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LỒI NÓI ĐẦU 


Sau khi xuất bản cuốn sách về lịch sử văn hóa Nhật 
Bản năm 1931 và tập khảo cứu về tác động của Phương 
Tây đối với cuộc sống miền Viễn Dông năm 1950, tôi dự 
định viết một tập sách bố sung về sự phát triển nền văn 
minh Nhật Bản, chủ yếu qua đời sống chính trị và xã hội 
của nước này. 

Tôi định lý giải vấn đề cho rõ, nhưng nghỉ lại thấy quá 
vội vàng và thật không thực tế. 

Tôi thấy rằng, việc tập hợp và sắp xếp các sự kiện không 
thể nào thâu tóm trong một quyển, Ít nhất phải là ba quyển 
và đã phải dành khá nhiều thời gian công sức. Như vậy các 
nhà nghiên cứu sẽ có cơ sở thực tế bổ ích để so sánh và tự 
rút ra kết luận. 

Dối với một người viết về lịch sử của một nước Châu Á 
cho độc giả đông đảo hơn là cho các nhà nghiên cứu chuyên 
nghiệp, có lẽ tốt hơn là để sự việc tự nó nói lên, không cần 
suy điễn nhiều. 

Tôi muốn dành nhiều chỗ nói về những triết lý của lịch 
sử, giúp cho việc đọc cuốn sách hứng thú hơn. 

Thật là khó đối với một nhà sử học khi phải mô tả một 
nền văn hóa xa lạ cho những độc giả củng chưa quen biết 
nhiều với nền văn hóa này, trừ phi họ là các chuyên gia. 


Cuộc sống đấu tranh chật vật của người Phương Đông không 
dễ hiện ra trong tầm nhìn của các nhà triết học. 

. Trên quan điểm đó, tôi làm việc này. Tôi đã dựa vào 
nhiều công trình nghiên cứu của các nhà sử học Nhật Bản 
danh tiếng, những công trình nghiên cứu chung cũng như 
các chuyên đề. 

Tôi cũng cố gắng tham khảo những nguồn tư liệu ban 
đầu có thể có được. 
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Bản đồ các tính ở Nhật Bán. 5 tỉnh Miền BẮc tương ứng với các vùng Muitsu 
và Deơwa trước kia. Có hai tỉnh đều có tên là A1wad; các đảo lkt, Oki, Sada và 
Trushima không phải là tính. Trước dây quen gọi Nhật Bản là đất nước của 
"66 tỉnh", con số đó tương ứng với thời kỳ khoảng năm 1000. Số tỉnh có thể 
sai lệch khoảng hai hay ba, tùy theo những biến động về tổ chức hành chính. 
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CHƯNG I 
ĐẤT ĐAI 


Nhiều triệu năm trước từ đáy đại dương sâu thẩm, những 
xung động núi lửa cực kỳ ghê gớm đã nâng lên khỏi mặt 
biển một dãy quần đảo hình cánh cung, ôm lấy lục địa Châu 
Á từ vi tuyến 30” đến 4ð° Bắc. Đơ là dãy quần đảo Nhật 
Bản ngày nay. Dinh cao nhất nước Nhật cao hơn mặt biển 
khoảng trên hai dặm và miền Tuscarora ngoài khơi sườn 
phía đông quần đảo là điểm sâu nhất dưới mặt biển hơn ð 
dặm. Các nhà địa chất học đã kết luận rằng sự kiến tạo 
quần đảo Nhật Bản là một quá trình dài của những xung 
động địa chấn ngang, hẹp, chồng lên nhau khiến cho vỏ trái 
đất ở vùng này rất không ổn định, tạo thành nhiều núi lửa 
và thường xuyên có động đất. 

Hinh dáng và cấu tạo nền đất của nước Nhật hình thành 
trong những điều kiện như vậy. Người ta còn nói tính tình 
và cách ứng xử của cư dân trên quần đảo - điều mà ta 
thường gọi là tính cách dân tộc của người Nhật - cũng có 
nguồn gốc từ hoàn cảnh họ phải sống triền miên trong 
những môi trường khác nghiệt nhất. Cuộc đấu tranh sinh 
tồn với thiên nhiên là điều thử thách quan trọng với người 
Nhật, cho nên muốn có sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử nước 
Nhật không thể bỏ qua những đặc điểm địa lý hình thể của 
nước này. Diều này cần được nghiên cứu tỈ mỉ song trước 
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hết cần đặt Nhật Bản trong bối cảnh chung của Châu Á mà 
nước Nhật, mặc dù ở một vị trí tương đối biệt lập, nhưng 
cũng có chung những yếu tố địa lý và văn hóa. Thật vậy, 
cũng như nhiều miền Châu Á, Nhật Bản nằm trong vùng 
gió mùa, trải rộng từ miền duyên hải Sibéri ở phía bắc đến 
miền Đông Nam Ấn Dộ và cùng thuộc vùng nông nghiệp 
mênh mông trồng lúa nước của Miền Nam Trung Hoa, các 
nước Dông Dương, Indonésia, Thái Lan, Mianma và quần 
đảo Philippine. 

Nét đặc trưng của vùng này là những đợt gió mùa đều 
đặn trong năm. Về mùa hè, gió thổi từ phương nam qua các 
biển nhiệt đới, đem theo mưa to đến các miền đất Ấm. Về 
mùa đông, gió thổi từ các miền Bác Á xuống Phương Nam, 
mang theo giá rét và khí hậu hanh, khô. ˆ 

Sự diễn biến đều đặn của khÍ hậu qua các mùa như vậy 
đã có tác động không nhỏ tới đời sống kinh tế của cư dân 
miền Đông và Đông Nam Châu Á. Ngày nay, ảnh hưởng 
của các nước công nghiệp phát triển Phương Tây tuy có làm 
thay đổi phần nào các xã hội nông nghiệp Phương Dông, 
song những nước Phương Đông này trên nhiều mật về thực 
chất vấn không thay đổi. Cuộc sống của dân cư các nước 
Phương Đông vẫn là những thiên anh hùng ca trong cuộc 
đấu tranh với thiên nhiên từ đời này qua đời khác trên một 
quy mô rộng lớn. Sự biến động đều đặn của thiên nhiên 
vùng gió mùa thuận lợi cho việc trồng lúa nước và cũng vÌ 
vậy mà gắn chặt những người nông dân vào mảnh đất của 
họ, vÌ ở nơi đó, họ đã tìm thấy sự màu mỡ của đất đai và 
lượng nước đủ cho việc cày cấy. Nền kinh tế Châu Á chủ 
yếu dựa vào nông nghiệp và tiểu công nghiệp cần thiết để 
sản xuất công cụ đơn giản, tư liệu sinh hoạt trong nhà và 
đồ may mặc. Do nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp 
nên tấc đất là tấc vàng và tầng lớp điền chủ thống trị sống 
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nhờ những thu nhập từ ruộng đất, thường bằng cách phát 
canh thu tô. Thể chế chính trị thường là sự chuyên chỉnh 
của giai cấp có ruộng đất, tầng lớp này vì lợi Ích giai cấp 
của họ rất sợ những sự thay đổi. Họ dập tắt từ trong trứng 
mọi mầm mống bất phục tùng dầu là yếu ớt. 

Tính cách cư dân vùng gió mùa do đó cố hữu mang tính 
bảo thủ cả về mặt xã hội, chính trị và kính tế. 


Muốn rõ vấn đề hơn hãy so sánh các nước Châu Á với 
khu vực Địa Trung Hải, một vùng có những đặc điểm thiên 
nhiên chung tiêu biểu ở Châu Âu nhưng lại rất khác với 
khu vực giớ mùa ở Châu Á. 

Ö các nước vùng Dịa Trung Hải, mùa hè chịu ảnh hưởng 
của các đợt gió mậu dịch Phương Bác thường từ miền giáp ranh 
Âu - Á thổi về. KhÍ hạu nóng nhưng nơi chung để chịu vì không 
quá ẩm. Về mùa đông, vùng Dịa Trung Hải thỉnh thoảng có, 
mưa to. Các mùa vùng Dịa Trung Hải không rõ rột, không diễn 
ra đều đặn, cho nên con người nói chung không bị ảnh hưởng 
nhiều vÌ những đợt rét và nóng ẩm kéo dải Khí hậu các nước 
miền Dịa Trung Hải nơi chung là khô hạn. Dấy là sự khác nhau 
cơ bản trong đời sống thiên nhiên giữa vùng giố mùa Châu Á 
và các nước Miền Nam Châu Âu. 

Về mặt lịch sử văn minh ở quần đảo Hy Lạp chẳng 
hạn, nói chung vừa thiếu đất canh tác, vừa thiếu nước 
trong mùa hè. Cơ rất Ít khả năng mở rộng diện canh tác, 
đo đó từ xa xưa, người Hy Lạp đã buộc phải tha phương 
cầu thực trong việc tìm kiếm thuộc địa hoặc trong việc đi 
buôn ở nước ngoài. Lịch sử Hy, Lạp cổ đại là lịch sử của 
những cuộc viễn du trên biển và nền văn minh Hy Lạp 
chủ yếu là sản phẩm của các thành phố với tầng lớp thị 
dân đông đảo và của truyền thống đi biển với tầng lớp 
thương nhân thạo nghề. Lịch sử đã chứng minh rằng có 
nhiều cuộc viễn du trên biển từ Châu Âu sang nhiều vùng 
gió mùa Châu Á từ xa xưa. 
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Ba từng đồng bằng phi nhiệu lớn của Nhật Bản 
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Thế nhưng nếu như dân Châu Âu tìm đường sang Châu 
Á thỉ đân các vùng Châu Á ngược, lại đã sống được do có 
nhiều đất đai canh tác và đủ nước cày cấy, nên họ ở lại với 
mảnh đất của họ, chẳng quan tâm nhiều đến việc mở rộng 
đi biến buôn bán với nước ngoài, nếu có thi do hứng thú 
nhiều hơn là đo như cầu. 

Ỏ các nước vùng Dịa Trung Hải nói chung và ở Hy Lạp 
nói riêng, thu nhập từ kinh tế nông nghiệp không đáng kể 
mà chủ yếu nhờ việc phát triển buôn bán để đổi những sản 
phẩm như rượu vang, dầu ôÌiu, lấy ngũ cốc ở các vùng trồng 
trọt thuận lợi có khi ở rất xa các xứ vùng khô hanh. Tầng 
lớp thương nhân thường không phải Ïà những điền chủ. Họ 
cố nguồn vốn, có kinh nghiệm và kỹ năng độc quyền điều 
hành nền kinh tế và chính trị của đất nước, khác hẳn với 
các nước ở vùng gió mùa Châu Á, do kinh tế nặng về nông 
nghiệp nên tầng lớp điền chủ giữ vai trò thống trị đất nước. 

Mặc đầu Nhật Bản ở vị trí cao phía bắc, điểm mút của 
vùng gió mùa, nhưng khí hậu của nước này cũng có đầy đủ 
tính chất của các nước vùng gió mùa thuộc Miền Dông và 
Đông Nam Châu Á. 

Do trải dài từ vĩ tuyến cao gần Bắc Cực xuống tới vùng 
Cận Nhiệt đới nên Nhật Bản có nhiều vùng khí hậu. Ỏ 
những nơi khí hậu tốt lành thuận lợi cho sản xuất, mật độ 
dân số rất cao. Nơi chung mùa hè nóng, mùa đông lạnh 
song không khác nghiệt. Dất nước này nắng nhiều và mưa 
nhiều, có thăm thực vật phong phú, hoa trái bốn mùa tươi 
tốt. Khắp nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cả ở miền 
núi hay vùng đồng bằng, ven biển. Cơn người được sống 
trong cảnh quan và môi trường sinh thái rất thuận lợi cho 
sức khỏe. Hiếm thấy cảnh thiên nhiên cần cỗi, thế nhưng 
đây lại là một nghịch lý vì ba phần tư đất đai là vùng đồi 
núi không thích hợp với việc trồng trọt cây lương thực cần 
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thiết cho đất nước. Tuy người dân Nhật cần cù và vất vả, 
từ đời này sang đời khác đem hết sức lực cải tạo đất đai, 
nhưng đất canh tác của nước Nhật cũng chỉ chiếm khoảng 
1/6 diện tích toàn quốc. Mặt khác, ngay cả ở những vùng 
đất phì nhiêu nhất thì cũng bị những trận mưa vùng gió 
mùa cuốn trôi hoặc làm tan đi nhiều chất khoáng màu mỡ 
cần thiết cho việc trồng ngũ cốc, nên nông dân Nhật cần 
rất nhiều phân bón. 


Đất trồng trọt ở Nhật thường nghèo chất hữu cơ, Ít đồng 
cỏ tự nhiên, thiếu nơi sân sinh ra rễ có dại tạo thành chất 
mùn nuôi lại đất. Hơn thế nữa thiếu đồng cỏ nên không 
thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, từ đó mất đi nguồn 
phân súc vật làm tăng độ phì cho đất. — 

Vùng đất phì nhiêu nhất ở Nhật Bản thường chỉ có ở 
một số đồng bằng giàu phù sa, nhưng tiếc thay những vùng 
như thế không rộng lắm. Dồng bằng rộng nhất chỉ có ở phía 
đông, mạn bờ Thái Bình Dương của hòn đảo chính nước 
Nhật. Có khoảng ba vùng như vậy trên toàn quốc. Một là 
đồng bàng Kanto phía bắc vịnh Tokyo rộng khoảng 5000 
dặm vuông. Hai là đồng bằng mạn trên vịnh Íse rộng khoảng 
600 dặm vuông. Ba là đồng bằng Kinai rộng khoảng 500 
dặm vuông, phía trên vịnh Osaka. Những vùng đồng bằng 
này là những nơi tập trung dân cư đông đúc nhất. Dân cư 
ở những vùng này có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch 
sử nước Nhật. Họ góp phần phát triển thể chế xã hội và 
chính trị và là bối cảnh chung cho sự nảy nở một nền văn 
hớa trải qua những quá trình dài sàng lọc để có những tỉnh 
hoa dân tộc quý giá. Họ cũng là lực lượng sản xuất lương 
thực chủ yếu và cũng nhờ đó mà nấm nguồn của cải và 
quyền lực trong nước. 

Những cuộc di đân sớm nhất của các bộ tộc từ tây nam 
lên miền trung tâm và miền đông đất nước thoạt kỳ thủy 
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là để tìm những miền đất lành. Từ đó hỉnh thành những 
trung tâm chính trị và những miền trồng lúa ở các đồng 
bằng phì nhiêu. Thời cổ đại xa xưa, lse được coi là xứ sở 
của Thần Nông (nguyên văn tiếng Ảnh là Pood Goddess có 
nghĩa là Nữ thần lương thực. N.D), đồng bằng Kinai hiện 
nay có vùng Osaka là trung tâm thương mại lớn từ xa xưa 
và Kyoto là kinh đô cũ; đồng bằng Kanto có vùng Yedo, nay 
là thủ đô Tokyo hiện đại Kanto đã là vùng đất có tầm quan 
trọng chiến lược và kể từ sau năm 1600 đã là dinh lũy chính 
của quyền lực phong kiến. 


Những cuộc nội chiến triền miên trước năm 1600 thực 
chất là sự giành giật đất đai trồng lúa giữa các bộ tộc. Xã 
hội phong kiến Nhật Bản nảy sinh trong điều kiện của sự 
chiếm dụng những đất đai đó. Tuy có nhiều loại ngũ cốc 
như lúa mạch, lúa mỉ, kê và nhiều cây khác như dâu, chè 
được trồng ở những vùng đất khô cạn, nhưng nói chung cây 
lúa nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Nhật 
Bản. Diều đó có nguồn gốc truyền thống bởi vì dân Nhật 
thích ăn gạo hơn các loại ngũ cốc khác. Do đó cây lúa được 
ưu tiên trồng cấy hơn các loại ngũ cốc khác. Mặt khác, điều 
kiện tự nhiên ở các vùng phía bác của đất nước rất thuận 
lợi cho việc trồng lúa. Ỏ một số vùng, lúa được trồng hai 
vụ trong một năm. 

Khí hậu ấm áp ở vùng cận nhiệt đới, lượng mưa mùa hạ 
lớn, nhiều ánh nắng mặt trời đã giúp tăng sản lượng lúa. 
Đương nhiên, do đất trồng lúa bị hạn hẹp nên công sức lao 
động dốc vào việc cÀi tạo đất đi thật là lớn. Đó cũng là 
một yếu tố tạo nên tính cần cù của người nông dân Nhật 
Bàn. Mặt khác do nông nghiệp thường ở thế độc canh nên 
việc trồng cây lương thực cũng không phải suôn sẻ, mùa 
màng thất bát mỗi khi thời tiết bất thường. Những khi đó, 
không khỏi có những xáo động trong đời sống dân cư, đặc 
biệt những khi nrất mùa bị nạn đói đe dọa. 
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Kinh tế nông nghiệp lại cảng có vai trò quan trọng trong 
hoàn cánh Nhật Bản rất khan hiếm các tài nguyên thiên 
nhiên cho công nghiệp, dù là công nghiệp thô sơ trước thời 
cơ khí hớa. Sát, đồng, vàng, bạc, thủy ngân được khai thác 
Ít trong thời tiền công nghiệp. Không phải ngấu nhiên mà 
ta thấy ở Nhật, trừ những dựng cụ sắc, rắn phải làm bằng 
sắt thép, nhiều vật dụng, tư liệu sinh boạt khác trong đời 
sống được làm bằng gỗ, kể cả tre nứa. Gỗ và tre nứa còn 
là vật tư phổ biến được đùng trong mỹ nghệ. 

Từ thời thượng cổ, người Nhật quen sống thanh bạch, 
giản dị. Có thể nói không ngoa rằng họ học được nghệ thuật 
sống thanh bạch giản dị, Treng những điều kiện sống như 
vậy, tỉnh yêu thiên nhiên đã là truyền thống mỹ học được 
bất rễ sâu trong di sản văn hóa đân tộc Nhật Bản. 

Trời cho dân tộc Nhật một thuận lợi to lớn là ít bị nạn 
ngoại xâm đe dợa, mặc đầu nước Nhật cũng có nhiều đặc 
điểm giống như nhiều nước khác trong khu vực gió mùa. 
Lý do là vì nước Nhật có vị trí hiểm trở. 

Thật vậy, điểm cực đông của quần đảo Nhật Bản còn xa 
đất liền Châu Á hơn 120 dạm. Tâu thuyền nhỏ đi lại trong 
biển Trung Hoa rất nguy hiểm. Mặt khác những thuyền 
buồm đi từ Nhật vào lục địa Châu Á cũng rất khó vì các 
dòng hải lưu mạnh - dòng nước lạnh Oyashio hay còn gọi 
là Okhatsk và dòng nước ấm Kuroshio hay còn gọi là dòng 
nước đen - chảy từ bác xuống nam, dọc bờ biển Nhật Bản. 
Hơn thế nữa về mùa đông, gió mùa thổi rất mạnh từ hướng 
đông bắc vào Nhật Bản, về mùa hè lại thổi ngược lại từ phía 
nam lên phía bác, gây trở ngại rất nhiều cho việc thông 
thương bằng đường biển với lục địa Trung Hoa. Dương 
nhiên việc đi lại bằng đường biển từ lục địa Trung Hoa vào 
Nhật không phải không thực hiện được, nhưng phải chọn 
thời điểm Ít rủi ro nhất. 


22 


Cho nên nói chung, việc giao lưu giữa Nhật Bản với nước 
khác thường ít đều đạn và liên tục. 

Rất khác với các nước vùng Dịa Trung Hải hay Hy Lạp 
nói riêng. Ở các nước ven Dịa Trung Hải, giố đều đặn, trời 
sáng sủa, cố nhiều hải cảng gần nhau, đất liền có nhiều 
điểm làm mốc, những đặc điểm tự nhiên đơ thuận lợi cho 
giao thông đường biển. Tuy nhiên cũng tạo nên thế phải 
dựa vào nhau cả về mát chính trị và kinh tế giữa các nước 
trong vùng. Hoàn cảnh địa lý của Nhật Bản thỉ ngược lại, 
tuy khó giao lưu vì ở vị trí hẻo lánh và hiểm yếu, nhưng lại 
thuận lợi cho việc giữ gìn nền độc lập và đặc biệt cho tính 
thống nhất và thuần nhất của nền văn minh đân tộc. 

Một đặc điểm nữa không thể bỏ qua về mặt địa lý la khí 
hậu các vùng ở Nhật Bản có tác động rõ rệt đến các điều 
kiện sống. Trước hết quần đảo Nhật Bản trải đài từ bác 
xuống nam nên có nhiều vùng khi hậu. 

Vùng khí hậu khác nghiệt hơn cả là quanh vi tuyến 38° 
Bác. Ö vùng này, mùa đông giá rét, mùa hè không nóng, 
ảnh hưởng gió mùa tương đối nhẹ nên không thuận lợi cho 
việc trồng lúa. Từ vi tuyến 38” Bác trở xuống phía nam khí 
hậu Ẩm, có cái nóng của vùng cận nhiệt đới nên thuận lợi 
cho việc trồng lúa. 

Về mát hình thái học, nước Nhật Bản có hai miền rõ rệt 
gọi là Miền Ngoài và Miền Trong, nằm dọc song song với 
nhau theo hướng bắc nam của hòn đảo chính. Miền Ngoài 
thuộc phia Thái Bình Dương và Miền Trong nhìn ra phía 
biển Nhật Bản, giáp miên Bác A. Cấu tạo địa chất của hai 
miền khác nhau một cách đáng kế và do hoàn cảnh lịch sử 
để lại nữa, nên cư đân ở hai miền cũng khác nhau trong 
cuộc sống, từ phong tục, tập quán, cách ăn mặc đến nơi 
năng và nhiều mặt khác, nhất là đối với những cộng đồng 
dân cư gần như cách biệt hẳn với nhau vì giao thông khó 
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khăn. Sự khác nhau giữa các miền và các địa phương ở Nhật 
Bản không thể xem nhẹ, tuy nhiên điều đó không làm 
phương hại nhiều lắm tới tính đồng nhất của nhân dân Nhật 
Bản từ khi bình thành một quốc gia tập trung vào thế kỷ 
XVII. 

Nói chung, nhân dân Miền Trong cách biệt với nhân dân 
Miền Ngoài bởi những dãy núi chạy dọc hòn đảo chính như 
tmột cái xương sống. Chỉ có một con đường duy nhất cơ thể 
đi lại đễ dàng được từ phía gần Châu Á sang sườn Thái 
Bình Dương, đó là điểm gần vịnh Wakasa ở biển Nhật Bản 
sang mới phía đông của biển Inland. Ngược lại, nếu đi dọc 
từ đầu phía tây của dảo chính đến cố đô Kyoto, theo bờ biển 
phia bác của biến Inland thi dễ đàng hơn và nếu du khách 
tiếp tục đi về phía các tỉnh Miền Dông thỉ lại càng ít gặp 
trở ngại trừ mỘt vài con sông cạn có thể lội qua hoặc qua 
đèo Hakone cao hơn mặt biển khoảng hơn 900m (3000 nhút 
Anh). Cuộc bành trình này sẽ qua con đường nổi tiếng dọc 
bờ biển phía đông là đường Tòkaidò. Đèo Hakone, người 
dân còn gọi là cửa ài Hakone, là một vị trí chiến lược để 
kiểm soát đường đi lối lại giữa thủ đô với vùng đất phi nhiêu 
phía trên vịnh Tokyo. 

Núi non ở Nhật Bản thân thiết với cư dân vùng cao chứ 
không phải là những nơi sơn cùng thủy tận đáng sợ như ở 
các vùng Châu Âu cuối thế kỷ XVIII. Núi non ở Nhật không 
chỉ thân thiết mà còn đáng yêu vì người Nhật cho rằng đó 
lä những nơi thanh bình, yên tính, trong lành, đẹp đẽ và 
nên thơ nhất. Núi non trong chuyện cổ tích Nhật Bàn 
thường là nơi ở của thánh thần, không phải là nơi trần tục 
đầy rấy điều xấu và điều ác. Ó Nhật cũng như ở Trung 
Quốc, một ngọn núi, một đèo cao thường được coi như một 
cảnh ngoạn mục, linh thiêng và từ "San" có nghiỉa là núi, 
thường gắn với tên của các tu viện hoặc những ngôi đền 
thiêng Hêng như Kòya-San và Kiyei-San là hai tu viện nổi 
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tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản. 


Các nhà tu hành Ấn Dộ hay Trung Quốc thường thích 
cuộc sống khổ hạnh ở những nơi biệt lập. Người Nhật theo 
đạo Lão. Các nhà thông thái đạo Lão và các đạo hữu Phật 
giáo Nhật cũng thích ẩn đật trên những vùng cao. Ỏ Nhật 
việc sống ở miền hoang vu tỉnh mịch trên các đỉnh núi cao 
đã là ý thích lâu đời của nhiều người dân. Họ không bị ảnh 
hưởng bởi lối sống ngoại lai. Yamato là một tỉnh từ thời cổ 
đã được coi như đất thánh, có các vị thần linh thiêng bảo 
vệ núi và rừng. 

Người Nhật thích núi, còn sông đối với họ lại thường là 
nỗi lo bởi vì sông suối ở Nhật rất dữ, thường ngắn và từ 
núi cao đổ xuống đồng bằng rất mạnh và rất nhanh. Trong 
thực tế, rất Ít cớ những con sông ôn hòa thuận lợi cho giao 
thông đường thủy và nếu có ai đó ca ngợi sông suối thỉ 
thường đo cái nhìn lãng mạn hơn là vì lợi ích thực sự của 
sông suối trong đời sống con người. Tên nhiều con sông ở 
Nhật cũng được nhắc đến trong thơ ca, trong những chuyện 
cổ tích, song không gợi cảm mạnh mê thật sự như ở nhiều 
nước kbác như "Sông Thames ngọt ngào", "Sông Đông êm 
đềm", "Sông Rhin hiền hòa ca hát", "Sông Tiber cổ kính", 
sông Danube, Euphrates, sông Indus, Ganges, hay như 
Hoàng Hà ở Trung Quốc. Cho nên, địa hình của đất nước, 
chẳng phải cũng là một yếu tố quan trọng chẳng những cho 
nền kinh tế mà cho cả văn học nghệ thuật đơ sao. 

Cũng còn có nhiều đặc trưng khác về địa hình ở Nhật 
mà ta không thể quên. VÍ như các vụ động đất, sự nổi dậy 
của núi lửa là mối quan tâm thường trực của người dân 
Nhật. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Nhật trong văn học, 
nghệ thuật rất thành kính thể hiện ngọn Phú 5i, một núi 
lửa tuyệt đẹp, linh thiêng đã nằm im từ lâu không đe dọa 
sự yên ổn của đân lành. Một yếu tố thiên nhiên nữa góp 
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phần tạo nên tính cách dân tộc của người Nhật ià trên đất 
nước này nhiều mưa, nhiều nước, thảm thực vật rất phong 
phú ở cả đồng bàng lẫn miền núi, thực vật tươi tốt rậm rạp 
nhưng không một chút nào gợi cảnh hoang vu như rừng 
rậm nhiệt đới. Cái màu xanh thịnh vượng của cỏ cây và hoa 
lá trong các miền ấm áp ở bờ biển phía nam, cái lạnh và 
tuyết trắng ở phía bác, mưa phùn nhẹ nhàng hay bão tố dữ 
đội, tất cả thể hiện một thiên nhiên rất đa dạng. Có một 
điều hơi lạ ở nông thôn là mặc dù có những đồng có khá 
rộng nhưng người ta Ít thấy các đàn gia súc. Trừ một vài 
nơi biếm hoi thấy có những chuồng ngựa hoặc một dàn bò 
kéo xe, còn hầu như rất Ít gia súc. 

Trong văn học Nhật Bản, thiếu những đề tài về đồng cô 
chăn nuôi, Ít có những cảnh mục đồng thổi sáo chăn cừu 
hay những cô gái vắt sữa bò. Thế nhưng lại có rất nhiều 
cảnh thôn nữ cấy lúa trên đồng nước, những cÔ sơn nữ đi 
kiếm củi đội cảnh cây trên đầu hay những người đàn bà trẻ 
hái chè hoặc ngồi ươm tơ.. 

Lúa và lụa là hình ảnh quen thuộc trong đời sống người 
Nhật cũng như bánh mì và len đối với người Châu Âu. Khắp 
nơi phổ biến là những nhà ở, nhà thờ hay cung điện làm 
bằng gỗ mà Ít khi thấy những công trinh xây bằng đá. Điều 
đó nói lên sự phong phú về rừng cây hầu như ở khắp mọi 
nơi. Nghệ thuật Nhật Bản, cả về điêu khác lẫn hội họa, thể 
hiện sự khéo léo của đôi tay nghệ nhân xử lý tài tỉnh những 
chất liệu dân dã. Khắp nơi có thể thấy những bức tượng 
Phật được các nghệ nhân chạm trổ tỉnh vi trên gỗ quý hay 
khác gọt bàng gỗ long não hay gỗ tùng bách rất thân thuộc 
ở vùng núi cao. 
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CHƯNG II 
DÂN TỘC 


1. Nguồn gốc 


Nguồn gốc dân tộc Nhật Bản chưa biết đích xác nhưng 
có thể tin được rằng tổ tiên xa xưa của họ đã đi cư từ phía 
bác lục địa Châu A xuống và cố một bộ phận từ các miền 
duyên hải Nam Á lên, có thể từ Indonésia hay Polynésie. 

Chưa tìm được di tích gÌ của thời đá cũ ở quần đảo Nhật 
Bản nhưng cũng cơ thể phỏng đoán được rằng thủy tổ của 
người Nhật có thể đã sống trên miền đất này khoảng 5000 
năm trước đây. Một số tài liệu khảo cổ học đã chứng minh 
được di tích thời đại đá mới ở Nhật Bản. Qua khảo cổ, những 
đống vỏ sò cổ đại, những ngôi mộ cổ, đồ gốm và nhiều di 
tích khác đã chứng minh sự tồn tại của hai loại hỉnh văn 
hơa thời đại đá. Qua nghiên cứu về loại hình và sự phân bố 
các di tích cổ, cố thể phỏng đoán hai loại hình văn hóa thời 
đại đá. Có loại thuộc thời đại đá giữa và có loại thuộc thời 
đại đá mới. Nền văn hớơa đá giữa đã đạt định cao trên kháp 
quần đảo, trước khi nền văn hóa đá mới xuất hiện, dấu tích 
còn để lại ở phía tây đất nước này. 

Còn nhiều dấu tích của nền văn hóa sản bán và đánh cá 
chưa có trồng trọt thuộc thời đại đá giữa của các nhóm cư 
đân, từ các vùng khác nhau của lục địa Châu A đi cư sang. 
Khảo cổ học đã cổ thể chứng minh được rằng các nhóm cư 
dân này từ phía đông Sibéri di cư sang phía bác nước Nhật 
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qua đường Yezo (tức là Hokkaidò) và Sakhalin. Nền văn 
hóa của họ lan tới trung tâm hòn đảo chính (Honshù) và 
tới miền Kantò. Họ cơ thể là tổ tiên của tộc Ainu, một dân 
tộc vùng Caucase ngày nay và hiện đang còn lại một số Ít 
tại miền đảo phía bác Nhật Bản và vùng Sakhalin. 

Dòng khác của văn hóa thời đại đá mới có vết tích Ở 
miền Kyushù và miền tây hòn đảo chỉnh, có thể tới Nhật 
từ miền duyên hải Nam Trung Hoa, qua đảo Dài Loan và 
các đảo Ryùkyu. 

Qua khảo cổ học, nên văn hỏa sản bản và đánh cá có 
thể tồn tại không dài lắm. Thay thế vào đó, từ rất xa xưa 
đã có dấu tích nền văn hóa của một xã hội định cư có 
phương thức sản xuất chính là trồng lúa nước. Từ những 
phát hiện này người ta cho rằng nguồn gốc dân tộc Nhật 
còn từ Phương Nam tràn đến có ảnh hưởng tới miễn Kyùshù 
và có thể cả Nam Triều Tiên. Dd là những tộc văn minh 
hơn đã có truyền thống canh tác cơ thể từ Miền Nam Trung 
Hoa, miền Dông Dương di cư vào Nhật. 

Mạc dầu sự tồn tại của nền văn hóa đồ đá là không thể 
nghỉ ngờ, nhưng người ta cũng lại nhát hiện thêm có cả 
những công cụ bằng đồng ở nhiều nơi, điều đó chứng tỏ giữa 
nền văn mính đồ đá đã có cả dấu tích nền văn mình đồ 
đồng, một đạc trưng có thể thấy cả ở vùng Manchuria, vùng 
duyên hải Sibéri và bán đảo Triều Tiên. Dặc biệt vÌ sự gần 
gũi về địa lý, những mối quan hệ lâu đời giữa Nhật Bản và 
Triều Tiên là rõ ràng và rất quan trọng. Thật vậy, nền văn 
hóa thời đại đá mới đã từ Triều Tiên vào Nhật. Nhiều bộ 
tộc vào Nhật sau này có nguồn gốc xa xưa từ miền Bắc A, 
họ không giống ở nhiều mặt với những tộc đã định cư trước 
ở đất Nhật khoảng thời đại đá giữa. Họ thuộc những nhóm 
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sắc tộc thiểu số, có gốc ngôn ngữ khác, có cả nguồn gốc 
Phần Lan, Hung, các bộ tộc Tungusic và Mông Cổ. 


Khó có thể nơi họ đi cư đến Nhật do động cơ xâm lược 
hay do mục đích hòa bình vì họ đến từng nhớm một, từng 
gia đình một, từng quần thể dân cư nhỏ, rời đất Triều Tiên 
đi tìm miền đất lành đễ sống hơn. Họ là những người khách 
hiền lành, không có hành động phá hoại, không có ý đồ xua 
đuổi những cư dân đã sống trước đó ở miền tây và không 
cố tỉnh lấn chiếm lãnh thổ đã ổn định của những quần thể 
dân cư đến trước. Ngược lại cố nhiều biểu hiện của sự hòa 
đồng giữa những cộng đồng dân cư đến sau với những thổ 
dân đến trước. 

Song sự hòa đồng này không kéo dài vÌ có sự chênh lệch 
về trình độ văn minh giữa những bộ tộc từ Triều Tiên di 
cư sang vốn phát triển hơn so với những thổ dân đã định 
cư ở Nhật. 

Vào thời kỳ đơ, Trung Hoa đã cơ nền văn hóa kim loại, 
nền văn hóa đồ đồng ở Bác Trung Hoa, miền 8ibếri, Miền 
Nam Triều Tiên đã có dấu tích từ khoảng 300 năm trước 
Công nguyên. Do đó, những tộc di cư từ Triều Tiên vào 
miền biển phía tây Nhật Bản mang theo cả nền văn hóa 
kim loại của họ, giúp làm thay đổi lối sống của nhiều cộng 
đồng dân cư ở Nhật, đặc biệt là những cộng đồng vùng 
duyên hải Kyùshù là miền gần nhất với Triều Tiên. 

Nên văn hóa đồ đồng của Trung Quốc có ảnh hưởng tới 
Nhật không sớm hơn khoảng năm 200 trước Công nguyên. 
Quá trình đó diễn ra đưới thời Hán ở Trung Hoa. Nền văn 
hóa đồ sát phát triển trong thời Hán được truyền bá sang 
Triều Tiên trước khi có ảnh hưởng đến Nhật Bản. 

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đến Triều Tiên, rồi 
đến Nhật Bản có được là do sự bành trướng mạnh mẽ của 
chính quyền Trung Hoa dưới thời các hoàng đế nhà Hán. 
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Nhà Hán xâm chiếm nửa phía bắc bán đảo Triều Tiên vào 
năm 108 trước Công nguyên. Các chư hầu của nhà Hán 
phồn thịnh một thời trong vùng này. Miền Tây Nhật Bản 
cũng trở thành chư hầu của rnà Hán. Bị thu phục bởi sức 
mạnh và nền văn mình đa dạng của Trung Hoa, Nhật Bản 
đã cử nhiều phái bộ sang các nước chư hầu của Trung Hoa, 
gần nhất là miền Bình Nhưỡng ngày nay. Mục dích của họ 
là để nắm tình hình, thu thập thông tin, tìm hiểu những 
nhân tố của một nền văn minh đã giúp cho Trung Hoa chính 
phục được các nước láng giềng. Họ thấy sự ưu việt của 
Trung Hoa so với các nước nhỏ trước hết là vũ khí, các dụng 
cụ bằng sắt và nhờ đó mà họ có đội quân hùng mạnh. Người 
Trung Hoa còn có phương pháp canh tác tiên tiến biết rẫy 
nương, đốt rừng mở rộng diện canh tác, đào kênh ngòi, dẫn 
thủy nhập điền và làm nhà cửa chác chắn. Ưu thế của họ 
là cài tiến được công cụ bằng sắt đặc biệt là những dụng cụ 
sắc nhọn tạo nên cuộc cách mạng trong công cụ sản xuất 
và nâng cao thế mạnh của những cộng đồng dân cư nắm 
được kỹ thuật mới đó. Những di tích khảo cổ học đã chứng 
minh được sự biến đổi xã hội đơ vào thời kỳ nào, ở đâu và 
như thế nào. Diều đó thể hiện ở những đi vật tìm được 
trobg các ngôi mộ cổ, trong các tư liệu của các đời vua Hán. 
Có nhiều đồ dùng tự tạo bàng đồng và sắt như gương 
soi, kiếm sắt tìm được, đã chứng minh rằng ảnh hưởng của 
nền văn hóa Trung Hoa trong thời Hán đã qua Triều Tiên 
lan đến đất Nhật từ khoảng thế kỷ I trước Công nguyên. 
Các tù trưởng Nhật Bản đầy tham vọng đã sớm biết tỉm 
cách liên lạc với các thế lực cầm quyền Trung Hoa và buôn 
bán với các thương nhân Trung Hoa và Triều Tiên. Hãy còn 
tìm được đi tích một cuộc hành trình của một phái bộ Nhật 
không phải sang các nước chư hầu khác của Trung Hoa mà 
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sang thẳng mẫu quốc. Báo cáo về cuộc hành trỉnh này của 
phái bộ Nhật Bản vào khoảng năm 57 sau Công nguyên. 
Phái bộ được giao ấn vàng chứng tỏ người đứng đầu của 
đất Nhật lúc ấy đã là một ông vua mà dinh lũy chính đóng 
ở vùng Hakata ngày nay, thuộc bờ biển phía bác Kyùshù. 

Như vậy là người Nhật đã có bang giao với Trung Hoa 
ngay từ thế kỷ I sau Công nguyên và sự kiện này cũng chứng 
minh rằng người Nhật đã vượt biển vào đất liền Trung Hoa 
từ thời đớ. Sự kiện đó cũng chứng minh rằng nhiều bộ lạc 
và cộng đồng người Nhật cổ đại cũng đã từng đặt chân lên 
đất Triều Tiên. Hakata vốn là một hải cảng, từ đó có thể 
đến thẳng miền Nam Triều Tiên bằng con đường biển ngắn 
nhất và có những đảo như [ki và Tsushima là chỗ tránh gió 
thuận lợi cho thuyền đi biển. Phía Nhật Bản còn có những 
vị trí thuận lợi để thông thương với Triều Tiên và 
Manchuria như vùng bờ biển phía bắc đảo Kyùahù, nhờ đó 
cũng thuận lợi cho việc tiếp cận với nền văn hóa phong phú 
của những đất nước này. 

Trong những hoàn cảnh lịch sử như vậy, có thể thấy ngay 
từ thời cổ đại, Miền Tây nước Nhật, nhất là miền đảo 
Kyùshù đã trở thành trung tâm kinh tế và chính trị quan 
trọng. Quốc gia Nhật đã có những bước phát triển từ xa 
xưa. Kyùshù trở thành một trung tâm quan trọng, mặc dù 
miền này vốn nghèo về tài nguyên thiên nhiên. VÌ vậy khi 
quyền lực đã được củng cố, chính quyền Kyùshù bành trướng 
về phía đông, tÌm miền đất giàu có hơn và ở vị trÍ trung 
tâm hơn để định cư. Trải qua một quá trình lịch sử dài, 
quan hệ giữa Miền Nam Triều Tiên với Miền Tây Nhật Bản 
rất khăng khít, tạo được sự phát triển đồng đều, không khác 
nhau là mấy về nhiều mặt. 


Tài liệu lưu trữ của Trung Hoa cổ đại còn chỉ rõ loại 
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người Nhật nào đã đặt chân đến Trung Hoa vào thời Hán 
thế kỷ Ï sau Công nguyên. Dó là thời kỳ mà các bộ tộc vùng 
Kyushù đã tiếp cận với ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, một 
nền văn hóa đã vượt qua thời kỳ đá mới, tổ chức xã hội và 
các giai tầng trong xã hội đã định hình rõ nét. Các tư liệu 
lịch sử từ thời Hán đã ghi lại rằng vào thời kỳ đó trên đất 
Nhật đã có đến hơn 100 cộng đồng dân cư sinh sống. Trong 
số đó, có hơn 30 có quan hệ vuụ¡ người Trung Hoa khi các 
triều đại phong kiến Trung Hoa chỉnh phục chư hầu ở Triều 
Tiên. Sử Trung Hoa còn chép rằng, nhiều cộng đồng dân 
cư trên đất Nhật dần dà cũng không còn nữa, nhiều bộ tộc 
hòa đồng với nhau ngay từ sau thế kỷ Ï sau Công nguyên. 
Sử ký Trung Hoa thời Ngụy có những chỉ tiết về nước Nhật 
được ghi khả cụ thể, nhất là Miền Tây nước Nhật vào thế 
kỷ II] sau Công nguyên Ít nhất là trước năm 292 sau Công 
nguyên. 

Thời cực thịnh của nhà Ngụy ở Trung Hoa được ghi 
khoảng từ năm 220 đến năm 265 sau Công nguyên. Trong 
thời kỳ này, rất nhiều phái bộ ngoại giao Nhật được cử đến 
hội kiến với tổng đốc Trung Quốc tại Triều Tiên đóng ở một 
nơi gần 5eoul ngày nay. Giữa những năm từ 238 đến 247, 
lại có nhiều phải bộ Trung Hoa sang thảm Nhật. Những 
người khách ngoại bang thời Ngụy chắc không đi xa khỏi 
Kyùshù được nhiều, họ đi bộ thăm đất Nhật nên những điều: 
họ mô tả là đáng tin cậy. 

Họ kể về "ba mươi nước" ở Nhật là chư hầu của Trung 
Hoa đã chịu sự triều cống. Những nước này là lãnh địa của 
nhiêu tù trưởng, tất cả đặt dưới quyền của một nữ hoàng. 
Có nghĩa là cả nước Nhật là vương quốc của một nữ hoàng. 
Diện mạo và tính chất của nữ hoàng cũng như hoàn cảnh 
của một số "nước" lúc ấy như thế rào còn là vấn đề tranh 
cãi giữa các học giả và các nhà sử học Nhật Bản. Theo những 
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tài liệu thời Ngụy thì lãnh thổ của nữ hoàng ở một vùng có 
tên là Yamato và Yamato có thể là một vùng ở trung tâm 
Nhật Bản, là vương quốc do nữ hoàng trị vÌ vào thế ký V. 
Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng vương quốc Yamato ở 
về phía tây và bao gồm cả nửa phía bắc của đảo Kyùshù 
gồm những tỉnh: Buzen, Bungo, Chikuzen, Chikugo, Hizen 
và Higo, một phần của miền Hyùga phía tây của đảo chính, 
qua eo biển Shímonoseki, thuộc tỉnh Suwo và Nagato ngày 
nay. 

Nếu như những tư liệu ghi chép thời Ngụy là tương đối 
chính xác, thì cổ thể tin được rằng vào giữa thế kỷ III có 
một số bộ tộc ở Nhật Bản đã sống ở vùng Kyùshù và đã có 
một quá trình lâu dài tiến tới thống nhất dưới một sự lãnh 
đạo tập trung. Quá trình đó diễn biến như thế nào chưa biết 
thật cụ thể, song có điều chắc chắc là những mối quan hệ 
với Triều Tiên đã tạo thuận lợi cho sự thống nhất đó, đã 
táng cường sức mạnh cho một số bộ tộc thống nhất với nhau 
để có sức tấn công và phòng thủ. 

Khi triều đại Ngụy ở Trung Hoa sụp đổ (năm 265 sau 
Công nguyên), chính quyền Trung Hoa ở Triều Tiên cũng 
tan rã theo. Hàng trăm năm tiếp theo không có sự ghi chép 
gì về Nhật Bản, nhưng cơ thể biết rằng những thủ linh Nhật 
Bản vẫn có quan hệ với Triều Tiên và khi đủ mạnh họ đã 
nổi dậy ngay trong vương quốc Triều Tiên. Vào khoảng năm 
369 sau Công nguyên, quân Nhật đã kiểm soát được cả Miền 
Nam Triều Tiên và thiết lập một khu tự trị nhỏ có lực lượng 
vũ trang thường trực gọi là Mimana, gần vùng Pusan ngày 
nay. Những cuộc chỉnh chiến đó rõ ràng không thể do những 
bộ tộc nhỏ bé tiến hành mà thành công được, cho nên càng 
củng cố nhận định rằng phải có quá trình thống nhất lực 
lượng thành một vương quốc hẳn hơi thì mới hoàn thành 
được sự nghiệp kiểm soát lãnh thổ Triều Tiên vào năm 369. 
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Nhự đã trình bày, từ căn cứ vũ trang Mimana các lực lượng 
Nhật Bản đã tiến về phía bác chiếm lĩnh cả vùng Bình 
Nhưỡng ngày nay, đánh tan được cả đội quân khá mạnh của 
vương quốc Koguryö Bác Triều Tiên, ngay sau khi chính 
quyền Trung Hoa rút quân khỏi nước này. 

Sự thống nhất nước Nhật hoặc ít nhất một phần lớn nước 
Nhật diễn ra dưới mặt triều đại đã được hình thành kể từ 
năm 350 trước Công nguyên, do ai đứng đầu và bằng cách 
nào đó cũng là vấn đề chưa được các nhà sử học giải đáp. 

Đó là một trong những vấn đề chưa được giải đáp trong 
lịch sử Nhật Bản, điều đó cũng liên quan đến vị trí của vùng 
Yamato theo sử liệu thời Ngụy. Đó cũng là đề tài của nhiều 
cuộc tranh cãi, kết luận được thi rất bổ ích, song cũng không 
vi thế mà gây khó khăn cho việc nghiên cứu của chúng ta. 


Chúng ta đã biết chắc rằng khoảng nắm 40 sau Công 
nguyên, đã có một dòng họ nắm quyền cai trị, đứng đầu tất 
cả các bộ tộc sống ở Miễn Trung Nhật Bản, gần miền Osaka 
và Nara, trong một tỉnh mà ngày nay có tên gọi là Yamato. 

Vấn đề đạt ra là: Nguồn gốc của triều đại này từ đâu? 
Phải chăng hẹ từ Kyushi, cớ vị trí xã hội và sức mạnh cao 
hơn các bộ tộc khác, họ mạnh được là nhờ đã tiến thu được 
kỹ thuật của Trung Hoa và có mối quan hệ chặt chẽ với 
triều đỉnh và các quan chức Trung Hoa. Có thể họ còn có 
quan hệ họ hàng với nhiều th trưởng ở Nam Triêu Tiên, 
điều đó cũng làm cho ảnh hưởng của họ thêm mạnh. Những 
người đứng đầu mảnh đất mà ta gọi là Yamato từ Miền 
Trung Nhật Bản có thể là hậu duệ của những người đã làm 
chủ lãnh thổ của nữ hoàng mà ta chưa chứng minh được. 
Song cũng chưa nên vội vàng mà cho rằng, đó chính là triều 
đại mẫu hệ mà vào khoảng năm 250 trước Công nguyên, 
những du khách nhà Nguy của Trung Hoa đã khâm phục 
và nghĩ rằng triều đại có sức mạnh quân sự đủ sức đánh 
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chiếm Triều Tiên vào năm 369 sau Công nguyên. Cũng chưa 
thể tin được rằng vào thời kỳ đó ở Nhật Bản song song tồn 
tại hai Trung tâm quyền lực, một đóng ở trung tâm Nhật 
Bản, cai trị cả đất nước, một đã chiến thắng trong cuộc xâm 
lược Triều Tiên. Chúng ta có thể nghÍ rằng, vương quốc nữ 
hoàng khi có sức mạnh và đạt được sự thống nhất, đã bành 
trướng về đông và giữa thời kỳ từ khi nhà Ngụy sụp đổ năm 
265 đến cuộc xâm lược Triêu Tiên năm 369, vương quốc 
này đã thống nhất được cả hai Miền Tây và Miền Trung 
nước Nhật để hình thành một triều đại hoàng đế, 

Triều đại này đã nối lại mối quan hệ hòa hiếu với Trung 
Hoa (đã bị đứt đoạn sau khi nhà Ngụy sụp đổ), cử nhiều 
phái bộ sang triều đình Trung Hoa ở Nam Kinh. Sử sách 
Trung Hoa thời Tống đã kể về chuyến viếng thăm kinh đô 
Trung Hoa của các phái bộ Nhật trong thời kỳ từ năm 421 
đến năm 479. Mặc đầu đã có sự phỏng đoán rằng quyền 
lực chính trị đã chuyển khỏi miền Kyùshù, nhưng điều chắc 
chắn là có những đợt di cư lớn về phía đông. Dảo Kyùshù 
phần lớn là miền đồi núi, đất canh tác rất thiếu cho dân 
định cư ở đây, do đó những đợt sóng người đi cư đi tìm nơi 
sống tốt hơn là điều tự nhiên. Một cộng đồng vượt qua vùng 
eo biển, men theo bờ biển phía bác hòn đảo, định cư lại ở 
một vùng sau nây được biết là vùng Izumo. Số đông củng 
men theo bờ biển phía bác của hòn đảo chính, đến một vùng 
đồng bàng rộng hơn. Do có hiểu biết về các phương pháp 
trồng trọt, đạc biệt là trồng lúa, nên các nhóm dân đi cư 
men theo biển đi tìm vùng đất màu mỡ, thường là ở vùng 
châu thổ các con sông, là những đồng bằng giàu phù sa. Có 
thể hình dung là họ cứ dọc theo bờ biển mà đi, đến chỗ nào 
có đất trồng trọt họ định cư lại, đù đớ chỉ là một vùng đồng 
bằng rất hẹp. Cứ như vậy dần đần họ bành trướng đến miền 
tận cùng của hòn đảo. Trải qua nhiều thế kỷ, những miền 
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đất mới đó trở thành lãnh thổ của vương quốc và là trung 
tâm của nền văn mình Nhật Bản. 

Mặc đầu cơ chứng tích về những cuộc di cư từ đảo 
Kyùshù về phía đông như vậy, nhưng có điều chưa xác định 
được là quy mô và thời gian định cư của các bộ tộc có quyền 
tực ở Miền Trung Nhật Bản. Sử liệu thế ký XVII có kể rằng, 
từ thời tiền sử đã hình thành một đế chế của Hoàng đế 
Eamu Yamato - Iware Biko (sau khi ông này chết, người 
Trung Hoa gọi tên là Jimmu Tennð). Đế chế này bành 
trướng từ Hyùga đến Eyùshù vào nảm 667 trước Công 
nguyên và một ¡t năm sau tiến đến miền Yamato. Truyền 
thuyết này khó tín, mặc dù củng có những chứng tích của 
một cuộc viễn chỉnh từ Miền Tây Nhật Bản về phia đông 
của một đội quân cố một viên tướng tài năng thống linh. 
Sử liệu còn mô tả đội quản này đã đố bộ lên đảo bằng chiến 
thuyền rồi tiến bảng đường bộ vào sâu trong đảo. Tiếp đó, 
có thể vừa bảng đường bộ, vừa bàng đường thủy, họ tiếp 
tục tiến về phía đông cho đến một vùng nay là thành phô 
Okayama, trụ tại đây khoảng ba năm để tích lủy lương thực 
trrồng lúa và gặt hái), đồng thời đóng thuyền bè, rèn bỉnh 
khí. Vào mùa xuân năm 663 trước Công nguyên, họ đến 
vùng Naniwa ở cửa sông Yodo, gần vùng Osaka ngày nay. 
Họ gặp sự kháng cự của các chiến binh thổ đân. Phải mất 
ba năm sau nữa mới dẹp được mọi sự chống đối và hoàng 
đế lên ngôi cơ vương hiệu là Kashiwahara. 

Còn có một truyền thuyết khác, về cơ bản giống như 
chuyện trên. Chuyện rằng, có một đạo quân viễn chỉnh gặp 
sự chống cự ở một số vùng, nhưng cuối cùng mọi sự chống 
đối cũng bị dẹp tan bằng vũ lực và một trung tâm quyền 
lực được hình thành ở Yamato và bát đầu có một bộ máy 
cai trị. Không cơ sử sách nào chỉ rõ ngày tháng xảy ra những 
sự kiện trên, nhưng cơ điều chác chắn rằng những sự kiện 
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đơ phải xảy ra trước khi các thủ lĩnh ở Kyùshù chịu ảnh 
hưởng của nền văn hóa tiến bộ của thời đại sắt để có thể 
thống nhất được các bộ tộc và tổ chức được một lực lượng 
chiến đấu có vũ khí lợi hại hơn hẳn. 


Các truyền thuyết đều mô tả các cuộc kháng cự mà đội 
quân viễn chỉnh đã vấp phải. Đội quân viễn chỉnh tiến đến 
miền trung tâm Nhật Bản không gặp sự chống đối nào đáng 
kể. Song khi tới đồng bàng Osaka, đồng bằng Yamato, vùng 
đồi núi Yoshino thì gặp sự kháng cự quyết liệt của các tù 
trưởng địa phương, bị coi như những đám giặc cỏ hay là bọn 
rợ "Emishi". "Emishi" có nghĩa là bọn man di mọi rợ, là tên 
chỉ tộc Ainu, chỉ chung những người chống lại đội quân từ 
Kyùshù. Suy ra họ là tổ tiên của người Ainu hiện nay, có 
gốc rễ từ thời đại đá mới, đã từng sinh sống ở phần lớn 
nước Nhật cổ xưa, trước cả thời có những cộng đồng dân di 
cư từ nơi khác đến. Họ không chỉ là những cư dân đã bị 
cộng đồng dân tộc ở Yamato chỉnh phục hoặc đồng hỏa. Sử 
liệu của một số triều đại sau thời Jimmu Tennò đã mỡ tả 
những cuộc chiến tranh chống lại một dân tộc tên là 
"Kumaso°. Sử liệu cũng kể rằng Hoàng đế thứ 12 Keiko đã 
thân hành thống linh một đạo quân đến Kyùshù để chính 
phục các bộ lạc địa phương sinh sống ở miền nam hòn đảo. 
Họ là những chiến binh rất thiện chiến và quả cảm đã gây 
cho triều đỉnh Yamato không ít khó khăn, đến nỗi triều đình 
phải rút chạy đến Kyùshù nhiều năm và đã có.ba đời vua 
thay nhau trị vì ở đây để chống lại những tộc "Kumaso" đó 
mà vẫn không thể thắng lợi hoàn toàn. 

Chúng ta không biết nguồn gốc của những bộ tộc đó. Có 
thuyết cho rằng họ vốn từ vùng Biển Nam đến, có thể từ 
miên đảo Dài Loan hoặc từ các đảo Ryukyù đến. Dân tộc 
Yamato có thể có cùng nguồn gốc với họ, chỉ khác là cơ 
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thuận lợi hơn, vÌ ở gần đất Triều Tiên, còn dân tộc lzumo 
lại có nguồn gốc Trung Hoa và từ đất liền di cư thẳng đến 
lzumo. Những: giả thuyết này có nhiều mật đáng tin cậy, 
song trên thực tế chúng ta cùng chưa có đủ chứng cớ xác 
minh đúng đắn nguồn gốc và thành phần của dân tộc Nhật 
Bản. Chỉ biết rằng khi triều đại Yamato được hình thành, 
có thể vào khoảng năm 300 sau Công nguyên, họ chưa thiết 
lập được quyền lực trên toàn thể các đảo ở Nhật Bản. Các 
cuộc chiến chỉnh dẹp các bộ tộc không chiu thần phục và 
các nhớm đối kháng xảy ra từng đợt trong suốt năm thế kỷ 
tiếp theo. 


Những cuộc chỉnh chiến chống thổ dân Miền Bắc còn xảy 
ra thường xuyên hơn cho tới năm 800 sau Công nguyên và 
mặc dù Miền Tây đã được bình định sớm từ năm 790 sau 
Công nguyên. 

Các nhà sử học còn phải mất nhiều công nghiên cứu để 
làm sáng tỏ những chính sách bình định của một triều đình 
từ đào Kyùshù xa xôi đối với cả nước. Diều lý thú trong lịch 
sử Nhật Bản cổ đại là vai trò quan trọng vừa của thần 
thánh, vừa của con người trong sự nghiệp dựng nước. Thần 
thoại kế rằng chính thần núi Takachiho tên là Ninigi đã 
xuống trần dựng nước. Thần đã truyền sức mạnh cho những 
chiến binh ở Kyùshù, những người anh hùng đã làm khiếp 
đảm những kẻ độc tài phong kiến Nhật Bản. Dó cũng là 
những nam tước Kyùshù đã vùng lên ngăn chặn sự phục 
hồi của đế chế năm 1867 và đào tạo được nhiều nhân tài 
cho đất nước. 

Trên đây là những nét chính về nguồn gốc của triều đại 
Vamato và những sự chống đối mà họ phải đương đầu. Mặc 
dù quá trình đồng hóa về văn hóa và về sắc tộc diễn ra 
nhanh chóng khi chính quyền trung ương được hình thành 
với sức mạnh chế ngự cả đất nước, nhưng một thời gian dài 
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mãi về sau, đân ca Nhật Bản vẫn phản ánh những sự rối 
loạn của một thời đã lùi sâu vào di vãng xa xưa, nhưng vẫn 
còn như nóng hổi trong ký ức của cả một dân tộc. Diều đó 
còn được minh họa sâu sắc trong truyền thuyết về người 
anh hùng xứ Yamato, sinh ra từ nhân dân và là hiện thân 
cho lý tưởng của cả một dân tộc. Đó là một hoàng tử, con 
một vị hoàng đế có cả một cuộc đời đánh đông dẹp bắc. 
Người anh hùng đó có sức mạnh phi thường, lại đẹp như 
thần, vào tuổi 15 đã được vua cha cử đi dẹp giặc Kumaso 
ở Kyùshù. Để hoàn thành sứ mệnh này, hoàng tử đã cải 
trang làm con gái, vào tận sào huyệt của tù trưởng Kumaso, 
được mời vào bàn tiệc, đã chuốc rượu cho tù trưởng và bằng 
"nhan sắc" của mình đã làm hắn chết mê chết. mệt, cuối 
cùng giết được tên giặc tàn bạo. Bạo chúa đã bị giết, quần 
mã của hắn cũng bị tan rã nhanh chóng. 

Miền Tây đã được bình định, người anh hùng Yamato 
tiếp tục đi chỉnh phục rợ Emishi ở Miền Đông. Trước tiên 
chàng làm lễ cầu thần tiên tổ ở vùng lăng mộ Ise. Sau đó 
chàng đến chào chị gái là Công chúa Yamato cũng là một 
nhà tu hành cao đạo nhất ở Yamato. Công chúa giao cho 
chàng thanh kiếm báu Eusanagi, là vật gia bảo của hoàng 
gia mà bà được trao quyền gìn giữ. Hoàng tử đi tiếp đến 
tỉnh Suruga, với trí thông minh tuyệt vời đã thoát được cạm 
bẫy của kẻ thù rồi chẳng bao lâu tiêu diệt hết bọn chúng. 
Chảng lại tiếp tục đi về phía đông, định qua vùng azusa 
bằng thuyền, nhưng gặp sóng to giỏ lớn, lúc con thuyền sắp 
bị nhấn chìm thì nữ thần hộ mệnh của chàng, là Công chúa 
Màu da cam đã lao xuống biển, hy sinh thân mình làm sống 
yên biển lặng để cứu chàng. Nhờ đó mà chàng đã đẹp được 
giặc Emishi ở Shimosa. Dịnh quay trở về, chàng lại được 
tin còn nhiều kẻ phản loạn Emishi chưa chịu thần phục ở 
các tỉnh phía bác, chàng lại lên đường ra trận. Vượt qua 
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dãy núi cao, rừng rậm chàng bị lạc đường. Dang không biết 
cách nào tÌm được lối ra, chàng lại bị một thần núi ác độc 
hiện ra, biến tướng thành một con hươu cản đường. Chàng 
lại được một vị thần hộ mệnh hiện ra dưới dạng một con 
chớ trắng, đuổi cẮn con hươu, cứu chàng khỏi tai nạn. Chàng 
quay trở lại Yamato, trên đường đi kết duyên với một cô 
gái đẹp. Song lại nghe thấy tiếng hú đe dọa của thần núi, 
chàng quay lại tay không chống cự với vị thần ác độc. Qua 
cuộc vật lộn với kẻ thù, đói, rét, mệt khiến chàng lả đi, gặp 
mưa xuân tỉnh lại nhưng sau đó ốm thập tử nhất sinh. 
Chàng cố gắng lết về nhà không được, chết gục trên một 
cánh đồng hoang không người, không nhà cửa. Ngọc hoàng 
hóa phép cho hồn chàng biến thành một con chim trắng bay 
vút lên chín tầng mây đến Thiên đường. 


Câu chuyện truyền thuyết lịch sử này nơi lên tính kiên 
cường bất khuất của những cư dân Miền Đông và Miền Tây 
Yamato khoảng những năm 400 sau Công nguyên. Song nó 
cũng nói lên tình cảm dân tộc có từ lâu đời và tính sử thi 
dích thực và lãng mạn của tâm hồn Nhật Bản. Những 
truyền thuyết như vậy trong lịch sử Nhật Bản không hiếm, 
được người Nhật ngày nay rất trân trọng: Hình ảnh người 
chiến sỈ trẻ, đẹp như thiên thần, kiên cường chống lại cái 
xấu, cái ác, vừa dũng cảm, vừa thông minh; hình ảnh những 
nữ thần hộ mệnh nhân hậu, xả thân vì chính nghia; những 
thanh kiếm gia bảo chỉ để dùng giết giặc trừ gian; hỉnh ảnh 
những vị thần độc ác đội lốt những con vật hiền lành mang 
đến những nối đau, sự hy sinh quên mình và cả cái chết 
thương tâm... trút lên số phận con người... 


2 - Phong tục và tín ngưỡng 


Thật là một công việc đầy hứng thú, nếu không muốn 
nối là cần thiết, khi để công sức tÌm hiểu cách sống của 
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những cư dân trên quần đảo Nhật Bản trước khi hình thành 
quốc gia Yamato, tức là trước năm 400 sau Công nguyên. 
Đó là thời kỳ có sự hòa đồng cao giữa các bộ tộc trong một 
nền văn hóa đồng nhất ở các miền của nước Nhật, dưới sự 
cai trị của một triều đại. 

Sử sách Trung Hoa đã ghi lại nhiều chứng tích, ngoài ra 
nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khảo cổ học trong 
việc tìm tòi và phân tích nhiều vật thể như cái đồ dùng, 
công cụ cầm tay, vũ khí, đồ trang sức, tượng đất nung của 
người Nhật xưa, đã phần nào nói lên tập quán và tín ngưỡng 
của dân tộc này dưới ảnh hưởng của nền văn hóa từ lục địa 
Trung Hoa mang tới. 


Qua những điều ghi chép của các nhà quan sát Trung 
Hoa thời Ngụy, tương đối đáng tin cậy, thì ngay từ thời kỳ 
đó, Nhật Bản đã thể hiện là một tổ chức xã hội cố quy củ. 
Diều đã gây ấn tượng đối với họ là trong xã hội này, tôn tỉ 
trật tự được coi trọng, hỉnh phạt nghiêm khác, kỷ cương 
được bảo vệ chặt chẽ. Nhận xét của người Trung Hoa mấy 
thế kỹ sau vẫn được khẳng định lại bởi các nhà du lịch các 
nước khác vào Nhật Bản. Chẳng hạn một người Ảnh tên là 
Will Adams, vào Nhật Bản năm 1611, đã mô tả dân Nhật 
là những người có ý thức "phục tùng tuyệt đối các quan cai 
trị và cấp trên của họ". Hãy thử tìm hiểu thêm vÌ sao ngay 
từ xa xưa người Nhật trong từng bộ tộc đã có thối quen 
sống có tổ chức, có kỷ cương chặt chẽ như vậy, 

Một số nhà quan sát Trung Hoa đã nói đến một số điều 
cấm ky và tập tục có tính chất tôn giáo. Dối với người dân 
Nhật xa xưa, thần quyền thuộc về nữ hoàng của họ. Họ gọi 
nữ hoàng là Pimiku, có vùng biến âm thành Pimiko hoặc 
Pimeko, là tiếng Nhật cổ, có nghĩa là Con Trời hoặc Con 
gái Trời. Người Nhật coi Mặt Trời là vị thần hộ mệnh cho 
cả dân tộc, dẫn dát và che chở cho họ và thân thiết như tổ 
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tiên của họ, Việc tôn thờ Mạt Trời, Con Trời là chuyện thần 
thoai Nhật Bản. là chuyện đầu tiên mà tất cả các triều đại 
coi trong. Việc thờ thần Mạt Trời phải chăng đã có từ lâu. 
từ rất lâu trước cả khi những du khách Trung Hoa đến Nhật 
Bản, Tôn thờ thần Mạt Trời thi phải tôn thờ luật lệ của các 
triều đai vì đứng đầu các triều đại là Con Trời. điều đơ trở 
thành tín ngưỡng và thối quen bình thường của mọi người 
dân. Y thức đó mạnh như sự sùng đạo. là hiện tượng phổ 
biến trong tất cả các bộ tộc. 


Chúng ta không thể có tham vọng vẽ nên một bức tranh 
đầy đủ về xã hôi Nhật Bản cổ đai Khoa khảo cổ học cũng 
chưa thể nơi được đầy đủ, những sử sách, tư liệu đáng tin 
cậy đến đâu thi cũng chỉ đưa ra những nhận xét dè đặt. 
Những tư liệu đáng tin cậy nhất mà ta biết đến là thuộc 
thời Nguy (Trung Hoa), nhưng ngay những tư liệu này cũng 
chì nơi đến miền Kybshù nhiều hơn, còn những miền khác 
của Nhật Bản vẫn còn chứa nhiều điều bị mật. Miền Eyushù 
tuy cũng có nhiều bộ tộc từ nhiều nguồn gốc khac nhau cư 
trú, nhưng cũng chị đại điện cho phần đất phia tây. Còn 
phần đất phía nam tuy củng thuộc quyền cai trị của nữ 
hoàng, nhưng cư dân có nguồn gốc từ Phương Xam, đương 
nhiên có đặc trưng văn hóa riêng Sử liệu của nhà Nguy có 
nói đến những cuộc chiến trann. Những cuộc chiến tranh 
đơ là quá trình dẫn đến thống nhất các bộ tộc, là quá trinh 
phản kháng và đối đầu giữa các nhớm sắc tộc hay nơi đơn 
giản hơn, là quá trình đấu tranh sinh tồn giữa các cộng 
đồng thổ dân với các cộng đồng từ nơi khác di cư đến. Hoàn 
cảnh sinh sống khác nhau như thế, đương nhiên những tập 
tục và tín ngưỡng củng khác nhau. Nền văn hóa tiến bộ hơn 
của người Trung Hoa có ảnh hưởng đến Nhật Bản chác chắn 
cũng góp phần làm giảm bớt sự khác biệt giữa các bộ tộc 
và tạo nên một sự hòa đồng nhất định về chất Nhất là về 
mặt tỉn ngưỡng, mỗi bộ tộc đều cơ tin ngưỡng riêng đối với 
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thần thánh, với tiên tổ. Quá trình thống nhất các bộ tộc 
củng là quá trinh hòa đồng các tin ngưỡng riêng đø thành 
một tín ngường chung hòa hợp. 

Giả thiết này được khẳng định thêm nhờ những di vật 
tìm được trong những ngôi mộ cổ. Khảo cổ học đã tỉm thấy 
nhiều ngôi mộ cổ rải rác từ miền Kyùshù đến miền Kinai 
với những cổ vật khác nhau ở mỗi miền. Những ngôi mộ cổ 
này có thể có từ thế kỷ II đến thế kỷ V. Khác với những 
lăng mộ ở các thế kỷ trước, ở những ngôi mộ cổ này người 
ta đã tìm thấy những vũ khí bằng đồng, những kiếm sắt và 
áo giáp sắt. Còn có cả những vật dụng bằng đồng như gương 
soi, những đồ trang sức khác, những đồ thờ cúng có thế để 
dùng trong l nghỉ tôn giáo. Tất cả những đồ vật đó và sự 
phân bố của chúng trong một không gian khá rộng đã gợi 
cho ta ý niệm về sự thống nhất của tín ngường trên toàn 
lãnh thổ, thống nhất cả về chính trị từ năm 400 sau Công 
nguyên, có thể còn sớm hơn nữa. 

Dương nhiên, sự thống nhất không được hoàn thiện. Ta 
biết điều đơó qua mối bất hòa giữa dân di cư từ Kyùshu đến 
Yamato và những người từ miền duyên hải tây bắc đảo mới 
đến và số đã định cư ở lzumo. Sử liệu cũ đã kế về những 
khó khăn trong việc hòa giải giữa những nhóm sắc tộc nÀy. 
Tuy nhiên về mặt tín ngưỡng, họ không có những khác biệt 
cơ bản, nếu có chỉ là về quan niệm tôn giáo dẫn tới sự bất 
đồng về chỉnh trị. Nơi chung, các bộ lạc khác nhau thờ các 
vị thần khác nhau làm tiên tổ, nhưng vẫn có những tín 
ngưỡng và tập quán giống nhau ở những mức độ nhất định. 

Sử liệu thời Ngụy có kể lại một số tục lệ của người Nhật 
thời cổ: 

*Khi có người chết, tang lễ kéo dài đến hơn 10 ngày. Khi 
xong việc chôn cất, tất cả mọi thành viên trong gia đình 
đến chỗ cá nước tắm để tẩy rủa cho trong sạch. 
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.. Khi đi qua biển, họ chọn một người đàn ông để đầu 
tác bù xù không chải, người đầy chấy rận, mặc quần áo bẩn 
thỉu, không ăn thịt, không gần đản bà. 

Đó cũng là một cách để tang và người để tang như vậy 
được coi như người giữ tổ nghiệp". 

Như vậy khi có tang, tất cá nhà phải tắm rửa sạch sẽ để 
tẩy sạch những sự ô uế do cái chết để lại, còn người được 
cử ra "coi giữ tổ nghiệp" thì đành chịu bẩn, coi như giữ hộ 
tất cả những cái gì là bẩn thiu của cả cộng đồng và hành 
động xả thân của ông ta chính là để giữ sự trong sạch, lành 
mạnh của cộng đồng. Trong kho tàng thần thoại Nhật Bản, 
có không ít chuyện kể xung quanh những đề tài về sự tỉnh 
khiết và vấn dục của tâm hồn. 


Chúng ta đã nói đến một số điều về nguồn gốc tín ngưỡng 
và đạo đức của người Nhật. Ngoài ảnh hưởng của Trung 
Hoa, ta thấy còn có ảnh hưởng của người Triều Tiên và 
người Móng Cổ. Ó Nhật, giữ sự trong sạch của tâm hồn là 
điều kiện đầu tiên của đạo đức và khi có người nào đó muốn 
cầu đến sức mạnh của Thượng đế thì trước hết họ phải có 
thể xác và tỉnh thần trong sạch và trước khi có tình thần 
trong sạch phải có thể xác trong sạch. Qua đó ta hiểu phần 
nào về những tập quán của người Nhật trước khi họ chịu 
ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa từ năm 400 sau Công 
nguyên trở đi. 

Những đồ dùng bàng đồng tìm thấy ở các ngôi mộ cổ có 
thể là đi vật của các ông vua hay tù trưởng các bộ tộc, là 
biểu hiện cho sự kính trọng người đã khuất, tượng trưng 
của những gỉ là thân thiết nhất đối với họ lúc sình thời, kể 
cả quyền lực của họ. Những vật thể đó không phải đã nói 
lên tín ngưỡng của người dân bình thường trong thời kỳ đơ. 
Bởi vì việc chôn cất theo người đã chết những đồ vật thân 
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thiết với họ thì ở thời nào cũng có, nền văn hóa nào cũng 
có, kể cả thời kỳ cận đại. 

Có một điều chấc chắn ta thấy được là sự xác định vị trí 
định cư của người xưa rất có ý nghĩa. Dó thường là những 
đồng bằng giàu phù sa, chứng tỏ cuộc sống dựa vào nông 
nghiệp đã có từ rất sớm. Sơ đồ địa điểm của các cơ quan 
cai trị trong quốc gia Yamato xưa kia cho ta thấy cung điện, 
lãng tẩm của vua chúa cuối mỗi triều đại thường di chuyển 
đị một nơi khác. Diều này chẳng phải vì lý do tôn giáo hay 
một sự cấm ky nào, có thể để phòng xa những sự bất trắc 
mô mả tổ tiên bị đụng chạm vì lý do nào đó. Những nơi vua 
chúa xưa kia chọn làm kinh đô thường là những nơi có đất 
phì nhiêu màu mỡ thuận lợi cho việc trồng lúa nước. Ta lại 
thấy rằng phong tục tập quán của những cư dân làm nông 
nghiệp ở mọi nơi có những chỗ giống nhau. Nói chung họ 
cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cầu trời cho đất đai màu 
mỡ, luôn luôn được mùa. Ý nguyện ấy, sự cầu mong Trời 
Phật, Thượng đế cho cuộc sống tốt lành như vậy xuất phát 
từ cuộc sống thực tế, chẳng phải do một ảnh hưởng văn hóa 
ngoại lai nào. Những ước nguyện chân thành đó nảy sinh 
từ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, rất mạnh, 
rất sâu, từ xa xưa đã có, ngày nay cũng vẫn có, nói riêng 
có thể có trường hợp không thật đúng, nhưng nói chung là 
đáng tin cậy, là cơ sở cho lịch sử phát triển tư tưởng và ý 
thức của người Nhật. 

Trong tiếng Nhật có từ Shintò. Shintò có nghĩa là "Con 
đường của thần thánh". Từ niềm tin có "Con đường của thần 
thánh" đến một tín ngưỡng có bản sác rõ rệt. Nơi "Con 
đường của thần thánh" là nói tới một giáo lý tích cực, là nói 
tới một thế giới thánh thần. Song thế giới thánh thần của 
người thường dân có khác với thế giới thánh thần của tầng 
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lớp cầm quyền. Đối với thường dân, đó là thế giới thần 
quyền có tác động tới số phận con người trong một xã hội 
nông nghiệp. Thế giới đó được nhân cách hóa bằng các thần 
Núi, thần Thung Lũng, thần Đồng Đất, thần Sông Suối, 
thần Lửa, thần Nước, thần Mưa, thần Gió... 


Nền văn hơa đa thần đó không phải là một ngoại lệ. Hàu 
hết các xã hội trong buổi sơ khai đều có nền văn hóa đó. 


Đối với tầng lớp cầm quyền thì lại khác, thế giới thánh 
thần gắn với tham vọng chính trị, cần có sự nghiên cứu 
riêng. Thế giới thánh thần đối với tầng lớp cầm quyền cũng 
có biên niên sử giống như biên niên sử thành lập các triều 
đại. Ó đây ta hãy đi sâu nghiên cứu và bàn luận về tín 
ngưỡng của người dân thường đối với thế giới thánh thần. 
Dây mới chính là ý thức phổ biến của người Nhật đông đảo 
về cuộc sống và xã hội, về đời sống gia đình, đời sống bộ 
tộc, về mối quan hệ của con người với thế giới chung quanh. 
Đây mới là những nhân tố đầu tiên của tính cách dân tộc. 
Không phải như những tôn giáo lớn như đạo Phật và đạo 
Gia Tô là những quốc giáo, thế giới thánh thần của thường 
dân là biểu hiện tỉnh cảm cao quý của nhân đàn Nhật Bản. 

Về mặt nào đó mà nơi, tình cảm đó giống như tín ngưỡng 
đa thần giáo của người Hy Lạp và La Mã cổ xưa. Nó chưa 
phải là một tôn giáo với những giáo lý có nguồn gốc lịch sử. 
Nó cũng không phải là sản phẩm của một cuộc cách mạng 
về ý thức. Không giống như đạo Phật, đạo Gia Tô hay đạo 
lồi nó không có người sáng lập, không có kính thánh, 
không có thày tu, không có kẻ tử vì đạo, không có các vị 
thánh có tên tuổi cụ thể. 

Có thể coi nó là hình thái một tín ngưỡng tự nhiên, xuất 
phát từ nhận thức cho rằng tất cả mọi vật đều có hồn, đều 
có đời sống tỉnh cảm. Những biểu hiện của tự nhiên, lớn 
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hay nhỏ, nhiều hay ít đều có sự hiện diện của thánh thần. 


Cho nên đối với người Nhật xưa và nay, từ Kami (thánh 
thần) thường không hoàn toàn giống với nghĩa của từ "Chúa" 
hoặc "Tinh thần vinh cửu" mà người Phương Tây thường 
hiểu. 

Từ Kami (thánh thần) của người Nhật chỉ có nghĩa là 
"người trên", "cấp trên" và ai được phong là Kami có nghĩa 
là người đó có một số phẩm chất và quyền lực cao hơn người 
thường. Người ta cũng thấy hiện tượng này giống như ở một 
số nước Polynésie. Ò Polynésie có từ Mana. Mana có nghĩa 
là những người, những vật, những địa điểm hay một cái gì 
đó có một quyền lực và ảnh hưởng đặc biệt, có những phẩm 
chất đặc biệt khác với đời thường. Khái niệm đó cũng có 
trong tín ngưỡng La Mã với từ Numen. Numen có nghia là 
"phẩm chất đặc biệt". Vạy thì Mana ở Polynésie, giống như 
Numen ở La Mã và giống như Kami ở Nhật Bản. Dó là tổ 
tiên vi đại, là những anh hùng vỉ đại. Từ ngữ đó không chỉ 
dành cho người mà còn giành cho cả những vật thể như 
tảng đá, cây cối, khu rừng, khúc sông, ngọn suối, như cả 
những đồ vật thường dùng, một công cụ, một thanh gươm 
hay như một tảng đá giữa cánh đồng. Phẩm chất đặc biệt 
được thừa nhận bởi sự hiếm cớ, bởi cái đẹp, bởi có hình thù 
và quy mô khác thường, bởi có công dụng lớn, bởi có lịch 
sử lâu đời hoặc có khi chỉ vì sự trầm trọng, quý mến của 
con người theo cảm tính, 

Nếu có điều khác biệt giữa ý thức của người Hy Lạp và 
người La Mã so với người Nhật thì là ở chỗ trong thần thoại 
Hy Lạp và La Mã, tất cả đều có hồn người, hình người hoạt 
động như người, có phép mầu nhiệm mà người thường không 
có, dù cho đó là những ngọn núi, những dòng sông. Trong 
thần thoại Nhật Bản không có nhiều nữ thần (sông núi, cây 
cỏ, rừng rậm) là tượng trưng của sông suối, của cây rừng, 
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của đồi núi. Theo phong tục Nhạt Bản, người ta tôn thờ 
Kami, tức là cái đẹp, cái có ích, nghĩa là nạng về giá trị 
tỉnh thần và thực tế chứ không phải cái tôn thờ có hình 
dáng của con người, một ông thần hay một nàng tiên. Ö 
nông thôn Nhật Bản, truyền thống này còn rót lại nhiều nét 
như vậy. Chẳng hạn người ta có thể thấy trên đỉnh núi một 
phiến đá có khác dòng chữ "Yama no Kami" có nghĩa là "Núi 
Thần linh", không cần có một hình thù thần thoại tưởng 
tượng nào để thờ phụng. 

Tuy nhiên cũng có nhiều điểm giống nhau giữa tín 
ngưỡng của người Nhật với nhiều xã hội cổ đại khác. Chẳng 
hạn, người Nhật có tục lệ coi cái bếp là tượng trưng cho cái 
đẹp, cái đáng quý trọng đối với con người thì người La Mã 
cũng có tục thờ thần Bếp, coi như gia thần nuôi nấng mình. 
Ỏ đây cần chú ý, người Nhật hay người La Mã thờ thần Bếp 
là vÌ vai trò quan trọng của bếp núc đối với con người, chứ 
không phải vÌ một tín điều gÌ xa lạ. Do đơ đối với người 
Nhật, bếp núc cũng là Shintò, tức là "Con đường của thần 
thánh". 

Nhưng nói chung, trái với trí tưởng tượng tạo hình của 
người Hy Lạp, cái nhìn của người Nhật đối với thần thánh 
không rõ rệt. Hình thù của các vị thần Nhật Bản không 
được mô tả rõ nét, như thật so với các nam thần hay nữ 
thần, những tiên nữ đẹp tuyệt trần hay các nam thần đâm 
loạn như trong truyện cổ các nước vùng Dịa Trung Hải. 

Mạt khác người Nhật có ý thức cộng đồng rất mạnh, ý 
thức dòng tộc rất rõ nên cái nhìn của họ đối với cuộc sống 
không giàu trí tưởng tượng như người Hy Lạp, nhưng lại 
rất giàu tình cảm đồng loại. Cái nhìn cuộc sống của người 
La Mã gần với người Nhật hơn. Giống người Nhật, người 
La Mã thực dụng hơn, it mơ tưởng viễn vông, là những 
người tổ chức hơn là những người phát minh. 
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Như các nhà quan sát Trung Hoa đã mô tả, người Nhật 
giống như người Hy Lạp và La Mã theo đa thần giáo. Đối 
với họ, giữ cho tâm hồn trong sạch là điều cần thiết. Họ rất 
coi trọng việc giữ mình chống mọi sự ô nhiễm cả về tỉnh 
thần lẫn thể chất. Ngay từ thời xa xưa, một số bộ tộc Nhật 
Bản đã có thói quen "kiếng rượu”, kiêng tuyệt đối và để cho 
tâm hồn và thể xác trong sạch còn nhiều điều cấm ky nữa. 
Họ giữ mình cho trong sạch không chỉ vÌ mình và còn vì 
cộng đồng. Đó là câu chuyện "Người giữ gìn tổ nghiệp” mà 
sử sách thời Ngụy đã kế lại. Lịch sử Nhật Bản sau này còn 
kể về một gia đỉnh cha truyền con nối tuyệt đối kiêng rượu. 

Gia đỉnh như thế tiếng Nhật gọi là Imibe, "Imi" có nghĩa 
là kiêng, "be" có nghĩa là một nhóm có tổ chức chặt chẽ. 

Đặc trưng văn hóa của người Nhật, sự tôn thờ Shintò, 
"Con đường của thần thánh" với ý nghĩa như trên, hầu như 
có ở tất cả các dân tộc trong giai đoạn phát triển sơ khai. 
Vậy thì có cái gÌ là khác biệt, là thuần túy Nhật Bản? 

Câu hỏi đó không dễ trả lời. Chỉ có thể nơi rằng, có lẽ 
do khí hậu Nhật Bản, do sự phong phú về cây cỏ hoa trái 
do thiên nhiên tươi đẹp, nên tình cảm yêu quý và lòng biết 
ơn thiên nhiên đã nảy sinh trong lòng người Nhật, thiêng 
liêng như một thứ tôn giáo, nhất là đối với những bộ tộc di 
cư đã tìm được mảnh đất mới phì nhiêu để ổn định cuộc 
sống của mình. Thần thánh đối với người Nhật là những 
thế lực vô hình nhưng mang lại cơm no áo ấm cho họ, che 
chở cho họ khỏi thiên tai địch họa, khiến họ tin yêu hơn là 
sợ sệt. Thần thánh đối với người Nhật không có ác tâm, 
không cơ lòng đố ky, không khát khe, không thiên về trừng 
phạt hay gây đau khổ cho con người, 

Người Nhật ở khắp nước có tín ngưỡng chung như vậy. 
TÍn ngưỡng bắt nguồn từ cá nhân, gia đỉnh rồi phát triển 
ra thành quốc giáo trong cả nước. Nguồn gốc của tín ngưỡng 
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trước tiên là từ gia đỉnh, trong xã hội nông nghiệp. Dâu 
tiên người ta cầu mong cho gia đỉnh đủ ăn, khỏe mạnh, yên 
vui,rồi người ta cầu mong cho cả công đồng cũng được như 
vậy, cả bộ lạc, cả nước no ấm, thanh bình. Trong đời sống, 
trước hết người ta nhớ đến công ơn tổ tiên, thờ cúng tổ tiên, 
vì có tổ tiên mới cơ cha mẹ, mới có mình, có gia đỉnh mình 
và các gia đình cộng lại mới thành bộ lạc, mới thành nước. 

Từ gia đình sung túc, yên vui hạnh phúc, người ta biết 
ơn thiên nhiên với nghĩa rất thiêng liêng vi thiên nhiên tạo 
điều kiện cho sự tồn tại của loài người. Ỏ nghĩa đó. người 
dân cơi thần thánh trước hết là các vị cứu tỉnh nhân hậu, 
vì cá thần thánh, đất đai mới phÌ nhiêu, màu mỡ, có thần 
thánh mới có mùa màng để thu hoạch, có thần thánh mới 
có đời sống gia đình êm ấm, nồi giống mới được kế tiếp, bộ 
lạc mới còn mãi mãi, con người sinh ra và lớn lên không 
thể không nhờ sự bảo hộ của thần thánh. 

Ý thức về cộng đồng có ý nghĩa lớn trong việc duy trì sự 
sống của cá thể. Nghiên cứu lịch sử Nhật Bản, người ta thấy 
tỉnh nghĩa cộng đồng nảy nở rất sớm và lòng tôn kính tổ 
tiên vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của tình nghìa đó. 
Tỉnh cảm gia đình đối với người Nhật cũng rất mạnh, từ đơ 
này nở tỉnh cảm của mỗi thành viên trong cộng đồng đối 
với cộng đồng. Ngôn ngữ Nhật có từ Uji tương ứng với từ 
Gens của người La Mã, có nghĩa là xã hôi của những người 
tự do có chung một họ. Người đứng đầu một đòng họ, một 
bộ tộc được phục tùng và kính trọng, tiếng Nhật gọi họ với 
cụm từ "Ưji no Kami". Người đó khi chết đi được tôn thờ 
như vị thần của bộ tộc. "Ujigami" hay "Ujikama"' là người 
lãnh đạo đã quá cố, là bậc tiền bối, là tổ tiên xa xưa đáng 
được lớp con cháu tôn sùng. Tình cảm gia đỉnh hay tỉnh 
cảm cộng đồng trước hết được biểu hiện ở lòng trung thành, 
ở cách sống có thủy có chung dầu là với một người nào đỏ, 
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không chen động cơ vụ lợi. Dó cũng là sự biếu thảo, ý thức 
về nghia vụ được trân trọng như một tình cảm tôn giáo. 
Một tục lệ mà người Nhật khác với người Trung Hoa là việc 
để tang người quá cõ. Ò Trung Hoa, việc để tang những 
người thân phải tuân theo những luật lệ, phong tục nghiêm 
khắc và rườm rà trong một thời gian dài. Ó Nhật, tục lộ 
này đơn giản hơn, ngay từ thuở xa xưa. Khi trong gia đình 
cơ người thân mất đi, mọi người cúng có những nghỉ lễ biểu 
thị sự đau buồn, tiếc thương, nhưng cảnh đó qua đi nhanh 
chống. không kéo dài với ý thức là càng thương người ra đi 
thÌ càng phải đưa cuộc sông và mọi sinh hoạt trở lại bình 
thường càng sớm càng tốt. 

Có thể sự so sánh này cũng không thỏa đáng lắm vì " ˆ' 
bên là một xã hội đã phát triển cao như Trung Hoa, nụ. 
cái đều đã đi vào tổ chức có quy củ, còn một bên là Nhật 
Bản, nhiều còn mang tính nguyên thủy, giản đơn. Tuy 
nhiên sự khác biệt giúp ta dê nhận biết tính cách của người 
Nhật để dễ hiểu phản ứng của người Nhật đối với giáa lý 
Trung Hoa trong đời sống chỉnh trị và xã hội ngay từ thuở 
xa xưa. Ô Nhật Bản xưa cũng có tục cúng tổ tiên vào ngày 
giỗ. Không biết tục này có chịu ảnh hưởng của người Trung 
Hoa không. 

Theo sử sách mô tả lại thì lễ giỗ tổ tiên của người Nhật 
đơn giản hơn những ngày giỗ ở các gia đình Trung Hoa. Ỏ 
Nhật, việc cúng giỗ trong gia đình rất đơn giản, nhưng cũng ˆ 
rất trang nghiêm. Vào ngày giỗ, mọi người trong gia đình. 
phải tắm rửa sạch sẻ, như tục lệ Shintò, làm lễ tấy uế bằng 
cách rẩy nước (misogi) hoạc khua một cành cây xanh 
(sakaki) hoc khua đũa thờ (nusa). Những động tác này làm 
ở ngoài cửa, không lập đân tế lễ câu kỳ như ở các gia đình 
' Trung Hoa, có chăng chỉ có một tấm bài vị ghi tên cha mẹ 
tổ tiên đã mất hoặc có bày một chậu cây, một phiến đá 
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tượng trưng cho những kỷ niệm về người đã khuất. Cũng 
có dấu vết những tượng bình người tìm thấy trong các ngôi 
mộ cổ, tượng trưng cho những người hầu đi theo chủ. Tục 
lệ này được ghi vào năm thứ 3 sau Công nguyên và đến 
năm 247 sau Công nguyên vẫn còn thấy ghi lại qua sử liệu 
Trung Hoa. Cũng có nơi, cớ tục lệ giết súc vật để cúng tổ 
như sử liệu Trung Hoa ghi vào thế kỷ VII nhưng đây là 
trường hợp không bình thường, chỉ có ở một số nơi, vì nó 
trái với luật không được sát sinh của đạo Phật. Nói chung 
vào ngày giỗ, người Nhật chỉ cúng bằng cơm gạo, hoa quả. 
Cũng có nơi người ta cúng cá tươi và chim gà để sống. Tục 
lệ ở Nhật không sát sinh, không được phép cố máu trong 
ngày giỗ, máu sẽ làm ô uế, vỉ vậy nên theo tư tưởng Shintò 
để giữ sự tỉnh khiết, tuyệt đối không giết súc vật. 

Ở phần trên đã cơ dịp nói đến những lễ hội tương đối 
phổ biến trong cả nước như lễ hội mùa xuân xuống đồng, 
lễ hội mùa Thu cầu mong được mùa, lễ hội tẩy rửa cho trong 
sạch vào mùa Hạ và mùa Thu. Trong những dịp đó, người 
ta ca ngợi những vị minh quân hết lòng vì dân, xả thân vỉ 
nước. Mọi người tụng kinh cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa 
màng tươi tốt, người người khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. 

'8ử liệu của Nhật Bản có ghi về nguồn gốc của các đảo, 
đời sống của thần thánh, sự hình thành của cung vua và 
Hch sử của đế chế cho tới năm 701. Doó là cuốn KojiÄi., có 
nghĩa là ghi chép những chuyện cổ và cuốn Nihon-Shoài 
hay Nihongi, có nghĩa là Biên niên sử Nhật Bản. Những 
cuốn sách này rất quý, cố nhiều tư liệu, viết theo nhiều tư 
liệu của Trung Hoa, viết bằng chữ Trung Hoa. Nội dung 
sách xác mình và ca ngợi các triều đại ở Nhật, vừa có tính 
truyền thuyết, vừa có tính chính sử. Do đó nên cũng có 
những chỉ tiết, những sự kiện chưa đủ độ tin cậy. Song dù 
sao giá trị cuốn sách là ở chỗ gợi cho ta tìm hiểu những 
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truyền thống tốt đẹp của Nhật Bản, g'úp ta hiểu thêm được 
phong cách sống, nhận thức về thế giới và ý nguyện của 
người dân Nhật thời xa xưa. Từ đó giúp ta hình dung được 
bộ mặt của xã hội Nhật Bản cổ dại, sự phát triển của nó 
thời kỳ trước khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, 
khoảng trước năm 500 sau Công nguyên. 


Mặc dù còn có những hạn chế cả về mặt văn học lẫn lịch 
sử nhưng hai cuốn sách nơi trên là những tác phẩm quý 
giá. Sách kể bàng những doạn, những hồi riêng rẽ, không 
giống cách kể chuyện của những thiên anh hùng ca. Những 
chuyện kể từ khoảng năm 600 sau Công nguyên trở về sau 
của cuốn sách Nihon-Shoki có nhiều độ tin cậy, nhất là 
những sự kiện lịch sử từ năm 672 trở về sau, vì thời kỳ này 
đã có tư liệu ghi chép tương đối chính thống. 

Việc phân tích hai cuốn sách này là nhiệm vụ của các 
nhà khoa học bởi vì còn nhiều điểm, các học giả Nhật Bản 
cũng chưa nhất trí được với nhau. Làm sáng tỏ được những 
điểm cần bàn cãi trong cuốn sách sẽ là sự đóng góp đáng 
kể của các nhà nghiên cứu về lịch sử tư tưởng. Những khái 
niệm về Thiên đường, về Trần thế, về Tạo hóa phải chăng 
đã vay mượn từ triết học Trung Hoa? Người Nhật đã hình 
dung và hiểu những khái niệm đó như thế nào? Rồi những 
chuyện thần thoại về ngày sinh của thần Phật và một số 
truyền thống dân gian khác, phải chăng lại xuất phát từ 
ảnh hưởng của văn hóa Polynésie? 

Theo hai cuốn sách đã dẫn thì thế hệ đầu tiên của thần 
Phật còn trừu tượng cho đến khi có sự ra đời của thần 
[zanagi và nữ thần Izanami. Cặp hai vị thần này là cha mẹ 
đẻ của quần đảo Nhật Bản. Tiếp đó nữ thần Mẹ Izanami 
lại sinh ra nước chung quanh, rồi sông, suối, núi non, cây 
cỏ. Sau đó thần Mẹ Izanami lại sinh ra nữ thần Mặt Trời 
kỳ diệu và thần Mặt Trăng, rồi gửi cả hai con vào Vũ trụ. 
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Mẹ Izanami còn sinh ra rất nhiều nam thần và nữ thần 
nữa. Vị thần cuối cùng được sinh ra là một người con trai- 
thần Lửa (Ho-Musubi). VÌ con là thần Lửa nên sau khi sinh 
nở bản thân Mẹ Izanami bị đốt cháy và qua đời. Thân 
lzanagi đến vùng đất tối tảm (Yomi nokuni) tỉm vợ và thấy 
bà trở thành một khối thối rữa làm ô uế cả thế giới này. 


Câu chuyện thần thoại về Izanagi đi tìm vợ có thể so 
sánh với câu chuyện thần thoại Hy Lạp Orphée và Eurydiee. 
Hai chuyện có chỗ giống nhau. Ỏ thần thoại Hy Lạp, nàng 
Persephone (tức là Eurydice) bị giam ở vương quốc Pluto 
và chết dần chết mòn ở đó, còn ở thần thoại Nhật Bản thì 
nàng Izanami chết đần chết mòn trong cái bình trên núi 
Yoml. 

Tất nhiên bị kịch lzanami của Nhật Bản không ly kỳ 
bằng bi kịch Burydice của Hy Lạp. Ó Châu Âu, những đề 
tài cổ điển như vậy (giống cả đề tài trong Binh thánh) 
thường là chất Hiệu của bị kịch nhiều thế kỹ, Ỏ Nhật, đề tài 
giống thần thoại Châu Âu, song cơ lẽ trí tưởng tượng của 
người Nhật không giống như của người Châu Âu, nó có phần 
đơn giản hơn. 

Có chỗ giống nhau giữa thái độ của người Nhật với truyền 
thuyết của mình với thái độ của người Châu Âu với truyền 
thuyết của họ. Thần thoại Hy Lạp và La Mã do Kinh thánh 
Gia Tô đưa vào Phương Tây, là sản phẩm của ngôn ngữ cổ 
điển do những người có học truyền bá rộng rãi trong dân 
gian, biến thành niềm tin, thành tôn giáo từ thuở sơ khai. 
Ỏ Nhật, ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Khổng và những giáo 
lý của đạo Phật có xu hướng làm giảm tính ly kỳ của sự ra 
đời của thánh thần hoặc ít nhất, làm giảm ÿý nghia của 
những giáo lý trong thần thoại Phương Tây mà họ coi như 
ngoại đạo. Tất nhiên phải hiểu rằng thần thoại Hy Lạp, La 
Mã không chỉ có vay mượn từ ảnh hưởng của kinh thánh 
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Gia Tô mà cũng đã được sàng lọc cho phù hợp với tập tục 
của từng xã hội và từng tàng lớp cằm quyền. 

Trong thần thoại Nhật Bản, Izanagi trở về Nhật từ miền 
Tây Nam nước Nhật, tắm rửa sạch sẽ trong dòng suối. Chỉ 
tiết này rất quan trọng, nó phù hợp với tập quán theo giáo 
lý Shintò, như ta đã thấy trình bày ở đoạn trên, một người 
muốn trở thành người được tôn sừng, trước hết phải là người 
trong sạch cả thể chất lẫn tỉnh thần, luôn có tâm ý trong 
sáng, không gợn vết nhơ. Tư tưởng "Trước tiên là phải trong 
sạch cả thể xác lẫn tỉnh thần" trong thần thoại cũng như 
trong lễ nghỉ Nhật Bản cơ ý nghĩa quan trọng. Nó chỉ phối 
tỉnh cảm và suy nghỉ của người Nhật Bản từ lâu đời và trở 
thành sức mạnh tỉnh thần trong đời sống của họ, đến thời 
nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Sử liệu thời Ngụy xưa ở 
Trung Hoa cũng nói nhiều về điệu này. 

Còn thế nào là uế tạp, không trong sạch. Một người bị 
cơi là uế tạp trong nhiều trường hợp: thân thể bẩn, quần 
áo bẩn, phụ nữ hành kinh, trai gái quan hệ bất chính, sinh 
đẻ, bệnh tật, thương tích hay cái chết. Danh rằng những 
hiện tượng đó không phải là tội lỗi, nhưng là sự không trong 
sạch phải tẩy rửa, nếu như một người, bất kế là đàn ông 
hay đàn bà, muốn hòa đồng vào đời sống xã hội. Còn một 
số hành động như giết người, gảy thương tích cho người 
khác, loạn luân, thú tính thi bị coi là tội ác không thể tha 
thứ, nơ làm uế tạp và vấn đục tính người. Những hành động 
đơ phải được giải trừ bàng lễ nghỉ sám hối nghiêm túc, thậm 
chí phải đem ra lên án, tấy rửa hoặc trừng phạt. 

Theo tục lệ của người Nhật, máu là thứ uế tạp. Trong 
tiếng Nhật cổ có từ Kega, có nghỉa là vết đâm, vết chém, 
đồng nghĩa với vết nhơ, vết nhục. Dôi khi người ta cũng 
dùng máu tươi của súc vật vào mục đích gì đó nhưng là bất 
đắc di, 
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Trở lại truyền thuyết về sự ra đời của thần thánh. Có 
một chuyện khác về Izanagi lại kể rằng khi lzanagi tắm 
trong một dòng suối, chàng cởi dần mũ áo để trên bờ sông 
và từ mỗi mảnh quần áo, mỗi phần da thịt khi lộ ra lại sinh 
ra một vị thần. Từ mát trái của chàng hiện ra nữ thần Mặt 
Trời (Amaterasu -Òmikami), từ mắt phải sinh ra thần Mặt 
Trăng và từ mũi chàng hiện ra thần Dóng Báo (Susanown), 
Nữ thần Mật Trời và thần Mặt Trảng cùng nhau bay vào 
Vũ trụ, lên Thiên đường, còn thần Dông Bão ở lại Trần thế, 
đi khắp mợi nơi với thái độ cực kỳ hung dữ. Đây là một 
điều lý thú vi trong kho thần thoại Nhật Bản chỉ thấy cố 
mỗi một thần Dông Bão (Susanowo)} là người hung hãng, 
tàn bạo, có cá tính rõ ràng. Các vị thần khác cũng có tên 
nhưng mờ ảo, có tên tượng trưng hơn là có cá tính rõ. Hiện 
tượng thần Dông Bão (Susanowo) là cá biệt, khó giải thích. 
Truyền thuyết còn kể rằng Susanowo , thần Dàng Bão, đánh 
nhau với chị mình là nữ thần Mạt Trời. Có lẽ tỉnh tiết này 
muốn tmmô tả cuộc tranh giành quyền lực giữa một người em 
đối với người chị đang cầm quyền, cũng tà sự tranh giành 
quyền lực của nam giới với nữ giới trong một xã hội mẫu 
hệ. Chuyện Nihon - Shoki lại kể rằng khi nữ thần Mặt Trời 
được tin Susanowo , thần Dông Bão, lên Vũ trụ thăm mình, 
bà đã có ý ngờ âm mưu của Susanowo muốn cướp đoạt ngôi 
báu và đuổi bà khỏi vương quốc của mình. Bà cầm vũ khí, 
chuẩn bị hết sức mạnh có thể được chống lại và phát ra 
một tiếng kêu khủng khiếp. Cuộc xung đột giữa hai chị em 
Amaterasu và Susanowo có lẽ phản ảnh một sự kiện lịch 
sử, cuộc nội chiến trong vương quốc của nữ hoàng. Sử liệu 
thời Ngụy cũng cổ nói đến những cuộc chiến tranh nội bộ 
này trong nước Nhật cổ đại. Những cuộc xung đột đó cũng 
là chất liệu của nhiều câu chuyện truyền thuyết về thánh 
thần, trong đơ, sau các cuộc xung đột, con cháu các vị thánh 
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thần thường kiên cường, nỗi gót ông cha, giư gìn tổ nghiệp. 

Trong cuộc xung đột với chị minh là nữ thần Mặt Trời, 
Người - đàn- ông - dũng- mãnh (như tên các học giả đặt 
cho thần Dông Bão (S5usanowo ) sau khi phá tan những dãy 
đồi núi bao quanh những cánh đồng lúa, đã hùng hổ xông 
thẳng vào nơi nữ thần Mặt Trời ngồi với các trinh nữ, phá 
phách, đe dọa, làm náo động cả thiên cũng. Nữ thần Mặt 
Trời buộc phải rút vào một động sâu thẳm khiến cho cả thế 
giới tối tâm mù mịt, không còn chút ánh sáng nào. Trước 
nguy cơ đó, đối với cả muôn loài, hàng trăm ngàn tiên thánh 
cố gắng thuyết phục nữ thần Mặt Trời mang ánh sáng lại 
cho vũ trụ nhưng không được. 

Thần Susanowo , Người - đàn - ông - dũng - mãnh mặc 
dù đầy sức mạnh và mưu lược, song đã phạm một sai làm _Ô 
không thể tha thứ là xúc phạm tới nữ thần Mặt Trời, khiến 
cho Người tức giận, gậy tai họa lây cho cả muôn loài. Từ 
đó Susanowo bị Thượng đế trừng phạt nghiêm khắc. Thần 
Dâng Bão Sausanowo bị đày vĩnh viễn xuống trần và con 
cháu của Người cũng vậy, vĩnh viễn ở lại mặt đất, tức là 
nước Nhật Bản, lúc ấy còn gọi là tỉnh Izumo. Riêng thần 
Dông Bão (Susanowo), sau bao lần hành động phiêu lưu và 
phạm sai làm đã biến mất. Cuối cùng, Susanowo vĩnh viễn 
phải ở sâu trong lòng đất làm “thần Diêm Vương bẩn thiu 
và thất thường" trấn giữ cõi Âm phủ và cử một người con 
của mình làm vua nước Nhật -Bản. 

Truyền thuyết kể trên có lẽ đã phản ảnh những sự xung 
đột chính trị trong tiền sử Nhật Bản, trong đó có tên của 
xứ lzumo và cư dân của xứ này có thời định cư ở suốt đọc 
miền duyên hải Tây Bắc, trong sự tranh chấp đã phải từ bỏ 
Ÿ định thống trị cÀ nước Nhật. 


Câu chuyện về sự giành giật quyền làm bá chủ nước Nhật 


57 


(thời cổ là dải đất Miền Đông Kyùshù đến Yamato) dã được 
vẽ ra đậm nét trong thần thoại. 


Ý nguyện của các vua chúa Yamato được thể hiện thành 
ý nguyện của nữ thần Mặt Trừi. Nữ thần Mặt Trời đã gặp 
nhiều phen điêu đứng nhưng cuối cùng kẻ tiếm nghịch là 
Đusanowo mặc dù dũng mãnh và nhiều mưu lược cũng 
không thể tháng được nữ hoàng. Chàng dũng mãnh, đầy 
mưu lược, nhưng lòng không sáng, tâm hôn không trong 
sạch nên không bao giờ có thể thực biện được ÿ đồ của mình. 
Chàng xứng đáng bị trừng phạt và vinh viễn bị đầy đọa 
trong nấm mồ khổng lề là cöi Ảm phủ. Nấm mồ đó trở 
thành lãnh địa của chàng là xử lzumo ở miền Kizuki, người 
kế nghiệp của chàng làÒ-kuni-nushi (lãnh chúa vùng Dất 
lớn). Còn miền đất thánh ở Nhật Bản là miền Ise vẫn thuộc 
nữ thần Mặt Trời. 

Thông qua truyền thuyết này có thể thấy quá trình thống 
nhất đất nước của Dất nữ hoàng ở Kybshù không phải thuận 
buồm xuôi gió. Nó đã vấp phải không Ít khó khan mà trước 
hết là sự chống đối của các lãnh chúa vùng Izumo được 
tượng trưng trong thần thoại bảng thần Dông Bão. Dương 
nhiên các vua chúa Yamato đã có phen phải chia sẻ quyền 
lực với các lãnh chúa lzumo, điều đó được thể hiện ở truyền 
thuyết về thần Miwa, một vị lãnh chúa Izumo bị phế truất, 
sau lại được phục chức. Tư liệu về lzumo không có nhiều, 
vì vùng này là mảnh đất tương đối nghèo, khí hậu khắc 
nghiệt, mặc dù trên vùng núi lửa cao cũng có những thảo 
nguyên thuận lợi cho việc nuôi gia súc như ngựa hay cũng 
có một số mỏ bạc, thiếc, đồng ngay từ thời xa xưa đã được 
khai thác. Nhân dân vùng này nơi chung cũng được nể vì, 
bởi họ cố quan hệ chát chẽ với triều đình Triều Tiên, một 
dân tộc tương đối phát triển sớm. Trong một số truyền 
thuyết khác lại có chuyện Susanowo qua thăm Triều Tiên, 
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học được nghề dùng kim loại và gỗ để đóng tàu thuyền đi 
biển. Sau này người ta còn thấy những ngôi nhà ở miền 
lzumo có chỗ giống những ngôi nhà của Miền Nam Triều 
Tiên. 

Những câu chuyên trên giúp giải thích hiện tượng đồng 
hóa giữa những cư dân ở Nam Triều Tiên với cư dân Miền 
Tây Nhật Bản. Nhiều làn điệu dân ca Nhật được chứng mình 
là có nguồn gốc từ Triều Tiên. Một cuốn sách Nhật cổ tên 
là Izưmo Pudoki (Bản điều tra địa hình viết năm 733) có 
dựa vào một số truyện cổ dân gian của nhân dân vùng 
Izumo. Câu chuyện này có kể đến một vị thần, thấy ở Miền 
Nam Triều Tiên đất rộng, liền cắt một mảnh dưa qua biển 
gắn vào miền đất Izumo. Câu chuyện dân gian đd chắc muốn 
phản ảnh cuộc đi cư của dân từ lục địa sang quần đảo Nhật 
thời xa xưa, khiến cho nước Nhật vừa rộng thêm về đất lại 
đông thêm cả về người. 

Trong hai cuốn sách cổ Kojiki và Nihon Shoki còn có 
thêm những chuyện kể không dài lắm về nguồn gốc Tun- 
gusic trong lịch sử Nhật Bản. 


3. Hệ thống chính quyền 


Hai cuốn sách Ko/iši và Nihongi tuy mang nhiều tính 
truyền thuyết và thần thoại, tất nhiên có những hạn chế về 
tính chính sử, nhưng là những tài liệu quan trọng để nghiên. 
cứu lịch sử Nhật Bản cổ đại. Cũng không thể đòi hỏi ở những 
cuốn sách đó cho ta những số liệu tương đối tin cậy về niên 
đại vì sách được viết từ thế kỷ VII. 

Thời kỳ đơ, Nhật Bản đã bát đầu tiếp nhận ảnh hưởng 
của tư tưởng ngoại lai khá nhanh, đó là đạo Khổng và đạo 
Phật. Song phải nơi, ảnh hưởng văn hbơa ngoại lai cũng 
không làm mờ đi tính dân tộc và tín ngưỡng truyền thống 
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của người Nhật. Thật vậy, nhiều truyền thuyết vẫn được, 
truyền tụng qua những câu chuyện dân gian và những 
nguyên tắc về nền quân chủ và thể chế cai trị vẫn được duy 
trì hàng nhiều thế kỷ không gì nhá vỡ nổi. Học thuyết Shintò 
(Con đường của thần thánh) tuy trong thực tế không mạnh 
và làm say lòng người như một tôn giáo thực thụ, nhưng 
cũng thể hiện rõ ý thức dân tộc của người Nhật Bản khó 
pha tạp. Như ta đã thấy, đạo Snintò của người Nhật mang 
tỉnh đa thần giáo. Giải thích vỉ sao tính đa thần giáo đơ của 
người Nhật vẫn tồn tại trong thời gian, không bị ảnh hưởng 
ngoại lai xóa bỏ, một học giả người Pháp là Charles Eliot, 
trong cuốn sách Đựo Phát ö Nhật Đản đã viết như sau: 

"Nó cũng chẳng hẳn là một tin điêu về luân lý. Dơn giản 
người ta chỉ cầu mong sự thịnh vượng. dù là nhất thời. Cũng 
chẳng hẳn là một ước nguyện về hạnh phúc tỉnh thần hay 
đạo đức. Trong niêm tin của họ tngười Nhật) có màu sắc 
của lòng yêu nước. Thật vậy, người Nhật nghĩ rằng đất nước 
của họ là của thần thánh. Ai được thần thánh tin cẩn nhất 
thÌ được giao quyền cai quản đất nước. Người có địa vị thấp 
hơn được giao cai quản những thành phố. những xóm làng. 
Xgười quyền quỷ được thần thánh tín cây khi chết đi, xứng 
đáng được thờ phụng trong cả nước hoặc trong một thành 
phố hay một gia đỉnh, Tư tưởng của đạo Shintò là như vậy. 
còn đơn giản và nguyên thủy. Nhưng nó được thừa nhận 
trong đời sống và hướng thiện cho con người. Trong đời 
sống, nó chỉ đạo ý thức cộng đồng. Theo đó, cá nhân chỉ tồn 
tại được ¡ ¬ïi là thành viên của gia đỉnh. Một gia đỉnh chỉ 
tôn tại được khi là thành viên của một quốc gia. Hiện tại 
phải hy sinh cho những truyền thống của quá khứ và những 
khát vọng của tương lai. 


Chủ nghĩ: anh hùng Nhất Bản được phát triển theo tỉnh 
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thần đó, một cách tự nhiên, không cần có một tôn giáo chính 
thống nào chỉ lối đưa đường. Dó cũng là nguyên nhân tạo 
nên những truyền thuyết thơ ngây nhưng rất đẹp". 


Mặc dù chúng ta chỉ có Ít tư liệu về sự phát triển của 
quốc gia Yamato vào mấy thế kỷ đầu Công nguyên nhưng 
cũng may còn một số số liệu và đi tích lịch sử đáng tin cậy 
về các triều đại trong quá trỉnh củng cố quyền lực của họ 
giúp ta hệ thống lại vấn đề. : 

Những truyện thần thoại hay truyền thuyết còn lại đều 
nhất quán về vai trò chúa tể của các vị hoàng đế trong hệ 
thống cai trị. Cũng qua các chuyện kể thì quyền lực trung 
ương của quốc gia Yamato từ khi hình thành không phải 
lúc nào cũng xuôn xẻ, Ít nhất cho tới cuối thế kỷ VIL, chính 
quyền trung ương của hoàng đế trong chừng mực nhất định 
có quyên lực cai quản các bộ tộc khác, trong đó có những 
bộ tộc mạnh. Những bộ tộc này một mạt thần phục hoàng 
đế nhưng mặt khác, họ vẫn có quyền độc lập và trong nhiều 
thể kỳ họ vẫn kiểm soát được đất đai và sắc tộc riêng của 
họ, Hoàng đế thường đại diện cho một bộ tộc lớn mạnh nhất. 
Bộ tộc mạnh nhất này từ Kyùshù di cư sang Miền Dông. 
Hoàng đế được suy tôn ngoài lý đo là đại diện cho bộ tộc 
mạnh nhất, còn vi được coi là sứ giả của thần thánh, cũng 
là người đại diện cho nhân dân trong mối quan hệ với thần 
thánh. Quyền lực của hoàng đế do đơ mang tính tôn giáo 
nhiều hơn là chính trị, đân thờ vua tức là thờ thần thánh, 
quyên lực của vua là thần quyền, vua có quyền ban phước 
lành cho cả cộng đồng, cho các bộ tộc, cho cả những người 
câm đâu các bộ tộc. Hoàng đế là người cao nhất của đạo, 
là chúa tể cao nhất của các chúa tể, nhưng thực ra hoàng 
đế không trực tiếp liên quan tới việc cai trị đất nước. Từ 
"Chính quyền" trong tiếng Nhật gọi là Matsurigoto có nghĩa 
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là nghề thờ cúng, là sự tuân thủ các nghỉ lễ. Hoàng đế, trước 
tiên, là người chủ trì các nghỉ lễ của các nước, qua chức năng 
nghỉ lễ mà ông ta cơ ưu thế chính trị. Trong khi đó quyền tự 
trị của lãnh chúa các bộ tộc khác cũng không vì thế mà bị thu 
hẹp. Các lãnh chúa khác dũng có quyền đại diện cho thần thánh 
của bộ tộc mình, cũng là hậu duệ của thần thánh, tât nhiên 
không siêu phâm như đối với hoàng đế. Lễ nghỉ tôn giáo của bộ 
Lạc hoặc của từng cộng đồng cũng có sức sống mạnh mẽ và củng 
không dễ dàng gì thay đổi. 

Trong giới cầm quyền, trừ người cao nhất, các quan đại 
thân của quốc gia thường là người đứng đầu các dòng họ 
quý tộc Nakatomi và Imibe. Họ cũng là các chúa đất có thế 
lực về kinh tế, nhưng củng có chức năng quan trọng cha 
truyền con nối về mặt tôn giáo, đứng dầu các nghỉ lễ quốc 
gia về tôn giáo. Thường những người đúng đầu dòng họ 
Nakatomi, mỗi năm hai lần, làm chủ lễ đọc kinh cầu nguyện 
trong các dịp lễ tẩy rửa, cầu xin Thượng đế trút bỏ cho dân 
lành mọi sự ô uế và mọi tội ác. Những người đứng đâu dòng 
họ imibe lại trông coi việc tuân thủ những điều cấm ky, 
nhân danh cộng đồng để bảo đâm cho thần dân luôn giữ 
được tâm hồn trong sạch. Hai dòng họ đó gắn bố chật chế 
với hoàng tộc, có ảnh hưởng to lớn trong triều đình cho đến 
giữa thế kỷ XIX thì người đứng đầu dòng họ Nakatomi có 
thanh thế lớn ở Nhật Bản. 5ong dòng họ Nakatomi gặp sự 
chống đổi của nhiều dòng họ khác cũng có nhiều tham vọng 
làm bá chủ và đã xảy ra cuộc tranh chấp ngôi báu. 

Các đối thủ với dòng họ Nakatomi đã từng ủng hộ hoàng 
đế trong việc thành lập đế chế. Những người đứng đầu các 
bộ lạc này cũng theo chế độ cha truyền con nối và mỗi người 
thuộc dòng họ mình giữ một chức vụ quan trọng trong đế 
chế. Dòng họ Òtomo đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm vệ 
quân bảo vệ hoàng đế. Dòng họ Mononobe chịu trách nhiệm 
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chăm lo cung cấp vũ khí. Một số dòng họ khác thế lực kém 
hơn, lo việc buôn bán. Những người giữ những chức vụ đó 
được cả dòng họ cử ra đảm nhiệm công việc thay cho cả 
cộng đồng, khóng ai làm việc theo tư cách cá nhân. Những 
tổ chức cử người đảm nhiệm việc nước có tên gọi là "be" 
hay "tomo". Ai đã được cử giữ nhiệm vụ trong bộ máy cai 
trị cố quyền thừa kế, con nối nghiệp cha và không được rời 
vị trÍ này và họ bị ràng buộc bởi huyết thống. Việc chọn 
người, có một số tiêu chí nhất định. Hoặc là họ giàu có, có 
nguồn của cải chẳng hạn, hay họ có nghề để sản xuất ra 
những vật quý hiếm hoặc họ có tay nghề cao trong một số 
ngành nghề thủ công, mỹ nghệ. Cũng có người làm nông 
nghiệp, làm chúa dất. 

Thủ lính của các bộ tộc lớn gọi là Uji-no-Kami là người 
chủ cố quyền thống lĩnh cả cộng đồng. Dưới quyền họ có 
nhưng chúa đất loại vừa và nhỏ, những người này về phần 
họ lại chỉ huy những nhớm người lao động. Nhiều nhóm lao 
động củng cố quyền tự trị và thủ lĩnh của họ cũng cha 
truyền con nối, có người xuất thân từ tầng lớp trên trong 
nước. Ở địa phương, mỗi lãnh địa có sự phân công rõ rệt 
theo chức năng và cũng có quy củ như trong phạm vi cả 
nước. 

Chẳng hạn trong cả nước, chức quan Imbe hay Imibe lo 
việc lễ nghỉ trong triều đỉnh, chịu trách nhiệm cung cấp áo 
mủ, lương thực và những nhu cầu khác cho các nghỉ lễ. 
Tương tự như vậy, ở tỉnh cũng có chức quan Imbe ở tỉnh, 
lo nghỉ lễ cấp tỉnh. 

Dưới đây là danh sách các quan chức trong bộ máy chính 
quyền có hệ thống từ trung ương đến bộ tộc và chức trách 
của họ phải coi sóc: 


Imibe (Imhbe) - Lễ nghi 
Mononobe Áo giáp 
Kumebe Binh lính 
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Tanabe (or Tabe) Cày cấy 
Amabe Dánh cá 

Oribe Dệt vải 

Ayabe Thêu thùa 
Hasebe Dàồ gốm 
Pubitobe Văn thư, sao chép 
Osabe Phiên dịch 
Urabe Bối toán 
Kataribe Kể chuyện 
Umakaibe Người coi ngựa 
Sakabe Hầu rượu 
Yugebe Làm cung tên 
Kajibe Thợ rèn 

| ibe Khác gỗ 


Trong các triều đại thời bấy giờ, những nghề chính nêu 
ở trên là cần thiết cho việc duy trÌ nền kinh tế quốc dân và 
kiểm soát các nguồn tài nguyên chính trong nước. Sử sách 
có ghỉ rằng triều đình nhà vua đã có những biện pháp củng 
cố quyền lực bằng cách phát triển các ngành nghề cho dân 
có thêm thu nhập, qua đó chọn những người trung thành 
với triều đình. Tuy nhiên, thủ lĩnh của các phe phái và 
những nhóm cố quyền thế ở các cấp, một mặt vẫn phục 
tùng thần quyền tối cao của hoàng đế, mặt khác họ vẫn trực 
tiếp cai quản lãnh địa của họ, kiểm soát cách sinh sống của 
các công dân trong bộ tộc và vẫn tin cậy vào sự trung thành 
của dân chúng trong lãnh địa của họ vốn gắn bớ với nhau 
trong việc thờ vị thần của bộ tộc. Tính độc lập của các bộ 
tộc phần nào cũng có trở ngại cho sự hình thành của một 
quốc gia tập trung và thống nhất. Lịch sử của thế kỷ V và 
VI, thực chất là cuộc đấu tranh giữa hoàng đế với các nhà 
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quý tộc lớn, giữa "Omi" và "Muraji", các dòng họ liên kết với 
nhau theo phả hệ. Các dòng họ Omi và Muraji cũng có 
những người giàu quyền lực nhất làm thủ lĩnh. Họ là những 
người nắm giữ các chức vụ cao chung quanh hoàng đế. Cơ 
những người thuộc các gia đình rất có quyền thế như các 
gia đình Nakatomi, Òtomo và Mononobe. Những người có 
quyền thế trong giới quý tộc này, nếu muốn, họ có đủ sức 
làm lung lay ngôi vua bằng uy tín và thế lực của họ. Dưới 
nữa còn có tầng lớp quý tộc nhỏ ("Kunitsuko" hay "Kuni-no- 
miyatsuko”). Họ là những địa chủ ở địa phương thuộc nhiều 
nguồn gốc khác nhau, có người có tài sản lớn nhưng cũng 
có người chỉ có một Ít đất trồng trọt. Trên lý thuyết họ là 
những người hưởng lộc vua nhưng trong thực tế họ vẫn độc 
lập tương đối, làm ăn tự cấp tự túc trên mảnh đất của bọ. 

Các tầng lớp quý tộc và chúa đất ở trung ương và địa 
phương với vây cánh riêng của họ, đã chỉ phối quyền lực 
của triều đỉnh. Họ có thể buộc triều đình có hành động theo 
ÿý muốn của họ kể cả việc bành trướng lãnh thổ. Họ xây 
dựng các vây cánh mới và cớ thể lôi kéo các thủ lỉnh địa 
phương đi theo họ. Chính sách cơ hiệu quả của họ là tập 
hợp những người thợ giỏi, những người có tay nghề cao, cho 
họ những quyền lợi thỏa đáng để lôi kéo họ. Những người 
thợ giỏi đó thường là những người dân từ Triều Tiên di cư 
sang, do không chịu nổi cảnh loạn lạc, rối ren trong nước 
khoảng năm 400 sau Công nguyền. Có những người gia đình 
tất tử tế, có những người là quan chức cũ, có cả hợc giả, 
nghệ nhân. Họ được hoan nghênh, đối xử tốt và nhiều người 
được sử dụng vào những việc quan trọng như làm các chức 
quan sao chép văn thư, ghi chép lịch sử. Sự đóng gớp của 
họ là rất quý giá. Nhiều người được sử dụng để phát triển 
ngành thủ công, mỹ nghệ hoặc làm các ngành nghề khác 
mà người Nhật chưa biết hoặc chưa thạo. 
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Dân di cư vào đất Nhật có đến hàng trăm, hàng ngàn 
người, phần lớn là người Trung Hoa thời Tần, thời Hán. 
Cũng có một số người Triều Tiên. Nhiều nhóm người di cư 
vào đất Nhật thế kỷ V và VI thần phục triều đỉnh Nhật, 
họp thành cộng đồng riêng và có thủ lĩnh riêng của họ. 
Chẳng hạn có một cộng đồng, lập thành một tập đoàn dệt 
lụa và thêu thùa ở Ayabe. Thủ lĩnh của họ được trọng vọng 
như một nhà quý tộc thực sự. Nhiều nhóm dân di cư khác 
cũng hình thành những tập đoàn nghề nghiệp và cũng được 
hưởng những đặc quyền như vậy. Cho đến thế kỷ VI thì 
trong thành phần dân cư Nhật đã có thêm những cộng đồng 
mới là những dân di cư, hành nghề chủ yếu về thủ công 
nghiệp, bên cạnh những cộng đồng người Nhật làm nông 
nghiệp. Những cộng đồng mới di cư đến có vai trò quan 
trọng, gớp phần thúc đẩy sự phát triển nền văn minh nước 
Nhật. Họ bổ sung thêm cho cuộc sống người Nhật ảnh hưởng 
của những nền văn hóa mới của lục địa Châu Á tiến bộ hơn. 
Từ đây, cùng với lòng dũng cảm và sự trung thành vốn có 
trong đời sống cộng đồng, người Nhật có thêm ánh sáng mới 
của văn minh, họ có điều kiện để phát triển. 

Khi nghiên cứu xã hội Nhật Bản cổ đại, nhiều người cũ 
ấn tượng là xã hội này phát triển chậm. Diều đơ cũng đễ 
hiểu vì các nhà nghiên cứu khi nghĩ tới Châu Á thường có 
định kiến là chỉ ở lục địa mới có những nền văn minh rực 
rỡ từ thời tiền sử. Nhưng tiếc thay điều này không đúng với 
nước Nhật. 

Nhiều nhà sử học lại thường so sánh nước Nhật với nước 
Anh. Hai nước này có những điểm tương đồng, trước hết là 
cùng đứng biệt lập giữa đại dương, xa cách đất liền, nhưng 
sự phát triển của nước Nhật chậm hơn nước Anh. 
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Hiện tượng đố có nguyên nhân của nó. 

Cần nhớ rằng, nước Ảnh có quan hệ với La Mã từ trước 
khi có cuộc xâm lược của đế quốc La Mã. Những thương 
nhân nổi tiếng Latinh đã đến các thành thị nước Anh từ 
khá sớm cũng như người Anh đã bán ngũ cốc và khoáng 
sản cho đất liền Châu Âu từ xa xưa. Cuộc xâm lược của đế 
quốc La Mã đồng thời cũng mang ánh sáng văn minh cho 
nước Ảnh cho đến khi quân La Mã rút lui vào năm 407. 
Cũng thời kỳ đó, đạo Gia Tô đã có ảnh hưởng tới nước Anh, 
đạc biệt là vào những năm trị vì của Hoàng đế Constantin 
Đại đế. Cũng thời kỳ này, nhiều giám mục người Anh đã có 
chân trong các hội đồng nhà thờ Gia Tô giáo. 

Trong khi đó, nước Nhật mới bát đầu biết đến ảnh hưởng 
của nền văn hóa Trung Hoa và chưa có ảnh hưởng gì của 
đạo Phật. 

Nền văn minh Nhật Bản so với nhiều nước, chưa phải là lâu 
đời. Quần đảo Nhật Bản không gần lục địa như nước Anh đối 
với Châu Âu và giao thông di lại với đất liền cũng không dễ 
dàng. Chỉ từ khi có cuộc viễn chính của Trung Hoa vào Nhật 
Bản thì việc đi lại mới có điều kiện khai thông. 

Nhưng trong lịch sử, người Trung Hoa cũng không vội 
bành trướng sang Nhật Bản bằng đường biển. Họ còn phải 
mở rộng bờ cõi ngay trong đất liền và còn phải đương đầu 
triền miên với những vấn đề trong nước. Mạc dù, như trên 
đã nói, đất Nhật cũng có những dân di cư từ nước ngoài 
đến ngay từ thời đại đá mới và thời đại đồng, nhưng các 
cộng đồng di cư này thường đến từng nhớm nhỏ chứ không 
ào ạt, do đó ảnh hưởng ngoại lai đến Nhật cũng có từng 
bước tùy theo hoàn cảnh cụ thể và sự thích nghi của người 
Nhật không có sự áp đặt. Hoàn cảnh đơ rất khác với hoàn 
cảnh của nước Anh cổ đại: gần với lục địa Châu Âu, người 
La Mã có âm mưu bành trướng ào ạt sang nước Anh, nhiều 
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sắc tộc khác ở Châu Âu cũng có tham vọng đối với nước 
Ảnh và bản thân nước Ảnh trong thực tế đã có quan hệ 
buôn bán với các nước Châu Âu từ rất sớm. 


Đối với nước Nhật ngay cả khi người Trung Hoa bành 
trướng sang đất Triều Tiên vào thế kỷ VII, họ cũng không 
cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Nước Nhật có địa thế đặc 
biệt khiến lực lượng ngoại lai không dễ gì xam nhập được. 
Rất khác với các dân tộc nằm trong phạm vỉ ảnh hưởng của 
đế quốc La Mã ở Châu Âu. Họ trước hết bị ảnh hưởng của 
La Mã chỉ phối mạnh mẽ đến khi quân La Mã rút đi, không 
có sqự bảo hộ nữa, liền bị nạn ngoại xâm dày xéo một cách 
dễ đàng. 

Sự biến động về văn hớa của nước Nhật, lúc mạnh mẽ, 
lúc êm dịu. Chiều hướng nói chung có sự phát triển tốt đẹp, 
song do hoàn cảnh cụ thể về địa thế tương đối tách biệt 
khỏi lục địa nền một mặt thuận lợi cho Nhật Bản trong việc 
đuy trÌ sức mạnh của mình nhưng mặt khác cũng chậm chạp 
trong việc làm chuyển biến những mặt yếu trong mọi mặt 
của đời sống quỐc gia. 
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CHƯÓNG III 
QUỐC GIA YAMATO 


1. Vua chúa và tầng lớp dại quý tộc thời cổ 


Vào thế kỷ IV sau Công nguyên, quân Nhật tiến hành 
một cuộc viễn chỉnh sang Triều Tiên. Cuộc chiến thắng lợi, 
quan hệ giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên trở nên khăng 
khít, giao lưu văn hớa giữa Nhật Bản với lục địa Châu Á 
có bước phát triển nhanh chóng. 

Ảnh hưởng của văn mỉnh lục địa Châu Á vào Nhật trước 
hết là sự tiến bộ về công cụ sản xuất. Người Nhật tiếp thu 
kỹ thuật sản xuất đụng cụ và vũ khí bằng sắt. Song ảnh 
hưởng được coi là quan trọng nhất của nền văn minh Châu 
Á vào Nhật là sự phát minh ra chữ viết theo kiểu Trung 
Hoa. Từ đây, người Nhật, từ chỗ không cớ chữ viết, đã bắt 
đầu có chữ riêng của mình để ghi chép, tính toán, truyền 
đạt thông tin và đọc được những sách bằng tiếng Trung 
Hoa. 


Bước phát triển mới nữa của nền văn mỉnh Nhật Bản 
được biết tới vào năm 400. Khi ấy, nhà vua Triều Tiên 
Paikche trấn giữ phía nam, đã cử một đoàn quan văn võ 
sang Nhật để cảm ơn cuộc viễn chỉnh của quân Nhật đã 
cứu đất Nam Triều Tiên khỏi sự xâm nhập của vua miền 
Bắc Triều Tiên là Koguryò. Các học giả Nam Triều Tiên 
đồng thời đã mang vào Nhật rất nhiều sách vở, những tập 
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văn tuyển và cuốn sách quý Mội ngàn tác giả kinh diển nổi 
tiếng. 

Từ thời kỳ đó trở đi, lịch sử Nhật đã được ghi chép, do 
đó có nhiều độ tin cậy. Có thể nói từ thế kỷ ï đến sau năm 
400, sử Nhật còn dựa vào truyền thuyết và thần thoại 
truyền miệng nhưng sau đó, nhất là từ năm 600 sau Công 

- nguyên trở đi, Nhật đã có lịch sử viết, do đó sử liệu ghi chép 
là đáng tin cây. 

Những sự kiện trình bày tiếp theo đây là dựa vào nguồn 
sử viết đó. 

Dưới đây là tên các vị vua chúa trị vì nước Nhật thế kỷ 
IV và V với niên đại có thể gần đúng, phỏng đoán theo sử 
viết của Nhật: 


Òjin (270-310?) Yùryaku 456-479 
Nintoku. 313-399 Seinel _480-484 
Richù 400-405, — Kensò 485-487 
Hanshò 406410  Ninken 488-498 
Ingyò 411-453 Buretsu 498-506 
Ankbò 458-456 


Căn cứ vào cuốn TW điển lịch sử Nhật Bản (Nihonshi 
jJiten) do Trường Dại hợc Kyoto xuất bản năm 1954 thì 
những niên đại nêu ở trên so với một số triêu đại ở Trung 
Hoa có một đôi chỗ không thật khớp. Chẳng hạn theo sách 
này thì vụa Òjin chết sau năm 310 hàng vài chục năm. Nếu 
như vậy thÌ các triều vua tiếp sau đó phải kéo lùi niên đại 
lại hoặc triều đại của một số vua phải rút ngắn đi. 

_Diều này không quạn trọng lắm. Có thể nhận thấy từ 
đời vua Nintoku đến đời vua Ingyò, có bốn triều đại, môi 
triều đại tương đối ngắn. Diều đó có thể chưa thật chính 
xác, nhưng nó cũng phản ảnh tình hình đất nước và các 
triều đại những thời kỳ đó còn chưa được ổn định. 
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Mười sáu triều đại kể từ đời vụa Nintoku trở về trước, 
theo sử liệu, kéo dài từ năm 711 trước Công nguyên đến 
năm 399 sau Công nguyên, tức là 1110 năm. Giả sử từ đời 
vua đầu tiên Jimmu là người có công cất quân từ Kyùshù 
đi dựng nước tại Yamato, thì trong mười sáu đời vua tiếp 
theo Ít nhất mỗi ông vua phải sống trung bình 100 năm. Đó 
là điều bất bình thường khó có thể xảy ra. Vậy phải hiểu 
như thế nào? Cơ hai giả thuyết: boặc là tuổi thọ của mỗi 
ông vua rất dài, như truyền thuyết thường kế, hoặc là số 
triều đại không phải là mười sáu mà phải nhiều hơn, nhiều 
vua trị vÌ hơn. 


Vậy thỉ biên niên sử cho đến năm 399 trước Công nguyên 
là khó chấp nhận, nó có tính thần thoại hơn là tính thực 
tế. Do đó, sử Nhật Bản từ năm 399 trước Công nguyên trở 
về trước mang tính lịch sử văn học hơn là lịch sử các sự 
kiện. Nếu có gÌ đáng tin cậy nhiều hơn trong lịch sử Nhật 
Bản thì phải tính từ năm 400 sau Công nguyên trở đi. 

Thật vậy, từ năm 399 trước Công nguyên trở về trước, 
sử liệu rất thiếu, các nhà sử bọc chỉ có chỗ dựa là những 
truyện thần thoại, những truyền thuyết, những chuyện dân 
gian, những mẩu trí nhớ lẻ tẻ và lâu đời của các dòng họ 
với nguồn gốc chứa nhiều mâu thuẫn. 

Mặt khác, những trang sử của Nhật Bản cổ đại do một 
số học giả viết, có phần ngấu hứng, say sưa với nguồn gỐc 
dân tộc mà tạo nên, có phần do ảnh hưởng của Các áng văn 
cổ điển Trung Hoa mà thêu dệt thêm, nên nói chung là 
những trang sử đẹp. Chúng ta biết cổ sử Trung Hoa không 
thiếu gì những phát hiện táo bạo thiếu căn cứ hoặc những 
điều hư cấu giàu tính nghệ thuật. Cho nên cứng dễ hiểu khi 
các nhà viết sử cổ nặng về ca ngợi các triều vua mà họ đang 
ở đưới quyền, nếu không muốn nới là có đụng ý tô vẽ thêm 
cho các triều đại cổ đó những nét đẹp, nét hùng tráng giả 
tạo mà nớ không có. 


71 


Một số biên niên sử của Nhật Bản cổ đại dựa vào cuốn 
Nihon-Shoki. Cuốn sách này cũng lại dựa vào tư liệu của 
Trung Hoa viết về Nhật Bản, trong đó có cả chuyện kể về 
các phái bộ Nhật sang Trung Hoa. Theo sử sách của thời 
Nam Bác Triều ở Trung Hoa thì vào năm 478 sau Công 
nguyên, "Vua nước Nhật" dẫn đầu phái bộ Nhật sang bái 
kiến hoàng đế Trung Hoa. Vua Nhật được mô tả như "Thống 
soái tối cao của quân đội Nhật Bản và Triều Tiên". Hoàng 
đế Trung Hoa thừa nhận chức danh đó của vua Nhật Bản 
cũng như bốn đời vua trước đó. Như vậy, năm 478 chác là 
triều đại của hoàng đế Yùryaku, còn bốn đời vua trước đơ, 
chắc vào năm 400 hay sớm hơn nữa. Từ trước, ta thường 
theo niên đại ghỉ trong cuốn sách Nihon-Shoki không thật 
chính xác, nay có điều kiện chỉnh lý lại cho chỉnh xác. Tuy 
nhiên, ngay theo những sử liệu từ sau năm 400 cũng cần 
xem xét lại một số điểm. Chẳng hạn, sử liệu cố mô tả đức 
độ của hoàng đế trị vỉ vào năm 500 có phần quá đáng. Theo 
đó, ông vua này đam mê tửu sắc, tìm nguồn vui trong sự 
hung bạo, dùng nhục hÌnh với người dưới quyền, kể cả mổ 
bụng đàn bà có chửa và phạm nhiều tội ác man rợ khác 
không thể tưởng tượng được. Người ta cho rằng điều này 
phản ảnh sự xung đột trong nội bộ hoàng gia. Người ta dựng 
lên những điều quá đáng về vua Yùryaku để cớ lý do phế 
truất ông. Tuy nhiên, về tội ác của ông vua này củng có cơ 
sở, vì câu chuyện do ông vua thứ 2ð, người cùng tông tộc 
với vua Yùryaku kế ra, đồng thời những câu chuyện này 
cũng trùng hợp với những chuyện trong cuốn Sử ký của 
Trung Hoa kể về những bạo chúa như Kiệt - Trụ. 

Có thể các nhà sử học Nhật Bản, vào khoảng năm 700 
sau Công nguyên, do ảnh hưởng của thuyết trị nước của 
Trung Hoa cổ đại, đã mượn chuyện vua Trụ để ám chỉ 
những vua Nhật không được dân tin, dân mến. 
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Tính chính xác của các câu chuyện không quan trọng 
lắm. Diều có ý nghĩa ở đây là nó phản ảnh một tỉnh hình 
không ổn định, có sự tranh chấp quyền lực trong tầng lớp 
đại quý tộc Nhật Bản trong những thế kỷ V, VI và VII, nhất 
là trong những dịp vấn đề kế vị được đặt ra. 

Những tộc trưởng lớn, tiếng Nhật là Ò- omi hay Ò munaii, 
luôn tìm cách tăng cường quyền lực kinh tế của mình, tranh 
giành ảnh hưởng với hoàng tộc bằng cách mở rộng bờ cõi 
và lôi kéo nhân dân về phía mình. Họ thường được phong 
các chức tước quan trọng trong triều như các đại thần làm 
cố vấn cho nhà vua. Họ cực kỳ quan trọng mỗi khi có sự 
đổi ngôi trong triều đình, khi các vị hoàng đế báng hà, khi 
phải thực hiện những di chúc của ông vua quá cố. Trong 
trường hợp đó nhiều khi xuất hiện các phe cánh tranh chấp 
nhau quyết liệt, loại trừ nhau, có những người yếu thế phải 
trốn tránh đi xa để khỏi bị ám hại. Những lúc đó triều đình 
hỗn loạn. Trường hợp điển hình như sau, khi vua Yùryaku 
chết, triều đình hỗn loạn, vua Ninken đáng lẽ là người kế 
vị hợp pháp, bị lật đổ. Một viên đại thần cơ thế lực là 
Ò-muraji Òtomo no Kanamura định đưa một hoàng tử khác 
lên thay nhưng ông này gặp sự phản đối mãnh liệt của phái 
quan vỗ và phải vội vàng chạy trốn. Quần thần lại tÌm một 
hoàng tử khác tôn làm vua, đó là Keitai, hoàng đế thứ 26, - 
trị vÌ từ năm 507 đến năm 531. 


Sau vị hoàng đế này còn ð ông vua khác thay nhau giữ 
ngôi báu, theo sách Nihon - Shoki, nhưng không được chính 
sử nơi đến nhiều, Đơ là: 


Niên đại theo biên niên sử của sách Nihon - Shoki 


Ankan ð31 - 36 
Senkwa ã36 - 39 
Kimmei 540 - 71 


T8 


Bidatsu 572 - 85 
Yòmei B85 - 87 

Một số triều đại có vẻ ngấn so với truyền thuyết về các 
hoàng đế. Cũng có người do gi yếu mà chết. Cũng có người 
bị ám hại. Người kế vị có khi không thuộc dòng nội tộc nhà 
vua mà là các quan đại thần có Ít nhiều quan hệ hôn nhân 
với dòng đõi hoàng tộc. 

Chẳng hạn vua Kimmei lấy con gái một viên đại thần 
Soga No Iname, có nhiều con. Nhưng viên đại thần này đòi 
kế vị nhà vua vÌ ông ta tự cho mình là có huyết thống với 
hoàng tộc, bản thân lại đứng đầu bộ tộc lớn Soga ở quốc gia 
Yamato. 

Sau đó con gái vua Kimmei lấy Hoàng đế Bidatsu trở 
thành nữ hoàng Suikò. Hoàng hậu là vợ Hoàng đế Bidatsu 
cũng là người Soga. Một vị hoàng đế khác là Yòmei, chính 
là anh của nữ hoàng Suikò, lại cưới một người con gái khác 
cũng là người Soga. VÌ vậy khi vua Yòmei mất vào năm 588, 
các vua kế vị sau đều cố nguồn gốc xuất thân từ bộ tộc 
Soga, vùng Yamato. Soga [name (mất năm 570 và được Soga 
Dmako kế nghiệp) trở thành tể tướng năm 536. Ông ta 
không phải là viên đại thần đầu tiên chỉ phối được cả triều 
đình. Trước đó đã có nhiều tiền lệ. Chẳng hạn, viên đại thần 
Òtomo Kanamura, năm 498, đã ám hại một viên đại thần 
khác là Heguri no Materi. Nhưng phải thừa nhận dòng họ 
Soga đã bảo vệ cho ngai vàng nhà vua suốt thời kỳ dài. Vấn 
đề trong lịch sử Nhật Bản không phải là chuyện đổ máu 
tranh giành quyền lực như đã từng xảy ra đối với hầu hết 
các nước. Ỏ Nhật Bản tuy cũng cơ sự tranh chấp trong hàng 
ngũ quý tộc, song nói chung các triều vua thường được duy 
trÌ và bảo vệ tương đối lâu dài dưới sự bảo hộ của đòng họ 
quý tộc mạnh nhất trong nước. Các dòng họ quý tộc có thể 
chỉ phối triều đình song họ không lật đổ. Đó là ý thức có 
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truyền thống trong dân tộc Nhật Bản từ xa xưa, lòng trung 
quân đã điều hòa các xung đột, làm cho các triều đại nhiều 
khi vượt qua mọi thăng trầm, tưởng như đất bằng nổi sống, 
nhưng lại yên bình. 

Giới quyền lực trong hoàng tộc cố một số lợi thế. Những 
phái đối lập với hoàng tộc tuy có tranh chấp để giành thực 
quyền trong triều đình nhưng họ không tiếm ngôi, họ chỉ 
muốn giành vị trí chủ chốt trong việc bảo vệ ngôi vua. 

Con đường dòng họ Sogano Iname lên cầm quyền không 
phải là bằng vũ lực lật đố. Dòng họ này khuếch trương ảnh 
hưởng của mình đối với ngôi vua bằng cách xây dựng các 
mối quan hệ gia đình, huyết thống, thông qua các cuộc hôn 
nhân giữa con gái của dòng họ Soga với các hoàng tử con 
vụa, dẫn đến việc truyền ngôi báu một cách tự nhiên. 

Có những thời kỳ, sau những cuộc đấu tranh nội bộ đẫm 
máu, dòng họ Soga đã góp phần củng cố triều đình nhà vua, 
giữ cho triều đại nhà vua đứng vững, coi đó là sự cần thiết 
để duy trÌ sự thống nhất quốc gia. Giữ uy tín cho một triều 
vua là việc làm hợp đạo lý nhất đối với người Nhật, không 
phải vì lý do chính trị mà chủ yếu vì lý đo tín ngưỡng. Vua 
là Con Trời, là đại điện cho Thượng đế để thống nhất dân 
tộc lại thành một khối. Dòng họ nhà vua có ưu thế Trời cho, 
tức là có quyền tích lũy của cải, nắm giữ quyền bính, điều 
hòa các phe phái và đại diện cho cả quốc gia Yamato trong 
việc đoàn kết các dân tộc trong nước, thống lĩnh các đạo 
quân chống ngoại xâm, đặc biệt duy trÌ sự hòa hiếu với 
Trung Hoa, nước láng giềng hùng mạnh, để duy trì triều 
đại và để cho quốc gia được thừa nhận một cách hợp pháp. 
Quyền lực của nhà vua được thừa nhận từ lâu đời. Sử liệu 
thời Ngụy đã mõ tả, nữ hoàng Pimiku là một thần tượng 
để toàn dân chỉ cớ quyền phục tùng vô điều kiện, vÌ ý muốn 
của nữ hoàng là ý Trời, tuổi của nữ hoàng là tuổi Trời. 
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Các vua Châu Âu coi quyền lực của mình là "sự ban ơn 
của chúa", còn các vua Nhật Bản lại tự coi mình là "hiện 
thân của Trời”, thay Trời trị nước... Qua lịch sử Nhật Bản, 
thần quyền của nhà vua là Thiên mệnh Trời trao, bất di bất 
dịch, xưa cũng như nay, là quyền lực tuyệt đối. Ỏ Châu Âu 
có khác, chủ quyền quốc gia hay quyền lực của hoàng đế là 
cái gì đó rất tương đối, phụ thuộc vào những cuộc đấu tranh 
giành độc lập, phụ thuộc vào Giáo hoàng. Quyền lực của 
Giáo hoàng đối với các hoàng đế Châu Âu như thời Trung 
cổ là không có mô hình ở xã hội Nhật Bản. 


2. Mối bang giao với các vương quốc Triều Tiên 


Chính sách đối nội của Nhật Bản thế kỷ V và VI cớ liên 
quan tới địa thế của nước này với bán đảo Triều Tiên. Vào 
thời vua Keitai lên ngôi (khoảng năm 507) có sự ủng hộ của 
thủ lĩnh bộ tộcÒtomo là Knnamura, vùng đất thuộc Nhật 
Bản ở cực nam bán đảo Triều Tiên là Mimana (gần Kyùshù) 
bị hai vương quốc lân cận ở Triều Tiên là Silla và Paikche 
và một nước mạnh ở phía Bác Triều Tiên là Koguryo đe 
dọa. Một số người Nhật và Triều Tiên gốc Nhật đã từng là 
chiến binh Triều Tiên và một số tù trưởng ở đảo Kyùshù có 
âm mưu chiếm đất Mimana. Âm mưu này được sự đồng tình 
của Kanamura, người đã phò tá Hoàng đế Keitai lên ngôi 
như ta đã biết. 

Vua Nhật Bản cử một đạo quân viễn chỉnh sang chỉnh 
phạt Triều Tiên năm 527. Đội quân này vấp phải sự phản 
loạn của tù trưởng đảo Kyùshù là Iwai, người đã ngầm liên 
mỉnh với vương quốc 8illa. Đạo quân của Nhật hoàng phải 
mất một năm mới dẹp tan được lực lượng của Iwai vào năm 
528-520. 
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JIÌ 


Các vương quốc trên bán đáo Triều Tiên, khoảng năm 550 sau Công nguyên. 


Tỉ 


Mãi đến năm 530, quân Nhật mới tiến đến được vương 
quốc của vua Paikche. Vương quốc Paikche đánh nhau với 
vương quốc SiHa, chiếm đất Mimana và trước sức tấn công 
của quân Nhật đã trả lại đất Mimana cho Nhật, 


Thời kỳ đó, nước Paikche chẳng những bị nước Silla đe 
dọa mà còn phải đương đầu với một nước mạnh hơn ở phía 
bắc là Koguryò. Vưa Paikche phải cầu cúu vương quốc Nhật 
Yamato. Quân Nhật tiến quân sang đánh nước Silla vào 
năm 552, nhưng không thành công. Năm 554, nước ðilla 
đánh bại quân Paikche. Có một cuộc ngừng bắn vào năm 
555. Dến năm ðõ2, quân Silla lại chiếm đất Mimana của 
Nhật. Quân Nhật mất chỗ đứng tại lục dịa. 

Triều đình Nhật thất bại, mặc dù quan quân Nhật rất 
thiện chiến. Lý do chính là vì chính quyền trung ương 
Yamato không được sự ủng hộ của các tộc trưởng lớn Miền 
Tay Nhật Bản, đặc biệt là ở vùng Kyùshù. Ngay cả những 
người đại điện của triều đỉnh Nhật ở Triều Tiên cũng như 
một số đại thần trong triều cũng không ủng hộ phái quân 
phiệt Yamato. 

Vua nước Paikche ở Triều Tiên vẫn trông chờ sự viện 
trợ của triều đình Yamato và gửi sang nhiều đồ cống vật. 

Đến năm 5õ2, vua nước Paikche gửi sang biếu triều đỉnh 
Nhật Bản một bức tượng Phật bằng đồng, một số quyển 
kinh Phật và nhiều tặng phẩm khác cùng với một bức thư 
tán đương đạo Phật là một Chính đạo đã được truyền bá từ 
xứ Ấn Độ ở Miền Tây xa xôi sang tận Triều Tiên. ŠSự kiện 
này mở đầu cho giai đoạn đạo Phật được đưa vào Nhật Bản. 

Đạo Phật đã có ở xứ Tacta Bác Trung Hoa từ thế kỷ IV 
và lan truyền vào Triều Tiên cũng vào thời kỳ đó. Không 
lâu sau đó, đạo Phật được các học giả Triều Tiên truyền bá 
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vào Nhật. Song sử sách lại nói rằng, đạo Phật đến với Nhật 
Bản vào thế kỷ VI thời Ngô và thời Lương ở Trung Hoa. 
Đạo Phật từ Bắc Trung Hoa truyền xuống phía nam, sang 
miền Trung A rồi mới sang Triều Tiên, cuối cùng mới đến 
Nhật Bản. Đạo Phật vào Triều Tiên và Nhật Bản có chậm, 
trở ngại chính là do tình hình chiến tranh liên miên ở Trung 
Hoa trong những thế kỷ IV và V, nên ảnh hưởng văn hóa 
Trung Hoa trong đó có đạo Phật chậm đến các vùng tương 
đối hẻo lánh là Triều Tiên và Nhật Bản. 


(Theo sử sách thì đạo Phật đến với nước Silla Triều Tiên 
không sớm hơn năm 515, còn với nước Paikche thÌ sớm hơn 
vào năm 384). 


Món quà mà vua Paikche Triều Tiên gửi sang triều đình 
Nhật Bản bằng tượng Phật, bằng kinh Phật và những lời 
tán dương đạo Phật có gây sự chú ý trong giới quý tộc Nhật 
Bản. 

Đạo Phật với tư cách là một tôn giáo được ca ngợi với 
những lời đẹp đẽ nhất, đã gây sự tranh cãi trong chính giới 
Nhật, phần nào có làm xáo động tâm lý xã hội trong giới 
quý tộc Nhật Bản. Niềm tin vào "Con đường của thần thánh" 
cũng gần như một tín ngưỡng truyền thống của dân tộc 
Nhật Bản bị phân tán với tín ngưỡng mới là đạo Phật, Người 
phát ngôn của phái phản đối đạo Phật là dàng họ Nakatomi, 
nhân danh bảo vệ niềm tin cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, 
thực chất của vấn đề không phải ở tôn giáo này hay tín 
ngưỡng khác mà là cuộc xung đột về ý thức hệ giữa phái 
bảo thủ và phái cấp tiến hơn về chính trị. 


Phái cấp tiến trong triều đình Yamato sớm nhận thấy 
sức mạnh của các vương quốc trên bán đảo Triều Tiên là 
tưu việt hơn họ. Sự thua kém của Nhật Bản trên nhiều mặt, 
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kể cả sự thất bại ở Mimana đã khiến giới quý tộc cấp tiến 
Nhật Bản thấy sự cần thiết phải cớ những cuộc cải cách. 
Trong tỉnh bình đó, sự đối đầu giữa các bộ tộc, phân tán 
lực lượng thành năm bè bảy mối ở trong nước là nguyên 
nhân làm suy yếu đất nước, thậm chí đưa đất nước vào thế 
bị đe dọa, không thể chống nổi sức mạnh Hên kết của hai 
vương quốc Koguryò và B5illa ở Triều Tiên. 


Thật vậy, một cuộc cải cách là cần thiết, theo đó phải 
tiếp thu nhanh nền văn mình Trung Hoa, bởi vì nhờ ảnh 
hưởng nền văn mình Trung Hoa mà Triều Tiên cơ sức mạnh 
thậm chí có thể đe dọa cả nước Nhật, đơ là tấm gương lớn 
đối với người Nhật. 

Chính giới Nhật rất phân tán trước những tín điều mà 
phái bộ Triều Tiên của vương quốc Paikche mang đến. Có 
phái chủ trương truyền bá đạo Phật, coi đó là cơ sở cho cuộc 
cải cách xã hội. Phái bảo thủ phản bác lại quyết liệt, cho 
rằng đó là ngoại đạo, nó sẽ phá vỡ mọi truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, xúc phạm tới thánh thần, tiên tế. Dòng họ 
Nakatomi đứng về phía tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc. 
Dòng họ Mononobe, phái quân phiệt cũng chống lại đạo 
Phật, chủ trương lấy vũ lực lâm quốc sách. 

Chống lại hai trường phái bảo thủ đó là dòng họ Soga, 
đứng đầu là Tể tướng lname, chủ trương cải cách chế độ 
cai trị, xóa bỏ sự cát cú của các bộ tộc, củng cố quyền lực 
của nhà vua và triều đỉnh. Tể tướng Iname có ưu thế vỉ có 
những mếi liên hệ huyết thống với hoàng gia. 

Sự xung đột giữa hai phái cấp tiến và bảo thủ kéo đài 
đến 5Ô năm. 

Dòng Soga xây dựng một ngôi đền thờ rất đẹp thờ tượng 
Phật. Phái Mononobe và Nakatomi phản đối kịch liệt. Họ 
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cho rằng làm như vậy sẽ kích động sự giận dữ của thánh 
thần và dân tộc sẽ bị trừng phạt. Đúng vào thời kỳ đó, bệnh 
tật lan truyền, hạn hán làm khô trụi cây cỏ, nạn dịch hạch 
làm chết vô số người. Nhân dân bị kích động. Tượng Phật 
bị chặt ra làm nhiều mảnh vứt xuống sông. Ai cũng cho 
rằng tai họa xảy ra do xây đền thờ Phật. 


Người con trai của Tể tướng Iname thuộc phái cấp tiến, 
là Soga Umako, nối nghiệp cha năm 570 vẫn được phép của 
nhà vua lập đền thờ Phật, song chỉ được coi là việc riêng, 
không được truyền bá rộng đạo Phật. 

Năm ð85, Hoàng đế Bidatsu mất. Dạo Phật lại trở thành 
nguyên nhân nhiều cuộc xung đột đấm máu. 

Hoàng đế Yòmei, người kế vị Hoàng đế Bidatsu, bị chết 
đột ngột vào năm ð87, sau có hai năm trị vÌ ngắn ngủi. 
Yòmei là vị hoàng đế công khai ủng hộ đạo Phật. Người 
đứng đầu phái Mononobe là Moriya cùng với những đồng 
tainh của ông định đưa một hoàng tử chống Phật giáo lên 
ngôi. Song Tể tướng Soga Umako bác ý nguyện đó và đưa 
một hoàng tử khác, con một bà hoàng dòng Soga là Kimmei 
lên ngôi. Tể tướng Soga Umako bị chống lại quyết liệt. 
Umako tập hợp các đạo hữu thuộc phe đối lập với phái 
Mononobe, đánh chiếm thành Shigisen và tiêu diệt toàn bộ 
gia đình Mononobe. Dớ là vào năm 587, thời Hoàng đế Sujun 
là ông vua được Tể tướng Soga Ủmako đưa lên ngôi. 
Mononobe bị giết, thế lực mạnh nhất chống Phật giáo đã bị 
loại trừ. Từ đơ, thanh thế phái Soga Umako lên cao. Dòng 
họ Nakatomi cũng không dám đối lập như trước. Phái quân 
phiệt Òtomo cũng đã yếu đi nhiều, phần vì thất bại trong 
cuộc chiến ở Triều Tiên, phần vì trước thế lực mạnh mẽ của 
Tể tướng Boga Umako, đã chịu thần phục. 
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Dòng họ Soga thắng thế. Dạo Phật được truyền bá nhanh 
chóng nhờ sự che chở của dòng họ Soga và đến cuối thế kỷ 
VI, đạo Phật đã trở thành quốc giáo trong quốc gia Yamato, 
có ảnh hưởng quan trọng đối với triều đỉnh và đối với phần 
lớn các gia đình quý tộc Nhật Bản. Tình hình đó là một 
thuận lợi lớn cho cuộc cải cách chính trị. Song đáng lý dòng 
họ Soga no Umato tận dụng thuận lợi, phát triển đạo Phật, 
tranh thủ sự đồng tỉnh của nhân dân thì họ lại chỉ lo củng 
cố quyền lực cá nhân, kể cả dùng những âm mưu lật đổ 
những người không cùng cánh với họ. Họ phế truất rồi ám 
hại Hoàng đế Sujun, đưa bà thái hậu vợ vua Bidatsu lên 
làm nữ hoàng. Dây cũng là ý đồ củng cố phe cánh vÌ Nữ 
hoàng Suiko là con gái dòng họ Soga. Nữ hoàng Suiko khi 
lên ngôi đã vào tuối 39 và cơ 7 con. Ưmaiko lại cử Thái tử 
Shòtoku, con thứ hai vua Yòmei, làm thái tử nhiếp chính. 
Thái tử Shòtoku được lựa chọn làm nhiếp chính vì ông là 
người sùng bái đạo Phật và điều đó gây được tín nhiệm với 
dòng họ Umaiko, 

Thực chất, Tế tướng Soga Umako chẳng hẳn là người 
sùng đạo, song ông sốt sắng truyền bá đạo Phật, vì lý do 
chính trị hơn là tôn giáo. Umako hiểu rằng, qua đạo Phật 
mới có điều kiện thuận lợi tiếp cận với ván mình Trung 
Hoa, mới tiến hành được cuộc cải cách chính trị về thể chế 

.trong nước, mới loại trừ được các khuynh hướng bảo thủ 
kìm hãm sự phát triển của xã hội Nhật. Thông qua sự 
truyền bá đạo Phật mới lôi kéo và thu hút được giới tăng 
ni, học giả. nghệ sĨ và nghệ nhân vào nước Nhật với số lượng 
đông. Họ sẽ cấu thành trong xã hội Nhật một tầng lớp 
thượng lưu mới, đem nền văn minh tiên tiến khai sáng cho 
nước Nhật. Họ sẽ dạy cho người Nhật cách tổ chức và cai 
trị, quản lý xã hội, tăng cường quyền lực. Chính sách của 
Tể tướng Umako được thái tử nhiếp chính ủng hộ và nhiệt 
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tình làm theo. Tể tướng Umako rất khôn ngoan, mọi việc. 
điều hành đất nước để quyền cho thái tử nhiếp chính giúp 
nữ hoàng, còn mình rút về hậu trường, gần như đóng vai 
trò thái thượng hoàng, chỉ xuất hiện trong những nghỉ lễ 
long trọng của triều đình. Mặt khác, ông vẫn tìm mọi cách 
để cho con gải dòng họ Soga kết hôn với các hoàng thân, 
thái tử, coi đó là một biện pháp khiến cho dòng họ Soga 
cắm rễ sâu và phát huy được nhiều ảnh hưởng đối với hoàng 
tộc. Bằng cách đó, Tể tướng Umako vẫn chỉ phối được triều 
đình, không cần ra mặt can thiệp vào chính sự khi mọi việc 
vẫn đi đúng quỹ đạo do ông vạch ra. 

Tể tướng mako và giới quý tộc cấp tiến mong muốn 
được thấy một quốc gia thống nhất, được tổ chức tốt, tạo 
điều kiện cho việc thực hiện đường lối cải cách dễ kiểm tra, 
kiểm soát hơn là một đất nước chia rẽ, lỏng lẻo, năm bè bảy 
mảng như trước đây. 


Đó là mối quan tâm chính của phái ấy tiến đang có ưu 
thế chính trị trong xã hội Nhật Bản trong thời kỳ chuẩn bị 
cho cuộc cải cách đất nước. Đạo Phật được truyền bá ngày 
càng nhanh, rộng, trước hết trong giới cầm quyền như một 
hệ thống tín ngưỡng mà giáo lý của nó cớ lợi cho đất nước. 

Thật vậy nghệ thuật, khoa học của Trung Hoa thâm nhập 
tương đối nhanh vào Nhật Bản thời kỳ này. Công đầu thuộc 
các đoàn tăng lữ từ lục địa Trung Hoa vào đất Nhật để 
truyền đạo. _ l 

Vào năm 601 sau Công nguyên, khi nhà Tùy diệt nhà 
Trần thống nhất toàn cöi Trung Hoa, khẳng định thêm đạo 
Phật là quốc giáo thì lại thêm sức mạnh tỉnh thần giúp cho 
giới cầm quyền cấp tiến Nhật Bản vững tâm thực hiện 
đường lối của mình, coi đó là nhân tố chủ yếu để tiến tới 
một xã hội văn minh hơn. 
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3. Khúc dạo đầu của cuộc cải cách 


Thái tử nhiếp chính Shòètoku là một ví nhân đích thực 
trong lịch sử Nhật Bản. Ông làm được nhiều việc cho đất 
nước như tạo điều kiện thuận lợi truyền bá đạo Phật, mở 
rộng bang giao với Trung Hoa, phát triển văn hóa giáo dục, 
khuyến khích việc học hành, đặc biệt vạch được đường lối 
cải cách chính trị ở Nhật Bản. 3Sự nghiệp của ông và bản 
thân ông được nhân dân yêu mến và nhớ mãi như một con 
người vi đại và nhân hậu. 

Thái tử nhiếp chính Shòtoku lên điều hành công việc của 
đất nước ở tuổi 21. Hoàn cảnh nước Nhật lúc ấy có nhiều 
thuận lợi nên chỉ trong một thời gian ngắn ông đã đạt nhiều 
thành tựu trong công cuộc cải cách chính trị và xã hội. Ông 
đồng thời cũng là một người có học vấn uyên bác, 

Năm 604, ðng hoàn thành được một bản hiến pháp có 
17 chương. Công trình này không chỉ là một bản hiến pháp 
theo nghĩa hẹp, mà là một tuyển tập những nguyên lý về 
đạo đức và chính trị làm cơ sở cho cuộc cải cách đất nước. 
Dó là một văn kiện lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt đối 
với xã hội Nhật Bản vì nơ chuyển tải những tư tưởng lớn 
từ nền văn mỉnh Trung Hoa, vận dụng vào hoàn cảnh cụ 
thể của Nhật Bán, làm cơ sở cho nước này đi vào một cuộc 
sống mới tốt đẹp hơn. Văn kiện này còn có giá trị đặc biệt 
vỉ nhiều tư tưởng lớn của nở đã được đưa vào hành động 
cơ hiệu quả. Hơn thế nữa, trong quá trình ra đời của nó, 
nó đã vượt qua được nhiều sự chống đối về ý thức hệ của 
các phe phái quý tộc bảo thủ. Mạt khác, tình hình trong 
nước chưa thật sự ổn định đơ việc mất miền đất Mimana ở 
bán đào Triều Tiên và nước Nhật cũng còn phải làm nhiều 
việc để lấy lại vị trí của mình ở Triều Tiên. Nhật Bản và 
các vương quốc Triêu Tiên có sự trao đổi những phái bỏ, 
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nhưng hiệu quả thiết thực cũng không được bao nhiêu ngoài 
việc Nhật Bản nhận được những quà biếu nhự sách vở, tranh 
ảnh, chân dung và có nhiều thợ lành nghề của nhiều nghề 
thủ công mỹ nghệ Triều Tiên, chủ yếu từ vương quốc 
Paikche vào Nhật Bản. 

Năm 602, một đạo quản Nhật do Hoàng tử Kume thống 
lính sang đánh vương quốc Silla ở Triều Tiên nhưng thất 
bại. Hoàng tử Kume bị tử trận. Âm mưu chiếm miền Silla 
bị bãi bỏ. Dến năm 622, quân Nhật lại định tiến hành chiến 
tranh với vương quốc Silla một lần nữa nhưng cũng thất 
bại. Tình hình rất không thuận lợi cho nước Nhật, vì cũng 
chính vào thời kỳ này, nước Trung Hoa thống nhất bắt đầu 
nhòn: ngớ bán đảo Triêu Tiên. 


Năm 612, hoàng đế nhà Tùy đưa quân sang đánh vương 
quốc Koguryò Bác Triều Tiên, nhưng bị thất bại. 

Ỏ bán đảo Triều Tiên, các nước cũng đánh lẫn nhau. 
Tuyệt vọng nhất là vương quốc Paikche. Chỉ có nước Silla 
có thể mạnh, có chính sách bang giao hòa hiếu với Trung 
Hoa dưới thời Dường. Thời kỳ này do tỉnh hình trong nước 
rối ren, Nhật Bản không có tham vọng gÌ ở nước ngoài. 

Nam 646, nhà Dường đem quân sang đánh vương quốc 
Koguryò nhưng cũng bị thất bại. Tuy thế họ vấn không bỏ 
ÿ đồ xâm lược Triều Tiên, nên đến năm 65B, quân nhà 
Đường đi đường biển đánh nước Paikche và chiếm được 
nước này vào nám 660, Nước Paikche trở thành chư hầu 
của nhà Dường đạt dưới sự cai trị của một viên thái thú 
Trung Hoa. 

Trước sự xâm láng của quân Trung Hoa, Nhật Bản cho 
quân sang giúp nước Paikche giành lại độc lập. 

Nam 662, một đội quân viễn chính Nhật đông khoảng 27 
ngàn người từ Kyùshù vượt qua eo biển sang cứu nước 
Paikche. Dội quân này hoàn toàn bị thủy quân Trung Hoa 


8ö 


đánh tan. Từ thời kỳ này, quân Nhật chuyển từ thế tấn 
công sang phòng thủ, tập trung binh lực phòng thủ tại các 
hòn đảo Iki và Isushima, Kyùshù, ở Yashima và Sanuki ở 
Shikoku. Bộ chỉ huy phòng thủ Kyùshù bát đầu có tại 
Dazaipu từ thời kỳ này nhằm chống lại sự liên kết giữa quân 
nhà Đường với quân nước Sila, đe dọa nền an ninh của 
Nhật Bản. Cuộc cải cách chính trị có chững lại một phần 
do nhân lực và vật lực phải tập trung cho nền quốc phòng. 

Trở lại nói về công lao của thái tử nhiếp chính Shòtokù 
đối với đất nước. 

Sử sách ghỉ rằng ông là người cớ học vấn uyên bác, thông 
thuộc kinh Phật và sử sách cổ điển Trung Hoa. Ông có trí 
thông minh tuyệt vời. Người ta đồn rằng ông cơ thể đối đáp 
cùng một lúc với hàng chục học giả và quyết định công việc 
không phạm sai lầm bao giờ. Ông cớ năng khiếu đặc biệt 
về nhiều mặt và có nhiều phẩm chất cao quý. Ông đã thúc 
đẩy mạnh mẽ việc học hành trong nước. Nhờ công lao của 
ông, nhiều đền đài đẹp được xây dựng ở xung quanh vùng 
Nara và Hòryùji. Nhiều kho tàng quý giá vẫn được cất giữ 
cẩn thận và nguyện vẹn khóng suy xuyển trong thời ông 
cầm quyền. 

Trong công cuộc đối nội, ông chấn chỉnh việc triều chính, 
dưa hệ thống cai trị vào kỷ cương. Trong triều, tôn ty trật 
tự được xác lập, quan lại có ngạch bậc, có chế độ chức trách 
rõ ràng, kỷ luật nghiêm mỉnh. Tổ chức bộ máy chính quyền 
học tập được từ chính thể triều đình nhà Tùy ở Trung Hoa. 
Việc cải cách bộ máy chính quyền này một mặt củng cố được 
chính quyền ở trung ương, mặt khác củng cố được truyền 
thống tôn tỉ trật tự ở xã hội Nhật Bản vốn đã được xây 
dựng từ lâu đời và đã được những du khách Trung Hoa thời 
Nguy mô tả khá rõ ràng. 

Thái tử nhiếp chính Shòtoku Taishi đã có hoạt động bang 
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giao tích cực với Trung Hoa. Ông cử nhiều phái bộ sang 
Trung Hoa để học tập những tỉnh hoa của nước này, học 
tập những quan diểm về chính trị và cách điều hành đất 
nước để về áp dụng ở Nhật Bản. Phái bộ của Nhật Bản 
thống nhất đầu tiên thời Thái tử nhiếp chính Shòtoku sang 
Trung Hoa năm 607, do một học giả là Ono no Imoko dẫn 
đầu. Để đáp lễ, năm sau triều đình Trung. Hoa lại cử một 
phái bộ sang Nhật. Các học giả Nhật Bản hoặc được cử đi 
với tư cách cá nhân, hoặc theo từng đoàn sang Trung Hoa 
học tập. Nhiều học giả là tăng ni Triều Tiên và Trung Hoa 
cũng được mời sang Nhật để giúp việc truyền đạo và phát 
triển nền học vấn cho nhân dân. Trong số đó nhiều người 
đã ở lại hẳn nước Nhật sinh cơ lập nghiệp, nhất là vào thời 
kỳ ở Trung Hoa tình hình rối ren, họ không muốn trở về 
nhà nữa. 

Trong khi cuộc cải cách đất nước đang được tiến triển 
thuận lợi thì Thái tử nhiếp chính Shòtoku mất, vào tuổi 49, 
năm 622. Sau đơ không lâu, Tế tướng Soga Umako cũng 
mất. Con trai ông là Yemishi lên nối nghiệp cha đứng đầu 
dòng họ Soga và cũng giữ chức tể tướng của triều đình. 
Năm 628, Nữ hoàng Suiko cũng mất. Cuộc tranh chấp ngôi 
báu lại nổ ra quyết liệt, thậm chí có cả những cuộc ám hại 
tàn bạo trong giới kế tục các chức vụ chính trong triều. 

Cuối cùng người cháu nội của Hoàng đế Bidatsu là Yòmei 
dược chọn kế vị ngôi vua. Con trai của Thái tử nhiếp chính 
Shòètoku là Hoàng thân Yamashiro no. Òye bị gạt ra ngoài ` 
mặc dù có nhiều ý kiến tiến cử ông. Gạt Hoàng thân 
Yamashiro no Òye, một người có thế lực trong dòng họ Soya 
ra khỏi chính trường là việc làm rất không khôn ngoan của 
Tể tướng Yemishi. Năm 641, Hoàng đế Yòmei chết, dòng 
họ Soga lại chọn một phụ nữ là cháu ngoại của Hoàng đế 
Bidatsu lên làm nữ hoàng. 
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Tể tướng Soga Yemishi là con người nham hiểm, đầy 
tham vọng. Ông ta ra lệnh xây cho mình một khu sinh phần 
cỡ như lãng tẩm của các hoàng đế. Dồng thời Yemishi đưa 
người con trưởng của mình là Irưka và các con cháu khác 
vào các chức vụ cao trong triều, chuẩn bị cho âm mưu tiếm 
nghịch ngôi báu. Tể tướng Yemishi đầy quyền lực song cũng 
có những chỗ yếu. 

Để loại trừ địch thủ cũng trong dòng họ Soga, Yemishi 
cho con trai là Iruka đến bát Hoàng thân Yamashiro no Òye 
và cả gia đỉnh ông giam trong ngục và Ít lâu sau đơ, cÀ nhà 
Yamashiro kẻ bị giết, người bị bức tử. Hai cha con Tế tướng 
Yemishi càng trở nên chuyên quyền, độc tài. Họ sống một 
cách vương giả trong các cung điện nguy nga và kiên cố. 
Con cái họ hàng của họ sống đặc quyền đặc lợi trong dinh 
thự của hoàng thân, quốc thích. Mọi đối thủ đều đã bị đập 
tan và gia đình Tế tướng Yemishi được một đội quân trung 
thành bảo vệ ở mọi nơi, mọi lúc. Họ còn chiếm được sự đồng 
tình ủng hộ của những người dân di cư gốc Trung Hoa và 
Triều Tiên, đồng thời tranh thủ được cảm tình của các bộ 
tộc Ainu ở Miền Đông Nhật Bản. Khi thanh thế đã vững, 
Tể tướng Yemishi Âm mưu cướp ngồi vua. lruka, con trưởng 
của ông ta, là một con người tàn bạo, khát máu chẳng những 
đối với giới quý tộc trong triêu mà còn đối xử tồi tệ cả với 
những người dân bỉnh thường trong dòng họ Soga. 

Những thách thức không tránh khỏi của gia đỉnh Yemishi 
bất dầu có từ năm 644. 

Dòng họ Nakatomi trước đây thuộc phái bảo thủ bị mất 
hết thế lực trước sự đi lên của dòng Soga và sự phát triển 
của Phật giáo, nay trở lại liên mỉnh với Hoàng tử Naka no 
Òye và những người bất mãn trong dòng họ Soga để chống 
lại Yemishi và Iruka. 


Iruka bị giết ngay trong triêu, trước mặt nữ hoàng. 
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Hoàng tử Naka no Òye và đồng đảng rút vào một ngôi đền, 
chuẩn bị chiến đấu. Bè lũ Yemishi không kịp trở tay, đều 
bị giết. Ngay sáng hôm sau, Nữ hoàng Kògyoku thoái vị và 
Hoàng tử Karu được tôn lên làm vua với đanh hiệu là Hoàng 
đế Kotòku (năm 645). Naka no Òye được tôn làm Hoàng 
thái tử. Kyrayamada,người thuộc dòng họ Soga đã tham gia 
chống lại bè lũ cha con Yemishi và Iruka được phong làm 
tế tướng. 

Hoàng thái tử Naka no Òye lấy con gái Tế tướng 
Kyrayamada thuộc dòng Soga và như vậy đòng Soga lại tiếp 
tục có ảnh hưởng với triều đình. Lúc ấy có một người là 
Hoàng tử Furubito no Òye, trước đây đi theo Iruka và được 
lruka nâng đồ, nay định âm mưu chống lại. Furubito, bị 
người của Hoàng thái tử Naka no Òye giết khi âm mưu bị 
bại lộ. Thời kỳ này là thời kỳ có nhiều xáo động trong triều 
đình và giữa các dòng họ. Những cuộc tranh chấp quyền lực 
thanh toán lẫn nhau giữa các phe phái xảy ra khá quyết 
liệt. Thực ra thì những chuyện như thế trong lịch sử nước 
nào cũng có, ở Phương Đông cũng như Phương Tây. 

Trong lịch sử Nhật Bản thời kỳ này cơ hai vấn đề nổi 
lên. Một là sự hồi sinh của hoàng gia mặc dầu là yếu ớt, 
trong hoàn cảnh các phe phái quý tộc mạnh lên. Hai là diễn 
biến phức tạp của xã hội Nhật Bản sau cái chết của những 
người lãnh đạo cấp tiến phái Soga đã đặt viên gạch đầu tiên 
cho cuộc cải cách chính trị. 

Hoàng gia trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn tồn tại vÌ 
các đời vua chỉ ngồi làm vì, chứ không điều hành đất nước. 
Có lẽ đó là phương pháp tốt nhất đối với hoàng gia để tồn 
tại. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng ngôi báu các triều đại 
được sự bảo trợ mạnh mẽ của đòng họ Soga trong một thời 
gian dài, mặc dù có một thời kỳ hai chan con Tể tướng 
Yemishi và Iruka, vÌ tham vọng cá nhân, trở nên chuyên 
quyền và độc đoán. Dòng họ Soga ủng hộ hoàng gia, không 
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phải ngẫu nhiên mà vì họ cũng mang dòng máu của hoàng 

Cũng phải thấy giai đoạn trước năm 645, xã hội Nhật 
Bản trong bước đầu của cuộc cải cách đã cơ thời kỳ được 
tổ chức tốt, văn mỉnh hơn. Điều đáng tiếc là thời kỳ đó 
không thể ghi chép được lịch sử nếu không biết tiếng và 
biết chữ Trung Hoa. Nhiều sự kiện ở Nhật Bản được diễn 
đạt và mô tả bằng tiếng Trung Hoa nên có thể không thật 
chính xác. Chẳng hạn trong sách Nihon - Shoki đã dùng 
chức danh "tổng đốc" để chỉ người đứng đầu một tỉnh trong 
thời kỳ mà chức danh này chưa có trong thực tế, vì chưa 
có mô hình cai trị của Trung Hoa. Chức danh này chưa có 
từ tương đương trong tiếng Nhật. Thực ra đó là chỉ những 
"tù trưởng" cai quản cả đất đai lẫn cư dân trên lãnh thổ của 
họ. 

Sau này, khi ảnh hưởng của Trung Hoa vào đất Nhật 
ngày càng rộng lớn thì ngay trong lĩnh vực văn hóa, văn 
học Nhật Bản cũng có phần phải uốn theo cho phù hợp với 
sự điễn đạt của vân chương Trung Hoa. Dó là chứng tích 
sức mạnh của văn hóa và văn mỉnh Trung Hoa ở Nhật Bản 
trong thế ký VII và ta cũng phải chấp nhận rằng nhiều tài 
liệu lịch sử không "thuần túy Nhật Bản” được viết trong 
hoàn cảnh đó. 

Như vậy, tính cách Nhật Bản khó tìm thấy đầy đủ trong 
văn học viết. Nếu có tính cách đó thì chủ yếu thấy thể hiện 
trong văn học dân gian, truyền miệng và chủ yếu trong thơ 
ca dân gian, đặc biệt là tình ca. Trong văn học dân gian 
Nhật Bản có nhiều thơ về tỉnh yêu tuyệt đẹp, chẳng hạn 
câu chuyện tỉnh giữa Hoàng tử Magari và Công chúa Kasuga 
đã được thể hiệu thành bài ca như sau: 

Lời Hoàng tủ: 

Chúng ta ôm nhau, tay quyện lấy tay 
Trong giấc ngủ ngọt ngào sút uào nhau ta năm đó 


- ĐỘ 


Trong sản trong đã lảnh lót Hếng chữm ca 

Tiếng gà gúy như giục giã đôi ta 

Rồi lại uẫn con chím từ cánh dồng xa 

Lai con gà rừng từ bụi cây giục giá 

Anh uên chua nói được hết lời 

Tù trúi Em anh rạo rực 

Em yêu ơi, bình mình đá đến mất rồi. 
Lời Công chúa: 

Con cá bơi dưới nước 

Con cá nối lên như để khóc than 

Đù có thể nào ti nữa. 

` Anh ơi, tình ta chẳng thể nào tan. 

Đáp lại lời Hoàng tử, nàng Công chúa sau những phút 
ngây ngất, chỉ cầu mong mai sau nhỡ có hiếm hoi, tên nàng 
vẫn được giữ mãi trong trái tim chàng, không bị rơi vào 
quên lãng... 


4. Phong trào cải cách, 645-701: Giai đoạn đầu 


sau sự thất bại của đồng Soga, Hoàng đế Kòtoku lên ngôi 
năm 645, nhà vua và cận thần của ông rảnh tay thực hiện 
các chương trình cải cách không còn lo phải đối phó với 
những cuộc tranh giành quyền lực. Vấn đề nổi lên hàng đầu 
là triềư đại mới lo áp dụng những vấn đề lý luận và thực 
tiễn học được của Trung Hoa vào việc trị nước. 

Vấn đề đầu tiên phải giải quyết là làm sao cho giới quý 
tộc khắp trong nước kể cả giới địa chủ tự nguyện từ bỏ đầu 
óc cát cứ và coi mình như bề tôi của hoàng đế và đất đai, 
tài sản của họ là của vua ban. 

Đây là vấn đề ý thức hệ phải giải quyết trong giới quý 
tộc và địa chủ và cần thiết phải dựa vào triết học Trung 
Hoa. Trước tiên phải thực hành đạo lý: Trong một nước 
không thể có hai chính quyền và tôi trung không thờ hai 


91 


vua. Diều không dễ là làm sao thuyết phục được giới đại địa 
chủ ràng dưới chính quyền trung ương, họ không mất quyền 
cha truyền con nối, không mất đất, không mất quyền với 
nông dân làm việc trên lãnh địa của họ. Vấn đề không phải 
là tước đoạt quyền lợi của giới quý tộc bằng vũ lực, cường 
quyền mà phải trấn an và thuyết phục họ giữ đúng nghĩa 
vua tôi với hoàng đế. 

Giới quý tộc Nhật Bản thời đó có những dòng họ rất lớn: 
Omi, Muraji, Miyatsuko, Eunitsuko và những địa chủ lớn 
nhỏ các vùng. 


Hoàng thái tử Naka no Òye và quan tể tướng của triều 
đình là Nakatomi Kamako, người đứng đầu dòng họ 
Nakatomi đã tham gia lật đổ phe cánh Soga, đồng tâm nhất 
trí trong đường lối cài cách. Sau này còn có thêm Fujiwara 
Kamatari, một trong những nhân vật vỉ đại nhất trong lịch 
sử Nhật Bản và là người sảng lập dòng họ Fujiwara, một 
dòng họ đã nắm quyền điều hành đất nước nhiều thế kỷ, 
đạt đỉnh cao của quyền lực và sự giàu có, không thua kém 
gì dòng họ Soga trước kia. Chính Kamatari là người vận 
dụng tài tình các học thuyết của Trung Hoa vào chính sự 
Nhật Bán, cùng với hoàng thái tử hoạch định các biện pháp 
cải cách đất nước, tuyên bố rõ đường lối đoàn kết các giới 
quý tộc và địa chủ mà không tước mất của họ những đặc 
quyền đặc lợi. 

Ngay từ năm 645, sau khi Hoàng đế Kòtoku lên ngôi, 
ông đã tập hợp được giới quý tộc chung quanh mình và chính 
quyền quân chủ chuyên chế được khẳng định. Tiếp đơ triều 
đỉnh ban hành một số biện pháp như đăng ký đất đai, kiểm 
tra đất trồng trọt, kiểm tra giới tăng nỉ và quyền lợi cư trú. 
Có Ít tài liệu nói đến hiệu quả của các biện pháp này, nhưng 
dù sao những biện pháp đó cũng có tính chất thăm đò phản 
ứng của các phe phái và chuẩn bị cho những bước đi mạnh 
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mẽ hơn. Dưới triều đại vua Kòtoku, tràn đầy không khí lạc 
quan. Cuộc cải cách đất nước được đặt tên là Taikwa, 
Taikwa có nghia là cuộc cải cách lớn. Năm thứ hai của cải 
cách (năm 646) lại tuyên bố chỉ dụ về cải cách (Kaishin no 
Chò). Văn kiện về cuộc cải cách này có 4 chương: Chương 
Ï xóa bỏ quyền tư hữu về ruộng đất và nông nỏ, quyền cha 
truyền con nối về sở hữu ruộng đất và nông dân gắn với 
ruộng đất. Chương lI] nới về việc thành lập vùng trung tâm 
văn hóa chính trị gọi là Kinai bao gồm nơi có chÍnh quyền 
trung ương đóng ở thủ đó, cải tạo mạng lưới giao thông 
ngoài tỉnh và định chế độ bổ nhiệm các quan tỉnh và huyện 
thuộc triều đỉnh. Chương III định chế độ điều tra dân số để 
hoạch định chương trỉnh nông nghiệp một cách hợp lý và 
bổ nhiệm các quan chức trông coi việc nông thôn. Chương 
IV xóa bổ các thứ thuế má đã lỗi thời, phát triển nguồn 
nhân lực và giới thiệu chế độ thuế khóa mới. 

Chế độ sở hữu đất đai mới ở tỉnh và huyện, hệ thống 
thuế khóa nói chung giống như những việc đang được áp 
dụng ở Trung Hoa, theo luật nhà Đường. Dể nêu gương 
trong giới quý tộc, thái tử nhiếp chính sau ba tháng cầm 
quyền đã tuyên bố bổ nhiệm những quan chức ở các tỉnh 
Miền Đông và tuyên bố hiến những tài sân riêng của ông 
cho công quỹ. Dồng thời triều đÌnh ra lệnh cấm xây dựng 
những lăng tẩm lớn, cải tiến chế độ ma chay và xóa một số 
hủ tục. Một hệ thống cai trị mới được hình thành và thái 
tử nhiếp chính đã bổ nhiệm các quan chức ở triều đỉnh và 
các tỉnh và quy định chế độ bổng lộc cho họ. 

Công cuộc cải cách bước đầu đã đạt được mục tiêu cao 
hơn mức dự định, có thể coi như rmột cuộc cách mạng về 
hành chính, trong đó quyền lực và ngân khố được tập trung 
trong tay chính quyền trung ương đứng đầu là thái tử nhiếp 
chính. Nền kinh tế ở vùng gió mùa Đông Á chủ yếu dựa 
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vào nông nghiệp, do đó tầng lớp địa chủ lớn nhỏ không đế 
gỉ từ bỏ quyền lợi về đất đai của họ một cách nhẹ nhàng. 
Họ sẵn sàng thần phục chính thể chuyên chính của triều 
đỉnh khi mà quyền lợi của họ vẫn được bảo vệ, không phải 
mất trắng tay. Các nhà cải cách khôn ngoan vẫn tỏ ra trân 
trọng vị trí của tầng lớp địa chủ trong xã hội, giữ nguyên 
chức vụ củ cho họ trong bộ máy chính quyền mới. Tầng lớp 
đại địa chủ nói chung được cử giữ những trọng trách trong 
tỉnh, nhiều người còn được bổ nhiệm làm quan to trong 
triều. Tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ được cử cai quản các 
quận, huyện. Những người có học vấn, ít nhất là biết đọc 
biết viết thông thạo, được sử dụng ở địa phương làm việc 
văn thư, ghi chép giữ quỹ, thu thưế. Nhờ có chính sách như 
vậy, nên triều đình ít gặp sự chống đối, nếu có cũng không 
đáng kể, bởi vì triều đình trả lương cho tất cả mợi người, 
từ cao đến thấp. Chế độ bổng lộc mà tầng lớp địa chủ nhận 
được làm họ cảm thấy không bị thiệt thời nhiều khi quyền 
lợi về ruộng đất đã bị xda bỏ. VÌ những lý do đó nên trong. 
giai đoạn đầu của cải cách không có những trở ngại lớn, 
"những nguyên lý về chính quyền trung ương và về chế độ 
sở hữu nhà nước được chấp nhận. 

Tuy nhiên chính quyền trung ương không phải giữ được 
quyền lực ở mọi vùng như nhau, vì luật lệ chung không 
thích hợp với mọi vùng và với tính cách của các hào phú 
địa phương. Muốn hay không, trong mức độ khác nhau, tầng 
lớp hào phú địa phương cũng cảm thấy mất tính độc lập. 
Những quan chức ở quận huyện, tuy có bổng lộc đều đạn 
do triều đình trả, nhưng dù sao họ vẫn mất một số thu nhập 
khác mà trước đây họ kiếm thêm được do sở hữu về đất đai 
và có quyền thế với nông dân. 

Tuy nhiên với cuộc cải cách, những người nông dân bỉnh 
thường cảm thấy dễ chịu hơn. Họ được chia phần đất theo 
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số nhân khẩu trong gia đình, đời sống gia đình họ bảo đảm 
hơn trước, Ít nhất họ chỉ phải trả mức thuế nhất định, cho 
nhà nước chứ không phải như trước, thuế địa tô đóng lúc 
cao, lúc thấp tùy lòng từ thiện của các chức sắc trong vùng. 

Dó là tỉnh hình năm 646, thể chế chính trị mới đạt được 
một số thành tựu trong lĩnh vực đối nội. 


Bây giờ trở lại nói một số sự kiện ở Triều Tiên, bởi vì 
công việc đối nội ở Nhật Bàn có liên quan chặt chẽ tới sự 
diễn biến của tình hình chính trị trong lục địa Châu A. 

Chúng ta biết, vào thế kỷ VII, sức ép của Trung Hoa đối 
với Triều Tiên có gây sự lo ngại cho Nhật Bản. Nhật cử một 
đội quân viễn chính sang giúp vương quốc Paikche, song đội 
quân này bị thủy quân nhà Dường đánh bại, Thái tử nhiếp 
chính Naka No Òye (làm nhiếp chính từ năm 655 đến năm 
662, sau lên ngôi hoàng đế với vương hiệu là Hoàng đế 
Tenchi) rút quân khỏi đất Triều Tiên. Dó là vào năm 662, 
khi chỉ dụ cải cách đã có hiệu lực được 15 năm. Hoàng đế 
Tenchi và các cận thần thấy rằng không thể nào thắng lợi 
khi phải đụng đầu với đế chế hùng mạnh nhà Dường. Do 
đó, họ quyết định theo mưư lược của Tể tướng Shòtoku 
Taishi rũ bỏ mọi cam kết với Triều Tiên và thực hành đường 
lối hòa hiếu với Trung Hoa, một nước lớn mà họ đã học 
được nhiều kinh nghiệm quý báu. Thay vì lo chuyện phòng 
thủ, họ thực hiện chính sách hòa hiếu với triều đình nhà 
Đường. 

Triều đình Nhật cử một phái viên đến yết kiến thái thú 
Trung Hoa ở vương quốc Triều Tiên Paikche, đặt quan hệ 
giao hiếu. Năm 664, thái thú Trung Hoa, lúc ấy là Lưu Nhân 
Nguyên, cử một phái bộ sang Nhật đáp lễ mang theo thư 
và quả cáp. Năm sau lại có một phái bộ ngoại giao của nhà 
Dường sang Nhật gặp triều đỉnh Nhật. Khi phái bộ nhà 
Đường về nước, Nhật hoàng cử một đại thần đưa tiễn về 
tận kinh đô một cách trịnh trọng. Đó là vào năm 665. 
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Trong lịch sử đã từng có thời kỳ quan hệ giữa hai nước 
rất xấu. Đó là vào thời Nữ hoàng Suiko. Trong một bức thự 
gửi triều đình nhà Tùy, nữ hoàng Nhật Bản tự coi mình là 
Hoàng đế của đất nước Mặt Trời mọc gửi cho hoàng đế 
Trung Hoa là hoàng đế của đất nước Mạt Trời lặn. Do đó 
năm 607, khi sứ thần Nhật Bản mang quốc thư sang kinh 
đô Tràng Án, hoàng đế Trung Hoa không tiếp, không thừa 
nhận Nhật Bản có thể ngang hàng với Trung Hoa và trả 
lời thẳng rằng Nhật Bản chỉ là một xứ man đi nhỏ bé được 
cai quản bởi một vị vua tầm thường. 

"Nay nhờ chính sách khéo léo của Nhật hoàng, quan hệ 
bình thường với Trung Hoa được khôi phục. Triều đình Nhật 
Bản thường kỳ cử sứ thần sang bái kiến hoàng đế nhà 
Dường từ năm 630 đến năm 665. Phái bộ Nhật Bản cuối 
cùng sang Trung Hoa thời kỳ này do Nhật hoàng Tenchi 
đích thân dẫn đầu. Song quan trọng hơn cả là những cuộc 
viếng thăm Trung Hoa không chính thức của những nhân 
vật chủ chốt trong triều đỉnh Nhật Bản. Phương tiện giao 
thông đường biển đã trở thành rất quan trọng khiến cho 
triều đình Nhật Bản phải quyết định đời đô từ sâu trong 
đất liền ở Asuka đến Toyosaki, cửa sông Vodo, dưới thời 
Nhật hoàng Kòtoku vào năm đầu tiên của cuộc cải cách. 
Nhiều sinh viên, giáo viên, viên chức, tăng ni, nghệ sĩ, thợ 
thủ công và những người làm luật được cử sang Trung Hoa 
để học tập những tri thức mới làm cơ sở cho công cuộc cải 
cách xã hội. Họ chẳng những mang về Nhật được nhiều sách 
quý mà còn kể lại được tỉ mỈ những điều tai nghe mắt thấy 
về phương pháp cai trị của triều đình nhà Dường, những 
chính sách đối nội và những nguồn sức mạnh của họ. Họ 
không phải là những người đi du lịch, cưỡi ngựa xem hoa 
mà nhiều người ở lại lâu trên đất Trung Hoa để nghiên cứu 
học tập. 


96 


Cùng đi với Hoàng thân Ono no Imoko sang Trung Hoa 
năm 607, có hai người ở lại đây hơn 30 năm. Đó là một sinh 
viên tên là Takamauku no Ayabito và một hòa thượng tên là 
Bin, Năm 645, trong cao trào cải cách. họ trở về dạy học ở 
trường Quốc học Kunino - bakase, một nơi đào tạo nhân tài 
quan trọng. 

Khi cuộc cải cách trong nước đang trong quá trình triển 
khai tốt đẹp thì những người lãnh đạo cải cách quan tâm 
tới tình hỉnh ở Triều Tiên, cũng có những vấn đề phải lo 
ngại. Sau hai mươi lãm năm kể từ khi có chỉ dụ cải cách 
có một cuộc nổi loạn nghiêm trọng, tiếp đó Nhật hoàng 
Tenchi mất năm 671. Lại xảy ra việc tranh chấp ngôi báu. 
Con trai Nhật hoàng Tenchi nối ngôi cha được vài tháng thì 
bị giết. Nội chiến nổ ra. Em trai của Nhật hoàng Tenchi 
đứng đầu phe chống đối cướp ngôi vua với vương hiệu là . 
Hoàng đế Temmu vào năm 672. 

Cuộc nổi dậy này đã phản ảnh sự chống đối của một bộ 
phận giới quý tộc bất binh với cuộc cải cách. 


5. Thời hưng thịnh của Phật giáo 

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với sự phát triển của Nhật 
Bản là rất quan trọng. 

Ỏ đây, điểm qua sự phát triển của Phật giáo ở Nhật. 

Từ thuở ra đời, Phật giáo đã phát triển nhanh chóng. 
Giáo lý đạo Phật đã đi vào lòng người với những triết lý 
không đến nỗi khó hiểu. 

Phật dạy rằng cuộc đời là bể khổ, nguyên nhân của khổ 
đau là kiếp luân hồi của con người. Có thể hết khổ đau nếu 
biết nguyên nhân. Con đường để hết khổ đau là tu thân, 
theo tám điều phải. Tám điều phải đó là: 


Có cái nhìn đúng, có mục đích đúng, có lời nói đúng, có 
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hành động đúng, có cách sống đúng, có sự cố gắng đúng, có 
sự lo lắng đúng, có sự say mê đúng. 

Tám điều phải Phật đạy không chỉ là đạo lý bình thường 
mà nếu tổng hợp cả lại nó có nghĩa sâu sắc với con người 
để sáng mát, sáng lòng. Điều cuối cùng chẳng hạn, cú sự 
say mẽ đúng, theo giáo lý nhà Phật là nơi đến khát vọng 
của chúng sinh, nếu có khát vọng đúng không tham sung 
sướng, không sợ khổ não, thỉ cùng là tự giải phóng mình 
khỏi mọi khổ đau. Phật còn dạy, con người ai cũng phải qua 
kiếp luân hồi, điều không thể tránh được. 

Phật còn dạy, kiếp luân hồi là do thiên định, không thể 
cưỡng. "Cái gì phải đến nó sẽ đến rồi qua. Cái gì nó phải 
xảy ra, chẳng chơng thi chày nó sẽ xảy ra. Cái gì mà đã 
không đến thì đừng có mong nó đến..." Con người qua kiếp 
luân hồi nghĩa là sinh ra rồi chết đi, rồi lại được đầu thai 
lại, kiếp người cứ thế mà diễn đi diễn lại. Dớ là nguyên nhân 
của mọi khổ đau và muốn hết khổ đau phải thành tâm tu 
thân theo Phật cho đến khi được lên cõi Niết bàn, mọi khổ 
đau sẽ chấm dút, 

Tu có thành chính quả hay không, tùy từng người có lòng 
thành đến đâu, kiên nhẫn đến đâu. Kiếp người là kiếp nhân 
quả, ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua và ngày 
mai là kết quả của ngày hôm nay. Không nên xem thường 
thuyết nhân quả nếu muốn sớm thoát khỏi kiếp luân hồi. 
Kiếp luân hồi có nhiều vòng. Sinh ra, chết di, đầu thai lại 
là qua được một vòng hay một kiếp. Có kiếp người, có kiếp 
vật, có kiếp như thần như thánh. Có phúc thỉ được làm kiếp 
người, kiêk: thần thánh. Vỏ phúc thì làm kiếp chím, kiếp vật, 
kiếp sâu bọ. Kiếp luân hôi dài hay ngắn tùy đường tu hành 
được chỉnh đạo nhiều hay it. 

Dó là những điểm chính trong giáo lý đạo Phật đã được 
truyền bá trong phần lớn các nước Châu A. 
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Người Trung Hoa, trước tiên chịu ảnh hưởng tư tưởng 
Phật giáo của Ấn Độ ngay từ khi họ còn chưa có chữ viết 
hoàn chỉnh. Người Nhật kém phát triển hơn song họ cũng 
thấy giáo lý đạo Phật do người Trung Hoa truyền sang là 
có nhiều điều hấp dẫn. Giáo lý cuộc đời là bể khổ của đạo 
Phật khiến người Nhật đễ cảm thông và tâm đắc vì cuộc 
sống của họ có quá nhiều khó khăn, chật vật. Thuyết luân 
hồi và cối Niết bàn của đạo Phật cũng có tác động mạnh 
đến tình cảm của người Nhật, khiến họ tin theo và mơ ước 
được giải thoát khỏi cuộc đời bể khổ. Nhưng không phải lúc 
nào đạo Phật cũng là tín ngưỡng của người bình dân. Đạo 
Phật có thời được giới cầm quyền triệt để khai thác vỉ mục 
đích và lợi ích riêng của họ, bọ sử dụng đạo Phật vừa là 
động cơ, vừa là công cụ để thúc đẩy nền văn hóa và củng 
cố quyền lực. Việc xây chùa chiền và đúc tượng Phật trở 
thành một quốc sách. 

Đạo Phật tuy phát triển và được truyền bá khắp nước 
Nhật song không mạnh như đạo Gia Tô có dấu ấn trong 
nhiều hình thái của nền văn hớa Châu Âu, trong tập quán, 
phong tục và thối quen của nhân dân, trong cả nghệ thuật, 
ngôn ngữ và kể cả tục ngữ, ca dao. Trong khi đời sống chính 
trị ở Nhật Bản vào thế kỷ XVII bị chỉ phối nhiều bởi tư 
tưởng và thực tiễn của Trung Hoa, những nhà cải cách 
muốn áp đặt lối sống học được ở Trung Hoa vào cuộc sống 
xã hội ở Nhật Bản, nhưng tình cảm phong tực tập quán dân 
tộc của người dân Nhật vẫn đủ mạnh để chống lại sự đồng 
hóa theo Trung Hoa. 

Những nhà cải cách Nhật Bản tuy có thành công trong 
việc xây dựng được hệ thống chính trị kiểu mới theo kinh 
nghiệm Trung Hoa, song không phải lúc nào cũng suôn sẻ, 
nhiều lúc họ vấp phải sự chống đối và đã buộc phải điều 
chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh trong nước. Lịch sử Nhật 
Bản trong những thế kỷ VII, VIIL và IX có thể được mô tả 
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trên hai mặt. Một mặt là sự thành công trong xây dựng 
được nhiêu mô hình chính trị kiểu Trung Hoa nhưng màạt 
khác trái ngược hắn là sự thất bại trong việc áp đật những 
mô hình đó vào xã hội Nhật Bản vốn giàu tính dân tộc. 
Cũng có thể nói rằng cuộc cải cách chỉnh trị chưa chín muỗi 
và những nhà cài cách, tuy năng động nhưng vội vàng muốn 
đốt cháy giai đoạn, thực hiện nhiều biện pháp không tưởng. 
Nói một cách khác, Nhật Bản vào thế ký VII.chưa sẵn sàng 
đáp ứng với một hệ thống chính trị phức tạp, khác với Trung 
Hoa đã có nhiêu thế kỷ kinh nghiệm. Nhiều tư tưởng, học 
thuyết nhập từ Trung Hoa không thích hợp với hoàn cảnh 
Nhật Bản và đã vấp phải sự chống đổi của một thiểu số 
nhiều quyền lực. đã thỏa mãn với những điều kiện vốn cơ 
của mình mà không thích có sự thay đổi. 

Về tư tưởng tôn giáo, thực ra đạo Phật cũng không phải 
có cái gì quá đối lập với tập tục của người Nhật. Dối với số 
đông nó làm cho đời sống tính thân phong phú hơn nhiều 
đổi với số ít, nơ dem lại nhiều hiểu biết mới về nghỉ lễ và 
những phẩm chất tốt đẹp trong việc tu hành. -Phải tu hành 
bảo thủ dòng Xakatomi và Embe trước đây, trước sức đi lên 
của Phật giáo, một thời ảnh hưởng trong dân chúng có bị 
sút kém, nhưng cũng chẳng bao lâu đã lấy lại được sức sống 
của mình. Song dù sao phải thừa nhận đạo Phật chiếm được 
chỗ đứng trong các tầng lớp trên và có nhiều sức hấp dẫn 
mà tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc Nhật chưa cđ được. 
Vào khoảng năm 650, đạo Phát đã có vị trí của một quốc 
giáo. được triều đỉnh ủng hộ, do đó có ưu thể hơn và có thể 
song song tôn tại với những tín ngưỡng khác của dân tộc 
Nhất. 

Phải thừa nhận ràng đạo Phật được truyền bá ở Nhật 
rất nhanh. Cơ một nguyên nhân dễ hiểu là tôn giio này 
chẳng phá hoại cái gi và chẳng có gì đáng sợ. Khác với ở 
Trung Hoa, nó đứng vững như một trường phải triết học 
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gắn với những giai tầng xã hội nhất định đang nắm quyền 
bính trong nước. Phật giáo ở Trung Hoa do đó có thời đã 
bị dân chúng căm ghét và xua đuổi. Tình trạng này không 
xảy ra ở Nhật vì ở Nhật không có hệ thống ý thức nào đủ 
sức mạnh chống đối Phật giáo và giai cấp cầm quyền cũng 
không sử dụng Phật giáo như một học thuyết để thống trị. 
Ngược lại Phật giáo đã đem lại một luồng giá mới cho sự 
phát triển của tín ngưỡng, trở thành một hệ thống tín , 
ngưỡng có sức thuyết phục nhất định. Phật giáo giống như 
một con chỉm thần kỳ, dang đôi cánh rộng bay qua đại 
dương, mang đến đất Nhật nhiều nhân tố mới, đạo lý mới, 
những tri thức mới đủ loại có thể chỉ phối văn học, nghệ 
thuật, thủ công mỹ nghệ mà những tín ngưỡng cổ truyền 
của dân tộc Nhật chưa đủ sức làm được. Tơm lại, đạo Phật 
là động cơ thúc đấy sự tiến bộ của nền văn hóa dân tộc, do 
đó nên nói chung nó được cả giới cầm quyền đang muốn 
đổi mới cũng như đông đảo quần chúng đang muốn hoàn 
thiện niềm tin của mình hoan nghênh. 

Đạo Phật được truyền bá rộng rãi ở Nhật vào khoảng 
năm 550, mười năm sau khi Nhật hoàng nhận được quà quý 
của vua Paikche gửi tặng là tượng Phật và kinh Phật. Tiếp 
đó nhờ giới tăng ni và giáo giới mà được nâng lên thành 
chính đạo. Những người truyền bá đạo Phật là tầng lớp được 
nhân dân kính trọng tuy nhiên dầu sao Phật giáo cũng bị 
thành kiến Ít nhiều là sản phẩm ngoại lai du nhập từ Trung 
Hoa lục địa vào Nhật, cho nên nớ cơ lợi về vật chất nhiều 
hơn về tỉnh thần. Cũng không phải đợi cho đến khi những 
sự tranh chấp quyền lực chấm dứt với sự lên ngôi của Nữ 
hoàng Suiko hay sự nhiếp chính của Thái tử Shòtoku (năm 
600) đạo Phật mới có bước hưng thịnh ở Nhật Bản. Cũng 
không phải khi có tác động của vương quốc Paikche đạo 
Phật mới có chỗ đứng ở Nhật, nếu nghiên cứu kỹ lịch sử 
thì phải kể từ khi có ảnh hưởng của vương quốc Jòrali ở 
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Miền Bắc tương ứng với thời Tùy ở Trung Hoa, đạo Phật 
đã tới Nhật Bản. Người thầy của Thái tử nhiếp chính 
Shòtoku là một hòa thượng tì Kòrai đã dạy cho Thái tử 
những nguyên lý chủ yếu của Phật giáo. 

Thái tử nhiếp chính Shòtoku cũng còn nghiên cứu về 
Khổng giáo và ảnh hưởng của Khổng giáo cũng được phản 
ảnh ít nhiều trong nghệ thuật và khoa học Nhật Bản thời 
kỳ đó. Thái tử Shòtoku là ngt 1i nghiên cứu sâu về kinh 
Phật và có công trong việc truyền bá đạo Phật. Từ thời kỳ 
ông cầm quyền rất nhiều đền đài, chùa chiền thờ Phật được 
xây dựng. Nổi tiếng là ngôi chùa Shitenoiji xây năm 593, 
chùa Hokiji xây xong năm 596. Năm 607, ngồi chùa lớn thờ 
Phật ở Hòryji được xây dựng. Dể tẻ lòng sùng đạo của 
mình, thái tử nhiếp chính xây dinh thự riêng bên cạnh ngôi 
đền lớn thờ Phật để ở, gọi tên là Yumedono cớ nghỉa là Lễ 
đường của những điều mơ tưởng. Bán cạnh những chùa 
chiền, đền đài do chính quyền xây lên, tư nhân cũng xây 
nhiều chùa riêng thờ Phật. Vào cuối năm B24, ba năm sau 
khi thái tử nhiếp chính mất, ở Nhật đã có 46 đền chùa, 816 
hòa thượng và 569 nỉ cô. 

Những đền chùa thời kỳ này là nơi dành cho việc giảng 
kinh nhiều hơn là nơi thờ cúng. Song đạo Phật hỉnh như 
thịnh hành ở các chùa chiền nhiều hơn là thâm nhập vào 
đời sống đông đảo nhân dân. 

Dông đảo nhân dân, tuy còn biết Ít về sự siêu việt của 
Phật giáo, nhưng họ cũng được hấp dẫn bởi các nghỉ lễ của 
đạo Phật, đặc biệt là vẻ đẹp và tôn nghiêm của các đền chùa 
thờ Phật : ›à tín ngưỡng cổ truyền của họ chưa có được như 
thế. Thật vậy, nhiều ngôi chùa trong có tượng Phật được. 
trang trí rất đẹp, uy nghiêm, chừng nào đó thỏa mãn lòng 
sùng đạo của các tín đồ thờ Phật. Vào thế kỷ VII, thời Thái 
tử Shòtoku Taishi nhiếp chính, có những ngôi chùa nổi tiếng 
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về vẻ đẹp kiến trúc như chùa Kòryùji, có những bức tượng 
điêu khắc diệu kỳ như tượng Phật Thích Ca Màầu Ni, tạc 
năm 623 và tượng Phật Quan Âm ở đền Chùguji. Phải nói 
đó là những công trình nghệ thuật tuyệt tác nảy sinh từ 
Phật giáo. Ngoài ra trên nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, 
điêu khắc hội họa, thêu thùa, in ấn có nhiều công trÌnh, tác 
phẩm khá đẹp chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Có 
thể nơi Phật giáo đã có vai trò đáng ghi nhận trong sự phát 
triển nền văn minh của Nhật Bản. Nhờ có Phật giáo, Nhật 
Bản có những bước đi ban đầu làm phong phú thêm giá trị 
nền văn hớa riêng của mình, Nổi tiếng nhất còn lưu lại đến 
ngày nay là những tượng Phật trong các chùa chiền Nhật 
Bản. 

Ngày nay, bất kỳ du khách Phương Tây nào đến thăm 
Nhật Bản tới chùa Chùguji cũng không thể quên được bức 
tượng Phật Bà Quan Ảm tuyệt trần, với đôi mắt hiền từ, 
nhân hậu, với bộ mặt thánh thiện và thanh bình, vừa duyên 
đáng, vừa thể hiện một trí tuệ uyên bác, một nội tâm cao 
đẹp. 

Trong thời kỳ đầu, chưa tìm được nhiều ảnh hưởng của 
Phật giáo tới nền luân lý Nhật Bản. Chỉ biết rằng đạo Phật 
trước tiên trong giai đoạn thể nghiệm, được triều đỉnh tiếp 
nhận nhiệt tỉnh và nhờ đố mà được truyền bá rộng và 
nhanh. Thái tử nhiếp chính là một người sùng đạo và có 
đạo đức cao. Ông luôn giữ phẩm giá của mình bằng thái độ 
coi trọng ba điều cao quý nhất: Dức Phật, luật pháp và lời 
dạy của các hòa thượng. Theo ông ba điều đó sẽ giúp làm 
giảm những điều xấu xa và tội ác. Tuy nhiên, trong thế kỷ 
XVII, chưa thấy có nhiều ảnh hưởng của giáo lý đạo Phật 
đối với phong tục tập quán của thường dân. Ngay trong 
triều thì bên cạnh việc thờ Phật cũng vẫn có những nghỉ lễ 
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của tÍn ngưỡng cổ truyền mà trước hết là việc thờ các tiền 
đế. Nghỉ lễ của đạo Shintò (Con đường của thần thánh) vẫn 
được bảo tồn hoàn chỉnh. Cd một vài vị vua muốn làm giảm 
những nghỉ lễ của đạo Shintò nhưng không được. 

Cho đến thời Nữ hoàng Jito (686-697) cuối thế kỷ VI, 
Phật giáo và đạo Shintò vẫn được trân trọng như nhau. 

Năm 685, nhà vua có ra m¿:¿ chiếu chỉ khuyên mỗi gia 
đỉnh trong các tỉnh nên có một bàn thờ Phật, một bức tượng 
Phật và một quyển Kinh Phật, mục dích đưa đạo Phật về 
sâu trong các vùng nông thôn. Tuy nhiên lệnh của nhà vua 
chỉ được thi hành trong các nhà quyền quý hoặc các gia 
đình ở tầng lớp trên. Tầng lớp quyền quý và các gia đình 
tầng lớp trên xây đền chùa thờ Phật, trang hoàng đền chùa 
bằng những đồ vật quý giá và trong những dịp lễ hội, mời 
các sư sãi về làm lễ, Họ tụng kinh cầu xin sức khỏe an 
khang cho cha mẹ nếu còn sống hoặc cầu cho cha mẹ được 
lên cõi Niết bàn nếu đã chết, cầu xin hạnh phúc cho bản 
thân, anh em, con cái và họ hàng thân thích. 

Cơ lẽ đây là sự kết họp giữa việc thờ Phật và thờ tổ tiên, 
giữa lòng kính Phật với lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Người 
ta khuyên nhau nên tu nhân tích đức để chuộc lỗi lầm của 
cha ông đời trước nếu có và để phúc lại cho con cháu mai 
sau. Có lẽ đây là theo giáo lý nhân quả của đạo Phật kết 
hợp với tín ngưỡng cổ truyền. Cũng có một số thói quen tốt 
đã được hình thành trong dân gian theo giáo lý nhà Phật, 
như chăn. lo làm việc thiện, sám hối khi có lỗi lầm, làm 
giảm sự đau khổ của người và loài vật. Ở các tỉnh, đất nhà 
chùa không phải chịu thuế. Trong những ngày lễ người ta 
không sát sinh, ăn chay, không ăn thịt, chim nuôi được thả 
ˆ tự do, cá được thả xuống nước, không bắt. 
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Tất cả những sự kiện trên chỉ là sự suy đoán về những 
tập tục mang tính tôn giáo, tín ngưỡng ở Nhật Bản. Cũng 
có thể đơ là đo ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống tỉnh ˆ 
thần của con người. 


Số đền chùa thờ Phật năm 624 mới có 46 ngôi thì đến 
năm 692 đã có 545 ngôi, giáo lý đạo Phật được giảng giải 
rộng nhờ có công của các vị hòa thượng du học từ Trung 
Hoa trở về và các học giả Nhật Bản đi kháp nơi truyền giáo. 
Triều đình dành nhiều sự ưu tiên cho các hoạt động của 
chùa chiền, kể cả trợ cấp những khoản tiền lớn. Dạo Phật 
gần như trở thành quốc giáo. Thực ra thì đạo Phật cũng 
chưa hẳn thành quốc giáo như ở một số nước Châu Á khác, 
nhưng ở Nhật, do đạo Phật được giới quý tộc đầy thế lực 
tôn sùng nên đã có ảnh hưởng to lớn về chính trị, kể cả sức 
mạnh về kinh tế, 
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CHƯÓNG IV 


TÁC ĐỘNG CỦA NỀN VĂN HÓA TRUNG HOA 


1 - Hệ thống chính quyền mới 


Giai đoạn đầu của những cuộc cải cách năm 646 do chỉ 
dụ Taikwa đề ra nhằm chủ yếu xác lập những nguyên tắc 
chung về quyền lực của chính quyền trung ương, xóa những 
đặc quyền về tư hữu ruộng đất và lao động, khẳng định 
quyền của nhà vua phân phối đất đai cho dân cày và định 
chế độ thuế khóa. Thực chất, đây là chế độ kinh tế dựa vào 
tô, tức canh tác, là nguồn tài sản lớn mà chính quyền trung 
ương muốn kiểm soát. Song muốn thực hiện được những 
chủ trương nói trên chẳng những cần củng cố quyền lực của 
hoàng đế mà còn cần phải có một hệ thống cai trị có hiệu 
quả. Trong mọi hình thái cuộc sống của cộng đồng, các nhà 
cải cách muốn áp dụng mô hình tổ chức của Trung Hoa. 
Diều đó cũng để hiểu bởi vì trong thời kỳ lịch sử này, nhà 
Tùy rồi đến nhà Dường ở Trung Hoa đã đạt tới đỉnh cao 
hưng thịnh trong việc thống nhất cũng như trong việc quản 
lý đất nước, tình hình đó làm cho người Nhật thấy cần theo 
gương. 

Các phái bộ Nhật Bản sang Trung Hoa đã có những bản 
tường trình đầy sức thuyết phục về xã hội Trung Hoa thời 
Đường từ năm 618, đạt những đỉnh cao về quyền lực và 
phồn vinh và một chế độ quản lý đất nước chặt chẽ vào bậc 
nhất thế giới. 

Theo chỉ dụ về cải cách năm 646, hệ thống phát canh 
thu tô và thuế khóa ở Trung Hoa được áp dụng ở Nhât Bản 
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gần như toàn bộ, vai trò của các quan chức lo việc thu thuế 
ở cấp tỉnh và quận huyện được đề cao, hệ thống cai trị từ 
cấp tỉnh trở xuống cũng được áp dụng vào Nhật Bản, có 
điều chỉnh đôi chỗ cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương. 
Cấu tạo bộ máy chính quyền ở trung ương và nhiều cơ quan 
_ quản lý cũng được các nhà cải cách Nhật Bản quan tâm học 
tập cách làm của Trung Hoa và được quy định ngay từ năm 
647. Tuy nhiên, nhiều chủ trương phải hoãn lại việc thi hành 
do chính quyền Nhật Bản bê bối vì những sự kiện ở Triều 
Tiên năm 662 và sau đó là những cuộc tranh giành quyền 
lực vào các năm 671-672. 

Công việc cải cách và một số đạo luật được thi hành năm 
662, sau đó được xem xét lại từ năm 672 đến năm 686, bởi 
vì kinh nghiệm thực tế cho thấy việc áp dụng nguyên xi thể 
chế của Trung Hoa vào Nhật Bản cớ những điều không thật 
phù hợp. Năm 689, những đạo luật mới, chủ yếu nói về chức 
năng, nhiệm vụ của các bộ và các quan chức của chính quyền 
được ban bố, trong đó có tổ chức bộ máy cai trị ở trung 
ương. Mãi đến năm 702 thì những đạo luật này được xem 
xét lại và khẳng định về một bộ máy cai trị hoàn chỉnh 
trong đạo luật gọi là Taihòryò, hay còn gọi là luật Taihò,. 
Taihò cớ nghĩa đen là kho tàng lớn, ý nơi là những biện 
pháp lớn có những thuận lợi tốt đẹp. 

Theo hệ thống mới chính quyền trung ương có hai bộ 
phận - Bộ phận lo về việc lễ nghi (Jingi kan) và bộ phận lo 
công việc của nhà nước (Dajò kan). 

Bộ phận lo việc lễ nghi quyền cao hơn bộ phận lo công 
việc của nhà nước. Bộ phận này chủ trì các lễ nghi lớn của 
tôn giáo (lễ đăng quang của vua, lễ cầu sự thanh tịnh, trong 
sạch cho cả nước, các lễ hội trong dịp gặt hái mùa màng). 
Bộ phận này còn trông coi việc chăm sóc các lãng tẩm, đền 
đài, chỉ huy việc thực hiện cho đúng lễ nghỉ việc thờ các 
vua chúa và thờ thần thánh, chủ yếu là các vị thần thánh 
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_ của dân tộc. Bộ phận này không lo công việc của Phật giáo. 

Bộ phận lo các công việc của nhà nước có thể hình dung 

giống như một chính phủ. Dại thể sơ đồ tổ chức của nó như 
sau: 


Đại hội đồng quốc gia đứng đều ¡à một quan tế tướng (Đajò - 
daljIn) chỉ huy công việc của các đại thần trong triều. 


Tả thủa tướng (Sadaijn) trông Hữu thủa tướng (Udaijin} giúp 

coi các ngành cai trị tả thửa tưởng (phó của 
Sadaliin) 

| 

4. Các đại phu (thành viên Dại hội đồng) (Danagon) 


3, Các đại thần khác (thành viên Hội đồng) (Shònagon) 


Quan coi việc thanh trn Quan cơi việc thanh tra 
phủ Tả thủa tướng (Sadaiben) Phủ hủu thửa tuống (Udaiben] 


4 bộ 4 bộ 


+ Bộ của cở quan Trung tâm 1 - Bộ Bình. (Hybbushò] 
truyền các chỉ dụ của vua 
(Nakatsukasa) với bộ máy 


cại trị 

2 - Bộ LỄ (Shikibushò) z - Bộ Hình (Tu pháp) 
(Gyòbushò] 

3 - Bộ Hộ (lo việc dân sự 3 - BB Ngân khổ (Òkurashb} 

„ibushò] 

4 - Bộ Di trú (Minbusho) 4 - BỘ trông coi công việc 


hoàng ga (Kunalishò] 


Nước chia ra thành tỉnh (Kuni), đứng đầu là chức tổng 
đốc (Kami) do chính quyền trung ương bổ nhiệm, thường 
thuộc tầng lớp quý tộc trong triều. Tỉnh chia ra thành quận, 
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huyện (Gun hay Kòrj), đứng đầu là một quan huyện trưởng 
(Gunshi) được chọn trong số quý tộc địa phương. Đầu thế 
kỷ VHI, nước Nhật có 66 tỉnh gồm ð92 huyện. . 

Chức năng và trách nhiệm chính của quan tỉnh, huyện 
là trông coi việc thu thuế, đôn đốc phu phen tạp dịch, nhân 
công và giữ gìn trị an. Họ còn phải trông nom việc điều tra, 
ghi chép dân số và phân phối đất đai. Đơn vị nhỏ nhất trong 
chính quyền địa phương là thôn xã vào khoảng 50 hộ, dưới 
quyền một thôn trưởng hoặc xã trưởng. 


Hệ thống chính quyền mới ở Nhật gần như một bản sao 
của hệ thống chính quyền nhà Đường, chỉ khác là ở triều 
đình, bộ phận lo các việc lễ nghỉ lại ở hàng cao hơn bộ phận 
lo việc nhà nước. Có thể vì lý do là ở Nhật, truyền thống 
dân tộc tôn sùng vua chúa, coi vua là chúa tế, là thiêng 
liêng vấn mạnh hơn mọi lĩnh vực khác. Ỏ Trung Hoa, chỉ 
cố những minh quân đích thực mới được coi lA đủ phẩm - 
chất thay trời trị dân, còn ở Nhật thì khác, điều kiện chính 
để lên ngôi báu là cha truyền con nối, xuất thân từ con cái 
hoặc Ít nhất là dòng dõi nhà vua. 

Một điểm khác nữa: Tôn tỉ trật tự ở Nhật chủ yếu dựa 
vào tuổi tác chứ không dựa vào tài năng. Xã hội Nhật rất 
coi trọng dòng dõi xuất thân, phà hệ, cấp bậc, chức danh. 
Trong một chỉ dụ năm 682, muốn tuyển dụng một người 
làm quan cai trị trước hết phải xem dòng dõi của họ, rồi 
mới đến tính cách, cuối cùng mới đến năng lực. 

Tuy nhiên nơi chung, người Nhật chấp nhận những 
nguyên tắc cai trị và những nguyên tắc về đạo đức của người 
Trung Hoa. Những nguyên tắc đó dựa vào đạo Khổng thời 
Hán, không chủ yếu nhằm những quyền uy áp đặt khiên 
cưỡng mà dựa vào mệnh trời, dựa vào những quy luật tự 
nhiên, thiên định mà vua tôi đều phải chấp thuận. Khái 
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niệm về đạo lý như vậy không dễ hiểu, mặc dù không phải 
không có chỗ giống nhau so với lịch sử Phương Tây. 

Hệ thống cai trị ở Nhật khoảng năm 702 còn thể hiện 
rõ ảnh hưởng của đạo Khổng hơn nữa. 

Bộ lo việc truyền các chỉ dụ của nhà vua (Nakatsukasa) 
là các cầu nối giữa nhà vua và các quan đại thần đứng đầu 
các bộ. Một trong các chức năng của bộ này là phải xem 
việc thiên văn giúp cho triều đỉnh dự báo công việc. Thiên 
văn đựa vào thuyết Âm Dương, đó là hai nguyên lý của Trời 
Dất, Dương và Âm, chủ động và bị động, ánh sáng và bóng 
tối theo lý thuyết vũ trụ học của Trung Hoa cổ đại. Những 
yếu tố đó ảnh hưởng và tác động lẫn nhau. Phòng Thiên 
văn có tên là Ommyò-ryò có hai vị quan đứng đầu, một vị 
là tiến sĩ thần học và một vị là tiến sĨ tỉnh tú học, biên niên 
học và tính toán. Các quan Thiên văn phải báo cáo thường 
xuyên cho triều đình về những hiện tượng không bình 
thường trong thiên nhiên giúp cho nhà vua, Họ nghiên cứu 
các vì tỉnh tú, cách tính lịch, nghiên cứu mây, mưa. Trong 
triều, quan tể tưởng là người "ra mệnh lệnh cho cả nước để 
đi đúng đường lối của Khổng giáo" và "điều hòa Âm và 
Dương". 

Việc theo thuyết Ấm Dương là một ví dụ rõ rệt về Ảnh 
hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, song sẽ rất khố nếu 
như người Nhật không tiếp thu được đầy đủ các quan điểm 
triết học của Nho giáo ở Trung Hoa. Thật vậy, thuyết Âm 
Dương chỉ là một ví dụ trong toàn bộ hệ thống ý thức chính 
trị ở Trung Hoa thời Tùy và thời Dường, đó là Khổng giáo. 
Khổng giáo ra đời ở Trung Hoa từ thời Hán đã đến Nhật 
Bản vào thế kỷ VI, không chỉ là học thuyết về luân lý đơn 
giản mà đã hoàn chỉnh thành một ý thức hệ chính trị của 
các triều đại. Khổng giáo đã phát triển, trong thế có những 
xung đột và điều hòa với các trường phái khác, trong đó có 
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thuyết Âm Dương và đã trở thành một hệ thống triết học 
rõ ràng. Người Nhật áp dụng thiên văn học và thần học. 
Họ còn phải đi sâu hơn về những tư tưởng đạo lý cơ bản 
đang thịnh hành ở Trung Hoa. Văn học Trung Hoa đã là 
nguồn gốc của những tư tưởng đó và tiếng Trung Quốc là 
phương tiện giúp người Nhật Bản đi sâu vào được những 
vấn đề cơ bản của văn hóa, triết học Trung Hoa. Lịch sử 
và triết học Trung Hoa là những môn học cổ điển được dạy 
ở trường đại học Nhật Bản từ khi thành lập năm 702 cho 
đến nay. 

Vậy thì với những người lãnh đạo Nhật Bản và giới sĩ 
phu Nhật Bản, không thể tách khỏi ảnh hưởng của tư tưởng 
Khổng giáo. Song muốn đánh giá được tác động của Khổng 
giáo tới ý thức hệ của người Nhật, cần biết một vài điều cơ 
bản về đạo Khổng trong thời kỳ Nhật Bản đang có cuộc cải 
cách, khoảng năm 700, khi ảnh hưởng của Trung Hoa đang 
rất mạnh và trực tiếp. Dạo Khổng ở Trung Hoa trong thời 
kỳ đầu thể hiện trong các nghỉ lễ, thờ cúng, thể hiện ở lòng 
hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, đơ là đạo lý đầu tiên 
của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếng Trung 
Quốc gọi hệ thống niềm tin và những tập tục đó là Lễ. Cũng 
khó định nghĩa ngắn gọn và cụ thể khái niệm Lễ, nhưng có 
thể coi đó như một thứ tài sản quý giá của con người, là 
nền luân lý tự nhiên. Lễ là ý thức và hành vi đúng đắn cần 
có trong mọi hoàn cảnh. Đạo Khổng thời Hán hiểu khái 
niệm Lễ rộng hơn. Lễ không chỉ là những nguyên tắc về 
đạo lý thông thường trong xã hội mà nó còn biểu hiện ở cả 
trong vũ trụ, trong thế gian này. Nơ chỉ phối cả quan hệ 
giữa người với tự nhiên, giữa Trời với Dất với những tác 
động tương hỗ. Nhưng mối quan hệ đó, không giống như ở 
một số triết học Phương Tây, lấy con người làm trung tâm 
của mọi vấn đề. Ò đây là sự thể hiện của một trật tự tự 
nhiên vốn có trong vũ trụ và trật tự đó tác động đến con 
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người. Về mặt nào đó mà nói, nó cố điểm giống với tư tưởng 
triết học Hy Lạp, trong đó người ta cho rằng thiên nhiên 
và số phận con người cố sự thống nhất trong một trật tự, 
vừa có tính đạo lý vừa có tính vũ trụ. 

Người Hy Lạp cổ tin rằng giữa vũ trụ và con người có 
mối liên hệ: "Khi có một ngôi sao nhảy múa là lúc có một 
con người được sinh ra". 

duÌes Cesar (Julius Cacsar) cố nói một câu nghiêm trang: 


"Khi người nghèo chết thì Sao Chối không xuất hiện, khi 
các vị vua chúa chết thì vũ trụ sáng chới lên để chứng minh 
rằng cớ mối liên hệ qua lại giữa các hiện tượng ở trên Trời 
và dưới DẤP". 

Vũ trụ bao gồm những nhân tố huyền ảo, thần kỳ khác 
nhau về tỉnh chất và chức năng, giống như sự khác nhau 
giữa các ngôi sao và các tảng đá, giữa cây cối và cÔn trùng, 
song những nhân tố đó thực ra liên quan đến nhau chặt 
chẽ. Các học giả Trung Hoa (những môn đồ của đạo Khổng 
và các trường phái triết học khác) tỉn rằng, đạo đức của con 
người, nhất là những người có địa vị quan trọng, có thể tác 
động đến trời đất, tùy theo đạo đức và hành động của họ 
tốt hay xấu. Cũng như vậy, các hiện tượng tự nhiên, bão tố, 
đới khát, thiên tai, ngay cả các hiện tượng bất bình thường 
trong tự nhiên như nhật thực, nguyệt thực, Sao Chổi v.v... 
cũng có liên hệ đến tính cách và đạo đức của con người. 
Mưa nhiều, lụt lội cố nguyên nhân từ sự bất công của một 
ông vua, bị Trời trừng phạt. Tội ác của con người không chỉ 
có tác động xấu tới đồng loại mà cố khi còn làm rung động 
cả đất trời. 


Tuy nhiên sẽ sai lầm nếu lại nặng về khuynh hướng cho 
ràng cái "LÃ" phụ thuộc trước hết vào thái độ của con người 
đối với thiên nhiên, thần thánh và từ đó mà định ra những 


112 


tiêu chí về điều phải và điều trái. Khuynh hướng này thường 
thể hiện một cách miễn cưỡng ở một số xã hội Viễn Dông. 
Song theo triết học Trung Hoa thời Đường mà được người 
Nhật cơi là mâu mực thỉ ở hình luật Nhật Bản trong hàng 
trăm điều chỉ có ba mươi điều nơi về hÌnh phạt, những điều 
còn lại đều nói về công việc hành chính và lễ nghi. Bộ luật 
thời Dường trong lời mở đầu có nêu rõ quan điểm: "Thật 
nguy hiểm nếu rời bỏ điều Lễ để chuyên về Hình phạt". Có 
nghĩa là cũng không nên cố chấp và khiên cưỡng khi chỉ nơi 
đến nghĩa vụ của con người mà coi nhẹ quyền lợi của họ. 
Người Trung Quốc xưa đã nghỉ rằng: "Chỉ có ý thức nghĩa 
vụ và thỏa hiệp lẫn nhau thì mới có được trật tự kỷ cương, 
tỉnh thần trách nhiệm tôn tỉ trật tự và sự hài hòa" (Trích 
luật Trung Hoa). 

Trong thế kỷ VII, người Nhật tuy đã có ảnh hưởng của 
Trung Hoa nhưng chưa có những quan niệm đầy đủ về xã 
hội. Chỉ đến khi học tập được những kinh nghiệm quản lý 
xã hội thời Dường thì họ mới tiếp thu thèm được đầy đủ 
những quan điểm triết học của Trung Hoa. Những quan 
điểm đó được tóm tắt một cách súc tích trong thuyết Âm 
Dương và thuyết Ngũ Hành là bai học thuyết được coi là 
rất cơ bản nếu muốn hiểu bản chất của vũ trụ. 

Bản chất của Vũ trụ hay Thế giới có thể tớm tất như 
sau: b 

Có một gốc rễ của vũ trụ là sự tồn tại. 

Sự tồn tại có hai cực là Âm và Dương, Nam và Nữ. 

Sự tồn tại có ba hình thái thể hiện là Trời, Dất và Người. 

Sự tồn tại có bốn động lực là bốn hướng trong không 
gian và bốn mùa trong thời gian. 

Sự tồn tại có năm nhân tố là kim loại - gỗ - nước - lửa 

đất (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ) điều hòa cuộc sống. Sự 
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tồn tại có sáu mỗi quan hệ là: vua-tôi, cha-con, chồng-vợ, 
(quân thần - phụ tử - phu phụ). 

Như vậy sự tồn tại là mối quan hệ qua lại giữa tự nhiên 
và con người. 

Nơi về quan niệm ngũ hành Eim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 
trong triết học Trung Hoa, thực ra nó không phải là những 
"nhân tố" tỉnh như trong triết học Hy Lạp, mà nó có ý nghĩa 
"động" như thuật ngữ Trung Hoa "Hành" đã hàm nghĩa. Dó 
là quan niệm về sự chuyển động, về sự nhịp nhàng của cuộc 
sống chứ không phải chỉ là vấn đề cấu tạo. 

Triết học Trung Hoa còn cớ những phạm trù được trình 
bày trong Kinh Dịch. Kinh Dịch là một tác phẩm lớn thời 
cổ của Trung Hoa, có dụng ý đưa ra những quy luật của 
cuộc sống, của số phận con người, của sự chuyển động của 
trời đất. Thuật bởới toäăn Phương Dòng lấy Einh Dịch làm 
cẩm nang. 

Kinh Dịch đề cập tới những khái niệm về Bát quái, phát 
triển ra thành Sáu mươi tư điều về các tỉnh huống khác 
nhau của vũ trụ. 

Trên đây là những tri thức đầu tiên có hệ thống về trật 
tự của thế giới mà người Nhật học được từ nền văn hóa 
Trung Hoa. Những tri thức đó đã được thể biện nhưng 
không đầy đủ, bị cất xén tản mạn trong hai cuốn sách cổ 
của Nhật mà ta đã biết: Kojrki và Nihon-ShokL Với hai 
cuốn sách cổ của mỉnh, người Nhật cũng đã cố gắng giải 
thích những điều muốn biết về vũ trụ, nhưng đến khi tiếp 
thu được ảnh hưởng tương đối đầy đủ của triết học Trung 
Hoa họ đã có được vốn kiến thức hoàn chỉnh hơn. Ảnh 
hưởng của triết học Trung Hoa cổ đại sâu sắc đến mức đối 
với người Nhật cũng như nhiều dân tộc khác ở Viễn Dông, 
cho đến ngày nay, nhiều khi người ta cũng vẫn dẫn ra những 
luận điểm của các nhà tư tưởng Trung Hoa để lý giải những 
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vấn đề của thực tiễn cuộc sống hoặc giải quyết những vấn 
đề nảy sinh trong thực tiễn. 

Những người nghiên cứu lịch sử có thể thấy rằng sự ổn 
định của những nền văn minh lớn Châu AÄÁ phụ thuộc ở sự 
hiểu biết của họ đối với thế giới. Sự hiếu biết đó có thế có 
sai lầm, song con người cần có sự lý giải về nguồn gốc của 
sự tồn tại của thế giới mà họ đang sống, một trật tự của tự 
nhiên mà họ cần chấp nhận. 

Dạo Khổng là một trong những hệ thống trí thức đó, 
không thể phủ nhận ràng đạo Khổng đã dem lại cho nền 
văn minh Trung loa một sức mạnh. Diều đó đã có sức 
thuyết phục đối với người Nhật, khi mà họ chưa có một học 
thuyết. riêng nào đáp ứng cho nhu cầu hiểu biết. 

Bản Hiến pháp của Thái tử nhiếp chính Shòtoku Taishi 
(viết năm 604 và được công bố mấy thập niên sau) đã minh 
chứng ảnh hưởng của những tư tưởng triết học Trung Hoa 
đối với nền văn minh Nhật Bản trong thế kỷ VIL Trong số 
17 chương của bản Hiến pháp, một số có màu sắc của đạo 
Phật, những chương khác phản ánh những trào lưu tư tưởng 
khác của Trung Hoa, bởi vì tác giả của bản Hiến pháp muốn 
dựa vào những tư tưởng từ bên ngoài khiến cho những 
nguyên lý mình đưa ra có sức thuyết phục. 

Khi nơi đến phép trị nước, bản Hiến pháp dựa vào học 
thuyết của đạo Khổng, kêu gọi sự hài hòa giữa các giai cấp 
trong xã hội và đó cũng là nguyên tấc đạo đức của đạo 
Khổng. Dó là tư tưởng về sự thỏa hiệp, về sự hài hòa trong 
xã hội, về cái "Lễ" làm phương châm xử thế. 

Chương thứ ba của bản Hiến pháp là lý thuyết của Trung 
Hoa về quyền lực. Đó là quan điểm được chứa đựng trong 
câu "Trời che, đất chở". Câu đó có nghia là mợi việc xảy ra 
trong tự nhiên do Trời sắp xếp, mọi việc trong việc trị nước 
do trời sắp đạt. Mối quan hệ giữa người trên và người dưới 
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phải được duy trì. Người dưới phải biết phục tùng, người 
trên phải biết giữ Lễ. Làm đình trệ hoặc cắt đứt mối quan 
hệ đó sẽ làm cho đạo lý suy đồi và chính sự sai lầm. 

Ỏ đây thử so sánh xem giữa Phương Đông và Phương 
Tây có điểm gÌ tương đồng? Quan diểm của Phương Tây 
sau thời Constantin Đại đế là quan điểm của đạo Gia Tô, 
thời hiện đại (tính từ sau thời Phục hưng trở đi). Theo quan 
điểm này, Chúa và con Người là trung tâm của vũ trụ. Mọi 
luật của vũ trụ đều là ý nguyện của Chúa. Mọi việc xảy ra 
trên Trời và dưới Đất cũng như sự sống của Thần và Người 
và các sinh vật khác cũng đầu do sự sắp đặt của Chúa. 


Vậy Trời ở Phương Dông, Chúa ở Phương Tây có điểm 
gì tương đồng, điểm gì khác biệt, đớ là vấn đề cần nghiên 
cúu. 


3 - Lý thuyết về vương quyền 


Trong lịch sử Nhật Bản cũng khó xác định cụ thể ảnh 
hưởng của tư tưởng chính trị Trung Hoa đối với những quan 
niệm của Nhật Bản về vương quyền. Người Nhật không có 
lý thuyết chính trị riêng. Dối với vua chúa cầm quyền, họ 
cho rằng đơ là con cháu của thần thánh và họ tôn thờ. Diều 
này được mô tả trong hai cuốn sách cổ của Nhật mà chúng 
ta đã biết, đặc biệt là cuốn Nihon-Shoki, tuy nhiên hai cuốn 
này cũng rất sơ lược. 

Tuy nhiên có một số tư liệu lịch sử của thế kỷ VITI và 
VIH, nói về nguồn gốc thần thánh của các vua chúa và từ 
đó các vua chúa cơ quyền lực tuyệt đối, đã được chứng minh 
rằng cũng xuất phát từ học thuyết cổ đại của Trung Hoa. 

Chỉ dụ của Nhật hoàng năm 646 sau cải cách, chỉ thị cho 
tổng đốc các tỉnh rằng việc cai trị dân ở các tỉnh phải theo 
ý muốn của Thượng đế và hoàng đế là người thay mật 
thượng đế để trị dân. Khi các phái bộ Triều Tiên từ Koguryö 
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và Paikche sang thám Nhật Bản Ít lâu sau đó, hoàng đế 
Nhật Bản cũng tự xưng là "thiên tử", biểu hiện của sự cai 
quản của Trời đối với "thiên địa" tức là "đất của trời". Những 
từ "Thiên tử" và "thiên địa" như ta biết chính là những từ 
mượn của Trung Hoa. Những từ đó dùng trong bản chỉ dụ 
của Nhật hoàng và người ta đoán rằng người thảo ra bản 
chỉ dụ đó giúp Nhật hoàng là một học giả người Trung Hoa 
hoặc Triều Tiên, khi mô tả đất nước nhỏ bé lúc ấy là quốc 
gia Yamaato cũng đã coi đất nước này là đất của trời và 
người cai quản quốc gia này là hoàng đế hay thiên tử là con 
trời. Qua sự kiện này ta thấy về thuật ngữ, Nhật Bản đã 
chịu ảnh hưởng cả về tư tưởng chính trị. Trong những chỉ 
dụ vào thế kỷ VIII người ta vẫn thấy dùng những từ nhấn 
mạnh đến vai trò á thánh của các hoàng đế, vai trò con trời 
(thiên tử) của hoàng đế dược thay mặt các thần thánh, được 
thần thánh giao trách nhiệm để cai trị đất nước. Thiên tử 
của Nhật Bản cũng còn được coi là con cháu của nữ thần 
Mặt Trời. 

Chúng ta xem: thêm ở đây một vài hình thái nữa về vương 
quyền ở Nhật Bản qua những chỉ dụ về cuộc cải cách chính 
trị Taikwa... Chẳng hạn trong một chỉ dụ viết năm 697, khi 
Hoàng đế Mommu lên ngôi, ông tuyên bố rằng ông theo 
mệnh trời mang lại hòa bình và trật tự cho đất nước, đem 
lại niềm thương yêu và sự che chở cho nhân dân. Trong một 
chỉ dụ khác, viết năm 708, Nữ hoàng Gemmyò cũng dùng 
khẩu khí tương tự, tuyên bố rằng vương quyền không có 
ước muốn gỉ khác là thương yêu, chăm sóc muôn dân như 
chà mẹ nuôi đạy con cái. Trong những chỉ dụ ấy giới quý 
tộc và quan chức phải là những người "sáng suốt trong sạch 
và có lòng trung thực". Những phẩm chất đó cũng thể hiện 
những đạo lý từ xa xưa đã được trân trọng, bây giờ vẫn phải 
áp dụng nhưng với nội dung chính trị hơn. Tất cả những 
điều kể trên phải chăng chính là sự thể hiện ảnh hưởng về 
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tư tưởng của Trung Hoa. Thời kỳ sau, khái niệm về vương 
quyền Ít thể hiện dưới dạng sự kế vị của thần quyền mà ở 
trình độ cao hơn. Đó là thể hiện vương quyền bằng những 
đạo luật, luật về cha truyền con nối, luật về sự kế vị. 5au 
này trở thành một thơi quen trong suy nghỉ, người ta hành 
động xuất phát từ những đạo luật. Đó cũng là một biểu hiện 
'ảnh hưởng của Trung Hoa trong đời sống vương triều. Trơng 
những chỉ dụ thời kỳ sau chẳng hạn, chỉ dụ năm 724 khẳng 
định đạo luật về sự kế vị ngời vua; đạo luật năm 729 nêu 
rõ vai trò của các mỉnh quản (vua sáng suốt); đạo luật năm 
7143 khẳng dịnh Lễ và Nhạc là hai yếu tố cần thiết cho sự 
ổn định về chính trị ở trong nước. Những đạo luật như vậy 
là biểu hiện trực tiếp ảnh hưởng của nền chính trị và triết 
học Trung Hoa. 

Nơi chưng vào nửa đầu thế kỷ VĨH, ảnh hưởng của Trung 
Hoa khá mạnh đến chính sự Nhật Bản, mặc dù thời kỳ này 
Phật giáo cũng đang cớ vai trò tích cực. Có một ví dụ rất 
hay trong lịch sử Nhật Bản. Đó là vào thập niên từ 732 đến 
741, những năm ở Nhật Bản có rất nhiều thiên tai, bão táp, 
động đất, lụt lội, xây ra thường xuyên, phá hủy rất nhiều 
của cải, mùa màng, dân tỉnh khấp nước lâm vào tỉnh trạng 
đói khổ. 


Cần nhớ vào năm 721, nhà vua đã ra một chí dụ tự phê 
bình rằng mỉnh tài hèn, đức mọn nên đáng bị trừng phạt. 
Thượng đế sẽ không tha thứ cho sự cai trị yếu kém của nhà 
vua và ông phải chấp nhận sự trừng phạt của Thượng đế, 

Khi thiên tai ập xuống đất nước năm 732, vua lại ra một 
chỉ dụ nữa, tuyên bố rằng những sự đau khổ do thiên tai 
gây ra không phải do lỗi của muôn dân, mà chính đo lỗi của 
nhà vua. Ông ra lệnh cho các nhà tu hành của đạo Shintò 
ở các tỉnh phải làm lễ cầu phúc lành của "Thiên, Dịa, Thần 
thánh, thần Núi, thần Sông" cho sự bỉnh yên của trăm họ. 
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Nhà vua cũng yêu cầu các nhà sư khắp nước làm lễ cầu 
Phật ban phúc cho chúng sinh. Trong những năm đầy tai 
họa đó, nhà vua truyền lệnh phát chẩn cho dân chúng, giảm 
thuế cho dân, cho dân vay vốn đồng thời ra lệnh ân xá cho 
nhiều người có tội. Tất cả những hành động, cử chỉ đó cũng 
phản ảnh đúng như những tập tục ở xã hội Trung Hoa, theo 
đó các nhà vua phải thể hiện lòng nhân từ và giúp đỡ muôn 
dân trong hoạn nạn. Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị của 
Trung Hoa ở đây thật là mạnh. 


Sang đến năm 741, đất nước được mùa, triều đình, nhà 
vua không còn lo lắng như những năm trước đó nữa. Nhà 
vua lại ra lệnh cho các sư sãi và các nhà tu hành làm lễ 
cảm tạ thần Phật đã giải ách cho muôn dân. Nhà vua ra 
lệnh cho xây ở mỗi tỉnh "một chùa thờ Phật lớn cho 20 hòa 
thượng chủ trì, một nữ tu viện cho 10 sư nữ và một ngôi 
chùa 7 mái ở ngay từng địa phương. Các đền chùa còn được 
tặng những đồ thờ quý, những bản kính Phật, tượng thần 
Hachiman, ví thần chiến đấu của đạo Shintò. 

Sự hòa hợp giữa đạo Khổng và đạo Phật cùng với tín 
ngưỡng dân tộc là đặc điểm của lịch sử tôn giáo ở Nhật 
Bản. Những tín ngưỡng và học thuyết đó, gặp nhau ở tính 
thần vị tha, ở lòng trung thành là những phẩm chất mà con 
người mơ đạt tới. Với tỉnh thần và niềm tín tôn giáo đó, 
con người mơ tới "sự sáng suốt", "sự trong sạch” "sự tỉnh 
khiết" trong ý nghỉ và hành động. 

Những phẩm chất đó có màu sắc của đạo Phật hơn là 
đạo Khổng. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của nước ngoài vào 
nền văn hớa Nhật Bản, không nên nghỉ rằng có sự xupE 
đột giữa tôn giáo và những học thuyết từ Trung Hoa dụ 
nhập vào Nhật. Trong thực tế, đạo Phật và đạo Khổng về 
cơ bản là hai triết học không có mâu thuẫn buộc người Nhật 
phải có sự chọn lựa: Hai trường phái triết học đó bổ sung 
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cho nhau, không loại trừ nhau, góp phần làm phong phú thêm 
cho lịch sử tư tưởng và ý thức hệ của dân tộc Nhật Bản. 


3 - Sức mạnh của tục thờ cúng ở địa phương 


Về mặt nào đó mà nơi, ảnh hưởng của nước ngoài đã 
củng cố thêm những truyền thống dân tộc hơn là xóa bỏ đi. 
Ỏ Nhật Bản, khi tiếng Trung Hoa được học, người Nhật có 
thêm phương tiện để ghi lại lịch sử và nhận thức của họ về 
đời sống xã hội, điều mà từ trước họ chỉ truyền miệng cho 
nhau từ đời này sang đời khác. Thật vậy, khi học tiếng 
Trung Hoa và học lịch sử Trung Hoa, người Nhật đã viết 
riêng cho mình được hai cuốn sách nhờ đó mà ta biết được 
đời sống và phong tục của họ thời cổ. Hai cuốn Kojiki và 
Nihon-Shoki được viết vào những năm 710 và 720 theo cách 
trình bày của Trung Hoa, tuy có nhiều chế không hợp lý 
cần phải bàn, song đó là những công trình đầu tiên về văn 
học và về văn hóa truyền thống của Nháit Bản có giá trị, 
không thể bỏ qua. Dương nhiên, bai cuốn sách này về mặt 
vân chương cũng như về tầm cỡ sâu rộng không thể sánh 
được với cuốn Kinh thánh hay Kinh Vệ đà, hay những thiên 
anh hùng ca Ấn Dộ Namayana và Mahabharata nhưng 
chúng cũng được liệt vào tầm cỡ những công trình văn viết 
có giá trị của dân tộc. 

Sự truyền bá đạo Phật và đạo Khổng vào nước Nhật cũng 
_vậy, chẳng những không át được những tập tục thờ cúng 
của các địa phương mà ngược lại nó còn giúp cho những tập 
tục đó, dưới ánh sáng của những học thuyết cao hơn, trở 
thành một hệ thống tín ngưỡng thực thụ, có thể tồn tại 
ngang hàng với những tín ngưỡng khác có tổ chức. Cũng 
không phải chờ đến khi người Nhật biết đến *Con đường 
của Phật" (Butsudo) họ mới nghỉ và nơi đến "Con đường của 
Thánh thần" (Shintò). Nếu ta nghiên cứu kỹ văn học Nhật 


120 


vào thế ký VỊI và VIII ta mới thấy bai cuốn sách biên niên 
sử cổ là những tác phẩm có giá trị của Nhật giúp ta hiểu 
sâu thêm lịch sử tư tưởng của miền Viễn Dông. 

Ỏ đây không có điều kiện đi sâu vào chỉ tiết, chỉ muốn 
nều lên rằng, teong nhiều chỉ dụ có những đoạn nói tới 
nguồn gốc của triều đại vua chúa là từ thần thánh. Nhờ có 
chữ Trung Hoa ghi lại những mẩu chuyện đơ, ta biết được 
phiên âm của nhiều tên tuổi cổ đại sang tiếng Nhật và biết 
được nhận thức của người Nhật đối với quyền lực tối cao 
và trách nhiệm của các ông vua. Nhờ có tiếng Trung Hoa 
mà rất nhiều sự kiện, nhiều truyền thống lịch sử của đân 
tộc Nhật, trước đây chỉ được truyền miệng, nay được ghi lại 
bằng văn viết, có đầu đuôi. 

Cũng nh có sự ghi chép bằng tiếng Trung Hoa mà ta 
hiểu thêm được nhiều nghỉ lễ thờ cúng và tập quán tế lễ 
của dân tộc Nhật trước khi có sự xâm nhập của tôn giáo và 
tư tưởng triết học của Trung Hoa vào nước Nhật. Những 
tập tục và nghỉ lễ đó chắc chấn đã có từ rất xa xưa, truyền 
miệng từ thể hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta cũng có 
thể thấy những nghỉ lễ đó được ghi lại bằng văn viết với 
ngôn ngữ và văn phong của thế kỷ VŨ, nếu không phải là 
sớm hơn. Đó là ngôn ngữ của các gia đình sùng đạo như 
các dòng họ Nakatomi và Imibe. Theo tiền lệ cổ xưa, họ 
Nakatomi chuyên đọc lời khấn tổ tiên, thần thánh còn họ 
Imibe chuyên lơ chuẩn bị đồ cúng lễ. Những tài liệu còn nói 
rõ nội dụng những lời cầu nguyện cho mùa măng tốt đẹp 
và cho sự trong sạch của tâm hồn, đó là những tư tưởng 
tôn giáo cổ xưa nhất của dân tộc Nhật Bản có thể từ thời 
các bộ lạc nguyên thủy. Thứ nhất, là lời cầu nguyện cho việc 
sản xuất lương thực được đồi dào, cầu cho những người cai 
quản đất nước luôn coi trọng nghề nông ở trong nước. Hai 
là cầu nguyện cho tâm hồn luôn trong sạch, tránh những 


121 


hành động dẫn tới sự ô uế trước tiên về thể xác sau nữa về 
tỉnh thần. 

LỄ cầu mùa thường được cử hành vào đầu mùa xuân, 
khoảng ngày xuân phân, ở kinh đô. Thời kỳ đầu lễ cầu mùa 
được tổ chức ở ngay cung vua hoặc gần cung vua. Về sau 
khi đã có cơ quan cai trị trung ương vào năm 702, lễ được 
tổ chức ở sân điện thờ thần, có mặt các quan tu trong triều 
và một số lớn các nhà tu hành nam nữ ở các đền thờ các 
vị thần liên quan đến mùa màng. Trong khi đó, ở các tỉnh 
cũng tổ chức lễ cầu mùa ở tỉnh. Vào ngày đơ, các nhà tu 
hành ở tỉnh nhất loạt cầu nguyện. Lễ cầu mùa, lần đầu tiên 
được tổ chức trọng thể vào năm 871, đúng vào thời kỳ mà 
hệ thống cai trị và ảnh hưởng tư tưởng của Trung Hoa đạt 
đến đỉnh cao. Thật là lý thú khi thấy những nghỉ lễ cổ xưa 
và hoàn toàn có tính "Nhật Bản" ấy lại được tổ chức trọng 
thể với sự hiện diện của các quan chức nhà nước đầu óc 
nặng tư tưởng Trung Hoa. Ảnh hưởng nước ngoài rõ ràng 
là không làm giảm vai trò của nhà vua, vẫn được coi như 
trung gian giữa đất nước và thánh thân và củng không làm 
mất đi tín ngưỡng cổ truyền của dân chúng. Việc bảo tồn 
những nghỉ lễ cổ truyền ở cả kinh đô lẫn các tỉnh vừa là 
của chính phủ, vừa là của giới tu hành. Trong nước có hơn 
ả ngàn đến đài và trong những dịp lễ hội đêu nhận được 
tạng phẩm của nhà nước. Sự thờ kính của bản xứ vẫn đứng 
vững không bị lu mờ. 

Nghiên cứu kỹ bài cầu nguyện trong ngày lễ cầu mùa ta 
thấy người dân không chỉ có cầu nguyện thần Mùa màng 
mà còn cân tất cả các vị thần cơ liên quan đến đời sống con 
người như các vị thân Táng trưởng (Muaubi) các vị thần 
Tốt lành, các vị thần Canh cửa các vị thần Dảo, thần Trang 
trại, thần Núi, thân Sông và cuối cùng là vị thần vĩi-đại- 
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sáng-láng-nhất là nữ thần Mặt Trời được thờ ở Ise, nơi linh 
thiêng nhất của đất nước. Lời cầu nguyện là thứ ngôn ngữ 
uy nghiêm, nhất là khi nhác đến tên những người và những 
vật thành kinh. 

Trong lễ cầu mùa, nhà tu hành đại diện cho hoàng đế, 
thành kính nơi lên công đức của Thần thánh, Trời Phật: 
"Trời Phật đã ban cho mùa màng tươi tốt, lúa ngô đầy đồng, 
đã thấu hiểu lao động nặng nhọc, mồ hôi nước mát, chân 
lấm tay bùn của muôn dân”. 

Nghe những lời đó, nam nữ trẻ già đều xúc động như 
trước mắt họ hiện lên cảnh những nông dân, bùn ngập đến 
đầu gối đang gập lưng xuống ruộng nước để cấy lúa. Đó là 
lao động cực nhọc đầy mồi hôi và nước mát của những nông 
dân từ thế hệ này sang thế hệ khác đã tạo nên nền văn 
minh cho những vùng giố mùa ở Châu A. 

Lễ rửa tội, qua những bài văn cầu nguyện của thế kỷ IX, 
đã chứa đựng những tư liệu rất cổ xưa. Lễ được tiến hành 
ở cung vua, có sự hiện diện của các hoàng tử, hoàng thân, 
quốc thích, giới quý tộc, các quan đại thần, các quan chức 
tơ nhỏ trong triều cả dân sự lẫn quân sự. Một nhà tu hành 
đại điện cho tất cả mọi người đứng lên cầu nguyện Trời Dất, 
Thánh Thần giúp cho trong đời không còn tôi ác, không ai 
làm những điều ác dù vô tỉnh hay hữu ý. Theo lời văn cầu 
nguyện thỉ tội ác có hai loại hại đối với Trời và hại đối với 
Dất. Tội ác với trời được gán cho thần Dông Bão Susanowo, 
người giơ đầu chịu báng của mọi tai họa. Tội ác của thần 
Dông Bão đã đổ ập xuống xã hội lấy nghề nông làm gốc, bởi 
vì nó phá hoại mùa màng, mương máng, đê điều và như thế 
nó đã xúc phạm tới tỉnh thần trong sạch của Trời Đất, làm 
nhơ nhuốc mọi nơi bằng những hành động bẩn thiu. Loại 
tội ác đó trước hết bị coi là tội ác đối với Trời, bởi vÌ nó xúc 
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phạm đến các vị thần đang chăm lo cho số phận của dân 
tộc. 

Tội ác đối với Đất là các hành động gây rối trật tự xã 
hội, những hành động xúc phạm tới đời sống êm ấm của 
con người trong cộng đồng. Loại tội này bao gồm những 
hành động tàn bạo như giết người, gây thương tích, những 
hành động bỉ ổi như loạn luân, œ"': súc, mê hoặc người khác, 
gieo rác bệnh tật. Những hành động đó đã làm ô uế, gây 
cảnh dâm loan không thể tha thứ. 

Ngôn ngữ trong các lời cầu nguyện này rất đẹp, thể hiện 
những tình cảm mạnh mẽ và chân thành của nhiều đời vang 
vọng lại. Dó là sự mong muốn mãnh liệt cở một tầm hồn 
trong sạch, ghê tôm mọi sự ô uế là tính cách mà người Nhật 
đã có từ rất lâu đời, chỉ đạo hành vi và thái độ của họ trước 
những vấn đê thực tiễn của đạo lý. 

Chuyện còn kể rằng sau những lời cầu nguyện thống 
thiết của dân, thần thánh cũng phải động làng. Ngọc hoàng 
Thượng đế nghe qua chín tầng mây, thần Dất nghe qua 
tiếng vọng từ đỉnh núi. Sách còn viết: "Đáp lại lời cầu 
nguyện, Trời Dất đã quét sạch mọi tội ác, thần Gió thổi đi 
mọi đám mây đen đây bụi bẩn, giỏ sớm và gió chiều quét 
đi mọi đám sương mù như dọn đường cho những con tàu 
lớn yên ổn đi trong đại dương, như một lưỡi hái khổng là 
quét sạch những trở ngại trên đường, những tôi ác từ các 
đỉnh núi cao trôi ra biển lớn, cuốn đi xa và tan biến không 
còn làm vi: đục trần thế nữa... 

Những lời cầu nguyện trong các ngày lê đã nêu cao những 
nội dụng đao lý của đân tộc Nhật Bản từ trước khí có ảnh 
hưởng của đạo Phật và đạo Khổng. Thuật ngữ "tôi ác”, tiếng 


Nhật gọi là Tsumi, có nghĩa đen là sự giấu giếm. Suy ra nở 
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có nghĩa là tất cả những điều mà xã hội không muốn có, 
trái với đạo lý, đáng xấu hổ nếu không nói là ác độc. 

Tội ác còn có nghĩa là những ý nghĩ, hành động bẩn thiu 
gây uế tạp mà con người phải phân biệt được cho rõ để 
tránh. Trong chữ Trung Hoa phải phân biệt hai khái niệm 
tốt và xấu, trong tiếng Nhật là yoki và ashiki. Tốt và xấu 
cũng đồng nghĩa với dễ chịu và khó chịu, còn đồng nghĩa 
với sạch và bẩn (uruwashiki và kinataki) đồng nghĩa cả với 
may mắn và bất hạnh. 


Có những nhóm từ rất có ý nghĩa nơi về trạng thái tâm 
lý của con người. Một tấm lòng tốt là phải có sự trong sáng 
(akaki), sự trong sạch (kiyoki). Một tâm địa xấu thường đen 
tối (kuraki), hoặc bẩn thiu (kitanaki). Một số học giả Nhật 
dùng những từ người ta thường dùng cho thần thánh để nơi 
về những hành vi thánh thiện của con người. Người ta nói 
thần Phật thường mở lượng từ bi đối với chúng sinh thì 
những ông vua thánh thiện cũng thường thương yêu, săn 
sốc đến đời sống của muôn đân. Đã gọi là thần Phật thỉ 
không có chuyện ghen tức đối với con người và tìm cách 
hãm hại con người. Ngay cả đối với các vị thần Xấu 
(Akugami) cũng có thể được cảm hóa bởi vì bản chất họ 
thường tỉnh nghịch hơn là ác độc. Trong thần thoại không 
cố chuyện xấu xa độc ác. Đối với người Nhật phải dùng đến 
luật pháp để trừng phạt đối với điều ác đó là điều bất đác 
di. Thật vậy, hình luật để trừng phạt chỉ là phần không 
đáng kể ở Nhật, giống như ở thời Dường Trung Hoa, bởi vÌ 
trừng phạt cá nhân cũng chẳng giải quyết được gì đối với 
trật tự của tự nhiên. 

Nhưng chúng ta nhớ rằng trong thần thoại Hy Lạp, thần 
Zeus và Jehovah thường quở trách và trừng phạt không 
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đúng nên mới phải có thần Công lý để phán xét. Đối với 
người Trung Hoa hay người Nhật, hình như không có sự 
tương đồng về cách xử trí như vậy. 


4. Sự lớn mạnh của một quốc gia có tổ chức 


Trong những phần trên, đã nơi đến ảnh hưởng của những 
tư tưởng mới thâm nhập vào Nhật Bản về mặt tôn giáo, 
song về mặt chính trị còn rời rạc, sơ sài Diều hạn chế là 
không có những số liệu đầy đủ về những sự phát triển 
chính trị vào thời kỳ sau khi Phật giáo được truyền bá 
rộng rãi. Chính cũng nhờ sự phát triển của Phật giáo mà 
các nhà cải cách về chính trị đã tạo được sự ổn định về 
mặt nhà nước. Nếu như ta chưa có tài liệu đầy đủ để nơi 
về thời kỳ này một cách kỹ lưỡng thì cũng phải thừa nhận 
rằng, trên thực tế đã có một triều đại trị vÌ tương đối ốn 
định ở tỉnh Yamato. 
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CHƯNG V 
KINH ĐÔ, TỪ NĂM 710 ĐẾN NĂM 74. 


1 - Sự thành lập kinh đô Nara 


Theo những tín ngưỡng cổ truyền, nơi nào có người chết, 
nơi đó sẽ mất thiêng vì tử khí. Do đó nên khi có một ông 
vua qua đời, người kế vị nghĩ ngay đến chuyện dời cung 
điện đi nơi khác. VÌ vậy ta thấy trong lịch sử, cung điện của 
các triều vua Nhật được di chuyển ởi nhiều nơi ở vùng 
Yamato và ở các tỉnh lân cận cho đến khi những cuộc cải 
cách Taikwa được hoàn tất. Theo chỉ dụ năm 646 về đặt 
kinh đô, triều đình đã chuyển từ Asuka đến Nara trước năm 
710. 

Nara, giống như nhiều địa điểm khác ở trung tâm Nhật 
Bản mà các triều đại đã chọn, ở vùng lòng chảo Yamato, 
một vùng đất phÌ nhiêu giàu phù sa rất thuận lợi cho sự - 
phát triển nông nghiệp. Lý do người Nhật chọn nơi này để 
đóng đô chưa rõ lắm, bởi vì trước đó khi có quan hệ bang 
giao tốt với nhà Dường Trung Hoa, kinh đô đã đóng ở 
Naniwa, một thành phố thuận lợi cho việc giao thông đường 
biển. Cơ lẽ, Nara được chọn vì lý do tôn giáo, vùng phụ cận 
Nara có nhiều chùa chiền quan trọng thờ Phật, như chùa 
Hòryùji, xây năm 607, chùa Yakushiji, xây năm 680. Sử sách 
còn nơi, có lẽ Nara được chọn làm kinh đô vì được cơi là 
miền đất lành, do sự gợi ý của một thầy địa lý người Trung 
Hoa rất được trọng vọng trong triều đình Nhật Bản. Theo 
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thầy địa lý đó thì nơi đây điều kiện phong thủy rất tốt, núi 
cao nhìn ra sông rộng chung quanh. Nara được xây dựng 
làm kinh đô năm 710. trở thành rung tâm chính trị, quê 
hương của nghệ thuật và nơi linh thiêng của đạo Phật. 

Cảnh quan thiên nhiên của vùng này tuyệt đẹp, thuận 
lợi cho việc kiến trúc những cung điện có thể tồn tại hàng 
ngắn năm trở lên không suy suyển. Cái đẹp và vẻ nên thơ 
ở nơi đây là đề tài phong phú cho nền thơ ca Nhật. Nhà thơ 
lớn Nhật Bản thế kỷ XVII đã sưu tầm được những tập thơ 
trữ tình có giá trị về kinh đô Nara như: 


Nara Ngnade Nard ưới bảy ngọn. đồi. 
Shichidò garan" Bảy tòa linh diện. 
Yaezakuran Những cảnh hoa yêu kiều. 


Cái đó cho người ta cảm giác rõ rệt về hai hệ thống kiến 
trúc, một bên là cung điện có nhiều tường bao quanh và 
một bên là những đèn đài, mỗi đền có 7 tòa nhà hợp thành, 
tạo nên một cảnh thiên nhiên hài hòa tươi đẹp. Cả bai hệ 
kiến trúc đều cố hình bông hoa nở tung làm biểu tượng. 


2 - Đền chùa quốc gia và đất nước 


Hai hệ thống chính trị, một bên là cung điện, đầu não 
của chính quyền và một bên là đền chùa, đầu não của tôn 
giáo, phản ánh một giai đoạn lịch sử vào thế kỷ VIII ð nước 
Nhật, trong đó nhà nước cố xác lập quyền cai trị đối với cả 
nước, còn đèn chùa thờ Phật cố thể hiện sức mạnh của mình 
trong việc giành ảnh hưởng với chính quyền. Dó cũng là 
một thời kỳ những biện pháp kinh tế trong cải cách không 
thành công lắm vì giới cầm quyền đã bị thất thu nhiều vì 


+ Chú thích: Garan là các tòa nha hợp thành một đèn thỏ lún. Ö Nara. đền 
thỏ lớn thưởng gồm 7 tòa nhà: Chùa chính - Phòng giảng kinh - Phòng đọc 
kinh- Thư viện - Tháp chuông - Nhà ăn - Nhà ngủ. 
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Quang cánh đền Hòn Các tòa nhà được xây dựng từ đầu thể kỳ XIII 
phần lớn vẫn còn tồn tại đến ngày nay, đáng chú ý là những mái kép theo 
phong cách kiến túc Kondò và ngôi chùa chính. 
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Bát tích của nhà sư Khkai. Đây là một đoạn trong những bức thư ông viết 
cho Hòa thượng Saichò. Dòng đầu có câu "Cuốn theo chiều gió, chữ viết của 
mây trời". Đại ý là ông đã nhận được thư của Saichò. Theo bản chính lưu 
tại đền Tòji ở Kyoto. 
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các chùa chiền được miễn không phải nộp thuế đất. Ngoài 
ra, sự đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quý tộc và lòng tham 
của giới quan chức cũng là một trở ngại không nhỏ đối với 
sự điều hành các hoạt động kinh tế của nhà nước. 

Trong thời kỳ triều đình dời đô đến Nara, có nhiều tư 
liệu lịch sử đã được ghi lại về sức mạnh của tôn giáo, về sự 
phát triển phong phú của văn học, nghệ thuật, kết quả 
truyền đạo của các tăng nỉ, sự phát triển của các loại thủ 
công mỹ nghệ, hoạt động của các thầy thuốc trong việc chữa 
bệnh và nhiều linh vực đa dạng khác của nền văn hóa dân 
tộc. Sự phát triển rực rỡ nhất là vào những thập niên từ 
710 đến 790. Đó là những thành tựu thần kỳ mà nhiều nước 
khác không dễ gì có thể đạt được. Song nếu như trên lĩnh 
vực văn học, nghệ thuật, văn hóa nói chung có những thành 
tựu lớn lao thì về mặt kinh tế không dễ dàng. Thật vậy, khi 
đã hoàn thành việc đời đô thì một trong những nhiệm vụ 
chủ yếu của các nhà cải cách là thực hiện đạo luật Taihò 
về thuế đất vì đó là nguồn thu nhập chủ yếu của chính 
quyền ở một nước nông nghiệp, để trang trải các món chỉ 
tiêu trong nước. Cũng bằng cách đó mới kiểm soát được một 
cách thực sự chứ không phải trên danh nghĩa hoạt động của 
giới quý tộc trên lãnh địa của họ. Hệ thống cải cách ruộng 
đất và chế độ thuế khóa mới để thúc đẩy quá trình tư hữu 
đất đai là chế độ cho thuê ruộng đất. Cần có chế độ phân 
phối ruộng đất cho nông dân để họ cày cấy, từ đớ mà thu 
thuế. Sự phân phối ruộng đất canh tác dựa vào giới tính, 
tuổi tác của các thành viên trong các gia đình nông dân, kể 
cả việc phân biệt đối xử giữa những người tự do với những 
người nô lệ hoặc tá điền làm công. Chế độ cho thuê đất canh 
tác cứ ð năm lại xem xét lại một lần, bởi vì cứ 5 năm lại 
có một cuộc điều tra dân số và việc đó có thể làm thay đổi 
cơ cấu lao động trong từng gia đình. 


Diện tích ruộng đất cho thuê được quy định như sau: 
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Nam giới từ 5 tuổi trở lên, mỗi đầu người được phân 2 
tan, nữ giới cũng từ 5 tuổi trở lên được phân một diện tích 
bàng 2/3 của nam. Như vậy một gia đình có 3 nam và 3 nữ 
sẽ được phân 10 tan, khoảng 3 acres, tương đương khoảng 
15000 mỶ. Dất được phân cho gia đình có thể cùng ở một 
nơi, cũng có thể ở rải rác nhiều nơi khác nhau. Mỗi mảnh 
khoảng 1 acre (5000m”) hoặc mảnh nhỏ nhất độ 1/10 acre 
(khoảng 500m2). Người nô lệ ch: được phân 2/3 số diện tích 
phân cho người tự do. Người được phân đất canh tác phải 
đóng thuế theo mức thu hoạch, gọi là thuế đất. Ngoài thuế 
sân phẩm là thóc gạo chẳng hạn, còn loại thuế nữa là thuế 
lao động. Thuế lao động chỉ bổ vào nam giới theo đầu người. 
Thuế sản phẩm, ngoài thóc gạo ra, có thể nộp bằng các sản 
phẩm khác ở địa phương như lụa, cá, gỗ, được định mức 
theo lứa tuổi và sức khỏe của người đóng thuế. Thuế lao 
động bổ vào nam giới, thể hiện bàng hình thức luân phiên 
đi lao động nghĩa vụ. 

Thuế đất không cao lắm, khoảng 5 bơ lúa cho 1 acres 
(5000m”) và không quá 5Z tổng thu hoạch trong một năm 
bình thường. Thuế sản phẩm cũng khá nặng, nhưng khủng 
khiếp nhất là thuế lao động. thực chất là một thứ khổ sai, 
dưới dạng binh dịch, nghĩa vụ quân sự, qua đó lực lượng lao 
động trẻ tuổi phải thoát ly gia đình khoảng từ 2 đến 3 năm. 
Dân chúng nhiều người tìm cách trốn thuế, đặc biệt là tìm 
mọi cách để trốn việc làm phu phen tạp dịch khổ cực. 

Thuế má nặng nề, trong đó có cả việc phu phen tạp dịch 
và binh dịch, khiến cho dân tình khổ cực, có khi thóc giống 
cũng chản,: đủ. Họ buộc phải đi vay với lãi suất rất cao, để 
đến mùa gặt thì trả. Chế độ vay nặng li này gọi là Suiko 
làm cho nông dân trở thành những con nợ truyền kiếp, họ 
phải tìm nhiều cách trốn nợ. Trước tình hình đó, nhà nước 
phải áp dụng những biện pháp xoa dịu tỉnh hình như cho 
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nông dân vay thóc với lãi suất thấp, có khi giảm đi từ 30 
đến 50%, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề, vÌ nông 
dân vẫn phải vay của tư nhân với lãi suất đến 100%. Nền 
kinh tế nông thôn suy giảm mau chóng bởi vÌ nông dân vừa 
trốn thuế vừa bỏ ruộng đất, các quan chức địa phương áp 
dụng những biện pháp hà khác để đòi nợ họ. 

Chế độ thuế khóa địa tô lại đòi hỏi phải có sổ sách tỈ mi. 
Triều đình đã có những biện pháp chặt chẽ để tránh sự lạm 
dụng tham nhũng của các quan chức địa phương nhưng thật 
là khó vì thiếu cả một hệ thống quan chức có năng lực và 
công tâm ở các tỉnh. Huống chỉ thiết lập được sự kiểm soát 
ở cả nước lại càng khó khăn. Chỉ có ở những nơi nào quan 
chức của chính quyền trung ương tỏ ra kiên quyết thì có 
tác dụng, còn nơi chung không làm chủ được tỉnh hình, 
trong nước đã có nhiều mầm mống hỗn loạn. Chế độ kinh 
tế ở Nhật Bản như đã trình bày thực chất là bản sao hệ 
thống luật lệ và sự quản lý của triều đại nhà Tùy và nhà 
Dường ở Trung Hoa, điều đó không phù hợp với những điều 
kiện kinh tế xã hội của Nhật Bản. Đối với Nhật Bản, thực 
hiện một chế độ như những đạo luật năm 646, muốn đặt 
tất cà các tầng lớp nhân dân và đất đai của họ dưới sự kiểm 
soát của triều đình là điều không thực tế, về lâu dài sẽ dẫn 
tới thất bại. Thật vậy, trong xã hội Nhật thời kỳ đơ, đất đai 
vốn đã bị chia sẻ và nằm trong tay các gia đình và dòng họ 
quý tộc và quan chức của triều đình tùy theo cấp bậc, chức 
vụ họ đảm nhiệm. Do họ đã có quyền lợi như vậy, nên họ 
được đặc quyền miễn thuế, tầng lớp tá điền làm thuê cho 
họ phụ thuộc vào sự kiểm soát của họ chứ không phải của 
triều đình. Họ là tầng lớp đặc quyền đặc lợi đã có nhiều 
công lao phò tá triều đình và bảo vệ ngôi vua nên họ được 
hưởng quyền được miễn không phải nộp thuế, đối với họ đó 
là quyền hợp pháp được luật lệ của triều đình chấp nhận. Như 
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Chỉ tiết của một chiếc đèn đồng ở đền 


TòdajÙi Nara. Thế kỷ VI. 


vậy về thực chất, một phần không nhỏ diện tích đất đai 
quý vẫn nằm trong tay tư nhân trong giới cầm quyền, quý 
tộc. Việc cho thuê đất không thể áp dụng đối với những 
đại điền chủ có quyền thế, kể cả những nông nô phục vụ 
cho gia đình họ. Cuối cùng, hầu như mọi luật lệ về chế 
độ cho thuê ruộng đất chỉ áp dụng được đối với những 
dân cày nhỏ bình thường, những gia đình với quy mô nhỏ, 
không có người làm thuê và phải chịu đựng mọi thứ thuế 
má nặng nề. Họ càng ngày càng bị bần cùng hóa. Càng 
ngày càng có nhiều nông dân nghèo thấy đời sống của họ 
không thể được cải thiện. Họ muốn bỏ ruộng, bỏ nhà đi 
làm thuê cho những chủ đất giàu có, có đặc quyền đặc lợi 
còn hơn là sống cực khổ trên mảnh ruộng được nhà nước 
cấp nhưng lại phải đóng thuế nặng nề. Tư liệu lịch sử vào 
những năm 660, 677, 679 đã nới nhiều về tình trạng nông 
dân bỏ ruộng, trốn thuế và tư liệu lịch sử năm 731 đã mô 
tả những đoàn nông dân đông đúc bỏ ruộng, bỏ nhà cửa 
đi lang thang kiếm ăn, gây sự lo lắng cho triều đình. Triều 
đình cũng cổ bản chỉ dụ năm 685 hoãn hoặc miễn nợ cho 
nông dân và nói đến những dòng người di cư đi tìm những 
vùng đất mới để sinh sống. 

Những mâu thuẫn và sự bất ổn định đó trong luật đất 
đai, tuy chưa biến thành thảm họa nhưng đã là trở ngại cho 
sự phồn vinh của kinh đô Nara. Những người cầm quyền 
thấy cần phải hành động để cứu văn tình hình, họ không 
hy vọng xóa bỏ những luật đất đai đã ban bố, họ tìm biện 
pháp tăng điện tích trồng lúa. Họ khuyến khích việc khai 
hoang, coi đó là quốc sách và đự kiến vào năm 722 phải vỡ 
hoang được thêm 3 triệu acres đất canh tác nữa. Dứng về 
mặt nông nghiệp thuần túy thì việc tăng thêm đất đai canh 
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tác sẽ có nhiều hứa hẹn cho việc tăng trưởng nền kinh tế. Tuy 
nhiên, biện pháp này chỉ có hiệu quả khi diện tích khai hoang 
không phải thuộc diện tích đất đã cho thuê. Tiếc thay, chính 
sách này cũng không khuyến khích được nông dân bỏ sức 
lao động của họ ra để đi khai hoang, vỉ họ nghỉ kết quả 
đem lại không bù đáp được sự cực nhọc của họ với chế độ 
thuế má hiện hành. Chính quyền phong kiến lại phải ban 
bố một đạo dụ mới, cho phép biến đất đã khai hoang được 
sử dụng một thế hệ không phải đóng thuế, thậm chí đến 
hai ba thế hệ, có khi biến thành sở hữu vinh viễn của người 
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có công vỡ hoang. Chính quyền tỏ ra rất lúng túng trong 
việc hoạch định chính sách vỡ hoang. Giới đại thần trong 
triều thấy nguy cơ đối với nền nông nghiệp Nhật bản vào 
thế kỷ VIII và coi những biện pháp đề ra Ít có triển vọng 
cải thiện tình hình. Chính sách cho vay thóc giống cũng như 
sự trợ cấp khó khăn là hai biện pháp để giữ nông dân ở lại 
với mảnh ruộng của mình xem ra không có hiệu quả. 
Nguyên nhân chính là sự cai trị yếu kém của quan chức địa 
phương và những hành động phi pháp của các điền chủ ởỞ 
địa phương. Đạo đụ năm 722 có ý đồ đền bù sự chiếm đất 
công cho tư nhân với sự bảo đảm chác chắn. Song chính 
sách này mâu thuẫn với chủ trương cho nông dân hưởng 
quyền sử dụng đất vỡ hoang đến ba đời. Cùng lúc đó, xu 
hướng đòi quyền thừa kế đất đai lại trỗi dậy ở nhiều nơi và 
đến năm 743, khi có chính sách mới có thể cho quyền sử 
dụng đất đai vĩnh viễn thì tình hình lại diễn biến phức tạp 
hơn nhiều so với dự đoán của triều đình. 

Các đại địa chủ và các cơ sở tôn giáo cũng thi nhau lấn 
chiếm đất vỡ hoang. Dến năm 711 và 713, triều đình lại 
phải chỉ dụ cấm các hoàng tử, giới quý tộc, giới tu hành 
chiếm quyền sở hữu đất vỡ hoang. Triều đỉnh lại phải quy 
định loại đất nào được chuyen quyền sở hữu. Song đến năm 
749%, Hoàng đế Shònuu, để tẻ lòng thành kính nhân ngày kỷ 
niệm Phật tổ ở kinh đô Nara, đã cho phép các cơ sở đền 
chùa của Phật giáo trong khắp nước được quyền sử dụng 
đất vỡ hoang. Dến năm sau, một chỉ dụ nữa lại quy định 
diện tích đất vỡ hoang được quyền sử dụng cho các đền thờ 
Phật ở Nara và cho cả các đền chùa ở các tỉnh xây vào năm 
741. Ngôi đền thờ Phật lớn nhất nước là Todaiji được phép 
có thêm 12.000 acres đất vỡ hoang, còn đối với các đền chùa 
ở địa phương, triều đình giao quyền cho các quan chức địa 
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phương quy định. Thật ra thì các đạo luật không có ý đồ 
nriễn thuế thường xuyên cho đất vỡ hoang. Về nguyên tắc, 
khi đất vỡ hoang được các quan chức địa phương phê chuẩn 
và khi đưa vào canh tác thì phải đóng thuế. Thế nhưng do 
các đền thờ Phật trong khấp nước được đặc quyền miễn 
thuế, nên sau khi các quan chức thu thuế đất xong, số thuế 
đó lại được trao trả cho chủ sử dụng là các chùa. Do đó, các 
đền chùa ở các tỉnh đã nắm được diện tích lớn đất vỡ hoang 
canh tác, nên họ cũng có quyền được cử các đại điện của 
tôn giáo mình ở bên cạnh các cơ quan chính quyền địa 
phương để xem xét và nhận lại số thuế được miễn. 5ự miễn 
thuế đối với chùa chiền trở thành hợp pháp. 


Sự thất thu thuế của chính quyền cũng còn do đặc quyền 
này của tôn giáo và người nông dân hai sương một nắng, 
cần cù đổ mồ hôi nước mắt đi vỡ hoang lại cảm thấy mỉnh 
bị tước đoạt bởi các cơ sở tôn giáo và chúa dất. 

Mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tiễn về quyền sở hữu 
đất đai lại thêm gay gắt. Người nông đân tưởng được hưởng 
quyền lợi trong việc khai khẩn đất đai thỉ lại cảm thấy gánh 
nặng chồng chất thêm. Người nông dân nghèo lại bỏ ruộng 
hoang hoặc đem bán mảnh đất Ít ỏi của mình cho nhà chùa 
hoặc cho điền chủ, lại trở thành trong tay không có một tấc 
đất, cuộc sống cơ cực không hơn gì nô lệ, mặc dù về danh 
nghĩa họ vẫn là người tự do. Người nông dân tự do tuyệt 
vọng trên mảnh đất nhỏ của mình, cuối cùng tìm cách cầm 
cố cả ruộng đất, thậm chí bán vợ đợ con, cho đi ở thuê làm 
nô lệ cho các nhà giàu. Chế độ cho thuê ruộng đất đã dẫn 
đến hậu quả như vậy. 

Những người nghèo không có cách gì cải thiện đời sống 
của mình với mảnh đất mới được phân phối. Việc trồng lúa 
nước đòi hỏi có hệ thống tưới tiêu chống lụt, chống hạn, 
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muốn thế cần có một hệ thống đê điều, mương máng khắp 
nơi. Việc đó đòi hỏi trình độ kỹ thuật và nhiều nhân lực. 
Mức nước ở các vùng khác nhau nên phải trù tính ¿àm sao 
có biện pháp ứng phó với sự diễn biến bất thường của khí 
hậu. Có những vùng xa xôi, nguồn nước ở xa nên phải có 
kênh đào đẫn nước. Vì vậy, khi đã vỡ hoang được đất đai 
để trồng lúa, cần phải đầu tư thêm rất nhiều về kinh nghiệm 
canh tác, về lao động, về công cụ, về nguồn vốn. Chỉ có 
những trang trại lớn, những người hoặc tổ chức giàu có nhự 
những điền chủ có của hoặc những đền chùa lớn mới có đủ 
điều kiện để đầu tư cho việc sử dụng đất vỡ hoang. Một số 
nông dân nghèo cố gắng từ hai bàn tay tráng vật lộn với 
mảnh đất nhỏ để kiếm sống, nhưng họ gặp quá nhiều khó 
khăn. Những gia đình có thế lực nhân cơ hội đó mua lại kể 
cả tìm cách tước đoạt của dân nghèo đất trồng trọt, đất 
trồng rừng ở châu thổ các con sông để sử dụng rồi biến 
thành sở hữu riêng mà họ không phải đóng thuế hoặc đóng 
rất Ít. 

Tỉnh hình đó lại ngày càng gây thêm những bất công 
trong xã hội. 

Lại nữa, dân số ngày càng tăng đòi hỏi phải tăng thêm 
sản lượng lương thực. Dárg lẽ việc khai hoang diện tích 
trồng trọt cũng như việc áp dụng kỹ thuật canh tác là những 
lợi thế, song những đạo luạt đất đai không phù hợp cộng 
thêm với sự tham nhũng của các quan chức trong bộ máy 
chính quyền từ trung ương dẫn đến sự suy tàn của hệ thống 
cai trị và bộ máy chính quyền phơng kiến đi theo nó. 

Cần nơi thêm, các cơ sở tôn giáo lớn như tụ viện Tòdaiji 
ở Nara đã có vai trò quan trọng trong việc kích thích công 
việc khai hoang diện tích trồng trọt bằng cách cho nông dân 
vay vốn, cung cấp công cụ lao động, bảo hộ cho các điền 
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chủ nhỏ và chia đất vỡ hoang cho họ. Rõ ràng là để có thể 
phát triển được việc khai hoang, cần có sự đầu tư vốn. Ö 
đây không nơi đến vấn đề tiền bạc mà chủ yếu nói đến tiềm 
năng có sẵn một số nhân lực, những công cụ bằng sắt của 
các đại điền chủ và các cơ sở tôn giáo lớn. Thực ra, thời kỳ 
sau năm 708, cũng đã có lưu hành tiền bằng đồng nhưng 
quan trọng hơn nữa là công cụ sản xuất như cuốc, thuổng 
đào đất. Thiếu công cụ, người nông dân không thể sản xuất 
thêm gÌ được. Tài liệu lịch sử cuối thế kỷ VII và trong thế 
kỷ VIII cớ nơi đến việc triều đình đã gửi tặng cho các cơ sở 
tôn giáo và các quan chức lớn của triều đỉnh hàng ngàn 
dụng cụ bằng sắt như cuốc thuổng, vÌ thiếu những công cụ 
đó không thể cơ sự khai hoang trên quy mô lớn, kế cả không 
thể tập trung được số đàn Ông để sung vào quản đội bảo vệ 
biên giới. 

Theo thống kê thì trong thời kỳ này, giới tôn giáo và quý 
tộc trong khắp nước chiếm dụng từ 1000 đến !0 000 acres 
đất canh tác là chuyện bình thường và đó là điện tích trồng 
lúa không nhỏ. 

Đó là nguồn thu nhập thêm của các đến chùa mác dù họ 
đã được triều đình chu cấp khá đầy đủ về đất dai và về 
nhân lực lao động. 

Hệ quả tất yếu là các cơ sở Phật giáo ở Nara đã có quyền 
lực chính trị rất mạnh đến mức có thể lấn át được cả quyền 
lực của hoàng gia. 


3 - Nền chính trị Nara: Những vấn đề của triều 
đại và cuộc chiến tranh biên giới ˆ 
Lịch sử nền quân chủ Nhật Bản thế kỷ VIII có điều đặc 
biệt là nhiều nữ hoàng trị vì. Nữ hoàng Gemmyò, chị của 
một cựu nữ hoàng, lên ngôi năm 708, trước khi dời đô đến 
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Nara ít lâu. Tiếp đố là em gái của bà, kế vị năm 715; tiếp 
đó là một ông vua, Hoàng đế Shòmu, ông này sau một thời 
gian 24 năm cầm quyền lại nhường ngôi cho người em gái 
chưa lấy chồng vào tháng 8 năm 749, là Nữ hoàng Kbken, 
trị vì từ năm 749 đến năm 758. Bà này Ít lâu sau truyền 
ngôi cho một ông vua là Junnin. 5au ông vua này lại đến 
một nữ hoàng là Shòtoku trị vì từ năm 764 đến năm 770. 

Thời kỳ này, quyền lực của đạo Phật phát triển nhanh. 
Các nhà tu hành Phật giáo đã thể hiện nhiều tham vọng ở 
cung đình. Họ ủng hộ sự lên ngôi của các nữ hoàng. Các nữ 
hoàng được đánh giá là có nhiều việc công đức đối với giới 
tu hành. Những đặc quyền mà triều đỉnh ban cho các đền 
chùa Phật giáo được thể hiện rõ nhất trong lịch sử là việc 
xây dựng chùa thờ Phật Tòdaiji năm 738. Chỉ trong một 
thời gian ngắn, ngôi đền này trở nên giàu có nhất và có 
nhiều ảnh hưởng nhất đối với các cơ sở tôn giáo ở Nhật 
Bản. Năm 737, có dịch đậu mùa lan tràn khắp nước làm 
chết nhiều người, trong đó có cả những nhân vật quan trọng. 
Người ta nơi đó là sự trừng phạt của Trời Phật đối với một 
số vị vua phạm tội ác vì đã theo thuyết lý của Trung Hoa, 
làm hại đất nước. Người ta cầu Trời, Phật phù hộ độ trì cho 
nhà vua và muôn dân tai qua nạn khỏi. Dể tỏ sự thành tâm, 
vua ra lệnh đúc một pho tượng Phật bằng đồng cực lớn và 
pho tượng nữ thần Mặt Trời. Tượng Phật thờ ở Nara và 
Lượng nữ thân Mật Trời sẽ đưa đi thờ ở Ise. Tượng đúc mấy 
năm mới xong, phần vì thiếu vốn, phần thiếu thợ lành nghề. 
Cuối cùng, bức tượng Phật bằng đồng cao 53 phít, được hoàn 
thành vào năm 749 (ð3 phít bằng khoảng l,5m). Tượng được 
mạ vàng, vàng từ tỉnh Mutsu đưa về Nara. Tiếp đó, một 
nghỉ lễ trang trọng được tổ chức để hô thần, nhập tượng. 
Vua Shòmu dích thân chủ trí nghỉ lễ này cùng với tất cả 
hoàng tủ, công chúa, các nhà quý tộc, các qưan đại thần và 
các quan chức đân sự và quân sự trong triều. 
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Nhà vua đứng ở Dại lễ đường, nơi đặt tượng Phật 
(Daihutsuden), mặt hướng về Phương Bác, nơi có đông đủ 
quần thần cùng đến dự lễ. 

Quan tể tướng thay mặt vua tiến ra đọc lời cầu Phật, 
tuyên bố một cách trịnh trọng rằng nhà vua nguyện là người 
phục vụ trung thành của ba điều quý là đức Phật, luật pháp 
và lời dạy của các hòa thượng theo giáo lý đạo Phật. Trong 
buổi lễ không nhắc đến các tiên tổ thần thánh của hoàng 
gia qua các triều đại. Một chỉ dụ của nhà vua được tuyên 
bố trịnh trọng, trong đó, nhà vua thay mặt Thượng đế, nói 
rằng "ý nguyện của Phật tổ là đạo luật quan trọng nhất, 
tuyệt tác nhất nhằm bảo vệ đất nước". Tiếp đó, quan tể 
tướng lại nhân danh người phát ngôn của nhà vua cảm tạ 
các nơi đưa vàng về mạ tượng Phật và câu nguyện Phật tổ 
chứng giám cho lòng thành kính của muôn dân. Ông lại nói 
tiếp một câu dại ý là: Buổi lễ long trọng được tiến hành nhờ 
sự độ lượng của các vị thân trên Trời và các vị thần dưới 
Đất, có nghĩa là tất cả các vị thân thánh ngự trị trên khắp 
miền đất nước. Tiếp đó ông dâng một cách tượng trưng 
miếng đất trồng lúa để thờ Trời Phật và giao cho các đền 
chùa giữ những mảnh đất vỡ hoang, cầu mong Trời Phật 
ban phúc lành cho tăng ni Phật tử. 

Tu buổi lễ long trọng đó trở đi, đạo Phật chính thức được 
thừa nhận là quốc giáo trong triều định, bên cạnh việc thờ 
cúng các vị thần khác của dân tộc vẫn được duy trì Quyền 
lực của giới tu hành Phật giáo rất lớn, thậm chí có những 
vị cao tăng đã can thiệp vào công việc trị vi đất nước của 
các nữ hoàng. Cơ chuyện kể về một vị hòa thượng khỏe 
mạnh và đẹp tên là Dòkyö đã luôn ở bên cạnh cựu Nữ hoàng 
Kòken, đóng vai trò phụ chính công việc của cả nước và làm 
cho người ta có cảm tưởng rằng ông sẽ kế vị nữ hoàng giữ 
ngôi báu. 


Những ý đồ đơ của giới tu hành khiến cho các đại thần 
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trong triều phần nộ, trong số đó, những người bất bình nhất 
là dòng họ Fujiwara. Fujiwara là vị đại thần, hậu duệ của 
vị đại thân Kamiatari, người chủ xướng cuộc cải cách năm 
645. Dòng họ này có vị trí chính trị quan trọng trong triều 
vì các quận chúa gia đình Fujiwara đều kết duyên với các 
hoàng tử. Người con trai của Kamatari, là Pubito, là một 
chính khách cø tên tuổi trong triều đình vào những năm từ 
659 đến 720. Gia đình này gặp nỗi bất hạnh lớn vì cả bốn 
người con trai của Fubito đều bị chết vì bệnh đậu mùa năm 
737. Lợi dụng tai họa giáng lên đầu dòng họ Fujiwara trong 
đó có Nakamaro đã từng làm thượng thư với tên là Oshikat- 
su rất được nhà vua .Junnin sủng ái, hòa thượng Dòkyo đã 
lấn quyền. Dàkyò gây được ảnh hưởng với hoàng thái hậu 
mẹ vua lunnin và trong một cuộc nhiễu loạn ở triều dinh 
vào năm 764 - 765, Thượng thư Oshikatsu bị bắt và bị giết, 
vị vua trẻ tuổi củng bị phế truất, bị bát đi đây năm T65 và 
bị buộc thất cổ tự tử. Hoàng thái hậu lại trở lại ngôi báu 
với vương hiệu nữ hoàng Shòtoku, Hòa thượng Dòkyò có 
đầy quyền lực trong triều cho tới khi nữ hoàng mất không 
rõ nguyên nhân vào năm 770. Dòng họ FuJiwara bị thất 
sủng. Người cháu nội của Hoàng đế Tenchi lên nối nghiệp 
với vương hiệu là Hoàng để Eònin (770-781). Sau cái chết 
của vua Konin, hội đồng các đại thần trong triều không chấp 
nhận đưa các công chúa lên nối ngôi nữa. Họ chọn người 
con trai trưởng của vua Kònin là Hoàng tử Yamabe đưa lên 
ngôi với vương hiệu là Hoàng đế Kanrmmu. Hoàng đế Kammu 
là một trong những ông vua tài-giỏi nhất trong lịch sử. 
Chính dưới triệu đại của Hoàng đế Kammu, kinh đô Nhật 
Bản lại đời khỏi Nara, với ý đô tránh ảnh hưởng của Phật 
giáo. 

Những sự tranh chấp sau thời kỳ cải cách đã phản ánh 
sự phản ứng của giới quý tộc đối với các biện pháp của giới 
cảm quyền làm cho triều đỉnh phải đương đầu với nhiều 
khó khăn, cố gắng tìm mọi cách để cải thiện tình hình chính 
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trị trên nhiều lĩnh vực. 


Các triều đại đã có chỉnh sách bành trưởng về phía bác 
và phía đông, bình định và thu phục miền Ainu, nơi thường 
xảy ra những cuộc nổi loạn. Mạt khác, cũng xuất phát từ 
việc mở mang thêm điện tích trồng lúa đáp ứng cho yêu cầu 
gia tăng dân số. Sự lớn mạnh của vùng Ainu trong những 
thập kỷ đầu của thế kỷ VI[I đã gây nhiều bối rối cho chính 
quyền trung ương, nhất là trong hoàn cảnh chính quyền 
Yamato chưa kiểm soát được hoàn toàn các tỉnh đàng ngoài. 
Năm 720, 9 tỉnh đem quân tiến công kinh thành. Quân của 
triều đỉnh phải chống cự vất vả mới đẩy lùi được các cuộc 
bạo loạn và biên giới được xác lập ở Taga, gần 5endai ngày 
nay. Quân triều đỉnh phải đóng đồn vùng biên giới để bảo 
vệ. Viên đại thần Pujiwara Nakamaro mà ta gợi là Thượng 
thư Oshikatsu có nhiều tham vọng khi lên cầm quyền. Ông 
đặc biệt quan tâm đến việc quân sự. Khi nắm quyền lực 
trong triều, ông đã cho xây dựng một hệ thống phòng thủ 
ở các tỉnh Miền Bác ở Mutsu và Dewa để đề phòng những 
cuộc nổi dậy của thổ dân. Ý đồ của ông không thực hiện 
được đầy đủ vì đân vùng Emishi đã chiến đấu ngoan cường 
và họ luôn nổi dậy trong thời cầm quyền của Oshikatsu. 
Năm T776, các doanh trại quân đội của triều đình ở Taga bị 
cướp biển tấn công. Bọn này còn hoành hành cho đến năm 
790, thỉnh thoảng lại gây những tổn thất nặng nề cho quân 
đội của triều đình ở vùng biên giới. Thượng thư Oshikatsu 
muốn diệt loạn tận gốc đã cử một đội quân viễn chỉnh lớn 
sang đánh Triều Tiên. Ông cho trang bị khoảng ð00 chiến 
thuyền chở được khoảng 40 ngàn quản lính qua eo biển. 
Chiến dịch cũng không tiến triển được tốt đẹp, nên phải bỏ 
dở khi ông chết năm 765. Sự thất bại của ông làm phe cánh 
của ông cũng không trỗi dậy được. 

Dưới triều đại Hoàng đế Kònin (770 - 781), một số tiến 
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bộ trong tình hình chính trị được ghi nhận. 

Nhà vua loại trừ và sa thải tất cả những viên chức bất 
tài, tham nhũng và hống hách. Ông thi hành chính sách 
củng cố lực lượng. Ông và quần thần quan tâm nhiều đến 
việc cai trị trong nước và có mối liên hệ chặt chẽ với các 
tỉnh ngoài, giải thể bớt nhiều đơn vị binh lính quân dịch, 
điều đó giảm bút đáng kể gánh nặng cho nông dân. Chế độ 
binh dịch của triều đại trước thể hiện nhiều nhược điểm và 
bị phá sản. Nhà vua thay vào đó bằng chế độ quân thường 
trực, chuyên nghiệp, được huấn luyện sử dụng vũ khí tốt. 
Đó là thời kỳ mở đầu cho việc phân biệt giữa nông dân và 
binh lính, là mầm mống cho sự hình thành một giai tầng 
chiến binh sẽ đạt tới đỉnh cao rực rỡ trong thời đại phong 
kiến. 


4 - Nhứng thành tựu văn hóa 


Mặc dù đời sống chính trị ở kinh đô Nara gần như thường 
xuyên rối ren với nhiều vụ xung đột đẫm máu nhưng không 
vì thế mà nơi ràng những người lãnh đạo hoàn toàn mất 
phương hướng và phí công sức trong những cố gắng của họ. 
Tuy chủ nghĩa quan liêu trong một xã hội chuyên chính có 
nhiều hạn chế song chính quyền phong kiến cũng có đạt 
được một số thành tựu trong việc thực hiện đường lối cải 
cách. Chính quyền đã có nhiều biện pháp cải cách hệ thống 
hành chính quốc gia, xây dựng hình luật và thường xuyên 
xem xét lại để điều chỉnh cho phù hợp tỉnh hỉnh. Việc xem 
xét lại đạo luật Taihò năm 701, hoàn thành vào năm 718, 
là một công việc nghiêm túc, đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát triển thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tuy rằng 
trên một số lĩnh vực, việc vận dụng máy móc mô hình của 
Trung Hoa có đem lại một số hậu quả xấu nhưng nhìn toàn 
cục thì chính quyền đã điều chỉnh lại được nhiều đạo luật 


145 


cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế, bằng cách bổ sung thêm 
hoặc thành lập thêm một số cơ quan để tăng thêm hiệu quả 
của việc thi hành luật. Những chỉ tiết của luật pháp được 
nghiên cứu và bàn bạc. Bằng cách đó, các nhà luật pháp 
Nhật Bản từng bước một đã đạt nền móng cho một hệ thống 
luật lệ vốn đã trải qua nhiều bước thăng trầm, mang màu 
sác phong kiến và cuối cùng bị thay thế. 

Ngoài những hoạt động vé hành chính, cai trị của bộ 
máy chính quyền, có một hiện tượng đáng quan tâm là sự 
tiến bộ căn bản trong lĩnh vực nghiên cứu và học thuật trên 
nhiều mật. Trước hết là việc nghiên cứu tương đối sâu sắc 
giáo lý đạo Phật dẫn tới hai thành tựu quan trọng về văn 
học. Thành tựu thứ nhất là việc biên soạn hai tập biên niên 
sử, tuy có theo phong cách Trung Hoa, nhưng là hai công 
trình quan trọng có giá trị lớn. Kem theo hai tập biên niên 
sử này là tập địa chí của các tính, có sự giới thiệu các nông, 
hải sản địa phương. Thành tựu thứ hai là một công trình 
lớn, một tuyển tập thư ca củ tên là Äfanyòshk, tập hợp thơ 
ca dân gian Nhật Bản từ cổ đại đến năm 760. 

Tuyển tập này gồm trên dưới 4000 bài thơ, có bài dài, 
có bài ngắn, đều có giá trị phản ánh đời sống tình cảm của 
dân tộc Nhật Bản thế ký VII và VŨ, gợi cho ta nhiều ý 
niệm về cuộc sống xa xưa và sự giản dị của đân tộc Nhật. 
Tập sách còn có tên gọi là ÄAzunto - uứa, có nghĩa là Những 
bài ca Phương Đông. 

Phải nơi, lịch sử Nhật Bản không thể được hiểu biết đầy 
đủ nếu bỏ qua những tác phẩm cổ điển này. Thật vậy, cuốn 
thứ nhất !à biên niên sử với nhiều tư liệu quý giá, cuốn thứ 
hai là tuyển tập thơ ca dân gian có nhiều giá trị truyền 
thống của dân tộc Nhật Bản. 

Tuyển tập thơ là tiếng nói đích thực của nền thơ ca Nhật 
Bản. Dó đây cũng có thấy dáng dấp của ảnh hưởng nước 
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ngoài, song hàu hết các bài thơ (đặc biệt là của nhà thơ lớn 
Hitomaro) có tỉnh thần tươi mát và thanh thoát của tâm 
hồn Nhật Bản trong bối cảnh xã hội của thời kỳ cải cách 
sau các chỉ dụ Taikwa. Thơ ca Nhật Bản những thời kỳ sau 
hiếm thấy có những chất thơ như những bài thơ cổ. 


Trong tuyển tập, hầu hết các bài thơ đều lấy đề tài từ 
đạo Phật, tuy rằng nói chung tình cảm và cái nhìn cuộc đời 
chưa phải đều đã thấm nhuần tỉnh thần đạo Phật. Diều mà 
ta thấy có dáng dấp của ảnh hưởng Phật giáo là ở những 
tứ thơ nói về sự trống rỗng của đời người, tính phù vân của 
cái đẹp và cái sướng, mờ ảo như sương tuyết, đổ vỡ như 
bong bóng: 

"Dám mình trong Biển khổ 
Của sụ sống nà sự chết 
Đến bao giờ tôi thoát khỏi dòng dời"... 

Giọng thơ như điều mơ ước tới cối Niết bàn, một cuộc 
sống ngoài cuộc sống và cái chết ở cõi trần gian. Đó chính 
là một luận điểm trong giáo lý nhà Phật. Người ta nơi tác 
giả của những câu thơ trên là một nhà sư. Song cách điễn 
đạt, cách nhìn cuộc đời, cái sống, cái chết, cái vĩnh hằng 
của đất nước lại rất "Nhật Bản": 

"Cuộc dời ngắn. tựa tốc ngang, 
Hãy để cho tôi dược ngắm: trời, ngắn: nước non từnh 
khiết... 

Những ý thơ đó cũng lại đượm màu Phật giáo, song cảm 
xúc lại là trước cái đẹp vinh hằng của thiên nhiên: 

*Tói có thể 0í cuộc đời này với cái gì, nếu không phải 
là uới con thuyền lạng lẽ trôi đến Bình mình mà 
chẳng dể lại uết tích gì..." 

Dấy cũng lại là ý niệm về cõi phù vân, với sự khái quát 
cao những gì còn trong ký ức rất °Phạt" nhưng lại không 
phải là "Phật giáo": 
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TNếu tải có thể sung sướng trong cuộc dời này thì 
đến kiếp sau tôi sẽ thế nào nếu tôi chỉ là kiếp con 
chim, cái biến", 

Phải chăng đấy cũng là hỉnh bóng của thuyết luân hồi 
trong đạo Phật, được thể hiện trong tâm tưởng của nhà thơ. 
Đó là câu thơ của nhà thơ Tabito, một đại thần đã từ giả 
cõi đời này năm 731. Dó phải chăng cũng là ảnh hưởng của 
thơ ca Trung Hoa, 

Ngoài những vÍ dụ trên có chút màu sác tôn giáo, còn 
đại bộ phận các bài thơ trong tuyển tập là thơ tình, thơ 
buồn đến say đám, nồng ấm và thiết tha, dịu dàng nhưng 
lại tự nhiên và giản dị. 

Nhiều bài thơ tả cảnh ly biệt, những cảnh tình duyên 
trắc trở, cảnh cô đơn của người chồng hay người vợ góa bụa. 
Rất nhiều bài thơ nơi về tỉnh yêu lứa đôi, Cũng cơ nhiều 
bài nói về tỉnh yêu thương của cha mẹ đối với con cái, của 
con cái đối với gia đình. Những tình cảm tự nhiên đó của 
con người được thể hiện rất đậm, Từ tỉnh cảm đối với gia 
đình êm ấm, con người hướng về tổ tiên, về quan hệ họ 
hàng một cách trân trọng và thành kính. 

Lòng trung với vua, với chúa củng là một đề tài được 
khai thác. Nghỉa vụ của chiến binh luôn là nghĩa vụ thiêng 
liêng, được nơi trong bài thơ 5¿aza, một bản trường ca viết 
vào năm 749, địp lễ khánh thành bức tượng Phật lớn ở 
Todaiji để tưởng nhớ tới bộ tộc anh hùng Òtomo có những 
chiến bính trung thành tuyệt đối. Trong bản trường ca đó 
có những câu sau: 

"Thân chúng tôi có chỉm trong đáy nước biển sâu, 

Thân chúng tôi có phơi khô trên đồng có, 

Chúng tôi sẵn sàng chết 0ì uị uua chúa tế của chúng 

tôi và không bao giờ lùi bước..." 

Danh dự của chiến bình không phải để thờ mà phải thể 
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hiện trong sự dũng cảm của các chàng trai. Danh dự của 
chiến binh không phải chỉ là sự kiên cường trong chiến đấu 
mà còn là biểu hiện của lòng trung thành. 

Trong tuyển tập còn có nhiều bài thơ ca ngợi cảnh đẹp 
của thiên nhiên. Không mấy bài không có cảnh hoa nở, tuyết 
rơi, trăng sáng, mây gid và núi đồi sông suối. Tất cả những 
cái đó là chất thơ, là cảm hứng, là cái đẹp mà con người 
cần biết tận hưởng. Khó cơ thể nói điều đó có phải do ảnh 
hưởng của Trung Hoa hay không, nhưng cũng không thể 
nơi đó không phải là tâm hồn đân tộc Nhật. Dành rằng thời 
kỳ này, thơ ca thời Dường ở Trung Hoa đang như ngàn hoa 
nở rộ với Lý Bạch, Đỗ Phủ và nhiều nhà thơ bậc thầy khác 
và ta không phủ nhận một điều chắc chắn là thơ thời Thịnh 
Đường đã khuyến khích và tác động đến sự khởi sắc của 
thơ ca Nhật Bản. Tập thơ Mfanyoshù viết bằng chữ Trung 
Hoa dùng để phiên âm những từ tiếng Nhật. Hầu hết các 
quan trong triều và các tăng ni đều có thể đọc được chữ 
Trung iloa. 

Tuy có tác động của những tư tưởng nước ngoài, song 
cuốn Manyöshù có nhiều bài thơ đo các quan trong triều 
sáng tác, viết về các vị thần dân tộc. Dó cũng là thể hiện 
của sự tôn sùng tiền nhân, nói đến cuộc sống và sự chết, 
cũng mang niềm tin tôn giáo, nhưng không nhất thiết giống 
Phật giáo. Dưới đây là một bài thơ viết sau cái chết của 
Hoàng tử Yugil (trích); 

"Vị chúa của chúng ta, Hoàng tủ của chúhg ta, 
Người con của hào quang 

Vị thần của muôn đân 

Đã rời chúng ta, lên miền cực lạc 

Cho đến uô cùng. Ôi, đau đón làm sao 

Chung ta nằm úp sấp mà than khóc 

Ngày qua ngày, đêm qua đêm 
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Chúng ta không thể cầm được nước mắt, 

Vị chúa của chúng ta, Hoàng tử của chúng ta 

Vì người là Thần thánh 

Người đã dị tới cõi uô cùng 

Trong năm trăm tầng mày trên miền Thiên giót”, 

Tác giả của bài thơ này là Okisome no Azumabito. Khi 
Hoàng tử Kusakabe, con của Hoàng đế Temmu, chết cũng 
có những bài thơ tương tự như _nế. Nö gợi cho ta hình ảnh 
của sự sùng kính đối với các hoàng tử qua đời, họ đã được 
tôn thờ như những con người thoát tục lên thiên đường vượt 
qua năm trảm tầng mây. Không phải chỉ là tiếng khóc người 
đã khuất mà là nỗi đau buồn không thể nào nguôi. Phải 
chăng đó cũng là ảnh hưởng của Phật giáo. Chẳng hẳn như 
thế, vì một vị thần trên chín tầng mây thường còn là biểu 
tượng của đa thần giáo. 

Trong một số bài thơ khác lại có dáng dấp của đạo Lão. 
Thật vậy, tính thần hư hư thực thực của đạo Lão được phản 
ánh trong thơ với nhiều cảm hứng. Bài thơ dưới đây gợi ảnh 
hưởng của đạo Lão, giàu chất thơ siêu thực. Bài thơ tả một 
chàng du khách đi qua chỗ mấy cô gái đang ngồi câu bên 
đồng suối trên núi. Các cô gái kể với chàng trai rằng họ là 
con gái của một ống lão ngư đân. "Tịnh thần họ bay bổng 
lên trên các tầng mây và sự duyên dáng của họ thì không 
có ai trên thế giới này sánh bằng”. 

"Anh cố muốn gấn bớ với chúng em không?" Các cô gái 
hỏi. 

"Tất nhiên là có. Ôi , anh sung sướng biết bao!" Chàng 
trai đáp. 

Dưới đây là trích đoạn những vần thơ vui đối thoại giữa 
chàng trai và các cÔ gái. 

Chàng trai: 

Thế ra là những con gói của lão ông? 
Các cô nói thế. có dụng không” 
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Thấy các cô, tôi cú tưởng 
Phải chàng dây, những lá ngọc cành nàng. 
Các cô gái: 
Nhà chúng em d lận đồng ra, 
Trên bờ sông Tamashima, 
Nhưng ngạt lắm, chúng em chẳng nói 
Ỏ chỗ nào cụ thể, uới anh đâu. 
Chàng trai: 
Trên bờ sông của núi Matauia 
Cúc cô đứng câu tự bao giờ 
Ảnh sáng lung linh trên một nước 
Nước trong dã thốn: úóo cúc cô. 
Các cô gái: 
Khi niùa xuấn tới gần 
Trụ trước cửa nhà chúng em 
Con cá con. sẽ tỏi 
Nó chẳng chờ dược nh đâu!" 

Tất nhiên đây không phải là những cô gái có thật trong 
đời thường mà là những thiên thần do nhà thơ tưởng tượng 
ra. Nhà thơ đó là Tabito, một người luôn ngưỡng vọng các 
nhà văn hơớa Trung Hoa. Ông đồng thời là quan cai trị, làm 
tổng trấn đất Kyùshù, một tỉnh quan trọng ở miền biên giới 
Nhật Bản. Cái vinh và cái nhục của công việc làm quan đã 
khiến cho tác giả bài thơ, cũng như nhiều bài thơ khác trong 
tập Manyoshù, không khỏi có những nỗi buồn cô đơn của 
những người phải trấn giữ biên ải không biết đến bao giờ. 
Khi những ý thơ này được viết ra thì các tỉnh Miền Dông 
vẫn còn là những vùng xa xôi hẻo lánh, cách biệt với 
Yamato. Ngày nay những tỉnh này đã trở nên sầm uất, đân 
cư đông đúc. 


Dưới đây là trích đoạn bài thơ Trấn thủ lưu đồn: 
"Nếu anh di dằng sau 
Anh sợ lắm, sẽ mốt em 
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Ôi giá em là 

Cây cung thơm ngúi gỗ bạch dương 

Để anh luôn mang theo mình trên khúp nẻo dường., 
Nếu anh ở lạt sau 

Chắc ràng anh sẽ rất dau 

VÌ nay óc nai mong 

Ôi giá em là cây cung 

Đề anh mang đi sản mỗi sáng," 

Và đây nữa, một mối tình thầm kín: 

"Hãy đến uới anh, tỉnh yêu ngọt ngào của anh, 
Hay uén bức mành trúc ra, mà đến, 

Nếu mẹ anh tỉnh cờ có hỏi 

Anh sẽ nói rằng cơn gió thối lụa qua." 

Trên đây là trích đoạn một số bài thơ cổ đã có từ lâu 
đời. 

Việc nghiên cứu học thuyết của Khổng Tử cũng có vai 
trò quan trọng trong thế kỷ XVIII. Khổng giáo được dạy 
trong trường đại học ở kinh đô, thuộc bộ Lễ. Sức mạnh của 
nền văn hóa Trung Hoa, ngoài thơ ca, phần lớn còn là văn 
học cổ điển, về Khổng giáo, được thâm nhập vào Nhật Bản 
từ nhiều đường. Các quan chức cao cấp của bộ Lễ đều là 
những môn đồ cao cấp của đạo Khổng, cha truyền con nối 
ở nhiều dòng họ. Viên quan cao nhất trông coi trường đại 
học chịu trách nhiệm chấm thi cho các sĩ phu và tổ chức lễ 
vinh quy cho những người uyên bác để đầu bảng. Dặc điểm 
của Khổng giáo trong đời sống tỉnh thần của nhân đân Nhật 
Bàn trước hết là về mặt lý thuyết hơn là nhận thức, chỉ 
phối hệ thống cai trị và có sức thuyết phục đặc biệt trong 
một số hành vi, nghỉ lễ và thuyết địa lý. Dạo đức hiếu trung 
theo ý thức hệ Trung Hoa được thấm nhuần trong giới 
những người cầm quyền Nhật Bản, kể cả trong ý thức của 
các gia đình và các bộ tộc. Việc thờ cúng tổ tiên ở Nhật Bản 
có nguồn gốc từ ảnh hưởng lễ nghỉ Trung Hoa. là sư thể 
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hiện đầu tiên của lòng hiếu thảa. 

Như vậy tư tưởng của Khổng Tử thực ra đã có ảnh hưởng 
lan rộng trong dân gian từ năm 600 sau Công nguyên đến 
hết thời Trung cổ. Sau này (khoảng 100 năm sau) trong lịch 
sử Nhật Bản, đạo Khổng mới đi sâu vào đời sống trÍ tuệ trở 
thành một học thuyết chính thống, được các nhà triết học 
thời Tống hệ thống lại thành bài bản, thành một xu hướng 
mang tính siêu hình mạnh mẽ. Từ thế kỷ VIII trở về sau, 
có thể cho đến khoảng năm Lỗð00, Phật giáo cũng từ ngoài 
thâm nhập vào, đã chỉ phối xã hội Nhật Bản nhiều hơn, 
dưới dạng lễ nghỉ mang tính tôn giáo hơn là học thuật, song 
cũng có sức thuyết phục khá mạnh, tác động tới tính cách 
người Nhật. Năng về tính cách tôn giáo nên người Nhật 
phần nào mang tính bất khả trí, bảo thủ. Dó cũng là môi 
trường xã hội tốt để người Nhật nhanh chơớng chịu ảnh 
hưởng của đạo Lão. 

Đạo Khổng với tính cách một hệ thống chặt chẽ những 
đạo lý xã hội, đã tồn tại vững chắc trong nhiều thế kỷ khắp 
miền Dông Á (Triều Tiên, Nhật Bản, An Nam, Xiêm và 
Mianma). Sức mạnh của nơ là ở chỗ nó tăng cường sức mạnh 
và chân lý của lý thuyết đạo đức. Dó là một sự thật vì xã 
hội Trung Hoa là xã hội có kỷ cương đạo đức lâu đời. Dạo 
Khổng là cơ sở ý thức cho việc trị nước. Nhưng đối với xã 
hội Nhật Bản thì học thuyết Khổng Tử chỉ là nguyên tÁc 
đạo đức giúp cho người ta phân biệt được cái Thiện và cái 
Ác. Đối với xã hội Trung Hoa, người ta phải lấy cái Lễ làm 
đầu, cái gì phù hợp với Lễ thì cái đó là Thiện, cái gỉ không 
phù hợp với Lễ thì là Ác. Dớ là vấn đề công ước xã hội, con 
người phải tuân theo. Y thức hệ của Trung Hoa giúp Nhật 
Bản tổ chức xã hội hơn là phát triển trí tuệ của con người... 
Vậy Lễ của Khổng giáo, trong trái tim và khối óc của người 
Nhật, không có tác động mạnh mẽ tới đời sống tỉnh thần 
và ý thức của họ như thuyết Nghiện chướng và Luân hồi 
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của đạo Phật, điều mà họ cũng học được từ các nhà tu hành 
Trung Hoa. 

Ý thức hệ của đạo Khổng, đáp ứng cho những yêu cầu 
của tầng lớp cầm quyền nhiều hơn. Đó là ý thức về nghĩa 
vụ và quyền lợi. Ngay đối với người Trung Hoa, cái Lễ của 
đạo Khổng cũng chỉ nặng về trật tự luân lý nhiều hơn; thực 
chất đạo Khổng là ở ý thức về nghĩa vụ, về nghỉ lễ và xã 
hội, về sự hòa hợp và thỏa hiệ,. Khổng giáo đã đặt cơ sở 
cho chính sách trị nước của những người sáng lập ra triều 
đại nhà Hán. Về mặt nào đó mà nơi, nó có tính bảo thủ, 
nên khi thâm nhập vào Nhật Bản, đạo Khổng cũng mang 
theo tính bảo thủ trong đời sống chính trị và xã hội ở nước 
này. 

Xét cho cùng, ảnh hưởng của Khổng giáo cũng cơ mặt 
trái, vỉ một khi những yếu tố chính của nền văn hóa Trung 
Hoa được tiếp thu thì Nhật Bản trải qua một giai đoạn thể 
nghiệm và mở rộng, cơ cả những sai lầm, không phù hợp 
với tỉnh hình thực tế. Hậu quả tất yếu đã đến là sự tan rã 
của các thể chế vay mượn của nước ngoài trong một thời 
kỳ dài. 
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CHƯỚNG VI 


KINH ĐÔ MÓI (TỪ NĂM 794 ĐẾN NĂM 894) 


1. Đời đô khỏi Nara 


Đền chùa ở Nara có vai trò quan trọng trong việc nghiên 
cứu học thuyết Phật giáo và góp phần hỉnh thành một cơ 
sở xã hội vững chắc, cả về mặt lịch sử cũng như về mặt 
siêu hình học. Ảnh hưởng của Phật giáo nơi chung là tốt 
lành, bởi vì, chẳng những nó kích thích việc học hành, mở 
rộng sự cảm thụ nghệ thuật cho dân tộc Nhật Bản mà còn 
kích thích sự phát triển kinh tế như thủ công mỹ nghệ, xây 
dựng nhà cửa, làm thêm đường xá và đẩy mạnh phát triển 
nông nghiệp. Phật giáo thật sự đã là công cụ của sự tiến bộ 
về kinh tế. Tuy nhiên, khi đã thành một thể chế, Phật giáo 
cũng có ảnh hưởng bất lợi đối với đất nước. Những đặc 
quyền mà các triều vua ban cho giới tu hành và giới quý 
tộc cầm quyền đã nâng cao uy thế chính trị cho đền, chùa 
(như ta thấy trường hợp của Hòa thượng Dòkyò đã kế ở 
phần trên) và làm cho quyền lực của hoàng gia hị đe dọa. 
Có lẽ vì lẽ đó mà Hoàng đế Kammù quyết định dời đô. Hai 
nữa, kinh nghiệm lịch sử của những thập kỷ qua khiến cho 
giới cầm quyền nghĩ rằng không thể tiến hành cuộc cải cách 
được thuận lợi nếu như không thay đổi môi trường chính 
trị. Còn một lý do nữa là kinh đô Nara cách xa biển. Chính 
quyền trung ương cho rằng trung tâm của đất nước cần gần 
sông, thuận lợi cho việc đi lại bằng đường thủy. Lúc ấy có 
bến cảng Naniwa đã khá sầm uất, nên nếu chọn Naniwa để 
dời đô thì cũng là điều bình thường. 
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Song trước khi cø quyết định này, triều đỉnh lại chuyển 
chỗ đến một nơi là Nagaoka, cách Nara khoảng ba mươi 
đặm, thuộc tỉnh Yamashiro. 


Vào năm 784, nhưng sau 10 năm xây dựng Nagaoka với 
quy mô lớn và rât tốn kém, công trình phải đình lại và người 
ta lại quyết định dời địa điểm đến một nơi khác cách đó 
không xa. Lý do cũng đơn giản vì gia đình nhà vua bỗng 
dưng gập nhiều điều bất hạnh, theo các thầy địa lý và các 
nhà tiên tri thì tai họa đối với hoàng gia còn xảy ra nếu cứ 
tiếp tục xây dựng kính đô ở Nagaoka. 

Lại phải dời đô một lân nữa, vÌ cũng theo các nhà tiên 
tri và các thây địa lý thi đơ là ý nguyện của nữ thần Mặt 
Trời của các tiên đế, của các vị thần hộ mệnh và công việc 
xây dựng kinh đô mới lai được bắt đầu vào năm 793. 

Địa điểm mới được chọn là vùng mà ngày nay là thành 
phố Kyoto. Kinh đô mới đóng ở đây cho đến năm 1888. Nhà 
vua đời đô đến nơi này vào năm 794 trong khi các tòa nhà 
khác của cung điện vẫn được tiếp tục xây đựng trong một 
số năm nữa. Dây là thành phố Heian-EKyò, kinh đô của hòa 
bình và vên tỉnh. Kinh độ được xây dựng giống như kinh đô 
Tràng An của Trung Hoa vào thời Tùy, cũng giống như kiểu 
cách ở Nara. Các thầy địa lý Trung Hoa đã chọn cho vua 
Nhật nơi này để đóng đô. Quan thượng thư bộ Hộ của triều 
đỉnh là Wake no EKiyomaro, một đại thần trung thành của 
nhà vua. bảo đâm rằng kinh đô mới là đất lành, có thể chống 
lại được các ác thần của hốn phương và triều đại nhà vua 
có thể yên tâm định cư lâu dài ở đây. Kinh đô được xây 
dựng với quy mô lớn, bề thế. Có những đường phố đối xứng 
chạy dọc từ bác xuống nam, từ đông sang tây, rộng tãi, 
thênh thang, bên cạnh nhiều phố hẹp cát ngang nhau. Kinh 
đô mới vuông văn, phong cảnh kỳ ví, có các tòa cung điện 
nguy ngan. có các dinh cơ của triều định, có phòng họp lớn 
và nhiêu tòa nhà làm nơi hôi họp của các hôi đồng hoặc làm 
nơi cứ hãnh các lễ nghĩ trọng thể. Kiến trúc nơi chưng rất 
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hài hòa, mang rõ nét ảnh hưởng của Trung Hoa. Các lễ nghỉ 
chính thức kiểu Trung Hoa vẫn được duy trì cùng với lễ 
nghỉ dân tộc như lễ cầu mùa và lễ tẩy rửa cho trong sạch. 

Kinh đô mới cách cố đô Nara khoảng ba mươi đậm, 
nhưng vào thời đó đã là khá xa vì đi lại khớ khăn. Tuy 
nhiên, cảnh quan ở đây đẹp hơn ở Nara nhiều, không đến 
nỗi hẻo lánh. Cố đô Nara thích hợp với thời cổ, còn kinh đô 
mới thích hợp với thời mới. 


Từ đây, bảy đền chùa lớn ở cố đô Nara đã không còn 
được ưu ái như trước nữa và quyền lực của Phật giáo do đó 
bị hạn chế dần. Ngay sau khi lên ngôi không lâu, Hoàng đế 
Kammu ban bố một chỉ dụ ngừng việc xây dựng các đền 
chùa mới, hạn chế quyền lực của đền chùa, không bán hoặc 
cấp không đất cho các đền chùa nữa. Chỉnh sách đơ nếu 
được thực hiện sẽ là một sự thực đau lòng cho đạo Phật, 
một tôn giáo đã từng đem lại nhiều điều tốt lành cho đất 
nước Nhật Bản. Nếu Phật giáo trong một thời kỳ nào đó có 
gây mất ổn định cho giới cầm quyền thì đó là do tham vọng 
của một số cá nhân đã quá lạm dụng vai trò đặc quyền của 
mỉnh. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng chế độ cấp 
đất cho đền chùa một thời đã làm cho triều đình thất thu 
nhiều nguồn thuế má và chừng nào cũng đã làm thiệt thôi 
cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, đặc quyền đối với 
chùa chiên không phải nguyên nhân duy nhất gây sự mất 
ổn định mà nguyên nhân chính là sự suy tàn của tầng lớp 
thống trị đã không theo kịp được quy luật phát triển của 
nền kinh tế nông nghiệp đang mở rộng. 


2- Sân khấu chính trị thời kỳ 794-891 


Các triều uua trị vì ỏ kính dó Kyoto từ năm 791 đến 
năm 376: 
Kammu 781-806 Nimmyò 833-550 
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Haizei 806-809 Montoku 850-858 
Saga 809-823 Selwa 858-876 
dJdunna 823-833 


Tình hình các triều đại sau khi dời đô khỏi Nara 
trong thế kỷ IX không có gÌ đặc biệt lắm. Nếu cớ chăng 
là những cuộc tranh giành ảnh hưởng ở triều đình, đơ 
cũng là điều thường tình. Về đại thể mà nơi thì thế kỷ 
1X là một thời kỳ vương quyền được củng cố, nhưng dần 
dần quyền lực từng bước một lại nằm trong tay những 
người đứng đầu các phe phái mạnh, đáng kể là những 
người trong dòng họ Pujiwara , hậu duệ của gia đình 
Nakatomi thế kỷ VII. 

Hoàng đế Kammu, lên ngôi năm 78], là người tài 
giỏi, kiên quyết, sáng suốt. Triều đại của ông là một 
thời kỳ lịch sử đạt đỉnh cao của sự thịnh trị. Ông mất 
năm 806. Vị vua kế nghiệp ông không đủ tài cưỡng lại 
ảnh hưởng của giới quý tộc đại thần. Trong bối cảnh 
lịch sử đó, gia đỉnh Fujiwara tìm cách giành quyền lực. 
Thủ đoạn thông thường của dòng họ Fujiwara là tÌm 
cách cho con gái của dòng họ mình, các quận chúa kết 
thân và kết duyên với các hoàng thân, công tử trong 
hoàng tộc, làm cung tần, mỹ nữ trong cung vua, thậm 
chí có trường hợp lấy vua, làm vương phi trong triều. 
Đạt được những ngôi thứ đớ, dòng họ quý tộc Fujiwara 
có được quyền lực với triều đình và chiếm những vị trÍ 
từ thấp đến cao trong bộ máy chính quyền, từ chức tể 
tướng, nhiếp chính đứng đầu các quan trong triều, đến 
các chức thượng thư đứng đầu các bộ và cả các chức 
phụ trách các phòng, các điện trong cung cấm. Nói 
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chung, về thực chất họ cũng là những người tài giỏi, cố năng 
lực trong bộ máy cai trị. 

Pujiwara Yoshifusa làm tể tướng, rồi làm nhiếp chính từ 
nắm 857 đến năm 872. Người kế nghiệp ông là Fujiwara 
Mototsune điều hành công việc của triều đình từ năm 873 
đến nam 891. Trong gần một thế kỷ (từ khí dời đê đến 
Kyoto năm 794 cho đến khi Mototsune qua đời), các triều 
vua trị vì đã có sự kiểm tra và chú ý đến các hành động 
lũng đoạn của dùng họ Pujiwara đối với công việc của triều 
đình. Ngay trong nội bộ đòng họ Fujiwara cũng có sự chia 
rẽ giữa các chỉ, nên cũng không có được sức mạnh thống 
nhất như thời trước. Thậm chí dòng họ PFujiwara còn có 
người đổi lập đứng ra bảo vệ quyền lực của nhà vua trước 
sự lấn át của dòng họ mình. Vì vậy, Hoàng đế Daigo đã 
thành công trong việc phá tan quyền lực của phải Pujiiwara. 
Song tháng lợi chỉ có một nửa, bởi vị sau khi vua Daigo mất 
năm 930, một quan nhiếp chính được cử ra cầm quyền lại 
vẫn thuộc dòng họ Puliwara. Từ đó về sau, quyền lực của 
nhà vua lại cảng không còn được như trước nữa. 

Các vị vua được tôn kính theo truyền thống, được sùng 
bái như các nguyên thủ quốc gia, nhưng họ không có thực 
quyền gi hết trong lĩnh vực chính trị. Hầu hết các ông 
vua không đủ năng lực điêu hành công việc trong triều. 
Nhiều vị buộc phải nhường ngôi hoặc bị khống chế ngay 
từ tuổi nhỏ. Nhiều người từ bỏ cung điện đi làm việc khác, 
viết văn, vẽ tranh, có những người cắt tóc đi tu, nương 
nhờ cửa Phật. 

Trong suốt thế ký có nhiều cuậc bạo loạn. Quan quân 
triều đình phải đi đánh đẹp các bộ lạc thổ dân nổi loạn ở 


các tỉnh Miền Đông và Miền Bắc, cản trở việc mở các trang 
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trại mới, phá cuộc cải cách điền địa và chế độ thuế khóa. 
Dân nổi loạn ở các nơi phần nào đã làm mất uy thế của 
chính quyền trung ương và các tỉnh, làm mất ổn định về 
chính trị, tài chỉnh và cuối cùng, cả hệ thống cai trị vay 
mượn từ Trung Hoa bị phá sản, trở thành bất khả thị. 

Dể phác họa bối cảnh của đời sống xã hội và tôn giáo 
thế kỷ ÍX và X, chúng ta hãy trở lại xem xét ba vấn đề cơ 
bản, bắt đầu từ việc định cư ở các tỉnh Miền Dông và Miền 
Bác. 

a) Dịnh cự và những vấn đề biên giới 

Sau cuộc cải cách năm 645, tỉnh hình chung của đất nước 
có được cải thiện. Mác dầu vẫn có những cuộc tranh giành 
quyền lực và có những rối loạn bộ phận, nhưng cuộc sống 
định cư tương đối ổn định, đáp ứng với việc tăng trưởng về 
dân số và việc mở rộng bờ cõi Đồng bằng Kinai khá phi 
nhiêu củng không đáp ứng được việc nâng cao mức sống 
trong tỉnh hình dân số tăng nhanh. Nhiều đoàn người đã lũ 
lượt di cự về phía đông tìm đất trồng trọt kiếm sống. Họ di 
cư về Miền Đông, lên Miền Bác tới đồng bằng Kantò, một 
miền đất giàu phù sa, thuận lợi cho việc trồng lúa nước. 
Trước kia đã có những cuộc định cư ở các tỉnh Miền Đông. 
ở dãy núi Hakone. Đây là một vùng đất tốt, hấp dẫn những 
người nông dân thèm muốn những đất đai màu mỡ. Tuy 
nhiên, những người trước kia vượt núi đến định cư ở đây 
đã phải trả giá vì phải đấu tranh một sống một còn để đẩy 
lùi những bộ tộc thổ dân Yezo, nay goi là đân tộc Äinu. Tổ 
tiên những người Ainu đã sinh sống ở vùng Rantò từ thời 
đại đá mới. Khoảng năm 720, biên giới đã lùi xa thêm về 
phía bác Taga, cách thành phố Sendai ngày nay khoảng vài 
đảm. Tuy các bộ lạc Ainu đã được bình định và đã sống hữu 
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nghị với những người Nhật Bản láng giềng nhưng một bộ 
phận các tỉnh Miền Bác, Mutsu và Dewa, vẫn không chịu 
khuất phục, trong đó có cả những người gốc Nhật Bản đã 
cùng chung sống với người Ainu lâu năm. Họ thường tổ chức 
các cuộc tiến công xuống phía nam. Họ là những người rất 
thiện chiến, binh lính Nhật Bản được triều đình cử đến giúp 
những người định cư cũng không thể kiểm soát được tình 
hình lâu dài. 

Quân triều đình gặp nhiều khớ khăn vÌ không đủ lương 
thực tiếp ứng và không đủ quân lực bổ sung. Các địa phương 
phải áp dụng chế độ quân dịch, trong đó tất cả đàn ông từ 
20 tuổi đến 60 tuổi đều phải đi lính vừa để bảo vệ các tỉnh, 
vừa để bảo vệ kinh đô. Lực lượng bảo vệ biên giới có nhiệm 
vụ chống lại giặc Emishi hoặc chống lại sự xâm lấn từ lục 
địa Châu Á sang. Cả nước Nhật như đang sắp lao vào cuộc 
chiến. Thời kỳ đó, giai cấp cầm quyền ở thế kỷ VIII không 
thuộc phái quân sự muốn thỏa hiệp, lại nhờ có ảnh hưởng 
của đạo Phật nên có khuynh hướng tránh đổ máu. Năm 701, 
triều đỉnh ra lệnh cấm tư nhân dùng vũ khí, chế độ đồng 
phục của binh lính để thể hiện quyền lực cũng bãi bỏ, nghề 
cầm súng chuyên nghiệp không cần nữa. Triều đình không 
tập trung lo việc quân sự như trước. Quân lính thường trực 
chỉ phải huy động khi cần phải diễu binh trong các dịp quốc 
lễ. Chính sách này khiến cho các nơi coi nhẹ việc tuyển 
quân, vả chăng chế độ tuyển quân cũng rất khó thực hiện. 

Thật vậy, chế độ quân dịch là một gánh nặng cho các gia 
đỉnh nông dân, nhất là những gia đình nhỏ. Thanh niên tìm 
mọi cách trốn quân dịch. Họ tìm cách đi làm thuê, làm người 
Ở, hầu hạ những gia đình đại địa chủ hoặc những viên chức. 
Chế độ quân dịch cũng thật hà khác. Người đi làm quân 
dịch phải tự túc về ăn mặc, vũ khi và các vật dụng sinh 
hoạt khác. Hơn nữa, cứ mỗi đội 10 người l:: phải cung cấp 
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và nuôi 6 con ngựa kèm theo cung, kiếm và các dụng cụ 
khác. Gia đình những người đi làm quân dịch được miễn 
không phải đi làm phu phen tạp dịch, song vẫn phải đóng 
thuế lương thực. Chế độ hà khác như vậy nên người dân 
nghỉ rằng nhà nào có con trai đi quân dịch thì nhà đó chắc 
chắn sẽ bị lụn bại. Các gia đình trung lưu và thuộc tầng lớp 
trên thì có đủ mọi cách để trốn quân dịch. 

Tình hình trên kéo dài dẫn đến hậu quả nặng nề. Trong 
thế kỷ VIII rất thiếu quân tỉnh nhuệ cho nên binh lính ở 
biên giới không thể nào chống lại nổi các cuộc tiến công của 
người Ainu. Triều đình buộc phải có chính sách mới. Nam 
792, dưới triều đại Hoàng đế Eammu, đạo luật quân dịch 
chung được bãi bỏ (thực ra thì luật này chưa bao giờ được 
thực hiện đầy đủ). Thay vào đó, triều đình cho phép các 
tỉnh tự thành lập lấy các đội quân địa phương. Quân địa 
phương chỉ tuyển những thanh niên có năng lực và có điều 
kiện, không nhằm vào những gia đình đân thường có nhiều 
khó khăn mà trước tiên tuyển quân trong số con em các gia 
đình quan võ ở huyện, quận và các gia đình có thế lực trong 
vùng. Chính sách này có dụng ý là giao trách nhiệm bảo vệ 
đất nước và bảo vệ địa phương cho tâng lớp điền chủ có thế 
lực ở địa phương, tầng lớp trung thành với chỉnh quyền 
trung ương, gắn bó với sự nghiệp bảo vệ đất đai, trong đó 
cố tài sản riêng của họ. 

Nhưng chế độ này trong thực tế không thành hiện thực 
như mong muốn, bởi vì không có một tổ chức nào tập trung 
chịu trách nhiệm gÌn giữ hòa binh nhân danh nhà vua. Thời 
kỳ đó, khoảng năm 800, quy mô đất đai sở hữu tư nhân 
phát triển rộng, quyền lực ở địa phương chia cắt nhỏ, khiến 
cho uy tín của chính quyền trung ương đối với các miền xa 
xôi hẻo lánh hầu như không cơ. Tỉnh hình bạo lực và rối 
ren lại tràn lan, nạn cướp bóc nổi lên khấp nơi, buộc những 
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người nông dân phải vũ trang để tự vệ và họ phải gắn với 
các chúa đất để được che chở. Một số chúa đất có quân lính 
riêng, họ không ngần ngại gỉ dùng quân riêng của mình loại 
trừ đối thủ, thậm chí đi chiếm đất công. 

Trong những điều kiện như vậy bất đầu bình thành và 
phát triển tầng lớp chiến binh của tư nhân. Tầng lớp này 
dần dần bành trướng ra khắp nước. 


Chúng ta nhớ ràng, trước thời kỳ cải cách khá lâu, đã có 
lúc phải tuyển những thanh niên dũng cảm ở các tỉnh Miền 
Đông vào đội quân viễn chỉnh đi đánh Triều Tiên. Họ đã có 
thời nổi tiếng về lòng dũng cảm và thiện chiến trong cuộc 
chiến đấu với thổ dân. 

Họ được mệnh danh là những hiệp sĩ Azumabito hay là 
những người hùng Miền Dông. Hình ảnh họ đã được ca ngợi 
nhiều trong văn học cổ đại Nhật Bản. Song những đội quân 
thường trực thuộc các tỉnh Miền Đông nay không còn được 
như trước nữa. Họ vô kỷ luật, luôn thua trận, đến nỗi, nắm 
783, nhà vua phải công khai khiển trách họ về sự hèn nhát 
và ra lệnh thanh lọc những kẻ bất tài, chọn những người 
cầm quân có năng lực hơn để thay thế. 

Một "Tướng quân Miền Đông" được bổ nhiệm nhưng ông 
này mất năm 786, chưa đánh được trận nào. Mãi đến năm 
T89, một đội quân được trang bị tốt đưới sự chỉ huy của 
một viên tướng mới, tiến từ Taga vào tỉnh Mutsu, nhưng 
đội quân này bị quân Ainu đánh cho tan tác gần thành phố 
Morioka. Vị tướng chỉ huy là một viên quan quen đi hợp 
trong triều hơn là một người quen với chiến trận, bị triệu 
hồi về kinh và bị khiển trách nặng nề. Một chiến dịch mới 
lại được chuẩn bị với quy mô lớn hơn. Dến năm 791, một 
vị chỉ huy mới lại được bổ nhiệm, tên là Seitb Taishi với 
danh hiệu là "Người đi bình định Miền Đông". Viên phó 
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tướng của ông này là 5akanouye Tamura Maro, một vị tướng 
tài trong lịch sử Nhật Bản. Tamura Maro cùng viên tướng 
chỉ huy ra trận năm 793 và đến năm 795 thì toàn thắng, 
trở về kinh đô. 


Tuy nhiên phải mất đến 10 năm sau mới hoàn toàn bỉnh 
định được tộc Ainu và triều đình vẫn phải khuyến khích 
nông dân sống ở miền biên giới luôn có ý thức cảnh giác đề 
phòng sự tiến công của tàn quân giác mà tướng Tamura 
Maro chưa dẹp tan được hoàn toàn. Dế dứt điểm công việc 
bình định, Tamura Maro lại được lệnh đem quân đi biên giới 
vào năm 800. Đến năm 803, ông hoàn thành sứ mệnh và 
mở rộng bờ cõi thêm về phía bắc tới miền lzawa và Shiba. 
Ông cho xây dựng các pháo đài kiên cố để bảo vệ biên giới. 
Vì có công lớn như vậy nên ông được triều đình phong cho 
tước hiệu Sei-¡i Tai-Shògun có nghĩa là Dại nguyên soái có 
công dẹp giặc. Ông là người đâu tiên được nhận tước hiệu 
này và tên tuổi của ông được ghi nhận như một trong những 
nhà quân sự có tài nhất cho đến nghỉn năm sau. 

Chi phí cho những cuộc hành quân đó là rất năng. Gánh 
nặng đó đổ lên đầu nông dân. Một gánh nặng nữa đổ lên 
đầu nông dân là phải đi làm phụ phen tạp dịch và đóng góp 
vật liệu để xây dựng kinh đô mới. Năm 805, các triều thần 
khuyên nhà vua nên có một ân huệ đối với dân, miễn thuế, 
xóa nợ cho dân để bù đắp lại những sự hy sinh mà dân phải 
chịu trong chiến tranh. Những lời khuyên vua như thế là 
đúng đắn. Song chiến tranh và sự đóng góp của dân chưa 
hẳn là những nguyên nhân duy nhất khiến cho nông nghiệp 
suy sụp và uy tín của giới cầm quyền các tỉnh bị giảm sút. 

Mặc dù Tamura Maro đã bình định được các tỉnh Miền 
Đông, nhưng tàn quân Ainu vẫn đánh phá quấy rối, cho đến 
năm 811. Nhưng hoàn toàn êm ả phải đến 20 năm sau, kế 
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từ khi đại quân của triều đình tiến đánh Miền Dông. Sở dÍ 
người Ainu vẫn chiến đấu dai đẳng vì họ vốn là một dân 
tộc rất kiên cường. Mặt khác, họ được sự ủng hộ gián tiếp 
của không Ít những cư dân mới đến, số này bàng quan với 
những công việc của triều đình. Một số lại có gốc Ainu hoặc 
có quan hệ hôn nhân, gia đình họ hàng với người Ainu. 
Trước tình hình đơ, triều đình có chủ trương di đân hàng 
ngàn người từ các tỉnh Miền Đông lên vùng đất mới Miền 
Bác để phân tán bớt lực lượng chống đối. Những người thuộc 
điện di dân lên vùng đất mới Miền Bác được bảo đảm miễn 
thuế đất cày cấy. Những người được điều lên miền đất mới 
Miền Bác còn là con cháu của những gia đình quân nhân 
hoặc những võ tướng cứng đầu cứng cổ, không được lòng 
chính quyền trung ương. 

Trong quá trình thực hiện chính sách khai hoang, sự 
xung đột về quyền lợi giữa nông thôn và thành thị luôn nổ 
ra và nhiều cuộc nổi đậy ở mọi nơi mọi lúc đã xảy ra vào 
những thời kỳ gay cấn của lịch sử, trong suốt ba thế kỹ sau. 
Trong thế kỷ IX, chỉ phí ở chính quyền trung ương tăng lên 
nhanh chóng, chi phí cho quân sự, cho việc xây dựng cung 
điện, công trình công cộng, nhà cửa, đường xá, cầu cống. 
Thuế má càng nặng nề, những chúa đất lớn tìm mọi cách 
trốn thuế. Song vấn đề gây xung đột chủ yếu vẫn là cuộc 
đấu tranh liên tục giữa chính quyền và các phú hào ở các 
tỉnh trong việc kiểm tra hiệu quả của đất trồng trọt. 

b) Sự phá sản của các đạo luật về đất đai 

Cơ thể nơi ràng, lịch sử chính trị thời kỳ cải cách Taihò 
năm 701, thực chất là quá trình soạn thảo, xác định, tổ chức 
một hệ thống chính quyền. Những người được giao làm việc 
này, tiếc thay, lại là những người thiếu kinh nghiệm thực 
tế về các vấn đề đân sự. Họ đã sao chép những kinh nghiệm 
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của Trung Hoa để vận dụng vào hoàn cảnh Nhật Bản. 
Nhưng điều kiện thực tế ở Nhật Bản không phù hợp với hệ 
thống chính quyền cài cách. Ó Nhật Bản, những thới quen 
cố hữu rất khó khắc phục, phương pháp trồng lúa kiểu 
Trung Hoa trong thực tế không được áp dụng. Phương pháp 
phân phối ruộng đất đến từng nhà để cho thuê vào thế kỷ 
VIII không áp dụng được mặc dầu chính quyền Heian đã có 
nhiều biện pháp đôn đốc. Những điều ghi chép được nghe 
thì hay nhưng thực ra đó là một phương thức quản lý có 
nhiều phiền toái, đòi hỏi phải xem xét, ghi chép, thanh tra, 
tính toán, báo cáo tỉ mỉ mà đến ngay những viên chức cao 
được đảo tạo đến nơi đến chốn thực hiện cũng khó. Huống 
chi những viên chức ở cấp tỉnh và địa phương lại cảng không 
làm nổi, họ không muốn làm. Thời hạn cho thuê đất lại rất 
thất thường, không ổn định, cho nên mặc dù không ai tuyên 
bố bãi bỏ chế độ thuê đất, nhưng thực chất người ta đã 
không theo từ lâu. Chỉ dụ năm 902 cũng đã phải thừa nhận 
tình trạng này. Ở nhiều vùng trong nước, hệ thống cho thuê 
đất đã bị xóa bỏ từ năm 850, có khi còn trước đó nữa. Sau 
năm 902 thì không có tài liệu ghi chép nào nói về việc này 
nữa. Trong vòng 1Ô năm sau đó, người ta thấy chính quyền 
không quan tâm nhiều đến việc phân phối đất đai mà chỉ 
nói đến thuế má và việc cho thuê đất bỏ hoang, những mảnh 
đất chủ đã chết hoặc đã bỏ đi tìm việc làm ở nơi khác, có 
khi họ đã nhượng lại cho người khác với sự đồng tỉnh của 
các quan chức ở địa phương. 

Những kẻ chạy trốn, tiếng Nhật là Ukarebito hay Rònin, 
là thuật ngữ chỉ những người bỏ trốn khỏi các gia đình quý 
tộc trong thời đại phong kiến. Thực ra tỉnh trạng này đã 
xảy ra từ năm 670. Nam 780, theo một bản công bố chính 
thức, có nhiều người đi phu ở các tỉnh bỏ trốn khiến cho 
nhiều công việc của tỉnh bị đỉnh đốn. Các quan thanh tra 
xem nhiều tên trong sổ ghi những người đi phu, đã thấy đề 
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là "chết" hoặc "trốn", nhưng thực ra nhiều người không chết 
mà trốn khỏi công việc khổ sai ở các nhà quý tộc. Chính 
quyền địa phương biết thế nhưng cũng làm ngơ. 

Chế độ cho thuê đất thất bại, trước hết vì nó không phù 
hợp. Người dân cày không yên tâm sản xuất trên mảnh đất 
họ đi thuê với thời hạn không ổn định. Họ quen gán bó với 
những mảnh ruộng nhỏ thân thiết, gần như thuộc quyền sở 
hữu của họ. Các quan chức địa phương không thể áp đặt 
một chế độ bát họ làm khác đi và không thể xơa được tình 
cảm của họ với đất ruộng mà họ đã quen. Thêm vào đó, chế 
độ thuế má nặng nề, lao động cực nhọc, lại nay gọi đi phu, 
mai bát đi lính, khiến cho những người lao khổ phải tìm 
cách đi trốn, các quan chức địa phương biết cũng phải làm 
ngơ. Theo hệ thống cai trị thì chính quyền trung ương có 
phái viên ở các tinh để đôn đốc và kiểm tra công việc của 
quan lại địa phương, song củng bất lực. Ta lại thấy ở đây, 
mô hình tổ chức chính quyền của Trung Hoa chỉ áp dụng 
ở đất Nhật Bản một cách hình thức chứ không có thực chất, 
bởi vì các giới có thế lực ở địa phương, không chấp nhận 
thể chế quan liêu này. Hệ thống cai trị thời Tùy và thời 
Dường chỉ thích hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội ở Trung 
Hoa. Như chế độ cho thuê đất, thu tô chẳng hạn, phải có 
một hệ thống dẫn thủy nhập điền ở quy mô lớn cho nông 
dân cây cấy, phải có sự tập trung quyền lực mạnh mẽ trong 
tay những quan chức được đào tạo giỏi, những điều kiện mà 
xã hội Nhật Bản đương thời chưa có được. 

œ) Những đạo luật không phù hợp 

Sự suy sụp của chế độ cai trị ở Nhật Bản không thể lý 
giải bằng một nguyên nhân duy nhất nào. Về cơ bản, phải 
xem xét nguyên nhân sâu xa từ các đạo luật về sở hữu ruộng 
đất và chế độ tô tức. Mặt khác, cần nhác lại là hệ thống 
luật pháp của Trung Hoa không phù hợp với hoàn cảnh của 
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Nhật Bản. Không thể áp đặt những phương thức khá phức 
tạp trong một đất nước mà việc đi lại còn gặp nhiều khó 
khan, lại thiếu các quan chức địa phương có đủ trỉnh độ để 
thi hãnh luật. Nguyên nhân về con người cơ thể coi là 
nguyên nhân chủ yếu. Sự thất bại của Nhật Bản là do thiếu 
những viên chức cố năng lực ở địa phương. Ỏ kinh đô thì 
giới quý tộc lộng quyền, không chịu theo khuôn phép, họ đã 
gây ảnh hưởng đối với các quan .:hức các tỉnh từ những viên 
quan đầu tỉnh đến những quan chức nhỏ thu thuế. Họ hành 
động theo quyền lực hơn là theo luật định. Cũng cơ một số 
quan chức địa phương chống lại sức ép đó của giới quý tộc 
bất trị ở triều định, nhưng số đông thì thừa giỏ bẻ máng, 
họ đi theo giới quý tộc hoặc tay chân của giới này có mật 
khấp nơi và như chúng ta đã biết, đa số quan chức cấp dưới 
ở địa phương đo địa phương bổ nhiệm nên họ quan tâm 
trước hết tới lợi ích cục bộ của địa phương họ. 

Cần phải nêu thêm một yếu tố nữa là nạn tham nhũng, 
biển thủ, lan tràn khấp nước. Ö kinh đô, nạn quan liêu 
không cho phép ai có biện pháp tích cực chống tham nhũng 
vì đụng chạm đến quyền lợi của giới quý tộc. Chế độ quan 
liêu còn tạo nên một tầng lớp đặc quyền đặc lợi từ trên 
xuống dưới. Tăng lớp này là cha đẻ ra những người sáng 
lập của một quốc gia phong kiến sau này. 

Nạn tham nhũng thể hiện trước hết ở chế giả mạo cách 
ghi thuế, nhờ đố mà quan chức cấp tính tùy tiện giữ lại một 
phần thuế để chỉ dùng riêng ttính bằng gạo hoặc bằng sản 
phẩm khác) không nộp cho nhà nước. Một thủ đoạn nữa là 
lạm thu hiều thứ thuế của nông dân, đặc biệt là thu tô 
hoặc biển thủ những kho thóc dự trữ ở địa phương. Còn tệ 
nạn nữa là chiếm đất công làm của riêng và sử dụng nhân 
lực phải đi làm nghĩa vụ phu phcn tạp dịch theo luật định 
để làm riêng cho mình. 
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Một hình thức tham nhũng nữa là khi thay đổi các quan 
chức cai trị. Những người mới được bổ nhiệm đến thường 
ít khi được sự bàn giao tài sản đầy đủ của những người cũ, 
đo đó tài sản chung bị thất thoát rất nhiều. Văn phòng các 
quan tể tướng buộc phải thành lập một hội đồng để điều 
tra và quyết định các cuộc thuyên chuyển. Năm 802, có một 
đạo luật về các thủ tục phải làm khi các quan chức các cấp 
được bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển. Dạo luật này được xem 
xét lại thường kỳ và hoàn chỉnh vào năm 867. Ngoài ra có 
những phái viên đặc biệt của triều đỉnh, gọi là Kageyushi, 
được cử ra lập các đoàn thanh tra chuyên đi phát hiện những 
hành động phi pháp và những chỗ yếu kém của chính quyền 
từ trung ương đến cấp tỉnh. 

Một nguyên nhân nữa khiến cho chính quyền trung ương 
mất hiệu lực thi hành luật là sự chống đối của các địa chủ 
địa phương. Tầng lớp này nắm ruộng đất ở nông thôn, dựa 
vào sự che chở của giới quý tộc ở kinh đô để chống lại luật 
lệ. Bọn này có thế lực mạnh và chỉ có những vị quan đầu 
tỉnh thật dũng cảm mới dám trị tội họ. 

Tớm lại, cuộc cải cách chính trị Taikwa mặc dầu trên 
danh nghĩa, đã đặt đất dai và con người dưới sự kiểm soát 
của nhà vua và các bộ trong triều, nhưng trong thực tế vẫn 
không phá vỡ được quyền lực của các chúa đất lớn. 

Nguồn gốc thật sự của quyền lực ở Nhật Bản là đất đai, 
ai nắm đất đai thì người đó có quyền lực. Chỉnh quyền trung 
ương ở kinh đô chỉ cơ trên danh nghĩa. Hàng loạt những 
chỉ dụ và quy định từ kinh đô không đủ hiệu lực làm thay 
đổi một xã hội nông nghiệp. Luật lệ do xã hội điều chỉnh 
và chứng minh sự đúng đán, chứ luật lệ không điều chỉnh 
được xã hội. Các hình thức về sở hữu ruộng đất đủ mọi vẻ, 
đã làm vô hiệu hớa nhiều đạo luật, mặc dù trong thực tế, 
các đạo luật ruộng đất trong thế kỷ VIII và IX vẫn tồn tại 
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và bị miễn cưỡng thừa nhận. Đở là đặc điểm của một cuộc 
sống nông thôn manh mún, bị áp đặt vào một mô hình thành 
thị bởi các nhà cầm quyền quan liêu. 


3. Sự thay dối thể chế 


Về thể chế chính trị, suốt thế kỷ sau khi dời đô khỏi Nara 
được coi là thời kỳ xem xét lại những đạo luật được ban bố 
năm 800, xem những điều gì dựa vào mô hình Trung Hoa 
không phù hợp với hoàn cảnh Nhật Bản. Có nhiêu điều luật 
không phù hợp và người ta mong muốn trút bỏ ảnh hưởng 
của Trung Hoa. 

Các đạo luật cố hai phân: 

Luật Hộ và dân luật gọi là Ryò. 

Luật Hình gọi là Ritsu. 

Luật Hộ xác định tên, địa danh, chức danh của các cơ 
quan nhà nước và các quan chức làm việc ở các cd quan 
này. 

Dân luật xác định tình hình dân cư từ giới quý tộc đến 
những nông nô, nghĩa vụ, quyền lợi, thưởng phạt, tình trạng 
hôn nhân, gia đỉnh, sự thừa kế, mức đóng thuế quân dịch 
và tạp dịch, bị bát, bị tù, lễ nghị, trang phục, tử vong và 
hoạt động tôn giáo. 

Hầu như toàn bộ đời sống của từng người và tính chất 
của cơ quan nhà nước đều do luật định. Song thực tế xã hội 
luôn biến động, do đó cũng phải luôn xem xét lại các đạo 
luật. Các đạo luật được xem xét lại, đối chiếu với hoàn cảnh 
thực tế, được chỉnh lý, bổ sung và thêm những điều mới. 
Công việc này gọi là kyaku hay shiki, Thế kỷ IX được coi là 
thời kỳ lập pháp chính thức của Nhật Bản. Kyaku là chỉ 
việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các điều khoản cho phù 
hợp với hoàn cảnh thực tế. Shiki là việc cụ thể hơa hoặc bổ 
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sung thêm về chỉ tiết vào các điều khoản để dễ thi hành. 
Thực ra thì hai công việc đó, kyaku và shiki cũng không 
khác nhau nhiều lắm. 

Trong thực tế, nhiều điều luật được bổ sung thêm, nhiều 
điều bị xóa bỏ. Các nhà soạn luật nơi, thực chất việc lập 
pháp "Ritsuryo" chỉ là việc xem xét và điều chỉnh, bổ sung 
"Kyakushiki" những bộ luật cũ, 

Trước năm 800, đã có việc xem xét lại các bộ luật nhưng 
mới chỉ có ít nhiều sửa đổi. Sau năm 800, có sự sửa đổi cơ 
bản hơn. Có ba đợt sửa đổi quan trọng: 

a) Đợt thứ nhất, tập hợp xem xét lại các đạo luật, các 
điều quy định trong suốt thời kỳ 119 năm kể từ khi có bộ 
luật Taihò năm 702. Dợt này tiếng Nhật có tên là Kồnin- 
Kyakushiki, tiến hành vào năm 820. 

b) Dợt thứ hai, hoàn chỉnh, bổ sung, chỉnh lý những đạo 
luật và những điều quy định đã được xem xét, hình thành 
một bộ luật sửa đổi chính thức. Dợt này tiếng Nhật có tên 
là Jògan-Xyakushiki, tiến hành vào các năm 869 và 871. 

c} Đợt thứ ba, tiếp tục giải quyết những việc phát sinh 
từ hai đợt trên. Đợt này tiếng Nhật gọi là Engi-Kyaku và 
bEngi - Shiki, tiến hành vào các năm 909 và 967. 

Những công việc nơi trên là nguồn thông tin quý giá về 
sự phát triển của nhận thức và thực hành luật pháp ở Nhật 
Bản trong thế kỷ IX. Nơ xác định những nguyên tấc về hành 
chính và phương tiện để xác lập một số lớn cơ quan chính 
quyền từ thấp đến cao, kể cả một số cơ chế tổ chức được 
cha truyền con nối. 

Gia đỉnh Fujiwara có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc lập pháp, về mặt tổ chức thực hiện cũng như về tác 
động quyết định việc sửa đổi luật, kể cả việc thành lập một 
số tổ chức chính quyền ngoài sự quy định của các đạo luật. 
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Một trong những cơ quan đó là cơ quan thanh tra có 
trách nhiệm sửa chữa những sai lầm trong việc bổ nhiệm 
các quan chức vào các chức vụ không phù hợp. Việc này 
được thực hiện vào năm 790. Song thực chất từ năm 702, 
đã bát đầu có những quyết định thay đổi danh hiệu và chức 
năng của các quan chức kể cả việc thành lập một số cơ quan 
mới. Điều đó chứng tỏ thường xuyên đã cơ việc xem xét, 
điều chỉnh những luật lệ về tổ chưc qua sự thể nghiệm trong 
thực tiến. Tuy nhiên, việc thành lận các tổ chức mới trong 
bộ máy hành chỉnh chưa bao giờ được xem xét một cách đầy 
đủ như lần này. Diêu đó có ý nghĩa lịch sử quan trọng, phản 
ảnh đầu óc thực tiễn của người Nhật trước những vấn đề 
của bộ máy cai trị. 

Một việc người Nhật mạnh dạn làm là xóa bỏ một số tập 
tục kiểu Trung Hoa trong việc xếp loại các công việc liên 
quan đến sự đánh giá con người và đến các lễ nghỉ trong 
việc thờ thần thánh. Dơ là cách làm thực dụng, kinh nghiệm 
chủ nghĩa để giải quyết những khó khán trong thực tiễn. 
Những cơ quan mới dược thành lập xuất phát từ sự cần 
thiết thực tế, Vẽ mặt nào đỏ mà nói, những cơ quan đơ phát 
huy ảnh hưởng và hoạt động có hiệu quả hơn nhiều cơ quan 
được thành lập theo luật. Một trong những chức quan quan 
trọng nhất là Kampaku. có chức năng giống như quan nhiếp 
chính. 

Chức quan nhiếp chính thường đặt ra để giúp những ông 
vua còn nhỏ tuổi, hoặc giúp các nữ hoàng, Quan nhiếp chính 
tiếng Nhật còn gọi là 5esshò. Văn phòng của quan nhiếp 
chính không được ghi trong luật, nhưng trong thực tế đã 
được chấp nhận vì thấy cần thiết. Một số thượng thư có thế 
lực nhiều khi cũng hoạt động như những vị nhiếp chính, 
cũng cố chức danh là Kampaku, giúp vua ngay cả khi vua 
đã đến tuổi trưởng thành. Trên lý thuyết, họ làm cố vấn 
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hoặc là người phát ngôn của vua, nhưng trong thực tế, họ 
thâu tớm quyền lực, nhiều người trở thành độc tài trong 
triều. 

Trong lịch sử của nhiều nước, thường cũng có những 
trường hợp tương tự. Chẳng hạn ở Châu Âu có những vị 
nhiếp chính của triều đình Mérovingian (Mêrôvanhgiêng) 
hay ở Châu A, dòng họ Ranas ở NépalÌ rất giống các quan 
nhiếp chính đòng họ Pujiwara ở Nhật, họ đã trở thành người 
tiếm nghịch ngôi vua. 

Ò Nhật, trường hợp lợi dụng quyền thế át cả vua là 
trường hợp quan nhiếp chính Mototsune, nắm quyền trong 
thời ấu hoàng Yòzei (877-844) và thâu tớm cả quyền lực vào 
năm 880. Mototsune thuộc dòng họ Fujiwara: Mototsune 
nắm các quyền lực độc tài này, là người nối nghiệp dòng họ 
Fujiwara leo lên đến chức đại pháp quan, chức tể tướng 
"kiêm chức quan tư vấn cao nhất của nhà vua. 

Những chức vụ như thế đứng trên cả các bộ do đạo luật 
Taihò quy định và cho phép như những người có quyền quyết 
định cao nhất mọi chủ trương của triều đỉnh. Ỏ cấp thấp 
hơn chức nhiếp chính còn có một chức quan nữa có ảnh 
hưởng rất mạnh, trùm lên cả các quan đầu ngành và các 
quan tư vấn có tên là Kurando- dokoro. Chức quan này nắm 
những việc cơ mật của nhà vua, kể cả nắm kho tiền bạc 
riêng của hoàng gia. 

Chức quan Kurando này, có nghĩa đen là "Quan coi kho 
bạc”, trên thực tế đã quản lý mọi tài sản riêng của nhà vua, 
kể cả tư liệu lưu trữ riêng về nhân sự của vua, nhưng trên 
danh nghĩa, không có quyền lực về hành chính. Năm 810, 
một. ông vua đã thoái vị (vua Heizei) có mưu đồ lấy lại ngôi 
báu của vua Saga đã thông đồng và tổ chức công việc phản 
loạn với những chiến hữu thân thiết và trung thành do chức 
quan Rurando bí mật tiến cử. 
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Như vậy chức quan Kurando - dokoro về thực chất đã 
trở thành hết sức quan trọng. Họ thâu tóm mọi quyền lực 
của một cơ quan trung gian gọi là Nakatsukasa. Cơ quan 
trung gian này được quy định trong bộ luật Taihò, là cơ 
quan quan trọng nhất trong số tám bộ, đặc trách mối quan 
hệ giữa nhà vua với các cơ quan hành pháp. Công việc của 
nó là xem xét kỹ những chỉ dụ và văn kiện quan trọng của 
nhà vua và truyền đạt những tu tưởng và ý đồ quan trọng 
của nhà vua. Cuối thế kỷ IX thi chức quan Kurando-dokoro 
trở thành một chức danh chính thức, được các nhà độc tài 
dòng họ Fujiwara tin cẩn vì nó giúp cho việc quản lý có hiệu 
quả. Cơ quan này đã tập hợp được nhiều người tài năng, là 
nguồn nhân sự bổ nhiệm vào các cơ quan cao cấp. Nó thực 
sự trở thành người gác cổng của triều đỉnh. 

Một cơ quan quan trọng nữa được hình thành là cơ quan 
cận vệ kinh đô, có tên là Kebiishichò. Cơ quan này gắn với 
Bộ chỉ huy quân cấm vệ của triều đình (Emon-Pu) vào năm 
810, có nhiệm vụ tăng cường lực lượng bảo vệ triều đình 
mỗi khi cơ biến cố. Dø chính là năm mà Cựu hoàng Heizei 
cố âm mưu giành lại quyền lực dưới sự yểm trợ của Kuran- 
do-dokoro. Cơ quan cận vệ mới hoạt động có hiệu quả, có 
trách nhiệm đặc biệt trong việc chống bạo loạn và ngàn 
ngừa tội ác. Các quan chức chỉ huy quân cận vệ được bổ 
nhiệm thường kỳ kể từ năm 816. Quân cận vệ đã làm được 
nhiều trong việc trị an. một việc mà bộ Hình và các cơ quan 
có chức năng khác đã rất bất lực Chỉ huy quân cận vệ 
thường là một quan chức cao cấp. Ông này có những trợ lý 
giỏi chọn t7 các bộ khác, quân sự hoặc dân sự. Anh hưởng 
của quân cân vệ không chỉ ở kinh đô mà được phát huy ra 
cả các tỉnh. Ò các tỉnh cũng thành lập các đội cận vệ cơ 
chức năng tương tự. Thậm chí ở một số tỉnh, quân cận vệ 
đã lạm dụng quyền lực. lấn át cả các quan đầu tỉnh. kiềm 
chế công việc của các quan chức địa phương. kể cả đàn ăn 
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đân chúng. Ö nhiều vùng, tình hình an ninh ở nông thôn 
bị đe dọa, nên quân cận vệ phải áp dụng những biện pháp 
kiên quyết. Ỏ một số tỉnh vùng xa xôi hẻo lánh, trộm cướp 
nổi lên tứ tung, các địa phương phải lập các đội địa phương 
quân để hỗ trợ cho quân cận vệ. Dịa phương quân là tổ 
chức hỗ trợ tạm thời, nhưng ở một số vùng tỉnh hình quá 
rối ren nên họ vẫn được duy trì lâu dài. Dịa phương quân 
liên hệ mật thiết với tổ chức cận vệ Kebitshi, dần dần hợ 
cũng trở nên quan trọng và nấm nhiều quyền lực, điều mà 
không ai dự kiến được trước. Ỏ đây ta lại thấy một tổ chức 
mới được thành lập ngoài luật. Hệ thống chính quy do luật 
định hầu như ngày càng bất lực. Các quan chức Òryoshi và 
Tsuibushi, tương đương với chức quận trưởng và cảnh sát 
trưởng, có vai trò ngày càng nổi bật trong việc gÌn giữ an 
ninh trong nước, dần dần thay thế công việc của bộ Hình 
đã trở nên bất lực. 


Những ví dụ kể trên lại càng chứng minh rõ bản chất 
của các tổ chức được thành lập ngoài luật. Còn nhiều ví dụ 
khác nữa chứng minh sự bất lực và tri trệ của hệ thống cai 
trị theo bộ luật Taihò. 

Trong lịch sử của 5 thế kỷ lập pháp ở Nhật Bản, bất đầu 
từ chỉ dụ cải cách năm 645, người ta thấy dòng họ Fujiwara 
có trách nhiệm lớn trong những bước phát triển quan trọng. 
Hầu hết những sách lược đề ra trong cuộc cải cách có công 
lao của famatari, người sáng lập cửa dòng họ. Bộ luật Taihò 
năm 701 được một ủy ban đứng đầu là Fujiwara Fubito dự 
thảo và ông đích thân xem xét lại vào năm 718. Những điều 
bổ sung thêm sau này kể cả những quy định và sửa đổi đều 
có sự đóng góp của các đại thần dòng họ Fujiwara đặc biệt 
là quan đại phu Tokihira. Các đại thần dòng họ Fujiwara 
đã có công chỉ đạo việc thành lập hầu hết những cơ quan 
ngoài luật định trong những thế kỷ IX và X, đồng thời bổ 
sung và thay thế nhiều điều khoản rất đích đáng trong bộ 
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luật. Công lao của dòng họ Pujiwara dễ giải thích, vÌ người 
của dòng họ này liên tục nấm quyền lực chính trị ở triều 
đỉnh, đặc biệt là trong công cuộc lập pháp. Họ có học vấn ˆ 
uyên bác và có vai trò quyết định sắc sảo. Họ không dễ dãi 
phê chuẩn những đề nghị của những người giúp việc mà 
không suy xét kỹ lưỡng. Sự phát triển của các hình thức cai 
trị, sự lớn mạnh của những thể chế mới, phương pháp làm 
việc có hiệu quả đã tăng cường =*xyền lực rất nhiều cho các 
quan nhiếp chính đồng họ Fujiwara . Trên đây là những nét 
chính nói về công lao của dòng họ Fujiwara, đương nhiên 
là không thể đi sâu vào mọi chỉ tiết. 

Thông thường, quyền lực tuyệt đối của các ông vua chỉ 
thể hiện nhiều trên các chỉ dụ và các đạo luật đóng dấu ấn 
hoàng đế. Quá trình soạn thảo và công bố các chỉ dụ và luật 
lệ thường qua nhiều khâu rườm rà và chậm chạp. Vì vậy 
người ta thích chọn những phương thức đơn giản hơn. Ý 
nguyện này được thực hiện nhờ một tổ chức đặt đưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của nhà vua. Tổ chức này gồm nhiều người có 
tài năng, chuyên dự thảo các chỉ dụ. Dến khi dòng họ 
Fujiwara nắm quyền lực, họ nắm luôn quyền lập pháp và 
thay mặt nhà vua thảo những mệnh lệnh, Họ thảo những 
chỉ dụ theo lệnh nhà vua, coi như nhà vua đã cho phép công 
bế sau khi đã tham khảo ý kiến của các quan đại thần. Với 
cách làm này, công việc tiến hành nhanh chóng và đơn giản 
hơn. Nhưng cũng vỉ cách làm này nên nhiều chủ trương, 
thực ra không phải đo nhà vua quyết định mà do pháp viện 
của quan nhiếp chính có tên là "Kudashi - bumi" thay quyền 
tối cao quyết định. Pháp viện này thay cả quyền của tế 
tướng để ra các luật lệ hoặc các chỉ thị cụ thể. 

Quá trình nói trên là những bước đi ngắn để hình thành 
một hệ thống cai trị, trong đó quyền lực của nhà vua dần 
đần được chuyển giao cho tầng lớp đại quý tộc. Tầng lớp 
này không tránh khỏi ý đồ hoạt động trước hết vì lợi ích 
của họ. 


178 


4 - Đời sống ở kinh đô:Tôn giáo và việc học 


Dấu hiệu thất bại của hệ thống chính trị vay mượn từ 
Trung Hoa đã qua sự thể nghiệm. Nó thể biện trong sự 
xung đột về quyền lợi giữa chính quyền trung ương và giới 
điền chủ kiên quyết bám ruộng đất vốn từ lâu đời là sở hữu 
riêng của họ. Nhưng chỗ yếu của hệ thống chính quyền còn 
thể biện ở nhiều lính vực khác của cuộc sống đã tạo nên 
sức ép mà giới chúa đất ở nông thôn không chịu khoan 
nhượng. 

Thời kỳ lịch sử này, kể từ khi dời đô khỏi Nara, hầu nhự 
có sự khác biệt về bản chất giữa kinh đô và nông thôn, giữa 
triều đỉnh và quảng đại quần chúng. 

Một xã hội quyền quý của giới quý tộc và quan chức cao 
cấp ngày càng phát triển, làm bá chủ kinh đỏ, vừa tỉnh vi, 
vừa trắng trợn, xa rời quần chúng. Đó là một xã hội ăn chơi 
xa hoa, chỉm đấm trong các lễ nghỉ tốn kém, trong cách 
sống cao sang, thanh lịch. Kinh đô cũng là một trung tâm 
văn hóa sôi động, chẳng những là nơi phát ra những chỉ dụ, 
mệnh lệnh, văn kiện chính trị mà còn là cái nôi của các 
công trình nghiên cứu lịch sử, văn học, đặc biệt là thơ ca. 

Kinh đô cũng là một xã hội hưởng thụ, phồn vinh, xa rời 
với đời sống thực tế của dân thường ở các tỈnh trong nước. 
Nhưng ở đây cũng là nơi thanh bình nhất, xa lạ với các cuộc 
bạo động và tràn ngập không khí của văn học nghệ thuật 
các loại. Tuy chưa đến mức là một xã hội trí thức đúng với 
nghĩa của nó, nhưng nơi đây người ta đã coi trọng học vấn. 
Dối với thời kỳ đó đó là sự mê say nghiên cứu giáo lý đạo 
Phật cả về mặt tỉnh cảm và lý trí. 

Nếu như giới trí thức chưa có điều kiện đi sâu vào linh 
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vực triết học của đạo Phật như tỉm tòi những bí mật của 
tạo hơa thì họ cũng đã thẫy thích thú với sự thanh thản của 
tâm hồn do giáo lý đạo Phật đem lại. Thật vậy, đạo Phật 
trong nhiều thế kỷ đã là động cơ văn hóa làm biến đổi đời 
sống tỉnh thần của người Nhật. 

Không thể biểu được lịch sử đích thực của nước Nhật 
nếu không nghiên cứu sâu ảnh hưởng của đạo Phật đối với 
mọi mặt cuộc sống của nước này. 

Chế độ mới được đánh dấu trước hết bằng sự thay đổi 
phong cách tôn sùng đạo Phật, do ảnh hưởng của các môn 
phái ở kinh đô Nara. Những môn phái này cố ảnh hưởng 
quan trọng trong đời sống trí tuệ ở Nhật Bản. Họ đã nghiên 
cửu tác phẩm của các nhà tư tưởng lớn Ấn Dộ và Trung 
Hoa, nhờ đó mà người Nhật Bản bắt đầu tiếp xúc với những 
vấn đề triết học. Tuy nhiên, nói chung về mặt nghiên cứu 
học thuyết, họ cũng còn chậm, chưa theo kịp với trình độ 
chung của các nước phát triển trong lục địa và các tu viện 
cũng chưa làm dược gì nhiều lắm. Họ chỉ mới chỉ nặng về 
mặt nghiên cứu lễ nghì để áp dụng trơng các dịp lễ hội long 
trọng. Nói chung, họ mới đáp ứng cho những nhu cầu của 
triều đỉnh hơn là của công chúng đông đảo. Ô các tỉnh cũng 
có những chùa thờ Phật, song không có gì đạc biệt để đủ 
gây ấn tượng mạnh mẽ cho người dân. 

Mạc dầu có sự dời đô khỏi Nara để tránh ảnh hưởng quá 
sâu của tôn giáo, nhưng triều đỉnh cũng không tỏ ra ác cảm 
với đạo Phật. Ngược lại, nhiều nghi lễ theo đạo Phật vẫn 
được trân trọng trong đời sống xã hội, nếu không muốn nói 
là trong đời sống tỉnh thần và trí tuệ của giới quý tộc. Với 
nghia hẹp, đạo Phật vẫn là quốc giáo. T':y nhiên, các môn 
phái ở Nara có những cài tổ để nó mang lại một không khi 
mới hơn ở kinh đô. Sự cải tổ nhàm làm cho đạo Phật có sự 
hòa hợp nhất định với tính cách tôn giáo cổ truyền của dân 
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tộc, cá hai trường phái tôn giáo do hai nhà tu hành nổi tiếng 
lãnh đạo. Một người tên là Saichò, tên húy là Dengyò Daishi 
và một người là Xùkai, tên húy là Kobò Daishi. Họ thành 
lập hai môn phái Phật giáo, tuy cũng từ gốc Trung Hoa, 
song đã có Ít nhiều màu sác Nhật Bản. Lịch sử đạo Phật ở 
Nhật Bản trong giai đoạn này không tách rời với tiểu sử 
của hai nhà tu hành nổi tiếng nói trên. 


Saichò (736-822) là một sinh viên trẻ tuổi học các thầy 
giáo người Trung Hoa ở Nara. Khi lón lên, ông ta thấy được 
những mặt yếu của các cộng đồng tôn giáo và ông nghỉ đến 
một cuộc cải cách. Trước những luật lệ bảo thủ, ông rời bỏ 
Nara về sống ấn đật ở miền núi gần quê ông. Thời đó, đạo 
Phật ở Nhật Bản chú yếu là ở thành phố. 8aichò vốn sống 
ở miền núi đơn độc, đã thuộc những người đầu tiên truyền 
giáo ở miền núi non hẻo lánh. Ông đã tập hợp được những 
người anh em sùng đạo ở miền núi cùng hành đạo. Đạo Phật 
như vậy đã mang một sắc thái mới. Ỏ các miền núi non hẻo 
lánh có các nhà tu hành ấn dật. Những người tu bành đớ 
cố thể theo đạo Phật, cũng có thể là tín đồ của đạo Lão, 
cùng tồn tại với nhau. Đó là sác thái riêng của tôn giáo có 
gốc Trung Hoa, tồn tại ở Nhật Bản. Người ta xây dựng 
những chùa chiền, đền đài nhỏ ở những nơi xa xôi hẻo lánh 
và các thành phố, thị trấn, các vùng nông thôn đồng bằng. 
Khác với thời kỳ kinh đô còn đóng ở Nara, chỉ có ở kinh đô 
hoặc các thành phố lớn mới có đền chùa, là những đền chùa 
lớn. Thực chất hỉnh thái cải cách tôn giáo do Saichò đề 
xướng thời kỳ sau Nara là như vậy. Saichò tin tưởng mãnh 
liệt ở sự rèn luyện bản thân và cuộc sống khố hạnh, một 
thứ kỷ luật nghiêm không thấy có ở những người sùng đạo 
Phật tại triều đình. Saichò cho rằng phải hành đạo nhiều 
năm trên núi cho thành đạo rồi mới đến trụ trì ở các đền 
chùa lớn. 

Ngôi đền nhỏ do Saichò xây dựng vào năm 788 ở trên 
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núi Hiyei, một địa điểm tuyệt đẹp nhìn bao quát được cả 
miền bắc kinh đô mới. Khi kinh đô chuyển từ Nara đến 
vùng này, vùng Nagaoka, vị trí của ngôi chùa trở nên rất 
quan trọng. Ngôi chùa nhìn về hướng bác gọi là Kimon, còn 
có nghĩa là cửa vào của ma quỷ. Chùa trấn giữ phía bác, 
tức là theo các nhà địa lý Trung Hoa, trấn giữ cửa vào của 
ma quỷ, ngăn mọi tội ác lọt vào kinh đô. Hòa hợp với tín 
ngưỡng cổ truyền dân tộc, ngôi chùa lại ở trên núi cao, là 
đất của thần thánh, được cơi là linh thiêng. Saichỏ thờ Phật, 
thờ cả các vị thần trên núi, trước hết là thần núi Hiyei. 
Saichò gọi tên vị thần núi này là Sannò bay là vua Núi. 
Như vậy, sự hòa hợp giữa đạo Phật Ấn Dộ, tín ngưỡng cổ 
truyền Shintò và thuật phong thủy Trung Hoa đã tạo ra sức 
mạnh bảo vệ kinh đô. 


Do công đức đối với đạo như vậy nên Saichò được Hoàng 
đế fammu biết đến. Ông được cử sang Trung Hoa theo học 
vào năm 804. Ỏ Trung Hoa, ông theo môn phái Thiên Đài, 
(đài của Trời) học thêm được nhiều điều mà ông đã học được 
của một vị hòa thượng Trung Hoa thời kỳ ở Nara trước đây. 
Ông ở tu viện Thiên Dài trên núi, được các bậc thầy Trung 
Hoa truyền giáo. Ông tập hợp được rất nhiều kinh để mang 
về Nhật Bản. Ông trở về nước năm 805, được nhà vua tin 
dùng mời ông thành lập môn phái Liên Hoa Thiên Dài. Ngôi 
đền cũ của ông ở trên núi Hiyei được xây lại to hơn. Ngôi 
chùa trở thành một trung tâm quyền lực, cố mối liên hệ 
chặt chẽ với hoàng cung. Liên Hoa Thiên Đài trở thành một 
trường phái chính thống trong đạo Phật ở Nhật Bản, có họ 
hàng với trường phái Phật giáo ở Trung Hoa nhưng có mầu 
sắc Nhật Bản. 

Thực ra mà nói, trường phái Liên Hoa Thiên Đài cũng 
không bát nguồn từ Ấn Độ mà từ Trung Hoa, là một môn 
phái mạnh. Trường phái Liên Hoa Thiên Đài được xây dựng 
trên cơ sở học thuyết siêu hình, kết hợp với sự cứng nhắc 
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giản dơn của các trường phái Phật giáo ở Nara trước đây, 
là sự phức hợp của nhiều trường phái thiên về cách tụ hành 
khổ hạnh. Nó mang nhiều tính dân tộc của miền Viễn Đông, 
theo sự đánh giá của các nhà thần học, chỉ hướng tu hành 
cho những người nghèo muốn lên Thiên đường. Từ xưa, 
người ta cho rằng những người đốt nát, không thành tâm, 
không thể được lên Thiên đường. Do đó phải khổ hạnh học 
tập, phải thành tâm tu hành mới thành đạo. Việc tu hành 
đòi hỏi sự thành tâm của cả nhà: cha, mẹ, anh, em, con trai, 
con gái, thì mới được các nhà sư chứng giám, từ đó mới có 
thể thành đạo, mới thấu đến Phật. 

Trường phái Thiên Dài đạt đến đỉnh cao của sức mạnh 
thuyết phục. So với các trường phái Phật giáo khác ở Nhật 
Bản, dù đều có nguồn gốc từ xa xưa, trường phái Thiên Dài 
hưng thịnh hơn cả về quy mô. Nó bất nguồn từ một ngôi 
đền lớn là Enryakuji gồm có đến 3000 tòa nhà to nhỏ trên 
sườn và đỉnh núi Hiyei. Nó giữ được ảnh hưởng lớn về tôn 
giáo ở Nhật Bản cho đến mãi thế kỷ XVI mới bị lu mờ vì 
lý do chính trị hơn là vì lý do tôn giáo. 

Cùng vào thời điểm đó còn một gương mặt tôn giáo khác 
của thế kỷ [X, có vị trí còn cao hơn Saichò, hoặc bất kỳ một 
người lãnh đạo tôn giáo nào khác trong lịch sử của Nhật 
Bản. Đó là Hòa thượng Kùkai có tên húy là Kobò Daishi. 
Giống như 8aichò, ông sang học ở Trung Hoa, ở kinh đô 
Tràng An hơn hai năm (804-806). Ông học chữ Phạn từ một 
người thầy Ấn Dộ và được hấp dẫn bởi một trường phái 
Phật giáo gần với giới bình dân. Trường phái này, không 
giống trường phái của Saichò có nguồn gốc Trung Hoa, nó 
có nguồn gốc từ Ấn Độ mang tên Mantrayana hay là 
Tantric. Khi Kùkai truyền bá trường phái Phật giáo này ở 
Nhật Bản, nó nhanh chóng phát triển và hưng thịnh với 
tên là Chân Ngôn (lời nơi thật). Dạo Châu Ngôn rất phức 
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tạp và huyền bí, mang Ít tính chất triết học, có nhiều tính 
thực dụng và bình dân. 

Ỏ Trung Hoa, Tây Tạng và cả ở Án Dộ, có thời đạo Phật 
mang màu sắc mê tÍn đến cao độ, dẫn tới sự thoái hớa về 
tôn giáo, thậm chí tới những tập tục phi đạo đức. Ỏ Nhật 
Bản không đến nổi như vậy. Những người mộ đạo dẫu thuộc 
tầng lớp bỉnh dân, đã biết sàng lọc những tập tục quá đáng 
của đạo Mantrayana. Đạo Chân Ngôn do đó, cũng như đạo 
Thiên Dài, đã chiếm lĩnh được tình cảm của người dân Nhật 
Bản và lên tới đỉnh cao của sự hưng thịnh. Riêng đạo Chân 
Ngôn, trong nền văn minh Nhật Bản, có ảnh hưởng quan 
trọng đối với cảm hứng của nghệ thuật tạo hình. Nơ toát 
lên những ý tưởng cao quý chen tính huyền ảo sâu sắc, khó 
lý giải bằng ngôn ngữ thông thường, rất giàu tính tượng 
trưng và tính biểu hiện. Dối với nghệ thuật tôn giáo, nó 
cũng có ảnh hưởng sâu sắc, có tác dụng chủ đạo. Dạo Chân 
Ngôn đã có sự đóng gúp to lớn cho nền nghệ thuật Nhật 
Bản nói chung. 

Người Nhật Bản biết thể hiện tính triết học và tính thực 
dụng của đạo Chân Ngôn trên nhiều linh vực. 

Triết học và tính thực dụng của đạo Chân Ngôn cũng 
luôn phản ánh tỉnh thần độ lượng và ý thức gây dựng của 
người hình thành ra nó ở Nhật Bản là Hòa thượng Kobò 
Daishi (tức Kukai). 

Học thuyết của đạo Chân Ngôn có nhiều điều phức tạp 
không dễ giải thích. Nhưng nguyên tắc cơ bản của nó lại 
rất đơn giản, dễ hiểu, đễ nhớ. Đơ là: 

Cả thế giới này là công trình của Đức Phật tối cao 
Vairocana. Dức Phật tối cao có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, mọi 
vật, mọi ý nghỉ, mọi hành động, mọi lời nói. 

Vậy thì tất cả các Đức Phật đều là đại diện của Đức Phật 
tối cao. Như vậy là rất dễ nhớ, đặc biệt lại rất phù hợp với 
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triết lý tín ngưỡng cổ truyền Shintò (con đường của thần 
thánh) của người Nhật cho nên học thuyết Chân Ngôn có 
sức sống mạnh mẽ. 

Như ta đã biết, trước đây, một chỉ dụ của Nhật hoàng 
năm 765 có nối các vị thần Shintò là người che chở cho đạo 
Phật. Nhưng dưới ảnh hưởng của hai trường phái Phật giáo, 
đạo Thiên Đài và đạo Chân Ngôn, không thấy có mâu thuẫn 
gi với tôn chỉ đạo Shintò, cho nên đến thế kỷ X có sự hòa 
hợp giữa đạo Phật và đạo Shintò thành một đạo chung gọi 
là Ryòbu Shintò. Tín ngưỡng cổ truyền Shintò như vậy 
không mất gì trong việc hòa hợp với đạo Phật mà ngược lại 
còn được hoàn chỉnh và củng cố hợp với sự mộ đạo của cả 
một dân tộc. Sự hòa hợp giữa đạo Phật với đạo Shintò là 
rất cố ý nghĩa. Nó trái ngược hẳn với sự xung đột thường 
xuyên giữa đạo Phật với đạo Khổng, giữa đạo Phật với đạo 
Lão và giữa đa thần giáo với đạo Gia Tô ở Châu Âu. 

Dơ là nơi chung chứ trong thực tế cũng vẫn còn một số 
người ngoan đạo của đạo Shintò không thừa nhận sự hòa 
hợp với đạo Phật và tuy ở phạm vi hạn chế, thiểu số này 
vẫn tỉm nhiều cách để phủ định ảnh hưởng của dạo Phật. 

Về tổng thể, đạo Phật ở Nhật Bản thế kỷ IX và X cũng 
chưa thật thịnh hành trong cả nước. Nó mới chỉ là một động 
cũ thúc đấy việc học của giới quỷ tộc trong triều và giới sỉ 
phu. Đền đài đạo Chân Ngôn mới có nhiều ở kinh đô, có cả 
trong hoàng cung. Giới quý tộc đi lễ Phật nhiều ở các chùa 
chiền lớn gần kinh đỏ. Dông đảo nhân dân có đi lễ Phật, 
song thâm tâm họ vẫn hướng về các vị thần dân tộc của tín 
ngưỡng cổ truyền. Ngay cả Hòa thượng Kobò Daishi, người 
thầy của dòng Phật giáo Chân Ngôn, cũng không có ý đồ 
áp đạt trường phái của mình trong đông đảo nhân dân nếu 
người ta chưa tự nguyện. 
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Trong một xã hội mà quyền lực tập trung ở triều đình 
và giới quý tộc sống trong một tôn ty trật tự về cấp bác 
chặt chẽ thi mục tiêu khôn ngoan của người đứng đâu tôn 
giáo trước hết là phải tranh thủ được sự đông tình của giới 
cầm quyền. Người đứng đầu tôn giáo không lao vào những 
cuộc tranh cái, họ nhún nhường và độ lượng, họ xây dựng 
không khí thuận lợi để làm cho mọi người tự nguyện theo 
đạo. Theo cách làm đó, tôn chỉ của đạo Chân Ngôn từng 
bước có sức thuyết phục. 

Hòa thượng Kobò Daishi thể hiện tài năng của mỉnh 
trong việc làm cho tôn chỉ của đạo Chân Ngôn dân dần ảnh 
hưởng tới nhiều mặt của đời sống tỉnh thân như nghệ thuật, 
văn học, ngôn ngữ, các hoạt động từ thiện và trong các lễ 
nghỉ tôn giáo. Hòa thượng được tôn sùng như người tiêu 
biểu tối cao của sự tiếp cận tới một triết học tôn giáo trong 
ý thức hệ của người Nhật Bản trong thời kỳ đó. 

Phải nơi Hòa thượng Eobò Daishi không có tham vọng 
chỉnh trị. Ông có quan hệ tốt với triều định nhưng cũng 
không phải là người được Hoàng đế Kammu sủng ái. Ảnh 
hưởng của ông với giới quý tộc là to lớn, vì hoạt động tôn 
giáo phong phú của đạo Chân Ngôn chỉ phối đời sống của 
giới quý tộc, tạo cho họ không khí thỏa mãn và thanh thản 
trong lòng. Nhưng ông không bao giờ lạm dụng vị trí của 
mỉnh để đạt mục đích. Ông không có âm mưu và thủ đoạn 
chính trị. 

Sau khi từ Trung Hoa trở về, năm Š16, ông xây một chùa 
thờ Phật trên núi Kòya, một nơi quang cảnh đẹp, tình mịch 
cách xa kinh đô khoảng 50 đậm và cũng khó đến. Ông mất 
năm 535 ở chính tại ngôi chùa này. Sau cả cuộc đời bận rên 
ở kinh thành vị đạo, ông được mai táng trên núi. Các Phật 
tử cho rằng ông không chết mà đã tu thành Chính quả. Núi 
đôi và sông suôi miễn Kòya thân thiết đối với ông từ thời 
trẻ. Ông đã chọn nơi này để bước vào côi vỉnh hàng trong 
lòng tràn đầy sự yên bình và thanh thản. 
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Hức thự của Hòa thượng Saichỏ gi cho môn đệ là YaninoH lúc ấy dang ở 
rớt toa thượng Khikat Thịi đề thúng T2 năm 81+ Bản chính trong BỘ SN 
tập của ông /lara Tomiare, 
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Đạo Thiên Dài và đạo Chân Ngôn đánh dấu những mốc 
trong lịch sử tư tưởng Nhật Bản. Những bài viết của hai 
Hàa thượng Saichò và Kùkai đặt nền móng cho một tư duy 
cơ hệ thống. 

Cơ sở triết học của các môn phái Nara trước đây cũng 
đã sâu sắc, song họ mới chỉ truyền đạt được tư tưởng của 
Án Độ và Trung Hoa trong một môi trường hẹp. Các môn 
phái của đạo Thiên Đài và Chân Ngôn có đối tượng rộng 
hơn nhiều. 

Dặc biệt là những bài viết của Hòa thượng Rùkai khi 
thuyết giáo về đạo Chân Ngòn đã có những luận cứ, lý giải, 
những lời bình giàu sức thuyết phục, ảnh hưởng tới việc 
nghiên cứu của các học giả Nhật Bản. 

Một số học giả cho rằng hệ thống lý luận của Kùkai muốn 
dung hòa đạo Phật Mahayana với thuyết Âm Dương Ngủ 
Hành của Trung Hoa. Từ chỗ đơ, người đương thời cho rằng 
ông là người rất am hiểu ý thúc hệ Trung Hoa. Từ chỗ lý 
giải giáo lý của Dức Phật tối cao, ông đã thêm cho thuyết 
Ngũ Hành một yếu tố thứ sảu nữa là ý thức. Như vậy. thế 
giới không chỉ có Ngủ Hành của đạo Khổng mà còn thêm 
một yếu tố nữa là ý thức tạo thành. Bảng hệ thống lý luân 
đó, Kùkai đã cố gắng giải quyết mối xung đột giữa đạo Phật 
và đạo Khổng. 

Luận thuyết của Kùkai cố tầm quan trọng đặc biệt trong 
lịch sử tư tưởng Nhật Bản. Dây là một vấn đê khó. Tuy 
nhiên, chúng ta thấy cả hai đạo Thiên Đài và Chân Ngôn 
đều cố gắng tìm những chỗ đồng nhất được với đạo Khổng 
và lý giải những chỗ khác biệt. Họ cố gắng chứng minh rằng 
đạo Phật không gặp sự chống đối của đạo Khổng ở Nhật 
Bản, bởi vì đạo Khổng chưa có cơ sở vững chắc ở Nhật và 
cũng không được sự chấp nhận một cách tự nguyện của 
nhân dân Nhật Bản. 
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Trong một công trình nghiên cứu khác của Kùkai tên là 
Sankyò Shiki, ông lý giải sâu về ba học thuyết đạo Phật, 
đạo Lão và đạo Khống và ước muốn của ông là hòa hợp ba 
đạo đó. Ông cho rằng đạo Lão hơn đạo Khổng, đạo Phật lại 
hơn đạo Lão trong những giáo lý lớn về sự trưng thành và 
đức biếu hạnh. Dơ là những nguyên tác đạo đức Nhật Bản. 
Đạo Khổng thiếu sự hướng dẫn về mặt luân lý cho cá nhân. 
Đạo Phật không coi tội ác là hậu quả của sự rối loạn của 
tự nhiên. Dạo Phật cho rằng con người boàn toàn làm chủ 
được mình, tránh tội ác, tự giải phóng mình khỏi xiềng xích 
của tự nhiên để trở thành Phật. 

Như vậy, giữa các trường phái tư tưởng và tôn giáo vừa 
cö sự hòa hợp, vừa có sự xưng đột. Giới quý tộc ở triều đỉnh 
chịu ảnh hưởng nhiều của vàn học Trung Hoa. Nhà vua 
khuyến khích việc học chữ Trung Hoa. Việc học tiếng Trung 
Hoa và văn học Trung Hoa rất hưng thịnh trong giới quý 
tộc và quan chức cao cấp ở triều đình. Dó là vào thời kỳ 
đầu thế kỷ IX, tỉnh hình trong nước tương đối thanh bình, 
tao điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nghệ thuật. 

Trong thế kỷ IX cơ 5 đời vua đáng lưu ý: 


Saga 809-823 thoái vị nhường ngôi cho 
em trai 
jJunna 828-833 thoái vị vào tuổi 48 


Nimmyờ 833-850 tất năm 850 
Montoku 850858 mất năm 858 


Seiwa 858 lên ngôi năm 9 tuổi; Yoshifusa, 
thuộc đòng họ Pujwara, làm 
nhiếp chính (Sesshò), được bổ 
nhiệm chính thức vào chức này 
năm 86G 


Sau khi Hoàng đế Saga lên ngôi và những âm mưu thoán 
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nghịch chống lại ông bị đè bẹp năm 810, tỉnh hình yên tỉnh 
được vài chục năm. Thời kỳ này, các ông vua trực tiếp điều 
hành công việc, không có chế độ nhiếp chính bên cạnh như 
dòng họ Fujiwara đã làm. Giới quý tộc bằng lòng với vai trò 
cố vấn khi nhà vua cần đến. 

Một số biện pháp cải cách về chính trị được thi hành như 
giảm gánh nặng thuế má cho dân và hạn chế sự lạm dụng 
chức quyền của quan chức địa phương. Song kết quả cũng 
không được bao nhiêu vì gặp sự chống đối của giới quý tộc 
địa phương. Triều đình phải xem xét lại hệ thống luật pháp 
để điều chỉnh và bổ sung. Công việc lập pháp cơ được đẩy 
mạnh nhưng cũng không làm thay đổi được tỉnh hình phát 
triển nông nghiệp trong thực tế. 

Năm 813, Hoàng đế Saga có ra một tuyên cáo nơi rõ 
quan điểm của nhà vua về phát triển nền học vấn. Ông nói 
rằng, chính quyền muốn làm việc có hiệu quả cần phải phát 
triển học vấn (nghia hẹp là văn học) và xã hội muốn tiến 
bộ phải đẩy mạnh việc học. Song cả nền học vấn và việc hợc 
được hiểu theo kiểu Trung Hoa và bát nguồn từ Trung Hoa 
nên không khí xã hội ở kinh đô thời kỷ này ngày càng niang 
màu sắc Trung Hoa. Xã hội Nhật Bản thời kỹ này xuất hiện 
mâu thuân. Một mặt là khuynh hướng tiếp thu ảnh hưởng 
những mô hình đạo đức và thẩm mỹ văn học của Trung 
Hoa, mặt khác về mặt chính trị lại muốn điều chỉnh, thậm 
chí xóa bỏ mô hình luật pháp theo kiểu nhà Đường. Tỉnh 
hình này rõ nét nhất ở kinh đô vào đầu thế kỷ IX, sau giai 
đoạn dời đô khỏi Nara. 

Việc học tiếng Trung Hoa rất thịnh hành ở Nhật Bản 
thời kỳ này. Dó là điều dễ hiểu vi Nhật Bản chưa có nền 
văn học riêng của mỉnh, trừ một tuyển tập thơ duy nhất là 
Mlanyòshù bàng tiếng Nhật, nhưng lại dùng chữ Trung Hoa 
để phiên Âm và một vài chuyện văn học dân gian. Chúng 
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tôi đã cố dịp trính bày ở phần trên về vai. váy quan trọng 
của việc học tiếng Trung Hoa trong hệ thống ø ðiáo dục của 
Nhật Bản qua chỉ dụ năm 702. Chúng tôi cũng đã nói đến 
việc tầng lớp cảm quyền ở Nhật Bản đã chấp nhận những 
tư tưởng chính trị và triết học của Trung Hoa như thế nào, 
thể hiện trong việc học tập Khổng giáo và tiếp thu thuyết 
Âm Dương Ngũ Hành trong việc giải thích thế giới. Thế kỷ 
IX, việc học ở Nhật Bản dược đẩy mạnh. Biên niên sử thời 
kỳ này đã ghi lại nhiều tên tuổi của các nhà văn hóa vỉ đại 
Nhật Bản. Trong số đú có thể kế Miyoshi, nhà nghiên cứu 
văn học cổ điển xuất sác; Shigeno Sadanushi, nhà luật học 
và bách khoa toàn thư học; hai vị hòa thượng được lưu danh 
như Saichò và Kùkai, vừa uyên thâm về văn học Trung Hoa 
cổ đại vừa am hiểu sâu sắc về đạo Phật và chữ Phạn. Tác 
phẩm nối tiếng của Hòa thượng Kukai là cuốn sách Bunkyò 
Hifuron là tập chuyên khảo của văn xuôi Trung Hoa thời 
Tiền Dưỡng, dựa vào sự binh luận của các nhà phê bình văn 
học Trung Hoa. 

Có một cuốn thư mục tên là Nihon Genzaiho Mokuroku 
có nghĩa là Danh mục các cuốn sách hiện có ở Nhật Bản. 
Cuốn thư mục này được hoàn thành năm 890, ghi 1579 đầu 
sách với 16790 cuốn. Năm 875, một trận hỏa hoạn lớn đã 
thiêu cháy mất một số lớn sách. 

Trong thế kỷ IX, Khổng giáo được ghỉ đầu tiên vào 
chương trỉnh học và một số môn phái của Phật giáo cũng 
được ghi vào chương trình giảng dạy. Nhiều tác phẩm của 
chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như các nhà luật học viết 
bình luận về các bộ luật, các quan chức viết các văn kiện 
của triều đình đã được đánh giá cao cả về nội dung lần hình 
thức trình bày. Tên tuổi của các học giả Nhật Bản, thế kỷ 
[X. đều được ghỉ trong biên niên sử. Xã hỏi thượng lưu cũng 
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có không khí học tập sôi nổi không thua gÌ giới học giả, 
khiến cho giới trí thức ở kinh đô, cả đàn ông và đàn bà ít 
nhiều đều có kiến thức về lịch sử Trung Hoa và có thể đọc 
được các tác phẩm văn học Trung Hoa. 

Ỏ kính đô như vậy đã hình thành một tầng lớp trí thức 
ham học hỏi, song tầng lớp này cũng chưa đạt trình độ cao 
vì củng chưa có nhiều sáng tạo. Các nhà luật học chẳng 
hạn, trong tác phẩm của họ, tuy có nối đến nhiều vấn đề 
về nhân quyền nhưng chưa nêu lên được ý kiến gì sâu sắc 
về bản chất của công lý. Họ mới chỉ minh họa được Ít nhiều 
thực tế, có chút tinh thần phê bình hoặc cũng mới thể hiện 
được mong muốn tìm tòi về mặt lý luận. Chất xám của các 
học giả Nhật Bản thế kỹ IX và X mới được dành nhiều chơ 
việc nghiên cửu ván học Trung Hoa ở nhiều lĩnh vực, hoặc 
mới khai thác chữ Phạn để tìm hiểu Phật giáo, chưa có giá 
trị sáng tạo lắm. Ngay cả những tác phẩm nổi tiếng của hai 
môn phái Phật giáo cũng mới chỉ là sự sắp xếp hoặc khẳng 
định lại những phát kiến của người xưa, chứ chưa phải là 
sự phát hiện gì mới về tôn giáo hay về các nguyên lý siêu 
hình. 

Nền văn minh Nhật Bản trong giai đoạn này chưa có gi 
độc đáo, chưa có sức sáng tạo lớn. Có thể nói, mới chí cơ 
tài năng chứ chưa cơ thiên tài, 

Ngôn ngữ Nhật Bản chưa đủ phong phú để diễn đạt được 
hết những khái niệm trưu tượng, do đø chưa thoát ly được 
tiếng Trung Hoa. Những thuật ngữ của Khổng giáo và Phật 
giáo có tác dụng mạnh mẽ tới tư duy và hành động của con 
ngưỡi. 

Một sự kiện đáng nơi nữa đối với nền văn hóa ở kinh đô 
trong thế kỷ IX là thái độ tích cực của nhà vua đối với việc 
học. Hoàng đế Saga đã có hẳn một chỉ dụ vệ phát triển nền 
học vấn. Song theo ông, nơi đến văn học trước tiên là văn 
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học Trung Hoa và nói đến việc học có nghĩa là nghiên cứu 
về Trung Hoa. Dưới con mắt của triều đình, lịch sử Nhật 
Bản không có nhiều điều quan trọng và hấp dẫn. Các nhà 
văn hóa và các nhà luật học hiểu sâu về phép trị nước của 
người Trung Hoa xưa và nay, khiếu cảm thụ văn học về các 
tác phẩm thơ ca và văn xuôi Trung Hoa, đặc biệt là thơ ca 
Trung Hoa. Đưới triều đại các Hoàng đế Saga và dunna, 
diều gì được các ông vua và những người phát ngôn của nhà 
vua chấp nhận thì cái đó là quan trọng. Cho nên, trong 
nhiều thế kỷ, sự thấm định của vua đối với văn học và đạo 
đức là quyết định. 

VÌ vậy nên viết sử dân tộc hoặc những câu chuyện kể 
dân tộc, cũng như việc thảo các bộ luật, trước hết là công 
việc của nhà vua và theo sự đặt cọc của nhà vua. 

Trước thời Hoàng đế Saga, các nhà thơ Nhật Bản đã làm 
được ba tuyển tập thơ Trung Hoa: Tập Ryòun-shù (818), 
tập Bùnka Shùrei - shù (818) và tập Keiho-shù (827). Từ 
sau đó không có thêm được tuyển tập thơ Trung Hoa nào 
nữa. Dến năm 922, có tập Kokin-shù là tập thơ Nhật Bản. 
Như vậy so với tuyển tập thơ Nhật Bản ra đời trước đây, 
tập Manyò-shù được hoàn thành năm 760, thì đến hơn một 
thế kỷ mới có được một tập thơ đân tộc. Suốt trong thời 
gian hàng trăm năm đó, trên sân khấu văn học Nhật Bản 
chỉ có thơ Trung Hoa chiếm vị trí độc tôn. 

Lý do có thể do khiếu thẩm mỹ văn học của hai vị Hoàng 
đế Saga và Junna chỉ thích thơ Trung Hoa hơn là thơ dân 
tộc. Tuyển tập Ryòun-shù do Hoàng đế Saga giao cho một 
số học giả và một số người sành thơ tuyển chọn rồi đưa 
trình hoàng đế xét duyệt cuối cùng... Tập thơ đó đã được 
tuyển chọn ở Trung Hoa theo lệnh của hoàng đế thời Lục 
Triều, sau này Hoàng đế Nhật Bản Saga cho chỉnh lý lại. 
Ryòun cớ nghĩa là "Dinh đám mây", gợi một ý tưởng rất đẹp 
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như một con rồng lấp lớ trong mày. Trong tác phẩm đó, các 
bài thơ được sắp xếp theo thứ bậc của tác giá trong đơ có 
cả một số bài thơ của Hoàng đế Heizei, Hoàng đế Saga và 
dunna. Tiếp đó là các bài thơ của dòng họ Fujiwara rồi mới 
đến thơ các quan đại thần khác. 

Hai tuyển tập tiếp theo cũng được chọn lựa theo cách 
tương tự. Các bài thơ còn được sắp xếp theo đề tài và những 
đề tài đó, như đưới đây, gợi cho ta bức tranh về nguồn thi 
hứng của các tác giả: 


Yến tiệc Ám nhạc 
Lịch sử Tôn giáo 
Cảnh biệt ly Nuối tiếc 
Cảnh đẹp Tình yêu 
Nỗi đau buồn Cho và nhận 


Rất giống với cách phân loại của Tuyển tập thơ Trung 
Hoa vỉ đại Wen Hsuan (?) rất được quen biết ở Nhật Bản. 
Truyện tập này đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành 
khiếu thẩm mỹ văn học Nhật Bản 

Ba tuyển tập thơ bàng tiếng Trung Hoa do các nhà thơ 
Nhật Bản tuyển chọn sắp xếp theo đẳng cấp xã hội của tác 
giả là tượng trưng cho mốt thời thượng của tầng lớp cầm 
quyền. Dó mới chỉ là một nhóm nhỏ thống trị về mặt ván 
học cũng như triết học muốn phản ánh một cách nhìn và 
cảm hứng của tầng lớp quý tộc. 

Dấu hiệu của sự xa hoa quá đáng đã lộ rõ ở đầu thế kỷ 
X và điều đó không được sự đồng tỉnh của tầng lớp nho sĩ 
theo luân ly đạo Khổng. Song tầng lớp nho sỈ này không đủ 
mạnh để bảo vệ sự trong sạch của đạo lý trước sinh hoạt 
phóng đăng của tầng lớp trên. Hơn bao giờ hết, việc học 
được coi trọng ở Nhật Bản, Thêm vào thiên tài thư ca đã 
nêu trên, Hoàng đế 5aga còn viết chữ rất đẹp, Hoàng đế 
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dJunna rất giỏi về viết thảo, còn Hoàng tử nhiếp chính 
Tsunesada là người nêu kỷ lục về việc đọc sách. Ba ông vua 
này đồng thời là nhạc công. Họ rất coi trọng việc giáo dục 
con cái. Chẳng hạn, Hoàng tử nhiếp chính Tsunesada có 
chương trình riêng đề ra cho con mình học về lịch sử, đạo 
Phật (phổ cập và huyền b0, văn học cổ điển Trung Hoa, 
tập viết, Am nhạc và chọn những thầy học nổi tiếng nhất 
để nhờ đạy cho con mình. Bản thân Hoàng tử nhiếp chính 
còn thường xuyên tập viết để luyện tay. 

Các nhà sử học đã ca ngợi tấm gương sáng về học vấn 
của các ông vua. Tấm gương đó đã có ảnh hưởng tÍch cực 
tới tầng lớp quý tộc trong triều, cũng say mê học tập đạo 
Khổng, đạo Phật, tập viết và âm nhạc. Trào lưu đó ở Nhật - 
Bản cũng chịu ảnh hưởng Ít nhiều của giới lãnh đạo thời 
Dường. 

Hệ thống giáo dục ở Nhật Bản thời kỳ này đã có một 
trường đại học quốc gia ở kinh đô (daigaku) có ngót 400 
sinh viên và mỗi tỉnh có một trường (kokugaku). Mỗi trường 
tỉnh có khoảng từ 20 đến ð0 sinh viên, 

Binh viên đều là con trai từ 13 đến 16 tuổi, xuất thân 
từ gia đỉnh hoàng thân quốc thích, giới quý tộc, một số thuộc 
gia đình các học giả có nhiều cống hiến đối với đất nước. Ỏ 
các trường tỉnh, có một số con em của các quan tỉnh và 
huyện (gunshi). 

Con cái các tầng lớp dưới không có điều kiện vào học. 
Hòa thượng Kùkai và các nhà lãnh đạo Phật giáo có cố gắng 
mở một số trường tư, nhưng không có kết quả bao nhiêu. 
Ngay cả các trường công ở tỉnh cũng thiếu thầy giỏi. Có 
một số hiệu trưởng (Kuni no Hakase) khoảng 30 tuổi chẳng 
cố bằng cấp gÌ. Có một số được bổ nhiệm qua một kỳ kiểm 
tra nói sơ sài. Nhiều người được mời vào dạy các trường 
tỉnh song họ không nhận, muốn ở nhà làm việc khác có thu 
nhập cao hơn. 
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Nhưng ở kinh đô tình hình khác hẳn. Tầng lớp quý tộc 
cơ của tổ chức trường lớp riêng cho con em mình, chờ được 
chọn vào học đại học. Chẳng bạn gia đình Fujiwara (Fuyut- 
sugu) mở lớp riêng gọi là Kangaku-in, sắm sửa cho con em 
đủ sách vở. Nơi chung, người học được tôn trọng và vị trí 
của họ được đề cao. Quan tể tướng Fujiwara Otsugu đã tự 
nguyện xin từ quan vì thấy không đủ tri thức về thuyết Âm 
dương để hoàn thành tốt nhiện, vụ. Một quan thượng thư 
khác thuộc dòng Pujiwara khi gặp các sỈ phu trên đường 
thường xuống ngựa. Nhiều người trong giới quý tộc đều nghĩ 
rằng muốn trị được nước phải theo giáo lý đạo Khổng và 
lòng hiếu thảo của con cái phải là nguồn gốc của mọi thứ 
luân lý. Hoàng đế Nimmyò là người con rất hiếu thảo đối 
với mẹ, khi có gÌ tâu trình với mẹ đều quỳ xuống quay về 
hướng bắc như một bề tôi trước bệ rồng. 

Việc biên soạn luật và điều chỉnh, xem xét lại luật pháp, 
viết những lời bình luận, làm thơ hoặc viết văn xuôi đều 
theo tỉnh thần của đạo Khổng. Nhiều danh nhân thời kỳ 
này, kể cả một số nhà thơ đã được kể, như nhà luật học 
Kiyowara Natsumo, tác giả của cuốn sách Bình luận về các 
đạo luật (Ryò no Gize), nhà nghiên cứu nổi tiếng Miyoshi 
Riyotsura (847-918), đều uyên thâm về học vấn cổ điển 
Trung Hoa hơn là về Phật giáo. Miyoshi đã có bản bản điều 
trần lưu ý nhà vua về những sự lạm quyền trong triều, kể 
cả sự tham lam của giới tu hành. Ông cũng không khoan 
nhượng đối với những thới hư tật xấu của giới quan lại và 
giới tu hành. Ông là một tín đồ trung thành của giáo lý đạo 
Khổng và có nhiều bài viết bằng tiếng Trung Hoa kêu gọi 
cải cách về chính trị và xã hội ở Nhật Bản. 


Biết tiếng Trung Hoa là điều kiện đầu tiên để được chọn 
vào bộ máy quan lại. Đạo luật hành chính Yòrò, soạn năm 
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TðöT, trong chương nói về việc bổ nhiệm quan lại, có nói đến 
việc phải tổ chức kỳ thi kiểm tra sự hiểu biết của những 
người dự tuyển về các tác phẩm cổ điển Trung Hoa như 
Chu Lễ, Tủ truyện, Kinh thị, Văn tuyển uà Đạo Hiếu. 

Dơ là một kỳ thi rất khớ. Muốn qua kỳ sơ tuyển (shinshi) 
phải quen thuộc với Wen Hsuian (Văn tuyển) (?) thí sinh 
phải thuộc lòng nhiều chương sách. Chế độ thi cử như vậy 
rất giống ở Trung Hoa. Đặc biệt thí sinh phải biết làm thơ. 
Có thể nơi thí sinh nào thuộc Wen Hsiian là đã thành công 
một nửa trong kỳ thi. 

Trong thời kỳ ra đời của tuyển tập thơ Keikoku-shù 
(tuyển tập thơ cuối cùng bảng tiếng Trung Hoa) thì việc 
hiểu biết về Wen Hsùan không đòi hỏi ngặt nghèo như trước 
và người Nhật Bản bất đầu theo phong cách của các nhà 
thơ đương thời ở Trung Hoa, tức là các nhà thơ Đường. 
Niêm luật thơ Đường được cơi trọng. Thẩm mỹ văn học này 
có cả ở văn xuôi chính thống. 
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CHƯNG VII 


SỰ PHẨN ỨNG ĐỐI VỚI ẨNH HƯỚNG CỦA 
TRUNG !I1OA 


1. Văn học 


Trong thời kỳ xem xét, điều chỉnh lại các đạo luật hành 
chính và hình thành những cơ quan mới của nhà nước, đã 
xuất hiện một số phản ứng đối với ảnh hưởng về tư tưởng 
và phương pháp của Trung Hoa. Về mặt quản lý nhà nước, 
người Nhật muốn giải quyết những vấn đề do thực tiễn đật 
ra bằng cách riêng của mình. Dối với nhiều vấn đề về tập 
tục xã hội truyền thống, không một mệnh lệnh hành chính 
xã hội nào có thể thay đổi được. Không dễ gì có thể thoát 
ly hẳn những ảnh hưởng của Trung Hoa, song trong quá 
trình tiếp thu những hiểu biết mới do mối quan hệ qua lại 
với lục địa, người Nhật dần đần cảm thấy phải bảo vệ nền 
độc lận dân tộc của mình. Trong lịch sử, nhiều phải bộ chính 
thức được cử sang Trung Hoa đã đưa về Nhật Bản nhiều 
cách suy nghỉ mới. Phái bộ Nhật Bản đầu tiên sang Trung 
Hoa do Öno no [moko dẫn đầu, đến kinh đô nhà Tùy vào 
năm 607. Từ đó cho đến năm 838, thường kỳ có những phái 
bộ chính thức của Nhật sang Trung Hoa. Năm 838, một 
quan chức cấp cao của Nhật đã từ chối vic< đi sứ sang Trung 
Hoa. Đó là vị quan được cử làm phố sứ, Ôno Takamura. 
Người ta đã bát đầu ngán ngẩm với các cuộc đi sứ sang 
Trung Hoa bởi vì mỗi chuyến đi như vậy rất cực nhọc và 
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nguy hiểm. Trong tập thơ Manyòashù đã có nhiều bài kể về 
những hiểm nguy mà các đoàn sang Trung Hoa đã gặp, 
trong đó có cả những nhà tu hành. Từ năm B38, người ta 
đã bắt đầu đặt vấn đề vẽ sự cần thiết của việc cử các sứ 
thần thường kỳ sang Trung Hoa. 

Ỏ trên đã nơi đến việc phó sứ Ono Takamura chống lệnh 
sang Trung Hoa. VÌ việc này ông đã bị đi đày. Song một 
năm sau khi phái bộ sang Trung Hoa, năm 838, về nước thì 
Takamura cũng được ân xá cho trở về kinh đô. Từ lúc đó 
cũng ngừng việc cử sứ thần thường kỳ sang Trung Hoa. 

Mãi đến năm 894, sau một thời kỳ gián đoạn hơn 50 
năm, lại có ý kiến cử sứ thần sang Trung Hoa tăng cường 
quan hệ bang giao. Người được chọn làm sứ thần lúc ấy là 
Sugawara Michizane, một vị đại thần đồng thời là một nhà 
văn cơ tên tuổi, đã từ chối chuyến đi nây, lấy cớ là tỉnh hình 
ở Trung Hoa lúc đó rất rối ren. Dó là sự thật. Nhà Dường 
bên Trung Hoa đang vào thời kỳ suy tàn và sụp đổ vào năm 
907. 

Dớ là lý do chính trị chính đáng để ngừng các quan hệ 
chính thức với Trung Hoa lục địa. Tuy nhiên, những cuộc 
viếng thăm riêng lẻ của các nhà tu hành, học giả, các thương 
nhân vẫn chưa chấm dứt. Lý đo chính trị không phải là duy 
nhất để cho người Nhật Bản muốn thoát ly khỏi sự thống 
trị của Trung Hoa trên các mặt học vấn tư đuy và cảm thụ 
nghệ thuật. Người Nhật Bản đã bát đầu hình thành được 
nền văn hớa riêng của mình, đương nhiên cũng nhờ ảnh 
hưởng trước của văn hơa Trung Hoa. Nền văn hóa riêng 
của Nhật Bản, thực chất là sự pha trộn của truyền thống 
dân tộc với những yếu tố vay mượn từ Trung Hoa. Diều đó 
thể hiện trước tiên và rõ nét nhất trên lĩnh vực văn học. 
Việc học tiếng Trung Hoa vẫn thịnh hành, bởi vỉ tiếng Trung 
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Hoa vẫn được coi là chỉa khơa để đi vào các lĩnh vực học 
thuật, nhất là tôn giáo. Song sự cảm thụ văn học đã thay 
đổi, Sau khi ba tuyển tập thơ bằng tiếng Trung Hoa ra đời 
không lâu và được đánh giá cao, giới quý tộc Nhật Bản đã 
bất đầu có xu hướng muốn có những tập thơ bằng tiếng 
Nhật Bản. Thực tiễn đặt ra vấn đề phải có chữ viết Nhật 
Bản. Song ghi lại tiếng Nhật Bản bằng chữ Trung Hoa gặp 
không Ít sự phức tạp, nhất là ahi muốn ghi những từ đa 
âm. Một số học giả đã dựa vào chữ Trung Hoa để sáng chế 
ra một thứ chữ riêng cho Nhật Bản, có thể đáp ứng được 
việc phiên âm tiếng Nhật. Cách viết dựa vào lối chữ thảo 
(hiragana) có thể viết nhanh những từ tiếng Nhật vừa dễ 
nhận biết, vừa đẹp mát. Việc phát minh ra chữ Nhật đã tạo 
điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc phát triển văn học 
Nhật Bản. Văn xuôi và thơ ca Nhật Bản từ đây dược viết 
bằng chữ viết riêng, ghi lại đủ tiếng nói thường ngày, khiến 
cho nhiều người Nhật, đặc biệt là phụ nữ không thạo tiếng 
Trung Hoa, cũng có thể đọc được sách truyện văn học. 
Chính trong những hoàn cảnh đó mà văn học Nhật Bản đã 
có những tác phẩm lớn như Takcfori Monnogatarr, một cuốn 
truyện ra đời không lâu kể từ khi ngừng các chuyến đi sang 
Trung Hoa, hay cuốn Kokinshù có nghĩa là "Tuyển tập văn 
thơ cổ đại và hiện đại", một tuyển tập thơ ca đân tộc có giá 
trị sau cuốn ÄMfanyòshù trước kia. Cũng trong hoàn cảnh đó, 
bát đầu có những dấu hiệu chống lại sự bá quyền của tiếng 
Trung Hoa. Việc phát minh ra chữ viết giúp cho việc phát 
triển vãn học dân gian, vì có được một phương tiện quan 
trọng để diện đạt ý tưởng. 

Tuy nhiên, không phải vì thế mà người ta bài trừ văn 
học Trung Hoa. Thời kỳ này, các nhà thơ Nhật Bản cũng 
không làm được nhiều tuyển tập thơ Trung Hoa, nhưng thơ 
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ca Trung Hoa vẫn quen thuộc với người Nhật. Dạc biệt, thơ 
của nhà thơ lớn Bạch Cư Dị được đánh giá cao ở Nhật Bản 
vì tính dễ hiểu, bay bổng với phong cách tự nhiên như lời 
nơi tâm tình. Nền văn học Nhật Bản cũng có riêng tuyển 
tập văn thơ của mình, nổi tiếng, có tên gọi là Hakushi 
Monjù. Trong cuốn truyện cổ điển Truyện hể GenjL có kể, 
"khi Genji bị đi đày, chàng không quên mang theo một số 
sách mà chàng coi là rất cần thiết. Trong số sách đó có một 
tập thơ mà từ người thường dân đến người cao sang đều 
thích. Đó là thơ Bạch Cư Dị. Một nhà văn Nhật Bản đã nơi 
rằng nhờ ảnh hưởng của các nhà thơ Trung Hoa bậc thầy 
như Bạch Cư Dị, như Nguyên Chẩn (Vuan Chen) mà các 
nhà thơ Nhật Bản đã khác phục được những yếu kém của 
mình để phát triển tài năng. 

Những nhà thơ lớn Trung Hoa và đặc biệt là những nhà 
thơ thời Dường có ảnh hưởng to lớn đối với văn học Nhật 
Bản, giúp cho văn học Nhật Bản khởi sắc nhanh chóng so 
với những thời kỳ trước. Trong thơ ca Nhật Bản có tiếng 
vang vọng của các nhà thơ bậc thày Trung Hoa. Văn xuôi 
Nhạt Bản cũng có dáng đấp những cảm hứng của các thiên 
tài văn học Trung Hoa thế kỷ IX và X. Ngay trong ngôn 
ngữ ở nhiều phần của thiên tiểu thuyết lớn Truyện bể Genji 
cũng cđ những cảm xúc giống như thơ Bạch Củ Dị trong 
bài "Trường hận ca" (Chogonka). Thật vậy, nỗi đau của vị 
Hoàng đế Nhật Bản trước cái chết của Hoàng hậu Kiritsubo, 
gợi cho ta nhớ đến đề tài của Bạch Cư Dị trong "Trường 
hận ca", tả nỗi đau của Đường Minh Hoàng trước cái chết 
của Dương Quý Phi. Ái bảo là Truyện kể Genji không chịu 
ảnh hưởng của thơ Bạch Cư DỊ! 

Cũng như trong một số cuốn truyện khác như Tuketori 
-_ Monogatori và Ise Monogatori, người đọc rất dễ thấy dáng 
dấp của đề tài và văn phong trong một số tác phẩm nổi 
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tiếng của Trung Hoa. Các nhà nghiên cứu lịch sử văn học 
không gặp khó khăn gì nhiều khi cần tỉm nguồn gốc của 
văn xuôi Nhật Bản trong các tác phẩm văn học Trung Hoa. 
Tuy nhiên phải thấy, văn học dân tộc Nhật Bản đã có bản 
sắc riêng từ cuối thế kỷ IX và đã có bước tiến nhanh. 

Các tác giả cổ điển Trung Hoa có ảnh hưởng và rất sâu 
rộng. Bất kể một ai có sự cảm thụ văn học cũng phải thừa 
nhận điều đơ. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng 
trong tuyển tập Kokinshù của Nhật Bản, "Ngôn ngữ 
Yamato" cũng tự khẳng định được là đủ sức làm công cụ 
diễn đạt tỉnh cảm và tâm hồn dân tộc, không cần dựa vào 
tiếng Trung Hoa nữa. 

Sau này, vào khoảng năm 1000, với tác phẩm của nhà 
văn Murasaki, văn xuôi Nhật Bản cũng đã đạt tới đỉnh cao 
của phong cách cổ điển. Dó là một phong cách thích hợp 
cho tiểu thuyết, cho hồi ký, cho văn chương nói chung. Với 
Murasaki, văn xuôi Nhật Bản đã khá nhuần nhuyễn, mang 
tính hiện đại, nhiều từ gốc Trung Hoa đã được dân tộc hóa. 
Tuy nhiên, trong linh vực văn chương chính luận, văn trong 
các văn kiện luật pháp và pháp quy, các tác phẩm viết về 
tôn giáo và triết học vẫn phải dùng nhiều văn phong Trung 
Hoa. 

Như vậy, ngôn ngữ dân tộc Nhật Bản đã phải qua cuộc 
đấu tranh lâu đài và gian khổ với một đối thủ đầy quyền 
lực là tiếng Trung Hoa và đã đạt được những thành tựu 
đáng kể trong thế kỷ IX. Trong những tác phẩm văn chương 
của Nhật Bản thời kỳ này, "Ngôn ngữ Yamato" đã khẳng 
định được :+?c mạnh của mình. Tiếng Trung Hoa, hay đúng 
hơn là sự pha trộn giữa tiếng Trung H¬a và tiếng Nhật, 
trong đó tiếng Trung Hoa giữ vai trò chủ đạo, tiếp tục được 
dùng trong việc học và tác động của nơ đối với đời sống trí 
tuệ ở Nhật Bản còn rất lớn. Có tạo được thế căn bằng không. 
đó là vấn đề cần bàn, song phải thừa nhân tiếng Trun# Hoa 
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vẫn còn chỉ phối nhiều hoạt động trí tuệ của dân tộc Nhật 
Bản trong một phạm vỉ nhất định. 


2. Quan hệ chính trị và thương mại 


Sự phát triển các hình thức chính trị ở Nhật Bản thế kỷ 
IX, X, XI có thể xem như từng bước rời xa các mô hÌnh của 
Trung Hoa. Lịch sử chính trị trong suốt thời kỳ dài đã thể 
hiện sự lạc lõng của hệ thống chính quyền vay mượn của 
Trung Hoa và sự đời hỏi phải thay thế hệ thống đó bàng 
một chế độ mới, phương pháp cai trị mới cho phù hợp với 
những điều kiện thực tế. Chế độ quân chủ tập trung không 
phù hợp với những điều kiện lịch sử, xã hội. 

Việc thay đổi các thể chế về tổ chức không hẳn chỉ là sự 
phản ứng chống lại ảnh hưởng của Trung Hoa. Nó còn xuất 
phát từ truyền thống tư duy và tỉnh cảm của người Nhật 
ngày càng có sức sống mạnh. Những người lãnh đạo đất 
nước ngày càng thể hiện rõ khả năng tự giải quyết được 
những vấn đề mà thực tiễn đặt ra cho đất nước mình với 
kinh nghiệm của Trung Hoa chứ không phải là áp đặt 
nguyên vẹn mô hình Trung Hoa. Thái độ đối với Trung lĩoa 
của người Nhật có thay đổi, từ chỗ tôn trọng đến kính phục, 
làm theo và trong quá trình lịch sử, đã có sự vận dụng kinh 
nghiệm một cách có phê phán. Trong văn học thời kỳ này 
đã thể hiện sự khác biệt ngày càng rõ giữa tính cách Trung 
Hoa và tỉnh thần Nhật Bản (Kara-jie" và "Yamato- 
damashii"). Những phái bộ ngoại giao đầu tiên của Nhật 
Bản sang Trung Hoa trở về, như phái bộ do Kibi no Mabi 
dẫn đầu, thiên về ca ngợi. Dơ là vào thế kỷ XIH. Dần dần, 
người Nhật với truyền thống tốt đẹp của mình, thông mỉnh 
và dũng cảm, trong nhiều trường hợp đã trả lời đích đáng 
cử chỉ và thái độ ngạo nghề của các quan chức Trung Hoa 
muốn bởi nhọ danh dự của họ và đất nước họ, khiến cho 
người Trung Hoa phải khâm phục. 
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Tuy thế, mối bang giao với Trung Hoa không mất đi ý 
nghỉa quan trọng. Nø vẫn được tiếp tục và phát triển, tất 
nhiên là có thay đổi về tính chất. Những cuộc trao đổi riêng 
và công của giới tang lữ, các học giả, các thương nhân Nhật 
Bản với các quan chức nhà Dường trong các cuộc viễn du 
sang Trung Hoa có ý nghia đạc biệt trong lịch sử. 

Những hoạt động bang giao với Trung Hoa, kể cả sự giao 
lưu của những học giả và thương ahân hai nước. đã thể hiện 
rõ ảnh hưởng của Trung Hoa tới đời sống của nhân dân 
Nhật Bản. Mối quan hệ đó qua thời gian đã thay đổi về 
chất, từ lúc các nhà lãnh đạo Nhật Bản chỉ biết ca ngợi, 
thán phục và rập khuôn xà hội Trung Hoa đến sau nảy, tuy 
họ vẫn cần mân học tập Trung Hoa nhưng bình đẳng hơn, 
học kiến thức và kinh nghiệm Trung Hoa một cách có phê 
phán, không tự tỉ dân tộc. 

Không kể những chuyến công du thăm dò của người Nhật 
sang Trung Hoa. trong đó có đoàn của Ono no Imoko năm 
607 thì phái bộ ngoại giao chính thức của Nhật sang Trung 
Hoa phải kể từ sau cuộc cải cách Taihò. Phái bộ này được 
hoàng đế nhà Dường nàm 702. Phái bộ Nhật Bản tiếp theo 
sang Trung Hoa vào đời Nhật hoàng Kammu năm 78i. Phải 
bộ này thực ra lên đường năm 779 và đến năm 781 thì trở 
về nước. Tiếp đó, bảng đi một thời gian hơn 230 năm do việc 
triều đỉnh Nhật Bản hận công việc đời đô khỏi Nara. Mãi 
đến năm 803, quan hệ bang giao lại tiếp diễn, do FPujiwara 
Kadonomaro được cử làm sử thần Nhật Bản sang Trung 
Hoa. Trước khi sứ thần lên đường. Hoàng đế Eammu mở 
tiệc tiễn, trong bữa tiệc ông cố ứng khẩu đọc mấy câu thơ 
đại ý nói: 

"Trầm nàng chén Pượu Hồng, 
Chúc cho hhạanh di đến nơi, tê đến chốn”. 


Phái bộ PFujiwara Kadonomaro lên đường. nhưng chẳng 
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gặp may như lời chúc của nhà vua. Thuyền nhổ neo vào 
tháng 5 nhưng gặp bão, bốn chiếc bị bão đánh hỏng nặng, 
một số người chết. Phải quay về sửa chữa những thuyền 
hỏng và lại lên đường vào năm 804. Lần này, trong số người 
đi cơ cả hai nhà tu hành là Saichà và Kùkai, lúc đó còn là 
hai thanh niên được chọn đi du học. Doàn thuyền lại bị nạn, 
hai chiếc đấm, còn hai chiếc cũng đến được Trung Hoa 
nhưng từng chiếc một, không cùng một lúc. Chiếc thứ nhất 
chở đoàn ngoại giao, vào bờ biển Phúc Kiến chứ không vào 
cửa sông Dương Tử như dự định. Phải chậm lại mất một 
thời gian, sau đoàn được dẫn đi đường bộ tới kinh đô Tràng 
An vào nám 805, được sứ thần Trung Hoa tiếp đón. 


Dó là vào nắm cuối cùng của Hoàng đế Thế Tông nhà 
Dường. Hoàng đế nhà Dường có tiếp sứ thần Nhật Bản. 
Ông mất sau đó ít lâu. Do triều đình nhà Dường mắc việc 
quốc tang nên sứ thần Nhật Bản về nước năm 805. Đoàn 
thuyền của Kadonomaro đến Tshushima an toàn, nhưng 
trên đường đi Matsuura ở Kyùshù thì bị lạc. Từ Tshushima, 
Kadonomaro viết báo cáo về nước có nói rõ về sự suy yếu 
của triều đỉnh nhà Dường do những cuộc nổi dậy của dân 
chúng vùng biên cương và do cuộc phản loạn của các võ 
quan cao cấp. Trong năm Kadonomaro trở về nước, triều 
đình Nhật Bản đã cử một phái bộ đặc biệt sang thay thế 
nhưng nhận được báo cáo của Kadonomaro, phái bộ đặc biệt 
được lệnh trở về ngay không chậm trễ. 

Những năm tiếp theo, vào triều đại các Hoàng đế Heizei, 
Saga và Junna, quan hệ với Trung Hoa vẫn tốt đẹp, ở Nhật 
Bản thịnh hành phong trào học tập văn học Trung Hoa. 
Thời kỳ này, Nhật Bản không cử phái bộ nào sang Trung 
Hoa vì ở Trung Hoa đang có những cuộc nổi dậy chống triều 
đình nhà Đường. Nhiều người Trung Hoa từ Sila Triều Tiên 
sang Nhật Bản lánh nạn, đã cung cấp nhiều tin tức về tỉnh 
hình loạn lạc ở Trung Hoa. 
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Sau khi Hoàng đế Nimmyò lên ngôi, năm 833, một phái 
bộ mới được cử sang Trung Hoa do Fujiwara Tsunetsugu 
làm chánh sứ và Ono Takamura làm phó sứ. Phái bộ này 
sang Trung Hoa sau phái bộ trước 29 năm. Chuyến đi này, 
ngoài mục đích hữu nghị, còn mục đích khác là mua sách 
tranh, đồ trang sức như nước hoa mà vua Nhật và thái 
thượng hoàng đã về nghỉ rất thích. Chuyến đi này mặc 
dầu đã được chuẩn bị kỹ nhưng cũng lại gặp điều không 
may. 

Thành phần một phái bộ sang Trung Hoa thường gồm 
chánh sứ, phó sứ, một số quan coi về văn thư, một số phiên 
dịch, ghi chép, một số người Trung Hoa trở về nước (thường 
là các hòa thượng), một số người Nhật Bản được cử đi du 
học ở Trung Hoa về y lý, về thuyết Âm Dương, học viết văn, 
âm nhạc, thiên văn, làm lịch và những người có họ hàng Ở 
Trung Hoa. Một đoàn có khi đông đến hơn 600 người. Năm 
836, đoàn lên đường. Như thường lệ, triều đình ra lệnh cho 
các nhà sư cầu nguyện ở đền Kitano, cầu nguyện tất cả các 
vị thánh thần, tất cả những người đã bỏ mình trong những 
chuyến đi trước phù hộ cho đoàn lên đường được may mắn. 

Nhưng đoàn lại gặp bão và phải quay lại để sửa lại thuyền 
bè. Doàn lại được lệnh lên đường nhưng làn này nhiều người 
đã nản chí, tuân lệnh một cách rất miễn cưỡng. Mãi cho 
đến năm 838, mùa hè, gần 5 năm sau khi Tsunetsugu được 
cử làm chánh sứ, đoàn mới nhổ neo từ Kyùshù đi Trung 
Hoa, lúc đó vào thời Hoàng đế Minh Tông nhà Dường. Quan 
Phở sứ Ono Takamura, có mâu thuẫn với Chánh sứ Tsunet- 
sugu, ở lại đi sau và viết một bài thơ dài ta thán cảnh đi 
sứ. Hoàng đế Nhật Bản nổi giận truyền dem chém quan 
Phó sứ vì tội bất tuân vương lệnh, sau được các quan can 
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ngăn nên tha tội chết, hạ xuống tội bị lưu đày. Trên đường 
từ Trung Hoa trở về, quan chánh sứ Tsunetsugu cũng gặp 
khó khăn. Ông đi đường Triều Tiên, thuê thuyền của người 
Triều Tiên vÌ thuyền Triều Tiên tốt hơn thuyền Nhật Bản 
và vì người Triều Tiên giỏi nghề đi biển hơn người Nhật 
Bản. Tsunetsugu về đến Nhật Bản năm 839 và năm sau thì 
ông mất. 


Việc đi lại từ Nhật Bản sang Trung Hoa khó khăn như 
thế, nên khi có quyết định ngừng việc cử các phái bộ sang 
Trung Hoa thì rất Ít người phản đối. Quan Phó sứ Takamura 
nhờ đớ được ân xá và được phép trở về kinh đô. Từ năm 
630 đến năm 838, cả thảy có 19 quan chánh sứ được bổ 
nhiệm dẫn đầu các phái bộ sang Trung Hoa nhưng chỉ có 
12 đoàn đến được nước này. 

Mục đích chính của việc bang giao với Trung Hoa là vì 
việc học tập, nghiên cứu về tôn giáo, về triết học và về kỹ 
thuật. Việc mua hàng Trung Hoa bị hạn chế. Chỉ vào khoảng 
những năm 874-B75, triều đình mới quan tâm đến hàng hóa 
Trung Hoa và cử một đoàn thương nhân sang Trung Hoa 
maua trầm hương, nước hoa và thuốc men. Nhà nước áp dụng 
sự kiểm soát đối với hàng hơa nhập từ Trung Hoa vào Nhật 
Bản. Các thuyền buôn khi trở về thường ghé vào một cảng 
ở Kyùshù. Họ không được phép bán hàng khi chưa được 
kiểm tra, ai trái lệnh bị trị tội Yất nặng. Tuy nhiên những 
mệnh lệnh đó rất ít có hiệu lực. Khi được tin các thương 
thuyền trở về đến cảng Kyùshù trước khi tới kinh đô, nhiều 
nhà quý tộc và các gia đình giàu có đã cử người đến mua 
hàng lậu trước khi các quan chức của triều đỉnh kịp đến 
kiểm soát. Người ta thích hàng Trung Hoa, kể cả sách vở, 
các quan chức bất lực không làm gì được. Hàng Trung Hoa 
được ưa thích là đồ vật trang trí, tượng Phật, tranh vẽ, đồ 
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thờ, sách thơ và văn xuôi, thuốc men, trầm hương và nước 
hoa. 


Việc buôn bán với Trung Hoa bắt đầu có bước phát triển, 
song muốn đẩy mạnh, phải có quan hệ buôn bán với các 
thương nhân Triều Tiên, ở Silla. Người Nhật Bản đã cắt 
đứt quan hệ ngoại giao với vương quốc 8illa từ lâu. Họ nghĩ 
ngờ ý đồ đen tối của người Triều Tiên. Lúc đó lực lượng 
phòng thủ của Nhật Bản ở Kyùashù đã yếu đi nhiều vỉ chế 
độ quân dịch đã bị bãi bỏ từ lâu. Triều đình Nhật Bản quan 
tâm đến vấn đề này, vì dầu cho vương quốc Silla không có 
ý đồ xâm lược Nhật Bản thì miền bờ biển Nhật Bản cũng 
bị sự đe dọa của bọn cướp biển. Người ta ngạc nhiên vỉ từ 
lâu triều đình Nhật Bản không quan tâm đến tỉnh hình này. 
Năm 870, có một bản bố cáo của triều đình, giải thích rằng 
tuy lực lượng phòng thủ có kém nhưng Nhật Bản là đất của 
thần thánh và khi cần cầu thần thánh bảo vệ thỉ bọn cướp 
không thể đến gần được bờ biển. Ngay cả khi có ý kiến đề 
nghị trục xuất những người Triều Tiên ra khỏi đất nước 
Nhật để đề phòng hậu họa thì đề nghị này cũng không được 
chấp nhận vì nhà vua cho rằng phải có thái độ nhân đạo 
đối với những người Triều Tiên Dung bỏ nước, sang Nhật 
Bản lánh nạn. 


Giới tang lữ Trung Hoa sang thăm Nhật cũng được triều 
đình Nhật Bản đối xử tủ tế. Cơ thể nơi rằng, ngay khi quan 
hệ chính trị giữa hai nước gặp nhiều khó khăn thì quan hệ 
văn hóa vẫn tốt đẹp. Chẳng hạn, khi những phái bộ ngoại 
giao chính thức của Nhật Bản không sang Trung Hoa nữa 
kể từ năm 8338, nhưng nhiều thương nhân, nhiều tăng ni 
Nhật Bản vẫn sang Trung Hoa và nhiều nhà tu hành Trung 
Hoa, đặc biệt những người thuộc môn phái Thiên Dài, vẫn 
sang Nhật. Năm 848, có một thuyền chở 30 người Trung 
Hoa sang du lịch Nhật Bản. Từ giữa thế kỷ IX, đường biển 
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giữa Trung Hoa và Nhật Bản có thịnh hành và phương tiện 
được cải tiến hơn thì việc đi lại giữa hai nước vẫn được tăng 
cường. Có nhiều tàu buôn Trung Hoa đến các hải cảng Nhật 
Bản. Nhiều tàu biển rất tốt được đóng ở Trung Hoa. Điều 
ˆ kiện thông thương đường biển được cải tiến, phần vÌ có sự 
hiểu biết nhiều hơn về quy luật gió mùa, phần vì Nhật Bản 
đã có quan hệ tốt với vương quốc Billa ở Triều Tiên, do đó 
mua được những tàu biển của Triều Tiên thường tốt hơn 
của Nhật Bản. Tàu buôn Triều Tiên cũng thường đi đường 
biển sang Trung Hoa. Người Nhật thừa nhận kỹ thuật đồng 
tàu của Triều Tiên giỏi hơn mình kể từ chuyến đi sứ Trung 
Hoa của Tsunetsugu. Năm 889, triều đình Nhật Bản cũng 
lệnh cho nhà cầm quyền ở Kyùshù mua tàu biển của 5illa 
để chống lại với bão tố. 

Cũng dễ hiểu là người Nhật lạc hậu về nghề đi biển. 
Những người đi biển giàu kinh nghiệm đều thừa nhận rằng 
hướng gió vùng biển Nhật Bản rất không đều. Những 
thuyền buồm đi từ yushù đến trung tâm Trung Hoa có 
thể cập bến ở rất nhiều điểm từ phía nam cửa sông Dương 
Từ đến bờ biển tỉnh Phúc Kiến, có khi đến cả vùng lân cận 
của Hương Cảng. Ngoài những khó khăn đơ của thiên nhiên, 
còn cần có kỹ thuật và công nghệ đứng tàu, lấp ráp, làm 
buồm. Những công nghệ đớ người Nhật chưa quan tâm đến 
nhiều, nguyên nhân vÌ một thời kỳ rất dài trong lịch sử, 
chính quyền trung ương đóng ở sâu trong lục địa chứ không 
đóng gần biển. Hơn nữa, đối với một nước sống chủ yếu 
bằng nông nghiệp như Nhật Bản thì chưa có nhu cầu phát 
triển nghề đi biển. Sau này, Nhật Bản có quan tâm phát 
triển ngành đóng tàu đi biển thì cũng chỉ vì nhu cầu đi dọc 
bờ biển, chống giặc cướp hơn là nhu cầu phát triển buôn 
hán với các nước.. 


Một điều có ý qgữÊ là nhờ có một cuốn sách của một vị 
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cao tăng thế kỷ ÍX cuốn "Hồi ký về cuộc hành hương sang 
Miền Nam Trung Hoa để di tỉm kinh Phật, mà nhu cầu 
vượt biển sang Trung Hoa được tăng cường. Trong cuốn 
sách, vị cao tăng Ennin, sau này gọi là Jikaku Daishi, đã 
mô tả chuyến đi của ông một cách rất ly kỳ từ năm 838 cho 
đến năm 847, Ông mới trở về Nhật trong đoàn của chánh 
sứ Tsunetsugu. 


Cần nhác lại, về mặt ngoại giao, quan hệ giữa Nhật Bản 
với Trung Hoa có nhiều thời kỳ không binh thường. 

Năm 894, sau một thời kỳ bị gián đoạn, cơ ý kiến đề xuất 
với triều đình cử hai vị đại thần là Sugawara Michizane và 
Ki Haseo sang sứ Trung Hoa, nhưng kế hoạch bị bãi bỏ vì 
tình hình ở Trung Hoa lúc đó rất rối ren. Hơn nữa bản thân 
hại vị đại thần này cũng không muốn đi. Trong thực tế thì 
thời kỳ này triều đại nhà Dường cũng đang ở quá trình suy 
tàn và yếu đi nhiều vì những cuộc nổi đậy của nông dân 
nhiều vùng trong nước. 

Tỉnh hình đớ ảnh hưởng tới chính sách của triều đình 
Nhật Bản. Triều đại nhà Đường đã bắt đầu có dấu hiệu suy 
nhược từ giữa thế kỷ VIH. Những cuộc rối ren củng được 
đẹp yên và tình hình chỉnh trị được ổn định mấy trâm năm 
sau nữa. Đến nảm 907 thì nhà Đường sụp đổ hoàn toàn. 

Triều đại nhà Tống lên thay nhà Dường, thống nhất đất 
nước được khoảng 50 năm. Sau đó lại đến thời kỳ rối loạn, 
chủ yếu là những cuộc nổi loạn của nhân dân vùng biên giới 
Mãn Chảu và Triều Tiên, chính quyền Trung Hoa lại ở vào 
thời kỳ suy sụp. Khi tỉnh hình trong nước đã ổn định, nhà 
Tống chủ động muốn nối lại bang giao với Nhật Bản. Một 
phái bộ Trung Hoa đến Nhật năm 975, người Nhật tiếp đón 
một cách bỉnh thường, có phần miễn cưỡng, 

Ảnh hưởng xán lạn của Trung Hoa lu mờ trên đất Nhật. 
Người Nhật phát huy tính tự lực tự cường của mình. Tuy 
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nhiên, ảnh hưởng của Trung Hoa về mặt tôn giáo và học 
hành vẫn mạnh. Những người cầm quyền ở Nhật Bản cũng 
đã bát đầu tiếp thu có phê phán những tri thức và kinh 
nghiệm của Trung Hoa. : 

Trung Hoa thời kỳ này không chỉ chủ động đặt mối bang 
giao với Nhật Bản về mặt chính trị. Các tàu buôn Trung 
Hoa thời Tống ra vào đất Nhật. Một số thuyền trưởng tàu 
buôn Trung Hoa biện bạch rằng họ bị gió thổi bạt vào bờ 
biển của Nhật. Người Nhật Bản bị cấm rời khỏi đất nước 
trừ một số tảng ni được cử đi du học. 

Thời kỳ này có Hòa thượng Chònen, một người thuốc 
dòng họ Pujiwara, được triều đình Nhật Bản cho học bổng 
và được Cựu hoàng Ủda trợ cấp, sang Trung Hoa học tập 
ở Ngũ Dài Sơn, sau đó tổ chức một cuộc hành hương sang 
Án Dộ để tìm dấu tích của Phật tổ. Ông được Hoàng đế 
Thái Tông nhà Tống tiếp năm 984. Ông tặng hoàng đế nhà 
Tống nhiều sách quý, bao gồm cả cuốn phả hệ của các triều 
đại nhà vua Nhật. Theo biên niên sử Trung Hoa, hoàng đế 
Tống tỏ ý rất khâm phục sự ổn định của chính quyền Nhật 
Bản và biểu lộ sự mong muốn có được một nguyên tắc cha 
truyền con nối ổn định như ở Nhật, chứ không phải là việc 
tôn sùng miễn cưỡng một trong những người sáng lập ra 
một triều đại. 
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CHƯÓNG VIII 


CÁC QUAN NHIẾP CHÍNH DÒNG HỌ 
FUJTWARA 


1. Sự đối địch về chính trị, nhà vua và 
các phe phái,?94 - 967 


Một hình thức quản lý nhà nước trong đố có một chức 
danh lớn ở triều đình là quan nhiếp chính, giúp vua thâu 
tớm mọi quyền lực, đã có trong thể chế chính trị ở Nhật 
Bản ba thế kỷ liền. Dó là một đặc điểm của sự phát triển 
chính trị ở Nhật. Các quan nhiếp chính thường thuộc một 
dòng họ quý tộc lớn ở trong triều, có quyền cha truyền con 
nối. Chúng ta thử nghiên cứu thể chế này, đặc biệt trong 
một thời kỳ dài của lịch sử Nhật Bản, dòng họ PFujiwara giữ 
vai trò nhiếp chính. 

Không phải ngẫu nhiên mà dòng họ Pujiwara có được 
ảnh hưởng chính trị quan trọng đối với các triều vua, từ 
sau khi kinh đô dời khỏi Nara đến nơi mới vào năm 794. 
Trong nội bộ dòng họ này, có một chỉ phát huy được ảnh 
hưởng, nổi bật lên. Những người làm nên sự nghiệp thuộc 
chi này củng qua sự đối địch với các dòng họ khác, củng là 
những dòng họ có thế lực mạnh, một số có quan hệ với 
hoàng tộc và đã vượt lên chiếm vị trí thống trị. Những dòng 
họ mạnh của thời kỳ này còn có dòng họ Kiyowara 
Tachibana, Ki và Miyoshi cũng rất cơ thế lực ở triều đình. 
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Dòng họ FuJiwara có bốn người con đứng đầu bốn chỉ. 
Tất cả đều là con trai đại thần Fubito (659-720). Dại thần 
Pubito là con trai của Tể tướng Kamatari, chuyển tên thành 
PTujiwara vào năm 669, năm ông mất. Vào giữa thế kỷ IX 
chỉ ở Miền Bác (Hokke) manh hơn về chính trị và cũng giàu 
có nhất. Các chỉ khác chuyển về các tỉnh, trở thành các 
quan võ hoặc ở lại kinh đô giữ vị trí một gia đình quý tộc 
binh thường. Thời kỳ kinh đô còn ở Nara, dòng họ Fujiwara 
có thế lực. Con gái dòng họ này thường được tuyển vào làm 
hoàng hậu hoặc quý phi, từ đó, đời này sang đời khác cớ 
quan hệ huyết thống với hoàng tộc. Theo các tư liệu lịch sử, 
một nữ hoàng thời cổ đã có dòng máu hoàng tộc. Hoàng đế 
Shòmu lấy con gái của đại thần Pubito. Bà này sau lên ngôi 
là Nữ hoàng Kòmyò. 

Đèòng họ Fujiwara đạt mục đích không phải bằng bạo lực, 
mà chủ yếu bằng áp lực chính trị tiệm tiến. Thanh thế của 
hạ có được do kết thân với hoàng tộc, thường gả con gái 
cho các hoàng tủ, mặt khác họ có tài sản lớn, lại có thế lực 
lớn ở các tỉnh. Họ có ý thức rất rõ là sự sở hữu đất đai sẽ 
mang lại quyền lực. Họ bảo vệ quyền sở hữu này cho giới 
đại điền chủ ở các tỉnh nên được tầng lớp đại điền chủ ủng 
hộ. Dất đai luôn là thước đo của quyền lực chính trị trong 
lịch sử Nhật Bản. 

Quan nhiếp chính đầu tiên của dòng họ Fujiwara là 
Yoshifusa. Ông này kết hôn với công chúa con Hoàng đế 
Saga. Ông làm nhiếp chính cho ấu hoàng từ năm 858 đến 
năm 872. Ấu hoàng lúc đơ là Seiwa, lên ngôi năm 9 tuổi. 
Chức nhiếp chính của ông vua còn nhỏ tuổi, tiếng Nhật gọi 
là Sesshò. Hoàng đế Seiwa là một ông vưa nhỏ tuổi đầu tiên 
ở Nhật Bản, có quan nhiếp chính giúp điều hành việc trị 
nước. Quan nhiếp chính Yoshifusa cũng là vị nhiếp chính 
đầu tiên không có dòng máu hoàng tộc. Yoshifusa mất, 
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người cháu đích tôn của ông là Mototsune lên thay. Motot- 
sune làm nhiếp chính cho vua Yòzøei, có chức danh là 
Kampaku cố nghĩa là " người độc tài về dân sự”, cho đến 
khi ông mất vào năm: 891, Chức danh Eampaku khác với 
Sesshò ở chỗ, Kampaku không chỉ làm nhiếp chính khi nhà 
vụa còn quá nhỏ tuổi mà là người nắm quyền lực trong suốt 
triều đại. Quan Kampaku có quyền lực thực tế không kém 
gì nhà vua, là người độc tài thực sự, nhiều khi là người phát 
ngôn trực tiếp thay vua. 

Quan nhiếp chỉnh Mototsune là một người đầy tài năng 
và có tính cách mạnh mẽ. Có thể coi ông như người chuyên 
quyền đầu tiên của dòng họ Pujiwara. Quá trình nắm quyền 
lực của ông rất nhanh. Thời hoàng đế Seiwa mới lên ngôi 
nào năm 858, ông mới làm chức thư ký trông coi công việc 
của cung đình Kurando-Dokoro, nhờ chức này mà ông gây 
được thanh thế và uy tín chính trị Năm 877, Hoàng đế 
Yòzel lên ngôi, hoàng đế đã thoái vị 5eiwa yêu cầu Motot- 
sune lên làm nhiếp chính. 

Mototsune làm việc với Hoàng đế Yòzei không dễ đàng 
vỉ ông này là người tàn bạo và đam mề tửu sắc. Mototsune 
xin từ quan, tỏ thái độ phản đối, sau lại được mời trở về 
chức cũ, nhưng ông đặt điều kiện là triều đình phải thanh 
lọc một số đại thần bất tài và tham nhũng. Hoàng đế Yòzei 
buộc phải thoái vị vào năm 884, lúc 17 tuổi. Một vị hoàng 
thân nhiều tuổi lên nối ngôi, nhưng quyền lực tập trung 
hoàn toàn trong tay Mototsune. Năm 887, nhà vua mất. Một 
hoàng tử lên kế vị, nhưng hoàng tử này lại không phải con 
trai của hoàng hậu thuộc dòng họ Pujiwara, đó là một ngoại 
lệ. Dó là Hoàng đế Uda, trị vì từ năm 887 đến năm 697. 
Hoàng đế LĨda không muốn Mototsune thâu tốm quyền hành 
như trước. Hoàng đế vẫn để Mototsune làm nhiếp chính 
(Kampaku) với chỉ dụ năm 880, song bằng mọi cách hạn 
chế quyền lực của nhiếp chính. 
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Song Mototsune là con người tài năng và khôn ngoan về 
chiến lược xã hội và chính trị, ông rất nhẫn nại, mềm dẻo 
trong khi thừa hành chức vụ khiến cho Hoàng đế Uda phải 
kính nể. Mototsune lấy lại được quyền lực dích thực của 
quan nhiếp chính cho đến năm ông mất, năm 8091. 

Dòng họ Fujiwara trải qua nhiều thử thách về quyền lực 
bởi vì hoàng đế Uda đã được nhiều dòng họ quý tộc khác 
giúp đỡ để hạn chế vai trò của nhiếp chính. 

Những dòng họ đối lập với dòng họ Fujiwara thời kỳ đó 
là Tachibana, Minamoto đặc biệt là Sugawara Michizane. 

Sau khi Mototsune mất, người con trai cả của ông là 
Tokihira, 21 tuổi lên thay, nhưng lúc đđ TAnP lực của nhiếp 
chính đã bị hạn chế, 


Các triều uua có các quan nhiếp chính dòng họ miööih 
từ Yoahifusa đến Michứữnngn, từ năm Gã8 đến năm: 1016 


Seiwa 858-876 Murakaimi 946-967 

Yòzei 877-884 Reizei 967-969 

Kùkb 884-887 Enyù 969-084 

Lida 887-897 Kazan 984-986 

Daigo H97-930 Ichijà 986-1011 

Suzaku 930-946 Sanjb 1011.1016 

Danh sách các quan nhiếp chính, từ năm 868 dến năm 1184 
Tên họ Sewhd Kampaku 

{nhiếp chính cho {nhiếp chính cho 
vua còn nhỏ Iuỗi) cả đời vua) 

Yoshifusa (804-872) 857-872 

Mlototsune (836-891) 873-880 880-891 

Tadahixa (8380-94) 930-941 941-949 

Saneyori (900-970) 967-970 967-969 

Karetada (924-972) 970-972 

Kanemichi (925-077) 972.077 

Yorilada (924-989) 977-986 

Kaneiye (939.990) 986-991 »90 


Z1ỗ 


Michitaka (951-995) 0-9093 gg3-095 


Michikane (961-995) 995 
Michinaga (966-1027) 1016-1017 996- lỘI7 
Yorimichi (992-1074) 1017-1019 1019 - 1068 
Norimichi (996-1075) 106B-1075 
Morozane (1042-1101) 1086-1090 1075-1086 
1090-1094 
Moromichi (1062-1099) 1094-1099 
Tadazane (1078-1162) 1107-1113 1105-1105 
Tadamichi (1097-1164) 1123-1129 1121-1123 
1141-1150 1129-1141 
1150-1158 
Motozane (143-H166) 1165-1166 1158-1165 
Motofusa (1141-1230) 1166-1172 1172-1079 
Motomichi (1160-1233) 2R0-11R3 1179-1180 
1184-1186 
Moroic (1172-1238) 1183-1183 


Nhà vua trẻ tuổi tự mình điều hành đất nước, có hai cố 
vấn là Miyoshi và Sugawara. Ông thoái vị năm 897 vào tuổi 
31, nhường ngôi cho con trai 13 tuổi có vương hiệu là Hoàng 
đế Daigo. Hoàng đế Daigo cũng không chọn nhiếp chínb, chỉ 
có cố vấn là Michizane và một vài người nữa. Tuy nhiên, 
các vị cố vấn và ngay cả các hoàng đế cũng không đủ mạnh 
để gạt bỏ ảnh hưởng của dòng họ Fujiwara khỏi bộ máy 
chính quyền. Nam 899, Fujiwara Tokihira được bổ nhiệm 
làm tả thừa tướng, còn Michizane cam chịu ở vị trÍ của hữu 
thừa tướng. Michizane bị đày đi Kyùshù, ông mất vì bị đau 
tìm ở đây năm 908. 

Có hai vị hòa thượng, Ki Haseo trụ trì ở đền thờ Phật 
Todaiji ở Nara, còn Miyoshi giảng về lịch sử Trung Hoa và 
bỏ hoạt động chính trị, đi vào nghiên cứu. 

Tokihira không mang danh nhiếp chính nhưng vẫn cai 
trị đất nước. Sau này, khi dòng họ Fujiwara được củng cố 
vững chắc, những trưởng tộc dòng họ (Ủji no Chòja) 
Fujiwara trở thành những nhà độc tài, thâu tóm toàn bộ 
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quyền lực ở Nhật Bản, cho đến khoảng năm 1068 thi họ bát 
đầu suy yếu. Một số người trong dòng họ PuJiwara thực ra 
có tài năng, còn số đông, dựa vào thế lực của dòng họ vẫn 
có quyền lớn trong triều. 


Năm 891, Mototsune mất. Từ đó đến năm 930 không có 
chế độ nhiếp chính. Năm 930, người em của Tokihira là 
Tadahira nối nghiệp ông, lại làm nhiếp chính đến năm 949. 
Tuy nhiên quyền lực của dòng họ Pujiwara trên thực tế 
không bị cất đứt. Từ năm 850 cho đến năm 1167, năm chấm 
dứt hẳn quyền lực của dòng họ Fujiwara, những cơ quan 
quan trọng của nhà nước đều do người của dòng họ Pujiwara 
cai quản. Ngay cả phần lớn các đại thần trong triều đỉnh 
mang họ Minamoto cũng thuộc dòng họ Pujiwara, 

Cũng khó đánh giá toàn bộ sự thành đạt của dòng họ 
này. Cũng có lý do khách quan là hầu hết các bà hoàng hậu 
hoặc thứ phi của các triều vua Nhật là con gái họ Fujiwara, 
từ đó các quan nhiếp chính thường là ông, là bố vợ, là chú 
bác vợ các đương kim hoàng đế. Nhiều người trong dòng họ 
Fujiwara là những người công tâm, họ không vì quyền lợi 
cá nhân mà mong muốn đem lại lợi ích cho đất nước. Sự 
đoàn kết nội bộ trong dòng hợ Pujiwara từ đời này sang đời 
khác là vũ khí mạnh mẽ để thắng các phe phái đối lập. Dòng 
họ đã cung cấp cho triều đình và đất nước nhiều quan chức 
đầy tài náng trị nước. Truyền thống chính trị của dòng họ 
Fujiwara là sự trung thành, ý thức đoàn kết, sự tận tâm với 
những con người hơn là nguyên tác. Đó là một yếu tố quan 
trọng trong lịch sử Nhật Bản, cho nên mặc dù sau này khí 
vai trò đồng họ Fujiwara ở triều đình không còn nữa, nhưng 
những thành công và thất bại của dòng họ này là những bài 
học lịch sử quan trọng cần nghiên cứu nghiêm túc. Tư duy 
chính trị của Nhật Bản thường được hình thành theo truyền 
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thống và thơi quen hơn là theo lý trí, cho nên việc nghiên 
cứu tư duy và tình cảm của giới cầm quyền Nhật Bản là bổ 
ích. 

Có một tài liệu lịch sử, gọi là di chúc Kampyò (ampyò- 
Go-Yuikai) do Hoàng đế Ủda (889-998) viết vào thời đại 
Kamapyò. Đây là một văn kiện của hoàng đế ghi những lời 
khuyên để lại cho người nối nghiệp mình. Trước hết đó là 
sự đánh giá tài năng của các chính khách như Pujiwara 
Tokihira, Sugawara Michizane, Ki Haseo và Miyoshi Kiyot- 
sura là những người có tên tuổi trong lịch sử Nhật Bản vào 
triều đại của ông. Ông kể về những sai lầm trong chính 
sách của mình, thể hiện sự không đồng tỉnh với sự thô bạo 
của Mototsune, khen ngợi bản lính kiên cường của 
Michizane trong việc chống lại ảnh hưởng của dòng họ 
Fujiwara. Tuy nhiên ông lại ca ngợi Tokihira, thuộc dòng 
họ Fujiwara, một con người được ông đánh giá cao về tài 
năng chính trị và ông đã tiến cử làm nhiếp chính để giúp 
đỡ hoàng để kế vị là Daigo. Đồng thời ông cũng ca ngợi lòng 
trung thành của Michizane, học giả Ki và nhiêu phẩm chất 
của những người ủng hộ hoàng tộc. 

Một phần đài của bản di chúc, ông nói đến những vấn 
đề mà hoàng đế kế vị sẽ phải đương đầu. Ông đặc biệt lưu 
ý việc bổ nhiệm các quan trong triều và bộ máy nhà nước, 
việc khen thưởng và kỹ luật, việc thu thuế, điều kiện sống 
của nhân dân vùng Ise và Kamo, hai nơi vẫn tôn sùng đạo 
Shintò vốn vẫn gắn bơ với nhà vua, việc trông coi tài sản 
của hoàng gia, một số vấn đề về lễ nghỉ và điều hành công 
việc ở triều đỉnh trong đó có việc chọn đội ngũ sỉ quan và 
cận vệ kế cận. 

Hầu hết những điều ông dặn lại thuộc về việc riêng của 
nhà vua. Ông đặn dò người kế vị về thái độ cần phải có khi 
xuất hiện trước công chúng, ông khuyên không bao giờ được 
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thể hiện trên nét mặt sự vui mừng hoặc sự giận dư quá 
mức và cần phải có nguyên tác nghiêm khác giữ tính cách 
cá nhân. Ông không đề cập được nhiều vấn đề về việc trị 
nước. Từ bản di chúc này ta thấy rõ hơn vì sao dòng họ 
Fujiwara phải can thiệp sâu vào công việc của đất nước và 
ta thấy quyền lợi riêng của họ và quyền lợi chung của đất 
nước là đồng nhất. 

Bản di chúc nói nhiều đến hành vi đạo đức cần phải có 
đối với một ông hoàng. Dại thể phải giản dị, khiêm tốn, 
chăm lo việc nước, biết dựa vào những cận thần trung thành 
và có tài năng. 

Về phần mình, Hoàng đế Daigo, người kế vị Hoàng đế 
Uda, cũng đề xướng một nguyên tác về hành vi, đạo đức, 
xuất phát từ những điều trong di chúc của Uda: 

- Không uống rượu quá nhiều. 

- Khi nơi, chỉ nơi những điều thật cần thiết. 

- Đối với công việc trong nhà, cần lắng nghe, đừng vội 
nhận định về đời tư, về ưu điểm và khuyết điểm riêng, về 
việc tiêu pha tiền bạc, v.v... 

- Biết kiềm chế mình trong mọi lúc. 

- Tránh chơi bời quá mức, đừng kết bạn với những người 
ba hoa, phá phách. 

- Nơi chung, từ ăn mặc đến ngựa xe, phải coi trọng giá 
trị sử dụng hơn là giá trị trang trí. 

Những tư liệu như trên không hiếm, bởi vì thường các 
ông vua đều để lại di chúc cho đời sau. 

Cuộc sống xa hoa phù phiếm và buông thả của giới quý 
tộc còn được thể hiện trong văn học lãng mạn của thế kỷ 
X và XI. Qua văn học, có thể có những tiểu thuyết về những 
chàng trai quý tộc đám mình trong những cuộc yêu đương. 
Song có nhiều chuyện nghiêm túc về những khuôn mặt tài 
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năng, cần mẫn, kiên định trong những công việc hằng ngày. 
Chẳng hạn, không thiếu gì những vị tể tướng đã làm việc 
quên mình cho đất nước. Điển hÌnh nhất là vị Tể tướng 
Fujiwara Otsugu, mất năm 843 ở tuổi 70, sau suốt cả một 
đời tận tụy với công việc. Ông đã giữ chức tống trấn các 
tỉnh Miền Bác rất giỏi và kiên định trong việc phát triển 
sản xuất và giảm nhẹ chỉ tiêu. 

Tokihira là một gương mặt độc tài có phần tàn nhẫn. 
Ông đã đẩy đối thủ là Michizane vào cảnh tù đày và thiếu 
thốn. Nhưng về mặt nào đó mà nói, ông là một người kiên 
quyết, một nhà cai trị giàu kinh nghiệm đã thấy rất rõ cần 
phải cải tổ chính quyền địa phương, một việc rất búc xúc 
của thời đại bấy giờ. Ông không phải là người tài cao học 
rộng, song rất kiên nghị, thẳng thắn vạch trần mọi thói hư 
tật xấu trong triều đình, đồng thời tìm mọi cách hạn chế 
quyền lực của giới đại địa chủ ở nông thôn. Khi còn là một 
đại thần đầy quyền lực dưới thời Hoàng đế Daigo, từ năm 
897 đến năm 909, ông rất am hiểu tỉnh hình và hoàn cảnh 
ở địa phương. Ông đã tác động để vua ra một loạt chỉ dụ 
đánh mạnh vào đặc quyền đặc lợi của giới quý tộc và tăng 
lữ, hiện sở hữu rất nhiều đất miễn thuế. Ông là người nhìn 
thấy sâu sắc tình hình rối ren do giới quý tộc và tăng lữ địa 
phương gây ra, đã làm xới mòn quyền lực của chính quyền 
trung ương và làm kiệt quệ ngân khố nhà nước. Šự cô gắng 
của ông nơi chung không phải lúc nào cũng có hiệu quả, 
song trong chừng mực nhất định đã cải thiện được tỉnh hình. 
Ông đã phục hồi lại chế độ cho thuê đất và hạn chế được 
nạn chiếm dụng đất công của giới hào phú địa phương. 

Sau khi Tokihira mất, các em trai ông là Tadahira và 
Nakahira lên nối nghiệp. Song những ông này tính cách nhụ 
nhược. Thời kỳ đó, thiên tai xảy ra thường xuyên. Tất nhiên 
là khớ đòi hỏi ở con người, dấu tài giỏi đến mấy đi nữa có 
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thể dễ dàng chống lại thiên tai. Tỉnh hình trong nước thời 
kỳ này rất rối ren, trộm cướp nổi lên tứ tung ở khắp các 
tỉnh. Kinh đô cũng không được yên tỉnh, trộm cướp lọt cả 
vào cung điện nhà vua và quân cấm vệ phải chống chọi rất 
vất vả, 


Một trong những kẻ đối lập mạnh của triều đình là 
Makasado, tộc trưởng dòng họ Taira, có nhiều tài sản đất 
đai ở các tỉnh Miền Dông Shimòsa và Hitachi. Mất đất và 
quyền lực, Makasado chống lại quyết liệt từ năm 935, Đầy 
tham vọng, năm 940, Masakado xưng vương, kiểm soát được 
cả tám tỉnh Miền Đông. Song Masakado bị đánh bại ngay 
trong năm 940, khi đội quân đồng minh của ông khoảng 
8000 người đến ứng cứu bị đánh tan tác. 

Cùng lúc ấy, có một viên tưởng ở Miền Tây, tên là 
Sumitomo, thống linh hàng ngàn chiến thuyền nhỏ ở bờ biển 
Inland, thuộc tỉnh lyo, nơi mà ông đã được cử làm trấn thủ, 
muốn chiếm lĩnh vùng đất này, không chịu trở về kinh đô, 
mặc dù đã đến hạn. Quân lính của tướng Sumitomo cướp 
phá khấp miền Sanuki, Suwo và Miền Bấc Kyùshù. 

Thời kỳ này, nơi chung ở khắp các tỉnh đều có những 
cuộc nổi dậy, đặc biệt là những quan chức và địa chủ lớn 
nhỏ bị đe dọa mất đất. 

Tướng Sumitomo bị đánh bại hoàn toàn năm 941. Cũng 
vào thời kỳ này tỉnh Dewa ở Miền Bác, nơi vẫn được coi là 
vùng đất Emishi yên bình, cũng có nhiều rối ren, Dân nổi 
dậy đánh chiếm tài sản của những người định cư Nhật Bản. 
Tình hình đó làm cho chính quyền trung ương rất bối rối. 
Khi đã chính phục được Sumitomo, nhà vua thân hành đến 
làm lễ cầu thần ở đền Kamo. Vua cầu cho giặc giã hoặc 
những kẻ phản loạn đều bị đánh tan. Lễ cầu an còn được 
tổ chức trang trọng ở đền Enryakuji trên sườn núi Hiyei, 
một ngọn núi trông thẳng xuống kinh đó. Van lễ thần trong 
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những dịp này đều được cất giữ lại. Văn lễ thần cầu mong 
cho những kẻ phản loạn và giặc giả khấp nơi đều phải quy 
phục triều đỉnh, để cho muôn dân đỡ phải đau khổ. 

Thời kỳ đó, cả nhà vua lẫn các cố vấn của người thuộc 
dòng họ Fujiwara đều không lường trước được tỉnh hình có 
những đội chiến bỉnh địa phương đã từng giúp nhà vua dẹp 
loạn Masakado và Sumitomo, nay lại trở thành lực lượng 
chính gìn giữ hòa bình. Thế lực quân sự này mạnh lên nhanh 
chóng và uy hiếp cả quyền lực của triều đình, Thế lực này 
của những dòng họ quản phiệt, nhân lúc triều đỉnh yếu thế, 
đã chống lại được ácb chuyên chế, hỉnh thành được một 
triều đại phong kiến mạnh đủ sức cai trị đất nước và đưa 
đất nước vào thế ổn định. 

Sự kiện lịch sử này chấm dứt thời đại cầm quyền của 
dòng họ Pujiwara đã từng một thời kỳ dài có uy tín độc tôn 
về chính trị và sự giàu có và đã từng khống chế và đánh 
bại được hầu hết các phái quân sự đối lập. Hơn một thế ký 
sau khi dẹp được phái Masakado, dòng họ Pujiwara trở 
thành chúa tể. Các phe phái quân sự đối lập đều phục tùng 
dòng hợ này. Dòng họ Pujiwara thực tế đã thiết lập được 
quyền chuyên chính và dưới chế độ cai trị của họ, trong thế 
kỷ XI và một phần của thế kỹ XÌl, nền văn hđa ở thành thị 

nói chúng và ở kinh đô nói riêng phát triển rực rỡ, nghệ 
thuật tạo hình đạt được nhiều thành tựu, đời sống tôn giáo 
cũng được bưng thịnh. 

Người ta tự hỏi vì sao những nhà độc tài FPujiwara chỉ 
hạn chế phạm vi làm chủ của mỉnh trong giới quý tộc ở 
triều đỉnh, mà không thâu tớm lấy quyền lực trong cả nước, 
khi họ có đầy đủ tài năng và điều kiện. Chúng ta cũng biết, 
khi mới nổi lên, đồng họ Pujiwara đã thể hiện là những 
người giỏi trong công việc xã hội. Dòng họ Fujiwara, một 
khi đã làm tiêu tan được thế lực của các phe đối lập, thường 
chỉ đứng sau nhà vua, giữ quyền chuyên chính. Họ chỉ cốt 
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bảo vệ lợi Ích riêng của dòng họ mình chứ không ham những 
công việc nhàm chán hằng ngày của bộ máy chính quyền. 

Thật vậy, mục tiêu của họ là ngày căng làm tăng sự giàu 
sang cho gia đình và cả dòng họ. Họ có đủ điều kiện để thực 
hiện mục tiêu đó. Nhưng dòng họ Fujiwara không dùng 
những thủ đoạn thô bạo. Họ hành động tính vi, biết kiềm 
chế, biết phát huy tác dựng của cá nhân, khôn ngoan trong 
mọi công việc. Họ dùng tài năng và tính cách mềm dẻo của 
mình để thu phục nhân tâm nhiều hơn là dùng biện pháp 
hành chính và mệnh lệnh. Họ có nhận thức tỉnh vi, nhạy 
cảm với sự biến động của hành vỉ đạo đức, có tình cảm chân 
thành, biết cảm thụ và thưởng thức cái đẹp, cái khoái lạc. 
Tất cả những cái đó được thể hiện rõ trong văn học và nghệ 
thuật của thế kỷ XI, đặc biệt trong các tác phẩm Mfqkura 
no Soshi và trong Truyện kê Genji maà chúng ta đã được 
thấy giới thiệu ở các chương trên. 

Dọc những tài liệu mô tả đời sống ở kinh đô, người ta 
cố thể nghĩ rằng, sau khi dòng họ Fujiwara đẹp tan được 
các phái đối lập Masakado và Sumitomo, thỉ đất nước trong 
không khí bình yên. Biên niên sử của thời kỳ Engi và 
Tenryaku khoảng từ năm 900 đến năm 950, mô tả thời kỳ 
này là thời đại hoàng kim. Nhưng đó chỉ là một ý niệm rất 
tương đối. Nói thời đại hoàng kim là để so sánh với thời kỳ 
mà xã hội có nhiều rối ren và khủng hoảng trong phần cuối 
thế kỷ. 

Thật vậy, cuối thế kỷ có rất nhiều chỉ dụ và mệnh lệnh được 
nhác đi nhác lại về việc chống những tội ác xảy ra hằng ngày. Có 
hai tài liệu quan trọng là hai bản điều trần của hai vị đại thần, 
bằng giọng gay gát, đề nghị nhà vua chấn chỉnh gấp những sự 
lộng quyền. Tài liệu thứ nhất có đầu đề là "Tình hình dư luận". 
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Tượng thần Bishamon (một vị thần Ấn Độ) đang khuất phục tội ác. Tượng 
có từ thế kỷ IX, khoảng năm 820. Thần Bishamon dẫm chân lên hai con quỷ. 
Hộ mệnh cho thần Bishamon ở đưới là thần Đất, biểu tượng của sự che chở 

của Đức Phật. Bức tượng thể hiện phong cách nghệ thuật thời kỳ dời đô từ 

Nara đến Kyoto, trước năm 800. 
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Tương Đức Phật Sakya ở đền Mtưoji. có từ khoảng năm 900. Tượng bằng 
gỗ, theo phong cách nghệ thuật logan hay Konin thịnh hành mong khoảng 
một thế kỷ sau khi đời đô khỏi Nara. Tượng giàu tính hiện thực của nền 
điêu khắc thời kỳ Tempvò (Nara) với nghệ thuật chạm trổ tỉnh ví, tay nghỉ và 
năng nề. Phản ánh ảnh hưởng môn phái Phật giáo thế kỷ VIH 


(Iken Fu/L) do một nhà nho nổi tiếng là Miyoshi Kiyotsura 
viết năm 914. Ông này đã từng là thầy dạy văn học, là quan 
đầu tỉnh, là hiệu trưởng trường đại học, là cố vấn của nhà 
vua. Ông mất năm 919 ở tuổi 71 khi còn đương chức. Ông 
là người say mê công việc, có tính cách cao đẹp, có cái nhìn 
sắc sảo và sẵn sàng thẳng thắn nơi lên những ý kiến của 
mình. Bản điều trần của ông đã nhấn mạnh đến tình hình 
tài chính kiệt quệ, sự sa đọa của giới cầm quyền, đặc biệt 
là tình hình tiếp diễn ngay từ khi có đạo Phật. Ông phàn 
nàn về tình trạng xa hoa, phung phí ở triều đỉnh trong khi 
nhân dân cả nước còn sống trong cảnh đơi nghèo. Ông mô 
tả một tình trạng không thể chấp nhận: "Mỗi ngày một bộ 
quần áo, mỗi tháng một kiểu trang phục. Phòng ngủ và 
quần áo ngủ ngày một sang trọng hơn, tiệc tùng, vũ hội 
ngày càng nhiều hơn trước. Ăn chơi phung phí như vậy nên 
đã ngốn hết một nửa ngân sách quốc gia. Ngân khố trống 
rỗng và thuế má ngày một tăng”. 

Đó là một sự lên án toàn điện mặc dù Kiyotsura nói rằng 
những điều ông nêu lên mới chỉ như người nhìn con báo 
qua một ống nhỏ, chỉ nhìn được một phần chứ không thể 
nhìn thấy toàn thân con vật. Tuy nhiên, những điều ông nói 
đã nêu lên được bản chất, lối sống của giới tăng lữ ở kinh 
đô thuộc đạo Phật, đạo Shintò và một số quan chức ở triều 
đình. Ông khuyên nhà vua nên ra lệnh cho các quan chức 
ở triêu đình phải sống khiêm tốn, giản dị và quân cấm vệ 
của nhà vua phải bảo đảm cho mệnh lệnh của nhà vua được 
thi hành nghiêm túc. Kiyotsura cũng điểm qua tình hình 
giáo dục. Theo ông, trường đại học quốc gia mất hết đất cày 
cấy cho nên không có nguồn thu nhập. Diều kiện học tập ở 
trường rất thấp. Sinh viên sống rất khổ, phải ngồi ở những 
phiến đá trên bờ sông mà học. Trường đại học như cảnh của 
ngôi nhà đói nghèo. Cha mẹ không muốn cho con em đi học. 
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Sân trường cỏ mọc đến đầu gối. Phòng đọc sách cửa đóng 
then cài. Thầy không muốn dạy. 


Tài liệu thứ hai trình lên nhà vua là của Sugawara 
Pumitoki, ngắn hơn. Tài liệu này viết năm 954, cũng đề cập 
đến những vấn đề mà bốn mươi năm trước Kiyotsura đã nơi 
đến. Ông lên án cả tầng lớp dưới cũng như tầng lớp trên 
trong xã hội, phung phí tiền của để xây dựng cung điện, 
đền đài, ăn mặc quá sang trọng, ưa dùng những đồ vật quý 
hiếm. Ông đòi giới quy tộc ở tầng lớp trên phải sống giản 
dị, gương mẫu. Ông đả kích mạnh mẽ lối sống tráo trở, gian 
dối. Ông khuyên phải đẩy mạnh việc giáo dục vì đó là con 
đường để hướng thiện. 

Những tài liệu nơi trên phản ánh tình hình kinh tế thời 
kỳ đơ. Còn nhiều chỉ tiết nói lên đời sống kinh tế đang có 
nhiều vấn đề gay cấn như sưu cao thuế nặng, giá cả đất đỏ, 
tiền tệ, việc thuê đất không hợp lý v.v... 

Ngoài ra còn thể hiện rõ sự xung đột giữa xã hội quý tộc 
hưởng lạc ở triều đình với giới nho sỉ chủ trương đẩy mạnh 
việc giáo dục và tuyên truyền cho lối sống giản dị. 

Chính quyền trung ương cũng có một số biện pháp tích 
cực nhưng không có hiệu quả là bao. Nhà vua cũng không 
còn quyền lực làm trụ cột cho luật pháp và sức mạnh quân 
sự như vốn có. 

Tuy nhiên. các ông vua ở thế kỷ X cũng cố gắng chấn 
hưng việc học, sưu tầm và chỉnh lý các bộ luật, cho viết lịch 
sử dân tộc, sưu tầm các tuyển tập. Một tuyển tập thơ nổi 
tiếng được hoàn thành thời kỳ này là Tập thơ cổ đại uà hiện 
đại (Kobin tuuakashù) được coi là vốn quý. Còn một tác 
phẩm văn học quan trọng nữa trong thời kỳ này, do một 
tập thể tác giả viết, trong đó có Ki Tsurayuki - một nhà 
văn nổi tiếng. Tập này do nhà vua đặt viết, có lời nói đầu 
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viết bằng tiếng Trung Hoa. Tác giả phân lời nói đâu là 
Yakamochi đã phân tích bản chất của thơ ca và phong cách 
của các nhà thơ. Phần lời nói đầu được dịch ra tiếng Nhật, 
được cơi là một tiểu luận quan trọng cùng với tác phẩm. 

Thời kỳ này, kinh đô tràn ngập không khí hoạt đông văn 
hớa. Có một nhà văn nổi tiếng là Òye Masahira (952-1012! 
đệ trình lên nhà vua một loạt hồi ký. Òye Masahira xuất 
thân từ một gia đình có học. Ông là một nhà nho uyên thâm 
đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng. Ông học trường 
đại học, đỗ cao nhưng chỉ được phong một chức quan nhỏ. 
Ông giảng văn học cổ điển Trung Hoa cho nhà vua và là 
thầy đỡ đầu của hoàng thái tử. Sau đó từ năm I010, ông 
được phong làm phó tổng trấn ở một số tỉnh. Khi mất. ông 
được phong tử tước là tước cao thứ tư trong triều đình. 

Những tập hồi ký của ông nơi lên nỗi bất bình trước nạn 
tham những. Ông nêu lên những bài học của Trung Hoa và 
Nhật Bản để nhắc nhở các học giả phải học tiếng Trung 
Hoa và những giáo lý của Khổng Tử. Ông nói: "Chính quyền 
của chúng ta biện nay giống như thời kỳ Engi. Nền văn học 
khởi sắc, không cần đến sự khen thưởng và kỷ luật. Nhà 
vua được bề tôi kính trọng". Tiếc thay, Masahira về sau rơi 
vào cảnh già nua nghèo túng mặc dù ông có vị trí cao. 
Masahira không thành đạt được lâu dài do không được dòng 
họ Fujiwara ủng hộ. Năm 985, ông bị một viên chỉ huy cấm 
vệ quân họ Fujiwara là Nariaki chặt cụt một ngón tay. Nghe 
đâu sau đớ sự việc được phát hiện và Nariaki bị hành quyết 
vÌ việc này. Không có tài liệu nào giải thích vì sao Nariaki 
lại thù hàn Masahira. Người ta phỏng đoán là do ghen tuông 
vì nhiều bài thơ của Masahira có viết về nhiều người đàn 
bà đẹp, trong đó có người yêu của Masahira. Nếu có chuyện 
này cũng không có gỉ lạ vì thời ấy các nhà văn Nhật Bản 
cũng thường viết về tỉnh yêu. 
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Song điều đáng lưu ý ở đây là hình phạt đối với Nariaki. 
Nariaki bị hành quyết vì đã xúc phạm và gây thương tích 
cho một nhà văn đáng kính. Mặt khác, Nariaki bị tội nặng 
vì dòng họ Fujiwara luôn phản đối mọi hành vi đổ máu. 
Dòng họ FuJiwara luôn chống lại các hành vi bạo lực như 
truyền thống họ vẫn theo từ đời này sang đời khác. 

Cũng cần nơi thêm rằng, hai tác phẩm cổ nhất trong lịch 
sử văn học Nhật Bản thuộc về thời kỳ này, thời kỳ mà văn 
học thi khởi sắc nhưng chính quyền lại suy yếu. Đó là tác 
phẩm Truyền kể Genji do Murasaki Shikibu viết cuối thế kỷ 
X và tác phẩm của một nữ sỉ người đồng thời với bà là Sei 
Shònagon đã viết về cuộc đời của một cung nữ cô đơn trong 
triều với những nhận xét sắc sảo về thân phận của những 
con người đáng thương trong lịch sử. 


2, Sự suy sụp của vương quyền 


Ỏ phần trên chưa nói đến nguyên nhân về mật kinh tế 
dẫn đến sự suy sụp quyên lực của nhà vua trong thời kỳ từ 
năm 908 đến năm 1200 mà mới nói nhiều đến hiện tượng 
triều đình ngày càng bị lấn át bởi các thế lực quân sự độc 
tài. Phần này sẽ nơi chí tiết hơn để có thể hiểu được lịch 
sử Nhật Bản trong ba thể kỷ đây khơ khăn và nhiều biến 
động. Trước hết, cần điểm lại thế kỷ XI, nhà vua mất rất 
nhiều nguồn thu nhập, từ đố dẫn đến mất quyền lực. Nguồn 
thu nhập của nhà vua từng bước chuyển vào tay những gia 
đình địa chủ ở các tỉnh. 

Vương quyền bị suy yếu còn vỉ một lý do nữa là nhà vua 
không có một đội quân thường trực đủ mạnh. Trong lịch sử 
Nhật Bản, nhà vua thường dựa vào sức mạnh quân sự của 
một số phe phái quý tộc, còn chế độ quân dịch của triều 
đỉnh thường không được thực hiện nghiêm túc. Ngân sách 
chỉ cho việc nuôi quân thường trực của triều đỉnh luôn bị 
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thiếu hụt, cho nên người ta coi nhẹ việc củng cố lực lượng 
quân sự, nhất là trong thời kỳ kinh đô còn ở Nara. Khi bình 
định được vương quốc Silla ở Triều Tiên và thiết lập được 
mối bang giao hữu nghị với nhà Dường ở Trung Hoa, Nhật 
Bản bước vào thời kỳ xây dựng hòa binh và tự do, không lo 
phải chống lại thù trong, giặc ngoài. Vào thế kỷ VIII và đầu 
thế kỷ IX, tuy phải chống lại sự nổi dậy của người Emishi 
ở Miền Bắc song cũng không ảnh hưởng lắm đối với đời 
sống chung của đất nước, vì dù sao sự rối ren cũng xảy ra 
ở các tỉnh biên giới. Ó phía tây, một thời gian dài không có 
sự đe dọa từ lục địa. Lực lượng phòng thủ ở Kyùshù, lúc 
đầu gồm những binh lính thiện chiến, nhưng dần dần việc 
tập luyện sao nhãng, quân lính trở nên lười biếng, chỉ ăn 
ngủ, đi câu cá, một số bỏ quân ngũ. Khi mà trong nước và 
biên giới không có sự đe dọa của nạn ngoại xâm thì người 
ta thấy không cần phải duy trì một đội quân thường trực. 
Những vùng đất mới vũ hoang được chia cho dân, sản xuất 
tăng trưởng, đời sống ở kinh đô đầy đủ. xa hoa, đền chùa 
thờ Phật hưng thịnh, hệ thống chính quyền mới hoạt động 
tốt. Với bên ngoài thi quan hệ với Trung Hoa có hiệu quả 
thiết thực cả về vật chất lẫn tỉnh thân. Kinh đô được coi 
như một thành phố của hàa bình. Các sĩ quan đội quân cấm 
vệ nhàn hạ, công việc của họ thiên về lễ nghỉ và trang bị 
của họ đùng để trang trí. Họ không có nhiều công việc phải 
làm. Từ cuối thế kỷ lX và có thể sớm hơn nữa, trong triều 
không thấy có nhu câu cần thiết phải có sức mạnh của quân 
sự. Giới quan chức dân sự lộng quyền và an chơi xa xỈ đứng 
vững ở vị trí của mình hàng trăm năm và tưởng đâu cứ giữ 
được tỉnh trạng như vậy, không đổ máu, mặc dù bên trong 
khó khăn tích lũy đần và sẽ dẫn đến hậu quả cho tới hàng 
trăm năm sau. 

Sau khi dẹp được những cuộc nổi dậy của Masakado và 
Sumitomo, đến giữa thế kỷ X, triều đình lúa mắt vì ánh hào 
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quang chiến tháng, cho rằng vẫn có thể kiểm soát được giới 
địa chủ ở các tỉnh và vẫn chiếm lĩnh được lòng trung thành 
của họ. 

Nhưng cũng từ đó, thế lực quân sự của giới quý tộc ở 
địa phương ngày một mạnh lên, cố tiếng vang tới kinh đô. 
Khi cố biến, chính giới quý tộc địa phương đem quân đi đánh 
đẹp và chính họ đã cứu được triều đỉnh và cả ngai vàng, 
chứ không phải đội quân của nhà vua, lười nhác vÌ quen ăn 
sung mặc sướng ở kinh thành. Quyền lực chính trị của nhà 
vua bắt đầu đi xuống trong những điều kiện lịch sử đó. Biên 
niên sử thời kỳ này đã ghỉ lại nhiều câu chuyện hấp dẫn về 
những âm mưu, về những sự phản loạn và thoán nghịch ở 
triều đình. Nhưng đã có nhiều dấu hiệu về sự suy sụp quyền 
lực chính trị của các triều vua từ sau thời Hoàng đế Uda 
887-997). Sức mạnh của nhà vua đã từng bước chuyển vào 
tay các đòng họ lớn, mạnh cả về của cải lẫn lực lượng quân 
sự, hơn hẳn tiềm lực của nhà vua. Cuốn sách lịch sử đầu 
tiên của Nhật Bản, tương đối đầy đủ, là cuốn Gưkanshò 
tviết năm 1223) đã cho rằng, chính quyền đế chế cũ đã vào 
giai đoạn suy tàn từ thời vua Kampyò năm 898 và thật sự 
không còn thực quyền gỉ. Vào khoảng năm 9ỗ0, mặc dù 
trong thời kỳ này, kinh đô vẫn được coi là trung tâm văn 
hơa. Cho đến năm 967 thì quyền lực của nhà vua hoàn toàn 
chuyển vào tay các quan nhiếp chính dòng họ Fujiwara với 
quan nhiếp chính đương quyền (Kampaku) thời Hoàng đế 
Reizel. 

Quyền lực của nhà vua suy sụp, trước hết là do bị kiệt 
quệ về nguồn thu và các nguồn lợi khác vì không kiểm soát 
được giới đại điền chủ ở các tỉnh. Mọi biện pháp vực dậy 
nền kinh tế do nhà vua đề xướng đều vô hiệu. Vào năm 902, 
Hoàng đế Daigo, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của dòng 
họ Pujiwara, đã đề ra nhiều sác lệnh ngăn cấm sự chiếm 


281 


dụng dất công của giới đại điền chủ. Nhưng giới chúa đất, 
thực chất đã nắm nhiều quyền lực thực tế, không chịu từ 
bỏ những đặc quyền đặc lợi. Ngay giới quy tộc và điền chủ 
địa phương cũng không chịu phục tùng chính quyền vì đằng 
sau họ cöø sự ủng hộ mạnh mẽ của thế lực quý tộc ở triều 
đình. Trong thực tế, giới quý tộc ở triều đình cúng phải dựa 
vào đặc quyền đặc lợi của tầng lớp điền chủ ở địa phương 
để vơ vét được nhiều của cải. Khi Hoàng tử Genji bị đi dày, 
ông đã tỉm mọi cách phân tán tài sản cho những bạn bè 
trung thành bằng cách giao cho họ toàn bộ van tự, khế ước 
về quyền sở hữu những ruộng trồng lúa, những đồng cỏ, 
kho thơớc và nhiều vật tư nguyên liệu khác. 

Năm 985, một sác lệnh của nhà vua quy định đo đạc lại 
các thái ấp của giới quý tộc. Dựa vào sắc lệnh này, quan 
tổng trấn tỉnh Bizen đã tịch thu một thái ấp của dòng họ 
PuHwara. Dòng họ Fujiwara đã dùng thuế thu nhập do thái 
ấp này đưa lại để chu cấp cho đền Kòfukuji và đền Kasuga, 
hai cơ sở tôn giáo phục vụ cho lợi ích của thị tộc. Viên quản 
lý của thái ấp báo cáo việc nãy cho quan nhiếp chính 
Yoritada. lúc đó là tộc trưởng. Ông này cử một quan chức 
xuống tận nơi xem xét tỉnh hình. Tổng trấn tỉnh Bizen tâu 
với triều đỉnh về tôi của viên quan, viên quan này bị triều 
đình cách chức và viên quản lý của thái ấp bị bát. Viên tổng 
trấn đem theo vải trăm lính. xông vào thái ấp. mở hết các 
kho tàng, lấy đi vài ngàn hộc lúa và tài sản của cải của các 
nhà trong thái ấp, sau đó bát giữ cả viên thanh tra và người 
quản lý. 

Trưởng tu viện Kòfukuji báo cáo toàn bộ diễn biến của 
tình hình cho quan nhiếp chính. Quan nhiếp chính đề nghị 
với triêu đình cho nhiều quan chức khác xuống kiểm tra lại 
sự việc. Những quan chức này đều là người của dòng họ 
Fuiwara. Xuống đến nơi, chẳng những họ không điều tra 
nghiên cứu gì mà còn tác oai tác quái, hành hạ nông dân, 
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tịch thu phần lớn lúa gạo của họ. Họ báo cáo sai tình hình 
với phủ tể tướng và công việc bị xếp lại. Qua tỉnh hình này, 
không nói đến sự phải trái, nhưng rõ ràng sự việc đã chứng 
mỉnh rằng viên quản lý của thái ấp và đồng nghiệp của ông 
ta đã cố tỉnh làm mất uy tín của quản tống trấn và đã đứng 
về phía dòng họ nhiếp chính. Không biết có phải do ý kiến 
của quan nhiếp chính không, nhưng sau đó, viên tổng trấn 
tỉnh Bizen bị cách chức và bị trục xuất khỏi địa phương này. 
Câu chuyện này nói lên thái độ của dòng họ Pujiwara đối 
với luật pháp và những chỉ dụ của nhà vua. Những chỉ dụ 
của nhà vua bị vô hiệu hóa nếu đụng đến quyền lợi của dòng 
họ Pujiwara. Quan nhiếp chỉnh Michinaga (995-1017) đã 
tuyên bố là có đặc quyền đối với đất đai của cả nước. Một 
người trong họ của ông ta đã chán ngán thốt ra như sau: 
"Tất cả đất đai đều thuộc quyền của dòng tộc trưởng (tức 
là chỉ của nhiếp chính Michinaga), không có một tấc đất 
nào không thuộc quyền sử hữu của tộc trưởng, thật là bị 
đát cho đất nước này!" Câu nói đó đã chứng mình hùng hồn . 
cho sự lộng quyền của dòng họ Pujiwara. Thậm chí, ngôi 
đền dưới quyền bảo trợ của dòng họ này là Kòfukuji cũng 
cơ thế lực to lớn. Không một viên tổng trấn nào có thể đứng 
vững được ở tỉnh này nếu đụng chạm vào quyền lợi của đền 
Kòfukuji. Hoàng đế Go - Ichiò muốn cứu văn hiệu lực của 
các đạo luật đất đai, năm 1032, đã bí mật vận động một 
quan đại thần tìm cách hạn chế sự lộng hành của dòng họ 
Pujiwara. Dến năm 1040, Hoàng đế Suzaku cũng có những 
cố gắng mới nữa để làm việc này nhưng vô hiệu, thậm chí 
chính quyền ở nhiều địa phương cũng chẳng coi trọng việc 
tuân thủ mệnh lệnh của nhà vua. Năm 1056, nhà vua biết 
rằng không thể xóa được chế độ đặc quyền đặc lợi của giới 
chúa đất, đã áp dụng một số biện pháp mềm dẻo hơn để 
hạn chế sự lộng hành của giới quý tộc có quyền thế. Song 
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những biện pháp đó không có hiệu quả bao nhiêu vỉ mặc dù 
vào thời điểm này dòng họ Fujiwara có yếu đi nhưng lại có 
những dòng họ khác đầy tham vọng về đất đai lên nắm 
quyền. Cuối cùng, Hoàng đế Go-Sanjò (1068- 1072} lại cơ 
một cố gắng tuyệt vọng hòng cải cách cả hệ thống chính trị. 
Việc đầu tiên ông cho làm là thành lập một cơ quan thống 
kê (Kiroku -jo) để điều tra và thanh tra, trên cơ sở đó thiết 
lập sự kiểm soát đối với các gia đỉnh quý tộc. Cũng có chút 
kết quả song giới quý tộc và giới tăng lữ ở các đền chù# lớn 
phản ứng lại ngay. Họ cho xem lãnh địa của họ nhưng không 
cung cấp số liệu và tư liệu cần thiết, Cuối cùng, chế độ đạc 
quyền đặc lợi của giới chúa đất, về cơ bản vẫn tồn tại như 
cũ. Qua công tác thống kế và điều tra, chính quyền trung 
ương không có cách nào khác là vẫn phải thừa nhận chế độ 
đơ vì chẳng có cứ liệu nào để xóa bỏ. Trong thực tế công 
tác điều tra cho thấy, chế độ đặc quyền đặc lợi trước đây 
không chỉ do nhà vua ban bố và quy định. Nhiều tài liệu 
chứng mính rằng một ông quan trong triều, một viên tổng 
trấn hay phó tổng trấn ở tỉnh, thậm chỉ một cấp chính quyền 
địa phương cũng có chính sách ban bố đác quyền đặc lợi. 
Dòng họ Pujiwara cố mạng lưới từ trên xuống đến cơ Sở, có 
nhiều người lạm dụng chức vụ và thế lực ở trung ương và 
địa phương để ban hành những đặc quyền đặc lợi cho người 
thuộc vây cánh của mỉnh. Hậu quả tất yếu là trong thế kỷ 
XI, tư điền tư thổ tăng lên rất nhanh, đất công bị chiếm 
đoạt vô tội vạ. Đối với nhà vua, chỉ còn một quyền duy nhất, 
đơ là quyền tổ chức và chủ trì các nghỉ lễ trong triều. 
Hoàng đế Shirakawa (1072- 1086) sau khi thoái vị cũng 
muốn lấy lại uy tín cho hoàng gia. Ông đề xướng chế độ để 
các hoàng đế thoái vị có thể rút vào tu viện và vẫn có quyền 
tham gia vào công việc điều hành đất nước giúp các đương 
kim hoàng đế. Ông đưa ra chế độ này để hạn chế quyền lực 
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của các quan nhiếp chính và tể tướng. Dể làm việc này cần 
có chế độ chuyển nhượng đất công cho nhà vua đã thoái vị 
để có điều kiện quán xuyến việc nước. Thế là lại tạo thêm 
ra một chế độ đặc quyền đặc lợi nữa về quyền tư hữu đất 
đai. 


3. Những nhà độc tài cha truyền con nối 


Muốn hiểu rõ vai trò của quan nhiếp chính dòng họ 
Fujiwara nên nghiên cứu kỹ hơn hoạt động của những người 
ở chức vụ này từ sau đời nhiếp chính Tadahira. Sự thành 
bại của cá nhân từng người trong số họ không quan trọng 
lắm. Diều đáng quan tâm là bước đường nhanh chóng của 
dòng họ này tiến lên nấm quyền lực tuyệt đối. Họ là 
8aneyori, con trai của Tadahira; Koretada, con trai của em 
Saneyori là Morosuke, Kanemichi, Yoritada và Kaneiye, các 
con trai của Koretada, Michitaka, Michikane và Michinaga, 
các con trai của Kaneiye. Với Michinaga dòng họ Pujiwara, 
còn gọi là chỉ Miền Bác, đạt tới đỉnh cao của quyền lực, đã 
thiết lập được sự thống trị hoàn toàn đối với nhà vua. 

Chúng ta thực sự không biết chính xác họ thuộc loại 
người nào, bởi vì chỉ có những tư liệu lịch sử ca ngợi họ và 
vì những người viết những tư liệu này ở đưới quyền chỉ đạo 
của họ. Củng có thể nơi, lịch sử của các quan nhiếp chính 
đồng họ Fujiwara không phải là lịch sử tư tưởng chính trị 
mà là lịch sử của sự phát triển vận dụng vào chính trị. Dó 
cũng là lịch sử của nguyên tác cha truyền con nối đã có 
truyền thống từ lâu đời trong đời sống Nhật Bản, được xã 
hội Nhật Bản chấp nhận. 

Cơ sở quyền lực của dòng họ Fujiwara không phải là ở 
cấp bậc hay sự khôn khéo của giới đàn ông mà lại thuộc về 
sự vinh hiển của những người đàn bà trong dòng họ. Người 
thuộc dòng họ Fujiwara cố ảnh hưởng lớn đối với nhà vua, 
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không nhất thiết là một người có chức vụ cao nhất hay tài 
giỏi nhất trong dòng họ mà là người có quan hệ họ hàng 
gần gủi nhất với nhà vua hoặc thái tử. Người đơ thường là 
bố vợ, là anh vợ hoặc là öng ngoại của nhà vua hay thái tử. 
Chẳng hạn, quan đại thần Fujiwara Morosuke có người con 
gái là Yasuko. Bà này trở thành đương kim hoàng hậu, vợ 
Hoàng đế Murakami, đã đem lại vinh quang lớn lao cho 
Morosuke và những người kế vị ông. Khi bà sinh hoàng thái 
tử, sau này lên nối ngôi vua cha với vương hiệu là Hoàng 
đế Reizei năm 967. thì Morosuke trở thành ông ngoại của 
đương kim hoàng đế, có uy tín tuyệt đối với nhà vua, mặc 
dù chức vụ của ông vẫn như trước không có gÌ thay đối. 

Sau khi quan nhiếp chính Koretada mất năm 972, người 
con thứ ba của ông là Kaneiye, một người đầy tham vọng 
và nham hiểm, định tranh quyền kế vị. Nhưng người anh 
ruột ông ta là Kanemichi giữ được bức thư của Hoàng thái 
hậu Yasuko là mẹ của đương kim hoàng đế, tiến cử ông ta 
làm nhiếp chính liền xuất trỉnh bức thư đó cho nhà vua. 
Nhà vua tuy không thích Kanemichi nhưng phải tuân lời 
mẹ, gạt bỏ Kaneiye và chọn Kanemichi vào chức nhiếp 
chính, lấy cớ là quyền kế vị phải theo thứ bậc tuổi tác. 

Ta thấy ở đây quyền lực của một bà thái hậu góa chồng 
họ Fujiwara vẫn lớn như thế nào. Bà chọn người làm nhiếp 
chính chứ không phải đương kim hoàng đế. Rõ ràng việc bổ 
nhiệm nhiếp chỉnh là công việc của dòng họ chứ không phải 
của đất nước. Nhiều ví dụ khác chứng minh rằng hoàng đế 
không có thực quyền bằng đòng họ Fujiwara. 

Khi quan nhiếp chính Kanemichi sắp qua đời vào nảm 
977, ông lại bỏ Kaneiye và chỉ định người anh liền trên 
Kaneiye là Yoritada nối nghiệp. Kaneiye là người được nhà 
vua yêu mến hơn, nhưng trước lời di chúc của Xanemichi 
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vua cũng chịu không làm gì được. Nhiếp chính Yoritada gả 
con gái cho thái tử. Nhưng đo bà này vô sinh, nên khi thái 
tử lên kế vị vua cha với vương hiệu là Hoàng đế Kazan 
(Hanayama) thì nhiếp chính Yoritada là bố vợ đương kim 
hoàng đế cũng xin từ chức nhiếp chính. Như vậy là quyền 
cao chức trọng chưa đủ để có quyền lực thực sự. Quyền lực 
thực sự của nhiếp chính chỉ có, khi thuộc bên ngoại nhưng 
phải rất gắn bớ với nhà vua. 

Hoàng đế Kazan do bà vợ vô sinh, nên lại lấy con gái 
của Kaneiye, phong làm hoàng hậu. Bà này sinh con trai, 
lên nối ngôi vua cha vào năm 986 với vương hiệu là Hoàng 
đế Ichijò. Kaneiye bấy giờ mới được chọn làm nhiếp chính 
vì là ông ngoại của nhà vua, thay cho nhiếp chính Yoritada 
xin từ chức. 

Quan nhiếp chính Kaneiye có quyền lực rất mạnh. Ông 
coi thường cả luật lệ triều đỉnh, cố khi vào cung vua ăn mặc 
không chỉnh tê củng không sao. Ông trở thành người cao 
nhất trong đồng họ Fujiawara. Ông có ba con trai và ba con 
gái. Ba con gái đều kết duyên với các hoàng tử con vua. 
Nhờ đó mà gia đình Kaneiye nơi riêng mạnh hơn bất kỳ 
người mào trong dòng họ. Con cháu của Kaneiye đều nối 
nghiệp nhau làm nhiếp chính bên cạnh vua. 

Ba người con trai của Kaneiye đều làm quan nhiếp chính. 
Người con thứ ba là nhiếp chính Michinaga có thế lực hơn 
cả, lấn át cả quan tế tướng triều đỉnh. Nhiếp chính 
Michinaga mất năm 1017. Một người con của ông là 
Yorimichi, vốn chỉ là một quan chức không cao lắm, được 
chọn nối nghiệp làm nhiếp chính. Khi được phong làm nhiếp 
chính thì ông này liền được coi là "Người bè tôi số l” (Ichi 
no Hitol có vị trí rất cao liên bên cạnh vua. 

Chỉ bất hạnh cho các bà hoàng hậu dòng họ Pujiwara 
không có con với nhà vua. Trong trường hợp đó, cha, anh, 
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chị, em của bà không được trọng vọng và coi như gia đỉnh 
bên bà chẳng có tương lai gì tốt đẹp. 

Có hai điều quan trọng trong chức vụ nhiếp chính. Một 
là, quan nhiếp chính có chức năng bảo vệ ngôi vua. Hai là, 
một khi được phong vào chức vụ này thì chẳng cần phải có 
tài nàng cũng có thể đem lại hiển vinh cho cả gia đình và 
dòng họ. Cả hai điều kiện đó tạo cơ sở cho quyền cha truyền 
con nổi. 

Nhiếp chính Michinaga, người có thế lực nhất trong số 
nhiếp chính đã nơi: "Quyền lực và vinh quang của chúng ta, 
chứ không phải của nhà vua, mới là to lớn. Vì chúng ta thay 
mặt nhà vua trị nước". 

Thật vậy, quyền lực của nhiếp chính trong thực thế cơ 
tỉnh quyết định hơn quyền lực nhà vua. Nếu họ muốn có 
cấp bậc hoặc danh vị, họ sẽ đạt được, bởi vì ý họ là ý vua. 
Nếu như nhân danh cá nhân mà không làm được điều gì 
thì họ nhân danh nhà vua để làm điều đó. 

Quyền lực của nhà vua thường thuộc về bên họ ngoại, 
đó là đặc điểm của thể chế chính trị nước Nhật trong lịch 
sử. Chế độ nhiếp chính ở Nhật Bản phản ánh rõ rệt thể chế 
này. 

Lâu đài, dinh thự của những người đứng đầu dòng họ 
Pujiwara ngày càng đẹp hơn, sang trọng hơn cung vua. 
Nhiều khi các đương kim hoàng đế và hoàng hậu không ở 
trong cung mà về ở lâu đải của các vị tộc trưởng dòng họ 
Fujiwara, tức là bên ngoại. Các bà hoàng hậu hoặc công 
chúa khi có mang thường về nghỉ ngơi ở nhà cha mẹ đẻ, 
thậm chỉ khi sinh con để con lại cho ông bà ngoại chăm sóc 
đến khi cứng cáp. Việc tìm người nối ngôi thường do bên 
ngoại quyết định, nhiều khi những việc lớn của triều đình 
cũng do bên ngoại của nhà vua bàn bạc quyết định. Thậm 
chí nhiều công việc bên cung điện nhà vua cũng giao cho 
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các viên quản lý, luật sư, kế toán và viên chức bên phủ 
nhiếp chính giải quyết. 

Trong lịch sử Nhật Bản cũng có trường hợp các quan 
nhiếp chính độc tài nắm hoàn toàn quyền lực của nhà vua. 
Họ không tiếm ngôi nhưng từ thái ấp của mình chỉ huy mọi 
việc trong nước. Cả đất nước như thuộc trang ấp riêng của 
họ. Có trường hợp, quyền chuyên chính của một ông vua bị 
sụp đổ chẳng phải vì sự khủng hoảng về ngân sách hay vÌ 
thiếu một lực lượng quân sự mạnh để bảo vệ ngai vàng, mà 
vì tâm lý tự tỉ trước sức mạnh và sự liên kết của dòng họ 
quý tộc có ý thức về quyên cha truyền con nối như dòng họ 
Fujiwara. 

Về phần mình, dòng họ Fujiwara cớ quyền lực to lớn là 
thế, giàu có là thế, đáng tự hào là thế, đông người là thế 
nhưng trong nội bộ không phải không có những xung đột, 
thậm chí gay gắt. Diều đó cũng phản ánh đời sống của các 
tầng lớp trên trong xã hội Nhật Bản vào thế kỷ X và XL 
Trường hợp tranh giành ngôi nhiếp chính của Kaneiye là 
một vi dụ. 

Raneiye có hai người con gái và ba người con trai với 
người vợ cả Toki hime. Hai người con gái tên là Akiko và 
Yukiko, ba người con trai là Michitaka (857- 998), 
Michikane (961 - 995) và Michinaga (966-1027). Ba người 
con trai thay phiên nhau làm nhiếp chính. Michinaga có thế 
lực và độc tài hơn cả. Kaneiye có quan hệ với nhiều phụ nữ 
khác và một trong số họ được ông cưới làm vợ bai. Năm 
985, bà vợ hai này sinh được một con trai tên là Michitsuna, 
cũng được thừa nhận là con trai của Kaneiye song không 
được coi là có quyền kế vị ngôi nhiếp chính. Chuyện này do 
bà vợ hai kể lại trong cuốn sách có tên là Kagerò Nihkei, 
có nghĩa là Mạng íơ nhện, tập hồi ký về cuộc sống chung 
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của Raneiye với bà. 

Cuốn hồi ký này được coi là một tác phẩm văn học quan 
trọng của thời kỳ đó, vì nó kể lại những mẩu chuyện cảm 
động, nỗi buồn và cô đơn của người vợ không chính thức và 
những cảnh éo le mà luân lý thông thường đã gây ra cho 
con người. Tác giả cuốn sách là con gái của quan tổng trấn 
tỉnh Mutsu, một tỉnh Miền Bác Fujiwara Tomoyasu. Bà là 
một người đẹp nổi tiếng một thời, 

Bà tả mối quan hệ với Kaneiye, tình yêu giữa hai người 
và sự trao đổi thơ ca với nhau. Hai người yêu nhau từ năm 
954 và đến năm 955 thì sinh một con trai. Liền sau đơ bà 
bị người yêu hát hủi và bỏ rơi cũng như ông ta đã có quan 
hệ và bỏ rơi nhiều người đàn bà khác. Bản chất của Kaneiye 
là một con người nhự vậy, gặp gỡ những người đàn bà rồi 
yêu đương với mục đích tiêu khiển và thỏa mãn tình dục, 
rồi lại ruồng bỏ người ta một cách tàn nhẫn, Kaneiye được 
mô tả là con người thô bạo, đầy tham vọng, rất vô tình, 
thực dụng. Dó là một mẫu người mà luân lý Nhật Bản không 
chấp nhận. 

Thực ra thi phong cách sinh hoạt như của Kaneiye không 
phải là hiếm trong tầng lớp thượng lưu và những cuộc tỉnh 
như thế của họ cũng là bình thường. Nhưng điều đáng chú 
ý ở đây là câu chuyện kể giúp ta hiểu thêm về xã hội phong 
kiến Nhật Bản thế ký ÄX, nhất là hiểu thêm về những con 
người của tầng lớp quý tộc có quyền thế ở Nhật Bản. 

Cuốn hồi ký viết vào năm 974, khi Kaneiye đang ở đỉnh 
cao của quyền lực. Một người con gái của ông ta là Akiko, 
còn có tên là Senshi, năm 12 tuổi đã được gả cho Hoàng đế 
Enyù làm thứ phi. Akiko sinh con trai và được chọn lên nối 
ngôi vua vào năm 986 ở tuổi 17. Vào thời điểm này, Kaneiye 
được cử làm nhiếp chính và con gái ông, bà Akiko trở thành 
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hoàng thái hậu, một bà hoàng góa bụa. Bà tiêu biểu cho 
những người phụ nữ đầy quyền lực trong thời đại các nhiếp 
chính dòng họ Fujiwara. Hoàng thái hậu Akiko có ảnh hưởng 
to lớn trong hoàng gia, bà quyết định cuối cùng ai là người 
được quyền nối ngôi vua cha. Bà cũng là một người thô bạo 
trong cách xử sự với phe đối lập. Khi quan nhiếp chính 
Michitaka mất vào năm 955, ông để đi chúc cử con trai là 
Karechika lên nối nghiệp. Quan nhiếp chính Korechika mới 
lên là một người trẻ tuổi có tác phong bình dân, dễ mến. 
Ông là em trai của Nữ hoàng Sadako và được Hoàng đế 
Ichijio yêu mến. Song Korecbika lại không được bà hoàng 
thái hậu Akiko ưng ý. Hoàng thái hậu buộc đương kim hoàng 
đế cử người khác là Michiraga làm nhiếp chính thay thế 
cũng vào năm 955. Tính cách của bà thái hậu Akiko là như 
vậy. Năm 911, bà hoàng này đã rút khỏi cung điện, về sống 
ở thái ấp của cha đẻ là Michinaga lúc đó được coi như một 
trung tâm chính trị, tổng hành dinh của các hoạt động chính 
trị. Tuy thế bà vẫn chỉ huy công việc triều chính. Bà thờ 
Phật nhưng lại ngăn cấm tôn giáo can thiệp vào công việc 
của bà đối với đương triều. Con người và tính cách riêng 
của bà được mô tả trong một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật 
chính là Korechika. Cuốn tiểu thuyết này đã mô tả khá chỉ 
tiết những cảnh lộng hành ở triều đình và cũng giống như 
cuốn Mạng tơ nhện, đã cho ta một bức tranh toàn cảnh khá 
trung thực về tầng lớp quý tộc Nhật Bản thời kỳ này. 
Người cha của Korechika là Michitaka vốn là người 
nghiện rượu nặng. Dến giây phút cuối cùng của cuộc đời, 
ông còn cầu xin Thượng đế cho lên cõi Niết bàn với mong 
ước được gặp các bạn rượu cũ. Ông làm nhiếp chính được 
mấy năm, từ năm 990 đến năm 995. Khi ông chết, người 
em là Michikane lên nối nghiệp được đúng 7 ngày thì lại 
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qua đời, trong lịch sử gọi là nhiếp chính Namuka, nhà độc 
tài 7 ngày. 

Tiếp đó đến cuộc tranh giành quyền lực giữa Michinaga 
là ông chú và Korechika là chiu. Quá trỉnh xảy ra rất rác 
rối và đầy bí kịch. 

Như ở trên đã kể, khi nhiếp chính Michitaka chết, ông 
để đi chúc lại chọn Korechika n5i nghiệp. 

Korechika lên nối nghiệp cha năm 25 tuổi. Korechika 
được vua và hoàng hậu yêu, bạn quý. Diều đó khiến cho ông 
chú ruột là Michinaga, người không được chọn kế vị ngôi 
nhiếp chính, rất căm hận. 

Korechika là nhiếp chính trẻ tuổi, rất tài hoa. Ông gặp 
một thị nữ xinh đẹp của hoàng thái hậu là Sei Shònagon. 
Hai người trở thành bạn thân và vì cô thị nữ Sei Shònagon 
cũng rất tài hoa, nên hai người mỗi khi gặp nhau đều nói 
chuyện thơ ca rất tâm đầu ý hợp. Tỉnh bạn chuyển dần sang 
tình yêu. | 

Chuyện quan hệ giữa hai người đến tai hoàng thái hậu. 
Akiko vốn vẫn không ưa Korechika. Ông chú Michinaga 
cũng biết chuyện này. Cơ hội lật đổ Korechika có cơ sở từ 
đó. 

Korechika đêm đêm lén vào cung tỉnh tự với người yêu. 
Tình cờ một đêm khuya Korechika bát gặp Cựu hoàng 
Ñazan vốn đã thoái vị đi tu đang ngồi tản tỉnh cô thị nữ 
xinh đẹp. Lòng ghen tức nổi lên, Korechika về rủ một người 
em là Ta"aiye đến rình, đợi Cựu hoàng Kazan đi ra liền 
giương cung bắn một mũi tên trúng tay cựu hoàng. 
Michinaga thổi phồng thêm sự việc, làm ầm ï cả triều đỉnh, 
kết tội hai anh em nhiếp chính Korechika về âm mưu hãm 
hại một vị cao tăng lại vốn là một cựu hoàng đã thoái vị, 
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đòi xử án cả hai. Hoàng thái hậu Akiko đứng về phía 
Micbinaga. 

Cuối cùng nhiếp chính Korechika bị cách chức, điều đi 
làm phó vương Kyùshù, còn người em là Takaiye đưa đi làm 
một quan chức nhỏ ở tỉnh Izumo. 


Chị ruột của Korechika lúc ấy là đương kim hoàng hậu 
Sadako cũng gặp nhiều khó khăn, bà lại sinh con gái là công 
chúa Osako, nên không được nhà vua sủng ái như trước. Bà 
trở về sống với cha mẹ đẻ ở Koichija In. Michinaga lúc đó 
củng cố được thế lực, được cử làm nhiếp chính, thanh thế 
lừng lẫy một thời. Ông này lệnh không cho một ai có quan 
hệ với hoàng hậu 5adako. 

Thời hoàng kim của Hoàng hậu Sadako cũng chấm dứt 
từ đây. Bà chết vào tuổi 25 ở nhà cha mẹ đẻ. 

Như trên đã nói, Michinaga là một nhiếp chính có thế 
lực vào bậc nhất trong dòng họ Fujiwara. Ông có một nhược 
điểm là xuất thân không phải ở bậc trên và cũng không có 
quan hệ họ hàng về bên ngoại với nhà vua. May cho ông là 
những người anh của ông đã chết từ hồi trẻ, không còn ai 
tranh chấp quyền lực với ông. Ông lại cơ mấy người con gái 
thông minh và xinh đẹp. Bản thân ông là con người rất khôn 
ngoan, biết ứng xử phù hợp với hoàn cảnh, lúc cương lúc 
nhu với cả bạn bè và kẻ thù. Sống trong cảnh biến động của 
đất nước thời kỳ đố, ông nhÌn thấy trước phái quân sự sẽ 
dần dần lâm chủ các tỉnh. Ông cũng thấy cần phải chuẩn 
bị cho mình một lực lượng quân sự riêng vừa để có chỗ dựa, 
vừa để đề phòng hậu họa khi cần thiết. Ông chọn những 
chiến binh thuộc thị tộc Minamoto làm quân cảnh vệ. Họ 
là những thanh niên tài năng, thiện chiến, đã được ông chú 
ý từ trước. Với sự bảo vệ của họ, ông càng củng cố được thế 
lực và làm thất bại hoặc vô hiệu hóa mọi thế lực đối lập. 
Không còn một thế lực nào đáng ngại đối với ông, kể cả đội 
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quân cấm vệ của nhà vua. Bọn này thường là những nông 
dân lười biếng, trốn tránh công việc nặng nhọc ở các trang 
trại, lên kính đô xin vào đội quân cấm vệ. Chỉ huy của họ 
cũng chỉ là những võ quan trẻ tuổi thích ăn chơi hơn là binh 
nghiệp. 

Michinaga làm nhiếp chính nhưng được phong tước 
nairan. Nairan là một chức danh rất quan trọng, có quyền 
xem xét tất cả những tài liệu mật của nhà vua và là một 
cố vấn tin cậy vào bậc nhất của vua. Song tướng phủ nơi 
ông làm việc mới chỉ ngang như của một vị thượng thư. Ông 
muốn vươn lên cao nữa. Về chức vụ, chức đanh nhiếp chính, 
kể cả chức tể tướng nữa cũng chưa làm ông vừa lòng. Phải 
lo có cấp bậc cao đối với hoàng tộc và sức mạnh đó chỉ có 
thể có khi tạo đựng được quan hệ gia đỉnh, họ hàng với nhà 
vua. 

Khi lên làm nhiếp chính nám 995, Michinaga chưa có 
quan hệ họ hàng gì với nhà vua, ông muốn có được điều đó. 
Cô con gái nhỏ xinh đẹp nhất của ông là Akiko (xin đừng 
nhầm với Hoàng thái hậu Akiko) mới lên 7 tuổi. Nhà vua 
tuyển cung nữ năm 989, cõ bé Akiko được tuyển vào cung. 
Mấy năm sau cô được chọn lên hàng thứ phi tức là Chùgù 
của Hoàng đế Ichijò !trị vì từ năm 986 đến năm 1011). Tên 
của Thứ phi Akiko nổi danh trong lịch sử. Bà giữ tên này 
cho đến khi nhà vua mất thì đổi tên thành Thái hậu 
dJòtồmon-In. Thái hậu đòtòmon-In có một thị nữ tài hoa 
đồng thời là nữ văn sĩ Murasaki Shikibu, chính là tác giả 
của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Truyện kế Genji. 

Quan nhiếp chính Michinaga đã đạt được mục đích của 
mình là đưa được con gái vào hoàng tộc, ngôi thứ phi rất 
quan trọng trong cung đình. Từ đó, tư dinh của thứ phi 
được xây lại, đẹp và lộng lẫy hơn trước nhiều, trang trí bằng 
những bức tranh của các danh họa nổi tiếng như Kose 
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Hirotaka. Thứ phi Akiko có bốn mươi thị nư hầu hạ, chọn 
trong số những cô gái thông minh và có nhan sác nhất trong 
các gia đỉnh quý tộc. Thứ phi được Hoàng đế lchijò rất yêu 
mến. Bà sinh với đức vua được một con trai. Con trai được 
phong làm hoàng thái tử, vừa được vua cha yêu mến, vừa 
được ông ngoại là quan nhiếp chính Michinaga, một người 
đầy thế lực, ủng hộ. Sau này bà còn sinh thêm được một 
người con trai thứ hai nữa với nhà vua vào năm 1009, 


Hoàng đế Ichijò đau yếu, thoái vị năm 1011 và mất sau 
đó vài tuần lễ vào tuổi 3l. Ông lên ngôi vua từ năm lên 5 
tuổi. 

Nối ngôi Hoàng đế Ichịjò là Hoàng đế Sanjò. Ông này là 
con trai Hoàng đế Reizei, cũng ở ngôi vua được ỗ năm, từ 
năm 1011 đến năm 1016. Hai ông vua tiếp sau đó đều là 
con trai của bà Akiko. Vua Go-Iehijò trị vì từ năm 1016 đến 
năm 1036 và vua Go-Suzaku trị vÌ từ năm 1036 đến năm 
1045. Nhiếp chính Michinaga tìm cách đưa tất cả con gái 
mình vào làm dâu hoàng tộc. Do đó, cô con gái thứ hai của 
Michinaga lấy vua Sanjò. Cô con gái thứ ba lấy cháu là vua 
Go-Ichijb cô thứ tư cũng lấy cháu là vua Go-Suzaku, còn cô 
thứ năm lấy con trai của vua Sanjò, hàng cháu là boàng 
thái tử cũng đã cơ vợ. Thế là tất cả con gái của quan nhiếp 
chính Michinaga đều có chồng làm vua. Chính sách của 
Nichinaga, tìm đường gắn bø với hoàng tộc đã thành hiện 
thực một cách thật hoàn hảo. Michinaga xứng đáng là một 
nhân vật nổi tiếng có một không hai trong lịch sử Nhật 
lản. Ông còn có vai trò quan trọng nữa là, trong khí uy tín 
của nhà vua xuống thấp, thế lực giới quân phiệt ở các tỉnh 
lên mạnh, ông cúng đã tự xây dựng được cho mình một sức 
mạnh quân sự riêng vừa đủ sức kiểm soát tình hình, vừa 
tiếp tục duy trì được thế lực chính trị và sự vinh quang cho 
cả dòng họ Fujiwara. Ông là một nhà tư tưởng, hiểu biết 
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về bản chất cơn người và quy luật tâm lý của họ. Ông còn 
là một người quả cảm, có tính cách kiên định, bán cung giỏi, 
cưỡi ngựa giỏi, lại có tài thơ văn. Ông biết cách tranh thủ 
bạn bè, chiến thắng kẻ thù và hiểu thấu lòng người, từ người 
ở tầng lớp trên đến người dân bình thường nhất. Ông thích 
làm những việc lớn và làm việc không mệt mỏi vì lợi ích 
của đòng họ. Ông rất tự tin, đến mức cho mình là hoàn 
thiện, như trăng tròn trên trời cao. Ông cũng thích phô 
trương, sống xa hoa, kể cả thích dùng quyền lực. 

Những năm cuối đời, ông trở thành người mộ đạo, giành 
nhiều thì giờ tụng kinh niệm Phật và làm điều thiện. 

Ông quyên góp những món tiền lớn để xây dựng đền 
chùa cho hàng ngàn nhà sư hành đạo. Ông thờ Phật "Sutra 
trên tòa sen", khảm chữ bàng vàng lên tượng Phật. Năm 
cuối đời, trên giường bệnh, ông luôn cầu Phật Ä Di Đà cho 
được lên cõi Niết bàn, Ông bị chê trách vÌ coi nhẹ đạo Shintùò 
nên ông đã sửa sai bằng cách thay mặt dòng họ luôn đi lễ 
thần Shintò ở các đền chùa. 

Michinaga, về giả giông như nhiều người đương thời, 
ngày càng trở nên me tín. 


4- Quyền lực và vinh quang, 996 - 1027 


Các đời nhiếp chính thuộc dòng họ Fujiwara lên tới tột 
đỈnh vinh quang với Michinaga. Thời đại của họ được mô tả 
trong cuốn sách có tên là Eiga Äfonogafari có nghĩa là 
"Những câu chuyện vẽ quyền lực và quang vinh". Nói chung 
là kể về >:í vinh quang của dòng họ Fujiwara nhưng cũng 
có cuốn nói những mật trái. Dó là cuốn Ô Kagami, có nghĩa 
là "Tấm gương lớn°. Còn nhiêu sách viết đủ loại nữa dưới 
đang hồi ký hoặc nhật ký trong các thời đại thống trị của 
dòng họ Pujiwara. Cơ những cuốn không hay lắm, rơi vào 
quên lãng, nhưng cũng có những tác phẩm nổi tiếng +' rìí 
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trị viết tỉ mi về đời sống ở cung đình ở những nơi quyền 
quý dưới ảnh hưởng của dòng họ Fujiwara. Chúng tôi kể ở 
đây nội dung của một số cuốn sách, có thể giúp nhiều cho 
việc nghiên cứu xã hội Nhật Bản hay nơi đúng hơn là xã 
hội của các giai cấp cầm quyền ở kinh đô trong thời kỳ thống 
trị của dòng họ Pujiwara, trong hai thế kỷ, từ năm 950 đến 
năm 1150. Sau thời kỳ đó đồng họ này bát đầu suy tàn. 

Những tập sách viết về thời kỳ này là: 

- Shòjùki, tập ký viết về Fujiwara 8anesuke, thượng thư 
Bộ Hình (Udaijin) của nữ tác giả Murasaki Shikibu, tập này 
viết về những diễn biến từ năm 957 đến năm 19023. 

- Qonhi, tập ký viết về Pujiwara Yukinari quyền đại tư 
vấn (Dainagou), viết về những diễn biến từ năm 991 đến 
năm 1017. 

- Sakeihi, tập ký viết về Minamoto Tsuneyori, quan giám 
sát (Sa Daiben), viết về những diễn biến từ năm 1016 đến 
năm 1085. 

- Shunki, tập ký viết về Fujiwara Sukefusa, ủy viên tư 
vấn (8angi), gồm những mẩu chuyện ngấn, kể về những 
diễn biến từ năm 1038 đến năm 1042. 

- Chùyùbi, tập ký viết về Fujiwara Munetada, thượng thư 
bộ Hỉnh (Udaijin), viết về những diễn biến từ năm 1087 đến 
năm 1131. 

- Sanbaiki, tập ký viết về Fujiwara Tadachika, một quan 
thượng thư, mất năm 1195, ở tuổi 65. Tập này viết về những 
diễn biến từ năm 1151 đến năm 1194. 

- đyokuyò, một tập ký rất nổi tiếng, còn gọi là Gyokbai, 
của quan Nhiếp chính Fujiwara Kanezane. Ông vào triều từ 
thời trẻ, năm 1158, lúc đó dòng họ Fujiwara đã suy tàn. Tuy 
nhiên, ông cũng leo tới đỉnh cao của quyền lực và được tham 
gia bàn bạc quyết định nhiều việc của triều đình. Ông không 
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được cựu hoàng đế đầy quyền lực là Go-Shirakawa trọng 
đãi. Song ông lại được phái Taira, một dòng họ đã nổi lên 
trên sâu khấu chính trị Nhật Bản từ năm 1156 đến năm 
1185 rất trân trọng và thường hỏi ý kiến ông về những việc 
lớn. Ông là một người sác sảo, chín chắn trước những điễn 
biến của lịch sử. Tập nhật ký của ông là một nguồn tư liệu 
quý giá về nền chính trị của Nhật Bản thế kỷ XII. Tập nhật 
ký dài đến 2139 trang in, khôn,, hề có chỗ nào có thể nghỉ 
là hư cấu hoặc thiếu chính xác. Thậm chí ông chí rõ đâu là 
sự kiện có thật, đâu là lời đồn đại. Người ta cơ thể dựa vào 
tác phẩm của ông để kiểm tra sự đúng đắn của các sự kiện, 
tránh những định kiến và tránh những điều tô hồng, phóng 
đại. Ông phân tích tỉ mi những diễn biến lịch sử từ năm 
1163 đến năm 1200 và ghi lại được cả những cuộc đối thoại, 
bàn bạc với bạn bè và đồng nghiệp trong việc đánh giá các 
sự kiện lịch sử. 

Tơiki là một tập nhật ký quan trọng nữa, tác giả là 
Yorinaga. Ông này hy sinh trong cuộc binh biến đảo chính 
năm 1156. Tập nhật ký này ghỉ lại những sự kiện chính xảy 
ra trong những năm từ 1142 đến 1155, tiếc ràng bị mất một 
phần. Tập nhật ký đã phác họa một bức tranh khá hoàn 
hảo về một con người đây quyền lực và đã mô tả khá sắc 
sảo những niềm tin tôn giáo và những phẩm chất của một 
học giả đương thời. 

Còn nhiều tác phẩm khác nữa thuộc loại này, nhưng 
những tác phẩm nới trên là đạc sác nhất trong việc phản 
ánh xã hội đương thời. Nhất là những tác phẩm đó lại do 
chính những người trong giới quyền lực viết ra, nên có nhiều 
tư liệu quý và trung thực về công việc của triều đình, về 
việc cai trị, lễ nghỉ và các quan hệ xã hội. Nhiều quyển rất 
coi trọng mô tả các lễ nghi và tập tục. Quyển Shòyki mô 
tả rất lý thú những trò chơi trong cung đinh. những cuộc 
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thi thơ, những cuộc cầu nguyện cho mùa màng tươi tốt. 
Quyển Gonki là một tập thống kê mọi nghỉ lễ và tập quán. 
Quyển Chùykki kể tỈ mi về trang phục trong triều về các 
giống ngựa, về các lễ hội tôn giáo, về các nghề nghiệp và 
nhiều chuyện khác. Quyển Sakeiki kể nhiều về các dịch vụ 
tôn giáo. Mỗi quyển một vẻ, tập trung vào một số đề tài, 
bổ sung cho nhau thành những tư liệu lịch sử có giá trị. Tác 
giả nơi chung lại không phải là những nhà sử học. Họ thấy 
gì viết thế, nghỉ gì nói thế nên tư liệu càng có giá trị hiện 
thực. Nhiều chỗ ta thấy ghỉ lại gần như nguyên vẹn các cuộc 
đối thoại, những bản tớm tát những cuộc thảo luận và những 
đề mục mà tác giả bàn bạc, trao đổi ý kiến với bàn bè. Nói 
chung những điều được viết ra, được ghỉ nhận đều có ý 
nghĩa chính trị sâu sắc. Trong các tác phẩm nơi chung, vấn 
đề chính trị không được các tác giả coi trọng mô tả bằng 
các vấn đề nghỉ lễ. Phải chăng đó cũng do ảnh hưởng của 
Khổng giáo, coi Lễ là cái gốc của sự cai trị. Ngoài ra cũng 
có nhiều ảnh hưởng của Trung Hoa trong việc nhìn nhận 
các vấn đề về cai trị, về nguyên lý thiên văn, về hành vi 
đạo đức, về sứ mệnh của các ông vua và các quan đại thần 
trong triều. Diều này có ý nghỉa, vì ta thấy rằng trong thế 
kỷ X, giới cầm quyền và quý tộc Nhật Bản đã có nhiều cố 
gắng để loại bỏ ảnh hưởng của Trung Hoa trên các mặt của 
cuộc sống, tuy vậy cách nhìn nhận của các học giả trong các 
tác phẩm của mỉnh vẫn có dáng đấp của ý thức hệ Trung 
Hoa. 


Vấn đề đặt ra không phải là Phật giáo hay Nho giáo ở 
Trung Hoa đúng hay sai. Diều quan trọng ở đây là đối với 
những người nghiên cứu lịch sử Châu Á, không thể thoát 
ly được những điều kiện lịch sử cụ thể để áp đặt một cách 
nhìn, một nhận thức. Diều kiện lịch sử cụ thể ở đây là, mặc 
dù xã hội Nhật Bản hàng mấy thế ký được điều hành bởi 


249 


những nhiếp chính độc tài của dòng họ Fujiwara, nhưng ảnh 
hưởng của Phật giáo và Nho giáo du nhập từ Trung Hoa 
vào Nhật Bản không đễ gì bị xóa bỏ hết vết tích một cách 
dễ dàng. 


Ta hãy thử phân tích chỉ tiết một vài cuốn sách, chẳng 
hạn cuốn Söòyùk¡, mô tả một buổi họp long trọng ở triều 
đình. Trong cuộc họp này, quan tế tướng có trình bày một 
báo cáo kể những vụ mất mùa, mất đất cày cấy và đề nghị 
duyệt chính sách miễn thuế cho dân. Những người tham dự 
cuộc hợp không quan tâm nhiều đến nội dung báo cáo như 
vị trí, trình trạng, tính chất của sự mất mùa và mất đất. 
Họ quan tâm nhiều đến hình thức trình bày báo cáo, ngôn 
ngữ dùng có chính xác không, chữ ký và ấn tín của các quan 
chức có đúng thể thức không. Có nghĩa là điều họ quan tâm 
đầu tiên là hình thức báo cáo. Người ta hạch chuyện chỗ 
này thiếu tên người thanh tra, chỗ kia địa điểm ghi không 
chính xác, trình bày không chỉnh, chỗ nọ chưa có chữ ký và 
ấn của quan tổng trấn. Báo cáo do đớ không được xét và 
đưa trả lại địa phương. 

Trong thực tế thì triều đỉnh có muốn cũng chẳng có thể 
quyết định được vấn đề gì cụ thể. Việc quyết định cụ thể là 
trách nhiệm của phủ nhiếp chính, hoặc của các quan tổng 
'trấn các tỉnh. VÌ vậy, ở các cuộc họp long trọng tại triều 
đình, người ta không có ý gì để bàn về nội dung các tờ trình, 
mà chỉ hạch sách về thể thức trình bày rồi xếp vấn đề lại. 
Có một ví dụ nữa rất điển hình về công việc của triều đỉnh, 
được kể lại trong cuốn sách: 

"Chuyện xảy ra vào năm 1019. Có tờ trình gửi về triều 
đình là bọn cướp biển do tên Jurchen cầm đầu, từ Miền Bác 
Triều Tiên, tấn công tỉnh Chikuzen. Triều đình bàn bạc mất 
nhiều công sức, quyết định chủ trương sẽ ban thưởng cho 
người nào diệt được tên durchen. Lệnh của triều đỉnh chưa 
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về đến địa phương thì lại có tờ trình gửi về báo cáo đã diệt 
được bọn cướp. Song triều đình không có tiền, bèn lấy cớ là 
việc diệt được bọn cướp xảy ra trước khi cđ quyết định ban 
thưởng, nên lệnh đó không thi hành nữa. Còn một chuyện 
tức cười nữa. Ò tỉnh tâu về triều xin viện binh khẩn cấn để 
dẹp một cuộc bạo loạn. Triều đình họp bàn mất 10 ngày 
không giải quyết được việc gì. 

Năm 1028, lại có tờ trình về triều xin cử một đội quân 
khẩn cấp dẹp cuộc nổi loạn do Taira Tadatsune cầm đầu. 
Triều đình lại mất 40 ngày để tranh thủ sự đồng tÌnh của 
giới quan võ. 

Một viên đại thần đã nói: "Nhanh hay chậm không quan 
trọng, phải giải quyết cho đúng thủ tục và kín nhề". 

Giới quan chức cao cấp trong triều nơi chung rất Ít người 
có năng lực thực sự. Họ được bổ nhiệm vì tuổi tác, vì thành 
phần xuất thân, chứ không vÌ năng lực và trỉnh độ hiểu 
biết. Do tỉnh hình như vậy, nén tì năm 1000 trở đi hầu như 
mọi việc đều do phủ nhiếp chính giải quyết. Tuy nhiên ở 
triều đình vẫn đủ các bộ, tồn tại mà không có thực quyền 
hoặc cũng chẳng có năng lực giải quyết công việc. Những 
người đứng đầu các bộ này đều do cha truyền con nối. Hầu - 
như chỉ có bộ Lễ đo đòng họ Shirakawa đứng đầu là cớ công 
việc thực tế thường xuyên để giải quyết. Còn những chức 
vụ khác do các dòng họ Nakawara, Kiyowara và Òye cầm 
đầu thường chỉ ngồi chơi xơi nước. 

Một tình trạng nữa trong việc bổ nhiệm vào các chức vụ 
lớn trong triều là vấn đề gia đình trị, nếu lại có quan hệ họ 
hàng với hoàng gia thì càng mạnh. 

Theo lệ này thì không ai địch nổi với dòng họ Pujiwara. 
Lệ này cũng sinh ra lắm tệ nạn khác trong giới quan trường, 
như nịnh hót, bợ đỡ những người cổ quyền cao chức trọng, 
có thế lực hoặc nạn tham những, ăn hối lộ. Như ta biết, 
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dòng họ có thế lực nhất, kể cả trong việc bổ nhiệm các quan 
chức trong triều là dòng họ Pujiwara. Ngay đến cả các hoàng 
thân quốc thích, các hoàng tử và công chúa con vua cũng 
phải nịnh hót, bợ đỡ người đứng đầu dòng họ Pujiwara để 
được sự ủng hộ. Thậm chí đến nhà vua và các cận thần 
chung quanh Ông cũng phải chịu nhục như vậy. Nhà vua 
hầu như không có thực quyền. Giới cận thần hung quanh 
ông nói chung là không có tài #ức gì đáng kể. Việc bảo vệ 
triều đình và cung điện nhà vua cũng bị sao nhãng. Đến 
người chỉ huy tối cao của đội quân cấm vệ có trọng trách 
chống phản loạn, cũng được chọn theo phả hệ hơn là tài 
đức. Năm 1025, viên chỉ huy đội quân cấm vệ được bổ nhiệm 
là một thanh niên 17 tuổi, miệng còn hơi sữa chẳng bảo 
được ai. 

Hoàng đế Toba, lên ngôi năm 1107, đã đề ra tiêu chuẩn 
chọn người là: gia đình tốt, có thiện chí, biết về tông tộc 
mỉnh, ngoại hình đẹp, con cháu cấp cao trong triều giàu có. 

Triều đỉnh như vậy, nên không có gì đáng ngạc nhiên 
khi thấy tình hình kinh tế kinh đô cực kỳ nghiêm trọng. 
Trộm cướp nổi lên tứ tung. Cháy nhà thường xuyên. 


Từ năm 980 đến 1010, trong khoảng 20 năm hầu như 
năm nào ở kinh đô cũng bị cháy nhà, của cài thiệt hại vô 
kể, sách quý bị cướp bóc. Các đỉnh thự và đền chùa lớn cũng 
không thoát khỏi cảnh này. 

Quân cấm vệ ở kinh đô không tài nào giữ được an ninh 
trật tự. Đơ là điều nguy kịch nhất. Lực lượng bảo vệ nhà 
vua không đáng kể. Trong tình hình đơ, các quan nhiếp 
chính, liên kết với các chiến binh của Minamoto hay còn gọi 
là dòng họ Taira, tảng cường sức mạnh quân sự của mình, 
phát huy ảnh hưởng dòng họ Pujiwara ở triều đình và các 
tỉnh vốn có nhiều người trong dòng họ thuộc giới đại điền 
chủ. Nhờ có sự ủng hộ của các chiến binh dòng họ Taira, 
quan nhiếp chính Michinaga phục hồi được phần nào an 
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ninh và trật tự ở kinh đô. Song ở các tỉnh, nhiều dòng họ 
có thế lực không phục tùng lệnh của quan nhiếp chính khi 
quyền lợi của họ bị va chạm". 

"Ô kinh đô, nội bộ của dòng họ lớn Fujiwara cũng lủng 
củng. Họ đều đã là những nhà độc tài, lại cùng sống ở kinh 
đô, mỗi người có cách sống và có uy thế chính trị riêng nên 
cũng không hoàn toàn hòa hợp với người đương quyền. 
Ngoài ra, ở kinh đô còn có hàng ngàn quan chức cấp cao 
khác gồm giới đại quý tộc, quan chức cao cấp, những người 
đứng đầu giới tăng lữ sống cuộc sống xa hoa, xa cách hẳn 
với dân thường. Một bà mệnh phụ có tâm huyết ở kinh đô 
đã tả cảnh bành hương đến một ngôi đền ở kinh đỏ vào thế 
kỷ XI của giới quý tộc như là "một bọn ăn mặc lố lăng, 
chẳng ra thể thống gỉ, như một lũ sâu bướm”. Thế mà trong 
số người đó lại phân biệt đẳng cấp rõ rệt”. 

Cuốn sách đã mô tả một cách hiện thực giới quý tộc và 
tăng lữ ở kinh đô thời bấy giờ với đủ những thứ lố lãng và 
hợm hỉnh từ hành vi cử chỉ, ngôn ngữ đến sở thích. Thật 
vậy, sự phân biệt cấp bậc từ ảnh hưởng của Trung Hoa 
trong giới quan chức ở triều đình rất rõ ràng, thậm chí trông 
mũ của họ biết họ ở tầng lớp nào. Ảnh hưởng của Trung 
Hoa còn đè nặng lên giới quý tộc trong nhiệm vụ và đặc 
quyền đặc lợi của họ. Dụng vào những đặc quyền đặc lợi đó 
là xảy ra xung đột và bị chống trả mạnh mẽ. Dưới thời của 
các nhiếp chính dòng họ Fujiwara, quyền lực của vua không 
còn gì nhiều hơn là ở trong các nghỉ lễ phức tạp ở triều 
đình. Khi thực bành nghỉ lễ, lại phải rất coi trọng cấp bậc. 
Do đó, giới quan chức lại càng tranh giành nhau ngôi thứ 
ở trong triều, để có chỗ đứng trong những dịp có nghỉ lẽ. 
Việc định thứ bậc trong dịp có nghỉ lễ đã thành luật, luật 
- này có nhiều điều được giữ cho đến những cuộc cải cách sau 
này vào năm 1868 mới bị hủy bỏ. 


Ỏ triều đình thời kỳ này có 9 bậc, mỗi bậc lại chia thành 
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2 cấp, trưởng và thứ. Trưởng của bậc 1 là cao nhất, cấp thứ 
của bậc 9 là thấp nhất. 


Trong 6 bậc dưới, mỗi bậc lại chia ra bậc cao và bậc thấp. 
Như vậy các cấp bậc ở triều đình có 4 bậc cấp trưởng là cao 
nhất, có 8 bậc cấp thứ thấp hơnv.v... 

Cấp trưởng của bậc 1 (Shò Icbi-l) có Ít người đạt được, 
số đông chết đi rồi mới được phong tặng. Cấp thứ của bậc 
1 thường phong cho các quan tể tướng đương chức (Daijò 
Daijin). Cấp trưởng của bậc 2 thường dành cho những người 
cổ dòng dõi đại quý tộc hoặc những người cao đạo được đối 
xử đặc biệt. Theo kiểu Trung Hoa, người ta cho rằng cấp 
bậc do thượng đế ban cho. Mỗi bậc tùy theo cao thấp, được 
cấp đất đai trồng lúa kèm theo cả số nông dân sinh sống 
trên những mảnh đất đó. Những người có cấp bậc cao nhất 
được ngồi ngang hàng với vua, còn những người cấp bậc 
thấp hơn, ngồi ở phía dưới, trong những cuộc họp long trọng 
ở triều đỉnh, 

Bên cạnh các cấp bậc của các đại thần trong triều, còn 
có cấp,bậc của các quan chức theo luật định. 

Cấp bậc quan chức này được định ra trong thời các nhiếp 
chính dòng họ Fujiwara. 

Trong giới quan chức khi giao tiếp người ta không gọi 
tên nhau mà gọi chức vụ và nơi ở. 

Quan nhiếp chính Michinaga chẳng hạn, được các quan 
khác gọi bằng Ngài Nhiếp chính Hòjòji (Hòjèji là địa điểm 
của phủ nhiếp chính đương quyền). Nữ hoàng Akiko khi đi 
tu được gọi là Jotomon- Ïn, có nghĩa là Nữ tu sĩ hoàng gia 
của cửa cao nhất phía đông. 

Nói chung, người ta tránh gọi tên tục mà gọi theo chức 
vụ. Gọi tên tục là thất lễ, có khi bị coi là phạm tội. 

Từ sau đời vụa Murakami (967), các hoàng đế không được 
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gọi bằng tên húy nữa rà gọi bằng tên các cung điện họ 
thường ngủ. Chẳng hạn Reizei, chính là tên của cung Reizei, 
Ichijò là tên một phố Tsuchi-Mikado là tên một cửa chính 
ở cung vua. Người ta dùng những tên đó để gọi các đời vua. 
Lệ này có từ khi cố các quan nhiếp chính Fujiwara. Dòng 
họ Fujiwara muốn bằng cách đó để hạn chế bớt vinh quang 
của các ông vua. Trong bộ máy chính quyền có hai bộ quan 
trọng nhất. Đó là bộ Lễ và bộ Lại. Bộ Lễ có trách nhiệm tổ 
chức và duy trỉ các nghỉ lễ và bảo tồn các lãng miếu. Bộ 
này không lớn nhưng có quyền lực rất lớn. Bộ Lại có chức 
năng điều hành và kiểm soát toàn thể bộ máy hành chính. 
Bộ này có tính chất một hội đồng hay một ủy ban hơn là 
một đơn vị tổ chức vì có 4 vị thượng thư không nằm trong 
bộ này nhưng chịu trách nhiệm về bộ này. Dơ là: 

- Quan tể tướng hoặc thủ tướng (Daijò Daijin) 

- Tả bộ thượng thư (Sadaljin) 

- Hữu bộ thượng thư (Udaljjin) 

- Trung bộ thượng thư (Naidajjin) 

Ngoài ra, cùng chịu trách nhiệm với bộ Lai còn có một 
số quan chức cao cấp khác: 

- 38 đại tư vấn (Dainagon) 

- 3 trung tư vấn (Chùnagon) 

- 3 tiểu tư vấn (Shònagon)_ 

- 8 ủy viên hội đồng (Sangi) 

- 1 tả thanh tra (Sidaiben) 

- 1 hữu thanh tra (Udaiben) 

8 cơ quan hành pháp đứng đầu là thượng thư và phó 
thượng thư. Cơ quan hành pháp này gọi là bộ. Mỗi bộ có 
một số phòng đứng đầu có trưởng phòng (kami) và phó 
phòng (suke). 
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Các thượng thư đứng đầu các bộ, về mặt chính trị, thấp 
hơn các ủy viên hội đồng quốc gia. 


Có đội cấm vệ hoàng gia có tính chất nghi lễ và trang 
trí hơn là quân sự. Các võ quan chỉ huy đội quân cấm vệ 
thường xuất thân từ những gia đình quý tộc cớ vị trí xã hội 
rất cao. Cuốn Truyện kể Genji (đã dẫn ở phần trên) có mô 
tả vị chỉ huy đội cấm vệ là một nhà quý tộc trẻ tuổi là con 
trai của một bà chị gái nhà vua. 


Bất kỳ một cấp bậc nào ở triều đỉnh cũng cao hơn các 
cấp bậc ở cấp tỉnh. Dứng đầu tỉnh là quan tổng trấn (kami). 
Các quan tổng trấn cũng được nhận một cấp bậc ở triều 
đỉnh. Cấp bậc tổng trấn tỉnh có nhiều loại, tùy theo đó là 
tỉnh lớn hay nhỏ, gần kinh đô hay ở vùng xa xôi hẻo lánh. 
Thái độ của các quan thuộc triều đình nhìn các quan tỉnh 
là thái độ của người trên đối với cấp dưới. 

Vào thời đại đang lên của các quan nhiếp chính dòng họ 
Pujiwara, vai trò của các bộ bị hạn chế nhiều. Phủ nhiếp 
chính thường trực tiếp chỉ đạo công việc đối với các tịnh, 
thậm chí còn như một cơ quan trùm lên cả các bộ và giải 
quyết cả công việc thuộc chức năng của các bộ. Các bộ 
thường nhiều khi tồn tại một cách hình thức và nhiều chức 
vụ có cấp bậc và chức danh để ăn lương chứ không có quyền 
gì trong thực tế. Ngay cả một cơ quan tưởng như có công 
việc thường xuyên để điều hành như phủ tể tướng cúng 
không có thực quyền trừ phi quan tể tướng kiêm cả chức 
nhiếp chính hoặc có quan hệ chặt chế với dòng họ của nhiếp 
chính. : 

Nhiếp chính Fujiwara nhiều khi lại tín nhiệm chức tả 
thừa tướng hơn, vì chức này thực hiện những mệnh lệnh 
hành pháp cụ thể. Quan nhiếp chính Tadahira, trước khi 
mất năm 949, giữ chức tể tướng. Con trai cả ông là Saneyori 
là tả thừa tướng và con trai thứ của ông là Morosuke là hữu 
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thừa tướng. 5au khi quan nhiếp chính Tadahira mất, không 
ai được kế vị làm nhiếp chính hoặc làm tế tướng cho đến 
năm 967, nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay hai con trai 
của ông là Saneyori và Morosuke, vẫn ở chức thượng thư 
khiêm nhường. Morosuke mất nám 960, còn Saneyori đến 
năm 967 lại giữ chức vụ nhiếp chính kiêm chức tể tướng 
vào đầu năm 968, năm mà quyền chuyên chính của dòng 
họ Fujiwara đã đạt được dỉnh cao. Thời Michinaga, quyền 
lực của phủ nhiếp chính càng hiển hách, lũng loạn hầu hết 
các bộ. Thực ra thì Michinaga mới đầu cũng chỉ giữ chức 
tả thừa tướng từ năm 996 đến năm 1017. Ông được phong 
chức Nairan, một chức vụ danh dự có quyền xem xét tất cả 
những tài liệu mật của nhà vua. Ông chỉ thực sự làm nhiếp 
chính từ năm 1016, kiêm tể tướng và sau đó một năm về 
nghỉ, nhường quyền cho Yorimichi kế nghiệp nhiếp chính 
năm TÔI7. 

Trong những hoàn cảnh như vậy, các quan chức cấp cao 
và giới quý tộc ở triều đình chỉ biết lao vào các cuộc ăn chơi 
xa hoa, buông thả trong các cuộc truy hoan hơn là việc triều 
chính, mà thực ra họ cũng chẳng cơ quyền hành gì. Cuộc 
sống của họ đám mỉnh trong những buổi vui chơi, cả người 
trẻ lẫn người già, chẳng cần gÌn giữ những nguyên tắc đạo 
đức cần phải có. 

Ngay cả Michinaga, một người được tiếng là kiên nghị 
hơn những người tiên nhiệm của ông, về già cũng không 
còn như trước nữa. Ông cũng thích tiêu pha phung phí trang 
trí đền chùa và cung điện. Ông xây chùa lớn Hojòji rồi xây 
cả sinh phần riêng cho mình làm chỗ nghỉ ngơi khi phải từ 
bỏ cõi đời. Ông nhường chức cho con trai là Yorimichi kế 
nghiệp nhiếp chính năm 1017. Tuy thế, ông vẫn can thiệp 
vào công việc triều đình, nhất là khi cân chọn những người 
nối ngôi vua. 


2.87 


Michinaga luôn tự coi mình là con người hoàn thiện nhất, 
như trăng tròn trên trời. 

Đền Hojòji nạm vàng được mô tả tỉ mỉ trong cuốn sách 
Eiga Monogatari. Những đoạn trích sau đây sẽ nói đến nội 
dung cuốn sách này với chủ đề tập trung vào cuộc sống của 
một viên đại thần về hưu đành phần còn lại của cuộc đời 
mình cho tôn giáo. 


"Từ trên chùa Hojòji nhìn xuống, những cành cây khô 
phủ đầy mặt sông Kamo lập lờ trôi. Tặng phẩm của các tỉnh 
gủi về đền nhiều vô kể, quá mức mong muốn. Quan nhiếp 
chính Michinaga chọn đúng ngày 14 tháng 7? năm 1022 để 
khánh thành tòa nhà vàng của ngôi chùa. 

Hoàng đế cũng sẽ đến dự lễ nên phải chuẩn bị thật chu 
đáo. Có lệnh cho mọi người trong triều được cử đi dự lễ phải 
ăn mặc thật chỉnh tè. Các tăng ni, Phật tử, già cũng như 
trẻ, náo nức chuẩn bị áo, mũ. Các điệu nhảy được Ôn tập 
kỹ lại từ hai ba ngày trước để biểu diễn cho những người 
đi dự hội nhưng không được vào phòng lễ xem. 

Trong đêm 13 tháng 7, các vị khách quý tộc đã lục tục 
kéo đến. Các quận chúa dòng họ Michinaga, con trai của 
nhiếp chính Yorimichi và các nhân vật quan trọng khác của 
triều đình cũng đã tụ tập ở các ngôi chùa xung quanh. 

Ngày hôm sau, trời thật đẹp. Các bà các cô trang phục 
lộng lẫy, cổ và tay đeo đầy vàng bạc. Chưa bao giờ tất cả 
những sự sang trọng như vậy được phô bày ra. Hoàng đế 
tới, tiền hộ hậu ủng, nhã nhạc vang lừng. "Hoàng đế tới là 
để chuẩn bị cho Phật tổ tới”, ngài nhiếp chính Michinaga 
nói như vậy. Liền sau đó hoàng thái hậu cũng đến. 

Trong vườn cát lóng lánh như pha lê. Trong hồ, những 
bông sen nở rộ soi bớng xuống mặt nước. Đó là điềm rất 
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tốt, chứng tỏ Phật tổ đã hài lòng. Các tòa nhà từ phía đông, 
tây, nam, bắc, kể cả nhà để kinh cũng như tháp chuông soi 
bóng xuống mặt hồ, như thế giới của đức Phật. Trên những 
cành cây chung quanh hồ là những viên ngọc lấp lánh. Mấy 
con thuyền nhỏ men theo hồ đi giữa rừng sen. Tòa nhà vàng 
nổi bật trên nền trời xanh. Những chiếc cột lừng lững như 
chân voi, mái đền nạm vàng và bạc, cửa đền nạm vàng, tất 
cả lấp lánh ánh pha lê. Tòa nhà vàng được trang hoàng lộng 
lẫy nhất. Bên trong là những bức tượng Phật, Phật Thích 
Ca và các vị Bồ Tát. Nền nhà là tấm thảm cũng lóng lánh 
ánh vàng bạc và đá quý. Tượng Phật Thích Ca đẹp nhất, 
láng lánh ánh vàng và đá quý. 

Các vị cao tăng, tín đồ gần gũi nhất của đức Phật, đi 
kiệu đến, rất trịnh trọng. Cả một đoàn người gồm các vị 
quyền quý đi bộ theo sau. Quần áo của các vị hòa thượng 
đều bàng vải đẹp nhập từ Trung Hoa. Khói trầm hương nghỉ 
ngút. Ngoài sân, thấp thoáng có đoàn người thướt tha nhảy 
múa như những tiên nữ trên côi Niết bàn. Khi các hòa 
thượng đạo Thiên Dài cầu kinh, không gian như rung lên. 

Sau khi những cảnh tượng đó đã diễn ra, các thành viên 
trong hoàng gia ban phát tặng phẩm cho những người đến 
dự. : 

Các quận chúa con gái của nhiếp chính Michinaga thức 
suốt đêm ở chùa Hojbji. Sang ngày hôm sau, mọi người trở 
về đính của mình, lại thay trang phục bình thường như mọi 
ngày. Rượu và hoa quả được mang đến, khách khứa say 
ngây ngất ngồi ngâm thơ Trung Hoa. 

Lễ khánh thành ngôi chùa vàng kết thúc vui vẻ.” 


* 


* * 


Quan nhiếp chính Yorimichi nối nghĩ.p cha tổ chức 


những cuộc vui chơi rất tốn tiền vào ngày 20 tháng Giêng 
năm 1025. Việc đó thỏa mãn ý muốn của chị ông, Hoàng 
thái hậu Yoshi-Ko. Bà muốn em mình tổ chức ngày tết mừng 
năm mới vào ngày 23 tháng Giêng một cách thật vui vẻ và 
trọng thể. 

Diễn biến của những việc này được mô tả trong đoạn văn 
dưới đây: 

" Đêm 22, trai thanh gái lịch chờ đốn năm mới ai cũng 
lo làm sao tỏ ra thật sang trọng, ăn mặc thật lộng lẫy. Các 
cung điện chuẩn bị nhộn nhịp. Các bà trang điểm thật đẹp, 
sửa lại mái tốc cho thật chuẩn, đánh ráng đen nháy. Một 
số bà mệnh phụ sợ quạt chuẩn bị cho hoàng thái hậu chưa 
đủ đẹp, truyền lệnh đặt làm thêm ngay những chiếc quạt 
đẹp hơn, tẩm nước thơm, dải quạt mềm mại. Các bà mặc lễ 
phục sang trọng, một số bà mặc nhiều lớp áo dài mềm mại. 

Các đức ông đến với phong thái thoải mái. Đêm khuya, 
khi những bông tuyết bát đầu rơi xuống, một viên đại thần 
của thái hậu cao giọng ngâm: | 

"Những bông hoa tuyết, 
Bay ngang qua tiếng súo, 
Mờ do như khói mây, 
Lung lình trong cốc rượiC. 

Khi khách khứa đã'ra về cả, các bà vội trở vẽ phòng ngủ. 

Ngày hôm sau, nhiếp chính Michigana hỏi con trai 
Yorimichi tỉ mí vê cuộc vui đêm trước. Rhi được biết là 
Hoàng thái hậu Yoshi-Ro đã cho phép các cung tân mỹ nữ 
phá lệ cũ không mặc đủ 6 cái váy cùng một lúc thị Xichinaga 
đã quở trách Yorimichi là không nhắc thái hậu". 


* 
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Qua những đoạn văn trên, ta thấy đời sống của hoàng 
gia và giới quý tộc xa hoa đến mức nào và họ chú ý tới ăn 
mặc như thế nào. Họ thích những dịp lễ hội tôn giáo, vì vào 
những dịp đó mới có cơ hội đua ăn mặc, đua làm đẹp. Như 
vậy, một việc đạt được hai đích: hành đạo theo lễ nghỉ tôn 
giáo và phô diễn vẻ đẹp. Có những vị tăng ni bình thường 
nhưng làm lễ rất hay và ăn mặc rất đẹp, được vời vào cung. 


Có khi nghỉ lễ ở trong cung vua được tiến hành đơn giản, 
nhưng nghỉ lễ ở các phủ nhiếp chính như phủ nhiếp chính 
Fujiwara thì rất cầu kỳ, tốn kém, vÌ tất cả các dinh thự, 
thái ấp, đền chùa, tháp chuông đều trang trí đắt tiền. Họ 
chuộng hình thức xa hoa. Như vậy để thể hiện quyền lực, 
đồng thời cũng lợi dựng những địp lễ đó để nhận quà tặng 
từ khấp nước gửi đến khiến cho họ càng thêm giàu sang. 
Chỉ những người dũng cảm nhất trong giới quý tộc địa 
phương mới dám đối đầu với những đặc quyền đặc lợi của 
đồng họ Fujiwara.. 

Có mối liên quan chặt chẽ giữa sự chỉ phí xa hoa của các 
nhiếp chính dòng họ Pujiwara với sự phá sản của các đạo 
luật đất đai. Cũng không phải đó là mối quan hệ nhân quả, 
bởi vì chế độ thuế khóa đã có từ nhiều thế kỷ trước. Trong 
thực tế các đời nhiếp chính, đặc biệt là nhiếp chính 
Michinaga cũng đã thành công chừng mực trong việc duy 
trì an ninh trật tự và kỷ cương ở kinh đô. Nhưng họ đã thất 
bại từng bước ở nông thôn. Giới quý tộc ở các tỉnh mạnh 
dần lên, còn quyền lực của dòng họ Fujiwara bắt đầu tàn 
như hoa mùa thu. Dù sao thì ở kinh đô đã có thời tồn tại 
một xã hội thịnh vượng, giàu sang và sung sướng, đối lập 
hẳn với đời sống của dân thường. 

Tớm lại, đớ là một xã hội biết theo đuổi cái đẹp, thưởng 
thức cái đẹp, cớ một không hai trong lịch sử các nền văn 
mniỉnh. 
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CHƯÓNG IX 
THÓI QUEN CỦA SỞ THÍCH VÀ THỊ HIẾU 


Đặc điểm nổi bật của xã hội phong kiến Nhật Bản thời 
kỳ kinh đô đóng ở Heian (Kyoto hiện nay) là sự phát triển 
của năng lực thẩm mỹ. Đành rằng trong xã hội này chỉ có 
một thiểu số người đặc quyền đặc lợi, có điều kiện sống xa 
hoa, thậm chí hãnh tiến, song cũng phải thừa nhận họ đã 
có một năng lực cảm thụ nghệ thuật tỉnh tế. Trong thời đại 
các nhiếp chính thuộc dòng họ FuJiwara nắm quyên, đã hình 
thành trong giới quý tộc đặc quyền đặc lợi những tiêu chí 
của hành vị đạo đức và sự cảm thụ nghệ thuật. Đố là nguồn 
gốc, là cơ sở của đời sống xã hội Nhật Bàn được phát triển 
lên cả vào những thế kỷ sau. Dấu vết của phong cách sống 
và nền văn mìỉnh thời đại Heian còn được khai thác và phát 
hiện sau khi thể chế chính trị của thời kỳ này đã bị sụp đổ 
từ lâu. Nhiều cái vẫn còn dáng dấp ngay trong đời sống hiện 
đại. Thật đáng quý nếu chúng ta tỉm được nguồn gốc đạo 
đức, đặc trưng của tầng lớp thống trị Nhật Bản trong thời 
Trung cổ và chứng minh được đầy đủ hành vi và tình cảm 
của họ trong thời kỳ đó. Những chứng tích đó là gì? 

Trước hết là những tác phẩm văn học dưới dạng biên 
niên sử, hồi ký, nhật ký, tiểu thuyết, thơ ca, nhiều cuốn còn 
lưu lại được cả bản chính. Dø là những chứng tích đáng tin 
cậy. Trong số đó cuốn truyện cổ điển Truyện kể Genji là 
quan trọng nhất. Tác phẩm đã nói lên trí tưởng tượng phong 
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phú, bề dày kinh nghiệm và vốn sống, tình cảm sâu sắc của 
tác giả khi nghiên cứu cuộc sống ở triều đình. Nhiều chuyện 
lạ trong chốn cung đình, nhiều ý tưởng thầm kín, nhiều 
động cơ thúc đẩy kỳ lạ của thời kỳ này được thể hiện sinh 
động. Ngoài những tác phẩm viết, nghệ thuật tạo hình thời 
kỳ này cũng có những nét quan trọng. Hội họa và điêu khác 
thời đại dòng họ Fujiwara là nguồn tư liệu quý giá. 

Nghệ thuật tạo hình có nguồn gốc tôn giáo mô tả những 
tượng Phật, những nghỉ lễ cầu nguyện ở đền chùa, cuộc sống 
ở triều đình và các nhân vật nổi tiếng. Diều đó chứng mình 
rằng tôn giáo đã có thời kỳ dài có ảnh hưởng sâu sắc đến 
lịch sử của Nhật Bản. Thật vậy, Phật giáo có dấu ấn sâu 
sắc trong xã hội, đặc biệt là ở kinh đô. Ngoài ra còn có đạo 
Phật, đạo Khổng và đạo Shintò. Các tôn giáo đó không chỉ 
có ý nghĩa về mặt tín ngưỡng mà cả về mặt triết học. 

Hơn ở đâu hết, những yếu tố đó phản ánh bản chất của 
một xã hội, ít nhất là của giới quý tộc và quan chức sống ở 
kinh thành với những nguyên tắc, những thúi quen trong 
sinh hoạt và những như cầu về trí tuệ của họ. Nó còn phản 
ánh tình cảm, tâm lý, thái độ của người đương thời trước 
cái thiện và cái ác, trước sự tồn tại của con người. 

Ý kiến đánh giá là phong phú. Có thể đi tới kết luận 
rằng tiểu thuyết của thời kỳ này như cuốn Truyện kể Genji 
thường đẫn hay như tập iiợp tuyển tạp uăn của Sei 
Shònagon, đã phản ánh được tính cách của một thời kỳ xa 
xưa mà không phải nước nào cũng có được như vậy. Tất 
nhiên đã là tiểu thuyết thì khó tránh được sự hư cấu có 
tính chất lãng mạn. Tuy nhiên chúng cũng là những tài Hệu 
hiện thực để chứng minh cho một thời đã qua, bởi vÌ một 
tiểu thuyết nổi tiếng thường cũng là một cuốn sử xã hội hay 
nhất. Những cuốn tiểu thuyết đó đã phác họa nên một bức 
tranh hiện thực về một tầng lớp xã hội, nhỏ thôi, nhưng 
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biết ăn chơi, biết tận hưởng những nguồn vui và đặc biệt 
có một thới quen cảm thụ và cố những sở thích riêng biệt. 

Những tình tiết trong cuốn Truyện kế Genji đầy tính hào 
hoa phong nhã. Tỉnh yêu và sự đam mê là chủ đề trung tâm 
và là tính cách chủ đạo của các quý ông và quý bà sống gần 
hoặc ở ngay kinh đô. Có những đoạn mô tả rất hiện thực 
tình yêu lứa đôi, kể cả sự tự do về tình dục. Nhất là, tác 
giả là một phụ nữ, có những tỉnh cảm tỉnh tế rất am hiểu 
về những biểu hiện rung động của trái tim trong tình yêu. 
Bà không chỉ mô tả sức quyến rũ của người con gái đẹp đối 
với chàng trai của mình mà còn nói một cách tế nhị và kín 
đáo về các cuộc tỉnh say đấm, trong vòng tay nhau, trong 
cả những niềm vui, nỗi buồn của nhau. Đó là sự tuyệt tác 
của câu chuyện tÌnh lăng mạn của Murasaki, giàu tÌnh tiết, 
dám nơi lên những biến diễn của tình yêu lứa đôi của trai 
gái đầy sức hấp dẫn. Những tình cảm đó lại nảy sinh trong 
bối cảnh một cuộc sống khổ hạnh, u buồn. 

Tính khổ hanh, sự hướng về cái giản dị, tỉnh khiết là đặc 
trưng thối quen của người Heian, có mâu thuần với cách 
sinh hoạt trong những trang phục lộng lẫy vào những dịp 
có nghỉ lễ trang trọng. Đấy cũng là đặc trưng của truyền 
thống mỹ học cơ từ xa xưa. Cũng không có gì khó hiểu và 
mâu thuẫn giữa một đằng là tỉnh yêu nồng cháy nam nữ, 
kể cả trong giới đạo cao đức trọng ở triều đình và một đằng 
là nguyên tác luân lý khát khe. Những cái đó đều được mô 
tả sinh động trong các tác phẩm của thế kỷ X. Cũng cần 
kể đến một tác phẩm quan trọng khác có tên là Xujò đen 
No Goyuikai, một tập sách "Di chúc về luân lý" của Rujò 
den, không phải ai khác là Morosuke, thượng thư bộ Lễ, 
người đứng đầu dòng họ Pujiwara, mẤt năm 960. Tập sách 
khá dày, dưới đây là một số đoạn trích cho ta ý niệm về cái 
hay của nó. Qua đoạn trích dưới đây, ta sẽ thấy nguyên tắc 
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sống của Morosuke và những điều ông nhắc nhở con cháu 
là những người kế vị: 


"Khi xuất hiện, trước hết hãy nhắc thầm bảy lần tên ngôi 
sao của năm (có bảy ngôi sao. Bảy ngôi sao của con gấu lớn, 
Đại hùng tỉnh). Hãy nhìn mình trong gương, để xem có thay 
đổi gì không trong nét mặt. Rồi nhìn vào lịch xem ngày này 
lành hay đữ. Rồi chải răng, mặt ngoảnh về phía tây tức là 
phía Niết bàn, rửa tay cho sạch. Thầm gọi tên Đức Phật và 
các vị thần thánh bảo hộ. Ghi lại những sự việc đã xảy ra 
ngày hôm trước. N hững điều ghi chép sẽ giúp ta thẩm định 
lại những điềm lành hoặc điềm dữ đã được tÍnh đến. 


"Rồi ăn một bát cháo hoa. Cứ ba ngày chải đầu một lần, 
không cần chải đầu hàng ngày. Cắt móng tay vào ngày Sửu 
và móng chân vào ngày Dần. Nếu thoải mái tắm một cái. 
Song cứ năm ngày tắm một làn. Có . ngày tấm thì tốt, 
nhưng có những ngày tắm không tốt. 

"Nếu có việc gì phải đi ra ngoài, hãy áo mũ chỉnh tè. Đã 
làm việc gÌ, đừng có chậm chạp. 

"Khi gặp ai đừng nơi nhiều. Cũng đừng nơi gì về việc 
riêng của mình. Chỉ nói những điều cần nơi và đừng nhắc 
lại những điều người khác đã nới. Cần nhớ rằng lời nơi phát 
ra có thể gây tai họa cho người khác nên phải rất thận 
trọng. Khi đọc những tài liệu về công việc của nhà nước, 
cần nghiêm túc và kín đáo. 

" Dừng bao giờ ăn uống quá nhiều vào buổi sáng và buổi 
tối. Và đừng có ăn khi không đúng bữa. 

"Lâm gì cũng phải có sự sấp đặt cẩn thận, việc đó cần 
cho tương lai. Nơi chung, khi công việc trong năm đã ổn 
định, cần cớ nếp sống điều độ hằng ngày. Buổi sáng đọc các 
tác phẩm văn học cổ điển, sau đó tập viết chữ cho đẹp. Rồi 
dành ít thời gian dạo chơi hoặc luyện tập thể thao. Dừng 
ham mê tập võ hoặc săn bán quá mức, điều đó có hại. 
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"Sau khi mặc lễ phục và trước khi nhận một trọng trách 
nào, hãy làm theo cách sau đây: Chọn vị thần hộ mệnh, hát 
lên tên gọi thiêng liêng của Người rồi rửa sạch tay trong bể 
nước. Thần hộ mệnh sẽ luôn ở bên ta để giúp đỡ ta trong 
mọi trường hợp. 

"Các bậc tiền bối của ta đã cho ta nhiều ví dụ bổ ích. 
Chẳng hạn, ngài Tadahira (thân sinh ra Morosuke) đã kể 
với chúng ta: "Vào năm thứ 8 của Hoàng đế Enchò (930) 
sét đánh trúng phòng họp lớn. Các quan sợ hết hồn. Tôi nấp 
dưới tượng Phật tụng kinh và cảm thấy không cơ gì đáng 
sợ nữa. Lúc đó quan tư vấn Riyoyuki và quan giám sát 
Mareyo, những người không bao giờ tụng kinh Phật đều bị 
chết." Chúng ta phải rút ra bài học từ sự việc này. Thần 
Phật có thể giúp ta tai qua nạn khỏi nếu ta thành tâm cầu 
nguyện Người. Lòng thành không chỉ giúp ta trong cuộc đời 
hiện tại mà cả các đời sau. 

"Nếu muốn học điều gì, trước hết hãy học lịch sử của đất 
nước và quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. 

"Trong mọi lúc phải lấy. đạo trung thành với thần Phật 
làm gốc. Dồng thời luôn luôn giữ đạo hiếu với cha mẹ. Phải 
kính trọng và vâng lời các bậc đàn anh như kính trọng cha 
đẻ ra mình. Phải yêu mến các em nhỏ như yêu mến con cái 
mình. Mọi việc to nhỏ phải lấy chữ Tâm làm đầu, đối với 
mọi người trong nhà phải giữ đạo thủy chung trước sau như 
một. 

"Phải bảo vệ những người chị yếu ớt của mình một cách 
cẩn thận. 

"Nghe và thấy được điều gì phải trình cho cha mẹ biết 
khi gặp Người vào buổi sáng hoặc buổi tối. Hãy tránh những 
người mà cha mẹ mình không thích. Hãy đến với những 
người mà cha mẹ mình thích mặc dù có khi mình không 
thích. ¬ : 

_ "Trừ khi ốm đau, còn mỗi ngày phải gập cha mình một 
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lần. Nếu có trở ngại gì không gặp được cha ban ngày phải 
trình với Người và xin gặp Người vào buổi tối. Hãy học tập 
tấm gương của thái tử con vua Wen thời Chu là một người 
nổi tiếng hiếu thảo. 


"Hãy luôn luôn kính trọng người khác và đừng cho phép 
mình tỏ ra hơn người. Trong xã hội, thái độ ứng xử là rất 
quan trọng. Dừng nói điều gì gay gắt hoặc nạt nộ người 
khác. Khi cần, nhường chỗ cho khách mới đến. Nếu không 
làm thế được, hãy có lời nói cảm thông. Dừng nói về người 
khác ngay cả việc ca ngợi họ. Nếu người khác có điều gì ác, 
tốt nhất là giữ thái độ im lặng. 

"Trừ khi có việc công, còn nếu là việc tư hãy hạn chế đến 
nhà người khác, tránh sự hiểu lầm là tư túi mờ ám, dễ gây 
sự ghen ghét đố ky. Hãy giữ minh cho đúng mức và phải 
có thái độ tự trọng. 

"Hãy suy nghỉ thật chín chắn trước khi nới điều gì với 
người khác. Dừng làm điều gì khinh suất. Can khiếm tốn 
sống cho xứng đáng và đừng quên những sai làm của mình 
trong quá khứ. Luôn nhớ hành động của những người quân 
tử và đừng làm cái gì không có trước có sau. 

"Dừng phàn nàn về sự nghèo của mình. Dừng hãnh diện 
về sự giàu có của mình. Tránh kể lể về cá nhân mỉnh hoặc 
gia đình mình nhiều. 

"Và tư trang, mũ áo, xe cộ, chỉ dùng những thứ cần thiết 
tối thiểu, không phô trương, xa hoa. 

"Dừng vay mượn của cải của người khác. Trong trường hợp 
cần thiết vì việc công, có thể vay nhưng phải trả đúng hạn. 

"Khi nghe về công việc làm ăn của người giàu, nên học: 
tập người ta, nhưng đó là việc khó. 

"Khi giữ một trọng trách nào, phải làm hết trách nhiệm, 
coi trọng từ việc nhỏ và nên tranh thủ sự đồng tình của 
đồng nghiệp. 
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Chỉ tiết của một bức danh thế kÝ XI. 
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"Khi cần bổ nhiệm người nào, nên chú ý tới tài năng 
trước hết, rồi đến tính siêng năng cần cù. Nếu tài năng chưa 
thể hiện thì phải là người chịu khó, cần mẫn và khéo léo. 

"Ở triều đỉnh, phải giữ tư thế và thái độ trịnh trọng. Ỏ 
nhà riêng, phải nhân hậu và thương yêu mọi người. Đừng 
tức giận vì những việc nhỏ. Thấy ai có sai trái đừng hẹp 
bòi, khe khắt, phải kiên nhẫn thuyết phục với lòng độ lượng. 
Biết kiềm chế, không tỏ thái độ bực bội trước mọi người. 

"Không thể hiện niềm vui cũng như nỗi giận một cách 
lộ liễu. Hay để cho hành động của mỗi ngày thành gương 
sáng cho ngàn năm sau. - 

"Của cải, thu nhập trong nhà chia làm mười phần, để lại 
_ một phần làm của bố thí. 

"Phải nghi đầy đủ đến việc điều hành công việc sau khi 
mình chết... Nếu không làm được điều đó có thể thiệt thời 
cho vợ con, cho người giúp việc. Họ phải xin ân huệ của 
những người khác hoặc họ sẽ mất những cái đáng lẽ không 
mất. Từ đó có thể dẫn tới cảnh gia đỉnh tan nát. 

"Luôn luôn để dành một phần thu nhập để lo cho tang 
lễ của mình, khi mình nằm xuống. 

"Hãy làm cho những người kế nghiệp ta làm được mọi 
việc như ta mong muốn. Còn về phần các anh, các anh hãy 
dành hết tâm lực cho mọi việc, cả việc công và việc tư”. 


* 


* * 


Ta không thấy cớ gì là kênh kiệu và đáng chê trách từ 
những lời của một nhà đại quý tộc để lại cho đời sau. Còn 
có cảm tưởng như đó là những lời đặn đò của một nhà tiên 
tri để tránh cho con người khỏi phạm những điều ác trong 
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đời thường. Cũng chẳng hẳn đơ là những nguyên tắc đạo 
đức. Đúng hơn, đó là những nguyên tắc sống, khuyến khích 
sự tự tu dưỡng cho hoàn thiện đúng như giáo lý của dạo 
Phật hoặc đạo Khổng. Dớ cũng là lời khuyên về đạo làm 
con, đạo làm dân. Trước hết, gia đỉnh phải được coi là gốc, 
là cơ sở của cuộc sống. Cần giữ lấy thanh danh và truyền 
thống của gia đình mình nhưng không vì thế mà đối lập với 
gia đình người khác. Đối với việc công phải nghiêm và trang 
trọng. Lòng nhân hậu, tỉnh yêu thương trước hết phải xuất 
phát từ trong gia đình. 

Nhiều lần bản di chúc nhác đến ý thúc tiết kiệm và cách 
sống giản dị. Phải chăng đó là xuất phát từ giáo lý đạo 
Khổng. Còn có lời khuyên biết kiềm chế bản thân, tránh 
những điều thái quá. Dơó cũng là tính cách Nhật Bản có 
truyền thống từ đạo Shintò và trong suốt lịch sử xã hội 
Nhật. Diều lý thú nữa là một nhà quý tộc khuyên con cháu 
ăn mặc giản dị, không xa hoa phô trương trong tiêu dùng, 
tránh xa những cảnh phù phiếm. 

Trong một hợp tuyển tạp văn khác cơ tên là Tsuredzure 
GŒGuso, tác giả cũng nhấn mạnh đến cuộc sống đơn giản thanh 
bạch. Tác già cuốn sách này nói: "Vua Kujb-den khuyên con 
cháu đừng quáng mắt vì đời sống xa hoa và lao vào những 
cuộc ăn chơi quá mức...". 

Trong văn học nghệ thuật, người ta cũng đề cao sự lành 
mạnh, giản dị của tâm hồn. Cuốn truyện Truyện kế Genji 
là nguồn tư liệu đầu tiên mà các nhà nghiên cứu lịch sử xã 
hội có thể tìm thấy những đức tính nhân hậu, giản dị của 
một hoàng tử trẻ, đẹp trai và nhiều nét trong phong cách 
sống của người Nhật thời đại Heian. Có một chương bản 
đến "Shina-sadame" có nghĩa là bàn về phẩm chất của con 
người, đã kể lại cuộc đối thoại giữa các bạn của Genji vẻ sự 
hoàn thiện của người phụ nữ. "Dó là bốn chàng trai trẻ quý 
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tộc, đều là chỉ huy đội quân cấm vệ. Bốn chàng trai cho 
rằng có ba loại phụ nữ, loại ở tầng lớp trên, loại ở tầng lớp 
trung lưu và loại ở tầng lớp dưới. Họ tranh luận với nhau, 
giữa nguồn gốc xuất thân, nhan sác và tính cách thi cái gì 
là quan trọng trong cuộc sống. Chàng sĩ quan chỉ huy đội 
ky binh, ma no Kami được coi là một chàng trai sỉ tình 
và hùng biện đã kết luận rằng người phụ nữ cũng giống như 
một sản phẩm mỹ nghệ. Có những nghệ nhân tạo nên một 
sản phẩm nghệ thuật độc đáo theo ý riêng của mình và cũng 
có những nghệ nhân đem lại cái đẹp những vật bình thường, 
thân thuộc với mọi người. Có nghĩa là cái đẹp và sự hoàn 
thiện của người phụ nữ không phải do thành phần xuất 
thân". 

Thật lý thú khi đem so sánh những vấn đề của con người 
với những vấn đề của nghệ thuật tạo hình. ma no Eami 
còn nói: "Cứ vẽ những ngọn đồi và những con sông đúng 
như nó tồn tại trong tự nhiên, cứ vẽ những ngôi nhà bình 
thường có ở khắp nơi với tất cả nét đẹp, hình thù và sự hài 
hòa của nd do con người tạo nên, đó mới là tài năng của 
nghệ sĩ". 

Thạt là một cuộc trao đổi ý kiến sâu sắc và bổ Ích, Các 
chàng trai của đội cấm vệ quân, trong những giờ phút rỗi 
rãi, đã trao đổi về những vấn đề lớn của nghệ thuật. Họ đã 
có quan điểm rõ ràng về cái đẹp, đó là những cái bình 
thường, giản dị gần với đời thường, người thường chứ không 
phải những cái cao xa, kỳ dị xa cuộc đời bình đị. : 

Uma no Kami lại tiếp: "Vấn đề là từ những vật nhỏ, bình 
dị. Làm sao cơ thể hiểu được lòng người nếu không tin vào 
những nét đẹp trong tâm hồn họ dù là rất nhỏ. Mọi biểu 
hiện giả tạo không thật, hoặc phù phiếm chỉ là cái đẹp bề 
ngoài không bền...". 

Chàng trai nới như vậy, tiến đến ngồi gần các bạn. Hoàng 
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tử Genji ngồi trầm ngâm. "Chàng mặc chiếc áo lụa trắng 
mềm mại, cổ cao, che kín khuÿu tay... Dưới ánh sáng đến, 
chàng trông đáng yêu như một cô gái đẹp. Tò no Chùjo chỉ 
huy đội cấm vệ và là em rể của Genji ngồi, hai tay chống 
cằm. Genji bừng tỉnh dậy. Chàng thấy những lời lẽ của ma 
no Kami có sức thuyết phục mạnh mẽ, liền thốt ra: "Tất cả 
những điều anh nơi rất đúng với thời trẻ của tôi”..., "thời 
trẻ tôi đã yêu một cô gái”... 

Các chàng trai thức trắng đêm chuyện trò thân mật, tâm 
đầu ý hợp. Dương nhiên, đó là chuyện kể trong một cuốn 
tiểu thuyết có thể hư cấu, nhưng qua đó ta hiểu được cuộc 
sống của thời đại Heian, Ít nhất là cuộc sống của giới quý 
tộc với những quan điểm sống của họ. Có điều lý thú là 
những chàng hiệp sỈ trẻ tuổi đã từng xông pha chiến trận, 
đánh đông dẹp bắc lại có những tâm tư chán chường và 
những quan điểm độc đáo như vậy. Họ bàn không mệt mỏi 
về việc chọn một người yêu lý tưởng. "Sáng sớm hôm sau, 
hoàng tử Genji trở về thăm vợ ở thái ấp riêng. Dó là công 
chúa Aoi đã lâu chàng không gặp mặt. Chàng cảm thấy khó 
chịu trước vẻ đẹp cầu kỳ và tính cách kênh kiệu của nàng. 
Chàng cảm thấy ghê tờm và không thể có được cử chỉ âu 
yếm với vợ”. 

Phần còn lại của cuốn tiểu thuyết dài này nơi về tỉnh 
yêu của Genji với vợ con, với tỉnh nhân, với những người 
kế tục sau khi chàng chết. Genji được mô tả như hiện thân 
của một tính cách nam giới hoàn hảo. Xuất thân từ dòng 
đõi quý tộc, giàu có ít ai bì, nhân cách rất đẹp, cởi mở và 
tế nhị, tử tẻ và độ lượng, vui tính và dễ mến. Không ai lay 
chuyển được ý chí của chàng. Phẩm chất nổi bật của chàng 
là lòng dũng cảm. — 

"Trước hết Genji đẹp, đầy sức quyến rủ đối với nữ giới. 
Chàng nhiều khi cũng không kiềm chế được mình trước 
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những người đẹp và đã từng dẫn đến những hậu quả đau 
đớn. Chàng đã làm tan nát cõi lòng một vị phu nhân, vợ 
một viên tổng trấn, đã yêu chàng say đấm. Nàng Yugao 
xinh đẹp chết vào nửa đêm, mê mẩn như bị ma bắt trước 
vẻ đẹp của chàng. Chàng suýt nữa bị tống ngục khi người 
con trai của thứ phi Fujitsubo lại xi chàng nhiều hơn 
giống nhà vua. 

Tới lúc nhiều tuổi, cuộc đời Genji đờ gặp rác rối hơn. 
Ông càng tỏ ra giàu lòng trắc ẩn, được mọi người quý mến, 
song vẫn là người đa cảm. Con người biết yêu thắm thiết 
nhưng cũng dễ bỉ quan và luôn thấy hạnh phúc không trọn 
vẹn. Dến tuổi 30 thì Genji luôn bị ám ảnh bởi một thế giới 
huyền ảo và cảm thấy chán cảnh đời trần tục muốn đi tu". 

Những đoạn trích từ cuốn sách Truyện kế Gen/i là một 
mỉnh chứng lịch sử, là những tư liệu quý giá về lịch sử xã 
hội. Một số nhà sử học Nhật Bản và nước ngoài thiên về 
mô tả những mặt tiêu cực của giới cầm quyền ở kinh đô, 
rằng họ "thích ăn chơi phù phiếm, mê gái, chẳng làm nên 
tích sự gì...". Quả thật, xã hội Nhật Bản vẫn là chế độ đa 
thê, con người ưa khoái lạc nữa, nhưng không vì thế mà đã 
kết luận được là xuống cấp. Dơ vẫn còn là một xã hội cao 
sang, trọng nghệ thuật, mộ đạo. Vẫn còn những người coi 
trọng lẽ phải và đạo lý, như vua cha của Genji đã từng quổ 
trách chàng và khuyên chàng "không được sống buông thả, 
không được dam mê tÌnh ái làm cho thiên hạ chê cười và 
khinh bỉ, không được làm cho phụ nữ đau khổ vì mình v.v.." 

Mặc dù cuộc sống ở cung đình có vẻ trống rỗng và vô vị 
nhưng không vì thế mà nơi rằng nó đã tàn lụi. Vẫn còn 
nhiều người trong hoàng tộc và giới quý tộc thích sống một 
cuộc sống trong sạch, không xa hoa, giản dị. Nhiều ông vua 
và nhiều quan đại thần sống trong những giờ rỗi rãi đã có 
những thú vui lành mạnh. Một thị nữ kiêm nữ sĩ tên là Sei 
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Shònagon đã tả một ngày xuân vào năm 1000 bằng những ˆ 
dòng sau đây: "Trời thật là đẹp, không gian yên tỉnh lạ 
thường. Gần cung phía tây, nhà vua ngồi thổi sáo. Quan 
tổng trấn Kyùshù là Fujiwara Takatò cũng là người thổi sáo 
thông minh và tài giỏi, ngồi bên cạnh Người. Họ chơi đi chơi 
lại bản nhạc Takasago hay đến mức không lời nào tả được. 
Takatò, người thầy về thổi sáo, nói cho nhà vua biết Người 
đã chơi như thế nào. Thật sự lu tuyệt vời. Các thị nữ khác 
và tôi quây quanh nhà vua. Dối với tôi đó là những giây 
phút thanh thản nhất, mọi nỗi ưu tư đều tan biến". 

Bà nói tiếp tới một nhân vật cao cấp trong triều là 
Suketada, một con người ai cũng khiếp sợ gọi tên là "Con 
cá sấu hung dữ". Họ hát một bài hát bêu riếu ông ta, nhà 
vua thổi sáo theo, khiến Suketada không nghe thấy. Sau đó 
nhà vua quay trở về cung thăm hoàng hậu. Vua nói với các 
thị nữ: "Cứ yên tâm, Suketada không nghe thấy gì đâu". 
Nhà vua thật là hiền. 

Trong khi các thị nữ của Hoàng hậu Šadako thích chơi 
đùa như trẻ con thì ngược lại, người hầu của bà hoàng Akiko 
phải làm việc cật lực. Hoàng hậu Akiko buộc những người 
chung quanh mình phải làm việc và học hành cần mẫn, 
không cho phép họ vui chơi quá mức và phù phiếm, đặc biệt 
là những thị nữ thân cận nhất, lioàng hậu Akiko bắt các 
con gái của mình học tập nghiêm túc, học viết, học nhạc, 
học làm thơ. Trong cung không được nơi nhiều đến con trai 
mà phải nói đến những người con gái biết giữ gìn và trau 
đồi tài sác. Dó cũng là tính cách của bà hoàng Akiko. Dối 
với con tr:ú, phải nói đến chuyện giỏi về nghỉ lễ, cưỡi ngựa, 
bấn cung. Con gái trong cung cấm cũng không dược nhìn 
trộm các chàng trai từ sau những tấm rèm và cũng không 
được phô bày nhan sắc của mình trước mát họ. Phụ nữ phải 
chăm sóc cho mái tóc đen, thẳng, thật dài, dài đến chấm 
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đất thì mới gọi là đẹp và nền nã. Hàm răng phải đen nhánh, 
làn da phải trắng mịn hoặc phớt hồng, đó cũng là một chuẩn 
mực về sắc đẹp phụ nữ. Dàn ông cũng có quyền trang điểm, 
đánh phấn. 

Tuyệt đối cấm phụ nữ trong cung đỉnh ăn mặc lõa lồ. Có 
lẽ vì thế mà tranh lõa thể của Nhật Bản xưa rất hiếm. Ngay 
trong thơ ca cổ của Nhật Bản cũng Ít nói đến vẻ đẹp của 
cơ thể phụ nữ, có nơi chăng thì chỉ nơi về vẻ đẹp của khuôn 
mặt dáng đi là cùng. Ngay trong những chương tả tình yêu 
trong cuốn Truyện kế Genji cũng Ít tả vẻ đẹp phụ nữ một 
cách lộ liễu, xác thịt. 

Các đoạn riêng rẻ của Truyện kế Genji chứng mình rõ 
bản chất của một xã hội. Cuốn tiểu thuyết có thể coi như 
một công trình văn học hoàn chỉnh, một ví dụ rất đẹp về 
những nguyên tắc sống và thới quen của người Nhật. Cái 
đẹp của đời sống thời đại Heian được phản ánh khá đầy đủ. 

Trong chương mang tên là "Con ruồi lửa" (Hotaru), nữ 
tác giả đã nói rõ quan điểm của mỉnh trong lời nhận xét 
nhân vật Genji: "Cuốn biên niên sử của Nhật chỉ mới là một 
mẩu của cuộc đời, tuy đã cho ta thấy nhiều mặt của đời 
sống riêng của con người. Thật vậy, đây không chỉ đơn giản 
là câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của một số nhân vật 
mà tác giả muốn kể, nó còn là vốn sống rất phong phú về 
người và vật, về cái thiện và cái ác, không chỉ là những 
chuyện thoáng qua mà là những điều đã được suy ngắm kỹ 
lưỡng. Cũng không chỉ đơn giản là việc mô tả cái tốt và cái 
đẹp. Đôi lúc, bên cạnh những phẩm chất cao thượng còn có 
cả những điều đê tiện của đời thường. Tất cả những cái đó 
đều cần trân trọng”. 

Thật vậy, cuốn tiểu thuyết đã là một sự hư cấu trên cơ 
sở một vốn sống phong phú và sự suy ngắm nghiêm túc của 
tác giả Murasaki. Nhiều nhân vật trong truyện mang tính 
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cách của những nhân vật lịch sử mà bà đã biết rõ ở trong 
triều. Đó là các ông vua Suzaku và Ryòzen (Reizei), là các 
công chúa và quận chúa dòng họ Pujiwara (bản thân nữ tác 
giả cũng thuộc dòng họ Fujiwara), là nhiều vị đại thần trong 
triều. Vị cao tăng Yogawa tả trong chương "Tenarai", chẳng 
phải ai khác mà là vị Hòa thượng Eshin, một trong những 
nhà truyền giáo nổi tiếng ở Nhật Bản năm 935. Hoàng tử 
Genji cũng là hình bóng của Kurechika và Michinaga cộng 
lại. Phần đầu của tác phẩm là cuộc sống đầy tốt đẹp ở triều 
đình nhưng những chương cuối lại là sự thất vọng. Dó là 
sự minh chứng rất hiện thực của thời đại Heian đầy sự tích 
bi quan. Những chương cuối là hiện thực của một thế hệ 
tuổi trẻ đã bất đầu bị bế tác, sau cái chết của nhân vật 
Genji. 

Tác phẩm của Murasaki còn nhiều điều đáng nói nữa. 
Phần trên đây mới nêu lên một vài điểm trong cách nhÌn 
của bà đối với xã hội đương thời và giá trị của tác phẩm 
được thể hiện ở từng trang sách. Khó mà tìm được những 
điều chê trách trong tác phẩm của bà. Người đọc có thể 
thấy rõ tài năng nghệ thuật và sức mạnh sáng tạo của nữ 
nghệ sỉ. 

Dưới đây là sự đánh giá của một nhà văn hiện đại của 
Nhật Bản đối với cuốn sách: 

*Sống ẩn dật, nhưng tác phẩm của bà như một ngôi sao 
sáng trong vũ trụ mênh mông đã được phản chiếu trong bể 
nước lớn". 

Trong thời đại Heian, thơ ca và văn xuôi giàu tính hiện 
thực. Còn một quyển sách nữa rất cớ giá trị hiện thực là 
cuốn Sách gối đầu giường của nữ sỉ Sei Shònagon, một thị 
nữ của Hoàng hậu Sadako, trong 10 năm cuối của thế kỷ 
X. Dây là cuốn sách có nhiều đoạn tả trực diện, tả chân 
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nhiều bộ mặt và nhiều sự việc, ít hư cấu hơn tác phẩm của 
Murasaki. Sei Shònagon là một người đàn bà giàu hồn thơ, 
nhạy cảm, nhưng cũng không dễ tính trước cái đẹp. Diều 
đó chứng minh yêu cầu về cái đẹp của con người thời kỳ 
này đã khá cao. Bà có nhiều cuộc tÌnh và không ngại ngần 
mô tả ra rất thẳng thán không cần giữ ý. Dớ cũng là một 
thái độ đối với những nguyên lý đạo đức mà người ta không 
chấp nhận. 


Sei Shònagon rất quý mến hoàng hậu và hoàng hậu cũng 
rất mến nàng. Nhờ mối quan hệ đó Sei Shònagon hiểu biết 
nhiều về cuộc sống thực ở triều đình mà bà đã mô tả khá 
đầy đủ và tỉnh vi, đôi khi có chen chút châm biếm. Bà căm 
ghét những điều xấu xa đẻ tiện, cũng chẳng ưa những hành 
động liều lính, bà cảm mến những thái độ đúng mực. Bà 
mô tả khá thành công những lễ nghỉ phức tạp trong triều 
và trong các hoạt động tôn giáo, những giờ phút rỗi rãi 
chuyện trò hay những lúc giải trí bằng những cách tiêu 
khiển đơn giản. Bà kể chuyện thơ ca, những cuộc trao đổi 
thư từ, và những cái đó cần thiết cho cuộc sống nghệ thuật 
trong các mối quan hệ xã hội. Cuộc sống ở triều đỉnh thật 
đa dạng và phong phú. Người ta kính trọng những người 
viết chữ đẹp. Đến nỗi một viên quan trợ lý ở bộ Lễ bị các 
bà đem ra làm trò cười chỉ vỉ chữ ông ta xấu quá. Một công 
tử phong lưu đến mấy cũng không thể chỉnh phục được các 
tiểu thư nếu không biết làm thơ hoặc thơ không hay. Một 
thiếu nữ xinh đẹp cũng phải biết làm thơ mới hấp dẫn được 
các chàng trai. Ăn mặc chỉnh tê là điều quan trọng hàng 
đầu trong giao tiếp. Thuộc dòng đõi quyền quý dễ được kính 
nể. Vẻ bề ngoài luộm thuộm dễ bị mọi người nhìn với con 
mắt coi thường. Ăn mặc lố lăng, cử chỉ thô lỗ đều bị lên án 
hoạc xa lánh. Dớ cũng đều là những vấn đề thuộc phong 
cách được mô tả chỉ tiết trong tác phẩm của Sei Shònagon. 
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Người ta rất chú ý tới các cái cử chỉ, hành động trong các 
nghi lễ. Những buổi lễ Phật là những dịp để mặc đẹp, để 
phô bày các bộ đồng phục, để biểu diễn các động tác cúng 
lễ đúng luật lệ. Lời đọc kinh, giọng tụng kinh đều phải theo 
những tiêu chí nhất định. Sei Shònagon nhận xét rằng một 
người lễ Phật đúng kiểu cách là một người được chiêm 
ngưỡng. Nếu lại là một chàng đẹp trai thì đễ làm rung động 
trái tỉm các cô gái. Nếu chàng trai lại biết dùng những lời 
hay ý đẹp thì sức quyến rũ lại càng mạnh. 

Đei Shònagon, giống như nhiều phu nhân khác trong 
triều rất thích thú đi xem các buổi lễ. Bà đã viết đoạn văn 
như sau: 


"Thật là một buổi hành lễ tuyệt đẹp ở dinh quan chỉ huy 
đội cấm vệ khi tám vị hòa thượng đồng thanh đọc kinh trước 
các quan đại thần. Mọi người đến đây nghe giảng kính. Xe 
nào đến muộn không được vào nên chúng tôi đến từ rất sớm 
trong sương mù buổi sáng, thế mà chung quanh đã có nhiều 
người đến sớm hơn. Lúc ấy là vào giữa mùa hè, thời tiết oi 
bức. Người ta dồn đến các hồ sen vừa để ngắm hoa, vừa để 
hơng mát. Tất cả đều có mật, trừ tả bộ và hữu bộ thượng 
thư, Tất cả mặc quần ngắn, áo choàng tím, áo trong màu 
vàng. Những người trẻ mặc quần màu lam sáng, có người 
mặc quần trắng. Quan tư vấn Yasuchika cũng có mặt, ăn 
mặc như thanh niên và cũng kính cẩn đứng chầu lễ. Quang 
cảnh thật đẹp. Trên cao có rèm che, các quan to ngồi chung 
quanh phòng. Phía dưới ở hành lang, các chàng trai quý tộc 
sang trọng trong bộ đồng phục sản bán hoặc với những chiếc 
áo choàng lễ phục, không ngồi mà đi đi lại lại, chuyện trò, 
cười nói vui vẻ, khi mặt trời lên cao gần đỉnh đầu, quan 
nhiếp chính tới (đơø là Michitaka, thân sinh ra nữ hoàng 
Sadako). Ông mặc áo mùa hè màu sáng, áo choàng tím, 
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quần ngắn màu đỏ, đội khăn màu sáng cực kỳ sang trọng. 
Các ông đều cầm quạt sơn đủ màu óng ánh. Trông như một 
vườn hoa". 

"Cơ nhiều đồ vật với hình thù màu sắc hài hòa tạo nên 
bức tranh ngoạn mục, vui mắt". 

"Khi tiếng đọc kinh vang lên, mọi người im lặng xúc động. 
Người ta quên những công việc bận rộn hàng ngày. Không 
phân biệt chức tước, đến đây chỉ là tỉnh nghĩa bạn bè thanh 
thân và thoải mái, hồ hởi với nhau". 


"Một viên thị thần đến, ăn mặc sang trọng, áo choàng 
rộng màu trắng thêu hình chùm nho có cành lá sum suê, 
quần tím. Trông ông hệt như người trong tranh hoặc như 
đã được mô tả trong tiểu thuyết”. 

Trong cuốn nhật ký của nữ sỉ Murasaki ghi lại cuộc sống 
và những suy tự của bà, cố nhiều đoạn tả màu sắc: "Các có 
thị nữ lộng lẫy trong các bộ áo quần màu sắc hài hòa, các 
nhà quý tộc sang trọng trong các bộ triều phục thanh nhã. 
Nơi chung, không có màu tối hoặc màu xám”. 

Trang phục khi đi làm cũng giàu màu sắc, trang phục 
của đàn ông cũng không kém lộng lẫy so với trang phục của 
phụ nữ. Murasaki tả những người đàn ông đội khăn lụa 
trắng, mặc áo đi sản màu đỏ, quần tím trông thật vui mắt. 

Tác phẩm của Murasaki và Sei chẳng những cho ta thấy 
thị hiếu của người Nhật đối yới hình thù và màu sắc mà 
qua đó ta còn hiểu rõ thêm quá trình phát triển tiếng mẹ 
đẻ của dân tộc Nhật. Hai nhà văn nữ đã viết bằng tiếng mẹ 
để với ngôn ngữ nặng màu sắc dân tộc, không bị ảnh hưởng 
nhiều của phong cách Trung Hoa cổ điển. Như ta đã biết, 
văn học dân tộc đã xuất hiện trong cuốn Manyòshù hay 
trong sách nói về đạo Shintò, nhưng còn cố phần sơ lược. 
Phải đến năm 800 thì tiếng Nhật mới xuất hiện trong văn 
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viết, chữ viết được sáng tạo từ chữ Trung Hoa. Chẳng khác 
gì ở Châu Âu, văn thơ Anh và Pháp thời kỳ đó cũng viết 
bằng một thứ chữ vay mượn từ chữ Latinh hay Hy Lạp. Ỏ 
Châu Âu, đã có thời kỳ dài tiếng Latinh dùng làm chuyển 
ngữ cho các công trình văn học, còn tiếng Hy Lạp làm 
chuyển ngữ để thể hiện các bài văn tôn giáo. 


Đương nhiên, hoàn cảnh Phương Đông và Phương Tây 
có khác nhau. Sự phát triển của tiếng Nhật để phát triển 
văn hớa dân tộc không có vai trò bằng tiếng Latinh và Hy 
Lạp với sự phát triển của văn hóa Châu Âu. 

Dù sao các tác phẩm của Sei và Murasaki, những nữ sĩ 
thiên tàj đã có những cống hiến lớn lao trong việc làm giàu 
ngôn ngữ dân tộc. 

Ngôn ngữ Trung Hoa và chữ viết Trung Hoa có ảnh 
hưởng tích cực tới ngôn ngữ và chữ viết Nhật Bản. Tuy 
nhiên, để thể hiện được tính cách Nhật Bản trong văn học, 
bằng thứ ngôn ngữ và chữ viết vay mượn từ Trung Hoa, 
không dễ dàng. Bởi vÌ tiếng Nhật không phải là tiếng đơn 
âm như tiếng Trung Hoa. Như vậy, thể hiện được âm tiết 
của tiếng Nhật, nhịp điệu trong tiếng Nhật nhằm thể hiện 
được tính dân tộc, qua ngôn ngữ Trung Hoa, thật không 
đơn giản. Do đó, đôi kbhi nghệ thuật Nhật Bản thể biện 
trong nghệ thuật tạo hình rõ nét hơn trong văn học. 

Có một tập thơ ngắn thuần túy bằng tiếng Nhật là tập 
Waka. Dây là một tác phẩm quý giá chứng minh cho sự phát 
triển của tiếng Nhật. Tiếng Nhật đủ sức làm công cụ để 
thể hiện tình cảm nội tâm chứ không phải chỉ để kể lể các 
sự việc. Cần nhớ rằng tiếng Nhật ít nhất có đến 50 âm để 
cho các nhà thơ vận dụng trong việc thể hiện các vần điệu, 
ở thơ ca cũng như trong văn xuôi. Thật là một điều khó cho 
các sinh viên Phương Tây muốn cảm thụ được đặc điểm này 
của ngôn ngữ Nhật Bản. 
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Trong lịch sử, người Nhật luôn là một dân tộc yêu thích 
cái đẹp. Song cái đẹp của người Nhật rất điển hình, toát lên 
cái gÌ đó tươi vui, ấm áp, nhân hậu. Những tượng Phật ở 
Nhật là như vậy, khác với các bức tượng cổ Hy Lạp lạnh 
lùng và nghiêm nghị, chẳng hạn tượng Apollo hay Artemis. 

Tuy nhiên, nghiên cứu về thị hiếu của người Nhật vào 
thế kỷ XI, thật ra ta mới có điều kiện nơi về một thiểu số 
ở cung đình, tầng lớp cao nhất, giới quý tộc ở triều đình, 
giới quan chức cao cấp, giới tăng lữ lớp trên ở kinh đô. Ta 
còn biết rất Ít về giới tăng lữ lớp dưới, giới thương nhân, 
nông dân tầng lớp "đi chân đất". Các nghệ sĩ và nghệ nhân 
có công lớn trong việc giúp ta hiểu bộ mặt cuộc sống xã hội 
song cũng mới chỉ nặng về xã hội quý tộc ở kinh đô. 

Như vậy là những điều được phản ánh mới chỉ là một 
góc nhỏ của xã hội, tập trung vào một số tầng lớp cho đến 
đầu thế kỷ XII. Tuy nhiên, đối với một xã hội, để tìm hiểu 
nhiều khi không ở quy mô mà ở chất lượng của xã hội đó. 
Vậy những điều được phân ánh trong văn học nghệ thuật 
tuy chưa bao quát cả số đông, nhưng những đỉnh cao đã 
được thể hiện. Mặt khác, những dấu hiệu suy tàn cũng lại 
xuất hiện ngay từ khi chế độ nhiếp chính dòng họ Fujiwara 
đang ở đỉnh cao của quyền lực. Những dấu hiệu đó xuất 
hiện từ cuối thế kỷ VIII đến thế kỷ X, thời kỳ sự gia táng 
dân số đã trở thành sức ép đồi hỏi phải có những cuộc di 
dân lớn. Những cuộc di dân từ›nông thôn đến thành thị rồi 
lại từ thành thị về các miền nông thôn để có những điều 
kiện sống nhiều hứa hẹn hơn. 

Mới đầu kinh đô chỉ rộng khoảng 8 dạm vuông. Thời 
Michinaga, vùng đất nửa phía tây bị xuống cấp nhiều vì 
thiếu chỗ ở (vùng Nushi no Kyò). Các đỉnh cơ to lớn bị phân 
nhỏ. Ở vùng phía đông, khoảng năm 850, đo hỏa hoạn, 
nhiều tòa nhà lớn bị thiêu hủy, kể cả dinh thự của quan tể 
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tướng. Ò nơi đây, Nhiếp chính Michinagn xây ngôi chùa vào 
thế kỷ XI. Sau năm 8õ50, nhiều dinh thự được xây lại nhưng 
lại bị hỏa hoạn liên miên thiêu hủy, thêm vào đó nạn dịch 
tế làm chết vãn cả một góc thành phố. Do đơ, số dân tăng 
trưởng chậm nhưng người ta cũng tỉm đường di cư về các 
tỉnh miền Đông sẵn đất màu mỡ, đễ kiếm sống hơn. Trong 
thời Michinaga, người ta ước tính kinh đô có khoảng 2000 
dân, 

Nếu kể cả những người lớp dưới phục vụ các quan chức 
cao ở triều đỉnh hay ở các bộ và số tăng nỉ thì cũng có 
khoảng 5000 người. Do số dân có Ít như thế, nên qua câu 
chuyện về những quan hệ xã hội, người ta có cảm tưởng 
gần như hầu hết mọi người có quan hệ họ hàng với nhau. 
Cuốn Truyện kể Genÿj: tuy là một tiểu thuyết chứ không 
phải là sách lịch sử, nhưng đã phản ánh được bản chất của 
triều đỉnh thời kỳ Heian. Đối chiếu với thực tế, cuốn sách 
đã mô tả tương đối xác thực những điều mà người dân nói 
và làm ở Eyoto vào năm 1000. Cuốn Sách gối đầu giường 
của Sei Shònagon cũng có giá trị như vậy. 

Cuộc sống ở kinh đô là yếu tố quan trọng của lịch sử 
Nhật Bản, nhưng cần nhớ là đân cư ở kinh đô chỉ chiếm 
một tỷ lệ rất nhỏ. Vào khoảng năm 900, dân cư ở nông thôn 
không chỉ về số lượng mà cả về năng lực sản xuất cũng như 
quốc phòng đã vượt xa khả năng thực tế của giới quý tộc ở 
kinh đô. Ta sẽ nghiên cứu tình hình này kỹ hơn ở chương 
XII. Có điều cần nơi là thế lực và tính độc lập của các đòng 
họ lãnh đạo ở các tỉnh ngày càng mạnh, nhất là giới quan 
võ các tỉnh. Trong thế kỷ X, nơi chung họ còn phụ thuộc 
vào giới quý tộc ở kinh đô, đặc biệt trong thời kỳ dòng họ 
Fujiwara cha truyền con nối làm nhiếp chính điều hành công 
việc cả triều đỉnh, kể cả chọn người lên nối ngồi vua. Đời 
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sống văn hóa, nghệ thuật cũng lên tới đỉnh cao tương ứng 
với thời hoàng kim của dòng họ Pujiwa¿a. 

Thế lực dòng họ này tàn lụi vào khoảng năm 1150. 
Trong lịch sử thế giới, khớ tìm thấy một bối cảnh xã hội 
nào giống như kinh đô Heian. Lịch sử Ba Tư có đôi điểm 
tương tự, song cũng chỉ hạn chế trong thời đạo Hồi của triều 
đại vua Akbar được mô tả trong cuốn Hồi ký của Ahbar có 
ba tập ở thư viện Indica, do Hội Châu Á của Bang Bengal 
Án Dộ xuất bản ở Calcutta vào những năm 1907, 1912 và 
1939. 
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CHƯÓNG X 
CHÍNH THỂ THÁI THƯỢNG HOÀNG 


Như chúng ta đã thấy, các nhiếp chính dòng họ Fujiwara 
tuy trong những thời kỳ tài nấm thực quyền trong triều 
nhưng chưa bao giờ họ cướp ngôi vua. Họ cũng không làm 
điều đó ngay cả khi người có thế lực lớn nhất là nhiếp chính 
Michinaga lũng loạn được cả triều đình. Ông này mất năm 
1027. 

Kế nghiệp Michinaga là Yorimichi làm nhiếp chính trong 
50 năm, suốt triều đại vua Go-Ichiò (1016-1036), vua Go- 
Suznku (1036-1045) và vua Ơo - Reizei (1045 - 1068), các 
ông vua này vẫn chịu ảnh hưởng của dòng họ Fujiwara, vÌ 
trong triêu đại của họ, các nhiếp chính dòng họ Fujiwara 
vẫn cơ thế lực mạnh. Song trên thực tế, dấu hiệu suy tàn 
của dòng họ Pujiwara đã bất đầu xuất hiện từ thời 
Michinaga cầm quyền. Ông này vốn là người thô bạo và độc 
đoán, trong thời đại ông đã có những phe cánh đối lập. 

Thời kỳ này vua Go - Reizei mất, vua Go-Sanjò lên nối 
ngôi vào năm 1068. Dây là cái mốc quan trọng trong lịch 
sử Nhật Bản, bởi vì vua Go-Sanjò lên trị vì đã thúc đẩy 
nhanh hơn quá trình suy tàn của chế độ nhiếp chính. 

Vua Ốo-Sanjò là con trai thứ hai của vua Go-Suzaku và 
Hoàng hậu Yòmeimon-In, không cố dòng máu trực hệ với 
đòng họ Fujiwara, nên cũng chẳng chịu ơn gì dòng họ này. 
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Han thế nữa, ông không ưa dòng họ Fujiwara, nên khi lên 
nắm quyền, ông tự quyết định nhiều việc mặc dù lúc đó bên 
cạnh ông vẫn có chức nhiếp chính. Điều đó bất lợi cho ông 
vì vấp phải sự đối đầu của nhiếp chính đương quyền 
Yorimichi. Nhà vua không dễ dàng gì trong việc điều hành, 
ông bị vu cáo có nhiều âm mưu xấu xa, thậm chí còn bị 
nghỉ ngờ gây ra cái chết của vua Go-Reizei, người mà ông 
kế nghiệp. Mâu thuẫn giữa nhà vua và nhiếp chính ngày 
càng sâu sắc. Năm 1069, người em trai của nhiếp chính 
Yorimichi lên nối nghiệp anh, đã bát đầu cảm thấy vai trò 
của mình lu mờ. Vua Go-Sanjò cũng cố những cận thần khác 
trung thành, quyết tâm giành lại quyền lực thực sự cho nhà 
vua ở triều đình, tách rời sự o ép của nhiếp chính. Ông bắt 
đầu việc thành lập một cơ quan thống kê đất đai (Kirokujo) 
để kiểm kê việc chiếm hữu ruộng đất, những đặc quyền đặc 
lợi của giới quý tộc. Việc thất thu thuế khiến cho hệ thống 
chính quyền tập trung mất hiệu lực và trên khắp nước có 
nhiều vùng lãnh thổ nủa tự trị. 

Vua Go-Sanjò mất năm 1073, vào tuổi 39, sau 4 năm trị 
vì. Nhà vua phải giải quyết nhiều vấn đề khớ khăn nhưng 
cuối cùng chế độ Fujiwara cũng bị xóa bỏ. Không còn chế 
độ độc tài của nhiếp chính nữa. Thay thế vào đó cớ một thể 
chế chính trị mới giúp nhà vua đương quyền điều bành công 
việc của đất nước. Đơ là chế độ thái thượng hoàng, tiếng 
Nhật là Insei, dịch theo nghĩa.đen sang tiếng Anh là "Sự cai 
trị của tu viện". Theo thể chế này, một ông vua trị vÌ một 
thời gian nhất định rồi thoái vị, nhường ngôi cho một thái 
tử mà ông chọn, thường còn ít tuổi. Nhà vua đã thoái vị giữ 
vai trò thái thượng hoàng, tiếp tục điều hành công việc của 
đất nước. Ông rút về ở một cung điện, một thái ấp hoặc 
một nơi nào đó chứ không sống trong cung vua. Nơi thái 
thượng hoàng sống và nghỉ ngơi gọi là "In", vừa làm chố ở, 
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vừa là nơi thờ Phật hay là tu viện. Theo tập tục của Nhật 
Bản, tên dinh thái thượng hoàng thường là vương hiệu của 
Ông khi Ông còn trị vì. Chẳng hạn, khi vua Go-Sanjò thoái 
vị, nhường ngôi cho con trai rút về làm thái thượng hoàng 
thì định thự của ông gọi là Go-Sanjò In. Ông làm thái 
thượng hoàng cho nhà vua mới lên ngồi là vua Shirakawa. 
Ông này trị vÌ từ năm 1072 đến năm 1086 thì thoái vị và 
lại trở thành thái thượng hoàng cho đến năm 1129 là năm 
ông mất, tức là làm thái thượng hoàng 43 năm. Suốt trong 
thời gian đó đã có ba đời vua mới đều dựa vào sự chỉ huy 
của ông. 

Tuy thể chế thái thượng hoàng bát đầu thực hiện khi 
vua Shirakawa thoái vị nam 1086, song một số tập tục ở 
triều đình vấn được duy trì. Chẳng hạn, trong các địp nghỉ 
lễ, ngoài nhà vua và thái thượng hoàng, vẫn có mặt đông 
đủ các quan đại thần được sắp xếp chỗ đứng theo cấp bậc. 
Vẫn duy trì chế độ cho những quan tơ trong triều về nghỉ 
được một số đặc quyền đặc lợi để sống trong những năm 
cuối đời. Cuộc sống đó gọi là Inkyo, có nghia là thời gian 
được nghỉ ngơi. Trong lịch sử các triều vua Nhật Bản, chế 
độ thoái vị tương đối phổ biến (xem bảng dưới). Trong số 
33 ông vua, có 13 ông mất khi còn dang cầm quyên, còn 19 
ông thoái vị. Cũng có thể có một số ông vua buộc phải thoái 
vị, một số ông tự nguyện rút lui về làm thái thượng hoàng, 
vân cơ quyền lực, lại đỡ bị nguy hiểm trong những vụ tranh 
giành quyền lực. Phần lớn các ông vua thoái vị đều "đi tu" 
cho nên còn có tên gọi là Hồ-ò có nghĩa là ông vua thần 
thánh. Các ông "đi tu" cúng còn do niềm tin được trời Phật 
tiếp tục phù hộ che chở cho khỏi bị tai họa trong những 
năm cuối đời. 


Dưới đây là hai bảng biên niên sử các triều vua giúp cho 
việc nghiên cứu: 
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Bảng l 


Zx"....xsnc 
Kammu 737 T81 - 806 
Heizei T714 806 809 824 
Saga 786 S09 823 842 
Jưnha 780 823 833 s40 
Ninmyò B10 . 833 - _ 85Ụ 
Montoku 827 85u - 858 
Sciwa 850 85B 876 880 
YÐzci 868 871 &84 940 
Koko 830 884 : 887 
Uda 867 88T _ B97 937 
Daigo 885 897 ˆ 930 
Suzaku 923 930 946 952 
Murakami 92% 46 ˆ %7 
Retzei 950 %7 %9 1011 
Enyu khk 969 984 s91 
Kazan 965 s4 980 1008 
Ichijo 980 986 ˆ l0I1 
Samjb 976 011 1016 1017 
Go-lchijo 1U08 1ữ16 ˆ 10% 
Go-Suzaku 1009 10% ˆ 1045 
Go- Reizei 1025 1015 - 1068 
Go-Sanip 1034 1068 1072 1073 
Shirakawa 053 1072 l0&6 1129 
Horikawa 1079 10R6 ˆ : 110? 


Go-Shirakawa 

Niịb 

RukuJò 116R 
Takakura ) 1180 


Antoku Bị phế truất 


Go-Toba 1198 


Niên đại Vua đương Thái thượng 
quyền hoàng 


1067 - 1072 | Go-Sanjò : 

1072 - 1073 | Shirikawa Go.Sanjb 

1073 - 10B6 |  Shirikawa - 

1086 - 1107 ¡  Horikawa Shirakawa 

1107 - 1123 | Toba Shirakawa, 

1123 - 1129 Sutoku Shirakawa 

1129 - 1141 Sutoku Toha 

i41 - 1155 | Konoye Toba 

1155 - 1156 | Go-Shirakawal Toba 

1156 - ¡158 Go-Shirakawa| - 

1158 - 1165 | Nhờ Go-Shirakawa 

1165 - ¡198 | Rokujà Go-Shirakawa - 

1168 - 1180 | “Takakura Go-Shirakawa | Rokujè (đến năm 1176} 
1180 - ¡185 | Anmtoku Go-Shirakawa | Takakura (đến năm II8{ 
1184-1192 Go-Toba Go-Shirakawa * 

1192-1198 Go-Toba ` - 
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Chế độ thái thượng hoàng là một thể chế chính trị nhằm 
loại bỏ ảnh hưởng của chế độ nhiếp chính dòng họ Fujiwara 
và nhục hồi lại quyền lực của nhà vua từ họ ngoại sang họ 
nội. Trước đây, các quan nhiếp chính dòng họ Fujiwara có 
thế lực mạnh một phần nhờ con gái của họ được tuyển vào 
hàng ngũ vương phi, ngày nay, các nhà vua thoái vị điều 
hành được đất nước vì các đương kim hoàng đế là con trai 
họ. Một nguyên nhân nữa khiến cho thể chế chính trị mới 
có điều kiện đúng vững là bản thân dòng họ PuJiwara không 
giữ được đoàn kết nội bộ, đó là điểm yếu của họ. Hơn thế 
nữa, các bà vương phi dòng họ Fujiwara thường chết trẻ 
hoặc không có con trai, chế độ nhiếp chính do đó mất một 
chỗ dựa tỉnh thần quan trọng đối với hoàng tộc. Thời kỳ 
này nội bộ chỉ Miền Bắc của dòng họ Pujuwara, chỉ nắm 
quyền nhiếp chính, cũng lủng củng. Có người như Yoshinobu 
đã đứng về phía nhà vua để chống lại tộc trưởng của mình 
là quan nhiếp chính Yorimichi. 

Thể chế thái thượng hoàng thay chế đệ nhiếp chính thực 
chất chỉ là sự thay đổi cơ cấu xã hội. Các thái thượng hoàng 
cũng lại hình thành chung quanh mình một lực lượng ủng 
hộ. Tầng lớp này không phụ thuộc vào thành phần xuất 
thân hay uy tín chính trị như thời kỳ đồng họ Fujiwara còn 
có ưu thế. Tầng lớp này gồm một số người nắm lực lượng 
quân sự đứng về phía nhà vua. Như vậy, ngay bản thân các 
thái thượng hoàng, tuy tham gia điều hành công việc đất 
nước giúp các ông vua đương quyền, nhưng bản thân họ 
nhiêu khi cũng không có thực quyền. 

Mặt khác, quyền lực của nhà vua với chế độ thái thượng 
hoàng cũng chỉ có ảnh hưởng mạnh ở kinh đô, Ít cơ tác dụng 
đối với giới quý tộc địa chủ ở các tỉnh. Ô các tỉnh, quyền 
lực nằm trong tay các gia đình quân phiệt. Chính họ lại là 
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tầng lớp quyết định số phận của cả nước chứ không phải 
chính quyền trung ương. Họ tranh giành quyền lực với nhau 
trong những cuộc xung đột kéo dài. 


Thể chế thái thượng hoàng ẩn định và phát huy hiệu lực 
trong một số thập kỷ. Dòng họ nhiếp chính Fujiwara từng 
bước mất vị trí độc tôn trong giới quý tộc ở triều đình. Các 
thái thượng hoàng và các đương kim hoàng đế tổ chức bộ 
máy điều hành riêng của mình. 


Họ là tầng lớp quan chức mới, những cố vấn của nhà 
vua, thường ở vị trí xã hội thấp hơn đồng quý tộc Pujiwara. 

Trong số họ, có một học giả thuộc đòng họ Òye, một gia 
đình nho học bình thường đưới thời các nhiếp chính. Òye 
Masapusa, am biểu nhiều về chính trị, làm cố vấn cho nhà 
vua, đại điện cho tầng lớp có học và trung thành với nhà 
vua, có tên tuổi vì thực tài hơn là vì thành phần xuất thân. 
Chức danh của ông là Gon Chònagon, có nghĩa là cố vấn 
điều hành, một cấp bậc khiêm tốn. Ông là cố vấn cho các 
ông vua Shirakawa Horikawa và Toba. Ông là tác giả của 
cuốn sách Wòbe Shidai, một cuốn sách về lịch sử nghỉ lễ và 
các chức danh, có giá trị trong thế kỷ XI. Cuốn sách có giá 
trị vì là công trình nghiên cứu khá chuẩn xác về sự phát 
sinh phát triển của lễ nghỉ và các chức danh trong bộ máy 
điều hành đất nước ở Nhật Bản, có luận cứ so sánh đầy đủ. 
Ông mất nãm I1111 vào tuổi 71. 

Nhiều người trong dòng họ Fujiwara cũng vẫn được trọng 
dụng. Chẳng hạn những quan chức họ Minamoto (một chi 
thuộc đồnz họ Pujiwara có quan hệ về bên ngoại gần với 
vua Murakami nên còn được gọi là Murakami Genji) được 
cử giữ các chức vụ quan trọng. Năm 1027, trong số 24 chức 
vụ cao cấp ở triều đỉnh, giới quý tộc Fujiwara vẫn được cử 
giữ 22 chức vụ. Dến năm 1100, tức là khoảng 25 năm sau 
khi vua Go-Sanjò mất, hơn một nửa chức vụ ở triều đình 
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đo các quan chức họ Minamoto đảm nhiệm. Ngoài ra, nhiều 
người trong đòng họ Pujiwara là viên chức bậc trung ở phủ 
tế tướng hoặc phủ tả bộ thượng thư do họ Minamoto nắm 
giữ. Nơi chung, chỉ họ Pujiwara được thay thế bằng một lớp 
người mới cũng có nguồn gốc quan chức ở triều đình, đứng 
về phía các ông vua đã thoái vị và không còn trung thành 
với dòng họ nhiếp chính nữa. Một số người ở tầng lớp thấp 
hơn nhưng giàu có cũng được sử dụng. Họ có tài sản lớn 
nên cố ảnh hưởng trong giới quan chức. Ngay đến viên đại 
thần Yorimichi (1019 - 1068) có danh tiếng trong triều cũng 
gửi con trai làm con nuôi một nhà giàu và định kết thân 
làm thông gia với gia đỉnh này. Nhiều gia đình giàu có đã 
kết bạn với các gia đình nhiếp chính và giúp đỡ họ khi hoạn 
nạn. Quan tả bộ thượng thư dòng họ Pujiwara là Yorinaga 
phân nàn rằng đã từng làm quan to trong triều mà khi về 
không có được một trang trại tử tế. 

Dòng họ Fujiwara bị thất thế nhưng vẫn cố bám giữ địa 
vị, dù là thấp ở trong triều, để tìm cơ hội chống lại các thái 
thượng hoàng. Cũng không ít người từ bỏ dòng đõi cao sang 
của mình về sống ẩn dật ở quê, xa rời chốn kinh thành phồn 
hoa. 

Thời huy hoàng của dòng họ nhiếp chính Fujiwara mờ 
đần. Chuyện kể rằng, Pujiwara Koremichi đã từng làm quan 
đầu triều từ năm 1160 đến năm 1165 vào tuổi 31, thế mà 
một bữa đi ra ngoài bị thiên hạ xúm vào lắng mạ, họ đốt 
cả cỗ xe của ông, đến nỗi ông vân trong bộ lễ phục sang 
trọng phải nhảy lên ngựa chạy thục mạng về trốn ở trong 
nhà một vị quý tộc. Koremichi còn là bố vợ của vua Koneye 
trị vÌ từ năm 1141 đến năm 1155, Nói thế để hiểu Koremichi 
đã cay đắng như thế nào trong thời kỳ suy tàn của dòng họ 
nhiếp chính và trong thâm tâm đã bất mãn với thể chế thái 
thượng hoàng như thế nào. Các quan chức thuộc dòng họ 
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Fujiwara từ năm 1180 trở đi không cơ trình độ học vấn bằng 
những người lớp trước. Thậm chí có người chẳng có hiểu 
biết gì về văn học và lịch sử Nhật Bản và Trung Hoa. Dó 
là điều đáng phàn nàn đối với một dòng họ đã nổi tiếng về 
sự hiếu học. 


Nếu như chế độ thái thượng hoàmg đã làm sập uy thế 
của chế độ nhiếp chính thì, đến lượt mình, chế độ thái 
thượng hoàng cũng yếu thế dần vỉ một lực lượng mới đang 
lên. Tình hình đø rõ nét từ năm 1100 trở đi. 

Lực lượng mới đó là lớp người nổi lên vỉ sự giàu có, đa 
số không phải xuất thân từ tầng lớp trên. Thực ra thì tầng 
lớp này được hình thành từ xa xưa, khi đất đai canh tác mở 
rộng và nhiều người đã có quyền sở hữu những đất đai đó, 
tự cày cấy làm ăn hoặc cho thuê và trở nên giàu có. Một số 
nhà sử học Nhật Bán gọi họ là tầng lớp trung lưu, sau giới 
đại quý tộc. Nhiều người trong số họ đã làm các chức quan 
cai trị địa phương, có người làm tổng trấn hoặc phó bổng 
trấn các tỉnh lớn, có người được phong tước quan nhựng 
không làm việc trong thực tế, chỉ có tước hiệu để có quyền 
lợi của triều đỉnh. Họ là chỗ dựa cho các triều vua Nhật 
Bản trong thời đại cơ thể chế thái thượng hoàng, đặc biệt 
là từ đời vua Go-Sanjò và Shirakawa thế ký XI. Vào thời kỳ 
này, ngân khố của nhà vua hạn hẹp, thuế má và lợi tức thu 
không đủ chỉ tiêu. Nhà vua phải dựa vào sự ủng hộ, nhất 
là về tài chính, của giới quý tộc địa phương giàu có. Về phía 
giới quý tộc địa phương, họ củng nhờ có của cải, tài sản lớn 
mà được triều đình cất nhác bổ nhiệm vào các chức vụ lớn 
nhỏ trong oö máy cai trị trấn giữ các địa phương. Quá trình 
đó dẫn họ tới địa vị giai cấp thống trị rõ nét từ thế kỷ XI. 

Có những người nổi lên thành những nhân vật lịch sử 
có tiếng tăm. Chẳng hạn, Fujiwara Akisuye (1055-1123) là 
một ủy viên hội đồng tỉnh được cử giữ chức tổng trấn. Ông 
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này chữ nghĩa ít nhưng lại mang danh nhà thơ. Chỗ mạmh 
của ông là giàu có và khôn ngoan nên được Thái thượng 
hoàng Shirakawa. In tỉn cậy và trọng dụng. Một người nữa 
cũng được Thái thượng hoàng Shirakawa-ln trọng dụng, 
giao cho những chức vụ rất quan trọng ở trong triều, có ảnh 
hưởng mạnh mẽ đối với nhà vua và được giới đại thần kính 
nể, đó là Minamoto Toshiaki (1044-1114). Ông này cũng 
xuất thân từ quý tộc địa phương. 

Một người nữa là Fujliwara Akitaka (1079-1129), xuất 
thân từ một chức quan tư vấn nhỏ của các ông vua 
Horikawa, Toba và Sutoku, sau trở thành cánh tay phải của 
Thái thượng hoàng Shirakawa-In. Ông này thân thiết với 
thái thượng hoàng đến mức đêm ngày, bất cứ lúc nào cũng 
có thể vào phủ thái thượng hoàng. Người đương thời gọi 
ông ta với cái tên là "Quan nhiếp chính ban đêm". 

Con đường tiến thân của tầng lớp quý tộc địa phương là 
nhờ ở sự giàu có. Họ thỏa mãn mọi nhu cầu chỉ tiêu của 
hoàng tộc. Khi địa vị xã hội đã vững vàng, họ giúp nhà vua, 
đặc biệt là các thái thượng hoàng, củng cố quyền lực thoát 
khỏi sức ép của các quan nhiếp chính dòng họ Fujiwara và 
sau này là các nhà độc tài dòng họ Tatra. 

Họ không phụ thuộc vào lương bổng của triều đình cấp, 
có người được nhà vua tin cậy đến mức họ được quyền biến 
thưởng thành phạt và ngược lại, đối với những người họ 
thích hay không thích. , 

Cần nơi đến một người nổi danh nữa là Fujiwara lyenari. 
Ông này cũng chỉ xuất thân từ tầng lớp trung lưu, nhưng 
bằng cách nào đó đã làm đến chức phó tổng trấn tỉnh Òmii. 
Nhờ có quan hệ với một người chú làm quan ở triều đỉnh 
nên ông thành đạt. Năm 1145, ông bị chỉ trích mãnh liệt vÌ 
tính kiêu ngạo, nhưng vẫn đứng vững phần vÌ là người giàu 
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cơ nổi tiếng, phần vì có vây cánh ở triều đình. Ông lấy lòng 
cả vua Toba, thường xuyên gửi dâng vua những tặng phẩm 
quý. Vua Toba gần như trở thành người đỡ đầu của ông. 
Ông bỏ những mớơn tiền lớn đe tu tạo các đền chùa, tổ chức 
các lễ hội, nên được nhiều người kính nể. Ông không bị 
mang tiếng là đốt nát như hai người bạn đồng liêu là 
Akisuye và Akitaka và có thế lự“ không thua gỉ các đại thần 
như Yorinaga. Ông là một "con người mới", ngơi lên đỉnh 
cao của quyền lực nhờ sự giàu có. 

Suốt thời kỳ lịch sử này, bộ máy cai trị thiếu những người 
tài giỏi và có uy tín lớn. Những người chủ chốt trong bộ 
máy quyền lực nơi chung thuộc tầng lớp quý tộc trung lưu, 
khác với thời kỳ dòng họ Pujiwara, hầu hết thuộc tầng lớp 
đại quý tộc. Dược cái họ vẫn trọng việc học, vẫn coi trọng 
giới sỉ phu và học giả. Thái thượng hoàng Shirakawa có thái 
độ rõ ràng, không đưa lên chức vụ cao những người ít học. 
Một người có ảnh hưởng lớn trong triều lúc ấy là Akisuye 
rất bất mãn vì ông ta không được cử làm tể tướng. Thái 
thượng hoàng Shirakawa nói rõ là chức vụ ấy phải đành cho 
những người có học. Akisuye và Akitaka có nhiều gắn bố 
với nhà vua nhưng đều Ít học, do đó không được cất nhắc 
vào những chức vụ cao. 

Cơ nhiều tài liệu chứng minh ràng trong các thế kỷ X, 
XI và XII, ở Nhật Bản, người ta rất trọng việc học và những 
người có học ở bất kỹ tầng lớp nào cũng được trọng vọng. 
Tỉnh hỉnh này có khác với ở Châu Âu. Ỏ Châu Âu cũng vào 
thời kỳ này, việc học chỉ giành cho giới tăng lữ. Người 
thường dân nào mà có học vấn uyên bác thỉ đó là chuyện 
lạ và coi như ngoại lệ. 

Ỏ Trung Hoa và sau này ở Nhật Bản tình hình có khác. 
Mặc dù tôn giáo phát triển, giới tăng lữ cũng kh! ! ng, 
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nhưng những người có học lại thuộc giới sỈ phu phong kiến. 
Tất cả những người có học dù là thường dân, chưa có tiếng 
tăm gì trong xã hội, chưa tham gia gì vào đời sống chính 
trị, cũng đều được trọng vọng. Dó là sự khác nhau trong 
nền văn hóa Dông và Tây. Ó Trung Hoa và Nhật Bản, quan 
hệ thầy trỏ là mối quan hệ thiêng liêng, trở thành một đạo 
lý. Trong triều đỉnh đã xuất hiện mâu thuẫn giữa trình độ 
học vấn thấp của các quan chức cầm quyền với yêu cầu xây 
dựng một xã hội mới. Hiện tượng đố khoét sâu thêm sự 
xung đột giữa giới đại quý tộc có học vấn cao nhưng đã hết 
thời với lớp người mới lên, đang cảm quyền. Trong đớ, 
những cựu thần chống đối với lớp trẻ Ít học hơn có các nhà 
quý tộc dòng họ Pujiwarsa như Gonijò Moromichi và Fujiwara 
Yorinaga và các nhà quý tộc dòng họ Minamoto. 

Ta bây trở ngược lại lịch sử một chút để hiểu tỉnh hình 
này. 

Vua Go-Sanjò trước kia cố một số thành tựu đạt được 
trong cuộc cải cách ruộng đất. Ông có thể làm tốt nhưng 
tiếc thay, ông mất sớm. 

Vua Sirakawa kế nghiệp, là con người đầy tham vọng 
nhưng thiếu khón ngoan, ông đã bỏ đở công cuộc cải cách. 
Khi ông lên làm thái thượng hoàng, ông không giúp đỡ gi 
cho người con là nhà vua đương quyền Horikawa, cho nên 
giữa hai cha con, đứng đầu haj chính quyền, quan hệ giá 
lạnh và hố ngăn cách ngày càng sâu. Nhà vua đương quyền 
gặp nhiều khó khăn về tài chính và cơ sở vật chất, trong 
khi đó thái thượng hoàng thâu tóm gần hết các nguồn thu. 
Qua kiểm kê tài sản, người ta thấy thái thượng hoàng đã 
vơ vét của cải, chỉ tiêu rất hoang phí cho việc xây dựng và 
nâng cấp các đền chùa. Có những khoản chỉ không thể chấp 
nhận được. Ông chí tiêu vào việc thuê đúc hàng trăm pho 
tượng Phật lớn và phí phạm nhiều trong sinh hoạt đời tư. 
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Tỉnh trạng khó khăn, chật vật vì thiếu tiền của ông vua 
đương quyền ngày càng gay gắt. Thái thượng hoàng còn cho 
bán đất công vô tội vạ, tham nhũng tiền thuế. 

Chính quyền nhà vua trở thành mục tiêu của mọi lực 
lượng chống đối. 

Các thế lực quân phiệt nổi lên nhanh chóng. Có một giai 
thoại về nhà vua Shirakawa nh+ sau: 

"Sau khi thoái vị, ông về nghỉ, ăn chơi nhàn tản. Một 
hôm gặp một cựu chiến binh thương tích đầy người đi trên 
đường, ông cho gọi vào dinh bảo người thương binh kể lại 
những chiến tích của anh ta. Người lính già kể: "Cơ một lần 
khi Yoshiiye rời khỏi pháo đài ở Akita một trận bão tuyết 
nổi lên và mọi người.." Nhà vua ngắt lời anh ta: "Ngừng 
lại, thật là một cảnh tượng hùng tráng, không cần kể thêm 
nữa". Nhà vua không nghe thêm gì nữa, thưởng cho người 
chiến binh rất hậu. Ông không muốn nghe thêm điều gì đã 
xảy ra với các chiến binh khi gặp bão tuyết, rét thấu xương”. 

Từ khi chế độ nhiếp chính sụp đổ, thay vào đó chế độ 
thái thượng hoàng, đất nước gặp nhiều khó khăn. Ngay 
trong nội bộ giới cầm quyền đã xuất hiện nhiều rạn nứt, sự 
chống đối lẫn nhau tăng lên. | 

Nhà vua đương quyền Toba, sinh năm 1103, nối ngôi cha 
là vua Horikawa năm 1107. Đến lượt ông, năm 1123, lại 
thoái vị nhường ngôi cho con trai là Thái tử Sutoku. Sau 
khi thái thượng hoàng Shirakawa mất năm 1129, Vua Toba 
lên kế nghiệp làm thái thưởng hoàng. Thái thượng hoàng 
Toba với vua đương quyền Sutoku không hợp nhau hố ngán 
cách giữa họ ngày càng rộng. Giữa vua Sutoku với nhiếp 
chính dòng họ Fujiwara là Tadazane cũng có mâu thuẫn sâu 
sắc, chủ yếu về việc gia đình. 

Trong bối cảnh lịch sử đó bát đầu xuất hiện sự xung đột 
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giữa lớp đại quý tộc "củ" với lớp cầm quyền "mới". Có hai 
nhân vật thuộc lớp "củ" có nhiều năng lực và uy tín nhất là 
Moromichi và Yorinaga. 

Tư liệu lịch sử về Moromichi không có nhiều lắm, chỉ 
biết ông là người đấu tranh tích cực chống lại thể chế thái 
thượng hoàng. Văn học và lịch sử Nhật Bản thời kỳ này 
cũng có rất ít tác phẩm hiện thực mô tả chân thực những 
cuộc xung đột giữa tầng lớp đại quý tộc và giới cầm quyền. 
Qua những tư liệu ít ỏi, người ta chỉ biết Moromichi cũng 
đã từng làm nhiếp chính vào năm 1094, Ông cũng thuộc 
dòng họ đại quý tộc Fujiwara. Ông có đủ phẩm chất của 
người cầm quyền, tốt bụng và tử tế. Trong những năm ông 
tham gia cầm quyền, từ 1069 đến 1099, đất nước thái bình. 
Ông là một người ham học, rất uyên bác. Người ta nói không 
có một quyển sách hay nào mà ông không đọc. 

Ông là người có ý thức trách nhiệm cao, chính vì vậy 
ông thấy nguy cơ đối với đất nước do sự điều hành củá chế 
độ nhà vua và thái thượng hoàng. Có một chuyện kể gần. 
như truyền thuyết về những hoạt động cuộc đời ông. Chuyện 
kể rằng, ông là người đầu tiên dám chống lại sự lộng hành 
của giới tăng lữ. Giới tảng lữ nhân danh bảo vệ nhà vua và 
thái thượng hoàng đã cử nhiều tăng nỉ, vũ trang đầy đủ từ 
các đền trên núi xuống tận triều định hỏi tội Moromichi. 
Chỉ có một mình Moromichi chống lại. Ông không địch nổi 
số đông có vũ trang. bị bát đưa lên núi và bị lột da. Ông 
mất vào tháng 6 năm 1099, 

Câu chuyện có thể không xác thực nhưng cũng nói lên 
được sự cô lập của những thế lực chống lại chế độ thái 
thượng hoàng đang được giới quân phiệt ủng hộ. 

Người thứ hai nổi tiếng cùng với Moromichi là Pujiwara 
Yorinaga. Có những tư liệu nơi về Yorinaga như sau: 

Hồi trẻ Yorinaga là một cậu bé nghịch ngợm, rất Ít vâng 


207 


lời thầy học, chơi nghịch rất nguy hiểm, cưỡi ngựa cầm kiếm 
trong tay, phi từ trên núi xuống cánh đồng, đã có lần ngã 
ngựa suýt bỏ mạng. Lớn lên Yorinaga lại rất chăm học. Ông 
say mê đọc các tác phẩm cổ điïn Trung Hoa nhưng không 
thích văn học đân tộc lắm, 


Một số nhà sử học Nhật Bản coi đó là nhược điểm lớn 
của ông, khiến cho ông xa rời t! /c tế dân tộc. Ông cũng là 
taột người kiên quyết chống lại thể chế thái thượng hoàng 
với một bộ máy cầm quyền gồm các quan chức số đông Ít 
học. Người đương thời nhận xét về ông: “Ông là một trong 
số học giả uyên bác nhất ở Nhật Bản. Song ông là một người 
nôn nóng, khinh xuất nên dễ gặp thất bại”. Yorinaga là một 
học giả Nhật Bản không làm một bài thơ nào bằng tiếng 
Nhật. Yorinaga chính là con trai của quan nhiếp chính 
Tadazane, cầm quyền từ năm 1105 đến năm 1121, sau về 
nghỉ, nhường chức cho người con trưởng là Tadamichi. 
Yorinaga sinh năm 1120, được bổ làm quan từ năm 17 tuổi 
và đạt đỉnh cao quyền lực nhiếp chính vào nắm 1150. Ông 
gả con gái cho vua Konoye, lúc ông này còn nhỏ mới có 11 
tuổi. Tham vọng của ông giống như Moromichi là phục hồi 
lại quyền lực và truyền thống của dòng họ nhiếp chính 
Pu]iwara. 

Ông là người uyên thâm đạo Khổng và triết học Ấn Độ. 

. Trinh độ học vấn của ông đã tạo cho ông một tính cách 
kiên định và đũng cảm. 

Khi làm tả bộ thượng thư, ông đích thân xem xét lại một 
số quy định và luật lệ về lễ nghỉ đã bị coi nhẹ và đưa nhiều 
việc trở lại nền nếp, kỷ cương. Trong việc này, ông đã đối 
lập với nhà vua trẻ tuổi Konoye và Thái thượng hoàng Toba. 
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Ông làm mạnh và rất kiên quyết, đến nỗi những kẻ đối lập 
gán cho ông cái tên là "Vị thượng thư ác độc" (Aku Safu) 
để bôi nhọ uy tín của ông. 

Vua Konoye mất năm 1155. Việc tranh giành ngôi báu 
trở nên quyết liệt. Đây là thời điểm quyết định số phận của 
Yorinaga trong cuộc tranh chấp quyền lợi và cũng quyết 
định cả tương lai chính trị của Nhật Bản trong mấy trăm 
năm sau. 

Sau khi vua Konoye mất, Yorinaga và bà thái hậu 
Bifukumon-In, mẹ của nhà vua, ép triều thần đưa một công 
chúa con gái bà lên ngôi nữ hoàng, như truyền thống cũ của 
Nhật Bản. Y kiến bà thái hậu không được chấp nhận. Có 
sự xung đột giữa hai anh em quan nhiếp chính, vốn vẫn 
không ưa nhau, là Tadamichi và Yorinaga. Tadamichi thắng 
thế và đưa thái tử con trai Thái thượng hoàng Toba lên nối 
ngôi với vương hiệu là Go-Shirakawa. Yorinaga yêu cầu được 
làm người đỡ đầu cho Thái tử SŠotoku là em của nhà vua 
nhưng bị khước từ. Sotoku bị phái Go-Shirakawa đối xử tàn 
tệ. 

Yorinaga đứng về phía Sotoku, tập hợp quân sĨ ủng hộ 
mình chiếm lính một số tỉnh tìm cách chống lại nhà vua 
đương quyền. Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng trong 
thế kỷ XII ở Nhật Bản. Cuộc nổi dậy được coi là cuộc khởi 
nghĩa Hogen, là bước ngoặt trong sự phát triển chính trị ở 
Nhật Bản, mở đầu cho giai đoạn hình thành một nhà nước 
phong kiến. Yorinaga, trong cuộc nổi dậy này, trở thành 
gương mặt kiên cường nhất trong việc mưu đồ phục hồi và 
bảo vệ chế độ cũ, trong đó các nhiếp chính lãnh trách nhiệm 
quyết định điều hành đất nước bên cạnh các ông vua chỉ 
biết phục tùng... Song Yorinaga cuối cùng chỉ còn được vài 
trăm chiến bỉnh trong khi đó vua Go-Shirakawa được sự 


299 


ủng hệ của các tầng lớp quân phiệt mới là dòng họ Minamoto 
và Taira, đã có một lực lượng rất mạnh. Trong cuộc chiến 
đấu không cân sức, Yorinaga bị giết chết, chấm đứt những 
cố gắng cuối cùng của một con người muốn phục hồi lại chế 
độ cũ. Đồng thời cũng là giai đoạn bát đầu của việc tranh 
giành quyền lực tối cao giữa hai dòng họ quân phiệt đang 
lên là Taira và Minamoto. 

Số phận Yorinaga kết thúc, cũng là sự kết thúc của cả 
một thể chế chính trị, trong đó, dòng họ Pujiwara thay nhau 
cha truyền con nối làm nhiếp chính chơ những ông vua chỉ 
biết phục tùng, quán xuyến công việc điều hành đất nước 
trong nhiều thế kỷ và cũng đã làm nên được nhiều việc đáng 
được ghi nhận trong lịch sử phát triển của Nhật Bản. 
Yorinaga là người bảo vệ kiên cường cho dòng họ này. Ông 
đã thất bại nhưng ông là một con người dáng được lưu danh. 
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CHƯỜNG XI 
XÃ HỘI HEIAN - TÍN NGƯỎNG 


1 - Bói toán và phù phép 

Phong trào bảo thủ do Yorinaga đứng đầu thất bại đánh 
đấu bước ngoặt trong lịch sử chính trị Nhật Bản. Nó kéo 
theo sự sụp đổ hoàn toàn của một thể chế chính trị trong 
đơ các quan nhiếp chính dòng họ Fujiwara giữ vai trò chính 
trong việc điều hành đất nước. Từ đây, một chế độ mới hình 
thành, nằm trong tay giới quản phiệt. Tầng lớp này mạnh 
lên nhanh chơng trong các thế kỷ XI và XH và trở thành 
thế lực thống trị đời sống chính trị ở Nhật Bản. 

Trước khi bàn về những nhân tố mới trong đời sống chính 
trị của dân tộc Nhật Bản, cần điểm lại một cách tổng quát 
những đặc điểm chính trong đời sống của dân tộc Nhật, kể 
từ khi triều đình đời đô đến Nara và đần dần tiếp thu ảnh 
hưởng của Trung Hoa. : 

Chúng ta đã biết, mối quan hệ bang giao giữa Nhật Bản 
và Trung Họa có thời bị gián đoạn sau khi phái bộ Nhật 
Bản sang bái kiến triều đình nhà Đường ở Trung Hoa trở 
về năm 838. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Trung Hoa về mặt 
tôn giáo và ý thức không vì thế mà giâm sút nhiều. Trong 
đời sống tỉnh thần của người dân Nhật Bản, trong cấu trúc 
xã hội vẫn còn nhiều mặt mang dấu ấn của ảnh hưởng 
Trung Hoa. 
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Ý thức hệ Trung Hoa ảnh hưởng đến đời sống tỉnh thần 
của dân tộc Nhật Bản, rõ nét nhất là thuyết Âm Dương. Nó 
ăn sâu đến mức, các nhà quy tộc dòng họ Pujiwara, trong 
việc công cũng như trong đời sống riêng tư, trước khi hành 
động, nhất nhất đều xin thần thánh, đều tham khảo ý kiến 
các nhà tiên tri, các thầy địa lý, các quan chức chuyên về 
thuật bối toán. Cho đến thế kỷ X, tập tục này vẫn thịnh 
hành. Từ việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân đến việc lớn của 
quốc gia, người ta chọn giờ, chọn ngày để thực hiên, vì có 
giờ xấu giờ tốt, ngày xấu ngày tốt, rất quyết định cho việc 
thành bại của công việc. Trong cuốn Truyện kể Genji, một 
tác phẩm văn học nổi tiếng như ta đã biết, cố nhiều mẩu 
chuyện về phép bởi tỉm hướng đất, phép xem các tỉnh tú để 
tính sự may rủi. Hoàng tử Genji mỗi khi ra khỏi nhà vào 
ban đêm phải tính hướng đi, vì có những hướng đi gập may 
và có những hướng đi dễ gặp rủi ro. Kể cả việc từ thái ấp - 
của vợ đến hoàng cung. Hoàng tử tránh hướng sao Thổ, vì 
hướng này để gặp điều không may. Thậm chí trong quan hệ 
vợ chồng, hoàng tử cũng tránh những ngày xấu, giờ xấu. 

Trong đời sống hàng ngày, người dân thời Heian ở tầng 
lớp trung lưu củng như tầng lớp trên có nhiều điều kiêng 
kị. Họ tin ràng có những vị thần mang lại cho con người 
những điều thiện, điều tốt lành. Có những vị thần là hung 
thần mang lại những điều ác. Phải cố tránh những hung 
thần đó để trảnh các tai họa. Có những vị thần nhân hậu. 
Phải thành tâm câu nguyện những vị thần này để có phúc 
lành cho mình và cho con cháu. Trong đời sống có những 
việc có thể làm, có những việc nên tránh. Vào những ngày 
không lành, tốt nhất là ở nhà không đi đâu, không làm việc 
gì, không tiếp khách, không bàn bạc công việc. Phải xem 
giờ trong ngày để biết giờ nào tốt, giờ nào xấu, nhất là 
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những người có trách nhiệm đối với quốc gia thỉ việc này 
cần rất coi trọng. Phải xem hướng nhà ở, hướng phòng ngủ. 
Hướng xấu sẽ đem lại điều không lành. Nhỡ gặp phải hướng 
xấu thì phải làm lại nhà, cho quay về hướng tốt. Dường đi 
ˆ_ lối lại cũng vậy. Có những đường dành riêng cho thần thánh, 
người trần không được đi qua. Vị thần Hitobimeguri mỗi 
ngày đi tám hướng. Thật bất hạnh cho người nào đi vào 
đúng giờ, đúng hướng thần đang đi. Làm như vậy, họ phạm 
tội với thần và tai ương có đến cũng là điều dễ hiểu. Làm 
sao biết được những giờ, những hướng cần phải tránh? Phải 
dựa vào thuyết Âm Dương, phải nhờ các thầy địa lý bói 
hướng đất và chọn giờ lành. 

Lại có những vị thần có mặt ở những địa điểm nhất định 
trong những thời điểm nhất định, phải tránh không được 
tiếp cận với thần. Dáng sợ nhất là có vị thần cứ 60 ngày 
lại xuất hiện một lần, vào ngày "Thân", Vào ngày đó, ta phải 
thức suốt đêm, không được ở trong nhà, 

Trong nhật ký của một vị đại thần ghi vào ngày 3 tháng 
3 năm l104, có đoạn viết: "Dêm nay Thái thượng hoàng 
(Shirakawa) phải chọn một hướng đi khác để đến cửa cung 
Gojò, đứng ở đó đến khi có tiếng gà gáy sáng mới trở về 
cung điện". Xem thế đủ biết, nhà vua thường được coi là từ 
nguồn gốc thần thánh, cũng phải kiêng nể các vị thần. Diều 
đó cũng thể hiện ảnh hưởng của thần học Trung Hoa. 

Phải chọn ngày rất cẩn thận để tổ chức các nghỉ lễ. Dể 
làm việc này, trong phủ tể tướng Nakatsukasa, có một cơ 
quan chuyên trách về Âm dương, chuyên xem các vÌ tỉnh 
tú để chọn ngày lành, tránh ngày xấu. Rất nhiều người giỏi 
am hiểu về thiên văn, địa lý, được tuyển chọn làm việc Ở 
cơ quan này. Dø là đối với nhà nước, còn đối với tư nhân, 
họ phải đi mời các thầy xem tỉnh tú, giỏi môn thiên vấn, 
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để chọn giúp những ngày lành tháng tốt cớ thể khởi công 
làm việc gì đó, hoặc để làm lễ cưới. Dã cớ nhiều chỉ dụ lưu 
ý về sự lạm dụng quá đáng các thuật bơi toán, đã làm mê 
hoặc không Ít người trong đời sống thường ngày. 

Lại còn có nhiều thuật phù phép để chữa bệnh. Nhiều vị 
thầy tu đã làm việc này và thuật phù phép mang tính tôn 
giáo. Dø là di sản của thuật phù thủy thời cổ đại trước khi 
đạo Phật được truyền bá vào Nhật Bản. Thuật phù phép có 
nguồn gốc từ bản xứ, được duy trì cho đến khi cả đạo Khổng 
và đạo Phật đã có ảnh hưởng ở Nhật Bản. Lịch sử cổ đại 
Nhật Bản đã từng có lần nói tới thế lực của Nữ hoàng Wa, 
thực chất là một vị phù thủy lớn. Ngay cả những nhà quý 
tộc Heian vốn là những nhà nho học theo Khổng giáo, mà 
cũng tin rằng ốm đau bệnh hoạn là do những hung thần ám 
ảnh. Họ cũng làm lễ cúng tà ma, cầu khấn tụng niệm cho 
khỏi bệnh. Một nhà quý tộc họ Fujiwara là Sanesuke làm 
tả bộ thượng thư, khi thấy trong người khó chịu cũng ngồi 
tụng niệm suốt đêm mong cho khỏi bệnh. Ông còn nhờ người 
đến lập đàn làm lễ. Được ït hôm bệnh có thuyên giảm thật, 
ông hỏi một người giỏi thuật bơi toán, người này nơi rằng 
trang dinh thự của quan thượng thư cơ một con ma đơi, 
phải lập đàn làm lễ. Khi làm lễ cầu an, tất cả các đền chùa 
phải giống chiêng trống và có hai vị hòa thượng đi làm lễ 
ở các chùa lân cận. Một dịp khác, quan thượng thư cơ một 
cơn ác mộng. Ông bèn truyền cho tất cả các đền chùa chung 
quanh có đến 100 ngôi chùa đánh chiêng trống trong 10 
ngày liên để đuổi tà ma. 

Người ta cho rằng linh hồn những người chết nếu không 
được siêu thoát sẽ đến quấy rối đời sống của những người 
đang sống. Thậm chí, nếu như có oán thù với ai nữa thì 
những linh hồn chết còn ám ảnh, phá rối sự bình yên của 
ho, có khi của cả một cộng đồng. 
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Bự báo oán của các lính hồn chết oan uổng là không thể 
lường được. Người ta vừa phải phù phép đuổi tà ma, vừa 
phải cầu Đức Phật và các vị thần chí thiện chí nhân che 
chở cho dân lành. 


Người ta truyền nhau câu chuyện về viên quan đại thần 
Sugawara Michizane. Michizane là một vị quan to của triều 
đình, bị phe đối lập dòng họ Fujiwara ghen ghét, dèm pha 
đến nỗi ông bị đi đày và chết trong ngục vào năm 903. Sau 
khi ông chết, cả kinh thành trời mây u ám, rồi dông bão 
nổi lên. Tiếp đó hết tuần lễ này sang tuần lễ khác mưa gió 
liên miên, lụt lội cuốn trôi nhiều nhà cửa, nhiều người bị 
chết. Triều đỉnh cho rằng đó là sự báo oán của linh hồn 
Michizane. Dòng họ Pujiwara làm lễ tạ, xin phục hồi mọi 
chức vụ cho ông, xóa bỏ hết những bản án đối với ông. Tai 
ương vẫn không hết, cho tới năm 902, dòng họ Fujiwara, 
được một nhà tiên tri khuyên làm đền thờ Michizane. 
Michizane được coi như một vị thần của nhà Trời, gọi là 
Kitano Temmangu, được nhiều thế hệ sùng bái thờ cúng. 
Đến năm 986, một chỉ dụ của nhà vua phong thần cho 
Michizane, với thần hiệu là Thần của việc học. 

Mặc dù tính chất thần bí của những tín ngưỡng ngày 
một bớt đi do nhận thức của con người có tiến bộ hơn, nhưng 
nói chung xã hội Heian, kể cả những tầng lớp cao, cũng vẫn 
tin là cớ những lực lượng siêu hình gây tội ác và con người 
không có cách nào khác là phải thần phục những lực lượng 
đó. Niềm tin ấy lại được lý giải bàng thuyết Âm Dương, 
bằng khía cạnh huyền bí của đạo Phật nên nó vẫn tồn tại 
đai dẳng trong xã hội. Hơn thế nữa, ý thức hệ của con người 
thời đại Heian còn bị chi phối bởi nhiều trào lưu tư tưởng, 
kể cả các mát siêu hÌnh của đạo Khổng, đao Lão, đạo Phật, 
kết hợp với tín ngưỡng dân tộc là đạo Shintò nên các phép 
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bới toán, xem tỉnh tú, xem hướng đất, kể cả những sự phù 
phép tà ma vẫn có đất để tồn tại. 

Những người theo thuật bói toán và tin ở sự phù phép 
cũng chính là những người chiu ảnh hưởng của thuyết Âm 
Dương, vẫn cứ tin rằng phải làm cho con người, cả thể xác 
lân tỉnh thần luôn trong sạch, thoát khỏi tà khí ám ảnh. Họ 
có những điều tụng niệm, những câu thần chú riêng. Kinh 
Dịch của Trung Hoa là cơ sở ý thức của các hoạt động này 
được vận dụng vào tín ngưỡng dân tộc. Theo thuyết Âm 
Dương, có những ngày tốt, ngày xấu. Trong một ngày cũng 
cơ giờ tốt, giờ xấu. Trong những ngày xấu, giờ xấu phải biết 
giữ mình một cách thận trọng, thậm chỉ không làm việc gì 
quan trọng, không viết thư, không trả lời cho ai, không đi 
thăm bạn bè, người thân. Thái độ đó gọi là imi có nghĩa là 
ẩn mìỉnh đi, Tín điều đớ có nguồn gốc từ rất xa xưa trong 
sinh hoạt của dân tộc, sau này được bổ sung thêm bằng ảnh 
hưởng của Trung Hoa. Có những tục lệ kỳ lạ. Chẳng hạn, 
một người đã về ở ấn thoát khỏi công việc đời thường thường 
treo trước cửa nhà một tín bài bằng gỗ. Khi cơ việc phải đi 
ra ngoài, trên mũ của người đó cũng đính một tín hài. Trông 
tín bài đó không ai muốn đến gân và không ai muốn nhờ 
vả anh ta làm một việc gì. Ôm đau do bị ma quỷ ám là điều 
từ xa xưa người Nhật vẫn tin như vậy. Trong cuốn Truyền 
kể Genji có nói đến cái chết của Công chúa Aoi vì bị Công 
chúa Rokujò ghen tức hãm hại. Các vị cận thân đã phải 
triệu các thày tu tài giỏi kháp nước đến làm lễ phù phép 
bên cạnh giường của nàng, nhưng vô hiệu vì hung thần quá 
mạnh. Hoàng hậu Akiko, năm 1025, khi sinh con bị bệnh 
hiểm nghèo. Triều đình triệu rất nhiêu thầy đến làm lễ phù 
phép trừ ma. Tính mạng của bà được cứu sống. Kể về 
chuyện này, Murasaki Shikibu đã viết trong nhật ký: 
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Chỉ tiết của một bức tranh (chế ký XH. 
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"Thật rợn người khi nghe những lời phù phép. 

Thầy Shinyò nối sau bà Gen, thầy 5òso nối sau bà Hyòe, 
thầy Hòjuji nối sau bà Ukon và thầy Chisò nối sau bà Miya 
no Naishi. Tất cả đi vòng tròn, vừa đi vừa phù phép, miệng 
la hét. Song hung thần quá mạnh, nên việc phù phép không 
có hiệu quả. Người ta phải mời vị cao tăng là Eikò đến làm 
lễ suốt đêm. Giữa trưa hôm sau trời bát đầu sáng lên, mây 
đen u ám tan biến hết, mặt trời sáng rực. Hoàng hậu thấy 
dễ chịu và sinh một hoàng tử rất đẹp. 

Tiếp đến là lễ tắm cho hoàng tử mới sinh. Quan nhiếp 
chính bế hoàng tử trên tay. Các phu nhân trong triều đứng 
chung quanh ăn mặc rất đẹp. Hai mươi chiến bình mang 
cung tên đứng gác. Các quan ván đồng thanh đọc những 
đoạn van cổ điển của Trung Hoa. Người ta cầu nguyện để 
xua đi cái ác đơn cải thiện về cho hoàng tử”. 

Giới quý tộc trong triều cũng thực hành những nghỉ lễ 
như vậy. Trong những dịp nghị lễ, các bà có cơ hội đem 
những áo quần đẹp nhất ra mặc. Tu sĩ Sei Shònagon trong 
cuốn Sách gối đầu giường của bà, đã tẢ tỉ mi các buổi lễ 
Phật. Trong các buổi lễ này, có mặt các quan thượng thư 
mũ áo chỉnh tè. Nhiều vị đã nghỉ việc quan, đáng lẽ ra chỉ 
ở nhà, nhưng trong những dịp lễ hội long trọng như thế nảy 
cũng đến. 

Buổi lễ diễn ra trang trọng trong một không khí thiêng 
liêng... 


2 - Phật giáo 


Ở một chương trên đã có dịp trình bây về hai trường 
phái Thiên Dài và Chân Ngôn hình thành ở Nhật Bản, trong 
thời đại Heian. Lịch sử đạo Phật ở Nhật Bản chủ yếu là lịch 
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sử phát triển của hai trường phái đớ và một số dòng phát 
sinh từ các trường phái đó. 

Dòng Thiên Dài nặng về giáo lý và mang tính triết học 
nhiều bơn dòng Chân Ngôn. Dòng Chân Ngôn mang tính 
huyền bí nhiều hơn, nên lại thích ứng với môi trường xã hội 
và triều đỉnh, nơi mà giới quý tộc dòng họ Fujiwara vẫn coi 
trọng những hình thức lễ nghi tôn giáo phức tạp. 

Giáo lý dòng Thiên Dài phát huy được ảnh hưởng nhờ 
có một hệ thống đền đài và giảng đường xây dựng trên sườn 
núi Hiyei gần kinh đô. Dòng này có nhiều bậc cao tăng đầy 
tham vọng, đến mức cuối thế kỷ X họ đã xây dựng cả một 
lực lượng vũ trang để thực hiện những tham vọng chính trị. 
Đền chùa Phật giáo cố ảnh hưởng tích cực vì nơ lôi kéo 
được nhiều người có học và cơ thế lực nhưng không tham 
gia vào một chức vụ chính quyền nào. Sau khi kinh đô đời 
đến Nara, đạo Phật trở thành một tôn giáo "để cầu nguyện" 
hơn là để "truyền bá giáo lý" của Phật. Vào khoảng năm 
ĐỌD, tức là 100 năm sau khi thành lập kinh đô Heian, đạo 
Phật có vai trò to lớn trong đời sống tính thần của dân tộc 
Nhật Bán. Nó không cơ gì đối lập với tầng lớp cầm quyền. 
Ngược lại, nhà vua và giới quý tộc được coi như người đỡ 
đầu cho đạo Phật. Họ tiêu pha rất tốn kém để tu tạo và 
trang hoàng các đền chùa thờ Phật. Họ tham dự hầu hết 
các lễ nghỉ của đạo Phật và thường xuyên đến cầu nguyện 
ở các chùa, nhất là những thời kỳ đất nước có thiên tai. 
Ngôn ngữ của giới quý tộc mang khẩu khí của giới tu hành. 
Trong thời các nhiếp chính Fujiwara cầm quyền, đạo Phật 
thực sự đã trở thành một lực lượng xã hội, hơn thế nữa còn 
là một lực lượng tỉnh thần và trí tuệ. Trước hết nó là nguồn 
gây cảm hứng cho nghệ thuật và văn học, khuyến khích các 
hành vi đạo đức như sự điều độ, lòng từ thiện, lòng hiếu 
thảo và kêu gọi niệm Phật đều đặn để luôn có tâm bồn 
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hướng thiện. Bên cạnh những nhà tu hành chuyên nghiệp 
như các tăng ni trụ trÌ ở các đền chùa, có rất nhiều người 
tu tại gia, có điện thờ Phật ở nhà, hằng ngày tụng kinh 
niệm Phật. Tuy nhiên, trong công chúng đông đảo, nhiều 
người theo đạo Phật không phải vì họ đã hiểu sâu về triết 
lý của đạo, mà chủ yếu chỉ là mong ước được Phật phù hộ 
cho có một cuộc sống tốt đẹp, chí ít là đỡ cực nhọc hơn hiện 
tại. Dối với giới quý tộc cầm quyền thì đạo Phật có tác đụng 
giúp họ kiềm chế được những hành vi thô bạo hoặc ác độc. 
Nói chung, đạo Phật có tác động tới hành ví đạo đức nhiều 
hơn là tới sự hiểu biết về giáo lý một cách có hệ thống. 

Người ta tin rằng cuộc đời hiện tại có quan hệ mật thiết 
với đời trước và đời sau. Đời nay và đời sau thế nào đều do 
tác động của móơn nợ tiền kiếp. Tập thơ cổ nổi tiếng 
Manyòshi nói nhiều tới sự đầu thai lại trong kiếp luân hồi. 
Hành động và số phân của con người đều do tiền định, dù 
là xấu hay tốt. Dó là tiền nghiệp, con người sinh ra khó 
tránh được tiền nghiệp. Tiên nghiệp luôn luôn là điều hiện 
của cuộc đời hiện tại. Số phận con người, kể cả tỉnh yêu, 
bệnh tật, nỗi oan trái, đêu do "nghiệp" định. Người ta tin 
vào thuyết "nhân quả”, tiếng Nhật là inga. Những người gập 
điều bất hạnh thường than thở: "Tôi đa làm gi kiếp trước 
để kiếp này tôi khổ thế”. Theo nhận thức đó, mọi nỗi đau 
khổ và bất hạnh đang phải chịu đựng đều do những sai lâm 
và tội ác phạm phải từ kiếp trước gây nên. Do đó, nếu có 
gì đau khổ phải chấp nhận, không nên oán thán. Niêm tín 
vào thuyết ở nhân quả không đối lập với tín ngưỡng cổ 
truyền dân tộc của người Nhật. Thuyết nhân quả của đạo 
Phật là sự /bém vào chứ không phải là sự thay (bế tín 
ngưỡng cổ truyền. 

Về mặt nào đó mà nói, hai trường phái Phật giáo thừi 
đại Heian có những chỗ không phù hợp với người dân bình 
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thường. Đó là tỉnh triết học của các trường phái này, kể cÀ 
dòng Thiên Dài lẫn dòng Chân Ngôn. Về mặt học thuyết 
giáo lý, ngay cả đối với những người có học, cũng còn có 
nhiều điều khó hiểu. Đối với người dân bình thường cần có 
cơ sở đơn giản hơn cho niềm tin, dễ thực hành, dế hiểu, để 
dễ có chỗ dựa về mặt tính thần khi gặp khó khăn, hoạn 
nạn. Khó khăn, hoạn nạn đối với con người không chỉ xảy 
ra trong thời kỳ có loạn lạc, thiên tai mà ngay trong thời 
bình, với từng người vẫn cơ thể có khó khăn, hoạn nạn. Đầu 
thế kỷ X, ở kinh đô có dấu hiệu loạn lạc và rối ren mà chính 
quyền dường như bất lực. Lại còn có thiên tai, dịch bệnh, 
chính quyền dân sự càng không thể làm gì được. Triều đỉnh 
chỉ còn biết lập đàn cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, thực 
hiện các hoạt động An xá để thêm phúc lành. Giới tăng nỉ 
trên núi Hiyei, để đối phó với sự loạn lạc và rối ren có thể 
de đọa cả các đền chùa, đã tập hợp thiện nam, tín nữ lại 
thành một đội quân riêng, từ mục đích tự vệ đã phát triển 
lên thành một lực lượng chống đối uy hiếp cả triều đỉnh. 
Một hệ thống đền chùa lớn trên núi Hiyei gọi là Enryakulji 
đã lôi kéo hàng ngàn tín đồ vào cuộc. Một đền lớn khác ở 
Nara Kòfukuji lại tập hợp được đến 20 ngàn người chống - 
lại lực lượng của đền Enryakuji vào năm 1113. 

Những cuộc xung đột đó đã không còn mang mầu sắc 
của hoạt động tôn giáo nữa. Chúng cũng phản ánh tỉnh 
trạng của xà hội Heian đương thời, với chính quyền trung 
ương yếu kém không kiểm soát được tình hình. Người ta đã 
dùng sức mạnh vật chất thay thế cho sức mạnh tỉnh thần 
và tôn giáo. Dó là tình hình vào năm 1000. 

Quá trình phát triển của tình hình có từ lâu trước đó. 
Nam 805, Hòa thượng Saichò sáng lập ra dòng Thiên Đài. 
Kế vị ông là một loạt các vị cao tăng thay nhau hành đạo. 
Ảnh hưởng của dòng này lấn át cả dòng Chân Ngôn và đến 
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năm 827 thì gân như có vai trò chính ở kinh đô Nara. Trong 
số những vị cao tăng dòng Thiên Đài, nổi tiếng nhất có Hòa 
thượng Ennin. Hòa thượng Ennin, như chúng ta đã được 
nghe kể, đã từng hành hương sang Trung Hoa cùng với 
người kế nghiệp ông là Hòa thượng Enchin. Hòa thượng 
Ennin đã từng trụ trỉ trên núi Hiyei hơn 20 năm, xây đền 
Gujồji hay còn gọi là Miidera. Ó chân núi Hiyei, gần bờ hồ 
Biwa.. Enchin được phong chức thượng tọa của dòng Thiên 
Dài năm 873, trong thời kỳ Hòa thượng Ennin đang được 
nhà vưa quý mến và dòng hẹ Eujiwara ủng hộ. Thanh thế 
của dòng Thiên Dài đã lên rất cao. Về sau những người kế 
nghiệp Ennin và những người kế nghiệp Enchin mâu thuẫn 
với nhau, chia làm hai phái. ' 
` Một phái là Sammon, làm chủ đền Enryakuji và một phái 
là dimon, làm chủ đền Miidera. Hai phải này thực ra không 
mâu thuẫn nhau về học thuyết mà vỉ sự đố ky, tranh giành 
ảnh hưởng. Phái nào cũng muốn giữ vai trò chính trong việc 
kế nghiệp Ennin để đứng đầu dòng Thiên Dài. Thượng tọa 
Enchin mất năm 891. Tình hình đối đầu giữa hai phái vẫn 
không giảm đi. Cuối cùng, các phái đã kéo bè cánh lập thành 
lực lượng quân sự riêng chống lại nhau, lúc đầu còn ở phạm 
vị hẹp, sau bành trướng rộng ra trên quy mô lớn. Tình hình 
phát triển xấu, gần như có cuộc chiến tranh giữa các dòng 
Phật giáo mà bản doanh của họ là các đền chua lớn. Ỏ đây 
là cuộc xung đột giữa các nhánh của cùng một dòng là đạo 
Thiên Đài, túc là giữa phái Sammon và phái Jimon. 
Khoảng năm 970, các phái tôn giáo phải tuyển lính đánh 
thuê và hinh thành đội quân thường trực để đối phó với 
nhau. Khoảng năm 1100, hầu hết các đền chùa lớn của phái 
Thiên Dài kéo theo một số đền của phái Shintò như các đền 
Gion, Kumano, Kitamo và Hiyoshi đêu đã có các đội quân 
thường trực mạnh. Đến năm 1081, lực lượng của đền 
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năm 827 thÌ gần như có vai trò chính ở kinh đô Nara. Trong 
số những vị cao tăng dòng Thiên Đài, nổi tiếng nhất có Hòa 
thượng Ennin. Hòa thượng Ennin, như chúng ta đã được 
nghe kể, đã từng hành hương sang Trung Hoa cùng với 
người kế nghiệp ông là Hòa thượng Enchin. Hòa thượng 
Ennin đã từng trụ trì trên núi Hiyei hơn 20 nám, xây đền 
Quiòji hay còn gọi là Miidera. Ỏ chân núi Hiyei, gần bờ hồ 
Biwa.. Enchin được phong chức thượng tọa của dòng Thiên 
Đài năm 873, trong thời kỳ Hòa thượng Ennin đang được 
nhà vua quý mến và dòng họ Fujiwara ủng hộ. Thanh thế 
của dòng Thiên Dài đã lên rất cao. Về sau những người kế 
nghiệp Ennin và những người kế nghiệp Enchin mâu thuẫn 
với nhau, chia làm hai phái. ˆ 
ˆ Một phái là 5am mon, làm chủ đền Enryakuji và một phái 
là Jimon, làm chủ đền Miidera. Hai phái này thực ra không 
mâu thuẫn nhau về học thuyết mà vỉ sự đố ky, tranh giành 
ảnh hưởng. Phái nào cũng muốn giữ vai trò chính trong việc 
kế nghiệp Bnnin để đứng đầu dòng Thiên Dài. Thượng tọa 
Enchin mất năm 801. Tình hình đối đầu giữa hai phái vẫn 
không giảm đi, Cuối cùng, các phái đã kéo bè cánh lập thành 
lực lượng quân sự riêng chồng lại nhau, lúc đầu còn ở phạm 
vi hẹp, sau bành trướng rộng ra trên quy mô lớn. Tỉnh hình 
phát triển xấu, gần như có cuộc chiến tranh giữa các đòng 
Phật giáo mà bản doanh của họ là các đền chùa lớn. Ö đây 
là cuộc xung đột giữa các nhánh của cùng một dòng là đạo 
Thiên Dài, tức là giữa phái Sammon và phái Jimon. 
Khoảng năm 970, các phái tôn giáo phải tuyển lính đánh 
thuê và hỉnh thành đội quân thường trực để đối phó với 
nhau. Khoảng năm 1100, hầu hết các đền chùa lớn của phái 
Thiên Đài kéo theo một số đền của phái Shintò như các đền 
Gion, Kumano, Kítamo và Hiyoshi đêu đã có các đội quân 
thường trực mạnh. Đến năm 1081, lực lượng của đền 
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Kòjukuji ở Nara, ngôi đền thuộc dòng họ quý tộc Fujiwara, 
liên kết với quân ở một số đền chùa khác, tấn công các ngôi 
đền ở núi Hiyei và Miidera. 

Quân lính của các ngôi đen lúc đầu được sử dụng trong 
sự đối đầu với nhau, về sau họ kéo cả vào kính đô gây áp 
lực với triều đình. Đội quân kéo vào kinh đô mạnh nhất là 
đội quân của đền Thiên Dài ở núi Hiyei, đông có tới vài 
ngàn, tràn vào kinh đô nhiều lần giữa những năm từ 981 
đến 1185 mà chẳng có lý do gì chính đáng. Triều đỉnh phản 
ứng lại một cách yếu ớt và tuyệt vọng. Nhiều võ quan cấp 
cao của triều đỉnh ngồi yên, án binh bất động để xoa dịu 
đội quân tôn giáo. 

Những cuộc xung đột đều nhân danh đấu tranh bảo vệ 
giáo lý của đạo Phật, nhưng thực chất là sự tranh giảnh 
quyền lực và của cải. Các giáo phái lôi kéo về phía mình rất 
đông tín đồ ngoan đạo đến mức có đủ thế lực đe dọa cả 
triều đình. : 

Triều đình tở ra bất lực vì trong tay không có đội quân 
riêng đủ mạnh. Họ lại phải dựa vào các phe phái quân sự 
để tồn tại. Khoảng những năm từ 950 đến 1150, các giáo 
phái hầu như đã hạ ngọn cờ của đạo lý để lao vào những 
cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Lúc đơ chỉ còn một 
số Ít đền chùa nhỏ, ở những vùng xa xôi hẻo lánh là đứng 
ngoài cuộc hoặc còn có thiện chí bảo vệ cái đúng, cái cao 
đẹp của đạo Phật. : 

Cuối cùng, các giáo phái thanh trừng lẫn nhau và đều 
suy tàn, 

Một dòng Phật giáo mới hình thành từ những Phật tử 
có thiện chí mong chấn hưng lại đạo Phật, động viên các 
tầng lớp nhân dân xóa bỏ hận thù, thực hiện những lời dạy 
nhân từ của đức Phật A Di Đà cầu mong cho một đời sống 
tốt đẹp hơn theo tôn chỉ của đạo Phật, 


đ13 


Những cuộc tranh giành quyền lực liên miên của các giáo 
phái đã đưa nước Nhật đến một tình hình bị thảm. Thiên 
tai, mất mùa liên tiếp, đời sống nhân dân cực khổ, dịch bệnh 
lan trân, tỉnh hình chính trị không ổn định. Thế kỷ XI, tình 
hình rối ren, sang thế kỷ XII, nội chiến lan ra khắp nơi, 
đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hògen. Những sự rối loạn trong 
các giáo phái tạo nên sự khủng hoảng về tỉnh thân, sự mất 
lòng tin trong giới Phật tử. Không khí bị quan tràn ngập 
khấp nơi. Người ta tiếc quá khứ, sợ tương lai, giống như 
nhiều xã hội trong những thời kỳ biến động và phát triển. 
Giới tu hành nhiều người nghỉ rằng các trường phái Phật 
giáo cũ đã lỗi thời và cần có sự thay đổi. 

Phật giáo dần dần được chấn Bưng với chiều hướng mới, 
phù hợp với tính cách Nhật Bản. Người theo đạo vẫn thờ 
Phật ÀA Di Đà, vì theo giáo lý của đức Phật À Di Dà con 
người phải tu thân, trải qua các kiếp luân hồi để lên Thiên 
đường. Một vị hòa thượng mới, hậu duệ của Hòa thượng 
Eshin, cớ học vấn cao, đứng đầu trường phái Phật giáo mới. 
Ông viết một tác phẩm xuất sắc đầu đề là Ò/oyòshù có nghĩa 
là "Sự cứu vớt linh hồn", khuyến khích việc chấn hưng đạo 
Phật. Dạo Phật cần được chấn hưng nhằm củng cố lòng tin 
vào đức Phật A Di Dà để tự cứu vớt linh hồn. Cơ câu niệm 
Phật thường nhật là "Nam mô A Di Đà Phật" (Namu Amida 
Butsu). Không cần phải suy nghĩ dài dòng, hành lễ phức 
tạp, mọi người cốt cơ lòng thành, tin vào Phật, đó là điều 
chính yếu. 

Phải tu để được lên cõi Niết bàn túc là Thiên đường theo 
đức Phật .. Di Dà. Phương châm đó đã đoàn kết được giới 
Phật tủ, tránh được những sự đối đầu về giáo lý. Thực ra 
giáo lý của đức Phật A Di Đà không mâu thuẫn gì nhiều 
với đạo Thiên Dài và Chân Ngôn trước kia Cái mới là giáo 
lý của đức Phật A Di Dà dễ hiểu và đơn giản hơn, có mục 
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tiêu cụ thể hơn nên hấp dẫn được Phật tử, kể cả những 
người nghèo. 

Quan nhiếp chính Michinaga, trên giường bệnh trước khi 
qua đời đã tụng kinh A Di Đà. Người nổi tiếng cuối cùng 
của dòng họ Pujiwara là Yorinaga trong hồi ký đã viết: "Từ 
đêm nay, tôi sẽ bất đầu cầu nguyện đức Phật A Di Dà một 
triệu lần". Trong các đền chùa, người ta chuyển sang thờ 
Phật A Di Đà. Số Phật tử thờ Phật A Di Đà đông nhất trong 
số các dòng tôn giáo. 

Người ta mơ ước được lên Thiên đường không chỉ trong 
thời loạn mà ngay cả trong thời bình, trong thời có những: 
biến đổi vê chính trị và xã hội. Khát vọng đó dựa trên cơ 
sở tỉnh cảm nhiều hơn lý trí. Về mặt lý trí, người ta cũng 
không quan tâm nhiều đến việc đi sâu nghiên cứu về thần . 
học hoặc siêu hỉnh học làm cơ sở cho niềm tỉn vào đức Phật. 
Ö các giảng đường có các vị hòa thượng với học vấn uyên 
thâm giảng đạo, giảng về giáo lý phong phú của đạo Phật. 
Chỉ có những học giả hoặc những người có học vấn nhất 
định mới tham gia các hoạt động này. Người dân thường 
chỉ hiểu được những điều giản dị. Cũng những vị hòa thượng 
am hiểu sâu đạo Phật mới có thể giảng giải cho người dân 
thường những điều đơn giản dễ hiểu về Phật giáo. 

Các vị cao tăng của Nhật Bản, những người đề xướng 
việc chấn hưng đạo Phật có công lao lớn trong việc đưa đạo 
Phật từ Ấn Độ và Trung Hoa vận dụng phù hợp với hoàn 
cảnh của dân chúng Nhật Bản. Trong số đó, công đầu thuộc 
về hai vị hòa thượng là Saichò và Kùkai, hai người sáng lập 
ra hai trường phái Phật giáo Thiên Dài và Chân Ngôn như 
ta đã biết. Đó cũng là bước dạo đầu của sự phát triển đạo 
Phật ở Nhật Bản. Bản chất của Phật giáo ở Nhật Bản phù 
hợp với truyền thống tín ngưỡng của người dân, không có 
sự đối lập. Thuyết "Lên Thiên đường" là một ví dụ điển hình 
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của sự hòa hợp giữa mục tiêu của tín ngưỡng cổ truyền với - 
mục tiêu của đạo Phật. Các nhà tu hành nổi tiếng như 
Hònen và Shinran và sau này nữa là Nichiren đã có nhiều 
cống hiến tạo sự hòa hợp giữa đạo Phật với tâm lý dân tộc. 
Người ta có thể thấy rõ điều này cả trong thơ ca lẫn văn 
học lãng mạn Nhật Bản, trong tỉnh cảm, trong sự xúc động 
có lúc đẫn đến tâm trạng bi quan. Hầu hết các nhà thơ và 
các nhân vật nam nữ trong tiêu thuyết đều thể hiện bản 
chất sự tồn tại của con người trên cơ sở hướng thiện. Văn 
học cuối thế kỷ X đượm tình cảm buồn. Sau đó, các nhà thơ 
thiên về ca ngợi hạnh phúc của tỉnh yêu đồng thời thể hiện 
những trớ trêu của số phận. Hoa xuân và trăng thu vẫn 
đượm vẻ buồn và sự luyến tiếc những cái gì tốt đẹp đã tuột 
khỏi tay. Nhiều người ca ngợi cảnh sống tu hành, ẩn dật 
trong các đền chùa trên đỉnh núi hoặc trong những nơi linh 
thiêng để tìm đường tự cứu vớt linh hồn, lên cõi Niết bàn. 
Việc thờ Phật À Di Đà là con đường để cứu vớt linh hồn, 
đi tìm hạnh phúc trong cuộc đời này. Con đường đó nâng 
đỡ con người, nắng đỡ niềm tín, tỉnh cảm, hy vọng, nắng 
đỡ cả trong những lúc khổ đau. Dó là con đường thích hợp 
nhất cho những người đang cần sự an ủi của tên giáo. 

Đối với tầng lớp trên ở trong triều, xin dẫn ra đây một 
đoạn văn của nữ sĩ Murasaki Shikibu nơi lên những tỉnh 
cảm của bà đối với đạo Phật: 

"Tôi sẽ từ bỏ mọi tín điều và mọi điều kiêng kị. Tôi sẽ 
chỉ còn biết thành tâm cầu nguyện đức Phật A Di Đà. Tôi 
cũng sẽ từ bỏ hết mọợi việc bẩn thiu trên đời này và sản 
sàng bay bổng trên các tầng mây. Nhưng tôi vẫn còn phân 
vân. Tôi sẽ giữ mãi lời thề. Tỉnh thần tôi rất thanh thản. 
Tôi cố bát chước những người mộ đạo chân thành nhưng 
tôi chưa đạt được như thế. Tôi cũng không nghỈ rằng một 
con người như tôi, nặng tội trong kiếp trước, lại có thể trở 
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thành một người tu hành. Bây giờ biết được những điều sai 
trái của đời trước, tôi cảm thấy buồn". 

Bà muốn nơi rằng kiếp tu của bà còn khó thành chính 
quả vỉ nặng tội kiếp trước. Chỉ cơ đức Phật A Di Đà mới 
có thể giải thoát được cho bà khỏi những điều bất hạnh. Chỉ 
đức Phật A Di Đà mới cứu bà khỏi số phận đau khổ. 

Doạn văn này viết vào năm 1000, khi vị hòa thượng nổi 
tiếng Eshin, người chủ trương thuyết "Cứu vớt linh hồn để 
lên thiên đường" đang có vai trò chủ đạo trong lịch sử tôn 
giáo ở Nhật Bản. Ông có nhiều môn đồ xuất thân trong 
tầng lớp trên. Một tác phẩm khác viết năm 980, cùng thời 
với cuốn sách của Eshin, phác họa cuộc sống của nhiều người 
được lên Thiên đường bát đầu là Hoàng từ Shòtoku và sau 
đó là các hòa thượng và các quan chức ở triều đỉnh. Một 
cuốn sách nữa do học giả Òye Masafusa viết khoảng năm 
1085, ghỉ tên và tiểu sử những người đã tu thành chính 
quả, trong đó có cả các ông vua Ichijò và Go-Sanjò, các vị 
đại thần trong triều, kể cÄẢ vị tướng vÏ đại Minamoto 
Yoriyoshi người sáng lập dòng đạo thờ thần chiến tranh, ở 
đền Hachiman, gần Kamakura, năm 1073. 

Đó là niềm tín và hoạt động tôn giáo chung của các tầng 
lớp quý tộc trong thế ký XI. 

Bên cạnh dòng Phật AÁ Di Dà còn có dòng Phật Mlaitreya 
có nguồn gốc từ Ấn Dộ. Dòng này được một số nhà sư ủng 
hộ. Họ đi trên đường phố gõ trống kêu gọi mọi người theo. 
Ít lâu sau, dòng Phật Maitreya cũng lu mờ trước đòng Phật 
A Di Dà đang có ảnh hưởng rộng lớn. 

Cũng còn một số tín ngưỡng khác lạ trong thời đại Heian. 
Có một số người không tin rằng có thể lên được Thiên 
đường. Họ chỉ cầu nguyện được sống trong cuộc đời hiện tại 
như kiếp rắn hay như một kiếp vật nào khác sống lâu. Họ 
hy vọng cuộc sống kéo dài, lột xác nhiều lần như kiếp rắn 
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để chờ cơ hội cứu vớt linh hồn. Những tín ngưỡng đớ có thể 
có liên quan với những tín ngưỡng cổ truyền, không hợp với 
quan điểm của Phật giáo. 

Tuy nhiên, điểm chung giữa các tín ngưỡng vẫn là khát 
vọng thoát khỏi tội ác, đi con đường hướng thiện. 


3 - Đa thần giáo 


Ỏ Nhật Bản có điều đáng lưu ý trong lịch sử tôn giáo là 
đạo Phật phát triển nhưng không đối lập với tín ngưỡng cổ 
truyền là việc thờ thần của nhân dân. Dạo Phật, một tôn 
giáo lớn, cao cả, có quy mô rộng, chẳng những không lấn 
át việc thờ đa thần giáo đơn giản mà còn có mặt hòa hợp. 

Có thời kỳ ngắn khi đạo Phật mới được truyền bá vào 
trong nước, đạo Phật và đạo Bhỉntò có xung đột, nhưng về 
sau đạo Shintò hòa hợp được với đạo Phật vị người dân tin 
rằng các vị thần đân tộc là sự hóa thân của Phật. Người ta 
tin rằng thần Vairocana mà dân vẫn thờ, trụ trì ở đất Phật, 
sau trở thành thần Amaterasu là nữ thần Mặt Trời, tổ tiên 
của nhà vua đưới trần thế. Các tăng ni theo đạo Phật biết 
cầu nguyện các vị thần đạo Shintò. Các đấu ấn của Phật 
cũng có chỗ giống các ký hiệu chỉ các vị thần đạo Shintò, 
Không có sự xung đột giữa hai tôn giáo. Chỉ có điều nghỉ 
thức của đạo Shintò đơn giản hơn của đạo Phật. Các chuyên 
gia về lịch sử tôn giáo đã có nhiều cuộc nghiên cứu về tính 
chất tôn giáo ở Nhật Bản. Họ thấy tín ngưỡng cổ truyền 
của người Nhật từ rất xa xưa vẫn được duy trì dù cho vẫn 
còn dưới “ạng nguyên thủy. Đạo Phật tuy là một tôn giáo 
lớn cả về quy mô lẫn tỉnh thần nhưng tôn chỉ của đạo Phật 
có chỗ hòa hợp được với đạo Shintò. Bản chất của đạo Phật 
là sự nhân từ, sự hòa hợp. Những người đứng đầu các tôn 
giáo ở Nhật Bản do đó không đối lập với nhau, 


Đó là nói chung, còn nói riêng, đạo Shỉn!. +: ch khác 
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với đạo Phật là nó có sức mạnh tự tôn. Nó không chống đối 
tích cực, đạo Phật, nhưng nó cũng không để cho ảnh hưởng 
của đạo Phật làm biến dạng Có nhà nghiên cứu nơi rằng, 
đạo Shintò còn điều chỉnh cả đạo Phật cho phù hợp với hoàn 
cảnh môi trường Nhật Bản. Thật vậy, nhiều người theo đạo 
Phật đồng thời vẫn giữ nghỉ lễ của đạo Shintò. Hiện tượng 
người dân Nhật vừa lễ Phật ở chùa chiền, vừa thờ cúng tổ 
tiên ở nhà với nghi thức trịnh trọng, phải chăng đó là thể 
hiện sự hòa hợp của hai tôn giáo. Nói vậy chứ để tạo được 
sự hòa hợp hoàn chỉnh của hai tôn giáo phải mất vài thế 
kỷ. Tuy vậy về cơ bản, đạo Shintò vẫn còn thịnh hành trong 
dân gian. Dù có chịu ánh hưởng của Phật giáo, đạo Shintò 
vẫn là một quốc giáo. Ngay trong triều, người ta vẫn giữ 
những nghỉ thức tôn giáo cổ truyền. Ò Ise và Kamo vẫn có 
nhiều đền đài lớn của đạo Shintò. Các quan nhiếp chính 
dòng họ Pujiwara tuy mộ đạo Phật, nhưng vẫn đến lễ ở các 
đền Shintà của dòng họ ở Kasuga, Yoshida và Oharano. 
Nhiều lễ hội Shintò ở Kamo, Iwashimizu được tổ chức Hnh 
đình, đôi khi có cả nhà vua đến dự. Chính quyền các cấp 
cũng sẵn sàng chỉ phí trợ cấp cho các đền đài Shintò. Ngân 
khố quốc gia cũng được lệnh trợ cấp cho đèn Shintò mặc du 
những người phụ trách ngân khố đôi khi cũng phải miễn 
cưỡng thị hành. 

Trong thời đại Heian, đạo Shintò cũng có lúc thịnh lúc 
suy, đo tác động của đạo Phật. Những người dân thành thị, 
đặc biệt giới trí thức say mê nghiên cứu triết học Trung 
Hoa và thực hành thuyết Âm Dương có khuynh hướng xa 
rời đạo Shintò. Các quan chức ở tỉnh, kể cả một số ở triều 
đình, trong giữa thế kỷ X, lại phàn nàn về sự coi nhẹ đạo 
Shintò và nghỉ lễ Shintò. Cơ những chỉ dụ coi thái độ khinh 
thường đạo Shintò là một tội ác, Quan chức nào phạm tội 
ác đó bị cắt hết bổng lộc. Quan nhiếp chính Michinaga rất 
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nghiêm khác khiển trách các quan chức phạm tội coi nhẹ 
đạo Shintò. Có cuốn sách như cuốn hồi ký của Sarashina, 
viết năm 1060, phủ nhận sự tồn tại của nữ thần Mặt Trời. 
Có người như công chúa, con vua Murakami (846-967), thờ 
thần Shintò ở đền Kamo, lại muốn tụng kinh Phật. Bà là 
người thờ Phật Á Di Dà, tin vào con đường lên cõi Niết bàn 
và dần dần giảm niềm tin vào tín ngưỡng cổ truyền. Sự hòa 
hợp giữa đạo Phật và đạo Sh.¡tò còn thể hiện ở những 
trường hợp khi có thiên tai, các hòa thượng đạo Phật được 
cử đến các đên đạo Shintò tụng kinh Phật, cầu nguyện cho 
thoát khỏi tai họa. Trong lịch sử Nhật Bản, đạo Phật có lúc 
bị lu mờ, còn đạo Shintò thì nơi chung được các thế lực 
chính trị ủng hộ. Nó là một lực lượng bảo thủ nhưng lại giữ 
vững được bản sắc dân tộc. Ngay trong thời kỳ đạo Phật 
đạt đến đỉnh cao của sự tín ngưỡng, người ta vẫn cúng lễ 
các vị thân dân tộc. Người ta cầu nguyện các vị thần đân 
tộc khi đất nước lâm nguy. Trong thời bình, người ta có thể 
Ít quan tâm đến các vị thần Ít tiếng tăm nhưng nữ thần 
Mặt Trời thỉ bao giờ cũng được tôn kính. Đền thờ nữ thần 
Mật Trời ở lse được coi là nơi linh thiêng nhất. Người ta 
tôn sùng nữ thần Mặt Trời để hạn chế ảnh hưởng của đạo 
Phật. Đạo Shintò không sánh được với quy mô và sức mạnh 
của đạo Phật. Giáo lý đạc Shintò cũng không sâu sắc bằng 
giáo lý đạo Phật. Nghỉ lễ của đạo Shintò đơn giản không so 
được với đạo Phật. Dạo Phật không ngại bị lu mờ do việc 
tôn sùng các vị thần đạo Shintò. Tín ngưỡng đạo Shintò do 
đó củng không bị đe dọa mất đi với sự phát triển của đạo 
Phật. Đạo Phật có quy mô rộng và tÍnh cách của Phật giáo 
là độ lượi Nhờ đó, đạo Shintò vẫn đồng thời tồn tại với 
đạo Phật mà không mất đi tính chất truyền thống được duy 
trì từ thời cổ xưa và vẫn được coi như quốc giáo trong những 
địp cơ nghỉ lễ. Cho đến thế kỷ XVI, trước sự phát triển của 
đạo Phật, đạo Shintò có phần bị lu mờ, song sau đó giữa 
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hai tôn giáo lại có sự điều chỉnh và tín ngưỡng cổ truyền 
lại được phục hồi. 

Năm 887, hai vị hòa thượng từ chùa Enryakuji được cử 
đến Shintò để cầu nguyện thần núi Hiyei. 

Hai vị này được thượng tọa Enchin người chủ trì đạo Thiên 
Dài giới thiệu với nhà vua. Trong tập hồi ký của mình, Enchin 
viết: "Dể cho một nước có kỷ cương trước tiên phải coi trọng lễ 
(tức là khuôn phép). Dể cho người trở thành con người chân 
chính phải dựa vào Lễ và thực hành Lễ. Nếu con người ta coi 
trọng Lễ thì sẽ yên ổn, còn nếu thiếu LÃ thì sống không yên". 
Từ quan điểm đó nên nếu sùng kính Phật thì phải sùng kính 
cả các vị thần khác là hóa thân của Phật.. 

Quan điểm này cũng là ảnh hưởng của Khống giáo. 
Thượng tọa Enchin còn viết: "Triều đình Phương Tây (chỉ 
Trung Hoa) coi trọng đất nước Nhật Bản vÌ nước chúng ta 
rất coi trọng Lễ và Y (tính ngay thẳng). Khi thượng tọa 
Dengyò Daishi thành lập môn phái Enryakuji, ông thờ cả 
các vị thần ở núi Hiyeizan. Ông cho rằng không làm như 
thế thì không giữ được cho nước yên ổn. Ngày nay, một số 
vị cao tàng đã giữ yên lòng dân được cả ở Miền Dông lẫn 
Miền Tây, ở cả Kamo và Kasuga thì có nghia là họ được sự 
ủng hộ của các vị thần Núi. Họ làm được vì họ giữ được 
đạo Lễ". 

Thái độ của đạo Phật đối với tín ngưỡng cổ truyền 5Shintò 
phản ánh bản chất của tư tưởng tôn giáo Nhật Bản. Enchin 
là người chủ trì đạo Phật nHưng rất trân trọng việc thờ cúng 
các vị thần đạo Shintò. Ông coi đó là một nguyên tắc đạo 
lý mà bất kỳ người mộ đạo chân chính nào cũng phải theo. 

Sự hòa hợp tôn giáo ở Nhật Bản còn được thể hiện trong 
quan điểm của một vị cao tăng khác là Kùkai. Kùkai nói 
đạo Phật, đạo Khổng và đạo Lão là ba chân kiềng, phải dựa 
vào nhau thị chiếc kiềng mới đứng vững. 
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Ỏ Nhật Bản cũng như ở Trung Hoa, không ai nghỉ việc 
theo nhiều tín ngưỡng cùng một lúc là sai vÌ người ta cho 
rằng mọi tín ngưỡng đều hướng về lẽ phải. Diều cấm ky duy 
nhất mà tôn giáo lên án là ý đồ lật đổ về chính trị. Đạo 
Phật, như đã nới, là đạo chủ trương hòa hợp, là đạo đề cao 
lòng độ lượng. Trong những bản kinh Phật xa xưa đã nói 
đến việc hòa hợp với đạo Hindu Devas, vì coi đạo Hindu là 
người bảo vệ lòng trung thành. Thái độ của đạo Phật với 
đạo Shintò cũng như vậy. Dạo Shintò không cố quy mô lớn 
nhưng vẫn được coi là một tôn giáo ngang hàng. 


Tất cả những sự kiện kể trên nổi lên tính đa thần giáo 
trong sự tín ngưỡng của người Nhật Bản, có nguồn gốc vững . 
chắc từ cổ xưa. Đó cũng là sự cảm nhận sâu sắc về con 
người và về xã hội của phần lớn dân chúng Nhật Bản. Sự 
cảm nhận đó thể hiện trong tỉnh yêu đất nước, yêu truyền 
thống, kính trọng và biết ơn tổ tiên, cha mẹ và gia đỉnh 
cùng với lòng sùng kính những sức mạnh của tự nhiên. 

Thật vậy, tình cảm của người Nhật đối với tự nhiên rất 
mạnh, rất sâu. Người Nhật Bản yêu thích cái đẹp của tự 
nhiên trong đời sống cũng là xuất phát từ tỉnh cảm này. 
Tín ngưỡng cổ truyền thuần túy của người Nhật Bản xa 
xưa, đương nhiên ít nhiều cơ bị lung lay với sự truyền bá 
của đạo Phật và đạo Khổng. Song nó vẫn có sức sống mạnh 
mẽ, được sự ủng hộ của thơ ca dân gian truyền thống của 
Nhật Bản, nội dung mang náng tính đa thần giáo. Diều này 
cũng giống như ở hầu hết các nước, truyền thống đa thần 
giáo chưa bao giờ bị tàn lụi, hoàn toàn, bởi vì nó phản ánh 
tín ngưỡng và tình cảm sâu lắng của nhân dân. Câu nói 
"Không còn điệu nhảy của các nữ thần và những người chăn 
cừu nữa" phản ánh sự cáo chung của cuộc sống đa thần giáo 
nhưng nó vẫn gợi một sự nuối tiếc, hoài cổ trong cuộc sống 
hiện đại. Da thần giáo có cái đẹp của nơ. Diều này đã được 
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nối trong những vần thơ nổi tiếng dưới đây của Coleridge 
(dựa theo Schiller): 

"Những hình thúc diễn đạt mộc mạc của cúc nhà thơ 
xưa, 

Tính nhân uðn cao đẹp của những tín ngưỡng xa xưa, 
Sức sống, cái đẹp uò sự hoành trúng, 

Vẫn còn có chỗ trong lũng sâu, trên núi cao đầy tùng 
bách. 

Hay trong các nẻo rừng có dòng suối chảy, bất tận, 

Có uực sâu, có sót đá, có mùa xuân. 

Tốt cả dã lùi uề dị uứng, như đỗ tan biến, Song tất củ, 
uẫn tồn tại trong niềm tin của lý trí, trong Hếng nói của 
trút từm, 

Những tên gọi xa xưa uẫn uẳng lại..." 

Đó là bức tranh về tín ngưỡng truyền thống cổ xưa của 
người Nhật. 

Tín ngưỡng đó không hẳn là một tôn giáo như Matthew 
Arnold đã định nghĩa với đầy những đạo lý và sự xúc động 
mà đúng hơn, nó là hồn thơ đã ăn sâu vào trong lễ giáo. 

Một số nhà văn Phương Tây đã nghỉ rằng, đạo Shintè 
chẳng qua được tạo dựng nên để tuyên truyền cho ý thức 
dân tộc. Có thể phần nào như vậy, nhưng "Tính nhân văn 
cao đẹp của những tín ngưỡng xa xưa" của người Nhật không 
thể mất. Dạo Shintò có thể gợi lên sở thích tự nhiên trong 
tâm hồn người Nhật, còn dáng đấp đến ngày nay, nó không 
hoàn toàn siêu hình, không hoàn toàn hợp lý, không hoàn 
toàn phi lý. Nó cũng không phải một tín ngưỡng độc thần, 
như lòng tin vào đức Phật ÀA Di Dà của những người mộ 
đạo. 
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CHƯÓNG XII 


SỰ LÓN MANH CỦA PHÁI QUẦN SỰ 


1- Cơ sở kinh tế 

Sau sự sụp đổ của thế lực dân sự và chế độ nhiếp chính 
độc tài, ảnh hưởng của giới quân phiệt lên cao. Các nhà vua, 
thái thượng hoàng phải dựa vào bảo vệ của họ chống lại các 
cuộc nổi dậy của nông đân như trong cuộc bạo loạn năm 
1156. Trong thời kỳ này, giới lãnh đạo quân sự thâu tớm 
mọi quyền lực của triều đỉnh trừ một số công việc về lế 
nghỉ. Tuy nhiên do những người cầm đầu các phe phái không 
thống nhất được với nhau, nên trong một thời kỹ dài, chế 
độ cát cứ của các dòng họ có thế lực mạnh đã tồn tại. 

Nhiều thập kỷ sau năm 1156, là cuộc tranh chấp quyết 
liệt giữa hai dòng họ quân phiệt lớn nhất là dòng họ Taira 
và dòng họ Minamoto,. Mãi cho đến năm 1185 thì dòng họ 
Minamoto chiếm ưu thế hoàn toàn. Dòng họ Taira bị tiêu 
diệt, đất đai bị tịch thu hết, Người lãnh đạo dòng họ 
Minamoto thiết lập sự kiểm soát trên cả nước, hỉnh thành 
một chế đọ „hong kiến tập quyền mạnh và ổn định hơn các 
tầng lớp thống trị trước kia. 

Muốn hiểu chế độ phong kiến Nhật Bản, trước hết cần 
hiểu nguồn gốc của các dòng tộc quân phiệt đã trở thành 
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giai cấp thống trị. Dặc biệt là cần tÌm hiểu cơ sở kính tế 
của chế độ này, bởi vì lịch sử Nhật Bản từ xưa đều có quan 
hệ mật thiết với quyền sở hữu ruộng đất và việc sản xuất 
lúa gạo. Chính phủ dân sự của giới quý tộc ở kinh đô sụp 
đổ vÌ quyền lực thực sự thuộc về những tầng lớp nắm ruộng 
đất trong tay, cung cấp vật lực và tài lực cho nhà vua kể 
cả lực lượng quân sự. 

Họ đã đối đầu và làm giảm thế lực của giới quý tộc đang 
cầm quyền đầy tham vọng ở triều đình. Giới đại địa chủ đã 
nắm phần lớn ruộng đất và công cụ sản xuất và từng bước 
họ lại được hưởng đặc quyền đặc lợi về thuế má (như đã 
giải thích trong chương V và VD. Từ đó họ có quyền tư hữu 
về đất đai và nắm quyền điều hành mảnh đất riêng của họ 
ngoài sự kiểm soát của chính quyền nhà vua. Dân số phát 
triển nhanh. Nhu cầu về đất canh tác trở thành vấn đề lớn 
của xã hội. Một đạo luật của chính quyền trung ương năm 
722 đã nêu cần khai khẩn 3 triệu acres đất canh tác. Để 
khuyến khích việc khai hoang, nhà nước cớ chính sách miễn 
thuế cho những ai mở rộng được điện tích trồng trọt. Chính 
sách này có lợi cho giới điền chủ. Họ chẳng những tận dụng 
đất đai trồng trọt có sẵn mà còn mở mang diện trồng trọt 
ra các đồi núi, rừng hoang, ao hồ mà trước đây những người 
dân cày nghèo đang khai thác. Diện tích đất đai đó chịu. 
thuế rất nhẹ, gần như được miễn thuế, do đó giá trị tài sản 
của họ tăng lên nhanh chóng. 


Mặc khác những nông dân nghèo, thấy mình không tự 
lực khai thác và bảo vệ được đất đai liền hiến hoặc cho giới 
đại địa chủ thuê đất của họ với giá rẻ mạt. Đối với họ như 
vậy vẫn có được đất đai để cây cấy lại được sự che chở của 
các địa chủ lớn. Thông qua phương thức này, giới đại địa 
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chủ đần dần chiếm không những diện tích đất đai lớn của 
nông dân nghèo. 


Có những địa chủ chiếm những vùng đất rất rộng. Họ 
tự cho mỉnh cả quyền lấn chiếm đất công biến thành đất tư 
của họ. Khi đất đai canh tác thuộc quyền của giới địa chủ 
đã mở rộng, họ không thể tự khai thác được, lại phải dựa 
vào lao động của những người dân cày, bản ,hân những 
người này vẫn đang được cày cấy trên những mảnh ruộng 
nhỏ họ vẫn ít nhiều có quyền sử dụng. Việc thâm canh lại 
thích hợp với những chủ đất nhỏ, do đó giới đại địa chủ vẫn 
phải dựa vào lao động của các trại chủ nhỏ để nâng cao 
năng suất canh tác. Phương thức sản xuất như trên là nhân 
tố quan trọng cho việc phát triển nông nghiệp ở Nhật Bản. 

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu và sử dụng đất đai 
còn có hỉnh thức khác. Nhiều nông dân nghèo, kể cả các 
trại chủ nhỏ, bán đất của mình cho đại địa chủ. Do đở nhiều 
mảnh đất vẫn giữ tên tuổi của nông dân nhưng thực chất 
đã do các đại địa chủ nắm quyền sở hữu và làm chủ. Nông 
dân nghèo bán lai những mảnh đất của mỉnh, từ 1 acre đến 
25 acres, một điện tích không lăn lắm cho đại địa chủ. Các 
trại chủ nhỏ và trung bình cần có lực lượng để bảo vệ đất 
đai và vùng lãnh địa của mình. Họ lập những nhóm có vũ 
trang, biết sử dụng thành thạo vũ khí. Những nhốớm vũ 
trang này liên kết với nhau kể cả với lực lượng bảo vệ của 
các đại địa chủ để có sức mạnh. Họ là những lực lượng độc 
lập nhưng vẫn cơ danh nghĩa về sở hữu đất đai nên họ thoát 
khỏi sự kiểm soát của chính quyền. 


Quá trình đó dần dần hình thành trong xã hội ở nông 
thôn một tăng lớp chiến binh chuyên nghiệp mà chính quyền 
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dân sự không kiểm soát được. Hiện tượng này xuất hiện rõ 
nét từ cuối thế kỷ IX. Khoảng cuối thế kỷ IX, các thái ấp ở 
nông thôn phát triển cả về quy mô lẫn sức mạnh, ngày càng 
thoát ly sự kiểm soát của chính quyền trung ương. Vai trò 
của tầng lớp chiến bỉnh nổi lên từ quá trỉnh đó. 


Giữa các thái ấp thường có sự tranh giành quyền lực, sử 
dụng cả bạo lực với nhau. Tình hình dẫn đến việc hình thành 
một quá trình các trang trại củng cố lực lượng vũ trang 
riêng của mình để tự bảo vệ hoặc những người yếu về thế 
lực gắn bó với những người mạnh hòng được bảo vệ cả tính 
mạng lẫn tài sản. Một số địa chủ giàu có nhất ở các tỉnh 
có lực lượng vũ trang riêng, phần để tự bảo vệ, phần để 
chống lại các đối thủ hoặc để đi chiếm đất công. Trong 
những điều kiện đơ, giới quan chức dân sự cầm quyền ở các 
tỉnh cũng buộc phải xây dựng lực lượng vũ trang để giữ trật 
tự trị an. Các tỉnh như vậy, do nhu cầu thực tế đã hỉnh 
thành một chức danh mới chưa hề có trước đây là các võ 
quan chỉ huy lực lượng cảnh sát. Có hai chức võ quan cảnh 
sát. Chức Tsuibushi tức là chỉ huy cảnh sát và chức Òryòshi 
tức là coi sóc việc giam giữ những kẻ phạm tội. Với biện 
pháp này trật tự trị an được duy trì. Các chức chỉ huy cảnh 
sát này thường đo giới điền chủ quan trọng ở các địa phương 
nấm giữ. Ỏ kinh đô cũng hÌnh thành lực lượng cảnh sát 
tuyển chọn từ những chiến binh có vũ trang ở địa phương. 
Một số nhà quý tộc có tài sản ở kinh đô cũng cử người của 
mình xung vào lực lượng cảnh sát. 

Quá trình này lại hình thành thêm một tầng lớp có vũ 
trang nấm quyền điều hành đất nước, lấn át chính quyền 
đân sự. 

Biên niên sử về sự lớn mạnh của tầng lớp quân phiệt 
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thực ra không rõ lắm. Các nhà sử học chỉ dựa vào hiệu lực 
ngày càng kém đi của bộ máy quản lý và các bộ luật do 
triều đình soạn thảo ra để đánh giá tầng lớp này trong thế 
kỷ VIII. Qua đó thấy rằng quyền lực của giới quý tộc địa 
phương tăng lên tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng diện tích 
canh tác. Họ ngày một giàu lên và đồng thời có đủ lực lượng 
để tự bảo vệ lấy tài sản và những đặc quyền đặc lợi. Quá 
trình này là tiệm tiến nhưng rõ nét nhất là từ năm 900 trở 
đi, nhiều luật lệ và những điều cấm ky do triều đình đề ra 
đều không được tuân thủ. 

Nhiêu tư liệu lịch sử chứng minh rằng các tầng lớp có 

_ của lớn, nhỏ sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất của mình ra 
sức áp bức nông dân nghèo, chống lại các quan chức của 
triều đình, đối lập với chỉnh quyền. Những tư liệu đơ, đứng 
từ bình diện của đạo Khổng để đánh giá tình hình, cho nên 
nặng về ta thán tỉnh hình xuống cấp của kỷ cương xã hội, 
sự sa sút của luân thường đạo lý. Song thực chất họ lên án 
tầng lớp quân phiệt hãnh tiến đang nắm thực quyền trên 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thay thế đần vị trí của 
các quan chức địa phương lần lượt rút lui về thái ấp, trang 
trại của mình để sống tiếp giai đoạn cuối đời. 

Khoảng giữa thời đại Heian (năm 950), triều định đã 
không duy trì nổi không khí yên bình ở kinh đô, giới chúa 
đất, quý tộc và tăng lữ không giữ nổi tài sản của mình nếu 
không được lực lượng vũ trang địa phương bảo vệ và che 
chở. Đơ là tỉnh hình xã hội trước và sau thời đại Engi (901- 
922), mà đặc biệt nổi bật là hiệu lực của chính quyền trung 
ương ngày càng sút kém. 


Biểu hiện lớn mạnh nhất của sự phát triển của tầng lớp 
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chiến binh là một cơ sở quân sự ở huyện Kantò. Người ta 
gọi nơi này là "chướng ngại vật phương đông". Dây là một 
đồn binh án ngữ lối qua bàng núi Hakone, một con đường 
huyết mạch từ Miền Tây và Trung tâm Nhật Bản đi vào 
miền châu thổ phì nhiêu của các tỉnh ở Nhật Bản. Nơi này 
xa kinh đô và có từ thời quốc gia Yamato. Lịch sử ghi lại, 
vào thời kỳ đá mới nơi đây đã là trung tâm lớn đồng dân 
cư. Phía đông và phía bắc của vùng này là miền đất rộng, 
cuộc sống rất khó khăn đòi hỏi sự dũng cảm và bền bỉ, 


2- Các phe phái đối địch. Lịch sử của họ 


Trong thời kỳ này các chiến binh ở các trang trại và thái 
ấp hợp thành những đội quân để chiến đấu hoặc phòng thủ. 
Sẽ đông đặt dưới sự kiểm soát của các nhà quỷ tộc lớn hoặc 
những đền đài quan trọng có trang trại riêng. Một số được 
chọn làm người quản lý cho các thái ấp. Dồng thời họ cũng 
chịu sự kiểm soát của các quan chức chính quyền tỉnh. Dần 
dần thế lực của họ mạnh lên, họ quản lý cả các thái Ấp vắng 
chủ và có ảnh hưởng lớn đến chính quyền địa phương. 
Khoảng năm 950, đã có dấu hiệu các chúa đất giàu có từ 
những vùng xa kinh đô coi thường thậm chí miệt thị những 
mệnh lệnh của chính quyền trung ương và chính quyền tỉnh. 
Diều này đã được chứng minh trong những cuộc khởi nghĩa 
của Masakodo và Sumitomo (đã nói trong chương VIID. 

Tầng lớp chiến binh bát đầu có hành động muốn thoát 
ly khỏi những bạn chế của luật ruộng đất và quyền lực của 
triều đỉnh. Những cá nhân và phe nhóm chống đối chính 
quyền liên kết lại với nhau, dàn dần trở thành một tầng lớp 
xã hội có thế lực. Trong số đó có hai phe mạnh, phe tám 
nhóm của dòng họ Taira ở Miền Đông và phe bảy nhóm của 
đảng Musashi đóng giữ các tỉnh Miền Dông. Hai phe này 
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gồm những chiến binh tương đối thuần nhất đứng đầu là 
tộc trưởng của hai dòng họ lớn là dòng họ Taira và dòng họ 
Minamoto. Hai dòng họ này khi thế lực mạnh lên trở thành 
đối dịch thanh toán lẫn nhau. Cuối cùng dòng họ Minamoto 
điệt được dòng họ Taira, thống nhất được tầng lớp chiến 
binh của cả miền, hình thành một xã hội quản phiệt khá 
mạnh. Sự lớn mạnh của tầng lớp quân phiệt không phải là 
cuộc đấu tranh giai cấp giữa những nông dân nghèo và 
những quý tộc điên chủ. Cả hai dòng họ thựœra đều xuất. 
thân từ tầng lớp quý tộc hay hoàng tộc, vừa có thái ấp ở 
các tỉnh vừa có quan hệ họ hàng ở kinh đô. Các gia đình 
quý tộc địa phương nói chung thuộc đòng họ Taira hoặc 
dòng họ Minamoto, họ giữ những chức vụ đầu tỉnh, là tổng 
trấn hoặc phó tổng trấn, hoặc chí ít là những quan chức 
trong bộ máy chíÍnh quyền tỉnh. Họ trở thành những dòng 
họ lớn trong quá trình thôn tính nhưng điền chủ vừa và 
nhỏ. Ở các tỉnh xa xôi hẻo lánh, hầu hết nông dân đều là 
chiến binh. 

Lúc đầu cả hai dòng họ lớn này đều là gia thần của dòng 
họ quý tộc Pujiwara, một dòng họ quý tộc có thế lực lớn 
nhất trong nhiều triều đại ở kinh đô và có chân rết ở các 
tỉnh. Qua thời gian họ lớn lên, tự phát triển lực lượng riêng, 
từng bước thoát ly thanh thế của dòng họ FPujiwara và gây 
sức ép cả với dòng họ lớn này. Có điều đáng lưu ý trong 
lịch sử Nhật Bản là các thế lực quân phiệt lớn mạnh lên 
nhưng không một phe phái nào có mưu đồ cướp ngôi vua. 
Đó là đặc điểm quan trọng của lịch sử phát triển của Nhật 
Bản, thể hiện mối quan hệ tốt giữa chế độ phong kiến đang 
phát triển với hệ thống chính trị cũ đã được ghi nhận như 
một sức mạnh thần thánh trong các bộ luật. 
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Minamoto là hậu duệ của vua Seiwa (858-876). Theo bộ 
luật Taihò thì hậu duệ từ sáu đời trở lên của nhà vua sẽ 
thôi không được coi như hoàng thân quốc thích nữa mà chỉ 
cố danh hiệu quý tộc bình thường. Quy định này của luật 
Taihò có hiệu lực từ cuối thế kỷ IX. Thu nhập của nhà vua 
ngày càng giảm đi do chế độ miễn thuế cho các thái ấp. Nhà 
vua không thể gánh nổi chỉ phí nặng nề cho cả hoàng tộc. 
Do đó, họ hàng từ sáu đời trở lên của nhà vua không còn 
được chu cấp như trước và phải làm một chức vụ nào đó 
trong bộ máy chính quyền thì mới có lương. Nhưng số chức 
vụ giành cho giới quý tộc cũng có hạn nên các hoàng thân 
đã hết bổng lộc, chen nhau giành những chức vụ, dù to, dù 
nhỏ trong bộ máy nhà nước hoặc trở về nông thôn trực tiếp 
điều hành công việc nông nghiệp ở các trang trại, thái ấp. 
Trong số những người ở hoàn cảnh như thế, mạnh nhất và 
đông nhất có hai dòng họ Taira và Minamoto. 

Dòng họ Minamoto, thế ký X, còn bao gồm cả những hậu 
duệ của vua Saga (mất năm 842) và vua Kòkò (mất năm 
887). Họ chia làm hai nhánh, mỗi nhánh lại có các chỉ như 
chi của Baga Genji, chỉ của Seiwa Genji và trên một chục 
chỉ khác. Trong các chỉ đó thì chỉ của Seiwa thành đạt hơn 
cả. Chi này cố nhiều người làm quan chức trong triều đình, 
quen lối sống đô thị. Có hai họ Seiwa Minamoto và Kammu . 
Taira đứng đầu các phái quân sự, nổi tiếng hơn các họ khác 
về sức mạnh. Sự hình thành và phát triển của tầng lớp 
chiến binh xây ra trong quá trình là như vậy. 

Seiwa Genji còn là hàng con cháu của người cháu đích 
tôn vua Seiwa. Người này đã làm phó tổng trấn cho Musashi 
là người chống lại đòng họ Taira Masakado năm 940. Ông 
ta chỉ là một nhà quý tộc bình thường làm quan chức ở các 
tỉnh, chức cao nhất là tổng trấn tỉnh. Con cháu ông ta nhiều 
người làm quan võ ở triều đình, nhiều người rất thành đạt. 
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Người thành đạt nhất có tiếng tăm lừng lẫy là Mitsunaka 
làm tổng trấn các tỉnh Miền Bắc và Miền Dông. Ông này 
được các quan nhiếp chính dòng họ Fujiwara tin cậy, nhờ 
đó mà làm nên cơ nghiệp cho dòng họ Minamoto. 

Song dòng họ Minanoto và dòng họ quan thầy PFujiwara 
cũng chấm dứt quan hệ vào giữa thế kỷ X. Mitsunaka có 
công tố cáo âm mưu phản loạn của một người trong họ là 
Takaaki năm 968, đem lại sự ổn định cho đất nước. Con 
đường tiến thân và sự thành đạt của ông từ đó mà có nhiều 
thuận lợi. 


Gia đình Mitsunaka nổi tiếng khắp vùng. Họ có những 
thái ấp giàu có ở Settsu, Yamato, Mino và nhiều tỉnh khác 
gần kinh đô nên rất có thế lực. Minamoto chính là hậu duệ 
của Mitsunaka, cùng với thế hệ con cháu lên nấm chính 
quyền vào thế kỷ XI và XI. Ta xem bảng phả hệ dưới đây 
để dễ hình dung: 


} ~-lfạ Seiwa Cenf? 


Mitsunaka 
812-970 (?) 
Yorimitsu Yoœrichika Yorinobu 
944-1021 Sinh năm 954 968-048 
Tổ của họ Tổ của họ 
Yamato Genji Settsu Genj 
(còn gợi là 
Tada Genji và 


Kawachi Genji 
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2. Họ Kawachi (?enii 
Yorinobu 
968-1048 

Yoriyoshi 
898- 1082 (7?) 


Yoshimitsu Yoshñye Yoshitsuna 
mất năm 1127 ©41.ri08 mất năm T34 
(Tộc trưởng là 
Hachiman Taro} 


Các gia dÌnh Yoritomo 
Satake, TI47-1199 
Hiraga, Takeda 


Ỏ trong triều, Mitsunaka chỉ là một người bình thường, 
nhờ có dòng họ Fujiwara mà nổi lên. Ông sống trong xã hội 
quý tộc và là một nhà thơ nổi tiếng. Một số người thuộc 
dòng họ Minamoto thuộc tầng lớp có thanh thế trong triều, 
đồng thời lại là các nhà hoạt động văn hóa. Có một số người 
lại thành đạt về binh nghiệp. Quan Nhiếp chính Micbinaga 
biết rõ rằng ông không làm nổi sự nghiệp nếu không có sự 
ủng hộ của giới quân sự có cơ sở ở trong triều. Gia đình 
Seiwa Genji đáp ứng được yêu cầu này của nhiếp chính dòng 
họ Fujiwara. 

Nhiếp chính Michinaga có chỗ dựa là hai người con trai 
của Mitsunaka, Yorimitsu và Yorinobu, để thực hiện những 
hiện pháp bạo lực. Hai người này bị các đối thủ coi nhự 
"những con chó săn" của gia đình Fujiwara. lio vừa là chiến 
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binh lại vừa là quý tộc. Người ta nói rằng, Yorinobu nếu 
được quan thầy bảo phải giết quan nhiếp chính thì anh ta 
cũng sẵn sàng xông vào nhủ nhiếp chính với dao kiếm và 
"chẳng ai có thể ngăn cản được anh ta”. 

Với sự đi lên của tầng lớp quân phiệt, có mhiều điều 
không phù hợp với tâm lý phái dân sự. Đối với phái dân sự 
và với các chính khách trông coi về luật pháp thì việc đổ 
máu là không hay ho gì. Theo đạo lý của Trung Hoa, hình 
luật không phải là công cụ chủ yếu để trị nước, bất đác di 
lắm mới phải dùng đến hình luật. Trong thời đại Heian, 
thiên về các biện pháp ôn hòa, nên án tử hỉnh và những án 
từ tội ít được áp dụng. Tội phạm đễ được ân xá, vì vậy tình 
trạng phạm tội lại tăng lên. 

Thái độ do dự khi phải thí hành án tử bình, hoặc áp dụng 
nhục hỉnh đối với con người cũng là xuất phát từ tôn chỉ 
đạo Phật. Đạo Phật dạy người ta nên sẵn lòng tha thứ và 
không gây oán thù. 

Hai phái quân phiệt Minamoto và Taiïra thì tính cách 
khác hàn, họ sẵn sàng giết người để lập lại trật tự hoặc để 
bảo vệ quyền lợi riêng, 

Yorimitsu và Yorinobu trưởng thành trong bối cảnh xã 
hội như vậy nên được đồng họ Pujiwara sử dụng và cất nhắc 
vào những chức vụ quan trọng ở kinh đô và ở các tỉnh. 
Yorimitsu được bổ nhiệm làm tổng trấn các miền Ïzu, 
Kozùke và nhiều tỉnh khác. Ông ta còn được cử giữ chức 
chỉ huy, đội quân cấm vệ và là bí thư bộ Chiến tranh. Ông 
ta gả con gái cho một quan chức cấp cao dòng họ Fujiwara. 
Vào thế kỷ XI, dòng họ Minamoto có thế lực mạnh ở các 
tỉnh Miền Trung, còn dòng họ Taiïra lại có ảnh hưởng mạnh 
ở Miền Đông. Yorinobu và Yorimitsu lại hoạt động ở quê 
hương. Yorimitsu nối nghiệp cha coi sóc thái ấp ở Settsu, 
còn Yorinobu lại lập trang trại ở Kawachi. Ò kinh đô, vào 
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đầu thế kỷ XI (1017), ở các chức vụ cao có hai mươi bốn 
nhà quý tộc thuộc dòng họ Fujiwara, trong khi đơ chỉ có 
bốn người thuộc dòng họ Minamoto. Nhưng đến cuối thế kỷ, 
khi thế lực dòng họ Fujiwara đang đi xuống thì dòng họ 
Minamoto ngoi lên nắm nhiều chức vụ quan trọng như tả 
bộ thượng thư, hữu bộ thượng thư và nhiều chức quan võ 
khác. Tình hình đó đã đem lại cho họ vị trí cao quý và uy 
thế mạnh trong xã hội. 

Gia đình Taira cũng có nguồn gốc giống như gia đỉnh 
Minamoto. Ông tổ của nhà Taira là cháu đích tôn của vua 
Kammu, có tên là Takamochi. Do không được hưởng quyền 
và danh hoàng thân quốc thích, từ năm 824, nên ông mới 
đổi họ là Taira. Ông được bổ nhiệm làm tống trấn tỉnh 
Kazusa. Takamochi có năm người con trai, tất cả đều sinh 
cơ lập nghiệp ở Miền Dông. Người con trai thứ ba là Taira 
Yoshimichi cớ mười hai con trai, một trong số đó tên là 
Masakado cầm đầu cuộc khởi nghĩa năm 935. Dòng họ này 
không cắt đứt hẳn quan hệ với triều đỉnh. Họ cho con cái 
sung vào các đội cấm vệ của nhà vua, hoặc làm các vệ sĨ 
tại phủ nhiếp chỉnh Fujiwara. Masakado đã ở kinh đô chờ 
đợi để có một chức vụ tương tự vào năm 930. Ông muốn 
làm chức chỉ huy đội cấm vệ nhưng không được toại nguyện, 
cảm thấy danh dự bị xúc phạm, liền quay về Miền Dông nổi 
dậy chống lại triều đỉnh. 

Con cháu của Takamochi từ sau đó đều ở lại các tỉnh 
Miền Dông. Nhiều người trong số họ đã chỉ huy các đội quản 
đi đánh dẹp các rợ thổ dân Emishi ở phía bác. Các thế hệ 
sau này ở các tỉnh Miền Dông vẫn lấy làm tự hào vì là đồng 
đõi của họ Taira, những nhà quý tộc đã vào sinh ra tử nhiều 
lần trên bãi chiến trường. 

Còn nhiều dòng họ quân phiệt có ảnh hưởng trong nhân 
dân, không nổi tiếng như dòng họ Taira nhưng cũng xuất 
thân từ tầng lớp quý tộc. 
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Quá trình hÌnh thành tầng lớp quân phiệt là như vậy, 
chứ không phải chỉ những người nông dân bỉnh thường vũ 
trang để chống lại những phe đối địch lại có thể hình thành 
được một xã hội quân sự thống nhất như thế mà thiếu vai 
trò chỉ huy của những nhà quý tộc. Bản thân các phe phái 
quân sự cũng không phải tự nhiên lớn mạnh lên mà không 
phải trả giá bằng hiểm nguy và xương máu. Cả hai dòng họ 
Taira và Minamoto đều đã đau khổ vì những cuộc thanh 
trừng nội bộ, vi cớ những người cầm đầu đầy kiêu ngạo và 
sẵn sàng gây tội ác. Họ cũng có những kinh nghiệm thất 
bại đau đớn trong các cuộc chiến, trong việc coi nhẹ tổ chức, 
kỷ luật và củng cố lòng trung thành trong đội ngũ của mình, 
Sự phân chia đất đai không đều giữa hai phái quân phiệt 
và không phù hợp với sức mạnh quân sự của họ. Về số quân, 
phái Taira trội hơn phái Minamoto ở các tỉnh Miền Dông 
và Miền Bắc Nhật Bản. Nhưng phái Taira lại mạnh lên ở 
Miền Tây nhờ có những cuộc hành quân đầy tháng lợi. Phải 
Minamoto có nhiều đất đai ở Miền Tây nhưng lại cố đông 
quân ở Miền Bác. Ò đó, họ không có những thái ấp lớn 
nhưng lại rất cố kinh nghiệm chiến đấu ở các vùng biên 
giới. 

Viên tướng nổi tiếng của phái Minamoto là Yoriyoshi, con 
trai của Yorinobu, người được quan nhiếp chính Michinaga 
rất tin cẩn. Con trai của Yoriyoshi cũng nối nghiệp cha phục 
vụ dòng họ nhiếp chính Fujiwara và cũng được tỉìn cậy. 
Yorinobu đã 3Jẹp tan được cuộc nổi loạn của Tadatsune, phớ 
tổng trín tỉnh Kazusa và sau đó gây ảnh hưởng cho dòng 
họ Mir:aoto ở Miền Đông. Yoriyoshi theo cha đi dẹp loạn, 
học được nhiều kinh nghiệm chiến đấu và cũng có danh 
tiếng một thời. Ông ta thu phục được nhiều điền chủ Miền 
Dông và có thanh thế lẫy lừng sau hai cuộc chiến ở biên 
giới phía bác Nhật Bản. Hai cuộc chiến đó là "cuộc chiến 
tranh 9 năm" và °cuộc chiến tranh 3 năm”, xảy ra trong 
khoảng những năm 1050 và 1089. 
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Một số chỉ tiết về các cuộc chiến đã nơi lên bản chất của 
chiến tranh thời kỳ đó và giải thích tại sao phái Minamoto 
trong khi củng cố vị trí của mình ở các tỉnh Miền Đông và 
Miền Bác,:lại góp phần hình thành được một. truyền thống 
mạnh mẽ của sức chiến đấu, dựa trên lòng tin lẫn nhau giữa 
những người chỉ huy và quản lính. 


3. Các thủ lĩnh đối địch 


Từ sau khi chính quyền trung ương chuyển về kinh đô 
Eyoto, vào năm 935-940, nổ ra cuộc khởi nghĩa của một thủ 
lính quân sự là Taira Masakado chống lại nhà vua. Đó là 
vết rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ giữa chính quyền 
trung ương với lực lượng của giới đại địa chủ ở tỉnh. Dó 
cũng là sự phản ánh một bước lớn lân của giới quân sự dịa 
phương. Cuộc khỏi nghĩa của Masakado bị dẹp tan vào năm 
940. Chỉ vài tháng sau khi Masakado bị tiêu diệt, đã ra đời 
một cuốn sách kế về Masakado, cách viết giống như các 
cuốn sử Trung Hoa hoặc như các mẩu chuyện trong kinh 
Phật. Tuy nhiên, các nhà cầm quyền đương thời đánh giá 
là một tài liệu lịch sử khá trung thực. 

Theo cuốn sách thì giới đại điền chủ ở tỉnh, vào đầu thế 
kỷ X, đã gây được ảnh hưởng lớn và thiết lập được quyền 
lực bá chủ của mỉnh trong vùng. Trên danh nghĩa họ vẫn 
phải chịu sự kiểm soát của triều đình, nhưng trong thực tế 
họ giữ quyền độc lập và được tầng lớp chiến binh địa phương 
phục tùng và kính trọng. Quyền độc lập của họ có phần 
được triều đình thừa nhận bởi vì nói chung họ đều là quan 
chức đầu tỉnh, là tổng trấn hoặc phó tổng trấn các tỉnh. Họ 
có thái ấp trang trại của cha ông để lại và họ được giữ quyền 
thừa kế, đó là thế mạnh của họ ở địa phương. Nhiều người 
tuy có chức vụ ở cấp tỉnh, nhưng trên thực tế họ sống ở 
kinh đô và giao quyền quản lý trang trại của mình ở tỉnh 
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cho những người thân cận là những thủ lính quân sự. Nhiều 
thủ lĩnh quân sự, có khi xuất thân trong cùng một dòng họ, 
tranh chấp nhau về đất đai, tài sản và cả các chức vụ ở địa 
phương. 

Đó là một yếu tố quan trọng trong lịch sử phát triển các 
phe phái quân sự ở Nhật Bản. 

Cuộc đời binh nghiệp của M¬sakado ngắn nhưng dữ dội, 
bát đầu từ nằm 930, trong cuộc nổi dậy chống lại các ông 
chú của mình và những người khác trong đòng họ Taïra. 
Họ đều là đòng đối hoàng tộc, sau đổi tên họ thành Taira 
và sinh cơ lập nghiệp ở tỉnh Hitachi. Trong cuộc xung đột, 
nhiều thủ lính, trong đó có một số là họ hàng thân thuộc 
của Makasado, bị giết như Taira Kunika, cha của Taïra 
Sadamori là người nổi tiếng trong vùng. Trong một cuộc 
đụng độ với Masakado, cả ba người con trai của Minamato 
Mamơru cùng bị giết vào năm 935, ở tỉnh Hitachi. Sau nhiều 
lần thua trận, Mamoru chuyển lên ở Kyoto, tuyên bố tuyệt 
giao với Masakado và coi Masakado là kẻ thù. Masakado bị 
triệu về kinh đô và bị bát giữ. May cho ông ta, trong dịp 
đại ân xá, vào ngày lễ đầu năm mới 937 mừng vua Suzaku 
đã trưởng thành, Masakado được tha và trở về nhà. Về đến 
địa phương, ông ta tuyên bố từ bỏ những ý định gây chiến 
và sẽ chọn một cuộc sống yên ổn. 

Thời kỳ đó, cơ một dại điền chủ là Fuiiwara Haruaki 
sống ở Hitachi. Haruaki là người gian ác, áp bức bóc lột 
nhân dân thậm tệ, lại thường xuyên trốn thuế của triều 
đỉnh. 

Chính quyền tỉnh đem quân đánh Haruaki. Haruaki trốn 
thoát đem theo cả gia đỉnh chạy về một tỉnh lân cận là 
Shimosa, đi đến đâu cướp phá đến đó. Masakado lúc đó làm 
chỉ huy cảnh sát được lệnh lùng bát Haruaki. Haruaki lại 
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Một phần rong bức tranh trang trí mô tả điệu nhảy tôn giáo ở lễ hội 
"Quả đầu mùa", thường được biếu diễn vào tháng 11 hằng năm ở sân đền 
Daigokuden, một nơi thường tổ chức các nghỉ lễ cho công chúng đông đảo. 

Trên sân là các nhạc công. giữa họ và các bậc lên xuống là những cây lúa 
triu quả. 
Theo bức tranh của NenjugyojL 
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Các quan đại thần đang dự phiên chầu ở cung vụ 


Theo bức tranh trong hồi ký của Miưrasaki. troH{ 


tuyến tập của gia đình Hachisuka. 


lột cảnh trong cuộc thi bắn cung hằng năm, những gia nhân cầm gậy đuối 
, các khán giả trèo vào tận đấu trường để giữ trật tự. 
Tranh của Nenjùgyờji. 
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trốn thoát và tiếp tục gây tội ác. Haruaki liên lạc với 
Masakado, đề nghị Masakado giúp đở. Masakado dại dột đã 
chấp nhận lời đề nghị đó và đem hết gia nhân nhập vào 
băng cướp của Haruaki. Masakado tuyên bố rằng cần phải 
giúp người yếu chống lại kẻ mạnh. 

Triều đỉnh cử một đội quân khoảng 3000 người đi đánh 
băng đảng Masakado và Haruaki nhưng quân triều đỉnh bị 
đánh bại. 

Dược khích lệ bởi chiến thắng và theo sự xúi giục của 
Hoàng tử Okiyo, Masakado đánh chiếm các tỉnh Miền Đông, 
làm chủ tám tỉnh, tự xưng là dòng dõi ba đời của vua 
Kammu, chờ thời để lên ngôi vua. Masakado chiếm nốt tỉnh 
Shimotsuke, thanh thế lẫy lừng. Quan chức địa phương đụng 
độ với Masakado là đầu hàng, nộp ấn tín. Masakado, nghe 
theo một thầy tướng, xưng vương và thiết lập chính quyền 
cai trị. Ông ta viết một bức thư dài cho quan nhiếp chính 
Fujiwara Tadahira, là quan thầy của ông ta thời trẻ. Bức 
thư đề tháng giêng năm 940, lời lẽ thống thiết. Tadahira 
liên lạc với ông ta. Masakado yên chí về thế mạnh của mình 
đã có người đỡ đầu ở triều đình và tiếp tục cai trị tám tỉnh 
Miền Dông. 

Triều đình rất vất và trong việc đối phó với Masakado, 
Một chỉ dụ của nhà vua bổ nhiệm tổng trấn mới cho bốn 
tỉnh Miền Đông và lệnh cho quan tể tướng đi đánh đẹp và 
bát Masakado. Chỉ dụ của nhà vua kêu gọi tổng trấn các 
tỉnh Miền Đông phối hợp hành động để đánh Masakado và 
hứa ban giải thưởng rất hậu về chức tước và đất đai cho ai 
bát được Masakado. Nhà vua đánh giá ràng, từ khi lập nước 
chưa bao giờ có một vụ phản loạn như thế. Dó là vào tháng 
2 năm 940. Quân triều đình bị đánh bại hết trận này đến 
trận khác, không làm gÌ nổi tập đoàn Masakado và Okiyo 
(Okiyo là hoàng tử ly khai đã liên kết với Masakado để đánh 
chiếm các tỉnh Miền Dông). 
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Triều đình cuối cùng phải dựa vào lực lượng của quan 
phó tổng trấn tỉnh Musashi là Minamoto Tsumemoto, quan 
tổng trấn Hitachi và quan chỉ huy quân cảnh sát ở Shimot- 
suke là FPujiwara Hidesato để hợp lực đánh Masakado. 


Đó là vào tháng 4 năm 940. Masakado và Okiyo chống 
đỡ không nổi, cả hai bị bất và bị giết. 

Masakado bị chém tháng 6 năm 940, đầu gửi về kinh đô 
để làm điều răn cho¿những kẻ còn cố âm mưu phản loạn. 
Okiyo cũng chung số phận sau đó Ít ngày. - 

Masakado bị tiêu điệt, song triều đình chưa hết lo vì khắp 
các tỉnh Miền Đông và một số tỉnh Miền Tây, rải rác vẫn 
có những cuộc bạo loạn. Trong những năm 980 và 941, chính 
quyền trung ương phải dựa vào một số thủ lĩnh quân sự địa 
phương để dẹp các cuộc bạo loạn. Họ phần đông cũng vẫn 
thuộc dòng họ Taira và Minamoto, hai nhà uý tộc lớn ở 
địa phương. x 

Gàn một thế kỷ sau, vào Trà năm 1028, lại cổ ï một 
cuộc bạo loạn lớn nữa bị các viên tướng dòng họ Minamoto 
đẹp tan. Dó là cuộc bạo loạn do Tadatsune, một thủ lính có 
thế lực của dòng họ Taira thuộc. dòng. đối - -Roàng: tử 
Takamochi cầm đầu. 


Gia đỉnh Taira là: đồng đôi Hoàng tử Takamiochi thước 
đây đã nhiều đời nắm độc quyền cai trị hai miền Kazusa và 
Shimosa. Từ xa xưa, tổ tiên của họ đã bành trướng sang cả 
vùng lân cận là Chiba và có -một chỉ ở lại đó sinh cơ lập 
nghiệp trở nên giàu có. Vùng đó là Soma, gần chỗ hợp dòng 
của hai con sông Tonegawa và Kogaigawa. Đất đai phi 
nhiêu và địa hỉình nơi này rất thuận lợi cho thế lực của 
họ, họ được nhân dân kính nể coi như người che chở cho 
mình. 

Tadatsune là người đại diện cho dòng họ này làm phớ 
tổng trấn hai vùng Shimosa và Kazusa. Ông làm chủ một 
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Đoàn kiệu đưa nhà vua đi chúc tết cha mẹ (Thái thượng hoàng và thái hậu). 
Theo manh của Nenjugwòji. 
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Nơi làm việc của các quan chức đội cấm vệ trong cuộc th bắn cung hằng năm. 
Cận cảnh là các cấm vệ quân đội mũ màu xanh lam và mặc quần ắng. 
Theo tranh của Nenjugyòji. 


vùng đất rộng mênh mông và có ảnh hưởng lớn ở các tỉnh 
trong vùng. Do tham vọng muốn bành trướng lãnh thổ hơn 
nữa, ông từ chức phó tổng trấn Kazusa và đến năm 1028, 
tập hợp quân lính theo mình ở tỉnh Shimosa tấn công chính 
quyền Kazusa và thừa tháng đánh chiếm tỉnh Awa ở Miền 
Nam từ vịnh Tokyo đến sườn phía đông quần đảo. 


Trước tình hình đó, triều đình cử Minamoto Yorinobu, 
nguyên là tổng trấn tỉnh Ise, một người cớ uy tín lớn, cầm 
quân đi đánh Tadatsune. Vì lý do riêng, Yorinobu không 
hoàn thành được nhiệm vụ, triều đình cử thêm hai viên 
tướng chỉ huy cảnh sát là Taira Naokata và Nakahara 
Narimichi ra trận, chỉ huy đội quân từ vòng cung phía đông 
phối hợp với đội quân phía bác cùng tiến đánh. Lúc này vào 
năm 1030, viên tổng trấn tỉnh Awa đã mang theo ấn tín 
trốn chạy về Kyoto. 

Triều đỉnh cử Minamoto Yorinobu sang làm tổng trấn 
tỉnh Kai, hiệp đồng cùng với các viên tổng trấn các tÍnh 
phía đông tấn công Tadatsune. Cuộc tiến công lớn xảy ra 
năm 1031. Trước thanh thế của Yorinobu và thấy quyết tâm 
của triều đình, Tadatsune không dám kháng cự, thân đến 
tổng hành dinh của Yorinobu xín đầu hàng. Tadatsune bị 
bát làm tù binh, giải về kinh đô nhưng bị ốm chết ở dọc 
đường. Ông bị chặt đầu, bêu ở kinh đô để làm điều răn cho 
những kẻ còn có ý đồ tiến hành bạo loạn. Thất bại và kết 
cục bị thảm của Tadatsune đã gây thêm uy thế cho Yorinobu 
và các thủ lĩnh họ Minamoto. Trong một buổi lễ mừng chiến 
tháng, Minamoto khấn thần chiến tranh ở đền Iwashimizu 
Hachiman có câu ràng: "Không cần đánh trống phất cờ, 
không tốn một mũi tên, thâm chí không cần phải đụng đến 
dây cung, chúng con đã giành được chiến tháng". 

Tên tuổi của Minamoto vang lừng trong nước, nhà vua 
càng phụ thuộc vào sức mạnh của các thủ lĩnh dòng họ này. 
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Nguyên nhân cuộc nổi dậy của Tadatsune thế là rõ ràng. 
Trở lại từ năm 797, nhà vua đã có một số chỉ dụ nhằm ngăn 
ngừa các quan chức cấp cao trong tỉnh, khi đã lập nên cơ 
nghiệp vững chác ở địa phương, quay lại "chống chính quyền 
cơ sở, áp bức nông dân, cướp bóc mùa màng". Hành động 
của Tadatsune thuộc dòng họ Taira ở Soma là như vậy. 
Tadatoune đã lợi dụng uy thế của mình trong vùng để bành 
trướng quyền lực của dòng họ và gia đỉnh riêng. Yorinobu, 
trong một tờ trình lên nhà vua, năm 1031, đã báo cáo rằng 
Tadatsune đã hoành hành ở khắp ba tỉnh Miền Đông: 
Kazusa, Shimosa và Awa, từ trước năm 1028. Ông ta đã 
tàn phá những tỉnh này bốn năm liền cho đến khi nổi loạn 
chống lại chính quyền vào năm 1031. 


Lịch sử ghi lại ràng thiệt hại do Tadatsune gây ra trong 
mấy năm lớn hơn những thiệt hại do Masakado gây ra trong 
100 năm trước. 


Một sử liệu lịch sử viết năm 1034 kể lại, sau khi dẹp 
được cuộc nổi loạn của Tadatsune, tỉnh hình được cải thiện 
rõ ràng, quan chức chính quyền địa phương và trung ương 
không bị coi thường như trước nữa. 

Qua cuộc nổi loạn, chính tỉnh quê hương của Tadatsune 
là Kazusa bị tàn phá nhiều hơn cả. Dân chúng đới khổ, hơn 
1ỗ0 acres ruộng đất bỏ hoang không được cày cấy. Người 
ta nói cuộc khởi nghĩa của Masakado trước kia đã làm tan 
hoang cả đất nước nhưng với cuộc nổi loạn của Tadatsune 
thì tình hình còn bi đát hơn nhiều. 

Một tư liệu lịch sử khác viết năm 1032 cũng kể lại, những 
tỉnh mà quân của Tadatsune chiếm đóng luôn thiếu đới "dân 
chúng trong thành phố sống rất thảm hại". Ỏ Kazusa, phụ 
nữ và trẻ em thiếu lương thực và chỗ ở nghiêm trọng. Quang 
cảnh ba tỉnh tiêu điều, muốn phục hồi lại mất nhiều công 
sức. 
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Mãi cuối năm, sau khi Tadatsune bị bắt, nông dân bỏ 
nhà đi chạy loạn mới dám trở về làng làm ăn. 
Sau khi Tadatsune chết, các con trai ông ta đều được 
. khoan hồng. Họ được giữ nguyên tên dòng họ nhờ có lòng 
tốt của Yorinobu. Con cái của họ sau này đều giàu có trở 
thành những quan chức phong kiến quan trọng ở địa 
phương. 


Chiến thắng không tốn một giọt máu của Yorinobu đã 
nâng cao uy tín của ông và dòng họ trong vùng, tạo thuận 
lợi lớn cho người con trai là Yoriyoshi trên đường tiến thủ. 
Yoriyoshi là một thanh niên được theo cha đi khắp các mặt 
trận nên học tập được được nhiều về nghệ thuật dụng bình. 
Chính Yoriyoshi, mà sau này con trai ông ta là Yoshiiye, đã 
mang họ Minamoto là một dòng họ thuộc tầng lớp quân 
phiệt, chỗ dựa quan trọng của nhà vua. Họ cũng là những 
người đã liên tục chiến đấu dũng cảm chống các thủ lĩnh 
đối địch ở các tỉnh Miền Bác Nhật Bản, nhất là trong cuộc 
chiến bắt đầu từ năm 1051 trong hai giai đoạn. Trong lịch 
sử bai giai đoạn chiến tranh này có tên là "cuộc chiến tranh 
9 năm” và sau đó lại tiếp theo "cuộc chiến tranh 3 năm”, 


4. Những cuộc chiến tranh ở Miền Bác 
và sự lãnh dạo của Minamoto 


Chính trong cuộc chiến tranh kéo đài, ác liệt với một đối 
thủ kiên cường trên một miền đất lạ mà những người chỉ 
huy Minamoto đã thu được những kinh nghiệm quý báu 
trong gần một nửa thế kỷ. 

Hơn thế nữa, những tỉnh huống ngẫu nhiên trong chiến 
tranh đã dạy cho các chiến bình những bài học đắt giá về 
ý thức phục tùng và tính kỷ luật. Trong các chiến dịch kéo 
dài, sống dựa vào nhau giữa đồng đội, cùng chia ngọt xẻ bùi 
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trong gian khổ và hiểm nguy, tự nhiên thấy cần phải có 
lòng tin mạnh mẽ giữa những người chỉ huy và binh lính. 
Một thứ quản luật trong cách ứng xử đã nảy mầm và phát. 
triển trong hoàn cảnh đó và được thử nghiệm, Trong đời 
binh nghiệp, Yoriyoshi đã có dưới quyền chỉ huy của mỉnh 
đội quân tỉnh nhuệ gồm các chiến binh Miền Đông, nhưng 
chiến thắng không đến dễ dàng. Nhưng Minamoto gian khổ 
học tập nghệ thuật điều hành chiến tranh nên đã thắng lợi. 


Qua “cuộc chiến tranh 3 năm”, người ta thấy rõ thế nào 
là mối quan hệ giữa người chỉ huy và binh lính. Mặc dù việc 
đi lính lên mặt trận Miền Bác là nghĩa vụ, nhưng chính sách 
khen thưởng đối với binh lính có tầm quan trọng đặc biệt. 
Theo các nhà sử học đương thời, trong đó có cả tác giả cuốn 
tiểu thuyết lớn MNihongaishi, thì Minamoto Yoshiiye phản 
nàn rằng triều đình không có khoản ngân sách nào dành 
cho việc khen thưởng binh lính. Ông phải bỏ của riêng của 
mình ra để làm việc này. Về phía triều đỉnh thì lại có lý lẽ 
của họ. Họ cho rằng Minamoto nếu có đem quân đi đánh 
dòng họ Kiyowara (trong "cuộc chiến tranh 3 năm”) thì do 
nặng về lợi Ích riêng chứ không phải là đại sự của nhà nước. 
Gia đình Kiyowara tuy có những hành động gây rối nhưng 
chưa phải là kẻ thù. Voshiire không trông cậy gì được vào 
nguồn ngân khố của nhà nước bèn đi quyên góp và lấy từ 
nguồn thu nhập trong các thái ấp của ông ta ở Miền Đông 
để thưởng cho quân sỉ. Theo lệ chung của thời kỳ đỏ, các 
viên tướng phải thưởng cho quân lính dưới quyền mỉnh là 
những người sẵn sàng hy sinh xương máu chiến đấu cho 
mục đích của chủ. Đó là một nghia vụ phải thực hiện đối 
với cấp dưới. Chính sách này đã là mầm mống của thể chế 
phong kiến. Sau này, người kế tục sự nghiệp của Yoshiiye 
vẫn duy trì chính sách này đối với người thuộc quyền trong 
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Các tính Miền Bắc vào thể kỳ XI. 


hoàn cảnh xã hội phong kiến đã phát triển cao, có ảnh 
hưởng lớn đến cả chính trường Nhật Bản vào cuõ: thế kỷ 
X11. 


Cd một tác phẩm cổ điển là Mu¿su Waki kể về các cuộc 
hành quân của Yoriyoshi lên Miền Bác, lấy tư liệu từ các 
báo cáo viết và những câu chuyện kể miệng ở các tỉnh. Cuốn 
sách này có giá trị văn học lớn, phân tích diễn biến sự việc 
một cách sinh động và sâu sắc. 

Các tác giả so sánh với sử sách Trung Hoa, ca ngợi những 
chiến công và tài dụng binh của Minamoto, như chưa từng 
có trong lịch sử. Tác giả lãng mạn hóa chuyện quân sự thay 
vì kể lể dài đòng các trận đánh. Ngôn ngữ trong tác phẩm 
rất đẹp. Nội dung tác phẩm chứa đựng nhiều tư tưởng, 
không chỉ để ca ngợi ảnh hưởng của các hành động quân 
sự mà, có thể là dụng ý, làm nổi bật những hành vi đạo đức 
của các chiến bỉnh. Tác phẩm ca ngợi ý thức xả thân của 
các chiến sỈ để bảo vệ ngu3i chỉ huy của mỉnh, coi thường 
cái chết để biểu thị lòng trung thành. Những "Chủ tướng 
thường quay lại, đạo quarh doanh trại ân cần thăm hỏi 
những người bị thương". quân lính rêu nơi: "Chúng tôi 
chẳng tiếc thân mỉnh để đ›n ơn, đáp nghía. VÌ chủ tướng, 
chúng tôi dấn thân vào chỗ nguy hiểm không hề do dự”. Và 
đây nữa, như tiếng vang vọng bài ca của các chiến binh thời 
đại Yamato: "Thân chúng tôi có chìm dưới đáy biển sâu, 
chúng tôi không hề tiếc". 

Đó là văn học đích thực. 


Nhiều người trong dòng họ Minamoto làm quan ở triều 
đình có tâm hồn phong phú, sự nghiệp của họ hiến cho văn 
chương nhiều hơn cho chiến tranh. Họ viết để cổ vũ cuộc 
đời chiến binh, ca ngợi cái đẹp của cuộc đời chỉnh chiến. Họ 
là những người trưởng thành trong chiến trận nhưng lại cơ 
khẩu vị văn chương. 


3đỏi 


Sau cuộc chiến, Minamoto làm chúa tế Miền Bắc. Ông 
là người có uy tín lớn, song thời đó còn một dòng họ khác 
cũng có thế lực nưạnh trấn giữ hai tỉnh Mutsu và Dewa. 

Trong "cuộc chiến tranh 3 năm", khi chỉnh phục 
Kiyowara vào năm 1087, Yoshiiye được một người thuộc 
dòng họ Fujiwara giúp đỡ, tên là Kiyohira. Trớ trêu thay, 
Kiyohira lại là con nuôi của gia đình Kiyowara. Gia đỉnh 
này thừa kế các trang ấp ở Mutsu và người thuộc dòng họ 
Pujiwara tức là Kiyohira được cử làm tỉnh trưởng Mutsu và 
Dewa kiêm tổng tư lệnh Ông này tuyên bố quyền tự trị, 
gần như một vương quốc trấn giữ cả một vùng rộng lớn. 
Năm 1095, ông ta xây dựng những dịnh thự lớn gọi tên là 
Hiraizumi, một ngôi đền lớn và nhiều nhà cửa, có dụng ý 
muốn biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa đua tranh 
với kinh đô Kyoto. Ông có thế lực lớn không thua gì dòng 
họ Taira và Minamoto, về mặt nào đó mã nơi còn mạnh 
hơn, vì lãnh địa của ông có thế chiến lược hiểm trở, hơn 
nữa hai dòng họ kia luôn mâu thuần; tranh giành ảnh hưởng 
lần nhau. Song, do lãnh địa của ông ở nơi hẻo lánh quá nên 
trong thực tế không có hoàn cảnh và điều kiện tham gia 
vào công việc quốc gia. Ông mất năm 1128. 

Sau chiến tháng của Yoshiiye, uy thế quân sự của dòng 
họ Minamoto lên rất cao. Giới đại điền chủ trong nhiều vùng 
cắt đất đai biếu ông làm thái ấp để đền ơn che chở. Do đó, 
thêm nhiều chiến binh trong vùng trở thành gia thần của 
gia đỉnh Minamoto và đất đai của ông ngày càng mở rộng. 
Thậm chí có rất nhiều gia đình từng chiến đấu dưới quyền 
chỉ huy của Minamoto đã tỏ lòng trung thành và biết ơn 
bằng cách biến tất cả đất đai cho quan thầy cũ. 


Triều đình io lắng trước tỉnh hình đó và năm 1091, nhà 
vua ra một chỉ dụ cấm các chủ trại trong nước không ai 
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được hiến đất cho Yoshiiye và tuyên cáo rằng ai chống lại 
lệnh đó sẽ không được vào kinh đô cùng với Yoshiiye. Rõ 
ràng, sau chiến tháng trong "cuộc chiến tranh 3 năm" nhà, 
vụa đã tỏ ra ghen tức với uy thế của Yoshiiye. Ta còn nhớ, 
trong thời gian chiến tranh ở Miền Bác, Yoshiiye không 
nhận được sự giúp đỡ và động viên gi của nhà vua. Thái 
thượng hoàng Shirakawa lúc đó đang cầm quyền. Ông này 
là người không thích bạo lực, rất mộ đạo và đa nghỉ. Yoshiiye 
quay trở vẽ Kyoto, các bạn của ông vẫn giữ những chức vụ 
chỉ huy trong đội cấm binh bảo vệ cung điện và nhà vua. 
Họ đã tham gia tích cực vào việc đàn áp đội quân tăng lữ 
vũ trang nổi dây gây rỗi ở kinh đô (như đã trình bày trong 
chương XI). Họ không thỏa hiệp với giới tăng lự và khoảng 
năm 1095, họ đã giết một số thủ lĩnh của tầng lữ và đánh 
tan đội quản tăng lữ đông khoảng vài ngàn người. 

Khi dòng họ Minamoto thanh thế đang lên thì dòng họ 
Taira lu mờ hơn. Song phái Taira nhanh chóng lấy lại khí 
thế của mình bởi vì họ sắc sảo hơn về mặt chính trị. 

Họ bành trướng sang các tỉnh Miền Tây, chiếm những 
vị trÍ quan trọng đạc biệt ở các tỉnh lựa, Hybgò, Sanuki, các 
vùng Miễn Nam và Miền Tây kinh đô và vùng bờ biển. Khác 
với dòng họ Minamoto quen sống và chiến đấu ở các vùng 
miền núi, dòng họ Taira lại quen với miền biển và thiện 
chiến ở miên bờ biển. Những nhà lãnh đạo dòng họ 
Minamoto còn phạm không Ít sai làm. Người con cá của 
Yoshiiye là Yoshichika là người tàn bạo và hoang dâm, đó 
là điểm yếu mà dòng họ Taira xoáy vào khai thác làm giảm 
uy thế của họ Minamoto. Yoshichika bị kết tội chống triều 
đình, bô trốn sang Izumo lập nghiệp nhưng bị một viên 
tướng dòng họ Taira là Masamori đánh đổ. 

Dòng họ Taira nhờ đó lấy lại ưu thế ở kinh đô Kyoto. 
Người con trai của tướng Masamori là Tadamori là người 
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dựng nên cơ nghiệp của dòng họ Taira. Ông ta là một con 
người khôn ngoan và thức thời. 

Ông đứng về phía triều trình, luôn khoét sâu thêm những 
mặt yếu kém của dòng họ Minamoto, lấy lòng Thái thượng 
hoàng Shirakawa. Ông lại có công đánh dẹp một số cuộc 
khởi nghĩa và những cuộc cướp phá ở miền biển Inland vào 
năm 1129. Người kế nghiệp Tadamori là Taira Kiyomori 
cũng là một nhân vật có tên tuổi trong lịch sử Nhật Bản, 
nắm thực quyền điều hành đất nước trong thời gian khoảng 
hai mươi năm, không thua gì quyền lực của các quan nhiếp 
chính dòng họ Fujiwara trước đây. 

Quá trỉnh đó đã khiến cho ảnh hưởng của dòng họ Taira 
vượt hơn hẳn đòng họ Minamoto. 


ð. Sự di lên của phái Taira 


Như ta đã biết, từ sau cuộc khởi nghĩa Hògen năm 1156, 
sự xung đột giữa bai dòng họ quân phiệt lớn nổ ra ngày 
càng gay gát. Cuộc khởi nghia Hògen là cái mốc đầu tiên 
của sự xung đột đó. 

Nhưng vấn đề cơ bản rút ra từ những sự kiện dđơ là ở 
chỗ, vào nửa cuối thế ký XII, đã có sự chuyển đổi quyền lực 
từ triều định và giới quý tộc ở kinh đô sang tay giới đại điền 
chủ đang lớn mạnh ở các tỉnh. Tầng lớp đang lên này dựa 
vào sự sở hữu những thái ấp lớn, có lực lượng vũ trang riêng 
bảo vệ để phát huy sức mạnh của mình. Trong quá trình 
đơ, hai phái quân sự tuy bề ngoài vẫn có cách riêng thể hiện 
lòng trưng thành với nhà vua, nhưng trên thực tế họ đều 
ôm ấp và theo đuổi những tham vọng chính trị. Trong sự 
thỏa hiệp giữa hai phái thường có dấu hiệu rạn nứt. Sử sách 
vẫn nêu gương dũng cảm và trung thành của họ, vẫn ca 
ngợi họ. Song sử sách cũng nêu lên không thiếu gì những 
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biểu hiện tiêu cực trong hành động của các giới quân phiệt 
xuất phát từ ghen tuông, đố ky, phẫn nộ, kiêu căng, đầy Am 
mưu và tội ác. 


Thật vậy, từ khi bè đảng của Yorinaga bị đánh bại vào 
năm 1156, những sự trả thù diễn ra lộ liễu và tàn bạo, không 
thương tiếc. Tameyoshi, một thủ lĩnh của phái Minamoto bị 
kết án tử hình. Người con trai ông ta là Yoshitomo lại được 
lệnh thi hành bản án, giết cha. Yoshitomo từ chối không 
thực hiện nhiệm vụ khủng khiếp đó. Một viên quan võ vì 
tư thù, lấy cớ đó đánh chết tươi Yoshitomo. Sau đó viên 
quan này cũng lại phải đền tội. Khoảng năm chục người ủng 
hộ vua Sutoku bị giết hại. 

Chưa có thời kỳ nào trong vòng ba trăm năm mươi năm 
qua án tử hình lại bị lạm dụng thi hành bừa bãi đến như 
thế. Một trong những người tàn bạo trong triều đỉnh lúc 
bấy giờ, nhân danh việc bảo vệ ngai vàng phải áp dụng 
những biện pháp cứng rấn, là một người thuộc dòng họ 
Pujiwara, đã quyết định những bản án tử hình một cách 
không thương tiếc. 

Ông này có tên hiệu là Shinzei, tên tục là Yuiiwara 
Michinori, làm cố vấn cho nhà vua. 

Shinzei chơi thân với Kiyomori, nhân vật thuộc dòng họ 
Taira, nổi tiếng về tài tổ chức trong lịch sử Nhật Bản. 
Kiyomori thân với Shinzei vì Shinzei là một nhà quý tộc có 
nhiều thế lực ở triều đình. Cả hai đều am hiểu tình hình 
Trung Hoa, nhất là nền thương mại của Trung Hoa. Shinzei 
là người đã phục ..5i lại nền tài chính vốn đang có nguy cơ 
suy sụp của triều đình. Kiyomori là người thân cận của nhà 
vua. 


Trong triều lúc ấy có một phái nữa cũng thuộc dòng họ 
Pujiwara không ưa Shinzei. Người này tên là Nobuyori, liên 
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kết với một người đang bất mãn, lại có thù với Shinzei, là 
Yoshitomo để chống lại Shinzei và chống lại cả nhà vua. 

Dầu năm 1160, Kiyomori cùng với gia đình về nghỉ ở 
thái ấp riêng tại Kumano. Nhân Kiyomori vắng mặt, cơ hội 
thuận lợi để thực hiện ý đồ tiếm nghịch đến với Yoshitomo 
và Nobuyori. 


Ngày 19 tháng giêng năm 1160, Yoshitomo và Nobuyori 
dẫn năm trảm quân tỉnh nhuệ xông vào thái ấp của thái 
thượng hoàng, bát thái thượng hoàn; mang giam một chỗ, 
giết chết nhiều người, đốt hết nhà cửa trong thái ấp. Tiếp 
đó, xông vào cung bắt vua Niò mang giam ở Kurodo, một 
nơi được canh gác cẩn mật. Sau đó lại xông đến dinh của 
Shinzei đốt cháy hết nhà cửa dinh thự. Shinzei không trốn 
thoát, bị bất và bị giết sau đó vài ngày. 

Nobuyori thừa thắng nắm quyền điều hành cả triều đình. 
Nhà vua đương chức phải phong cho ông ta làm tể tướng. 

Bè đảng của Nobuyori giành thắng lợi, tuy nhiên cũng 
không thu phục được tất cả mọi người, kế cả nhà vua. Nhà 
vua với sự giúp đồ của một số trung thần, tỉm cách trốn 
khỏi triều đình. 

Taira Kiyomori trở lại kinh đô. Phái Nobuyori không 
đánh giá đúng được lực lượng của các chiến binh phái Taira, 
nên cũng án binh bất động, không chống lại Kiyomori. 
Kiyomori hòa giải với Nobuyori để đợi thời cơ phản lại. Ông 
ta cùng với con trai là Shigemori cố thủ trong thái ấp ở một 
vùng tại kinh đô Kyoto, củng cố lực lượng. Một số lớn các 
quan chức của triều đình đối lập với Nobuyori đã ngầm ủng 
hộ Kiyomori. 

Ngày 29 tháng giêng năm đó, ở giữa triều đình, một viên 
đại thần dòng họ Fujiwara đã lớn tiếng lên án Nobuyorli, 
trước mặt đông đủ các quan, về tội tiếm quyền. Ít ngày sau, 
nhà vua cải trang thành một thị nữ cùng với hoàng hậu 
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trốn khỏi cung điện chạy về thái ấp của Kiyomori. Thái 
thượng hoàng nhờ có sự giúp đỡ của các chiến binh Taira 
cũng trốn khỏi nhà giam. 


Dêm 4 tháng 2 và cho tới sáng hôm sau, Nobuyori cùng 
với Yoshitomo thấy thế nguy, chuẩn bị tích cực chống lại sự 
phân công của phái Taira do RKiyomori chỉ huy. Quân 
Nobuyori đẩy lùi được cuộc phản công của lực lượng 
Kiyomori. Quân Taira tấn công thái ấp của EKiyomori nhưng 
bị thất bại và phải rút lui lên núi Hiyei, hợp với đạo quân 
của giới tàng lữ. Yoshitomo trong thế thất bại, cho quân 
phân tán đi các nơi chờ cơ hội. Trong trận chiến đấu này, 
Yoshitomo và các con trai là Yoshihira, Tomonaga và 
Yoritomo chiến đấu rất dũng cảm, sau tân đi kháp nơi để 
khôi phục lại lực lượng. Tomonaga là người con trai nhỏ 
nhất của ông bị thương nặng. Ông buộc phải giết anh ta để 
khỏi rơi vào tay kẻ thù, tránh cái chết đau khổ hơn. Nhưng 
sau, chính Yosbitomo cũng lại bị một người trong phe của 
mình giết chết. Yoshihira, người con cả, được tin cha mình 
bị ám hại liền quay trở lại kinh đô giao chiến với phái Taira 
để trả thù cho cha. Song trong cuộc chiến không cân sức về 
số lượng quân lính, ông ta cũng bị bắt và bị hành quyết. 

Cuộc chiến kết thúc cũng là kết thúc về cơ bản sự xung 
đột giữa hai phái quân phiệt sau ba mươi ngày đêm đẫm 
máu trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Đó cũng 
là những trang sử đen tối nhất trong lịch sử Nhật Bán, đầy 
rẫy những Âm mưu, những sự lừa lọc, những cuộc chạy trốn, 
những cuộc săn đuổi, những cuộc chém giết, tự sát và những 
sự chết chớc thảm thương. ` 

Sự xung đột không phải chỉ là sự đấu tranh giành ưu thế 
giữa hai phái quân sự. Nó mang tính chất một cuộc cách 
mạng chính trị lôi kéo rất nhiều phe phái và các đội quân 
vào cuộc. 
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Thật vậy, các dịch thủ dòng họ Fujiwara, Nobuyori và 
Shinzei, chịu trách nhiệm về những sự rạn nứt của dòng 
họ, giành giật nhau quyền lực đối với nhà vua. Cả hai đều 
không muốn chuyển giao quyền lực dân sự cho thủ linh phái 
quân sự. Sự chuyển giao quyền lực lại khiến cho hai phái 
thêm mâu thuẫn sâu sắc, đối địch nhau bằng những cuộc 
chiến tranh trả thù. Sự đối địch bát đầu từ năm 1100, từ 
thành phố lan đến nông thôn cả nước, lôi cuốn cả tầng lớp 
điền chủ giàu có và nhiều thế lực ở địa phương vào cuộc. 

Sự đối địch giữa hai phái là một yếu tố quan trọng trong 
lịch sử Nhật Bản, bởi vì quá trình đó đã dẫn đến việc hình 
thành một xã hội quân sự có cơ sở kinh tế mạnh mẽ và có 
những tiêu chuẩn đạo đức riêng. 

Ò đây cũng nên điểm qua sự phát triển của dòng họ 
Taira để thấy những thủ lĩnh quân sự đã từ vai trò phụ 
thuộc tiến lên có uy thế hoàn toàn đối với chính quyền dân 
sự như thế nào. 

Phải nói rằng, các phe phái quân sự không đồng nhất, 
mà mỗi phe phái đều có những động cơ thúc đẩy riêng trong 
quá trình lập nghiệp. 

Các điền chủ Minamoto và Taira lúc đầu sống hòa hợp 
với nhau trong các tỉnh Miền Dông. Họ quan tâm nhiều đến 
việc sống yên ổn để bảo vệ tài sản của mỉnh hơn là lao vào 
những cuộc xung đột chính trị hao người tốn của. Song dần 
dần, do sự lớn mạnh của các phái quân sự và những hành 
động bành trướng của các dòng họ mà nảy sinh mâu thuẫn 
với nhau trong nội bộ từng dòng họ cũng như đối với dòng 
họ khác. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các gia đình có của 
cũng ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, họ cũng có những lợi ích 
chung, những tham vọng chung đối với quyền sở hưu đất 
đai, trốn thuế và chống lại các quan chức dân sự muốn hạn 
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chế quyền lực của họ. Và muốn có sức mạnh, hai phái quần 
sự lớn phải liên kết với nhau. 

Ehi Taira Kiyomori kế nghiệp cha làm thủ lĩnh của dòng 
họ năm 1153, ông ta là một thanh niên cường tráng 3ỗ tuổi. 
Cha ông là Tadomori là người cố uy tín lớn trong triều, nhờ 
đó mà iyomori cũng có quan hệ bình đẳng với giới quý tộc. 
Ông ta cũng sớm chiếm được lòng tin của thái thượng hoàng 
Go-Shirakawa. Thái thượng hoàng trước đây vẫn phải dựa 
vào những cận thần dòng họ PFujiwara, nhưng sau dòng họ 
này ngày một yếu thế. Kiyomori kết bạn với Minamoto 
Yorimasa là một quan võ đồng thời là một học giả. Song 
Yorimasa lại không cùng chính kiến với anh em trong họ là 
Yoshimoto trong việc bảo vệ ngai vàng. 

Phái Minamoto thì lại tỏ ra cực kỳ yếu thế. Trong cuộc 
nổi dậy những năm 1156 và 1160, thủ lĩnh của họ đều bị 
chết trận hoặc bị bành quyết. Thủ lĩnh cuối cùng là 
Yoshitomo có ba người con trai là Yoritomo, Noriyori và 
Yoshitsune cũng không có tài cán gì. Dòng họ Taira dưới 
sự lãnh đạo của Kiyomori chiếm ưu thế tuyệt đối. Phái Taira 
ngày càng mạnh lên và sau này với Taira Masamori, phái 
này dẹp cả các đối thủ, trong đó có Minamoto Yoshichika. 
Masamori trở về kinh đô chiếm quyền hực. Có một đoạn văn 
ghỉ chép cuộc trở về kinh đô của ông ta, năm L108, như 
Sau: 

"Ngày hôm nay, Tamba No fami Masamori mang đầu 
của Minamoto Yoshichika về kinh đô. Dầu Yoshichika đen 
xạm cấm vào ngọn giáo và cố năm người canh gác. Hai bên 
có đến bốn mươi, năm mươi người lính cầm vũ khí và nai 
nịt đầy đủ, gọn gàng. Masamori đến sau với khoảng một 
trăm hãng bỉnh. Bính lính cầm kiếm sáng loáng dưới ánh 
mặt trời. Đội ky binh đứng dọc hai bên dường. Nhiều đám 
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đông với đủ mọi loại người đến xem, có cả xe và ngựa. Dân 
chúng trong thành phố, cả đàn ông và dân bà, đứng chát 
hai bên đường, nét mặt vô cùng phấn khích... 

Một ít năm sau sự kiên này, Masamori lại chiến thắng 
trỏ về kinh đô. Masamori mang theo hàng trăm chiến bình 
tỉnh nhuệ, phần lớn đã từng chiến đấu ở vùng bờ biển phía 
đông và phía nam Nhật Bản. Họ đi hộ tổng một đội mang 
thủ cấp của những kẻ phạm tội mà họ bắt được. Dó là những 
bang cướp đã từng gây mất an ninh cho chính quyên ,địa 
phương bị quân của Masamori đánh dẹp. Cảnh đó diễn ra 
trước con mắt kinh ngạc của dân chúng”. 

Người con trai của Masamori là Tadamori còn xuất sắc 
hơn cha. Thắng lợi của Tadamori đã thúc đẩy thêm sự lớn 
mạnh của dòng họ quân phiệt “Taira như một lực lượng quân 
sự và chính trị đã mở đường cho Kiyomori tiến lên đài vinh 
quang một cách tương đối dễ dàng như ta đã biết. 

Tadamori là một chiến bình hàng đầu có cêng lớn dẹp 
các bảng cướp đồng thời nhanh chóng làm vô hiệu hóa đôi 
quân của phái tăng lữ. Ông tiêu biểu cho một lớp người có 
ảnh hưởng lớn trong thời kỳ có nhiêu rỗi ren và chế độ quan 
liêu đang bị suy sụp. 

Ta hãy đi sâu hơn một chút vào phương pháp và những 
thành đạt của Tadamorl. 

Tadamori có công lớn trong việc dẹp các băng cướp ở 
Miền Tây, dọc bờ biển Inland. Ông vừa đánh vừa dụ hàng 
và cảm hớa hàng bính. Ông được cử làm quan khâm sai 
quản lý các thái ấp và đất đai của thái thượng hoàng ở Miền 
Tây. Ông thường đi kiểm tra các thái ấp của hoàng gia. Có 
lần đến cảng Hakata ở Chiknzen ông đã thiết lân được quan 
hệ buôn bán với các thương nhân thời Tống ở Trung Hoa. 
Ông đã thu phục được rất nhiều người nổi loạn hoặc rất 
nhiêu tên cướn miền biển. Chiến công lồn của ông vào thời 
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vua Sutoku năm 1135. Những hàng binh, nhiều người về 
sau trở thành gia thần trung thành của Tadamori. Tadamori 
do có nhiều chiến công được phong làm tổng trấn nhiều tỉnh 
ở Miên Tây như các tỉnh Bizen, Mimasaka, Harima và một 
số tỉnh khác. Trong thời kỳ làm tổng trấn, ông đã gây dựng 
được ảnh hưởng mạnh mẽ cho cả dòng họ Taira trên kháp 
miên duyên hải. Ông được triều đỉnh tin cậy, nhất là Cựu 
hoàng Shirakawa, 

Cùng với biệt tài về quân sự, ông còn là nhà chính trị 
khôn ngoan và sắc sảo. Ông hơn hẳn đối thủ của mình là 
Minamoto trong cách ứng xử. Ông không dùng những thủ 
đoạn xảo quyệt để thực hiện mục đích riêng. Năm 1136, có 
làn ông cho áp giải hơn bảy chục người bị bắt đi qua các 
phố. Những người này thực chất là những người chống đối 
ở các tỉnh Miền Tây và bị kết án là kẻ cướp. Sau ông tâu 
vua tha cho họ. Cử chỉ này được nhân dân kính phục. 

Thành đạt của Tadamori không chỉ ở tài năng về quân 
sự của ông mà còn ở cách ứng xử có văn hóa của ông cả ở 
nhà lẫn ở trong triều. Theo ông, muốn chiếm được lòng tin 
và sự kính trọng của giới quý tộc, muốn được họ đối xử bình 
đẳng thì trước hết phải xem lại cách ứng xử của mình. Giới 
quý tộc dân sự trong triều thường coi khinh giới quân sự, 
cho là giới quân sự thiếu tế nhị và thiếu sâu sác. VÌ vậy khi 
nào cần đến sự ủng hộ về sức mạnh hay về tài chính họ 
mới liên hệ với giới quân sự. Ngay cả những viên tướng nổi 
tiếng như Minamoto Yorinobu và Yorimitsu cũng bị các nhà 
quý tộc dòng họ Pujiwara coi khinh, mặc dù họ vẫn phải 
dựa để có sự che chở và giúp đỡ của những viên tướng này. 

Trong thế kỷ XI, tầng lớp quân phiệt chưa có ý thức đầy 
đủ về sức mạnh của mình. Họ vẫn thần phục nhà vua mặc 
dù thực lực và uy tín của nhà vua đang có bước đi xuống. 
Nhược điểm của giới quân sự là trình độ học vấn thấp. Họ 
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Ít hiểu biết về kiến thức cổ điển, thiếu những sở thích về 
văn học, vì thế họ có phần lạc lõng trong môi trường quý 
tộc. Nhiều nhà quân sự tự giác thấy chỗ yếu kém này và đã 
có nhiều cố gắng để có những sở thích và hành vi phù hợp 
với giới quý tộc. Chẳng hạn như Ise Heishi, thuộc một chỉ 
trong dòng họ Taira nhưng lại ở tỉnh, muốn có quan hệ với 
kinh đô. Ông là tổ tiên của Kiyomorí, đã có ý thức trau dồi 
trình độ van học, thơ ca để có t' ở ứng xử bình đẳng với các 
gia đình quý tộc ở kinh đô. Ông đà bổ khuyết được mặt yếu 
cho dòng họ Taira cả về chỗ đứng trong xã hội lẫn ảnh 
hưởng về chính trị. 

Tadamori là con người sắc sảo và dày dạn trong đời sống 
chính trị. Trong mối quan hệ với các tỉnh, ông dần trở nên 
giàu cố, một điều kiện quan trọng để được kính nể. 

Ông rộng rãi trong việc chỉ tiêu, sẵn sàng ủng hộ lẽ phải. 
Ông không tiếc tiền cho những công việc từ thiện và được 
nhà vua kính nể. Ông tham gia các cuộc bình thơ và lại rất 
thạo các thể thức lễ nghi trong triều, một điều hiếm thấy 
ở các nhà quân sự. Ông lại có những phong cách không thua 
kém gì các nhà quý tộc. Ông biết cách cảm hơa, chỉnh phục 
người khác, biết cách làm cho mọi người chung quanh mến 
mộ. Ông đã được hết đời vua này đến đời vua khác tin yêu, 
cất nhắc lên các chức vụ cao quý trong triêu và ban thưởng 
rất hậu. Ông lại tranh thủ được sự mến mộ của các mệnh 
phụ cơ nhiều ảnh hưởng trong triều ở sự giản đị và thái độ 
cởi mở của mình. 
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CHƯNG XI 


KIYOMORI 


1 - Tính cách và phương pháp 


Tadamori mất năm 1153 vào tuổi 58. Người thay ông là 
REiyomori, người đã đánh bại phái Minamoto như đã trình 
bày ở chương trên. 

Ông sinh khoảng năm 1118. Bà mẹ thân sinh ra ông là 
em gái phu nhân Gion (Gion no Nyògo). Bà này là một mệnh 
phụ rất có uy tín với triều đình thời Thái thượng hoàng 

:B8hirakawa và bà đã có thời là một thi nữ được vua yêu quý 
nhiều năm. Tên tuổi của bà nổi lên từ khoảng năm 1100, 
vÌ các công việc từ thiện và những cống hiến quý báu cho 
việc truyền bá đạo Phật, Sử sách ghi rằng, bà và em gái của 
bà đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của 
Tadamori và Kiyomori. 

Lại có tài liệu nơi Kiyomori có dòng máu hoàng tộc. Cha 
thật của ông là ai không rõ, nhưng ông có vai vế ngang 
hàng với Tadamori và nhờ vị trí của Tadamori trong triều, 
nên ông cũng được thuận lợi trên đường tiến thủ. Năm 1146, 
ông được bổ nhiệm làm tổng trấn tỉnh Aki. Trong tỉnh này, 
có ngôi đên nổi tiếng Itsukushima (trên đảo Miyajima), ngôi 
đền được dòng họ Taira sùng kính. Kiyomori rất chăm đi lễ 
đền, song sử sách nói lợi ích của ông không phải là tôn giáo. 
Ông đi lễ đền để có điều kiện tiếp xúc rộng rãi và tìm hiểu 
kỹ những thương nhân Trung Hoa mà người tiền nhiệm của 
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ông là Tadamori đã từng có quan hệ. Ông cũng có cơ hội 
tiếp xúc với những gia đỉnh lớn ở Miền Tây Nhật Bản mà 
Tadamori đã sử dụng và che chở. Kiyomori điềm đạm và 
chín chắn hơn 'Tadamori và sự nghiệp cũng lớn không thua 
Tadamori. Kiyomori, giống như Tadamori, thấy được tầm 
quan trọng của việc buôn bán qua đường biển. Ông có công 
xây dựng Hyògo ở mũi Wasa Misaki, nơi có điêu kiện phát 
triển việc thông thương bằng cường biển, phát triển giao 
thông và thương mại. Có thể mục tiêu đó của ông xuất phát 
từ lợi Ích cá nhân, song nơ có lợi cho đất nước. 

Các nhà sử học có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về 
tính cách của Kiyomori. Nơi chung, người ta đều cho rằng 
ông là một người cớ chí khí cao, cương nghị, không lùi bước 
trước khó khăn trở ngại, biết cách ứng xử khôn khéo trong 
xã hội. Nhưng lại có người cho rằng ông là người thất 
thường vì có bệnh. Người ta nơi rằng Cựu hoàng Go- 
Shirakawa đã từng nhận xét, ông không thích hợp với việc 
bảo vệ ngai vàng vì tính tỉnh nóng nảy không chịu lắng 
nghe trước khi quyết định một giải pháp nào đó. 

Điều đó có thể không đúng. Ta nhớ ràng, triều đình và 
giới quý tộc thời đại Heian nơi chưng không thích những 
tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và dứt khoát, họ thường 
quen với phong cách chờ đợi và nhường nhịn, né tránh nhau. 

Khi dánh giá Kiyomori, có lẽ người ta không tránh được 
những định kiến đối với các phái quân sự. Nhưng không ai 
chối cãi rằng ông là người có phong cách chín chán phù hợp 
với tiêu chí của xã hội thượng lưu và được trời phú cho 
nhiều biệt tài. Nhà quý tộc dòng họ Pujiwara là Michinori 
nổi tiếng một thời, cảm thấy rất đễ chịu trong mối quan hệ 
với ông và có thể kết bạn với ông. Sử sách cũng có chỗ nói 
rằng, từ năm 1168, ông bị bệnh hiểm nghèo và vì thế tính 
tỉnh ông thất thường và không còn có uy tín như trước nữa. 
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Kiyomori chưa phải là vĩ nhân trong lịch sử Nhật Bản 
nhưng ông cũng là một gương mặt rất quan trọng trên chính 
trường Nhật Bản đương thời. 


Kiyomori, giống như Michinaga trước ông, rất am hiểu 
đời sống ở cung đỉnh, cũng thấy những mặt yếu kém của 
các đời vua mà họ là người phục vụ và bảo vệ, song họ vẫn 
tôn trọng quyền thừa kế cha truyền con nối của nhà vua. 
Họ không thể không theo đuổi những chính sách nhằm bảo 
vệ lợi ích của nhà vua, mặc dù có khi họ không được trọng 
đãi. Trong thâm tâm, Kiyomori cũng muốn xóa bỏ chế độ 
thái thượng hoàng, phục hồi lại quyền lực dù cố hạn chế 
của ông vua đương quyền, bởi vì chế độ thái thượng hoàng 
chẳng khác gì chế độ nhiếp chính xưa kia. Ông muốn có 
những cuộc cải cách chính trị dựa trên sự thỏa hiệp giữa 
nhà vua với ông, một thủ lnh quân sự cố ảnh hưởng to lớn 
ở các tỉnh. Nhưng do bị đau yếu, ông không thể thực hiện 
được ý đồ của mỉnh. Ông chỉ tự đặt cho mình nhiệm vụ theo 
dõi, chống lại mọi sự đe dọa của các lực lượng muốn phục 
hồi lại chế độ nhiếp chính Fujiwara. : 

Mối quan hệ giữa dòng họ Fujiwara và Taira dưới sự chỉ 
đạo của Kiyomori đã chứng minh cho sự thỏa hiệp giữa hai 
phái. Mặc dù thế lực quân sự thừa sức để làm cho dòng họ 
Taira có thể giữ được những chức vụ cao nhất trong chính 
quyền, nhưng họ sử dụng quyền lực một cách khôn ngoan 
để tránh xung đột càng nhiều càng tốt đối với phái Fujiwara. 
Kiyomori thực hiện chính sách cầu thân với phái Pujiwara, 
gâ các con gái của ông cho những chàng trai quý tộc trong 
tương lai sẽ kế nghiệp ở các chức vụ lớn. Do đó nên Kiyomori 
gà con gái cho Pujiwara Motozane khi ông này đang làm 
nhiếp chính (1158-1166). Dòng họ Taira thường nhường cho 
dòng họ Fujiwara những chức vụ cao có thể kế nghiệp cha 
truyền con nối, còn dòng họ Taiïra giữ vai trò quyết định 
cuối cùng. 
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Giới quý tộc buộc phải chấp nhận tình trạng này, song 
nơi chung họ vẫn coi phái Taira là hãnh tiến, trong thâm 
tâm không muốn để cho họ làm đảo lộn trật tự cũ và phân 
chia lại quyền lực. Có một số không muốn gần những người 
họ Taira, từ chối những cuộc cầu hôn và luôn giữ khoảng 
cách với họ, những người mà giới quý tộc cho là thấp kém, 
Có một số người thuộc dòng họ Fujiwara đã phản ứng ra 
mặt trước những cử chỉ của phái Taira mà họ cho là kiêu 
ngạo. 

Có một câu chuyện người ta thường kể về sự đụng độ 
giữa quan nhiếp chính Motofusa với người con trai của 
Kiyomori là Shigeraori. Motofusa kế nghiệp người anh là 
Motozane làm nhiếp chính năm 1166. Ông ta là một người 
trẻ tuổi, có năng lực. 

Điều này làm phái Kiyomori không ưa và tìm cách phá 
để ông ta không thể làm thủ lĩnh dòng họ Pujiwara giàu có 
và nhiều quyền lực. Về phần mình, Motofusa cũng khinh 
ghét phái Taira, nhưng vì để giữ hòa khí nên vẫn tự kiềm 
chế không để lộ ra bên ngoài. Một ngày hè năm 1170, có 
sự đụng độ giữa đoàn tùy tùng của Motofusa trên đường. 
Ông này đi đến yết kiến thái thượng hoàng ở Hờjòji với 
người cháu trai của Kiyomori đi học nhạc trở về thành phố 
trên một chiếc xe rất. đẹp. Anh này không nhường đường 
cho quan nhiếp chính, thế lä tùy tùng của ông ta phá tan 
chiếc xe và làm nhục chàng trai trẻ. 

Khi trở về, quan nhiếp chính cử một viên tùy tùng đến 
giải thích sự việc cho Shigemori nhưng ông này không tiếp. 
Những người trong phái Taira tìm cách trả thù. Một tháng 
sau, nhân cö cuộc lễ cầu siêu cho tộc trưởng của dòng họ 
Michinaga ở đền Höòjòji, quan nhiếp chính Motofusa được 
báo là sẽ bị tấn công trong dịp này. Một kế hoạch đối phó 
với phái -Taira được vạch ra. Phái Taira vẫn không quên 


366 


mối thù và ba tháng sau, tùy tùng của Shigemori tấn công 
đoàn xe của nhiếp chính trong dịp ông này đi dự một cuộc 
lễ long trọng ở triều đình. Nhiếp chính Motofusa không bị 
sao, nhưng đoàn tùy tùng của ông ta bị đánh ngã ngựa và 
làm nhục. 

Một làn sóng chống lại dòng họ Taira nổi lên ở kinh đô. 
Sự việc xảy ra khiến cho nhiếp chính và Thái thượng hoàng 
Go-Shirakawa vốn không ưa gì Kiyomori, liên kết chặt chẽ 
với nhau, sau này, gây ra sự kiện Shishigatani, dấy lên 
phong trào chống lại Kiyomori. 

Kiyomori đùng sức mạnh quân sự đè bẹp cuộc nổi dậy 
chống lại ông của phái dân sự, đẹp yên một số nhóm bính 
sĩ trước khi họ kịp hành động tấn công ông. Nhân việc này, 
ông lên nắm quyền chính ở triều đình, giống như hành động 
mà đồng họ Fujiwara cũng đã làm như vậy hàng trăm năm 
trước. Ông có đụng độ với vua Go-Shirakawa đã thoái vị 
năm 1158 và làm thái thượng hoàng cho vụa Nijò trong một 
Ít năm và sau đó cho con của Nijò là vua Rokujo năm 1165. 
Tiếp đó, Thái thượng hoàng Go-Shirakawa truất ngôi của 
người cháu nội và thay vào đó đưa người con trai mới 8Ö 
tuổi lên ngôi là vưa Takakura. 

Đến lúc này, thế của Kiyomori lên rất mạnh, bởi vÌ mẹ 
của vua Takakura lại là chị dâu của Kiyomori. Do đó thái 
thượng hoàng không tiện làm mạnh với dòng họ Taira. 

Tuy nhiên, Kiyomori vẫn điều hành công việc của nhà 
vua trẻ tuổi lấy cớ là Thái thượng hoàng Go-Shirakawa bất 
lực. Ngay Shinzei, bạn của Eiyomori, cũng mô tả thái 
thượng hoàng là một con người "chẳng biết phân biệt đen, 
trắng". Kiyomori tiến nhanh trên đường sự nghiệp, khoảng 
năm 1167, ông là tể tướng, tiến một bước dài từ một chức 
quan bình thường lên chức đầu triều. Lịch sử, cho đến lúc 
này, chưa hề chứng kiến trường hợp một võ tướng xuất thân 


367 


bình thường lại tiến lên nắm giữ một chức vụ cao như vậy. 
Sau khi Kiyomori lên làm tể tướng được vài tháng, ông đã 
được cấp thêm rất nhiều thái ấp ở các tỉnh Miền Tây. Đến 
năm 1168, ông bị bệnh, liền từ quan, cất tóc đi tu. Cựu 
hoàng Go-Shirakawa cũng theo gương ông đi tu nhưng với 
lý do khác. Ông này muốn rút lui sống ẩn dật từ khi 
Kiyomori lên nắm quyền giúp đỡ ấu hoàng Takakura điều 
hành đất nước. 

Đến năm 1178, khi hoàng hậu sinh được con trai thì thế 
của Kiyomori lại càng mạnh. Thái tử là cháu ngoại Kiyomori 
sẽ lên ngôi trị vì đất nước. Tình huống diễn ra đúng như 
đối với nhiếp chính Pujiwara ngày trước. 

Thái tử nối ngôi, với vương hiệu là vua Antoku, sau này 
cũng bị mất quyền với sự xuống dốc của dòng họ Taira. 


2- Trân đánh Shishigatani 


Do vinh quang đến quá nhanh, sau này lại do bị ốm nên 
fiyomori bị nhiều người đố ky, muốn lật đổ. Trong đời hoạt 
động, Eiyomori đã lấn quyền Thái thượng hoàng Go- 
Shirakawa, làm nhục nhiều người thuộc đồng họ Fujiwara. 
Kiyomori còn cất nhác nhiều con cháu mình vào những chức 
vụ quan trọng. Eiyomori nói riêng và cả dòng họ Taira nói 
chung gặp phải sự chống đối ngầm khá thường xuyên. Một 
trong những âm mưu chống Kiyomori được mệnh danh là 
sự kiện Shishigatani, Shishigatani là một địa danh trong 
một vùng thung lũng hẻo lánh mà các đối thủ của Kiyomori 
thường tụ họp để bàn mưu chống lại ông. Những nhân vật 
chính trong vụ này thực ra là những người không quan trọng 
gì và khó có thể chống lại với sức mạnh quân sự của 
Kiyomori. Trong số đó, đáng kể chỉ có Cựu hoàng Go- 
Shirakawa. Dối với những người này, Kiyomori thẳng tay 
trừng trị, Thái thượng hoàng Go-Shirakawa bị chỉ trích 
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thậm tệ, nhiều thái ấp của dòng họ Fujiwara ở Miền Tây bị 
tịch thu, nhiếp chính Pujiwara bị bãi chức. Thay vào những 
chức vụ quan trọng, Kiyomor' bố trí cho con cháu của mình. 
Gia đỉnh Kiyomori rất lớn, ông ta có bốn anh em, mười một 
con trai, tám con gái. Kiyomori, theo gương dòng họ 
Fujiwara, chỉ gả con gái mình cho những tầng lớp thượng 
lưu nhiều quyền thế, kể cả trong hoàng tộc. Con trai của 
Kiyomori, nhiêu người được bổ nhiệm làm quan đầu tỉnh, 
đo đó ảnh hưởng của Kiyomori mạnh ở rất nhiều tỉnh. 

Riyomori là người khôn ngoan. Sau tháng lợi trong việc 
dẹp loạn ở Haiji năm 1160, ông chuyển tướng phủ về một 
thành phổ r›iền biển có tên là Pukuwara gần thành phố 
Hyògo... Ông quan tâm phát triển giao thông đường biển, 
cho xây dựng hải cảng Pukuwara và xây tư định ở đây. Sau 
khi từ quan không làm tể tướng nữa, ông ít khi trở lại kinh 
đô, có chăng họa hoàn chỉ về thăm cơ sở cũ của mỉnh ở 
Rokuhara. Ông cũng Ít tham dự những lễ nghỉ ở triều đình. 
Tuy nhiên, ông có tai mắt theo dõi mọi hành động của các 
quan chức trong triều. Một viên quan làm do thám cho 
Kiyomorl ở trong triều là Tada Yukitsuna, một quan chức 
thuộc đồng họ Minamoto, ở tầng lớp trung lưu, tự nguyện 
làm gia thần cho Kiyomori vi lợi ícb cá nhân. Chính nhờ có 
người này mà Eiyomori biết được toàn bộ âm mưu của các 
đối thủ, bàn soạn tại Shishigatanl. 

Kiyomori quyết định trả thù những âm mưu chống đối 
ông của phái Pujiwara một cách quyết liệt. Một trong số 
những kẻ phản loạn là một-nhà tu hành, Hòa thượng Saiko. 
Hòa thượng Saiko là người đầu tiên bị bất, bị nhục hình tra 
tấn và bị hành quyết. Hành động quyết liệt này của 
Kiyomoro đã làm dấy lên một làn sóng ngầm chống lại ông 
và chống lại cả dòng họ Taira. Năm 1179, nhiều quan chức 
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ủng hộ Kiyomori chết bất đắc kỳ tử, nhân dân cho rằng đó 
là sự báo oán của oan hồn Hòa thượng Saiko. Dòng họ Taira 
có nhiều người tàn bạo và nham hiểm, tranh chấp quyền 
lực và xử sự thô bạo với đối thủ. 

Giai đoạn đầu trong thế đi lên, những thủ lính dòng họ 
Taira còn thận trọng. Họ không muốn xóa bả những thể 
chế cữ, cảng không muốn đụng chạm đến quyền lực của giới 
quý tộc cầm quyền. Họ không muốn tranh chấp quyên lực 
với phái Fujiwara, không chủ tâm xóa bỏ chế độ nhiếp chính 
hoạc chế độ thái thượng hoàng. 

Khi đã có thế lực mạnh, lại đứng trước những địch thủ 
không đoàn kết trong một bối cảnh xã hội đầy bạo lực và 
tối ren, Kiyomori bất đầu coi thường phe đối lập và muốn 
áp đặt chính sách của mình. Tham vọng của Kiyomori khả 
lộ liễu, lại đúng lúc ông lâm bệnh không chỉ huy được công 
việc. Ông cơ phần chao đảo, do dự nên thất bại, kéo theo 
sự sụp đổ của cả dòng họ. Tuy nhiên, không phải âm mưu 
của kẻ thù ở triều đỉnh và cũng không phải một bộ phận 
của giới quý tộc năng lực thấp lại thiếu kinh nghiệm xung 
quanh thái thượng hoàng và nhà vua đã đánh đổ đòng họ 
Taira. 

Động lực chính đã đánh đổ dòng họ Taira và Kiyomori 
là lực lượng quân sự của giới tăng lữ ở các đền chùa Phật 
giáo có sự hỗ trợ kiên quyết của dòng họ Minamoto đang 
vùng dậy với ý thức trả thù mãnh liệt. 


3đ- Đội quân tăng lữ 
Trong tình hình bình thường, Kiyo n"ori thường không 
dụng chạm gì đến các đền chùa. Đền cha dù có lực lượng 
vũ trang cũng không thể làm gỉ được để ngăn cản bước tiến 
của ông ta. 
Phía phái tăng lữ thi họ vốn không ưa gì dòng ho Taira 
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và vẫn muốn có dịp sẽ tham gia hạn chế thế lực của đòng 
họ này. 

Mối quan hệ giữa Eiyomori và phái tăng lữ nảy sinh vấn 
đề từ đấy. 

Sự lớn mạnh của những đội quân tăng lữ là một sự kiện 
đáng chú ý trong cuộc sống Nhật Bản thời Trung cổ. Sự 
kiện này đã phân nào được mô tả trong chương XI. Đội quân 
tăng lữ đã gây ra bao nhiêu điều rác rối, nhất là trong tình 
hình chính trị phức tạp ở kinh đô, thời kỳ có các thái thượng 
hoàng, từ năm 1080 đến năm 1180. Những sự đe dọa và 
những cuộc diễu binh của các đội quân tăng lữ đã làm cho 
những người lãnh đạo dòng họ Taira rất lúng túng. Một 
mặt, họ muốn bóp chết những hành động vô chính phủ đó 
bằng bạo lực, song mặt khác họ cũng sợ phải đối đầu với 
lực lượng tôn giáo được công chúng mộ đạo ủng hộ. Tín 
ngưỡng và tôn giáo cũng là một mặt trong cuộc sống ở cung 
đình và sức mạnh của đội quân tăng lữ có thể gây sóng gió 
và căng thẳng, mặc dù nhiều khi về thực lực họ cũng không 
mạnh đến như vậy. 

Muốn hiểu hoàn cảnh chính trị ở Nhật Bản vào thế kỷ 
XII, thiết tưởng cần tìm hiểu sâu hơn một chút về sự lớn 
mạnh của các đội quân tăng lữ trước khi trở lại những sự 
kiện trong thời kỳ độc tài của Kiyomori. 

Nguồn gốc của những người xung vào các đội quân tăng 
lữ không rõ lám. Chỉ biết thời xa xưa, các đền chùa được 
phép tuyển một số người làm nhiệm vự bảo vệ đất đai của 
nhà chùa khỏi nạn trộm cướp. Những người được tuyển vào 
các đội bảo vệ này đầu tiên không phải là những người tu 
hành, họ chỉ cần khỏe mạnh và dũng cảm. Dần dần các đền 
chùa lớn có ảnh hưởng mạnh trong vùng, họ hình thành 
hẳn các đội có vũ trang thường trực như các đội quân để 
- làm nhiệm vụ bảo vệ, những đội quân đó được gọi tên là 
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Sohei, tức là những đội quân tăng lữ. Họ hoành hành, cấp 
trên của họ không thể kiểm soát được và đã gây ra nhiều 
sự rối ren ở kinh đô vào những thập kỷ cuối của thế kỷ X. 
Những đội quân như thế này có ở Kofukuji từ năm 968, 
nhưng đến năm 981 thì đội quân ở đền Enryakuji mới tiến 
vào kinh đô điễu qua các phố gây sức ép với nhà vua và 
triều đình. 

Sau này, các đền chùa mỗi .hi đi làm gì hoặc yêu sách 
việc gì với chính quyên thường mang quân di theo, mang 
cờ biển tôn giáo và nếu họ có bị ngăn trở hoặc tấn công, họ 
rêu rao ầm lên là chính quyền đàn áp tôn giáo và phạm vào 
thánh thần. 5ức ép này làm các thái thượng hoàng lúng 
túng vÌ bản thân các thái thượng hoàng là những người mộ 
đạo, đễ thỏa hiệp với những yêu sách của giới tu hành. Đôi 
khi, nếu yêu sách không được giải quyết, họ rút về đến chùa, 
để lại trên đường phố cờ biển của tôn giáo. Dó là một cách 
vu vạ và họ rêu rao lên ràng thân Phật sẽ không tha thứ, 
sẽ gây tai họa cho triều đình để trừng phạt vì không thỏa 
mãn những yêu sách của tăng nỉ là những sứ giả của thần 
Phật. Cuộc diễu binh lớn đầu tiên của đội quân tảng lữ xảy 
ra nám 1082, từ đền Kumano kéo vào kinh đô. Dến Numano 
là một ngôi dền được giới quý tộc kinh đô rất sùng kính. 
Cho đến năm I180 thí các đền chùa với những đội quân 
riêng đã can thiện tương đối sâu vào công việc của nhà 
nước. Ngôi đền gây rối nhiêu nhất là Enryakuji, đây là ngôi 
đền lớn bố đội quân đông và mạnh. Giới tăng lử từ ngôi đền 
này nhân danh là cơ sở chính của đạo Thiên Dài, có sứ mệnh 
về kinh đ” để bảo vệ quyền lực của nhà vua khỏi tà đạo và 
tội ác. 

Các đội quân tăng lữ còn gây xung đột với nhau, đánh 
nhau nhiều phen đâm máu, đốt phá nhà cửa kể cả chùa 
chiền của đối phương. Điển hình cho những cuộc xung đột 
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đẫm máu này là cuộc xung đột giữa các đội quân của đền 
Enryakuji và Onjoji. Họ tranh giành nhau quyền làm người 
đứng đầu của đạo Thiên Dài và đã gây ra rất nhiều lộn xộn. 

Vua Go-Suzaku tiến cử Hòa thượng Onjoji làm người 
đứng đầu đạo Thiên Đài. Phái Enryakuji chếng lại, mang 
mấy ngàn quân bao vây phủ nhiếp chính của Yorimichi, 
gây ồn ào lộn xộn không có cách gỉ dẹp yên. Quan nhiếp 
chính Yorimichi phải đứng ra vừa điều đỉnh, vừa hăm dọa 
dùng lực lượng quân sự, nhưng phái Enryakuji nhất định 
không chịu. Cuối cùng, triêu đình phải đồng tình để cho vị 
thượng tọa ở Enryakuji đứng đầu đạo Thiên Dài, tỉnh hình 
_ mới yên. Lại đến lượt phái Onjòji tuyên bố chống lại, xin ly 
khai không chịu đưới quyền của phái Enryakuji. Phái Onljòji 
tuyên bố ly khai quay về liên kết với phái Tòdaijli ở Nara. 
Tỉnh hình cực kỹ nghiêm trọng. 

Mâu thuẫn giữa hai phái ngày càng sâu sác và đến tháng 
5 năm 1081 thì nổ ra chiến tranh. Quân của phái Onjờji bất 
giữ một quan chức đưa tin của hoàng gia trên đường. Ông 
này đến một buổi lễ ở một ngôi đền do phái Enrakuji bảo 
trợ. Các nhà sư phái Enryakuji từ các đền trên núi Hiyei 
kéo quân xuống đánh. Vài ngàn người đánh nhau và cuối 
cùng ngôi đền của phái Onjòji bị đốt trụi. Thiệt hại thật là 
chê gớm. Hơn 20 ngàn bản kinh bị đốt cháy. Của cải còn 
lại, đội quân của Enryakuji cướp đi hết, 

Trước đây, khi có sự xung đột giữa các giáo phái, quân 
của triều đỉnh đến can thiệp nhưng nói chung không có hiệu 
lực. Lần xung đột năm 1113 lớn hơn nhiều giữa tu viện 
Miền Bác (Kyoto) tên là Kiyomizu - Dera và tu viện Miên 
Nam (Nara) có tên là Kòfukuji. Nguyên nhân vỉ triều đỉnh 
bổ nhiệm một vị thượng tọa đến trụ trì ở đền Kiyomizu. VỊ 
thượng tọa này có quan hệ thân thiết với “òng họ PuJiwara. 
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Phái Kiyomizu không đồng tình, cử một đoàn 50 nhà sư đến 
kinh đô, tới phủ của Pujiwara phản đối kịch liệt. Họ tuyên 
bố chỉ rút lụi khi yêu sách của họ được chấp nhận. Sau đó 
ba ngày, Thái thượng hoàng Shirakawa phải ra lệnh nhượng 
bộ. 

Lại đến lượt các nhà sư phái Enryakuji phản đối quyết 
định của thái thượng hoàng. Bọn này tiến đánh các ngôi đền 
của phái Kiyomizu và phá phách hết nhà cửa. Cuộc chiến 
bùng lên dữ dội lan đến cả vùng đền đài Hiyoshi và có đến 
hơn hai ngàn quân kéo vào kinh đô. Họ bao vây cung điện 
của thái thượng hoàng và đôi đưa Jikkaku thủ lĩnh của các 
nhà sư Kòfukuji, đi đầy. 

Thái thượng hoàng Shirakawa -In ra lệnh cho quan nhiếp 
chính cảnh cáo bọn gây rối nhưng họ không nghe. Họ tiến 
vào cung và nhà vua buộc phải giao cho Minamoto và các 
võ quan Taira chỉ huy đội cận vệ canh gác cửa chính. Tham 
gia việc tổ chức bảo vệ cung điện có các viên tướng phái 
Taira như Mitsukuni, Tameyoshi và Todamori đều là những 
người giỏi. 

Thực ra đối với các viên chỉ huy quản đội bảo vệ cung 
điện, dẹp đội quân tăng lữ bằng vũ lực không khó, nhưng 
triều đình và cả các quan ngại áp dụng biện pháp mạnh mẽ 
này. Họ không muốn gây căng thẳng hơn nữa với phái tăng 
lữ Enryakuji và chịu nhân nhượng bát viên tướng bất hạnh 
Jikkaku đi đày. Giới quý tộc ở triều đỉnh rất ngại đám đông 
dân chúng nên tốt nhất là họ nhượng bộ các nhà sư. Tuy 
nhiên, được lòng bên này thi lại mất lòng bên kia, không 
thể nào thỏa mãn được cả các phái táng Ìữ đối lập nhau. 
Ehi phái Kòfukuji được tin triều đỉnh nhượng bộ phái 
Enryakuji, họ lại tức lồng lộn lên. Mâu thuẫn giữa các giáo 
phái lại càng thêm gay gắt. 

Triều đỉnh càng bối rối, rất lo sợ lại xảy ra xung đột. 
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Thực ra triều đình hoàn toàn có khả năng dẹp sự nổi loạn 
của các giáo phái. Đội quân tăng lữ vô chính phủ khi bị đe 
dọa vấp phải những biện pháp cứng rắn là dễ dàng rút lui 
ngay. Có một lực lượng nhỏ dưới sự chỉ huy của các viên 
tướng dòng Taira và Minamoto tiến về phía nam, gặp các 
nhà sư phái Kòfukuji để thương lượng. Triều đỉnh lúc bấy 
giờ rất sợ, giới quý tộc quây quần chung quanh nhà vụa, tổ 
chức canh gác cẩn mật vì lại sợ đội quân tôn giáo đến bao 
vây. Song điều đó đã không xảy ra. Có tín thắng lợi đưa về. 
Một viên tướng trẻ tuổi là Minamoto Tameyoshi, 19 tuổi, 
với vài chục ky sỉ đã đánh tan đám nổi loạn. Bọn này chạy 
về hướng Uji và ở đây lại bị các chiến binh dòng Taira và 
Minamoto đánh cho tan tác, vứt bỏ lại dọc đường cờ Phật 
và trốn hết về sào huyệt ở Nara. 

Rõ ràng là sức mạnh quân sự của các đội quân tăng lử 
không có gì đáng ngại. Một số Ít thủ lĩnh có kinh nghiệm, 
một số chiến binh thiện chiến, song đại đa số chẳng phải sự 
cũng chẳng phải lính, chỉ là một đám đông ô hợp. Hạ chỉ 
cơ một chỗ dựa mạnh là tôn giáo để dọa triều đỉnh. Thật 
vậy, rất dễ giải quyết với họ bằng quân sự, thế nhưng triều 
đình không dùng biện pháp đó. Trên thực tế, họ chẳng có 
gì là nguy hiểm nhưng đối đầu với họ, nhân danh tôn giáo 
họ cơ thể gây nhiều điều rắc rối. 

Đội quân tang lữ phần lớn gồm những người bị kích động. 
Nhưng nhiều khi các viên chủ tướng của họ chẳng kiểm 
soát nổi họ, họ tha hồ cướp phá không ai kìm được. 

Khi nơi đến quyền lực của phái Enryakuji cần nhớ lại 
một bối cảnh lịch sử. Døở là mối quan hệ tốt giữa phái Thiên 
Dài với triều đình trong thời kỳ mới đời đô về Kyoto (Heian). 
Đó là vào triều đại vua Kammu với thượng tọa uyên bác 
Saichò, người sáng lập ra đạo Thiên Dài và các đền chùa 
trên núi Hiyei. Vì mối quan hệ truyền thông đó mà nhà vua 
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và các quan rất do dự khi phải chống lại phải Enryakuji. 
Họ tránh gây đổ máu đối với đám tăng lữ. Nhiều người còn 
tin rằng đánh lại sư là cớ tội với thần Phật. 

Trong tỉnh thế này, thái độ của Kiyomori đối với giới 
tăng lữ ở các đền chùa là có tầm quan trọng. Ñiyomori 
không phải là một con người dễ phục tùng một cích ngoan 
ngoãn. Ôz cố tránh đụng độ với phái tàng lữ Enryakuji và 
ñng muốn xử dụng phái này phục vụ cho lợi ích riêng của 
mình. Vào khoảng năm I147, một đội chiến bình hộ tống 
một đoàn kỹ nữ đến tham gia vũ hội ở đền Gion và biểu 
điễn ở đó. Khi đoàn đến cửa đền thì không được phép vào, 
vị các chiến bình mang vũ khí, Cuộc xô xát xảy ra và một 
người coi đền bị thương. VÌ đền Gion thuộc hệ thống đên 
đài núi Hiyei, nên đền chính Hiyri kiện lên triều đình, lên 
án Kiyomori và cha ông là Tadamori là người chủ mưu gây 
tội ác. Phái tôn giáo đòi trục xuất Kiyomori và đưa ông này 
đi đày. iyomori đến gập bạn củ là chỉ huy phái Thiên Dài, 
tên là Myòun để dàn xếp. Myòun là người đã truyền giáo 
cho Kiyomori, Cần iyomori rất chân thành đã chỉ tiêu 
nhiều cho đền chùa, 

Một số năm sau, vào khoảng năm LI77, vì tức giận trước 
sự quá khích của các nhà sư đạo Thiên Dài, thái thượng 
hoàng ra lệnh bát Myòun đi đày, Các nhà sư tập hợp lại với 
nhau, đánh tan nhơm bình lính áp giải Myèun đến nơi đi 
đây, giải thoát cho ông này và đưa ông ta vẽ núi Hiyeizan. 

Nhà vua tức giận muốn cử quân lên núi Hiyeizan hỏi tội. 
Song triệu thần can ngăn, chắc không phải do nhút nhát vì 
có cả các viên tướng chỉ huy quân đội tài giỏi, trong đó cơ 
Kiyomori. Cơ lẽ Kiyomori đã nghỉ rằng sẽ phạm sai lầm nếu 
đối đầu và gây xung đột với ngôi đền lớn và có uy thế vào 
bậc nhất. Còn nhiều dịp khác nữa, Kiyomori, trước sự khiêu 
khích của giới tăng lữ cũng cố kiềm chế, không chủ động 
đụng độ với phái tăng lữ Enryakuii. 
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Năm 1178, lại một lần nữa Kiyomori từ chối không thi 
hành mệnh lệnh của nhà vua chống lại các nhà sư. Ông biết 
rằng xử sự như vậy không có lợi cho vị trí của ông ở trong 
triều. Tuy nhiên, ông vẫn không muốn cho quân lính của 
ông dính líu vào những cuộc chiến tranh tôn giáo vÌ nó sẽ 
gây tỉnh hình phức tạp giống như sự kiện Shishigatani năm 
1177. Ông muốn sử dụng quân đội vào những mục dÍch 
chính trị quan trọng như đã điều quân về kinh đô vào cuối 
năm 1179. Giới tăng lữ tuy có hay gây rối nhưng không phải 
là mối đe dọa về chính trị. Nếu họ trở thành mối nguy thì 
việc dùng áp lực quân sự để dẹp bỏ không phải là điều khó 
khăn. Theo Kiyomori, tốt nhất là dàn hòa và chung sống 
hòa bình với giới tăng lữ Enryakuji. Còn về sức mạnh quân 
sự thực tế của phái tăng lử, Kiyomori không sợ. Trước đây 
vào năm 1180, khi đội quân tăng lữ phái Kokufuji và Tòdajiji 
đứng về phía Minamoto để nổi loạn, các chiến bỉnh của 
Kiyomori đã chẳng khó khăn gì khi đẹp yên nhanh chớng 
và đốt trụi cả sào huyệt của họ đó sao. Kiyomori cho rằng 
đối thủ đáng gờm cần có lực lượng mạnh để đối phó chính 
là phái Minamoto ở Miền Dông, chứ không phải giới tăng 
lữ, 


4. Kiyomori và các dịch thủ 


Năm 1177, sự kiện Shishigatani kết thúc với sự thất bại 
của Thái thượng hoàng Go - Shirakawa và sự thắng lợi của 
Kiyomori. Sau đó hai người lại giảng hòa với nhau. Tuy 
nhiên, ưu thế cũng chưa ngả hẳn về bên nào. Dến năm 1179, 
lại xảy ra mối bất hòa giữa Kiyomori và thái thượng hoàng. 
Nguyên nhân chính là Kiyomori với lực lượng quân sự mạnh 
muốn đánh một đòn quyết định vào thể chế thái thượng 
hoàng mà cụ thể là đánh vào uy thế của Go - Shirakawa. 
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Số là, giữa tháng chạp năm 1179, Kiyomori từ tướng phủ 
của mình ở Fukuwara, kéo vài nghìn quân về kinh đô. Mục 
đích của cuộc hành quân này là để phản đối hành động của 
Thái thượng hoàng Go - Shirakawa đã ra lệnh tịch thu tài 
sản của con trai và con gái Eiyomori là Shigemozl và 
Mori-Eo, cả hai đã chết nãm 1179. Sự trả thù của Kiyomori 
thật quyết liệt. Ông ta giam lỏng nhà vưa ở một cung điện 
hẻo lánh, bố trí canh gác cẩn mật. Ông cho lệnh bát nhiều 
quan chức cao cấp, cách chức một số khác đã làm hại đến 
lợi ích của đòng họ Taïra. 

Vua Takakura lo sợ, xin thoái vị vào năm 1180, nhường 
ngôi cho con trai là Antoku lúc ấy mới lên 2 tưổi. Diều đó 
hợp ý Kiyomori, vì ấu hoàng Antoku là cháu ngoại của ông 
ta. 

Tuy thanh thế lẫy lừng, song Kiyomori vẫn cảm thấy có 
làn sóng ngầm chống lại ông. Cuộc đời ông thật không mấy 
dễ dàng, gặp nhiều điều khó khăn, bất hạnh. Kiyomcri lại 
mắc bệnh hiểm nghèo trong giai đoạn cuối đời, Niềm an ủi 
của ông và cũng là chỗ dựa, là kỳ vọng của ông,là người 
cháu ngoại lên nối ngôi vua và duy trì uy thế cho dòng họ 
Taira. Trong hồi ký của mình, Kiyomori có kể về người cháu 
ngoại khi còn là thái tử. Chuyện rằng, thái tử đến thăm ông 
ngoại vào tháng 12 năm 1179, lần ấy suốt ngày bên cạnh 
ông. Để bày trò cho cháu chơi, ông dúng ngón tay vào nước 
rồi vẽ lên giấy một hình vẽ, chú bé bất chước ông cũng dứng 
ngốn tay vào nước roi chọc thủng một lỗ trên tờ giấy. 
Kiyomori rất vui vì chuyện này và truyền giữ cẩn thận tờ 
giấy làm kỳ niệm. 

Người nhũ mẫu của thái tử cũng kể về chuyện thái tử 
đến nhà ông ngoại rồi trở về cung và động tác chọc thủng 
một lỗ trên từ giấy, coi đơ là một điều báo trước cuộc dời 
của thái tử ở ngai vàng sau này có thể không có nhiều suôn 
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sẻ. Bà nhũ mẫu còn kể thêm, khi thái tử đến nhà ông ngoại, 
các ngã tư đường đều có chiến binh canh gác. Trừ cửa để 
thái tử ra vào, còn các cửa khác ở dinh ông ngoại không ai 
được qua lại, các cửa sổ đều che rèm và hai bên đường cổ 
nhiêu chiến binh nai nịt chỉnh tề đứng gác. Người ta huy 
động đến 600 người canh gác để bảo vệ thái tử trong cuộc 
đi chơi này. : 

Kiyomori có giới thiệu với triều đỉnh một bộ sách quý in 

. vào thời Tống, tác giả là một nhà bách khoa từ điển Trung 
Hoa. Dây là cuốn "Taihei Gyòran" Thái bình ngụ lãm (Tai 
ping Yu-Lan), có hơn ba trăm tập, mà ông được các thương 
nhân Trung Hoa tặng. Cuốn sách rất hay, nội dung nói về 
việc buôn bán ở Châu A lục địa. Sau khi từ quan về đi tu, 
ông rất quan tâm nghiên cứu và sưu tầm sách kinh Phật, 
cúng cho chùa chiền nhiều tặng phẩm quý, trong đó có 
những tặng phẩm rất quý cho đền Kòfukuji. Kết quả của 
những cuộc giao lưu giữa phái Taira với Trung Hoa là việc 
xây nhiều hải cảng ở Miền Tây Nhật Bản. Hiroshima là một 
hải cảng có tương đối nhiều cơ sở hạ tầng tốt được xây dựng 
từ thời Eiyomorl. 

Một nơi nữa mà Kiyomori đã xây dựng trên bờ biển là 
Miyajima, cách Hiroshima không xa lám. Ô đó có một đền 
thờ có tên là Itsukushima dinja, thờ các nữ thần hộ mệnh 
mà Kiyomori tin rằng nhờ các vị nữ thần đố mà ông đã 
thành đạt nhiều trong cuộc sống. Dền thờ này thuộc đạo 
Shintà. 

Gia đình Kiyomori còn có một kho tàng quý báu là ba 
mươi hai pho kinh, do đích thân Kiyomori cùng các con trai 
ông và các thành viên khác của gia đỉnh tự tay chép cẩn 
thận, mỗi quyển chép vào một cuộn giấy. Mỗi cuộn kinh 
được trang trí bàng hoa văn đẹp, có tranh mỉnh họa màu, 
dát vàng. Những pho kinh đó dành cho đền chùa để cầu 
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nguyện cho sự phồn vinh của dòng họ Taira trong hiện tại 
và tương lai. 

Kiyomori cúng nhiều của cải cho đền Itsukushima. Ông 
hãnh diện giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp, với cả các 
nhân vật trong hoàng gia về ngôi đền này, mặc dù cũng có 
người không bằng lòng lám vì ngôi đền đó thuộc đạo Shintò 
chứ không phải đạo Phật. 

VÌ vậy khi vưa Antoku lên ngôi, các nhà sư được tin là 
Ejyomori đã vận động nhà vua vừa thoái vị là Tokakura về 
thờ thần đạo Shintò ở đền Itsukushima thì họ tức lắm. 

Sự việc này lại khiến cho Kiyomori có thêm những lực 
lượng chống đối, mất thêm những người bạn và những người 
ủng hộ ở các miền. Thanh thế lựi tàn dần và Kiyomori cảm 
thấy ràng tương lai của đòng họ Taira chỉ còn trông cậy vào 
vị ấu hoàng vừa lên ngôi Antoku, vì nhà vua "bé con" này 
là cháu ngoại của ông. Những người kỉnh địch với dòng họ 
Taira được thế, ra sức làm giảm uy thế của Kiyomori. Đến 
nỗi trong một buổi lễ để nhà vua dâng thức án cho các vị 
tiên đế, phái kỉnh địch với Kiyomori đã bố trí cho một người 
điên vào tận trong phòng lễ, vừa phá phách vừa thóa mạ 
dòng họ Taira. Việc này lại căng làm giảm uy tín của dòng 
họ Taira do Eiyomori đại điện và khuyến khích kẻ thù của 
ông chống lại ông. 

Trong số những người kỉnh địch với Kiyomori, ông coi 
phái quân phiệt Minamoto là đáng gờm nhất. Phái này thâm 
thù Kiyomori vỉ những hành động của ông trước đây đối với 
họ. Họ kích động dân chúng về việc một người thủ lĩnh của 
họ trước đây là Yoshitomo bị coi là "tên kẻ cướp, tên phản 
bội" bị Kiyomori hành quyết, chặt đầu cắm vào cọc bêu trong 
lãnh địa của dòng họ Taira. Tất nhiên ở trong triều cũng 
có một số ít người thuộc dòng họ Minamoto được Kiyomori 
tin cậy đưa lên những chức vụ cao. Những người này nơi 


480 


chung là những người có học vấn cao, chỉ làm những công 
việc xã hội chứ không dính đến quân sự. Song nhiều phụ 
nữ thuộc dòng họ Minamoto hoặc là thị nữ trong cung đỉnh 
hoặc là những người hầu trong các gia định quý tộc, biết 
nhiều chuyện ở kinh đô lại đứng về phái chống lại Kiyomori. 

Kiyomori có một người bạn thân thuộc dòng họ Minamoto 
là Yorimasa. Ông là một nhà thơ nổi tiếng, cuối đời binh 
nghiệp thoát ly chính trường, không can dự vào những cuộc 
tranh giành quyền lực. Ông cũng một thời được Kiyomori 
tin cậy đưa lên chức vụ cao trong triều. Kiyomori tỉn ông 
và coi âng như trụ cột giúp cho đòng họ Taira củng cổ quyền 
lực. 

Kiyomori hết lồng tin cậy ở Yorimasa, nghỉ rằng trong 
dòng họ Minamoto chỉ có Yorimasa là trung thành với ông. 
Đùng một cái, vào tháng 5 năm 1180, Yorimasa không biết 
do tác động từ đâu, đã tung ra một bản kêu gọi các thủ lính 
dòng họ Minamoto ở Miễn Dông và Miền Bác, kể cả các đền 
chùa có ác cảm với Kiyomori, liên kết với nhau để chống 
lại phái Taira. Sự việc này làm cho Eiyomori choáng váng. 
Lại một phen nữa ông cảm thấy ngày càng lâm vào thế bị 
cô lập và hơn lúc nào hết, thấy sự xuống dốc của cẢ một 
dòng họ. Ông cảm thấy có lỗi với tổ tiên vỉ không có cách 
nào khôi phục lại được tiếng tâm cho dòng họ 'Taira đã lừng 
lẫy một thời. 

Ñiyomori có biết những âm mưu chống lại ông, nhưng ai 
là kẻ chủ mưu ông không biết. Với tính nàng động và sáng 
trí quen thuộc, ông đem hàng ngàn quân tiến vào kinh đô, 
bát giam Thái thượng hoàng Go-Shirakawa, ra lệnh bắt 
Hoàng tử Mochihito, con trai Go-Shirakawa, vỉ âm mưu 
phản loạn đồng lõa với Yorimasa để cướp ngôi và kêu gọi 
vũ trang nổi dậy. 

Tiếp đó, bi kịch lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản đã xảy 
ra. 
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Hoàng tử Mochihito chạy trốn ở Miidera, một ngôi đền 
đẹp gần Òtsu ở hồ Biwa. Dền Miidera có lực lượng vũ trang, 
nhưng không liên hệ được với các đền khác để có sự hưởng 
ứng. Thấy thế nguy, Hoàng tử Mochihito buộc phải rời đi 
nơi khác. Có Yorimasa hộ tống và vài trăm quân bảo vệ, 
ông rời Miidera xuống phía nam Uji, một thị trấn nhỏ trên 
bờ sông Uji. Đến một cái cầu bắc qua sông, họ dừng lại, chỗ 
đó cách biệt thự Byòdò-in của dòng họ Fujiwara không xa. 
Ngõi biệt thự này đã biến thành một đền thờ có các vị sư 
ở đền Miidera trông nom. Họ lại tìm đường đến Nara, phải 
qua cầu. Chiếc cầu đã bị Yorimasa phá đi một phần ở về 
phía bên kia sông để đề phòng sự tiến công của các chiến 
binh Taira. 

Các chiến bính phái Taira tiến đến câu. Nhiều người, 
ngựa của họ rơi xuống sông nhưng nhiều chiến binh vượt 
qua được dòng chảy đến được bãi đất trống trước biệt thự 
Byòdò-in. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, quân Taira ồ 
ạt qua sông. Yorisama bảo vệ Hoàng tử Mochihito, cả hai 
tìm cách chạy trốn. Song. Yorisama bị trúng tên không đi 
tiếp được nửa, nằm lại và thúc hoàng tử chạy trốn một mình. 
Hoàng tử sau đó cũng bị bát và bị giết chết. 

Tin tức về sự kiện này lan đến kinh đõ nhanh chóng, 
người ta bán tín bán nghỉ. 

Có một đoạn nhật ký của quan nhiếp chính Kanezane 
ghỉ lại diễn biến của tỉnh hình, được tóm tắt dưới đây, cho 
ta thấy cuộc sống không dễ dàng gì của giới quý tộc Taira 
trước làn sóng chống lại họ. Ngày tháng trong đoạn nhật 
ký bất đầu từ ngày 9 tháng 6 năm 1160 (theo lịch Nhật Bản 
là ngày 4 tháng Bì: 

"Ngày 9: Trời đẹp. Tôi đến cung vua đến đêm mới về, 
cùng đi với ngài Kanefusa. Ông ta nói rằng Tomomori, con 
trai của Kiyomori, đêm nay ốm nặng, có thể lên cơn điên. 
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Ngày 10: Sáng nay, Tể tướng Kiyomori tiến vào thành 
phố có rất đông quân sĩ đi theo khiến dân chúng nhốn nháo 
lo sợ. 

Ngày I1: Trời đẹp. Buổi chiều, Thượng tọa Butsugon đến 
gọi. Buổi tối tôi đến cung vua, trở về lúc đã khuya. 

Ngày 12: Trời đẹp. Nhưng đến giờ Thân (4 giờ chiều) thì 
mây đen kéo đến đầy trời, nhưng không mưa. 

Tomomori đỡ ốm. Hôm qua tể tướng đã rời thành phố. 

Ngày 13: Có tin đồn là thái thượng hoàng (Go - 
Shirakawa) ở lại thành phố. 

Ngày 14: Trời mưa. Vua triệu tôi vào cung và tôi trở về 
khoảng LŨ giờ tối. 

Thái thượng hoàng Toba ở lại thái ấp để trông coi ngân 
_khố của hoàng gia. Ông đi tuần tra quanh cung điện, có ba 
trăm chiến bỉnh hộ tống. 

Tôi bị lạnh và ho, nghe trong mình rất khó chịu. 

Ngày 15: Trời đẹp. Hoàng thượng Takakura đi tuần tra 
trên con ngựa mà nhiếp chính gửi đến cho. Dến tối, cả thành 
phố náo loạn. Cơ tin đồn là đội quân tăng lữ trên đền 
Hiyeizan từ trên núi xuống đang kéo vào thành phố. Nhưng 
không đúng. Tối nay lại có tín đồn là Hoàng tử Mochihito, 
con thứ hai của vua Takakura, bị bát đi đây. 

Đủ các loại tin đồn đại không biết thực hư ra sao. 

Đêm nay tôi ho nhiều hơn và bị sốt. 

Ngày 16: Có bản thông báo nói: "Minamoto Mochimitsu 
(tên thường gọi là Mochihitở) bị tước hết mọi chức vị và bị 
lưu đây đi xa. Y phải lập tức rời bỏ quê hương... 

"Lại có tin đồn ràng trước khi viên quan cảnh sát đến 
bát thì Hoàng tử Mochihito đã trốn lên Miidera. Các vị sư 
ở đền Miidera sẽ che chở cho hoàng tử và họ có âm mưu 
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liên kết với các nhà sư phái Thiên Đài để tiến hành cuộc 
khởi nghĩa. Khi các nhà cầm quyền phái Taira được tin nãy, 
họ cho quân lính bao vây cung hoàng hậu và lục soát... 

Sao lại thô bạo và táo gan đến như vậy. Sự yên bình của 
đất nước phụ thuộc vào ý của các vị thần Phật ở lse, thân 
Hachiman và Kasuga. 


Từ ngày thứ 17 trỏ đi, cuốn nhật ký kể những tin tức 
xề cuộc truy đuổi Hoàng tử Mochihito và Yorimasa. 

Qua cuốn nhật ký này thi tầng lớp quý tộc trong triều 
không có nguồn thông tìn nào khác là những tin đồn đại về 
những hành động của những người lãnh đạo phái Taira. Hạ 
nghe nói rằng cơ một ông vua đã rời cung điện và hoàng tử 
thì bị bát đi đầy. Trong lời bàn tán người ta oán trách giới 
quân sự. Cuốn nhật ký ghi một ý sau đây: "Nơi chung, không 
cố lời nào tả được sự đề tiện của giới quân sự...” 

Mấy ngày sau khi Hoàng tử Mochihito biến khỏi kinh 
thành lại cơ rất nhiều lời đồn đại dội vẽ. 

Kanezane ghi lại trong nhật ký ngày thứ 21 (16 tháng 6 
nam 1180! rằng, Hoàng tử Mochihito dứt khoát đã ở trong 
đền Miidera tOnjdiil và trước đó hai hôm, vào ngày 19, 
hoàng tử đã từ chối không chịu nghe các sĩ quan trở về kinh 
đô. Trong những ngày đó, Kanezane không làm việc vì ông 
đang ở thời kỳ an chay phải kiêng mọi việc. Tuy nhiên bạn 
bè ông vấn lui tới dinh của ông để thông báo về những tỉn 
đồn đại và để bàn xem đảm các nhà sư sẻ làm gi và những 
người lãnh đạo phái Taira sẽ đối phó ra sao. Ông ta nghe 
nổi ràng, những người lãnh đạo phái Taira sẽ mang quân 
đi rồi lại nghe nói rằng, viên tướng Taira và quân sỉ của 
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ông ta rất sợ sự nổi dậy của đội quân tăng lữ, họ chuẩn bị 
maang theo nhiều của cải và rút khỏi thành phố. Tin đồn 
cuối cùng là nhà vua và thượng hoàng (vua Ẩntoku và thái 
thượng hoàng Takakura) sẽ bị Kiyomori mang đi PFukuwara 
để giam giữ. Ông phân nàn về những sự lộn xộn và tình 
hình nghiêm trọng của thời kỳ này. Nhật ký của ông ghi 
ngày thứ 24 rằng vợ ông có một giấc mộng đẹp. Các nhà 
thiên văn đoán mộng cho rằng cố những điềm lành báo hiệu 
Kanezane sẽ có nhiều tin vui. 

Theo nhật ký, sớm ngày thứ 26, một người đưa tin đến 
cho ông là Hoàng tử Mochihito và Yorimasa đã bị truy đuổi 
và tấn công. Ông vào cung trước buổi trưa. Thượng hoàng 
hỏi ông về diễn biến của tỉnh hình, nhưng xem ra thượng 
hoàng quan tâm lo lắng nhiều đến tài sản riêng hơn là về 
số phận của Mochihito. 

Thượng hoàng nơi rằng, nếu các nhà sư ở Miidera và 
Kèfukiji mà gây hấn thì thái ấp của họ sẽ bị tịch thu. 
Kanezane khuyên thượng hoàng nên nghỉ kỹ và trước hết 
hãy cử hữu bộ thượng thư đi tìm hiểu tỉnh hình. Dêm đó, 
tín tức đã đưa đến thái thượng hoàng, theo tin của 
Munemori thì đối phương đã bị đánh tan ở Byòdò-in sau 
một trận chiến đấu quyết liệt. 

Kanezane cho rằng có chiến thắng đó là nhờ hồng phúc 
của nhà vua và cũng là số may của nhà lãnh đạo Kiyomori. 
Lúc ấy, hữu bộ thượng thư cũng đến, cùng đi có Taira 
Shigehira và Koremori, vừa mới ở mặt trận trở về. Shigehira 
được đón tiếp nhiệt tình, vẫn trong bộ áo chiến, ông ta báo 
cáo về trận đánh. Cái chết của Mochihito được khẳng định, 
song cũng còn có chút nghỉ ngờ vì xác tìm thấy nhưng mất 
đầu nên nhận đạng rất khó khăn. 

Mấy giờ sau, thượng hoàng hỏi về tài sản của đền chùa. 
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Kanezane tâu rằng, đất đai của đền chùa không bị tịch thu, 
bởi vỉ sẽ không công bằng nếu trừng phạt cả một giáo phái 
trong khi đó chỉ có một số nhà sư là có tội. Song, đối với 
những nhà sư có tội thỉ sự trừng phạt là đúng. Thượng 
hoàng cho gác vấn đề lại để sẽ quyết định trong ngày hôm 
sau và Kanezane được mời dự cuộc họp tiếp. Hôm sau, 
Kanezane có mặt đúng giờ ở cung vua, ăn mặc bình thường 
như mọi ngày. Việc đó là khiếm khuyết vì ông ta không biết 
rằng ngày họp tiếp này cũng chính là ngày có một cuộc lễ 
long trọng. Đồng nghiệp của ông đều mặc lễ phục. Ông tạ 
lỗi với thượng hoàng và xin trở về nhà thay lễ phục, nhưng 
thượng hoàng giữ ông lại. 

Người ta bàn bạc về nghi thức, Kanezane miễn cưỡng 
tìm chỗ ngồi. Ông ngồi xa xa ra đàng sau. Hữu bộ thượng 
thư nêu vấn đề thảo luận về thái độ đối xử đối với các đền 
chùa dính vào tội ác và yêu cầu các quan cho biết ý kiến. 
Theo lệ, viên quan nhỏ nhất được phát biểu trước rồi lần 
lượt đến các cấp cao hơn. 

Quan tư vấn Michitaka phát biểu lên án cả đền Miidera 
và Kòfukujii. Ông đề nghị cử quân đến đánh chiếm đền 
Kòfukuji và tịch thu hết nhà cửa, tài sản, phải tìm người 
chủ mưu và gọi về triều trị Lội. 

Quan tư vấn Pujwara Sanemune đồng ý trị tội đền 
Miidera nhưng với đền Kòfukuji thì chỉ trị tội người cầm 
đầu. Theo ý ông, trị tôi cả giáo phái Kòfukuji sẽ là một hành 
động sai lầm. 

Tiếp đ.í tám viên quan ở cấp giữa phát biếu. 

Sau đó đến đại tư vấn Fujiwara Tak¬suye, một nhà quý 
tộc rất có ảnh hưởng ở triều đình, phát biểu ý kiến. Ông 
này đồng y với ý kiến của Michitaka phải có biện pháp cứng 
rắn cả với giáo phái Kòfukuji. Ngôi đền này tuy là một cơ 


sở của dòng họ Puliwxara nhưng đã phi báng một Ƒ' + viên 


386 


của đòng họ Pujiwara (Vji no Chòja) thể hiện thái độ chống 
đối. Các vị sư ở đó xứng đáng bị trừng phạt. 

Viên quan coi việc cảnh sát cũng đồng ý như vậy. Ông 
ta đề nghị đội quân trừng phạt phải lên đường không chậm 
trễ. Ông cho rằng, các ngôi đền đó không còn là nơi linh 
thiêng nữa mà đã trở thành một dinh lũy của bọn quân 
phiệt chống đối. Takasuye đồng ý phải hành động nhanh 
chóng, không thể nhân nhượng các đền chùa như trước 
Kanezane đồng ý rằng những nhà sư âm mưu bạo loạn thì 
xứng đáng phải xử tội treo cổ hoặc chém đầu. Nhưng ông 
lưu ý một điều, dựa theo chỉ dụ của thái thượng hoàng: "Các 
đền chùa có thể bị phá ra tro ngay lập tức, nếu triều đỉnh 
cử quân đến đánh, tuy nhiên như vậy cũng xóa luôn cả môn 
phái tôn giáo", để triều đình cân nhắc. Dụng ý của Kanezane 
đưa ra ý kiến này là để che chở cho các đền chùa của Phật 
giáo, đặc biệt là phái Kòfuikuji. 

anezane cũng khuyên triều đỉnh nên cân nhác kỹ lưỡng 
trước khi tình huống thực tế đã diễn ra để cá quyết định 
trước khi dùng tới bạo lực quân sự. Nếu có cần dùng đến 
bạo lực, nhà vua phải chứng tỏ rằng mình không phải là kẻ 
thù của tôn giáo. Vậy ít nhất phải tỉm hiểu vấn đề cho kỹ 
hơn, xem có phải các đền đài cố tỉnh dung túng bọn phản 
loạn hay không. 

Kanezane khuyên nhà vua cử một quan chức đến tại chỗ 
xem xét và ngày mai phải trở về kinh đô báo cáo tường tận, 
bấy giờ hãy quyết định. 

Tả bộ thượng thư đồng ý với đề nghị của Kanezane, chỉ 
có quan Dại tư vấn Takasuye không đồng ý với ý kiến của 
Kanezane, cho rằng sự suy nghỉ của Kanezane là ngu xuẩn, 
không thể chấp nhận được. Kanezane thấy bị xúc phạm, 
cũng mạt sát Takasuye giữa triều đình và ông nơi thêm 
rằng: "Dù cho Hoàng tử Mochihito có còn sống và ẩn ở đền 
Nara thì cũng phải có báo cáo cụ thể với nhà vua. Nếu chỉ 
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dựa vào những tin đồn đại để hành động thi đó mới là ngu 
xuẩn”. 

_ Không khí thảo luận lại căng thẳng. Kết quả cuộc thảo 
luận được trình lên nhà vua. Vua đồng ý cần cho tìm hiểu 
thêm và truyền lệnh tra hỏi những nhà sư bị bát và đang 
bị giam giữ: Riêng đối với ngôi đền Kbòkufuji thì đề nghị của 
tả bộ thượng thư và của fanezane được nhà vua chấp nhận 
là chỉ tÌm xem ai là kẻ chủ m >u và tìm hiểu cụ thể tình 
hình của Hoàng tử Mochihito. 

Kanezane rất vui vỉ triều dinh ủng hộ ý kiến của ông, 
ông coi đơ là sự tháng lợi của luật pháp nhằm duy trì đạo 
Phật. Song mấy ngày sau, ông thấy các nhà lãnh đạo phái 
Taira muốn đưa nhà vua và thượng hoàng về bản doanh 
của họ ở Pukuwara. Ông cho đó là một âm mưu ác độc. 

Những câu chuyện kể trên nơi lên tình hình và các điều 
kiện chính trị ở triều đỉnh vào năm 1180. Thời kỳ này, vua 
đương quyền thì còn là một cậu bé, thái thượng hoàng là 
một ông già ốm yếu chỉ biết ngồi trị vì chứ không biết cai 
trị. Các quan trong triều chỉ biết ngồi nghe ngóng bàn tán 
rồi quyết định mọi việc. Nhà vua chỉ nghĩ tới một biện pháp 
cơ bản là tịch thu tài sản, đất đai của những người bị tỉnh 
nghỉ là phạm tội. Các nhà lãnh đạo phái Taira thì không 
quan tâm đến việc làm cho triều đỉnh biết đầy đủ tin tức 
về tình hình để có biện pháp đúng đán. Họ coi thường triều 
đỉnh và hành động một cách rất độc đoán. 

Phái Taira ngày càng thêm nhiều kẻ thù và họ phải trả 
giá cho sự chuyên quyền đó. 


5. Cái chết của Kiyomori. Sự rút lui của phái Taira 


Một thời gian ngắn sau khi Kiyomori lẹp yên được cuộc 
nổi dậy của Yorimasa mà ông coi như đấu hiệu của sự chống 
đổi ông ở diện rộng, ông được một tỉn báo ngầm của một 
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gia thần là Kunitsuna rằng nhà vua sẽ chuyển chễ ở sang 
Fukuwara vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch tới (1180). 
Quan chức ở kinh đô nơi chung đều phải đi theo nhà vua 
và kế hoạch di chuyển được thực hiện bÍ mật vào ngày mồng 
2 chứ không phải là ngày mồng 3 như dự kiến. Tuy việc dời 
chỗ ở của nhà vua không thật rõ, song trước đó đã có một 
số biện pháp như vận chuyển lương thực, vật tư từ Kyoto 
sang Fukuwara, xây dựng một số biệt thự cho các viên đại 
thần dòng họ Taira. Mục tiêu trước mắt của Kiyomori là 
phải bảo vệ hoàng gia trong chuyến di chuyển này, đề phòng 
mọi sự bất trắc có thể do phái Minamoto và các đội quân 
tăng lử gây ra với nhà vua. 

Việc di chuyển diễn ra đúng như được thông báo. 
Kiyomori dẫn đầu, ngồi trên kiệu, tiếp đó là kiệu của các 
phu nhân. Sau nửa là ba chiếc xe có hộ tống của nhà vua 
và ba vị thái thượng hoàng. Rồi đến nhiếp chính Fujiwara, 
tiếp đó là Munemori, con trai của Kiyomori và các quan 
khác. Doàn người đi giữa hai hàng binh lính, có đến hàng 
ngàn chiến binh. Khi đến Pukuwara, các ông vua ở trong 
các đỉnh thự đã có sẵn bên cạnh các dinh thự vừa mới xây 
và đang tiếp tục được hoàn thiện. Cơ thể tất cả mọi người 
trong hoàng gia sẽ ở khu vực này. Trong số họ, trước kia 
đã có người đến thăm gia đình Kiyomori ở đây và rất hài 
lòng. Một bài viết đã mô tả:"Ó nơi này thật thoải mái, rộng 
rãi, có thể ngồi uống rượu thâu đêm để xem các vương phi, 
công chúa trong các bộ y phục lộng lấy..." 

Tuy vậy, Fukuwara cũng có những điều không vui. Khí 
hậu biển lạnh, ẩm không thuận lợi cho sức khỏe của các vị 
vua quan. Nhà vua cũng bị ốm. Thêm vào nhiều lý do khác 
nữa khiến cho nhà vua. sau 6 tháng ở Pukuwara lại quyết 
định đời về kinh đô cũ. Diều này ngoài ý muốn của Kiyomorl, 
ông cũng phải miễn cưỡng trở về dinh thự của mình tại 
Rokubara, gần kinh đô, để dễ nám bắt tình hỉnh. Về phía 
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các quan đại thần và hoàng gia thì họ rất mừng. Dược trở 
về kinh đô cũ nhiều người sung sướng đến phát khóc. Một 
nhà thơ lớn là Teika đã viết một tác phẩm có tên là 
Meigetsu-bL, mô tà kinh thành khi vắng bóng nhà vua và 
triều đình, có nơi "nhà cửa, lâu đài, dinh thự tiêu điều, hoang 
vắng, tất cả gợi một nỗi buồn man mác”. 

Thượng hoàng Go-Shirakawa ra lệnh tịch thu một số thái 
ấp, dinh thự của giới quý tộc địa phương mà không tham 
khảo ý kiến Kiyomori, ông cử người con trai là Shigehira 
thay mặt mình đến triều đình tâu với vụa: 

"Cha thần (chỉ Kiyomori) rất lo lắng về tình hình diễn 
biến ở triều đình. Cha thần thấy sự có mặt của mình bên 
nhà vua là không cần thiết cho nên xin tạ lỗi với nhà vua 
và xin từ quan về nghỉ một nơi xa xôi hẻo lánh. 


Cha thần cũng xip phép nhà vua cho hoàng hậu và thái 
. tử đi theo..." 

Đó là vào cuối năm 1179, hoàng hậu là con gái của 
Kiyomcri còn thái tử là con trai của hoàng hậu, sau này lên 
ngôi trở thành vua Antoku. 

Dề nghị tai ngược đó của REiyomori đã làm cho các nhà 
quý tộc Fujiwara gần gũi với nhà vua và một số đông quan 
chức trong triều bất bình. Một số người trong số tăng lữ 
cũng chống lại ý định đơớ của Kiyomori, dẫn đến việc nổi 
đậy của đội quân tăng lữ ở đền Miidera. Nghe nói họ còn 
liên kết với một số tăng lữ đạo Thiên Đài trên núi Hiyei và 
ở các đền chùa tại Nara để giải phóng cho hai thái thượng 
hoàng kh.? sự kiểm soát của Kiyomori, bằng cách sắp xếp 
cho hai vị này chuyển đi nơi khác. Doá: trước âm mưu đó 
của các đối thủ. Kiyomori đưa Thái thượng hoàng Go- 
Shirakawa ra khỏi Toba-den và giam lỏng ông ở một nơi 
được canh gác cẩn mật. Đó là một bước Kiyomori thất chặt 
sự kiểm soát đổi với triều đỉnh và nhà vua. 
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Những năm cuối thế kỷ XII, đặc biệt thập kỷ từ 1175 
đến 1185, được ghi nhận là thời kỳ có nhiều rối ren và đen 
tối nhất. Hiển nhiên những người lãnh đạo đất nước phải 
chịu trách nhiệm về tình hình này, trong đó đư luận lên án 
nặng nề những người lãnh đạo phái Taira, cho rằng chính 
họ là nguyên nhân của nhiều sự đau khổ. Niềm tự hào của 
giới quý tộc Taira mất đi và tới năm 1185 thì suy tàn hẳn. 
Không khí bi quan và yếm thế tràn ngập xã hội. Dòng họ 
Taira, do những sai lầm chủ quan của họ, đã suy tàn và kéo 
theo sự suy tàn không thể tránh khỏi của cả một hệ thống 
chính quyền đã từng làm mưa làm giố một thời. 


Thật vậy, sự suy tàn của đòng họ Taira và hệ thống chính 
quyền đánh dấu một tỉnh hình bị thảm, đầy rối ren. Khắp 
nơi nổi lên, nạn trộm cướp, giết chóc ngay cả ở kinh đô. 
Quân đội phái Taira hoàn toàn bất lực, không dẹp yên nổi. 
Chính quyền phải áp dụng những biện pháp cứng rán, những 
hình phạt nặng nề nhưng cũng không có hiệu quả. 

Một tác phẩm văn học thời đơ, tên là Ho/ò-ki, đã mô tả 
khá đầy đủ tình hình bi thảm của kinh đô và các nơi khác 
trong nước. Tác giả cuốn sách này là Kamo Chòmei. Ông 
mô tả xác thực quang cảnh hỗn loạn ở Pukuwara và ở kinh 
đô những năm từ 1177 đến 1182. Cộng thêm với các tệ nạn 
xã hội, thời kỳ này lại hay xảy ra động đất, bão lụt, băng 
giá bất thường. 

Nhiều cảnh thương tâm. Trẻ sơ sinh vẫn còn ngậm vú 
mẹ khi người mẹ đã chết. Tượng Phật bằng gỗ ở các đền 
chùa cháy đở nằm lăn lóc. Một cảnh đau lòng ở thành phố, 
có đến 42.000 người không cửa không nhà nằm trên hè phố 
ròng rã đến hai tháng trời Không khí ô nhiễm, đơi rách, 
chết chóc tràn ngập cả kinh đô kể cả những tỉnh lân cận 
phía tây, lãnh địa của phái Taira. 


Hết tai họa này đến tai họa khác, khi thì do thiên tai, 


391 


khi thì do con người gây ra. Tập truyện ký Hojò-ki có đoạn 
tả một vụ cháy ở khỉnh đô vào năm 1177 như sau: 

"Lửa cháy ngày càng to theo sức gió, lúc hướng này, lúc 
tạt sang hướng khác. Nhà cửa chỉm trong biển khơi lửa mịt 
mù. Tro bụi dâng lên tận trời cao, ngọn lửa thiêu trụi hai 
ba dãy phố cùng một lúc... Sáu mươi dinh thự của các nhà 
quý tộc bị đốt cháy, không kể rất nhiều nhà dan khác. Gần 
một phần ba kinh thành cháy .rụi. Vài ngàn người cả đàn 
ông lẫn đàn bà chết, kể cả bò, ngựa của họ..." 

Sự suy sụp của phái Taira đi kèm với những tai họa đó 
là không thể tránh khỏi. Thảm cảnh được chính những 
người sống ở kinh đô lúc ấy tường thuật lại. Hơn lúc nào 
hết người ta thấy rõ sai lầm và hậu vận xấu của dòng họ 
Taira. Đó cũng là những trang đen tối trong lịch sử Nhật 
Bản xen lẫn cả cái vinh và cái nhục. 

Bi kịch và sự vinh quang của Kiyomecri là hình ảnh thu 
nhỏ của một xã hội mà trong đó ông đã sống, đã tới đỉnh 
của hào quang, đã trải qua thời tuổi trẻ oanh liệt rồi đến 
lúc suy tàn, ốm yếu mất hết sáng suốt và kết thúc bằng cái 
chết đau đớn. Khi chuyến từ Fukuwara về kinh đô, trong 
không khí vui vẻ hồ hởi của các quan chức trong triều, thì 
có một tin buồn là Kiyomori bị bệnh hiểm nghèo. 

Ông ngã bệnh vào đầu mùa xuân năm I181l. Có những 
tài liệu ghi vào trung tuần tháng 3 năm 1181, kế về những 
ngày cuối cùng của Kiyomori trên giường bệnh. Ông sốt cao, 
tỏ ra rất đau đớn, mặt đỏ gay. Nhưng trước khí mất ông tỏ 
ra minh mẫn khác thường. 

Đó là vào sáng 2l tháng 3, ông nối chuyện với Thái 
thượng hoàng Go-Shirakawa, vẫn giữ được tính cách kiên 
nghị. Ông lên án nhà sư Enjitsu mà ông coi là chủ mưu gây 
ra những sự rối ren. Ông nơi với nhà vua ràng sau khi ông 
mất mong nhà vua hãy tin dùng con trai ông là Xlunemaori, 
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Ông nói với người gia thần tin cẩn: "Sau khi tôi chết, mọi 
việc trên đất nước này hãy thực hiện đúng như khi tôi còn 
sống. Không được làm khác”. 

"Tiếc thay, sau khi Eäyomori mất, nhà vua tổ ra đối địch 
với Munemori, không hòa hợp gì với ông ta. Mấy tháng sau, 
Munemori tiết lộ một số nguyện vọng của cha. Trước khi 
chết, Kiyomori dặn lại con trai và cháu nội là không được 
chôn Yoritomo khi ông này chết và để cho xương cốt ông 
ta bị phơi nắng trên mặt đất. Còn đối với ông thì chôn cất 
ông ở đền Harima tại quê nhà chứ đừng chôn ở kinh đó, để 
cho những người thân ở quê nhà tiện cầu nguyện và hương 
khối thờ ông. Con cái Riyomori về sau cũng khêng ở quê 
nhà mà rời cả lên sinh sống ở Miền Dông. 

Kiyomori cố một người con trai nữa giỏi hơn nhưng chết 
sớm. Nay Munemori kế nghiệp cha nhưng không hòa hợp 
được với thái thượng hoàng. Nhưng dù cho tài giải đến đâu 
vào lúc này cũng không thể cứu vân được sự sụp đổ của 
dòng họ Taira. Cái chết của Kiyomori lại càng đẩy nhanh 
sự sụp đổ đó. 

Có những ý kiến khác nhau khi đánh giá Kiyomori. Một 
số nhà sử học cho rằng ông táo bạo nhưng không cố năng 
lực. Da số cho rằng ông có tính cách mạnh mẽ nhưng thô 
bạo và tàn nhẫn. Ông không tranh thủ được sự đồng tình 
của Thượng hoàng Go-Shirakawa. Trong quan hệ với mọi 
người, ông có nhiều thù hơn bạn. Ông xuất thân từ một gia 
đỉnh quân nhân, được đào tạo để làm người thừa hành hơn 
là một nhà chiến lược trong triều. Khi tiến được tới chức 
vụ cao, ông thiên về dùng quyền lực và nếu có đạt được 
thắng lợi nào đơ thì đo dùng sức mạnh quân sự để gây sức 
ép hơn là dùng lòng nhân để càm hớa. 

Thời kỳ thuận lợi cho ông ở cương vị thủ lĩnh của phái 
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Taira thì cũng là thời kỳ xã hội có nhiều mâu thuẫn gay 
_ gát, không dễ gỉ tìm được lối thoát. 

Ông phải đối phó với nhiều khó khăn ở triều đình. Ông 
phải đụng đầu với giới tăng lữ tham lam và hay gây rối, với 
giới quý tộc kênh kiệu khó cộng tác và với đân chúng trong 
lòng đầy bất mãn. Nhưng trong đời ông, tỉnh hình ở các 
tỉnh lại phồn thịnh hơn với tầng lớp quý tộc địa phương 
đang lên, đặc biệt là ở Miền Dông, nơi phái Minamoto đang 
phục hồi lại sau những lần chiến bại. 

Khi ông qua đời, người ta mừng nhiều hơn là thương tiếc, 
Người ta đồn rằng khi củ hành tang lễ ông, ở các thái ấp 
bên cạnh vang lên tiếng đàn tiếng hát, có nghĩa là người ta 
vui hơn buôn. Một nhà văn đã viết một cách dí dỏm là "tay 
áo của những người than khóc có lẽ bị ướt không phải vi 
nước mắt mà vỉ mưa xuân trong suốt buổi lễ tang”. 

Trong cuộc đời hoạt động của Kiyomori, ngoài lực lượng 
quân sự đã cớ, điều ông ta cần là sự đồng tình của thái 
thương hoàng đối với những chính sách và biện pháp mà 
ông ta muốn thực biện. Nhưng tiếc thay, ông ta thích dùng 
sức ép hơn là thuyết phục. Diều đố không khỏi làm phật ý 
những người đang ngồi trên ngôi báu, kể cả thái thượng 
hoàng, tuy có yếu thế nhưng đã quen ở vị trí trên đầu thiên 
hạ. nên trong thâm tâm không ưa Kiyomori lắm. 
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CHƯNG XIV 


CUỘC CHIẾN TRANH GIỮA HAI PHÁI 
MINAMOTO VÀ TẠIRA 


Do nhiều nguyên nhân mà phái Taira suy sụp, phái 
Minamoto dần dần khôi phục lại lực lượng ở Miền Đông, 
nuôi chí rửa nhục, quyết tâm trả thù dòng họ Kiyomori và 
lấy lại tài sản đã mất. Một số không ít vẫn tỏ lòng trung 
thành với Yoritomo, tôn ông này lên làm thủ linh và thừa 
nhận vai trò kế nghiệp cha ông là Yoshitomo. 

Sau khi Kiyomori mất, tình hình phái Taira ngày càng 
xấu. Tháng 9 năm l180, được sự giúp đỡ của một thuộc 
tướng của Kiyomori canh gác trại giam, Yoritomo và một 
số it người trốn khỏi nhà tù Izu chạy sang Hakone. Ngày 
24 tháng 9 năm ấy, cố tin báo về kinh đô là Yoritomo đã 
cùng một số nghĩa binh trốn trại đang cướp phá tỉnh lzu. 
Các tỉnh Miền Dông đang bị náo động vì việc này. 

Ngày hôm sau, có một chỉ dụ từ kinh đô cử một viên 
tướng chỉ huy một đội quân đi dẹp cuộc nổi dậy của 
Yoritomo cùng đồng đảng và kêu gọi nhân dân Miền Dông 
cầm vũ khí chống giặc. . 

Đồng thời kinh đô cũng được tăng cường phòng thủ. 
Quân thường trú ở kinh đô phần lớn là những chiến binh 
Taira từ thời Kiyomori và một số con em tuyển trong giới 
quý tộc tin cẩn. Lệnh động viên gây xôn xao dư luận vì các 
tầng lớp ở kinh đô đã quá chán ghét cảnh đầu rơi máu chảy, 
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họ muốn được sống trong hòa bình. Trừ một số binh lính 
chuyên nghiệp của phái Taira, còn số đông không được huấn 
luyện tử tế. Lợi thế của họ là đông người, trong khi đø lực 
lượng của Yoritomo khi tiến quân về phía tây Ít hơn nhiều 
một số chỉ huy vốn thuộc dòng họ Taira. Họ rút lên núi 
Hakone để bảo toàn lực lượng. 


Cuộc chiến tranh diễn ra ở Ishibashiyama ngày 14 tháng 
9 năm 1180, khi Kiyomori còn sống. Thực ra sự kiện này 
không có gì quan trọng lắm, nhưng có ý nghia ở chỗ nó mở 
đầu cho cuộc tấn công của các chiến binh Miền Đông. 

Mặc dù ở kinh đô người ta loan truyền rằng phái 
Minamoto chỉ là một bọn giặc cỏ nổi loạn, nhưng Yoritomo 
thì lại giương ngọn cờ khởi nghĩa, nhân dân thừa lệnh hoàng 
tử bị phế truất Mochihito để tiêu diệt phái Taira lộng quyền. 
Còn nhớ khi Yorimasa ra lời kêu gọi các thủ lĩnh Minamoto 
ở Miền Dông nổi dậy tháng 5 năm 1180, thì ông cũng nhân 
danh hoàng tử con vua Go-Shirakawa. Rõ ràng Yoritomo và 
phe cánh của ông cũng vẫn giữ ngọn cờ của những người 
bảo vệ ngôi vua, chứ không muốn mang tiếng là những kẻ 
phản loạn. Khi Yoritomo tập hợp lực lượng trên núi Hakone 
được khoảng vài trãm quân để chiến đấu ở Ishibashiyama, 
cờ xí đều có ghi dòng chữ đại ý là thừa lệnh hoàng tử đi 
điệt giặc. Về sau này, khi lực lượng của Yoritomo đã lớn 
mạnh, ông cũng vẫn nhân danh nhà vua và hoàng tử để 
dẹp loạn. 

Trong cuộc đụng độ đầu tiên với quân Taira, Yoritomo 
và nghĩa quân thua trận, rút chạy. Quản Taira chiến thắng 
trận đầu. Đến tháng 11 năm ấy, Yoritomo đã tập hợp được 
lực lượng lớn, tiến vào Suruga, đóng quân ở cánh đồng 
Fujikawa. Ngày L0 tháng 11, quân Yoritomo phản công quân 
Taira ở Fujikawa. Quân Taira thua chạy tán loạn Yoritomo 
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không cho quản đuổi theo mà lui quân để củng cố lực lượng 
chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Dó là vào mùa đông 
nam 1180, Kiyomori mất tháng 3 năm 1181, cuộc chiến vẫn 
tiếp tục cho đến tháng 5. 

Một thời gian ngắn sau khi Kiyomori mất, đội quân của 
triều đỉnh đi đánh Yoritomo báo cáo về kinh đô là lương 
thực đã cạn kiệt, quân lính bị đối ở tỉnh Mino. Báo cáo cũng 
nói là lực lượng của phái đối lập Minamoto lớn mạnh nhanh 
chóng ở các tỉnh Miền Đông và thanh thế của họ mạnh chưa 
từng thấy, 

Một cuộc họp của các quan chức cao cấp ở cung vua 
Go-Shirakawa vào ngày 22 tháng 3 năm 1181, để đánh giá 
tỉnh hình. Cuộc họp có Monimori và hơn mười vị đại thần 
tham dự. Monimori báo cáo tình hình với thái thượng hoàng. 
Người con trai của Riyomaori nơi, có thể đánh tan được quân 
của phái Minamoto, nhưng lại đạt câu hỏi là làm sao đạt 
được mục đích đó nếu quân đội thì ô hợp mà lương thực lại 
không có. Lương thực có thể chuyển từ Miền Bác và Miền 
Tây về, nhưng lấy gỉ mà chuyển. Ông đề nghị tốt nhất là 
ngừng chiến. 

Một viên tổng chỉ huy mới của quân triều đình được bổ 
nhiệm. Dø là Taira Shigehira có dưới quyền khoảng 13000 
quân. Sử có ghi là đội quân của ông này đã đánh thắng được 
đội quân của Minamoto Yukiiye ở gần sông Sunomata ở 
Owari, song tiếc thay không biết phát huy chiến thắng, nên 
chỉ dừng lại ở đó. Tiếp đơ có cuộc ngừng chiến đài từ mồng 
2 tháng 5 năm 1181. 

Tin tức từ Miễn Dông gửi về cho biết, lực lượng 
Minamoto ngày càng lớn mạnh và càng tranh thủ được sự 
ủng hộ của dân chúng, trong đó có cả một số gia đỉnh dòng 
họ Talra đã định cư ở Kantò. 
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Bản đồ mrận đánh lIshibashinama trong cuộc chiến giữa hai phái Minamoto và 
Tatra năm 1160. 
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Cá ý kiến đề nghị lực lượng của phái Taira nên rút về 
các tỉnh Miền Tây, đưa cả nhà vua, thái thượng hoàng và 
các quan trong triều đi theo. Lúc đầu người ta không tán 
thành, nhưng đến năm 1183, phái Taira phải theo đề nghị 
này vì tỉnh hỉnh ở kinh đô có rất nhiều khó khăn. Năm 
1182, các tỉnh Miền Tây lại bị đới, ngay ở kinh đô cũng bị 
nạn đơi đe dọa. Quan quân nháo nhác cả lên. Sử liệu ghi: 
"Thật là bị đát! Đã đến ngày tàn lụi của vương quốc". 

Thiên tai thì nặng nề như vậy, tình hình quân sự lại ngày 
càng xấu đi vì thiếu tiếp tế. Năm 1181, nhà nước ra lệnh 
bình định các tỉnh Miền Bác (miền Hokurikudo), nơi lực 
lượng Minamoto đang lớn mạnh. Song đến mùa thu, lực 
lượng quân sự của phái Taïra ở Rchizen bị Minamoto 
Yoshinaka đánh tan. 

Minamoto Yoshinaka là anh em họ với Yorimoto, có rất 
nhiều tài năng về quân sự, đã từng chỉnh phục miền Echigo 
trong mùa hè. Các nhà quý tộc địa phương đều đi theo ông. 

Nạn đói đạt đến đỉnh cao vào năm 1182, tiếp theo là nạn 
dịch bệnh. Cuộc chiến có ngưng lại. 

Dầu năm 1183, do sự biểu lầm và nghi ngờ, Yorimoto 
đem quân đánh người anh họ là Yoshinaka. Yoshinaka hòa 
giải với Voritomo và khuyên Yoritomo nên hợp sức để tấn 
công quân Taira ở Miền Bắc. 

“Tháng 4 và tháng 5 năm 1183, Taira Eoremori đem quân 
tàn phá vùng Echizen, chia cất lãnh địa của Yoshinaka ở 
miền Hiuchiyama. Nhưng thắng lợi của quân Taira cũng 
không duy trì được lâu, kết cục đội quân Taiïra lại bị quân 
của Yoshinaka phản công ở tỉnh Etchù, bị đánh tan tác ở 
dốc núi Tonamiyama. 

Đó là thất bại nặng nề của phái Taira, mặc dù họ có ưu 
thế về số quân. Quân Taiïra lúc đó có đến 40 ngàn người, 
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trong khi đó quân của phái Minamoto chỉ có khoảng 5 ngàn. 
Yoshinaka thắng lợi vì có chiến lược thông minh, chia cất 
đại quân Taira ra làm nhiều mảng rồi phản công từ bốn 
phía. Quân Taira chết và bị thương hàng ngàn người, cơ tài 
liệu còn nói trong số 40 ngàn quân Taira, đến gần một nửa 
bị chết và bị thương. Số còn lại bỏ chạy, bình khí vứt lại 
nhiều vô kể. Quân của Yoshinaka tiến về phía tây nam 
không gập bất kỳ một sự chống cự nào. Chỉ trong vòng một 
tháng, quân của Yoshinaka đã uy hiếp kinh đô từ phía bác, 
trong khi đơ, đội quân do Yukiiye chỉ huy lại tiến về kinh 
đô từ phía đông. Cuối mùa hè năm 1183, quân Taira đã rơi 
vào thế tuyệt vọng, như lời tả của một nhà văn đương thời: 
"Giống như những ngày cuối cùng của một người đang ốm 
thập tử nhất sinh." Sau khi Kiyomori chết, Thái thượng 
hoàng Go-Shirakawa bí mật liên hệ với Yoritomo. Ông hành 
hương lên núi lliyeizan và được các vị sư có vũ trang bảo 
vệ. Ngày hôm sau, nhà vua trẻ tuổi cùng các vương phi và 
một số người tùy tùng cũng rời cung đi lễ. Tư liệu trong sử 
có chép rằng, ngày l5 tháng 8 năm 1183, đoàn hành hương 
đi các đền chùa Kumano, Hiyoshi và Kyrama làm lễ, đêm 
đơ lại đi sang ngôi chùa lớn ở ngoại ô Kyoto. Song Thượng 
hoàng Go-Shirakawa đi lễ không phải vì mục dích tôn giáo. 
Dúng ra ông tìm cách trốn khỏi nơi mà ông đã bị Kiyomori 
giam lỏng, 

Yoshinaka cũng đã từ kinh đô chạy sang đóng quân ở 
tỉnh Òmi. Yukiiye cũng chạy sang tỉnh Yamato. Hai vị thủ 
lĩnh này quyết nuôi chí phục thù chống lại phái Taïra. 

Ỏ kinh đô, Munemori và những viên chỉ huy quân Taira 
đã thấy thế nguy nên tỉm cách rút lui. Quân của phái 
Minamoto đã mạnh hơn lên rất nhiều. Thượng hoàng Go- 
Shirakawa lại tạo cho họ một chễ dựa tinh thần và pháp lý 
trước công chúng. Quân Taira đốt hết các dinh thự ở 
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Pokuhara, nơi họ đã ban ra những mệnh lệnh độc đoán để 
thiết lập nền chuyên chính của dòng họ, rồi vội vã rút về 
phía tây, mang theo cả nhà vua trẻ tuổi. Thượng hoàng 
Go-Shirakawa rất vui mừng liên lạc được với Yoshinaka và 
lệnh cho ông ta hợp đồng với Yukiiye để tiêu diệt đội quân 
của Munemori. 

Sự chống cự của phái Taira và sự lớn mạnh của phái 
Minamoto trong cuộc chiến tranh giữa hai phái là một sự 
kiện có ý nghĩa chính trị lớn. 

Tư liệu lịch sử nơi về cuộc chiến tranh Miền Bắc và Miền 
Đông Nhật Bản cho thấy là quân Taira thua kém hẳn quân 
Minamoto về sự thiện chiến và lòng dũng cảm. Quân Taira 
còn gặp khó khăn lớn là thiếu tiếp tế về lương thực, thiếu 
phương tiện đi lại trên đường dài. Lúc đầu, họ có tranh thủ 
được sự ủng hộ của nhân dân vừng Hiuchiyama và các chiến 
binh ở Echizen. Họ cũng ít nhất đánh bại được lực lượng 
của Yukiiye một lần. Sự rút lui của họ khỏi Fujikawa cũng 
là cần thiết để tránh những cuộc phản công của đổi phương, 
tuy đó là một cuộc rút lui thảm hại. Họ rút quân về Miền 
Đông, đánh thắng được một số trận nám l181, mở một cuộc 
tấn công lớn vào tỉnh Hokurikudò. Quân đội phái Taira, theo 
sự tuyên truyền của họ, cơ tới 100 ngàn người, nhưng sử 
ghi trong thực tế chỉ có khoảng 40 ngàn người. 

Về phái Minamoto cũng có nhiều sự cố, điển hỉnh là cuộc 
xung đột giữa Yoshinaka và Yukiiye. 

Sau khi đưa Go-Shirakawa trở lại kinh đô, Yoshinaka có 
phần kiêu ngạo về thế mạnh của mình. Ông vốn không ưa 
và lại sợ Yoritomo lấn quyền nên vào năm 1183, ông chuẩn 
bị tấn công Yoritomo. Thái thượng hoàng phải đứng ra hòa 
giải và kêu gọi cả hai bên bỏ sự đố ky lẫn nhau, liên kết lại 
để đánh quân Taira lúc đó đang tiến vào Miền Tây, dọc theo 
bờ biển phía bác. 
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Đội quân Taira do Munemori chỉ huy mang theo cả nhà 
vua trẻ tuổi Antoku, thái hậu và một số cận thần đến 
Kyùshù đầu tháng 9, thành lập một triều đỉnh lâm thời đồng 
tại Dazaifu. Những cuộc khởi nghia địa phương, được sự 
ủng hộ của Go-Shirakawa buộc họ phải rời Kyushù lên ẩn 
náu tại Yashima thuộc vùng Shikoku, nơi mà dân chúng vẫn 
có sự ủng hộ đối với phái Taira. Yoshinaka một mặt truy 
đuổi quân của Taira Shigehira ở Miền Tây, một mặt lại 
muốn đánh vùng Shikoku và định chiếm Yashima. Cánh 
quân truy đuổi Shigehira bị đánh tan ở Mizushima, gần địa 
phận tỉnh Bizen và Bitchù, cách kinh đô khoảng 120 dặm 
về phía tây. Yoshinaka thay vì phải củng cố lực lượng, lại 
vội vã tiến quân về kinh đô để chặn một đạo quân do người 
em của Yorimoto là Yoshitsune chỉ huy trên đường từ 
Kamakura tiến về. Ông ta Am mưu với Yukiiye, bắt thái 
thượng hoàng và thành lập một chính phủ ở các tỉnh Miền 
Bác. Ông ta còn liên kết với một số thủ lĩnh phái Taira, 
thuyết phục họ cùng phối hợp quân đánh Yoritomo, đồng 
thời cũng lôi kéo cả Pujiwara Hidchiro cùng đánh Yoritomo. 

Yukiiye nói những âm mưu của Yoshinaka cho Thái 
thượng hoàng Go-Shirakawa biết. Thượng hoàng lại kể 
những chuyện này cho Yoritomo. Yoritomo cử hai em trai 
là Yoshitsune và Noriyori mang đại quân đánh Yoshinaka. 
Yoshinaka lâm vào tỉnh trạng bị động. Yoshinaka lúc ấy đã 
kiểm soát được kinh đô, để cho quân lính thả sức tàn phá 
cướp bóc của cải. Yukiiye rút về tỉnh Harima để đánh quân 
Taira, bị thua trận lại chạy sang tỉnh khác. Dầu năm 1184, 
Yoshinaka đánh cung điện Hòjòji của thái thượng hoàng, 
đốt cháy các dinh thự và lại bất giam Thái thượng hoàng 
Go-Shirakawa. Dược tin Noriyori và Yoshitsune đang chuẩn 
bị mở cuộc tấn công vũ bão để đánh mình, Yoshinaka định 
đưa cả thái thương hoàng chạy trốn, nhưng việc không 
thành, ông ta đành phải bỏ trốn một mình với những người 
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tùy tùng. Ông ta chạy đến vùng Awazu thuộc tỉnh Òmi, 
nhưng bị quân của Noriyori đuổi đánh và giết chết. Lúc ấy 
là vào tháng 3 năm 1184, 

Những cuộc xung đột trong nội bộ các thủ linh Minamoto 
và sự bận rộn của Yoritomo ở Miền Đông đã giúp cho phái 
Taira cố thời gian yên ổn củng cố lực lượng. Sau khi rút 
khỏi Kyùshù đến miên Yashima, phái Taira chuẩn bị phản 
công. Họ vốn là những người quen với miền biển và thiện 
chiến ở vừng bờ biển. Họ đi qua Yashima một cách dễ dàng 
đến miền bờ biển tỉnh Bizen rồi đóng quân ở vùng vịnh 
Kojima. Họ án ngữ Miễn Dông và chuẩn bị cuộc tiến công 
vào kinh đô. 

Trước sự đe dọa đó, thái thượng hoàng gửi thư cho các 
thủ lĩnh Taira yêu cầu họ đưa nhà vua trẻ tuổi và ấn tín 
hoàng gia trở về kinh đô. Nhưng đöø là mưu mẹo của thái 
thượng hoàng, vì đồng thời ông cũng lại báo cho Noriyori 
và Yoshitsune, chuẩn bị tấn công. Ông hy vọng vừa lấy lại 
được ấn tín vừa đấy lùi được phái Taira. 

Lực lượng Taira chuẩn bị trở về kính đỏ, hy vọng được 
sự ủng hộ của thái thượng hoàng. Họ mong ràng phen này 
sẽ lại được trở về cơ sở củ, tranh thủ thời gian củng cố lực 
lượng để chuẩn bị cho những cuộc tiến công tiếp theo. 

song đột nhiên một đội quân Taira bị quân của Yoshit- 
sune đánh tan đêm 18 tháng 3. Tiếp đơ quân của Yoshitsune 
chia làm hai cánh theo như đã hợn đồng với Noriyori, bao 
vây quân Taira ở lIchinotani, vị trí phía tây và cánh rừng 
[kuta, vị trí phía đông. 

lchitani là một con đường hẹp giữa dãy núi ở phía bác 
và biển ở phía nam thuận lợi cho cuộc bao vây và tiến công 
của quân Minamoto. 
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Quân của Yoshitsune mai phục ở đây. Quân Noriyori tấn 
công quân Taira phải chạy về phía lIchitani. Tới điểm phục 
kích, ky binh Yoshitsune xông ra đánh, quân Taira bị thất 
bại nạng nề. Thủ lính Taira bị giết, Shigechira bị bát. Tàn 
quân Taira chay về Yashima. 

Sử liệu ghỉ: trong trận đánh này số quân Taira có tới 20 
ngàn, nhưng chỉ còn khoảng 3 ngàn sống sốt chạy về 
Yashima. Hàng ngàn người bị giết và bị bát làm tù binh. 

Quân của phái Minamoto không đông lắm, có khoảng 3 
ngàn người. Song do thắng lợi của họ quá lớn, nên dân 
chúng phóng đại lên là đạo quân Minamoto phải đông tới 
70 ngàn người, đó là con số không thể có. 

Sau khi quân Taira đại bại ở lchinotani, Thái thượng 
hoàng Go-Shirakawa cho gọi Shigehira lúc ấy bị bát làm tù 
binh ở yoto đến, ra lệnh cho ông ta phải bát Munemori và 
đưa vua Antoku cùng ấn tín hoàng gia về kính đô. Go- 
Shirakawa còn thuyết phục các thủ lĩnh phái Taira bỏ ý đồ 
quân sự. ' 

Có cuộc ngưng chiến khoảng 6 tháng. Quân Taira có thời 
gian lấy lại sức và tìm nguồn tiếp tế từ các tỉnh Miền Trung 
và Miền Tây. 

Mãi cho đến tháng 9 năm 1184, cuộc chiến lại nổ ra. 
Noriyorl mang quân từ Kamakura cùng với quân của 
Yoritomo đánh tan quân Taïra. 

Những cuộc chiến đấu lẻ tẻ khắp nơi vẫn diễn ra. Và 
phải đến khoảng cuối tháng 4 nám 1185, tình hình mới thật 
yên đánh đấu sự thất bại hoàn toàn của phái Taira. 

Phái Taira đại bại, đó là điều dễ hiểu. 

Nguyên nhân thông thường là do họ thiếu những quyết 
định sáng suốt và thiếu tài nang. Họ không có những người 
lãnh đạo cương nghị từ sau khi Kiyomori qua đời. 
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Trong số những người con của Kiyomori có Shigemori có 
tính cách tốt nhưng thiếu cương quyết. Ông này chết trước 
cha. Tomomori là người quà cảm nhưng kém tài năng. 
Munemori yếu và thiếu năng lực. Shigehira là một chiến sĩ 
tốt nhưng thiếu óc phán đoán. 

Tất cả những người đú không có uy tín để lãnh đạo cuộc 
chiến tranh. Dưới sự chỉ huy của họ, nhiều quan chức dưới 
quyền không kiên định lắm, thậm chí có người bỏ đi theo 
phái Minamoto. Đặc biệt phái Taira càng vš sau càng không 
được Thái thượng hoàng Shirakawa ủng hộ. Dây là nhược 
điểm rất quan trọng của phái 'Taira, mặc dầu họ vẫn kiểm 
soát công việc của nhà vua trẻ Antoku với cả ấn tín của 
hoàng gia, có giá trị pháp lý. Song như ta đã biết, trong lịch 
sử Nhật Bản, thái thượng hoàng mới cơ vai trò quyết định 
trong các hoạt động chỉnh trị và quân sự. Tiếng nói của thái 
thượng hoàng mới có trọng lượng ở triều đỉnh. Vẽ phía đối 
-_ phương là phái Minamoto thÌ các viên tướng Minamoto 
(Yoshinaka và Yuhkiiye) vẫn giương cao ngọn cờ nhân danh 
thái thượng hoàng trừng phạt phái Taira. Ngọn cò đó của 
họ được coi là chính nghỉa, ngay cả dưới con mất của các 
chiến bỉnh vô chính phủ. 

Về phía giới quân sự nắm quyền ở các tỉnh, họ vẫn nhìn 
vào phía quyền lực ở kinh đô do thái thượng hoàng đứng 
đầu. Vĩ thế nên cuối năm 1183, khi triều đỉnh chuyển về 
Miền Tây, sau thất bại của quân đội phái Taira ở Miền Đông 
thì các thủ lĩnh Taira cảm nhận rất rõ ảnh hưởng của họ ở 
Kyùshù và các miền khác không có là bao. Họ thấy có phần 
đơn độc, chạy hết nơi này sang nơi khác để cuối cùng lại 
trở về trụ sở Yashima, cách đại bản doanh của dòng họ Taira 
ở PFukuwara độ vài chục đậm đường. 

Những người dân thuộc dòng họ Taiïra ở Miền Đông Nhật 
Bản thị không phải ai cũng trung thành với dòng họ. Thậm 
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chí nhiều người còn ngả về phía quản Minamoto. Đó là 
những yếu tố quan trọng khiến cho phái Taira thất bại trong 
cuộc chiến. 

Phái Taira đại bại về quân sự không có nghĩa là dòng họ 
Taira bị tiêu diệt mà chỉ có nghĩa là sự thống trị của dòng 
họ này ở kinh đô chấm dứt và những lãnh địa và thái ấp 
của họ bị những người chiến thắng tịch thu hết. Sau chiến 
tháng, thủ lính của phái Minamoto là Yoshitsune cớ một 
tuyên cáo rất súc tích, như một báo cáo về chiến thắng với 
quốc dân như sau: 

"Vào ngày 24 tháng trước, hơn 840 chiến thuyền của 
chúng tôi đã đi vào kênh đào Akamagaseki ở tỉnh Nagato. 
Chúng tôi đã đụng độ với 500 chiến thuyền của phái Taira. 
Chỉ đến buổi chiều là cuộc chiến kết thúc với sự đại bại của 
đối phương. 

"Nhà vua đã bị chết chìm dưới đáy biển. 

"Những người sau đây bị bất (kèm một danh sách các 
chính khách phái Taira bao gồm các bà quả phụ Kiyomori, 
Ni no Ama). 

"Thái hậu Kenreimon Ïn và hoàng tử nhỏ tuổi (tức là mẹ 
và em vua Antoku) được cửu sống. 

"Các tù binh gồm những người sau đây (có một danh sách 
khoảng 20 thủ lĩnh Taira, cả đàn ông và đàn bà, trong đó: 
có cả Munemori). 

"Ngoài ra còn cơ các tù bỉnh khác, cả đàn ông và đàn bà, 
danh sách sẽ thông báo sau. 

"Ấn tín của nhà vua và hoàng gia đã thu lại được. Chỉ 
mất thanh bảo kiếm, hiện đang cho tỉÌm kiếm." 

Cuộc chiến tranh giữa hai phái Minamoto và Taira đã là 
đề tài cho một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đương thời Heike 
ÄMfonogg/ari, mà nội dung nói nhiều về quá trình sụp đổ của 
một sức mạnh lừng lẫy một thời. 
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NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC 
CHIẾN TRANH GIỮA PHAÁI MINAMOTO VÀ PHAI 
TAIRA, 1180 - 1185 (THEO ÁM LỊCH) 


LI8U 
9 tháng 4 Hoàng tử Mochihito ra lệnh tiểu diệt phải Taira. 
L7 tháng 8 Yoritomo đánh hại Taira no Kanctaka. 
23 tháng 8 Yoritomo thất trận ở Ishibashiyama. 
7 tháng 9 Yoshinaka tăng cưởng lực lượng. 
2Ú tháng 10 Quân Taira rút lui khỏi Fujikawa. 
7 tháng LÍ Quân Taira rúi về Miền Dông. 
I†BI. 
20 tháng I Taira đánh bại Yukiye ỏ Mino. 
4 tháng 2 Kiyomori mất. 
L§ tháng 2 Taira no Shigehira tiến về Miền Đông. 
1Ù tháng 3 Taira đánh bại Yukiiyc ở Sunpmatagawa. 
14 thắng 8 Lênh hình định miền Hokurikudo. 
Ý tháng 9 Yoshinaka dánh bại Taira d Echizen, 
1182 


Nan đói - Định chiến. 
1183 


tháng 3 Yoshinaka và Yorimmoto hòa hợp. 


* 


11 thăng Yoxhinaka đánh Bài Taira  TùngHHv:a, 


„! thẳng 7 Voshinaka 0Ý hiếp Kyoto, 


kš tháng 7 Taira ru quản về Miễn Tây. 

Tháng 1Ị Yoshimaka bị quần Tai đánh lui 3 Mizushinia. 
II34 

+U tháng 1 Yoshinaka bị giết ð Awa¿zu in Ôm|, 

Ý thắng 2 Trận Ichino1am1. 

Ä Hưng 8 Norivori rồi Kamakura. 
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1185 


1Ø tháng 2 Trận Yashima. 
24 tháng 3 Trận Dannoura. Chiến thắng của phái Minamolo. 


SÓ DÖ PHẢ HỆ CÁC THỦ LĨNH PHÁI MINAMOTO 
TRONG CUỘC CHIẾN TR.xNH VỚI PHÁI TAIRA 


Tameyoshi 
1096-1156 
Yoshitomo Yukiiye Tametomo Yoshikata 
1123-1160 mất 1186 1139-1170 
Yoritomơ Nortyon Yoshitsune Yoshinaka 
1147-1199 mất 1193 1159-1189 1151-1184. 


410 


CHƯỚNG XV 


CÁC CHIẾN BINH MIỀN ĐÔNG 


1. Yoritomo và các chiến hứu . 


Cho tới đây, nhất là trong thế kỷ XII, chúng ta chỉ nơi 
nhiều đến người và việc ở triều đình lên quan tới các triều 
vua, tới tầng lớp trên của giới quý tộc, mà ít nơi đến cuộc 
sống của các tỉnh, đặc biệt là những tỉnh Miền Đông. Quá 
trình sụp đổ của các lực lượng thuộc dòng họ Taira càng 
chứng mỉnh sự tồn tại của một lực lượng đang lên, một cộng 
đồng thống nhất không thể khuất phục, đố là lực lượng do 
Yoritomo lãnh đạo ở Miền Dâng. 

Rõ ràng là phái Taira sụp đổ và phái Minamoto đã mạnh 
lên. Mặc dù trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa hai 
phái, Yoritomo đã có lần nguy khốn ở Ishibashiyama vào 
tháng 8 năm 1180, nhưng phái Minamoto vẫn đứng vững 
như một lực lượng chính trị đủ sức chiến thắng. 

Yoritomo, người con trai của thủ lính Minatomo, đã lùi 
một bước để sau đó không lâu thiết lập được vùng ảnh 
hưởng của mình, cú lực lượng quân sự mạnh và tranh thủ 
được sự ủng hộ của giới quân sự địa phương. VÌ nhiều lẽ họ 
trung thành với dòng họ Minamoto để đè bẹp từng bước lực 
lượng của phái Taira. Nói một cách khác, sự vùng đậy của 
phái Minamoto là biểu hiện của một lý tưởng trong nền 
chính trị quốc gia chứ không phải là một sự kiện trong lịch 
sử. Lý tưởng đó đã giúp cho Yoritormo tồn tại trong thực tế 
và làm chủ được sức mạnh của mình. 
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Cả hai phái đều có chế để tự hào. Phái Taira dựa vào 
quyền lực để lấn át tất cả. Những người con trai của 
Kiyomori từng nơi rằng không một người nào, là đàn ông 
hay đàn bà, là sự nam hay sư nữ, mà lại không thuộc về 
họ, không dưới quyền lực của họ. 

Yoritomo cũng có niềm tự hào riêng, ông xuất thân từ 
hoàng tộc là dòng dõi của Seiwa Genji. Ông có thù sâu với 
Kiyomori, cha ông và hai anh ..ai ông bị Kiyomori kết án 
và bất chết một cách nhục nhã. Yoritomo có nhược điểm. 
Ông quả cứng rán lại nhiều tham vọng và khao khát quyền 
lực. Ông ôm chí phục thù, phục hồi lại cơ đồ của dòng họ 
và làm bá chủ các thế lực ở Miền Đông. 

Mục tiêu trước mắt của Yoritomo là tập trung vào việc 
chống lại phái Taira như ông đã nơi trong bức tâm thư gửi 
cho Thái thượng hoàng Go-Shirakawa năm 118]. 

Ta nhớ lại, đầu năm 1180, Hoàng tử Mochimoto kêu gọi 
tất cả các chiến binh phái Minamoto ở Miễn Đông liên kết 
lại với nhau. Lúc ấy, hoàng tử đang bị đi đày, án đây là 20 
năm. Ông cũng chưa nghĩ đến cái ngày có thể trở về chiếm 
lại kinh đô. Gia đỉnh ông sống ở Izu, có quan hệ chặt chẽ 
với điền chủ và quân sự ở tỉnh này và ở Sagami. Hoàng tử 
cũng cơ thời kỳ do dự, hy vọng có thể làm hòa hợp được với 
iyomori, vì vào thời kỳ đó, mâu thuẫn giữa hai dòng họ 
Taira và Minamoto về quyền lợi ở Miền Dông chưa gay gắt 
lắm. Yoritomo và các chiến hữu lúc ấy liên kết với nhau vỉ 
quyền lợi riêng hơn là vì trung thành với dòng họ. Họ muốn 
bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng riêng. Do chưa phải vỉ 
có mâu thuần gay gắt giữa hai dòng họ nên trong sự liên 
kết với Yoritomo ở Miên Đông có cả cíc chiến bỉnh thuộc 
dòng họ Taira như Hojò, Miura, Chiba và Doi. Chiba chẳng 
hạn, là dòng dõi của Chiba no Suke, con của nhà độc tài 
Taira Tadatsune đã đối đầu với Minatomo Yorinobu vào 
khoảng năm 1021. 
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Những con đường lớn từ kinh độ đi về Miền Đông và Miền Tậy. 


Những người này ủng hộ Yoritomo bởi vì họ cũng phải 
dựa vào dòng họ Minatomo ở Ïzu và ở các tỉnh lân cận. 
Trong số các chiến hữu của phái Minamoto có Sasaki 
Hideyoshi đã giúp đỡ Yoshitomo thời kỳ khởi nghĩa Haiji, 
nên không được lòng phái Taira và bị tước quyền thừa kế 
ở Òmi. Ông này phải bỏ nhà đi theo một ông chú là Fujiwara 
Hidehira, ông này là một người có thế lực mạnh ở Miền Bác, 
tại tỉnh Hiraizumi. Sau ông ta lại bỏ sang Sagami rồi được 
một điền chủ lớn ở địa phương là Shibuya Shigekuni hậu 
đãi, giao cho làm quân lý một trang ấp lớn. Ông làm việc 
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ở đơ, lấy con gái của vị điền chủ. Con cái ông ta sau này 
đều đi theo Yoritomo. Vì những động cơ và hoàn cảnh khác 
nhau, nhiều gia đình ở Miền Dông cũng ủng hộ Yoritomo 
và trở thành chiến hữu của ông ta. Thời kỳ đó, ảnh hưởng 
của phái Taira còn mạnh nên cũng có người ngại đi theo 
Yoritomo. Chẳng hạn, có một địa chủ lớn ở Sagami là Òba 
Kagechika khuyên Shigekuni và những người con trai của 
Sasaki cũng là điền chủ có thế lực ở địa phương đừng đi 
theo Yoritomo. 

Khi ở [zu, Yoritomo thường xuyên nhận được những tin 
tức về tình hình chính trị ở kinh đô. Những tin tức này do 
Miyoshi Yasunobu, là cháu người nhũ mẫu của Ông trước 
đây, nay là một quan chức làm việc trong cung của hoàng 
hậu 'Toku-ko cúng cấn. Yoritomo cũng thường xuyên nhận 
được những tin tức của Hoàng tử Mochihito từ ông chú là 
Yukiiye. Cũng chính là thông qua Yukiiye mà lời kêu gọi 
chống phái Taira của Hoàng tử Mochihito đến được với 
những thành viên trong dòng họ Minamoto. 

Sách Azuma Kagami mô tà: "Yoritomo trong lễ phục 
trang trọng nhin về phía đền Hachiman, mở và đọc kỹ bức 
thư”. 

Sau đó không lâu, Yoritomo nhận được tin dữ từ Xyoto 
về cái chết của Mochihito và Yorimasa. Miyoshi và các bạn 
khác của ông ở kinh đô, thấy phái Taira quyết tâm đè bẹp 
mọi sự nổi dậy để ủng hộ Hoàng tử Mochihito, bèn khuyên 
Yoritomo nên trốn đi một thời gian. Dø là vào năm 1180, 
khi Kiyoracri đang ở thế rất mạnh. Nhưng Yoritomo thấy 
thời cơ đã đến với mình để hành động. Ông củng cố lực 
lượng ở Miền Dông và phát đi lời kêu gọi vũ trang đối với 
tất cả những phe phái mà ông tin cẩn. Lời kêu gọi được sự 
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hưởng ứng tích cực ở khắp nơi, từ những người ở tầng lớp 
trên đến những người bình thường, một cách bí mật. Trận 
thử sức đầu tiên xảy ra tháng 8 năm 1180 là trận đánh vào 
một quan chức Taira. 


Trận đánh thắng lợi là niềm động viên lớn. Mấy ngày 
sau, Yoritomo với một lực lượng nhỏ 200 quân tiến vào dãy 
núi Hakone. Ông cho đóng quân ở [shibashiyama nhưng gặp 
sự phản công mạnh mẽ của Òba Kagechika là người đã 
khuyên những con trai của Sasaki chống lại Yoritomo, như 
đã kể ở đoạn trên. 

Yoritomo hy vọng với những tháng lợi đầu tiên sẽ động 
.viên được tinh thần dân chúng và bạn bè, lôi kéo thêm được 
nhiều người giúp ông, song ý định không thành. Sau khi bị 
phản công, ông phải rút chạy. 

Bạn bè ông cũng phân tán mối người một đường. Một 
tuần sau ông đến tỉnh Awa, gặp lại được một số bạn bè cũng 
chạy thoát cuộc lùng bát như Hòjè Tokimasa, Miura 
Yoshizumi. Song tỉnh Awa cũng như Shimòsa xét thấy đều 
không ở được, Yoritomo quyết định rút đi nơi khác. Ông lại 
kêu gọi các điền chủ địa phương lập đội vũ trang và chủ 
động tìm đến với họ. Nhiều người hưởng ứng giúp ông, trong 
đó cố các con trai của Chiba Tsunetane. Bằng cách đó, ông 
lại tập hợp được một lực lượng khoảng vài trăm quân tỉnh 
nhuệ, đóng ở thị trấn Chiba. Tiếp đó ông kéo quân đến sông 
Sumika. Ông gặp một thủ lĩnh thuộc dòng họ Taira ở tỉnh 
Kazusa là Hirotsune. Hirotsune chỉ huy một toán quân đông, 
hứa là sẽ liên kết với Yoritomo để cùng đánh giặc. Yoritomo 
chấp nhận nhưng vốn đa nghỉ, không tin ở sự trung thành 
của Hirotsune nên ông đã sát hại Hirotsune ít lâu sau ở 
Eamakura. 
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Hành động này đã nơi lên tính cách tàn bạo của 
Yoritomo. Song mặt khác, những sự kiện trên cũng chứng 
tỏ rằng Yoritomo có uy tín ở nhiều tỉnh Miền Dông nên 
được nhiều người hưởng ứng. Và thực tế cũng chứng minh 
cho Yoritomo thấy, nếu chỉ dựa vào một số bạn bè lẻ tế thì 
đại sự không thành. Ông liên kết được với một đại điền chủ 
có thế lực mạnh trong vùng cũng thuộc dòng họ Minatomo 
là Satake Hideyoshi. Lực lượng của ông đã lên tới ngớt 20 
ngàn quân. Dó là vào mùa thư năm 1180. 


Ông cử Hòjò Tokimasa đến vận động gia đình Takeda ở 
tỉnh Kai, thông báo cho Takeda biết rằng, dưới ngọn cờ của 
ông đã có một đội quân tỉnh nhuệ gồm các chiến bỉnh đũng 
cảm ở các tỉnh Miền Đông và sẽ tiến vào tỉnh Suruga để 
đánh phái 'Taira. 

Takeda hưởng ứng hành động của Yoritomo và vận động 
nhiều gia đình khác nữa ở tỉnh Kai hợp quân đi theo 
Yoritomo. Ngày 22 tháng 10, quân Yoritomo vượt Sumida, 
kéo vào Muaashi. Sử sách ghi rằng vào thời điểm này, đội 
quân của Yoritomo đã lên tới 30 ngàn người, có sự chỉ huy 
của hầu hết các phái quân sự ở các tỉnh Miền Dông. 

Khi vào đến Sagami, ông làm lễ tế thần chiến tranh ở 
đền Hachiman. Dơng quân ở Kamakura không lâu, ông ra 
lệnh xây nhà cửa làm đại bản doanh, tiếp đó xuất quân về 
Miền Tây để giao chiến với quân Taira. Dội quân tiến qua 
đền Ashigara, bên tả ngạn sông Fujikawa, một dòng sông 
mạnh đổ vào biển ở Iwabuchi in Suruga. Dây là một vị trí 
chiến lược giữa Miền Dông và Miền Trung Nhật Bản. Đến 
đây ông lại hợp với đội quân từ các tỉna miền núi Kai và 
Kòsuke ở Miền Bác Suruga, cùng chuẩn bi chiến đấu. 

Từ sau khi thất trận ở Ishibashiyama, đến đây tỉnh hình 
chính trị và quân sự của Yoritomo đã được cải thiện rõ rệt. 
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Một số đại điền chủ ở Kai như Takeda và ở Kàsuke như 
Nitta còn do dự. Thái độ của họ kéo theo sự do dự của cả 
một số điền chủ nhỏ khác. Yoritomo đến thuyết phục họ và 
cuối cùng họ chấp nhận mang quân liên kết với đạo quân 
của Yoritomo để chống phái Taira. Nhờ vậy Yoritomo mạnh 
lên nhiều, dẫn tới chiến tháng ngày 10 tháng 11 năm 1180. 
Quân Yoritomo cũng bị thất bại một số trận, song tổn thất 
không lớn lắm. Có điều may là đại bộ phận quản sỉ chấp 
nhận sự chỉ huy của Yoritomo. Dội quân của Yoritomo bắt 
đầu có thanh thế mạnh. l 


Sau trận chiến thắng ở Fujikawa , Yoritomo tiến quân 
về phía tây truy đuổi quân Taira. Trong khoảng l2 ngày, 
quân của Yoritomo tiến vào kinh đô. Các tướng tá khuyên 
ông là để trừ hậu họa, cần tiêu diệt luôn một số phe phái 
vốn đối địch từ trước và vẫn có ý định chống lại ông. 

Theo lời khuyên đó, Yoritomo tấn công và đánh bại một 
thủ lĩnh quân sự cũng thuộc dòng họ Minamoto là 5atake 
Hideyoshi ở Hitachi, là người đã từng cộng tác với phái 
Taira. 

Satake là con một người anh của Yoritomo, có họ nội với 
Yoritomo và cũng theo dòng họ Minamoto như Yoritomo, 
chú họ này lập nghiệp ở Hitachi, vốn có mâu thuẫn từ lâu 
với chỉ họ của Yoritomo. Do đó, có lần một người thuộc chỉ 
này, mà Yoritomo gọi bằng chú, đã đem quân đánh Yoritomo 
ở Kamakura. Ở đây còn có một gia đỉnh lớn nữa thuộc dòng 
họ Minamoto là gia đình Ashikaga cũng có mâu thuẫn với 
Yoritomo. Do có xung đột nội bộ như vậy nên Yoritomo gặp 
không ít khó khăn. Yoritomo, trước tình hình đơ, phải củng 
cố cơ sở thật chắc ở tám tỉnh Miền Dông trước khi mở lại 
cuộc tiến công vào phái Taira. 
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Những người đối địch với Yoritomo về cơ bản đã bị loại 
trừ hoặc vô hiệu hóa. Những họ lớn như Nitta và Satomi 
đều đi thec và quy phục Yoritomo. Thế lực của Yoritomo lại 
gây sự ghen tức của người anh họ là Yoshinaka. 

Cuộc đối đâu giữa các phe phái quân sự đương thời là 
khúc đạo đầu của những biến động về chính trị và xã hội. 
Sự biến động đó thực chất là quá trinh chuyển chính quyền 
từ tay các gia đình đại quý tộc sang các dòng họ quân phiệt. 
Tầng lớp này thiết lập chỉnh quyền riêng, độc lập, xây dựng 
luật lệ riêng, có tiêu chuẩn đạo đức riêng. Họ sẽ là những 
người xây dựng một xã hội phong kiến tập quyền tương lai. 

Muốn hiểu kỹ hơn sự biến đổi xã hội này, cần nhớ lại 
quá trỉnh phát triển của tầng lớp quân phiệt ở địa phương. 
Như đã nói trong chương XÌII, các gia đình quân phiệt trong 
thế kỷ XI đã trở thành một giai cấp xã hội. Dầu tiên, họ 
xuất thân từ những nhóm vũ trang do giới quý tộc lập ra 
để bảo vệ thái ấp và tài sản riêng. Dần dần họ có vai trò 
quan trọng trong xã hội, được giới dân sự địa phương kính 
nể. Con đường của họ là đầu tiên phụ thuộc vào giới quý 
tộc dân sự, về sau giới quý tộc dân sự lại phải dựa vào họ 
để có sự bảo vệ và che chủ. Cuộc bạo loạn Hògen năm 1156, 
đã chứng minh cho điều này, cả một triều đại nhà vua được 
giới quân sự cứu sống. Sự lớn mạnh của phái quân sự lại 
dẫn đến sự đối địch một mất một còn giữa bai dòng họ lớn 
và chính quyền dân sự của nhà vua luôn phải phụ thuộc vào 
sự ủng hộ và che chớ hoặc của dòng họ này hoặc đòng họ 
kia. Nhà sử học Nhật Bản tên là jJi¿n, trong cuốn sách 
Gukansho viết năm 1220. đã nhận định rằng, sau cuộc bạo 
loạn Hògen. quyền lực của các phái quản sự được khẳng 
định, lúc đầu để đẹp loạn ở các tỉnh. sau đơ làm trọng tài 
cho các cuộc đối đầu ở kinh đô để giành quyên kiểm soát 
chính quyên trung ương. 
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Tầng lớp quý tộc dân sự vẫn có những mặc cảm và vẫn 
- giữ thái độ bề trên. Họ cho rằng, phái quân sự chỉ thích đổ 
máu, tính cách tàn bạo, ít học. VÌ vậy nên tuy có thắng thế 
về mặt quân sự nhưng phái quân sự không phải là người 
chiến thắng hoàn toàn. Họ được ca tụng vi thắng lợi quân 
sự, nhưng họ không đủ điều kiện xây dựng một xã hội mới ' 
hoặc thay đổi hình thức của bộ máy cai trị. Bản thân họ 
cũng không hình dung được vấn đề sẽ như thế nào. 

Trong xã hội, ngôi vị của phái dân sự vẫn tồn tại theo 
truyền thống và thối quen, uy thế chính trị của các gia đỉnh 
quý tộc lớn vẫn còn mạnh. Đến nỗi khi quan nhiếp chính 
Motofusa, một nhà quý tộc cấp cao, dịnh cưới một bà thuộc 
dòng họ Taira, mà đã có nhiều tiếng xỉ xào về chuyện môn 
đăng hộ đối. Có người nơi: "Thật là điên rồ, không bút nào 
tả xiết”. 

Tuy phải dân sự về mặt xã hội và luân lý vẫn có ưu thế 
như vậy, nhưng một chính quyền dân sự không thể đứng 
vững nếu không được sự ủng hộ và che chở của phái quân 
sự. 

Về các phái qổan sự, họ thấy rõ rằng không thể có sức 
mạnh áp đảo với phe dân sự nếu không đoàn kết chặt chẽ 
với nhau. Sau khi phải Minamoto đánh bại phái Taira, họ 
quyết tâm xây dựng một chính quyền quân sự mới. 


2. Giai đoạn đầu của chính quyền quân sự 


Trong giai đoạn đầu thi hành quyền lực, Yoritomo không 
dám làm mạnh. Ông vẫn phải coi trọng và theo những 
truyền thống cũ. Sau khi đánh đuổi được phái Taira khỏi 
kinh đô tháng 8 năm 1183, mặc dù thế lực đang lên nhưng 
ông thấy cần giữ gìn thận trọng. Ông nghỉ rằng, muốn thiết 
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lập và củng cố chính quyền quân sự, không thể nào không 
được sự đồng tỉnh của nhà vua. Mọi biện pháp thuần túy 
quân sự khó có thể thành công. Tình hình thật là khó xử. 
Còn nhớ khi Yorinaka trước đây tiến quân vào kinh đô mùa 
hè năm 1183, với tác phong quân phiệt, ông ta đã gây ra 
bao nhiêu sự xáo trộn. 


Tầng lớp quý tộc ngay cả Thái thượng hoàng Go- 
Shirakawa cũng đều bất bình về những biện pháp tịch thu 
tài sản một cách thô bạo. Dư luận chung lúc ấy muốn mời 
Yoritomo về kinh để lập lại trật tự. Thái thượng hoàng 
Go-Shirakawa gửi mỘột bức thư đi Kamakhura, khuyên 
Yoritomo trở về kinh. Lời mời phát đi từ tháng B năm 1185 
và viên tướng đưa thư trở lại kinh đô tuần lễ sau, mang 
theo một bức tâm thư của Yoritomo gửi thái thượng hoàng. 
Trong bức thư đó, Yoritomo nối ông không muốn rời các 
tỉnh Miền Đông vì còn phải chống chọi với những kẻ thù 
đang còn tồn tại. Ông nơi với một giọng rất trân trọng và 
giữ vé khiêm tốn. Ông lại còn đề xuất ý kiến rằng tất cả 
tài sản của giới tăng lữ, của hoàng gia, của các quan đại 
thần trong triều bị phái Taira chiếm giữ cần phải được trả 
lại cho chủ của chúng. Ông đề cao lòng trung thành. Ông 
nói rằng nay những người trong dòng họ Taira mà phản lại 
dòng họ chạy sang với phái Minamoto cũng đáng phải xử 
tội chết. Ông nới ngay bản thân ông chẳng qua cũng chỉ là 
một người tị nạn ở phương xa. 

Bức tâm thư của Yoritomo tuy không thật lòng, nhưng 
cũng làm thái thượng hoàng cảm kích và cảng mong 
Yoritomo đem quân về. Sau nhiều lần kêu gọi của thái 
thượng hoàng, Yoritomo cử một đạo quân. do Yoshitsune và 
Noriyori thống lĩnh tiến về kinh đô đánh đuổi Yoshinaka. 
Đó là vào cuối năm 1183. 
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Dến đầu năm 1184 thì Yoshinaka bị đánh bại và bị giết. 
Yoshinaka chỉ mới mấy ngày trước đó được nhà vua phong 
làm nguyên soái và Ông ta tự xưng là "bậc thầy về cưỡi 
ngựa, là quý tộc vùng Jyo, là đại tướng đất nước mặt trời 
mọc". Thái thượng hoàng lại đã từng ra chỉ dụ cho 
Yoshinaka phải tiêu diệt Yoritomo, rằng Yoritomo có âm 
mưu xưng vương ở lamakura. Tất cả những điều đó nói 
lên thái độ lát léo hai mặt của thái thượng hoàng và triều 
đình. Thái thượng hoàng tất nhiên không phải là người điên, 
nhưng lúc ấy trước thái độ dương dương tự đắc của 
Yoshinaka, ông cho việc xử sự như vậy là khôn khéo, để 
tránh tình hình xấu hơn nữa do Yoshinaka gây ra. 


Sau chiến thắng ở Ichinotani, Yoshitsune tiến vào kinh 
đô. Go-Shirakawa cũng cố phần yên lòng vì Yoshitsune có 
thể mang lại sự yên Ổn cho kinh thành, Song vốn có sẵn 
định kiến với các viên tướng chiến thắng vì đã khổ sở vì 
Yoshinaka, nên thượng hoàng lấy cớ muốn được đi thăm 
Kamakura để tránh bất trác. 

Lúc ấy, Yoshitsune được ngưỡng vọng ở triều đỉnh. 
Yoritomo đề nghị thái thượng hoàng giao cho Yoshitsune 
quyền tiếp tục truy đuổi và chỉnh phục hoàn toàn phái Taira. 
Thượng hoàng không biết tính thế nào, cũng không đám 
trao quyền lớn hơn cho Yoshitsune. Ông trả lời Yoritomo là, 
nếu Yoshitsune rời đi thì kinh đỏ không lấy ai bảo vệ và 
ông hứa sẽ ban cho Yoshitsune nhiều chức tước và quyền 
hạn quan trọng trong triều, kể cả quyền được ra vào cung 
cấm bất kỳ lúc nào. Ông giữ Yoshitsune ở lại. : 

Thái độ của thái thượng hoàng làm Yoritomo phật ý. 
Yoritomo cho rằng mình mới chính là thủ lĩnh, tổng chỉ huy 
các lực lượng quân sự, phải có quyền điều binh khiển tướng. 
Yoritomo không nghe theo thái thượng hoàng, đề nghị vẫn 
cử Yoshitsune đi khỏi kinh đô và ông sẽ thân chính dẫn 
quân về bảo vệ thái thượng hoàng. 
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Yoritomo không bàng lòng lắm khi thấy Yoshitsune được 
mợi tầng lớp ở kinh đô kính trọng. Ông lo ngại Yoshitsune 
có thể vì được sủng ái ở kinh đô mà sẽ phản lại mỉnh. 
Yoritomo muốn khẳng định quyền lực tối cao của mình. 
Trước đây ông đã từ chối lời mời trở về kinh đô của thái 
thượng hoàng. Ông muốn ở lại các tỉnh Miền Đông thiết lập 
đại bản doanh đồng thời là trung tâm quyền lực ở đớ, để 
kiểm soát các phái quân sự. Từ đó ông điều quân về phía 
tây đánh phái Taira, giao quyền thống lính các đạo quân 
viễn chỉnh cho Noriyori. Ông đã nghỉ rằng trong tương lai, 
một khi đã điệt xong phái Taira, ông phải làm chủ đất nước. 

Noriyori và Voshitsune đả giành được tháng lợi nhanh 
chóng ở Yashima, sau đó lại chiến thắng hoàn toàn ở 
Dannoura vào tháng 4 năm 1185. Tin tức thắng trận đến 
với Yoritomo ở Kamakura vào ngày l2 tháng 5. Yoritomo 
nghĩ ngay đến chương trình hành động sau khi chiến tranh 
kết thúc. Ông cử Noriyori đến đóng quân tại Kyùshù, cho 
quyền được tịch thu và cai quản các tài sản của phái Taira. 
Ông ra lệnh cho Yoshitsune đi tìm ấn tín của hoàng gia đã 
bị mất. và nếu bắt được tù binh Taira thì giải cả về kinh đô. 
Với sự tiến triển của tình hình như vậy, Yoritomo quyết 
định trở về kinh đô. Ông lo xa nếu ở lại Miền Dông có thể 
có nhiều điều bất trắc. 

Bằng hành động cụ thể như vậy, Yoritomo đã khẳng định 
quyền điều hành đất nước của mình. Ông muốn mọi mệnh 
lệnh của ông phải được tuân thủ và chỉ của ông không của 
ai khác. Với thái độ đó, ông đối xử với triều đỉnh vẫn kính 
trọng nhưng kiên quyết. Ngày 27 tháng 5, Yoshitsune trở 
về kinh đô với những tù bỉnh bát được. Thượng hoàng 
Go-Shirakawa yêu cầu xử tử Munemori. Yoritomo không 
nghe và đề nghị thượng hoàng cử Yoshitsune giải tất cả tù 
binh trở lại Kamakura. 
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Yoshitsune rời Kyoto vào tháng 6 và cuối tháng thì tới 
Kamakura. Yoshitsune được lệnh đừng lại ở Koshigoye, một 
làng nhỏ gần Kamakura, trao hết tù nhân cho một tướng 
khác là Hòjò Tokimasa cai quản. Yoshitsune còn được lệnh 
không được phép vào thị trấn. Yoshitsune viết thư cho 
Yoritomo trình bày rằng ông vẫn trung thành, không có tội 
gì xin được gặp để giãi bày. Yoritomo không tiếp. 

Yoritomo đích thân hỏi tội Munemori và đồng bọn. Sau 
đó Munemori được trao lại cho Yoshitsune với lệnh mới là 
Yoshitsune phải giải Munemori và các con về Ryoto. Song 
khi đoàn tù nhân được giải đến Shinowara ở tỉnh Òmi cách 
Kamakura vài ngày đường, thì Yoritomo ra lệnh cho một 
viên tướng đuổi theo chém đầu Munemori và các con trai 
của ông này. VÌ sao Yoritomo có hành động tàn bạo như 
thế, người ta chưa rõ, song có thể là Yoritomo muốn tỏ ra 
rằng ông ta tuân theo ý định đầu tiên của thái thượng hoàng 
là giết Munemori. Dầu cha con Munemori bị bêu ở Kyoto. 
Tokitaba và những tù bính khác bị đưa đi đày. Riêng 
Shigehira bị trao lại cho các nhà sự ở Todaiji. Ông này bị 
giết vỉ tội đốt chùa này vào tháng giêng năm 1181. Thời kỳ 
đó, tất cả các đền chùa ở Todalji và Eòfukuji đều bị quân 
phái Taira phá hủy và đốt trụi vì đã ủng hộ cuộc khởi nghĩa 
của Mochihito. Song sự trả thù của phái Minamoto với phái: 
Taira chưa hết. Cuối n#m 1185, Hòjò Tokimasa, phó tổng 
trấn Tokyo ra lệnh xử án tất cả những người tị nạn Taira. 
Con cái của Shigemori và Munemuri bị bắt hết. Những đứa 
bé nhất bị thiêu sống, những đứa lớn hơn bị chặt đầu theo 
luật quân sự. Thái hậu Kenreimon là mẹ của vua Antoku 
được tha. Bà này cất tóc đi tu ở chùa Ohara gần kỉnh đô. 

Mối quan hệ giữa anh em Yoshitsune và Yoritomo ngày 
càng xấu đi. Vinh quang mà Thái thượng hoàng Go- 
Shirakawa cho Yoshitsune được hưởng và cốc sống sung 
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sướng của.ông ở triều đỉnh đã làm cho Yoritomo đem lòng 
căm ghét và thấy cần thiết phải kiểm tra chặt chẽ những 
hành động sủa Yoshitsune. Nhất cử nhất động của Yoshit- 
sune đều bị theo dõi. Yoshitsune dần dần bị tước hết quyền 
lực. Yoritomo cử thám tử theo dõi chạt chẽ Yoshitsune. 
Thám tử tên là Kajiwara Kagetoki là một phần tử cơ hội, 
gian giảo, nhân đó đã báo cáo với Yoritomo là Yoshitsune 
đang có những âm mưu phản loạn. Yoritomo ra lệnh thư 
hồi lại tất cả những thái ấp mà phái Taira đã dùng để ban 
thưởng cho công lao của Yoshitsune. 

Lại nơi về Yoshitsune. Ông này được nhiều người yêu 
mến, song đó lại là điều không lành cho ông. Cũng cơ ý kiến 
lan truyền là ông đang bị đối xử tàn tệ nhưng không thấy 
ai dám đứng lên bênh vực ông. Trong số những bạn chiến. 
đấu của ông có Yukiiye. Yukiiye đến thẳng triều đình và xin 
yết kiến Thái thượng hoàng Go-Shirakawa. Trong dịp này, 
ông tiếp xúc với Yoshitsune. Những việc này đến tai 
Yoritomo. Yoritomo tức giận thiếu suy nghĩ, lập tức cử tmmột 
viên cận thần ở tỉnh Òmi là Sasaki Sadatsuna mang quân 
đi đánh Yukiiye, mặc dù Yukiiye chưa có gì tỏ ra nguy hiểm. 
Đơ là vào tháng 9 năm 1185. Yukiiye liền cầu cứu Voshit- 
sune. Y»shitsune rất bất bình với hành động độc tài của 
Yoritomo và bàn với Yukiiye tìm cách tấn công trước. Một 
số cận thần của thái thượng hoàng như Thượng thư 
Takashina và viên tướng chỉ huy cảnh sát Taira Tonioyasu, 
vốn không ưng Yoritomo từ trước, nay cũng ngả về phía 
Yoshitsune. Diễn biến của tình hình lại đến tai Yoritomo. 
Yoritomo thấy đã đến lúc phải hành động. Ông cử đại diện 
đến Kyoto buộc triều đình phải đưa tất cả những tù binh 
còn lại của phái Taira đi đày, đồng thời ra lệnh cho Yoshit- 
sune phải cất quản đi đánh Yukiiye. Khi phái viên của 
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Yoritomo đến Kyoto, ông ta xin gặp Yoshitsuna nhưng 
Yoshitsune cáo ốm không tiếp. Tình hình lại được báo cáo 
cho Yoritomo. 


Yoritomo quyết định hành động mạnh hơn. Sau khi bàn 
bạc với một số người thân cận, ông quyết định cử người đi 
ám hại Yoshitsune. Không ai dám nhận việc này, cuối cùng 
có một vị sư tên là Tosabò Shòshun tự nguyện xin đi làm 
thích khách. Tosabò Shòshun mang theo vài chục bộ hạ đến 
Kyoto. Ông ta tấn công dinh của Yoshitsune ở thái ấp 
Horikawa vào ban đêm. Song âm mưu thất bại, tất cả những 
kẻ định đánh trộm đều bị bất và bị hành quyết ở bờ sông 
Rokujò. 

Ngay sáng sớm hôm sau, khi sự việc xảy ra, triều đình 
họp lại dưới sự chủ trì của Thái thượng hoàng Go-Shirakawa 
để thông qua quyết định trừng phạt Yoritomo. Yoshitsune 
và Yukiiye được giao thi hành quyết định này. Không biết 
đây là quyết định thật sự hay chỉ là biện pháp để xoa dịu 
Yoshitsune. Nhưng triều đình cúng biết là cả hai viên tướng 
chưa chắc đã làm được gì. Yoshitsune và Yukiiye cố gắng 
tập hợp lực lượng, thuyết phục những chiến hữu cũ ở Miền 
Tây, song hầu như không ai tin rằng có thể thực hiện được 
ý đồ này của Thái thượng hoàng Go-Sbirakawa và các cố 
vấn của ông. Thận trọng nhất là những chiến bính ở 
Kamakura. Yoshitsune và Yokiiye lâm vào thế cưỡi hổ, song 
đâm lao phải theo lao, họ vẫn cố gắng đi tập hợp lực lượng. 
Họ xin triều đình cấp lương thực và mọi phí tốn. Thái 
thượng hoàng ra lệnh cho họ đặt căn cứ ở Kyùshù và 
Shikoku, đồng thời chỉ thị cho các quan chức ỏ đây giúp hai 
viên tướng thực hiện nhiệm vụ 

Cuối tháng 11 năm 1185, hai viên tướng rời Kyoto với 
khoảng 200 ky binh. Sau khi vượt nhiều trở ngại trên đường, 
họ cũng đến được bờ biển Daimotsu ở tỉnh Settsu và di 
chuyển đến Shikoku. Gặp bão, nhiều thuyền bị đám nhưng 
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họ cũng đến được bờ biển Izumi. Dến đây họ chia tay. Sử 
sách ghỉ ràng, Yoshitsune cùng vợ là Shizuka và người hầu 
là Benkei cùng hai người nữa đi theo đến trú ở đền Tennòii, 
rồi sau họ biến mất. Yukiiye cũng biến đi theo một đường 
khác và từ đó về sau họ không bao giờ gặp nhau nữa. 

Một hai ngày sau khi họ rời kinh đô, Yoritomo có cử một 
đội quân đến tỉnh Suruga đón đầu, nhưng đến nơi bọn 
Yoshitsune đã đi rồi. Hai phái viên của Yoritomo được lệnh 
đến kinh đô và ép thái thượng hoàng ra chỉ dụ cho Yoritomo 
cất quản đi bát và trừng phạt hai kẻ chạy trốn. Yoritomo 
tỏ ra rất bất bình với thái thượng hoàng, quay về bản doanh 
ở Kamakura và quyết định thành lập một chính quyền quản 
sự dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông ta. 

Yoritomo căm thù Yoshitsune. Ông ta chẳng sợ gì bai 
viên tướng đang bỏ đi để xây dựng lực lượng chống lại mình, 
nhưng đây là một cơ hội tốt để coi Yoshitsune là kẻ đối địch 
nguy hiểm. Nhân đớ áp dụng những biện pháp chính trị và 
kinh tế để thực hiện mục đích của mình. Đến tháng chạp 
năm 1185, sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức 
thân tín, ông ra lời kêu gọi quyên góp lúa gạo, coi như là 
"thuế đột xuất", để giúp thực hiện lệnh của triều đình đi 
diệt giặc nước là Yoshitsune. 

Nói chung, Yoritomo thận trọng trong các mối quan hệ 
với nhà vua. Chẳng hạn, trong một bức thư gửi thái thượng 
hoàng vào tháng chạp năm 1185, ông viết: "Tôi xin kinh cẩn 
trình lên thái thượng hoàng những ý kiến của tôi. Tôi đề 
nghị thái thượng hoàng cho lập một hội đồng gồm khoảng 
mười vị đại thần để nghiên cứu những đề nghị này". Mấy 
tháng sau, ông lại viết thư cho các ủy viên hội đồng đề nghị 
thảo luận kỹ để quyết định với sự công bằng và thẳng thắn 
và ông đề nghị mọi người chấp thuận cho ông thực hiện 
những biện pháp quân sự cứng rắn. 
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Hội đồng nhà vua đã phải thông qua quyết định để 
Yoritomo trừng phạt Yoshitsune. Thái thượng hoàng sợ 
Yoritomo trả thù, cũng phải gửi thư cho ông ta nói về sự 
đồng tình của mỉnh. 


Yoritomo nêu cao ngọn cờ lập lại trật tự và hòa bỉnh cho 
đất nước, trong khi thái thượng hoàng hết lời lên án Yoshit- 
sune là phản loạn, là đồ quỷ dữ. Thái thượng hoàng nói 
rằng, càng để cho Yoshitsune và Yukiiye ở ngoài vòng cương 
tỏa thì đất nước càng bị lâm nguy. Yoritomo đã đạt được 
mục đích buộc thái thượng hoàng và triều đỉnh công khai 
lên tiếng ủng hộ những hành động của mỉnh. 

Sau khi bàn bạc với các quân sư của mình là Hòjè 
Tokimasa và Òye Hiromoto, Yoritomo cử Tokimasa về triều 
đề nghị với nhà vua cho thực hiện một số biện pháp để có 
điều kiện tiến bành cuộc chỉnh phạt. 

Theo yêu cầu của ông, triều đình bất buộc phải cho phép 
Yoritomo được quyền thu thuế chiến tranh trong cả nước, 
kể cả những thái ấp, trang trại công và tư, bằng lúa gạo, 
lương thực. Ngoài ra, Yoritomo được quyền bổ nhiệm các 
viên khâm sai ở khấp các tỉnh để kiểm soát tỉnh hình. Theo 
Yoritomo, mọi việc phải ưu tiên dành cho các hoạt động 
quân sự chống những kẻ phản nghịch (chỉ Yoshitsune và 
Yukiiye). Theo lệnh của thái thượng hoàng, mọi người, mọi 
nhà phải đóng đủ thuế để nuôi binh lính. Các viên khâm 
sai có trách nhiệm dùng mọi biện pháp duy trÌ trật tự và 
sự yên ổn ở các tỉnh Miền Dông. Tất cả các tỉnh phải đặt 
dưới sự kiểm soát của đại bản doanh của Yoritomo ở 
RKamakura. 

Lời tuyên bố và mệnh lệnh của Yoritomo không làm cho 
Thái thượng hoàng Go-Shirakawa hài lòng, song ông không 
có cách nào khác, phải để cho Yoritomo muốn làm gì thì 
làm. Ông lâm vào thế đã bị đoạt quyền trên mọi linh vực, 
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từ việc chỉ huy lực lượng vũ trang đến quyền sở hữu về 
ruộng đất và thái ấp, kể cả những lợi tức về nông nghiệp, 
một yếu tố sống còn của nền kinh tế. 


3 - Quan hệ của Yoritomo với triều đình 


Về mạt kinh tế, theo chính sách của Yoritomo, chúng ta 
sẽ có địp bàn sau. Ỏ đây sẽ đi sâu thêm tỉm hiểu quan hệ 
chính trị giữa Yoritomo với triều đình. Như trên đã nói, 
từng bước một, Yoritomo đã buộc thái thượng hoàng phải 
nhượng bộ. 

Như trong thời đại Fujiwara cầm quyền, các nhà vua 
không được trị vì lâu trên ngai vàng mà buộc phải thoái vị 
nhường ngôi cho những người con còn nhỏ tuổi. Với sự can 
thiệp vào nội chính của Yoritomo, lịch sử bại diễn ra như 
trước. Nhà vua trẻ tuổi Antoku phải nhường ngồi cho Go- 
Toba, một cậu bé mới lên 4 tuổi. Go-Toba lại thoái vị vào 
năm 18 tuổi và Hàm thái thượng hoàng cho đến khi bị phế 
truất vào năm 1221. Sau đó thì quyền lực của nhà vua giảm 
đi đến mức vấn đề nối ngôi không còn có ý nghỉa gÌ nữa. 

Dến thời Yorimoto, khi quyền lực đã vững vàng, ông hoàn 
toàn lái thái thượng hoàng, một con người nhu nhược và 
xảo trá, cùng cả triều đình đi theo những hướng ông vạch 
ra. Ông thừa hiểu rằng, hầu hết các quan to trong triều 
không có cảm tình gì với ông. Họ nhìn ông như một viên 
tướng cảnh sát sẵn sàng gieo tai họa cho họ không thương 
tiếc. 


Yoritomo thấy rằng, việc bổ nhiệm những chức vụ lớn và 
quan trọng ở triều đỉnh vẫn phải thông qua Thái thượng 
hoàng Go-Shirakawa và các bà vương phí, trong số đó người 
mạnh thế đáng gờm nhất là bà Tango no Tsubone, ái phi 
của thái thượng hoàng. Lợi dụng tỉnh hình đó, ông có ý đồ 
phải vận động để loại trừ hết những kẻ đối địch trong triều 


428 


và bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng nhất những người 
tin cẩn có thể ủng hộ ông một cách tích cực, ít nhất là 
không ngăn cản ông. 

Thời kỳ đó, quan hữu bộ thượng thư Fujiwara anezane 
(đã nói trong chương XHT) là một người uyên bác, có uy tín, 
giàu kinh nghiệm và có tỉnh thần trách nhiệm cao. Yoritomo 
muốn tìm một người cỡ như vậy. Mùa xuân năm 1184, sau 
trận đánh ở Ichionotani, ông đề nghị với thái thượng hoàng 
coi Kanezane là thủ lĩnh của dòng họ Fujiwara và bổ nhiệm 
ông này vào nhiếp chính cho ấu hoàng. Những chức vụ quan 
trọng khác ở trong triều thỉ giao cho một người trẻ tuổi 
đứng đầu, đó là Pujiwara Motomichi, vốn là một người được 
Thái thượng hoàng Go-Shirakawa và bà ái phi Tango no 
subone sủng ái... Riêng quan nhiếp chính sẽ giúp thái 
thượng hoàng điều hành công việc. 

Dề nghị này của Yoritomo lúc đầu không được ai đáp 
ứng. Mãi cho đến mùa xuân năm 1185, cuối tháng 5õ, 
Yoshitsune thắng trận tiến vào kinh đô mang theo nhiều tù 
binh, rồi sau đó phái Taira bị sụp đổ, uy thế của Yoritomo 
lên cao thì triều đình mới lại đem ra bàn những đề nghị của 
Yoritomo. 


Tất cả diễn biến nơi trên đã được Kanezane ghi lại trong 
hồi ký với những chỉ tiết đầy sức thuyết phục, nói về mối 
quan hệ của Yoritomo với triều đỉnh, trong đớ có cả câu 
chuyện về sự đối xử tàn nhẫn của Yoritomo đối với người 
em là Yoshitsune. 

Quan hệ giữa Yoritomo và Yoshitsune là một tấn thảm 
kịch, bát đầu từ chiến tháng của Yoshitsune và kết thúc 
bằng tháng lợi của Yoritonio, khi nhìn thấy đầu người em 
mình bị chém và đưa về Kamakura. Trong lịch sử lâu đài 
những cuộc xung đột giữa các phe phái quân sự thì cái chết 
của một viên tướng chẳng cớ ý nghia gì lớn. Song cái chết 
của Yoshitsune ở đây cớ điều đặc biệt, vì n4 biểu hiện đỉnh 
cao của những âm mưu và thủ đoạn. của s. tàn bạo và bất 
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nhân. Mối quan hệ giữa hai anh em trong cùng một nhà, 
cộng với tính cách riêng của mỗi người đã mang sác thái 
chính trị. Yoritomo lợi dụng người em để thực hiện những 
ý đồ chính trị của mình. Việc đối xử với Yoshitsune cũng là 
những bước đầu tiên của quá trình chiếm quyền lực của 
Yoritomo. 

Mối quan tâm đầu tiên của triều đình sau sự sụp đổ của 
phái Taira là thấy những thủ lính bị bất phải bị tội chết. 
Thái thượng hoàng Go-Shirakawa muốn tự mát mình nhỉn 
thấy đầu của những kẻ bị hành quyết. Trong một mệnh lệnh 
của nhà vua phát đi có nói: "Cựu thượng thư Munemori, con 
trai ông ta là Riyomune và viên tướng Shigehira đang bị 
Yoshitsune giải về kinh đô. Không thể để cho họ còn sống 
trở về đây. Dầu họ phải bêu ở tỉnh Òmi và phải được hội 
đồng cảnh sát kiểm tra xem có thực đúng nh vậy hay 
không". Yoshitsune nói rằng Yoritomao sẽ bảo đảng việc thị 
hành lệnh của thái thượng hoàng. 

Đó là thái độ của thái thượng hoàng, thể hiện sự tàn bạo 
của ông chẳng thua gì những thủ lĩnh Taira. 

Sau khi tiến quản vào kinh đỏ, Yoshitsune cảm thấy rất 
rõ quyền lợi của mình cứ bị thu hẹp lại đưới sức ép tủa 
Yoritomo. Thái thương hoàng ra mệnh lệnh cho Yoshitsunhe 
xử trí các tù binh là điều thất sách, vi Yoshitsune còn ở dưới 
quyền Yoritomo. Yoritomo không để cho Yoshitsune làm 
điều gì vượt quyền minh. l 

Yoshitsune biết rõ điều đó sẽ gây nghỉ hoặc và sự đố ky 
cho Yoritomo. Do đó việc Yoshitsune và Yukiiye xin thái 
thượng hoàng cho đem quân rời khỏi kinh đô để đi về Miền 
Tây, thực chất là một cuộc chạy trốn. Thượng thư Kanezane 
cũng biết rõ việc thái thượng hoàng ra lệnh cho Yoshitsune 
hành quyết các tù binh là không có lợi cho Yoshitsune, nên 
ông cũng muốn Yoshitsune rời khỏi kinh đô càng sớm càng 
tốt. 
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Sau khi Yoshitsune trốn khỏi kinh đô, thái độ của các 
nhà quân sự Miền Dông khiến cho thái thượng hoàng và 
triều đình bối rối. Riêng thái thượng hoàng rất lo sợ. Ông 
biết Yoritomo rất tức giận vì ông này hạ lệnh tịch thu tất 
cả thái ấp của triều đình ở tỉnh Harina vào tháng chạp năm 
1185. Dể lấy lòng Yoritomo, ông cử một bà vương phi đến 
vận động quan nhiếp chính Motomiki về nghỉ để nhường 
chức đó cho Kanezane theo yêu cầu trước đây của Yoritomo. 

Sau khi có sự điều động này, Kanezane đã có nhận xét 
về thuế chiến tranh bằng lương thực do Yoritomo yêu cầu 
với triều đình cho thực hiện. Ông thấy ngay rằng vấn đề 
không phải là nhu cầu tiếp tế cho quân đội mà thực chất, 
Yoritomo muốn qua biện pháp này kiểm soát tỉnh hình đất 
đai trong nước. Ông cũng biết triều đình không có cách gì 
cưỡng lại. Ông nhận chức nhiếp chính với hy vọng điều hòa 
mối quan hệ giữa chỉnh quyền quân sự ở Kamakura do 
Yoritomo đứng đầu với triều đỉnh. Ông cũng chấp nhận đề 
nghị của Yoritomo thành lập một hội đồng gồm mười nhà 
lãnh đạo thuộc tầng lớp quý tộc làm tư vấn cho nhiếp chính. 
Ông hiểu rằng đề nghị của Yoritomo cũng là để tránh sự 
cảng thẳng với triều đỉnh. 

.Ranezane đánh giá cao Yoritomo, cho rằng ông là một 
con người cương nghị và sác sảo, có tính cách của một chính 
khách. Kanezane có chép lại đầy đủ bức thư của Yoritomo 
` gửi cho ông vào cuối năm 1185 và ông nhận được vào ngày 
đầu năm mới 1186. Đây là một bức thư về công việc, trao 
đổi ý kiến với Kanezane. Dưới đây là những đoạn quan trọng 
nhất trong bức thư đó: 


"Đây là ý kiến để ngài xem xét. 
Sự diễn biến của những ngày qua là rất có ý nghĩa. Phái 
Taira, âm mưu tiếm nghịch... đã gây nhiều điều rối loạn. 
Khi sống trong cảnh tù đày ở tỉnh lzu, tôi nung nấu ý 
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chí muốn tiêu diệt hết những kẻ thù của nhà vua. Không ai 
ra lệnh cho tôi làm điều đó. May sao, những cố gắng của 
tôi không phải là đổ xuống sông xuống biển hết. 

Hòa bình đã được lập lại, kẻ thù đã bị đánh tan, cơ đồ 
đã trả về cho nhà vua. Những mong ước của tôi đã được 
thực hiện. Ai cũng vui mừng. 

Thứ nhất, không đợi đến khi phái Taira bị đánh tan, tôi 
đã cử hai viên tướng để duy tri hòa bình, chấm dứt sự xung 
đột của các nhớm quân sự ở mười một tỉnh chung quanh 
kinh đô. Tôi không làm việc này vỉ ý đồ riêng mà làm theo 
lệnh và sự chỉ đạo của triều đình. Sau khi ổn định được tình 
hình ở các tỉnh nơi trên, nhà vua lại yêu cầu tôi điều hai 
viên tướng nói trên đi Kyòshù và 5hikoku. Tôi không lộng 
quyền trong việc này mà chỉ làm theo ý của trên”. 

"Đất đai tài sản ở Karada no Tanenao, ở Kikuchi no 
Takanao, ở Sakai no Taneto và Yamaga no Hidetò là của 
những người đã bị tước hết chức quyền. Tái nghỉ rằng phải 
cử những quan chức đến quản lý những thái ấp này để sử 
dụng vào những việc có ích. Tôi đã kiến nghị nhiều lần 
nhưng không thấy được hồi âm. Tôi không có ý gì khác vi 
lợi ích riêng của mình. Tồi đã nhấc đi nhắc lại nhiều lân 
với thái thượng hoàng đề nghị phải giải quyết những vấn 
đề ở các tỉnh lân cận để chấm dứt các cuộc rối ren song 
chẳng thấy người có chủ kiến gi". 

"Việc bổ nhiệm Yoshitsune vào chức tổng trấn Kyùshù 
và Yokiilye vào chức tổng trấn Shikoku hoàn toàn trái với 
lòng mong muốn của tôi. Hai con người đơ, liên kết với 
nhau, đã ngộ nhận về vai trò của họ. Khi họ bỏ đi, có ai 
-đánh họ đâu, nhưng trời thật có mắt. Trên đường đi trốn, 
thuyền của họ bị đấm chết nhiều người. Dó cũng là sự trừng 
phạt của thánh thần". 


"Hai con người đó đã biến mất. Họ đã trốn thoát. Du 
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muốn bào chữa thế nào thì cũng không thể làm nhẹ tội của 
họ. Chấc chắn rồi đây họ sẽ khơi ngòi cho những cuộc bạo 
loạn ở từng tỉnh, từng thái ấp, từng gia đình, từng đền chùa. 
Nếu bắt được họ, sẽ có hòa bỉnh. Hiện giờ, cần thiết phải 
lập các chức quan trông coi việc quản lý các thái ấp ở các 
tỉnh. Việc đó sẽ đảm bảo quyền lợi cho mọi người. Một số 
địa phương có thể sẽ ủng hộ bọn phản loạn, nhưng tôi không 
tin rằng nhiều người khác sẽ không làm thế”. 

"Việc quản lý các thái ấp ở các tỉnh là áp dụng với tất 
cả các loại, bất kể đó là đất công hay đất tư ở cả tỉnh Iyo 
(là tỉnh đo EKanezane cai trị trực tiếp). Mặc cho những kẻ 
ương ngạnh có thể coi thường hoặc chống lại, phải buộc họ 
hành động theo luật pháp..." 

Kết thúc bức thư, Yoritormo nói với Kanezane: "Còn nhiều 
việc nữa tôi muốn trao đổi ý kiến với ngài, nhưng xin để 
đến thư sau. Đã đến lúc phải phục hồi lại đất nước. Cần 
tiếp tục cân nhắc để có những hành động quyết định..." 

Kanezane ghi lại nội dung bức thư này, coi như ý kiến 
tiếp xúc chính thức của Yoritomo với hội đồng các nhà quý 
tộc. 

Trong bức thư thứ hai, Yoritomo đề xuất thẳng ý đồ 
muốn loại trừ khỏi các chức vụ quan trọng những ai đã có 
cảm tình với "hai kẻ bạo loạn Yoshitsune và Yukiiye" và đề 
nghị một đanh sách những người sẽ thay thế vào các chức 
vụ đó, Ông nơi thẳng rằng muốn ngài Kanezane sẽ giữ chức 
nhiếp chính, giao chức thủ lĩnh phái Fujiwara cho Motomichi 
là người được thái thượng hoàng kính nể. Bức thư còn đề 
nghị một danh sách những người có thể làm các quan đầu 
tỉnh và những thành viên mới của hội đồng quý tộc, kể cả 
lương bổng để cho Kanezane bể nhiệm. 


Kanezane nhận được thư, ngay tối hôm ấy bàn với đồng 
nghiệp của ông là Tsunefusa và ông ta từ chối nhận chức 
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vụ do Yoritomo tiến cử, lý do là không thể cùng một lúc 
vừa có sự điều hành của thái thượng hoàng, vừa có sự điều 
hành của nhiếp chính. 

Tsunefura cho rằng ý kiến của Kanezane khó được chấp 
nhận vì trái với ý của Yoritomo. 

Khi được hỏi ý kiến, thái thượng hoàng néi không thể 
làm trái ý phái Kamakura (chỉ Yoritomo) được. 

Sáng hôm sau, Kanezane vào triều, nhưng không gặp ai. 
Ông định đến gặp bà vương phi Tango no Tsubone, người 
thường có tiếng nới quyết định đối với mọi việc ở triều đình, 
nhưng cũng giống như Thái thượng hoàng Go-Shirakawa, 
bà sợ làm trái ý Yoritomo. 

Trong tập nhật ký về những ngày này, Kanezane viết: 
"Rõ ràng, thế lực quân sự đã tiếm quyền nhà vua từ năm 
1179". Ông cho rằng sớm muộn đất nước sẽ rơi vào tay phái 
quân sự. Kanezane, một mỉnh đơn độc, không thể chống lại 
được chiều hướng phát triển đó. Sau 10 ngày cân nhắc, ông 
quyết định nhận chức vụ nhiếp chính và đồng thời là thủ 
lnh của dòng họ Fujiwara. Dớ là vào tháng 4 năm 1186, 
Kanezane hy vọng bằng cách đó sẽ tranh thủ được sự tin 
cậy của Yoritomo và khi đó cứu văn được quyền lợi của 
hoàng gia và vinh quang của tầng lớp quý tộc. 

— Yoritomo hài lòng vì đã được triều đình nghe theo, nếu 
không phải hoàn toàn tự giác thì cũng tạo được sự hòa hợp. 
Ông tiến thêm một bước, tự cho mình quyền làm quân sư 
cho nhà vua và có quyền tham gia ý kiến vào các chính 
sách. Một tuần sau khi bổ nhiệm Eanezane vào chức nhiếp 
chính, Yoritomo tuyên bố bác bỏ chế độ thu thuế chiến 
tranh, đồng thời cử người anh rể là Fujiwara Yoshiyasu đến 
Kyoto làm chức phó, trợ lý cho mình, thay =hỗ của ông bố 
vợ là Hòjò Tokimasa Ông còn củng cố thêm mối quan hệ 
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với Kanezane bằng cách tổ chức cho con trai của Kanezane 
kết hôn với con gái của Yoshiyasu. 


Thái độ của Yoritomo với triều đỉnh vẫn là kính trọng 
nhưng kiên quyết. Tháng 5 năm 1186, ông viết thư cho hội 
đồng các nhà quý tộc giải thích rằng ông đề xuất việc thành 
lập hội đồng này vì đơ là một hình thức tốt để điều hành 
đất nước. Ông nói thêm rằng, hội đồng có nhiệm vụ xem 
xót mọi ý kiến đề xuất, kể cả ý kiến của ông để có những 
quyết định có lợi cho đất nước. Ông khuyến khích những ý 
kiến tranh luận về những đề nghị của öng. Ông muốn cớ 
những ý kiến rộng rãi cũng chẳng phải vì ðng thích người 
ta xem xét nghiêm túc các chính sách của ông muốn thực 
hiện mà là ông muốn thử nghiệm một phương pháp điều 
hành trái hẳn với cách làm độc đoán của nhà nước do những 
chỉ dụ mà Thái thượng hoàng Go-Shirakawa đề ra, đồng 
thời thông qua cách làm này mà sa thải hết những người 
vốn trung thành với thái thượng hoàng từ trước. 

Trong khi bận việc bàn bạc với triều đỉnh, Yoritomo vẫn 
không quên chỉ đạo và theo dõi cuộc truy bất các dịch thủ. 
Ông theo đôi từng hành động bất phục tùng và đối địch. 
Chẳng bao lâu, Yukiiye bị bắt làm tù binh. Đó là vào những 
ngày đầu tháng 6 năm 1186. Sau đó Ít lâu, những chiến hữu 
của Yoshitsune cũng bị bắt, trong đó có cả người vợ yêu quý 
của ông ta là Shizuka. Bà Shizuka nhất định không chịu 
khai báo gì về nơi ẩn trốn của chồng mình mặc dù bị tra 
tấn dã man. Yoritoemo một mặt cử do thám đi lùng sục, mặt 
khác lại buộc triều đình ra một mệnh lệnh nữa truy bất và 
trừng phạt Yoshitsune và đồng bọn còn lại. 

Do giới quý tộc đại địa chủ phân nàn, Yoritomo có cải tổ 
hệ thống quan chức quản lý các thái ấp mà ông đã ép triều 
đình phải chấp nhận trước đây. Ông làm như vậy để tỏ ra 
là mỉnh cơ lắng nghe và sửa chữa những điều mà giới quý 
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tộc ở triều đỉnh không bằng lòng. Lúc ấy có tín đồn rằng 
Yoshitsune đang ẩn náu ở một vùng hoang vu thuộc tỉnh 
miền núi Yoshino, hoặc ở ngôi đền Ninnaji trên núi 
Hiyeizan. Yoritomo vốn đã nghỉ đội quân tăng lữ ở Hiyeizan, 
nên đe dọa sẽ tấn công họ nếu không giao nộp kẻ chạy trốn. 
Các quan chức ở triều đỉnh rất lo láng và khuyên Yoritomo 
hãy bỉnh tâm để triều đình ra lệnh cho các chùa chiền vận 
động ŸYoshitsune ra tự thú. C› những tin đồn đại rằng 
Yoshitsune đã có lần cùng vợ con cải trang thành các tăng 
ni đột nhập vào hẳn kinh đô để nghe ngóng tình hình. 


Sau đó ông ta lại qua Ise và Mino đến bờ biển Nhật Bản 
rồi đi lên Miền Bác ẩn náu tại thái ấp của ngài Fujiwara 
Hidehira, một người có thế lực rất mạnh ở miền Mutsu. 
Hiện ông ta là người kỉnh địch đáng gờm nhất của Yoritomo. 

Hidehira là dòng đõi các thủ lĩnh Fujiwara ông, tổ là 
Kiyohira đã thành lập một vương quốc thực thụ ở các tỉnh 
Miễn Bác trong thế kỷ VÌ khi Minatomo Yoshiiye đang gây 
chiến tranh với các phái đối địch Abe và Kiyowara. Cả bai 
phái Minatomo và Taira đều không thể khuất phục được 
dòng họ Hidehira. Họ là những chiến binh có kỷ luật, thiện 
chiến, lại đồng quân ở những vùng hiểm yếu trong một miền 
rừng núi xa xôi hẻo lánh, khó có ai lọt vào được. Kiyohira 
vốn là một thủ linh quân sự cai trị miền Mutsu và Dewa 
nắm 1090 và cho đến khi qua đời vào năm 1126, ông là một 
lãnh chúa phong kiến có nhiều gia thần trung thành. Chính 
con trai óng là Hidehira đã dung nạp cho Yoshitsune ấn 
trốn. Yoshitsune đã cải trang thành một thiếu niên 15 tuổi 
khi trốn :hỏi Miền Tây vào năm 1174. Ông coi Hidehira 
như cha đẻ, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với ân nhân 
của mình trong thời kỳ trốn tránh ở Mutsu cho tới năm 
1187, Hidehira lúc ấy đã là một ông già 90 tuổi cũng đã 
gần dất xa trời. Ông giao trách hiệm cho con cháu phải bảo 
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vệ Yoshitsune và giúp ông ta trở thành người chỉ huy tối 
cao, người đứng đầu vương quốc. 

Yoritomo được tìn là Yoshitsune được vị chỉ huy tối cao 
ở Mutsu che chở, bèn cử các phái viên đến yêu cầu người 
kế nghiệp Hidehira là Yasuhira giết kẻ chạy trốn. Đó là vào 
mùa xuân năm 1188, 


Không có hồi âm đáp ứng từ Mutsu. Yoritomo nhân cơ 
hội này thực hiện hai ý đồ, một là tiêu diệt Yoshitsune, hai 
là nhân đó tiêu điệt luôn cả dỉnh lũy của họ Hidehira ở 
Mutsu, một pháo đài kiên cố mà từ lâu nay vấn như chiếc 
gai nhọn trước mắt cản đường mà Yoritomo không làm gì 
được ở vùng núi Miền Bác này. Dòng họ này đã xây dựng 
ở Hiraizumi một đền thờ rất lớn, rất đẹp, trang trí bằng 
vàng chẳng thua kém gì những ngôi đền đẹp nhất ở kinh 
đô. 

Yoshitsune cảm thấy yên ổn khi sống ở Mutsu. Ông được 
nhiều người yêu mến. Song nếu như ông là biểu hiện của 
lòng trung thành và tính dũng cảm thi số phận của ông luôn 
gặp những điều bất hạnh dẫn đến cuối cùng chết một cách 
bi thảm. Người ta ví Yoshitsune như người anh hùng 
Yamato thuở xưa. 

Tháng 3 năm 1188, đưới sức ép của Yoritomo, triều đình 
đã hai lần ra lệnh cho Yasuhira phải nộp Yoshitsune. Đến 
tháng 11 năm đó, lệnh lần thứ ba lại được nhấc lại. 
Yasuhima cuối cùng phải nhượng bộ triều đình, đuổi Yoshit- 
sune đi. Kết cục là trong thế tuyệt vọng, ngày l5 tháng 6 
năm 1189, Yoshitsune giết vợ và các con rồi tự sát để khỏi 
bị bát. 


Yasuhira báo cho Yoritomo biết là sẽ gửi đầu của Yoshit- 
sune về Kamakura cho Yoritomo tận mát trông thấy. Dầu 
Yoshitsune đựng trong một chiếc hòm sơn đen. Yoritomo cử 
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hai viên tướng ra tiếp nhận. Sau đó ít lâu, Yoritomo lại nhận 
được đầu của Yasuhira đưa về, Bản thân Yasuhira đã bị một 
người làm phản sát hại. 

Khoảng 10 tuần lễ sau cái chết của Yoshitsune, Yoritomo 
lại trình với thái thượng hoàng cho lệnh cất quân đi đánh 
vị thủ lĩnh phái Fujiwara ở Miền Bác. Song do thấy Yoshit- 
sưne đã chết nên triều đình chần chừ không quyết định. Có 
sự chần chừ này là do một số nhà quỷ tộc có thế lực rất 
thương Yoshitsune và ghét Yoritomo. 


Yoritomo quyết định không cần đến lệnh của triều đỉnh, 
chuẩn bị tiến quân thực hiện ý đồ của mình. Yoritomo chỉ 
thông báo cho nhà vua về ý đồ đó và thống linh bình mã đi 
đánh các tỉnh Miền Bác. 

Cuộc tàn phá các tỉnh miền bác không phải mục đích của 
Yoritomo là diệt trừ Yoshitsune mà chủ yếu là diệt một thế 
lực kinh địch, bởi vi lúc đó Yoshitsune đã chết. 


Yoritomo tiến quân vào các tỉnh Mutsu và Dewa vào mùa 
hè năm 1189, từ ba cánh. Một đạo quân từ phía bắc đánh 
vào Dewa theo bờ biển Nhật Bản. Hai đạo quần khác đánh 
vào Mutsu từ phía nam theo bờ biển Thái Bình Dương. Dạo 
thứ ba do Yoritomo chỉ huy đánh vào tỉnh Shimotsuke. Ba 
đạo quân đó hợp lại tại trung tâm MXiutsu, tiến công mạnh 
như vũ bão. Đối phương chỉ còn biết chống đỡ một cách yếu 
ót và hết pháo đài này đến pháo đài khác bị tiêu diệt. Quân 
của dòng họ Yasuhira bị tan tác, có đến LÓÔ ngàn người bị 
diệt và bị bất. Cả lãnh địa Mutsu rơi vào tay Yoritomo cùng 
với vô số vàng bạc châu báu mà các thủ lĩnh Pujiwara đã 
tích lũy hàng thế kỷ trong thời gian họ làm chủ Miền Bác. 

Yoritomo không ngờ tháng lợi đến nhanh như vậy. Ông 
_ta có nối chuyện với một tù binh là Yuri Hachirò, một cận 
vệ của Yasguhira, hỏi vị sao mà quân sỉ của Yasuhira chịu 
thua dễ dàng như vậy. Yasuhira có trong tay 170 ngàn quân 
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mà chỉ trong 20 ngày bị đánh tan. Người tù bình trả lời 
rằng, phái Yasuhira cố một đội quân trung thành và dũng 
cảm, song họ bị thua vỉ mác sai làm trong chiến lược. Tuy 
quân đông nhưng những đơn vị trung thành và đũng cảm 
nhất bị điều động lên trấn giữ các vị trí ở miền núi cao. 
Trong các thái ấp chỉ còn lại những quân lính già yếu. Ngoài 
ra, trong thời điểm đó, phái Yasuhira đã yếu đi nhiều. Trước 
đây vào thời kỳ phái Heiji đang lên, khoâng năm 1159, tổng 
trấn miền Mutsu làm chủ 15 tỉnh nhưng nay các tỉnh, đó 
đã thoát ly sự kiểm soát của ông ta, trong đó có cả tỉnh 
Mutsu và Dewa, hai tỉnh Miền Bác. Nguyên nhân thất bại 
của phái Yasuhira là như vậy. 

Triều đình giao cho Yoritomo tổ chức bộ máy quản lý các 
vùng đất vừa chiếm được. Yoritomo bổ nhiệm các quan chức 
mới ở mỗi tỉnh và về cách cai trị vẫn theo những thể chế 
cũ của Hidehira, vốn là một người rất có năng lực. Các gia 
đình phái quân sự Miền Bác trước đây là kinh địch nay đều 
quy phục, chịu sự chỉ huy của đại bản doanh của Yoritomo 
ở Kamakura. Đến lúc này Yoritomo đã có thể yên tâm vì 
đã bình định được các tỉnh Miền Bác, rảnh tay lo việc khác. 
Ông đã có nhiều thì giờ đi về kinh đô bàn bạc công việc với 
triều đình. Yoritomo ngày càng đi sâu hơn vào công việc 
của nhà vua. 

Nhớ lại, ngày 2 tháng 9 năm 1189, Yoritomo thống lính 
quân đội đi đánh Miền Bác. Hai tháng sau, khoảng tháng 
10 năm 1189, ông báo cáo tỉ mi về triều đỉnh tin thắng trận. 
Cũng đúng ngày ông đem quân đi thì mới có lệnh của triều 
đình. Điều đơ chứng tỏ rằng Yoritomo chẳng cần đợi lệnh 
của nhà vua. Khi nhận được lệnh của thái thượng hoàng, 
ông viết thư về tạ lỗi vì tội chưa được lệnh của thái thượng 
hoàng đã tiến hành chiến tranh. 

Thái thượng hoàng và triều đình, thay vỉ tỏ sự tức giận, 
vẫn miễn cưỡng khen Yoritomo vì đã hành động mau lẹ và 
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không có ý gì trách cứ ông. Họ còn lo lắng chờ ngày 
Yoritomo thắng trận và rời đại bản doanh ở Kamakura về 
1yoto. 

Yoritomo một mặt vẫn tỏ ra kính trọng triều đình và 
nhà vua, không có ý đồ gì định lật đổ, song trong công việc, 
ông vẫn quyết đoán và đối xử với triều đình và nhà vua 
trong tư thế bình đẳng. Ông muốn bằng cách đó, hạ dần uy 
thế của triều đình, đồng thời tìm cách gạt bỏ những quan 
chức cao cấp vẫn nịnh bợ và gây ảnh hưởng với Thái thượng ' 
hoàng Go-Shirakawa. Việc đầu tiên ông làm, như ta đã biết, 
là đề nghị Kanezane thay Motomichi làm nhiếp chính ngay 
từ trước khi ông đem quân đi đánh Mutsu. Ông lại còn tÌm 
cách vận động để Kanezane gả con gái cho nhà vua đương 
quyền làm hoàng hậu. 

Yoritomo thắng trận trở về Kamakura vào cuối năm 
1189, ban thưởng cho quân sỉ để củng cố lòng trung thành 
của họ. Ông xiết chạt sự kiểm soát đối với các phe phái 
quân sự trong nước. Ông muốn củng cố vị trí của mỉnh thật 
vững ở Kamaakura rồi mới về kinh đô, Dầu tháng chạp năm 
1190, ông về kinh đô, nhưng lại đóng bản doanh ở Rokuhara, 
nơi mà trước đây phái Taira cũng đóng đại bản doanh ở 
đây. Kanezane trong hồi ký của minh có kể rằng khi 
Yoritomo kéo quân về kinh đô, dân chúng đổ ra đường xem 
rất đông. Trong đám đông có cả thái thượng hoàng. Khi về 
tới kinh đô, Yoritomo đến yết kiến ngay thái thượng hoàng 
sau đó đến cung vua Go-Toba, lúc ấy mới lên 10 tuổi. 
Kanezane có thuật lại cuộc trò chuyện với Yoritomo như 
sau: 

“[ôi nói chuyện với thượng thư Yoritomo ở điện On no 
Ma. Tối nay ông ta đến thăm quan đại tư vấn. Trong câu 
chuyện Yoritomo đã nơi: 
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Một nhà tiên trí ở Machiman đã khuyên tôi phải hết lòng 
phụng sự nhà vua và trông nom một trăm hoàng tử... do đó 
tôi phải hết làng giúp đữ nhà vua đương quyền. Bên cạnh 
nhà vua còn có thái thượng hoàng nên tôi cũng phải hết 
lòng với thái thượng hoàng. Đến khi thái thượng hoàng qua 
đời, tôi sẽ thay thế để giúp nhà vua. Nhưng hiện nay phải 
giúp đỡ thái thượng hoàng." 

Thái độ của Yoritomo với chỉnh quyền nhà vua và Thái 
thượng hoàng là rất đáng lưu ý. 

Ngày ấy Kanezane cũng chưa có sự hợp tác mật thiết với 
Yoritomo. Ông cũng biết rằng chính quyền của triều đình 
Kyoto đang bị tê liệt, nằm trong tay những người thiếu năng 
lực và không có tâm huyết, cần phải có sự cải tổ. Nhưng 
ông cũng chưa tin rằng phái quân sự dưới sự chỉ huy của 
Yoritomo lại cứ thể cải thiện được tình hình. Ông viết cho 
Thái thượng hoàng Go-Shirakawa một bức thư tâm huyết 
vào đầu năm 1192. Một đoạn trong bức thư đó như sau: 

"Tình hỉnh rối ren trong nước giống như một căn bệnh. 
Một căn bệnh mà chữa khỏi nhanh thường không để lại di 
chứng gỉ. Song tình hình rối ren kéo dài sẽ làm cho đất nước 
suy sụp giống như một căn bệnh khơ bề cứu chữa. Chính 
quyền hiện nay đang ở trong tỉnh trạng như vậy. Đối với 
những tên cướp tàn bạo thì dùng hình phạt nặng có thể dẹp 
yên được chúng, rồi tỉnh hình có thể trở lại bình thường. 
Mọi người trong đất nước này già trẻ lớn bé đều có thể thấy 
điều đơ. Những cuộc nổi dậy của dòng họ Taira và của 
Yoshitsune, của Yoshinaka và của Yukiiye giống như thế. 
Yoritomo hiện nay đang là con người thanh thế lớn, không 
ai cưỡng lại được ông ta và tình hình vẫn yên ổn. Nhưng 
dần dần đất nước này sẽ suy sụp, lại nghèo đới cơ cực, bốn 
bể sẽ lại rơi vào cảnh tan hoang, đạo lý suy đồi. Dạo Shintồ 
và đạo Phật cũng không còn được trọng như xưa nữa. Các 
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thái ấp ở các tỉnh cũng rơi vào cảnh bần cùng. Tôi được lên 
cầm quyền đã sáu bảy năm nay, không làm được gì, lấy làm 
khổ tâm lắm. Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm của sự 
tan rã. Các tiên đế chắc cũng không thể yên lòng. 
Có thể nào để cho đất nước này ngày càng tàn lụi? 
Hồng phúc của nhà vua chẳng lẽ đã hết rồi hay sao?" 
Thái thượng hoàng nhận được bức thư của fanezane 


được Ít ngày thì lâm bệnh. Ông mất vào mùa xuân năm 
1192 ở tuổi 66. 

Eanezane viết trong hồi ký rằng, vua Go-Shirakawa trị 
vi hơn ba mươi năm trời không có được một ngày yên ổn. 
Ông thực ra là một con người hào hiệp và mộ đạo. Kanezane 
nói thêm: "Điều đáng tiếc đối với thái thượng hoàng là ông 
quên mất những bài học lịch sử của thời kỳ Engi và Ten- 
ryaku° (có nghĩa là không theo được tài trị nước của tiền 
nhân). Go-Shirakawa là một ông vua nhu nhược. Ông chỉ 
biết say mê thờ Phật. Song dù sao cũng là một người tốt. 
Công bằng mà nói, ông không đáng trách bởi vì không thể 
nói mạnh được với các phe phái quân sự đương thời trong 
tỉnh hình như thế, lùi bước trước sức mạnh của phái quân 
sự đương quyền là khôn ngoan nhất. 

Sau khi thái thượng hoàng mất, những người thân cận 
với ông cũng không còn nhiều ảnh hưởng. Riêng Kanezane 
thỉ ngày càng có uy tín trong triều. Trong thâm tâm, ông 
cũng không ưng gỉ Yoritomo, nhưng ông nghĩ không còn con 
đường nào khác hơn là cộng tác với ông ta. 

Trong khi Thái thượng hoàng Go-Shirakawa còn sống, 
Yoritomo không thể mơ ước được phong chức vụ đại nguyên 
soái, một chức vụ đầy quyền lực cả về chính trị lẫn quân 
sự. Bau khi thái thượng hoàng mất, Kanezane đâm nhận 
chức nhiếp chính chăm sóc ấu hoàng Go-Toba và ít lâu sau, 
nhiếp chính thay mặt triều dỉnh thảo sắc phong của nhà 
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vua cho Yoritomo. Một phái viên đặc biệt được phải đến đại 
bản doanh Kamakura mang theo tờ sắc phong. Dớ là vào 
tháng 8 năm 1192. 


Yoritomo đã toại nguyện ở đỉnh cao của quyền lực. Ngay 
Kanezane cũng không thể làm gì khác hơn là chấp hành 
những mệnh lệnh của đại nguyên soái, Trung tâm quyền 
lực của nhà nước chuyển từ Kyoto về đại bản doanh của 
Yoritomo ở Kamakura. Ò đơ, một hệ thống chính quyền mới 
được chuẩn bị thành lập. Kinh đô Kyoto chỉ còn là nơi để 
cử các buổi quốc lễ quan trọng, còn Kamakura dưới sự chỉ 
huy trực tiếp của Yoritomo và các cố vấn của ông là trung 
tâm chính trị của một quốc gia phong kiến đang được hoàn 
thiện. 

Yoritomo tổ chức một cd quan hành chính ở Knmakura 
gọi là Bakufu, tức là đại bản doanh của nguyên soái trong 
thời kỳ chiến tranh (theo nghia đen của từ này). Trong thời 
bình, cơ quan này có chức năng chăm lo đời sống cho tầng 
lớp chiến binh đồng thời đôn đốc họ thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ. 

Từ khi Yoritomo nhận chức đại nguyên soái, quan hệ 
giữa triều đình và Bakufu nói chung là hòa hợp. Cũng có 
một vài biểu hiện đối lập ở kinh đô song do ảnh hưởng của 
Kanezane và do nhà vua còn nhỏ tuổi nên cũng giải quyết 
được êm đẹp và các chính sách của Kamakura đề ra nói 
chung không gặp sự phản đối. Kanezane cũng có những địch 
thủ ở triều đình, song sau khi Go-Shirakawa mất, ông hòa 
hợp được với họ. 

Kanezane được Yoritomo ủng hộ nên mọi tham vọng đều 
thực hiện được. Ông là một quan chức đân sự nhiều quyền 
lực nhất trong triều. Ông giàu có lên nhanh chóng, họ hàng 
và bạn bè của ông đều được bổ nhiệm vào các chức vụ quan 
trọng và đều được Yoritomo tín nhiệm. Cả hai người đều 
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hài lòng. Kanezane dược suy tôn ở chức vị cao cả ở đền 
Kòfukuji, là ngôi đền thuộc dòng họ Fujiwara vào năm 1193. 
Đây là vinh dự đối với ông và với cả dòng họ vỉ ông là thủ 
lĩnh của dòng họ. 

Yoritomo đến lúc này mới được thành thơi Ít nhiều. Ông 
có thời giờ đi sản bắn, đi văng cảnh, giải trí với những người 
thân, đồng thời cũng cham đi lễ Phật. Nơi chung kinh đô 
Kyoto và Kamakura đều yên bình. 

Song Yoritomo bản chất vốn thô bạo, đa nghỉ đến tàn 
nhẫn. Năm 1193, ông giết người anh em kết nghĩa là 
Noriyori. Năm 1194, ông duyệt y án hành quyết tất cả đàn 
ông, đàn bà của gia đỉnh Yasuda Yoshisada đều là những 
chiến sí dũng cảm và trung thành của đòng họ Minamoto. 
Nhiều khi chỉ vì hiểu lầm hoặc nghỉ ngờ ông cũng sẵn sàng 
bắt nhiều người vào tội chết. Tuy bản chất ác độc như vậy, 
nhưng Yoritomo lại hay đi lễ bái. Ông đóng góp nhiều của 
cải cho việc xây dựng lại đền Tòdajji, bị cháy trụi trong cuộc 
nội chiến. Phủ Bakufu, ngay từ những ngày đầu thành lập, 
cũng bỏ nhiều kinh phí để xây dựng các đền chùa, vừa là 
việc công đức, vừa là để tranh thủ cảm tình của các tín đồ 
nhất là về mạặt chính trị. Vì động cơ đd, nên khi đền Tòdaiji 
sắp hoàn thiện thì Yoritomo tuyên bố sẽ đến dự lễ khánh 
thành để đưa đền vào việc thờ cúng từ năm 1195. Ông rời 
Kamakura vào tháng 3 năm đó, đến Kyoto, ở thái ấp 
Rokuhara. Đây là cuộc viếng thăm thứ hai của Yoritomo 
đến kinh đô. Lần trước là sau khi chiến thẳng năm 1190, 
lần này là để bái kiến nhà vua, với tính chất xã giao. 

Ông đến kinh đô cùng với vợ là bà Masako, con trai là 
Yoriiye, có một đoàn chiến binh đi hộ vệ. Dân chúng tụ tập 
đông ở lâu đài Rokuhara. Công chúng đông đủ và cả giới 
quý tộc nữa, đêu náo nức, họ muốn xem rõ mặt vị đại 
nguyên soái. 
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Một tuần lễ sau, diễn ra lễ khánh thành đền Tòdaiji ở 
Nara. Nhà vua cùng hàu hết các nhà quý tộc và các quan 
trong triều đến dự buổi lễ long trọng này. Dại nguyên soái 
với đoàn tùy tùng đến đúng giờ, uy nghi lẫm liệt, trước sự 
kính phục của mợi người. Có thể buổi lễ long trọng này đã 
đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát triển thể chế chính 
trị ở Nhật Bản. 


Từ Nara trở về kinh đô, Yoritomo nghỉ ở thái ấp 
Rokuhara vài tuần lễ. Ông tỏ ra rất thoải mái. Ông đi thăm 
nhiều nơi trong vùng, gặp nhiều người đủ mọi tầng lớp, gây 
được ấn tượng tốt ở Kyoto. Ông đến bái kiến các bà vương 
phi, nhất là bà thái hậu Senyomon In và bà Tango no 
subone, cả hai bà đã có thời chống lại ông. Trong thời gian 
ở kinh đô, ông lui tới cung vua nhiều lần, có lần lưu lại đó 
tới đêm khuya. Nghe nói ở cung vua ông đưa ra bàn nhiều 
chuyện như chuyện cho thuê ruộng đất, chuyện bổ nhiệm 
các quan chức vào các chức vụ quan trọng, ông lưu ý nhà 
vua về chính sách lương bổng và nguồn thu nhập từ các 
thái ấp của ông v.v... 

Không khí hòa hợp với triều đình không phải hoàn toàn 
tốt đẹp. Dã cơ những sớng ngầm chống lại phái quân phiệt. 
Giới quy tộc đã cảm thấy quyền lực của nhà vua đang bị 
tiếm nghịch. Có một người uy tín cao đang dương ngọn cờ 
chống đối. Doø là Minamoto Michichika, một người đối địch 
của dòng họ Fujiwara. Ông này tìm nhiều cách giảm uy thế 
và ảnh hưởng của Kanezane ở triều đỉnh. Ta không đi sâu 
vào chỉ tiết ở dãy, chỉ biết rằng vào cuối năm 1196, một 
năm sau khi Yoritomo về thăm Kyoto, đã có một cuộc nổi 
dậy ở triều đình dưới sự chỉ đạo của Michichika. VÌ lý do gì 
không rõ, Kanezane và phe cánh bị cách chức và Michichika 
được bổ nhiệm thay thế. Việc lật đổ Kanezane đã làm giảm 
hẳn ảnh hưởng của phủ Bakufu ở triều đình và khơi ngồi 
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cho những cuộc nổi dậy. Michichika đã tháng lợi trong cuộc 
hạ uy thế của Kanezane và của dòng họ Pujiwara. Danh 
tiếng của Kanezane đã không còn gì nữa. Ông mất năm 
1207. 


Những tin tức về cuộc nổi dậy của Michichika đến 
Kamakura hơi chậm do người anh rể của Yoritomo là 
Fujiwara Yoshiyasu làm phái viên cho ông ở Kyoto chết, 
không có ai đưa tin. Năm 1198, không hỏi ý kiến gì phủ 
Bakufu, nhiếp chính Michichika thu xếp để tôn người em 
của vua Go-Toba lên làm hoàng thái tử, điều đó gây lo ngại 
cho Yoritomo. Yoritomo không phản ứng ngay và ông sắp 
xếp để sớm trở lại kinh đô. Song ông mất năm 1199, chưa 
kịp về kinh. Việc đó khuyến khích các hoạt động chính trị 
ở kinh đô và Michichika bớt lo lắng, không sợ gì các phản 
ứng của phủ Bakufu và rảnh tay củng cố quyền lực. 
Michichika đã tỏ ra coi thường, không đếm xia gì đến những 
ý kiến từ Kamakura gửi về. Việc phục hồi lại quyền lực của 
nhà vua có nhiều triển vọng sáng sủa. Song những ý đồ của 
Michichika và phe cánh cũng không thực hiện được như 
mong muốn vì vấp phải sự chống đối của một số dòng họ 
đối lập quyên lợi bị va chạm. l 


4. Tỉnh cách của Yoritomo 


Không thiếu những tư liệu lịch sử đánh giá tính cách của 
Yoritomo. Nguồn tư liệu phong phú nhất là cuốn sách 
Azuma Kagami, tác già của cuốn sách này cũng ngả về ca 
ngợi dòng họ Hòjò của Yoritomo nhiều hơn. 

Yoritomo là một trong những con người vi đại nhất trong 
lịch sử Nhật Bản, nếu ta nhìn những khó khăn trở ngại ông 
đã vượt qua trên đường sự nghiệp. Cũng giống như nhiều 
nhân vật vi đại khác, tính tình ông nhiều khi thay đổi đến 
bất ngờ. Khó cơ thể nói đó là tốt hay là xấu. Cuốn sách 
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Azuma Kagami mô tả ông đôi khi làm ta khớ chịu vì tính 
cách của ông, nhưng nói chung ông là một con người cương 
nghị có sức làm việc phi thường đáng kính phục. Ông thực 
sự là người đã sáng lập ra một nhà nước phong kiến có hệ 
thống chặt chẽ. Nhà nước đó trải qua nhiều phen nội chiến 
và gặp nhiều trở ngại, nhưng đã tồn tại và phát triển trong 
nhiều thế kỷ. Ông không phải chỉ là người đã chiến thắng 
các địch thủ mà thật sự là một nhà lãnh đạo cách mạng. 
Khi tiến hành chiến tranh với phái Taira, không phải chỉ 
nhằm mục đích đánh nhau với một địch thủ có thù oán với 
mình là Kiyomori, mà chỉnh là ông muốn chống lại chính 
sách và hành động của một dòng họ đang lấn át quyền lực 
của nhà vua ngày càng thô bạo. Ông nuôi chỉ khi đó từ khi 
còn đang bị tù đày. Khi tiến hành cuộc khởi nghĩa ở 
Ishibashiyama năm 1180, ông đã hoạch định được kế hoạch 
đấu tranh trong tương lai. Ông xây dựng lực lượng của 
mình, sớm trở thành một người lãnh đạo tài năng. Binh sĩ 
thừa nhận vai trò lãnh đạo của ông không phải vi ông là 
thủ lĩnh của dòng họ Minamoto mà chính là vì tài tổ chức 
của ông ngay cả trong những thời kỳ sóng gió nhất. Binh 
sỉ học tập được ở ông đức tính dũng cảm và thái độ bình 
tĩnh trước những biểm nguy và khi đã quyết định làm việc 
gì thỉ không dao động. 

Ông tập hợp được các chiến hữu vào cuối năm 1180, tổ 
chức lại lực lượng vũ trang và xây dựng được mối quan hệ 
tốt đẹp với những người chỉ huy quân sự đã đứng về phía 
ông để cùng chiến đấu. Ông xây dựng căn cứ ở Kamakura 
và sau này, nơi đây là đại bản doanh của ông. Ông đã hồi 
sức lại nhanh chóng sau thất bại ở Ishibashiyama, tổ chức 
một hệ thống hành chính đủ sức duy trì kỷ luật, trật tự 
trong xã hội cả trong thời chiến lẫn thời bình. 

Ông nhìn xa trông rộng, biết cách từng bước củng cố 
quyền lực của mình. Nam 1184. khi các đội quân phái Taira 
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đang núng thế, trong khi đó đội quân của ông do Noriyori 
chỉ huy lại thiếu lương thực và phương tiện vận chuyển để 
mở cuộc tấn công, ông đã bình tính cùng với Noriyori tìm 
cách gũ khó khăn và có những ý kiến sáng suốt. Nhiều lần 
ông biết kiềm chế mỉnh không tỏ ra tức giận đối với cấp 
dưới. Cũng có lúc ông lại lạnh lùng đến phát sợ, bảo vệ 
nguyên tắc và luật lệ đã đề ra. Ông rất cương nghị, luôn 
tìm cách duy trÌ hiệu lực của luật lệ và bộ máy chính quyền. 

Ông đem lại những biến đổi cách mạng trong bộ máy 
chính quyền ở Nhật Bản mặc dù nhiều lúc đã dùng áp lực 
quân sự đối với triều đỉnh. Song ông có mặt bảo thủ, vẫn 
muốn duy trì những tập tục và truyền thống cũ. Ông cho 
rằng một chính quyền mạnh là mệt chính quyền biết kiên 
quyết thực hiện những chính sách của mình. Tuy nhiên, ông 
không định tước đoạt quyền lực của nhà vua. Ngược lại, ông 
luôn tÌm cách bảo vệ nhà vua chống lại những bọn vô chính 
phủ. Tầng lớp quý tộc phải thừa nhận rằng, dưới quyền ông 
còn tốt hơn dưới quyền vị tể tướng độc tài Kiyomori trước 
đây, dù bị mất quyền lực, họ vẫn sống yên ổn. 

Về mối quan hệ của ông với triều đỉnh, ông luôn giữ 
phong cách của một chiến bỉnh bỉnh thường. Hồi nhỏ, ông 
sống gần kinh đô, là con em của những nhà quý tộc nổi 
tiếng của dòng họ Minamoto ở triều đình. Ông xuất thân 
từ dòng dõi quý tộc: Yoshiiye (1041-1108), Yoshichika (mất 
năm 1117), Tameyoshi (1096-1156), Yoshitomo (1123-1160), 
Yoritomo (1147-1199). Dòng dõi của ông luôn thân cận với 

"nhà vua, ngay cha ông cũng ở bên cạnh nhà vua Öo- 
Shirakawa trong thời kỳ binh biến Mògen năm 1156. Diều 
đó đã khiến cho ông luôn cơ thái độ kính trọng đối với nhà 
vua, tuy rằng nhiều lũc kiên quyết giữ ý định của mỉnh. 
Ông luôn trân trọng những truyền thống của các bậc tiền 
bối của mình và biết giữ phong cách và tư thế của mình 
xứng đáng với cha ông. 
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Òng biết dùng người, luôn tiến cử những người có tài 
năng vào các chức vụ quan trọng ở triều đình. Đồng thời 
ông có ý thức khiêm tốn học tập kinh nghiệm trị nước của 
những vị đại thần tài giỏi, giàu kinh nghiệm. Ông bảo vệ 
luật pháp một cách vô tư, không thiên vị. Tuy không làm 
được gì nhiều trong thời kỳ đầu ở Kamakura, nhưng trong 
suốt cuộc đời hoạt động về sau, ông là người cổ suy nghỉ 
sâu sắc và tổ chức tốt bộ máy quyền lực. 

Công lao của ông trong việc xây dựng bộ máy quyền lực 
là rất lớn, mặc dù ông mất tương đối sớm, vào tuổi 52, gần 
15 năm sau khi cuộc nội chiến kết thúc. Bộ máy quyền lực 
ông đã xây dựng khá mạnh và vững chắc trong cả nước. 
Quyền lực đó ở các tỉnh Miền Dông là tuyệt đối. Ỏ các miền 
khác có hạn chế hơn, song cũng đủ sức để dẹp yên mọi ý 
đồ nổi loạn. 

Ông là một người lãnh đạo thành đạt trong sự nghiệp. 
Cũng có một thuận lợi cho ông là các thủ lĩnh chống đối 
chính quyền Eyoto đã chán ngấy với một triều đình gồm 
những con người kém năng lực, chỉ biết một lòng một dạ 
phục tùng vị tế tướng độc tài Kiyomori. Họ đang mong muốn 
có một người lãnh đạo tài năng và biết nhìn xa trông rộng. 
Ông đáp ứng được nguyện vọng đó của họ. Thật vậy, 
Yoritomo là người xuất sác nhất trong ba vị thủ lĩnh quân 
sự lớn của Nhật Bản. Ông là người đã phá bỏ nền móng cũ 
để xây dựng một trật tự phong kiến đã đứng vững và phát 
triển trong nhiều thế kỷ sau, vượt cả Hideyoshi và Jyeyasu. 

Ông là một người nghiêm khác, sẵn sàng trừng phạt 
những ai phản trác và bất phục tùng. Ông hướng cho lòng 
trung thành với dòng họ trở thành lòng trung thành với các 
chiến hữu cùng chung ý chí và thể hiện lòng trung thành 
đó trong hành động thực tế. Ông sẵn sàng độ lượng với 
những ai biết quy thuận. Ông là thủ lĩnh của phái Minamoto, 
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song có tham vọng lớn hơn, nhất là khi trở thành đại nguyên 
soái, là người lãnh đạo không chỉ các tỉnh Miền Đông mà 
cả nước. Ông đã chỉnh phục và tập hợp được thủ linh quân 
sự của nhiều miền trong nước xung quanh mỉnh. 

Ông cớ tỉnh thần trách nhiệm cao, ông coi đó là phẩm 
chất cần thiết đối với một nhà lãnh đạo. 

Ông là người mộ đạo. Ông không tiếc tiền của đóng góp 
cho việc xây dựng và tu tạo đền chùa. Ông coi trọng nghỉ 
lễ Phật giáo đồng thời cũng coi trọng đạo Shintò. 

Đóng góp cho đền chùa, ông cũng muốn qua đó tranh 
thủ sự ủng hộ của giới tăng lữ về mặt chính trị, nhưng nói 
chung ông thành tâm và vận động những người dưới quyền 
mình cùng hành động như vậy. Ông không thiên vị một tôn 
giáo nào. Nhất là trong những năm cuối đời, ông tỏ ra rất 
mộ đạo. 

Đối với tình yêu, ông là con người nhiều đam mê. Là 
chiến bỉnh, ông nhiều lúc là người say máu. Cơ lẽ đó là hai 
nhược điểm ông không theo được giáo lý đạo Phật: tiết dục 
và không sát sinh. 

Nhìn chung, Yoritomo có đủ phẩm chất của một người 
đứng đầu nhà nước. Ông nhìn xa trông rộng, bình tỉnh, kiên 
nhẫn. Ông biết hy sinh cái hiện tại cho tương lai. 

Tuy nhiên, õng cũng còn nhiều mặt bảo thủ. Ông là nhà 
cải cách nhưng lại rất coi trọng áp dụng những thơi quen 
và truyền thống cũ. Từ trong những nám tháng bị tù đày, 
ông đã có dịp nhìn sâu vào thể chế chính trị của đất nước. 
Thực ra ông cũng không phải là một thiên tài về quân sự, 
nhưng đã chỉ huy những đội quân lớn. Ông sống lý trí nhiều 
hơn tỉnh cảm. Ông là con người hành động, song thực tế 
của cuộc sống nhiều va chạm lại làm ông đa nghi, bị mang 
tiếng là có nhiều thủ đoạn với cấp dưới, nhất là đối với 
những người không dễ đãi phục tùng. 
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Nhiều trường hợp ông tỏ ra tàn bạo và bất nhẫn. Dơ là 
trường hợp đối xử tần bạo của ông đối với người em bọ là 
Yoshitsune hoặc đối với nhiều chiến hữu đã từng vào sinh 
ra tử với ông. 

Lịch sử cuối đời ông trải qua nhiều chuyện chém giết. 
Ông là một chiến sĩ dũng cảm và vững tay chèo chống. 

Trong đời riêng, sử sách cũng chê trách ông ở cách cư 
xử không thủy chung với người vợ, trở thành kẻ hèn nhát. 
Chuyện kể rằng, có lần có ông ngoại tình với một người đàn 
bà đẹp, chuyện đến tai vợ ông là Masa-fo, bà này là một 
người đàn bà cứng rắn và rất ghê gớm, nhân cớ đó buộc 
ông phải giết oan một người vốn trung thành với ông. VÌ sợ 
và để dàn hòa với vợ, ông đã làm điều đó. 

Yoritomo là một người vi đại trong lịch sử Nhật Bản. 
Nhưng nếu là con người, ông còn nhiều nhược điểm, không 
nhân hậu, rất ham quyền lực. 

Nhà văn đingo-ji đã khái quát được một cách sinh động 
tính cách của ông: một con người đầy quyền lực, kiên nghị, 
nhưng dễ thỏa mãn và hèn nhát nữa. Đó là một gương mặt 
vừa hùng vừa bi. 
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CHƯỚÓNG XVỊ 


NHÀ NƯÓC PHONG KIẾN 


1. Nguồn gốc và chế độ phong kiến ở Nhật Bản 


Chế độ phong kiến là một phương thức sản xuất, dựa 
trên cơ sở phân phối và sở hữu đất đai, chủ yếu ở những 
nước sống về kinh tế nông nghiệp. Từ cơ sở kinh tế đó mà 
phát triển một cấu trúc xã hội đặc biệt. Hệ thống chính 
quyền phong kiến thực chất là những công cụ để duy trì 
trật tự và bảo vệ tài sản cho tàng lớp thống trị. 

Giới quân phiệt thời vua Go-Shirakawa không tự giác 
biết rằng họ là tiêu biểu cho chế độ phong kiến. Họ chỉ biết 
rằng có cùng chung trách nhiệm để bảo vệ cho một xã hội 
đang tồn tại khỏi bị sụp đổ. Chắc chắn họ cũng có những 
lợi ích riêng và chính sách của họ là duy trÌ trật tự, đề phòng 
những sự rối loạn. Đó là giai đoạn phát triển của một thể 
chế chính trị đã tiến bộ. 

Và hình thức, có những điểm giống nhau trong quá trình 
phát triển của chế độ phong kiến ở Nhật Bàn và ở Châu 
Âu. 

Tuy nhiên, chế độ phong kiến Nhật Bản cũng có điểm 
khác biệt. Ó một số xã hội như ở Pháp (xứ Gaule), Dức, 
Anh, sự phát triển của các yếu tố dân tộc bị ngưng trệ trước 
sự xâm nhập của một lực lượng ngoại lai là nền văn mỉnh 
La Mã cho nên chế độ phong kiến Châu Âu mang nặng ý 
thức La Mã. Đời sống ở Nhật Bản có một thời chịu ảnh 
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hưởng của nền văn minh Trung Hoa. Song nếu như Châu 
Âu, khi người La Mã xâm chiếm xứ Gaule, cả nền văn minh 
dân tộc bị La Mã hóa thì ở Nhật Bản, ảnh hưởng của văn 
hơớa Trung Hoa không có tác động thống trị trong đời sống. 
Ngược lại, lịch sử Nhật Bản còn chứng kiến những phản 
ứng bài ngoại và những thể chế vay mượn ngoại lai sớm 
hay muộn đều bị phá vỡ. Chẳng hạn cuộc cải cách Taikwa 
trước đây định áp đặt một chính quyền, một thể chế vay 
mượn từ mô hÌnh Trung Hoa vào Nhật Bản nhưng thất bại. 
Xã hội Nhật Bản vẫn phát triển theo con đường tự nhiên 
của mình, thể hiện rõ tính cách dân tộc cả về hình thức lẫn 
nội dung. Một nhà văn Nhật Bàn là itò Tasaburò đã viết: 
"Dời sống dân tộc dưới chế độ phong kiến thực chất luôn có 
sự phản ứng với ảnh hưởng văn bớa ngoại lai để duy trì 
những thuần phong mỹ tục. Thể chế ở Nhật Bản không 
thích hợp với thể chế ở Châu Âu, chưa chín muồi để có hình 
thức vương quyền, nghị viện, chủ nghĩa tư bản như của 
Châu Âu. Song chính phủ phải như thế mới hợp với quy luật 
phát triển". 

Cơ sở của chế độ phong kiến là quyền sở hữu đất đai. 
Chế độ phong kiến Nhật Bản lớn lên từ một hỉnh thái đặc 
biệt của quyền tư hữu gọi là Shò hoặc Shòen (đã nói trong 
chương VI và VIID. Nơ giống như những thái ấp có nhiều 
đặc quyền và về nguyên tấc đều thuộc nhà vua là người 
đứng đầu quốc gia. Thuật ngữ Shò xuất hiện từ thế kỷ VI 
hoặc sớm hơn một Ít, có nghĩa là đất đai, đất trồng lúa thuộc 
quyền sở hữu của một nhà quý tộc hoặc của một. cơ sở tôn 
giáo. Ỏ Châu Âu, hình thức thái ấp này có từ trước khi chế 
độ phong kiến hình thành. Chế độ phong kiến chín mườồi ở 
Nhật Bản hình thành từ sự tan rã của chế độ thái ấp theo 
kiểu cũ, biến những đặc quyền đặc lợi về thái ấp thành 
quyền sở hữu hoàn toàn đối với những thái ấp đó. Quá trình 
phát triển của Shò (tức là của chế độ thái ấp) là sự chuyển 
quyền lực từ chính quyền trưng ương vào tay các chúa đất 
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ở các tỉnh. Tầng lớp chúa đất ở tỉnh và ở địa phương giống 
như tầng lớp quân phiệt trong thời đại các dòng họ 
Minamoto và Taira, đã có ảnh hưởng chính trị rộng rãi trong 
khoảng những năm từ 1160. 

Trong thời kỳ Kiyomori cầm quyền, các gia đình thuộc 
đòng họ Taira đã chiếm cứ những thái ấp giàu có ở các tỉnh, 
cử bộ máy quản lý các thái ấp đó với ý đồ bành trướng sự 
kiểm soát của phái Taira đối với toàn bộ điện tích canh tác. 
Họ tổ chức cả một bộ máy cảnh sát ở các tỉnh Miền Đông 
và Miền Tây để hiểm soát tầng lớp quân phiệt đang lên 
không chịu phục tùng họ. Sử sách ghi lại là có hơn 3Ó trong 
số 66 tỉnh do các tổng trấn và địa chủ lớn phái Taira cai 
quản. Các nhà quý tộc Taira làm chủ khoảng 500 thái ấp. 


3. Chính sách ruộng đất của Yoritomo 


Ta nhớ rằng, Yoritomo khi nắm được quyền lực vào năm 
1185, đã buộc triều đình phải đồng ý cho ông ta bổ nhiệm 
các chức quản lý (đito)và chỉ huy cảnh sát (Ahugo) ở tất cả 
các tỉnh. Thực ra đó chẳng phải là sáng kiến gì mới của 
Yoritomo. Ông ta kế thừa kinh nghiệm của các thời đại 
trước. Tể tướng Kiyomori đã từng tổ chức hỉnh thức cai trị 
này ở khắp nước, thông qua quyền lực của các nhà quý tộc 
và của cả nhà vua. Yoshitsune, năm 1185, cũng đề nghị Thái 
thượng hoàng Go-Shirakawa cho Yukiiye và bản thân ông 
về quản lý hai miền Shikoku và Kyùshù để có đủ thu nhập 
để nuôi quân ở Miền Tây. Chức quản lý là một chức vụ 
quan trọng có ảnh hưởng chính trị lớn trong những miền 
mà họ chịu trách nhiệm. 

Chức chỉ huy cảnh sát có nhiệm vụ gìn giữ trật tự trị an 
ở các tỉnh. Nơ còn có trách nhiệm theo dõi hành động của 
giới quân sự các tỉnh và quận xa Kamakura. Yoritorao đã 
bổ nhiệm các viên chỉ huy cảnh sát cho các tỉnh Òmi và 
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Suruga từ đầu năm 1180. Ông ưu tiên bể nhiệm những 
người ủng hộ mình vào các chức vụ này từ trước khi phái 
Taira bị bại trận, Các viên chỉ huy cảnh sát còn có nhiệm 
vụ điều động lực lượng vũ trang địa phương khi cần thiết. 
Sau khi phái Taira bại trận, Yoritomo ngừng việc bổ nhiệm 
để gây một cảm giác ôn hòa hơn đối với dư luận, nhất là 
sau khi ông được nhà vua cử đi truy đuổi Yoshitsune. 
Kamakura bổ nhiệm các quan chức cảnh sát ở hai mươi sáu 
tỉnh, còn ở sáu tỉnh Miền Đông, Yoritomo trực tiếp phụ 
trách chức chỉ huy trưởng. 


Các chỉ huy cảnh sát là đại diện của sức mạnh vũ trang 
của Yoritomo. Khi xảy ra những cuộc tranh chấp về đất đai, 
các chỉ huy cảnh sát có quyền can thiệp, thường là để bảo 
vệ quyền lợi của các nhà quý tộc lớn hoặc các cơ sở tôn giáo. 

Triều đình đáp ứng những yêu cầu của Yoritomo một 
cách miễn cưỡng. Những yêu cầu của Yoritomo đối với nhà 
vua thường liên quan đến việc bổ nhiệm người của ông vào 
chức vụ chỉ huy cảnh sát hoặc quản lý đất đai. 

Những người này thường không phải đại diện của chính 
quyền trung ương. Thường họ là người ở Kamakura, đã lập 
được nhiều chiến công. Họ có ý thức rõ rằng là hợ được cân 
nhắc do sự ưu ái của chủ soái Yoritomo. Dây cũng là bước 
đầu của chính quyền phong kiến ở Nhật Bản bởi vÌ hầu hết 
những người thuộc phe cánh Yoritomo được cử giữ các chức 
vụ quan trọng nhất trong bộ máy nhà nước nhằm bảo đảm 
kiểm tra việc thi hành luật lệ đồng thời bảo đảm việc thu 
đủ thuế. : 

Cần nhớ thêm là vào tháng 12 năm 118ã, Yoritomo đã 
đề nghị triều đình cho phép ông bố nhiệm những người của 
ông vào các chức vụ chỉ huy cảnh sát và quản lý ruộng đất, 
bất kể đó là đất công hay đất tư. Trong các công văn, ông 
luôn nhấn mạnh câu "bất kể đó là đất công hay đất tư..." 
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Thái thượng hoàng và giới quỷ tộc nhiều khi cũng thấy 
những đề nghị của Yoritomo là quá đáng, song họ không có 
cách nào khác vẫn phải nhượng bộ. Thái thượng hoàng 
Go-Shirakawa tỏ ra rất sợ sệt. Ông đã bị Yoshinaka và các 
tướng quân sự khác o ép. Nay tuy quân đội của Yoritomo 
đã rút đi nhưng phái viên của Yoritomo là Tokimasa vẫn ở 
lại kinh đô. 

Trong thực tế, không phải vùng đất công, tư nào 
Yoritomo cũng cử người đến làm quản lý. Ö nhiều nơi vua 
và triều đỉnh vẫn có quyền lực, đặc biệt là ở những thái ấp 
riêng thuộc quyền của nhà vua và giới quý tộc ở triều đỉnh 
và ở các tỉnh, Ö những lãnh thổ thuộc quyền của nhà vua 
và giới quý tộc mà Yoritomo đã bổ nhiệm các viên quản lý 
thì các viên quản lý cũng được lệnh của ông là phải nhẹ tay 
trong việc thu thuế. Đó là chính sách mềm dẻo của 
Yoritomo. Tuy nhiên, trên nhiều mặt khác ông lại tỏ ra cứng 
rắn chưa từng thấy. Năm 1180, khi bắt đầu cầm súng chống 
lại phái Taira, từ đại bản doanh famakura, ông ra những 
đạo luật ở những vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của 
ðng, bảo đảm quyền tư hữu cả đất công và đất tư. Nói chung 
ỡng hành động như một vị phó vương ở các tính Miền Dông, 
ra lệnh cho các quan chức, có chế độ thưởng phạt như một 
nhà nước riêng biệt. Nhiều trường hợp ông lấn quyền của 
triều đình và tự coi mình là kế tục những công việc của tổ 
tiên trước đây, đã nhiều đời làm chủ các tỉnh Miền Đông, 
là chỉ huy quân sự, là quan chức dân sự, là người cai quản 
các thái ấp lớn trong vùng. Nhiều khi triều đình phải đựa 
vào lực lượng vũ trang của phái Taira ở các tính Miền Dông 
để hạn chế bớt những sự lộng hành của ông. Song từ năm 
1181, khi quân đội của phái Taira b† đánh tan ở Miền Đông 
thì không còn có sức ép gì với Yoritomo và triều đình phải 
hòa giải với ông ta. 
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Yoritomo được toàn quyền hành động ở Miền Bác. Ông 
đã áp dụng nhiều biện pháp để củng cố quyền lực, thu phục 
các thủ lĩnh quan sự các tỉnh, động viên sự trung thành của 
các thế lực thuộc phái Minamoto, bảo đảm quyền sở hữu 
ruộng đất và những đặc quyền đặc lợi cho những người thân 
cận dưới quyền. Cho đến tháng 9 năm 1180, hàng ngàn quân 
lính đã theo về với ông. Trong thời kỳ đình chiến tạm thời 
vào mùa xuân năm 1181, ông là chủ thực sự của các tỉnh 
Miền Dông. Lực lượng quân sự của ông mạnh lên nhiều, 
ông tịch thu không Ít ruộng đất của các nhà quý tộc ở kinh 
đô. 


Dến cuối năm 1185, khi được quyền bổ nhiệm các quan 
chức quân lý ruộng đất và chỉ huy cảnh sát thỉ quyền lực 
của ông lại càng được tăng cường ở Miền Đông. Thanh thế 
của ông lan sang cả các miền khác trong nước. Triều đình 
và bản thân nhà vua đều lo ngại trước thế mạnh của ông. 
Nguồn gốc quyền lực của ông bát nguồn từ việc kiểm soát 
đất đai trong các vùng. Với quyền lực đó thực ra ông đã đủ 
sức để chiếm những chức vụ cao như Michinaga và 
Kiyomori. Song Yoritomo không thích cuộc sống ở triều 
đình. Ông muốn rằng sức mạnh không phải là do vua ban 
mà phải từ sự tín nhiệm của quản dân, từ thực quyền quản 
lý các thái ấp và ruộng đất. Ông không ở kinh đô mà đặt 
đại bản doanh tại Kamakura. Kamakura trên thực tế đã 
như một trung tâm của chính quyền phong kiến, giống như 
trước đây tổ tiên ông đã xây dựng đền thờ thần chiến tranh. 
Ông tự coi có nhiệm vụ phải tổ chức bộ máy cai trị hoàn 
hảo để có một xã hội phồn thịnh và yên bình. Bộ máy đó 
phải có kỷ luật, có lực lượng vũ trang mạnh bảo vệ. Ông 
xây dựng các bộ luật đế làm trọng tài cho những cuộc tranh 
chấp đất đai, lúc đầu áp dụng ở Miền Dông, sau ở cả nước. 
Có những điều luật cụ thể quy định thể thức bán và chuyển 
nhượng đất đai và các tòa án ở Bakufu đã xử nhiều vụ phạm 
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luật. Ông được những người thuộc quyền tìn cậy vỉ thái độ 
xử sự công bằng. 

Ta biết rằng, mỗi thái ấp Nhật Bản (Shò)là một vùng 
đất canh tác, chủ yếu là trồng lúa, do một gia đỉnh quý tộc 
hoặc một cơ sở tôn giáo cố quyền sở hữu. Thường họ được 
miễn thuế một phần hoặc toàn phần. Chủ nhân của những 
thái ấp đó có quyền bất khả xâm phạm, có nghĩa là những 
quan chức chính quyền tỉnh hoặc cơ sở không cố quyền can 
thiệp vào đời sống và việc riêng của họ. Những đặc quyền 
này ngày càng được khẳng định và củng cố. 

Với sự mở rộng điện tích canh tác, tự nhiên số người có 
quyền sở hữu đất đai cũng tăng lên. Họ là những gia đỉnh 
nông dân có vũ trang, cơ khắp nơi trong các tỉnh mà chính 
quyền ở kinh đô không kiểm soát nổi. 

Những người có vũ trang đó lúc đầu tự mình canh tác, 
sau thuê nhân công, lại mở rộng thêm đất đai khi làm ăn 
phát đạt. Họ liên kết với nhau thành từng nhớm cử người 
giỏi và dũng cảm đứng ra lãnh đạo. Từ đó nảy sinh quan 
hệ giữa người trên và người dưỡi, giữa người chủ và người 
làm thuê. Quá trình đó cứ thế mà phát triển. Nhiều nhóm 
nhỏ liên kết với nhau để có sự bảo vệ, có khi lại đi chiếm 
đất ở nơi khác, trở thành những cộng đồng lớn có truyền 
thống chung. Nhiều cộng đồng kiểu như thế có sức mạnh 
vũ trang đã đi theo Yoritomo và tôn sùng ông ta làm thủ 
lĩnh của phái Minamoto. 

Tài sản của các cộng đồng này chủ yếu là đất đai canh 
tác. Song nghiên cứu lịch sử về quyền sở hữu đất đai ở Nhật 
Bản thì giới quân sự không được hưởng quyền sở hữu hoàn 
toàn, họ chỉ có quyền sử dụng dưới sự kiểm soát của các 
chúa đất hoặc chính quyền địa phương. Do đó nên những 
người nông dân cớ vũ trang không phải chỉ phụ thuộc vào 
những thủ lính quân sự mà còn phụ thuộc vào các chúa dất. 
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Họ phải đóng cho chủ đất hoặc thủ lĩnh quân sự một phần 
thu nhập bằng sản phẩm làm ra. 

Trong một xã hội như vậy, chính quyền trung ương 
không đủ sức kiểm soát tất cả. Những chúa đất lớn ở từng 
vùng giữ quyền kiểm soát và bảo vệ cộng đồng. Các nhớm 
quân sự ở địa phương do đó cũng thuộc ảnh hướng của các 
nhà quý tộc và chúa đất lớn có vai vế trong triều. Diều đó 
bảo đảm quyền lợi của họ trước phái dân sự hoặc trước 
những chúa đất khác. Hoặc là họ được các thế lực quân sự 
mạnh che chở, do đó họ lại trở thành phụ thuộc vào các thủ 
lĩnh quân sự mạnh bảo vệ và bảo đảm quyền lợi cho họ. 
Nhiều thủ lĩnh quân sự trở thành quan chức quản lý ruộng 
đất đơ là những chức vụ rất có quyền thế, Những quan chức 
quản lý ruộng đất còn có quyền bổ thuế và thu thuế sản 
phẩm, căn cứ vào mùa màng tốt hay xấu để thu nhiều hay 
thu ít, miễn nhiều hay miễn ít. 

Quyền lợi và nghĩa vụ đối với ruộng đất trong chế độ 
quản lý như vậy cũng đã gây ra nhiều xung đột và nhiều 
sự tranh chấp về quyền lợi. Nhà nước phong kiến phải quan 
tâm giải quyết những mâu thuẫn xã hội đó và có thể nói 
khái quát rằng, chức năng quan trọng nhất của họ là phải 
thực hiện một chính sách ruộng đất công bằng và kiên quyết. 


3. Tổ chức nhà nước phong kiến 


Trong giai đoạn đầu lập nghiệp, Yoritomo cố sửa những 
điều bất hợp lý trong quyền sở hữu ruộng đất. Tất cả đều 
được thể hiện bằng văn bản, bằng những quy định, nhằm 
bảo đảm khẳng định hoặc điều chỉnh quyền sở hữu đất đai. 
Ông làm như vậy nhằm xây dựng một xã hội quân phiệt 
mạnh và có tổ chức. 

Sau năm 1183, khi đã thắng trận, Yorittomo chăm lo 
soạn luật, xem xét lại các bộ luật cũ có cơ sở từ bản hiến 
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pháp năm 645. Trên cơ sở đó ông điều chỉnh, bổ sung luật 
cũ, soạn thêm luật mới cho phù hợp. Ỏ diều đó ông đã làm 
lu mờ quyền lực của nhà vua mặc dù về nguyên tắc ông vẫn 
tuyên bố là không bao giờ hành động độc lập với nhà vua. 

Yoritomo có ý đồ xây dựng một chế độ chư hầu lệ thuộc 
vào những thủ lính quân sự và những chúa đất được quản 
lý một cách công bàng. Theo chế độ đó, thủ lính phái 
Minamoto là người cao nhất của các tỉnh Miền Dông, người 
chỉ huy cao nhất của các thủ lính quân sự, đồng thời là 
người bảo vệ nhà vua và đất nước. Yoritomo thân trọng 
trong các quan hệ với triều đình. Ông xây dựng đại bản 
doanh riêng ở Kamakura, coi như trung tâm của chính 
quyền phong kiến. Những người dưới quyền ông bị cấm làm 
các quan chức của triều đình, bản thân ông cúng từ chối 
mọi chức vụ ngoài chức vụ tổng tư lệnh quân đội (Sei-i-Tai 
Shogùn). Những người dưới quyền ông cơ thể được bổ nhiệm 
làm tổng trấn nhưng chỉ ở các tỉnh Miền Dông. Riêng ông, 
ông nhận làm tổng trấn tỉnh Izu và Sagami là những tỉnh 
ông đã thiết lận được sự kiểm soát. 

Cơ quan hành pháp cao nhất ở Kamakura được gọi tên 
là Bakufu. Cơ quan này được thành lập khoảng năm 1190, 
Từ 1180, cũng có một cơ quan hành pháp đơn giản hơn, chủ 
yếu làm chức năng theo dõi và kiểm soát các hoạt động 
quân sự. Cơ quan đó gọi tên là Samurai Dokoro, có nghĩa 
là dinh của vị đại quý tộc. Chung quanh dính là các đơn vị 
quân lính làm nhiệm vụ canh phòng. Về sau, cơ quan này 
làm chức năng giải quyết các công việc quân sự, xác định 
những ưu tiên, nghia vụ, quyền lợi, tài sản, cấp bậc của các 
quan chức nói chung. 

Chế độ phong kiến ở Nhật Bản có đặc điểm là sự kiểm 
tra rất chặt của những chúa đất hoặc thủ lĩnh quân sự đối 
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_ với người lệ thuộc. Họ nắm chác người giúp việc hoặc người 
dưới quyền, gia đỉnh họ, hôn nhân của họ, bạn bè, thời giờ 
rỗi rãi và sự chỉ tiêu. Mục đích chính là kiểm tra, theo dõi 
sự trung thành và ý thức kỷ luật của họ. Cơ quan hành pháp 
Samurai Dokoro thiết lập sự kiểm tra đối với tất cả mọi 
người trong cộng đồng để có chế độ thưởng phạt. 

Cơ quan hành pháp Samurai Dokoro ở Kamakura có 
tiếng tăm từ năm 1181. Yoritomo kbi nghe tin phái Taiïra 
cất quân đánh Miền Đông liền giao cho cơ quan ŠSamurai 
Dokoro động viên mọợi tầng lớp vũ trang chống lại. 

Trong thời chiến, những người chỉ huy ra trận cả. Cơ 
quan S5amurai Dokoro thường trực ở đại bản doanh theo đôi 
hoạt động của các đội quân, định chế độ thưởng phạt, cung 
cấp những thông tin cho các thủ lĩnh, đặc biệt là làm cho 
các thủ lĩnh vẫn nấm chác được tỉnh hình thường xuyên. 
Viên tướng chỉ huy cơ quan này ở Kamakura thời ấy là Wada 
Yoshimori là một người tài giỏi. Wada cùng với Noriyori và 
Kajiwara cùng với Yoshitsune là những người có công lớn 
trong chiến thắng cuối cùng chống phái Taira ở Dannoura. 

Tơm lại, cơ quan hành pháp Samurai Dokoro có nhiệm 
vụ đưa tất cả các đơn vị bình lính vào ký luật, tăng cường 
sự thống nhất toàn cục. Trong thời bình, cơ quan này có 
thêm nhiệm vụ điều hành và chỉ đạo các hoạt động buôn 
bán. 

Yoritomo đã chỉ định những người giỏi nhất vào chức vụ 
chỉ huy cơ quan hành pháp này. Nhiều người đã có tên tuổi 
trong lịch sử, là những nhà hành pháp giỏi như Nakawara 
Hirotomo và Miyoshi Yoshinobu, đồng thời cũng là những 
quân sư tài giỏi của Yoritomo. 

Thường trực cho cơ quan hành pháp Samurai Dokoro là 
Kumonjo, giống như ban thư ký mà ngày nay ta vẫn gọi. 
Bộ phận thường trực này được thành lập vào tháng 11 năm 
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1184. Đây là cơ quan hành chính cao nhất của Yoritomo. 

Còn có một cơ quan nữa chuyên lo về việc tự pháp có 
tên là Monchùjo có trách nhiệm theo dõi và xét xử những 
vụ ví phạm luật, buộc mọi người cả quan chức lẫn dân 
thường thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình. 
Sau này, khi Yoritomo đã thắng trận hoàn toàn, lên nắm 
quyền lực, ông đổi tên cơ quan thường trực Kumonjo thành 
Mandokoro để giúp ông điều hành mọi việc, cả về chính trị 
lẫn kinh tế. 

Việc đổi tên cơ quan Kumonjo thành Mandokoro nói lần 
tính cách cá nhân của Yoritomo trong mối quan hệ với 
những người dưới quyền, đồng thời ông muốn phân biệt cơ 
quan hành pháp do ông lập ra ở Kamakura với các cơ quan 
chính quyền ở kinh đô và sự độc lập của cơ quan này với 
triều đỉnh. 

Khi Yoritomo đi thăm kinh đô trở về Kamakura vào cuối 
năm 1190, ông muốn tổ chức lại Bakufu thành một cơ quan 
hành pháp có quyền hạn lớn và quan trọng hơn. Cơ quan 
Kumonjo được giao cho Öye Hiromoto, một nhà hành chính 
tài giỏi điều khiển, với một hội đồng cố vấn. Khi đổi thành 
cơ quan Mandokoro vào năm 1191, Hiromoto vẫn giữ chức 
vụ phụ trách. Năm 1203, ông này được Hòjò Tokimasa thay 
thế. Về sau những cơ quan này đều do dòng họ Hàjàè của 
Yoritomo điều khiển. Họ trở thành thủ trưởng các cơ quan 
thuộc chính quyền phong kiến. 

Ba cơ quan hành pháp 8amurai Dokoro, Mandokoro và 
Monchojo là trụ cột của chính quyền quân sự phong kiến, 
giúp cho Bakufu có thêm hiệu lực. Mạc dù Bakufu ra đời 
trong thời chiến nhưng nó điều hành nhiều việc đân sự hơn 
là quân sự, tương đương với các bộ trong triều. 

Bakufu làm chức năng giống như phủ Mandokoro thời 


đại các nhiếp chính Pujiwara. 
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Ỏ Kamakura, truyền thống phong kiến được hình thành. 
Chính quyền Kamakura như chính quyền riêng của một nhà 
đại quý tộc. Nø giải quyết mọi công việc như việc nhà của 
một đại quý tộc, theo những nguyên tắc của bộ luật Taihò 
xưa kia và cố những luật lệ cụ thể. Quyền lực của người 
đúng đầu càng mở rộng thỉ các cơ quan hành pháp càng 
được mở rộng theo. 

Như vậy, Bakufu thời Yoritomo giống như phủ tể tướng 
của triều đỉnh, giống như phủ Mandokoro của dòng họ Nhiếp 
chính Pujiwara. Những tổ chức hành chính này đứng ngoài 
cơ cấu bộ máy của triều đỉnh nhưng hoạt động có hiệu quả, 
nhiều khi có tác động cả với cung vua, 

Ngay các thái thượng hoàng, sau khi thoái vị, cũng hình 
thành một tổ chức hành chính riêng. Tổ chức này cũng có 
lắm quyền lực, chỉ phối cả chính quyền trung ương. Thái 
thượng hoàng cũng bổ nhiệm những quan chức quản lý riêng 
trang trại của ông ta. Những tổ chức này như của riêng của 
gia đỉnh, thế nhưng có tác động nhiều khi tới cả nước. 

Những tổ chức có tính chất cục bộ và tư nhân như thế 
xuất hiện từ cuối thời đại Heian, đảm nhiệm những chức 
năng hành chính và có thực quyền. Nhiều cơ quan trong bộ 
máy chính quyền có nguồn gốc từ các tổ chức tư nhân. Dơ 
là một. đặc điểm trong bộ máy nhà nước của Nhật Bản không 
thể bỏ qua khi nghiên cứu các thể chế chính trị của đất 
nước này. 

Quyền hành của phủ Bakufu phụ thuộc vào lòng trung _ 
thành của những người dưới quyền của vị đại nguyên soái 
(Shògun) và họ được nguyên soái cho bổng lộc. Dơ là điều 
kiện cơ bản của xã hội phong kiến. Trong lịch sử cổ đại của 
Nhật Bản, quan hệ giữa các nhà quý tộc với những người 
lệ thuộc mang tính cá nhân. Thời Yoritomo, khi một thủ 
lĩnh quân sự tự nguyện đi theo ông, sẽ được ông giúp đỡ 
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trực tiếp và sau khi tuyên thệ, sẽ được công nhận là thành 
viên của phái Minamoto. Khi số người đi theo quá dông thì 
Yoritomo cho phép các viên chỉ huy cảnh sát ở các tỉnh hoặc 
viên quan đại diện cho ông ở Kyoto thay mặt ông tiếp nhận 
rồi viết báo cáo gửi về Kamakura. Những người đại diện 
của Yoritomo phải có cấp bậc samurai tức là một chức vị 
cao trong hệ thống cai trị của ông. 

Trong hệ thống phong kiến, quan hệ của những người lệ 
thuộc với chủ soái rất gán bởớ. Số người phản bội rất Ít, 
nhưng khi đã bị kết án phản bội thì bị tước hết mọi quyền 
được che chở. 

Từ "lệ thuộc" tiếng Nhật gọi là Kenin, có nghĩa là những 
người nhà, những gia thần. Trỏ thành gia thần cho một gia 
đỉnh đại quý tộc hay cho một chủ soái quản sự là một điều 
mở ước, là một vinh dự. Gia thần của đại quý tộc phong 
kiến cũng có những đặc quyền đặc lợi. Gia thần của 
Yoritomo là những chiến hữu, là họ hàng thân thuộc của 
ông đã từng cũng ông vào sinh ra tử. Yoritomo còn có những 
gia thần vốn là kẻ thù, sau được ông cảm hóa đi theo ông 
và rất trung thành. Nhiều gia thần của Yoritomo vốn xuất 
thân từ phái Taira.. 

Gia thần trong xã hội phong kiến như vậy không phải là 
người hầu theo nghĩa đen của từ này mà cũng là một chức 
vị được luật cổ quy định. Yoritomo rất quan tâm đến chính 
sách đãi ngộ đối với những gia thần, những người lệ thuộc. 
Như vậy gia thần là một tầng lớp xã hội trong xã hội phong 
kiến, nếu nơi không ngoa, là tầng lớp quý tộc thấp nhất 
trong xã hội. 

Còn có một tầng lớp nữa là samurai. Šamurai trước hết 
phái là chiến bỉnh. Song không phải chiến binh nào cũng có 
thể được công nhận là samurai. Có những người phục vụ 
trong quân đội rất lâu năm nhưng không được coi là 


464 


samurai. Vậy samurai phải là một chiếm limh có nhiều kỳ 
tích, một võ sĩ đúng hơn là một hiệp sỉ, có sức khỏe, có 
mưu lược, có đạo đức cao thượng và trước hết phải trung 
thành. Samurai được coi ngang hàng như quý tộc, như thành 
viên trong dòng họ của chủ soái. Chức vị samurai cao hơn 
chức vị gia thần (Kenin). 

Chỉ có đại nguyên soái (Shògun)mới có quyền phong chức 
vị samurai cho ai đó. Sử sách kế trường hợp một gia thần 
tín cấn xin được công nhận là samurai nhưng bị Dại nguyên 
goái Yoritomo khước từ. Ông nói: "Nếu anh tiến cử một 
người làm samurai mà thực chất anh ta chưa đáng là 
samurai, thì anh sẽ hạ chức danh samurai xuống làm gia 
thần và bản thân người đó mang danh samurai nhưng chỉ 
làm được, công việc của gia thần. Như thế không thể đ: 

Dưới samurai còn cố một chức vị nữa là zusa, nghĩa đen 
là người tùy tùng, là người theo hầu. 

Những người tùy tùng được mặc quân phục sáng, có áo 
giáp. Nhưng cấp samurai thỉ quân phục đặc biệt hơn, có 
mang cờ: -hiệu và đeo quân hiệu riêng biệt. 

Tàng lớp thấp nhất trong xã hội là những người làm công 
và dân cày. Sự phân chia đẳng cấp trong xã hội rất rõ. 
Những phường hội dân cày hình thành, họ cũng có một số 
quyền lợi tuy nhỏ nhưng bảo đám cho họ có đất canh tác. 
Hơn nữa các thái ấp được mở rộng thì nhu cầu về nhân lực 
cũng tăng. Giai cấp nông dân hình thành và phát triển trong 
quá trình đó, gồm tầng lớp đân cày có quyền sở hữu một Ít 
Tuộng đất. 

Có một tầng lớp nữa, số lượng ít hơn nông dân nhưng 
có vai trò-quan trọng trong nền kinh tế, đó là những người 
thợ có tay nghề như thợ rèn, thợ mộc, thợ nề, thợ dệt, thợ 
kim hoàn các loại. Mức sống của họ thế nào không thấy sử 
sách nơi đến, song cơ điều chắc chắn là trong thế kỷ XII, 
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công nghệ luyện kim đậ phát triển nhanh. Việt đơ kích thích 
'sản xuất lương thực, mặt khác đáp'ứng yêu cầu phát triển 
thương mại với Trung Hoa. 

Khi hòa bình lập lại sau cuộc nội chiến giữa haitdòng họ 
lớh, nhu cầu đời sống văn hóa trong nước cũng tăng lên. 
Tầng lớp giàu có ở Kamakura và lyoto xây nhà quới, xây 
đền chùa, trang trí đát tiền. Các nhà kiến trúc hội họa, điêu 
khác tìm đến Kamakura để làm ăn, nhất là từ năm 1185 
trở về sau. Cơ cấu xã:hội ngày càng da dạng hơn! Nghệ sỉ 
không phải ở thứ bậc cao thong xã hội song được kính trọng. 
Các nhà văn, những người đứng đầu tôn giáo cũng được 
trọng vọng. 

Có không ít người làm nghề tự do như buôn bán, dạy 
học. Cũng không Ít người làm những nghề không được quý 
trọng lắm như hàng thịt tư ba, đồ tể. Họ không dược 
quý trọng vÌ liên quan đến sát sinh, một điều cấm ky của 
đạo Phật. 

Vào thế kỷ XI, sự cách biệt giữa những người tự do và 
những người nô lệ dần đần bút đi, lý do vì có những cuộc 
hôn nhân giữa các tầng lớp đó. Những lời xưng hô "nề lệ” 
và "người hầu” không hoàn toàn mất đi, song những người 
thuộc tầng lớp này dân dần cũng có Ít nhiều quyền độc lập, 
không hoàn toàn phụ thuộc vào giới chủ về kinh tế. Họ làm 
việc gần như theo chế độ hợp đồng với giới chủ. Diều đó 
chẳng cải thiện đời sống vật chất của họ bao nhiêu nhưng 
đã là một bước tiến tới sự giải phóng. 

Trong thời đại Kamakura, Yoritomo củng có ra một số 
đạo luật hạn chế các hình thức bóc lột áp bức nô lệ song 
hiệu lực thấp. Dây đó vẫn có tỉnh trạng công khai mua bán 
nõ lệ hoặc công nhân. Đặc biệt vào những năm 1238-1233, 
khi nạn đới tràn lan ở kháp các miền thì chế độ mua bán 
nô lệ lại càng thịnh hành, luật pháp cũng phải cho qua. Mãi 
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cho đến năm 1239 thì lại mới có chỉ dụ cấm hẳn việc mua 
bán nô lệ và có lệnh phải trả lại tự do cho những người nô 
lệ đã bị bán đi. 

Trở lại các tầng lớp trên, nói về vị trí của những gia 
thần (enin) và những võ sĨ (samurai}. Những tầng lớp này 
cơi như là người nhà của các nhà quý tộc Minatomo hơn là 
các quan chức của triều đỉnh. Yoritomo coi sự trung thành 
của bọ đối với cá nhân mình như là họ trung thành với nhà 
vụa về ý đồ của ông ta chứ ông ta không đợi sự cho phép 
của nhà vưa. Ông ta nói rằng trong thời chiến, viên tướng 
chịu trách nhiệm về hành động của mình, không cần đợi 
phép của nhà vua. Các võ sĩ, gia thần và quân sỉ đông đảo 
trung thành với ông cũng là trung thành với nhà vụa. VÌ 
vậy khi Pujiwara Yasuhira dung túng cho Yoshitsune ÿ. 
lại ông, cũng tức là phán lại nhà vua. Khi Yasuhira bị giết, 
đầu ông ta gửi về Kamakura cho Yoritormo kiểm tra chứ 
không gửi về triều đình. Trước thực trạng đó, nhà vua chính 
thức hóa bằng một chỉ dụ cho phép Yoritomo toàn quyền 
hành động, trừng phạt Yasuhira, không có cách nào khác. 

Khi Yoritomo trở thành đại nguyên soái (Sei-i-Shògun). 
Ông lại đòi chức đại nguyên soái được giữ suốt đời và những 
vị chỉ huy tối cao của quân đội phải do đại nguyên soái bổ 
nhiệm. 

Chức đại nguyên soái tức là chức chỉ huy tối cao các lực 
lượng vũ trang của Yoritomo, được bổ nhiệm sau khi Thái 
thượng hoàng Go-Shirakawa qua đời. Việc này nhờ cớ ảnh 
hưởng của Kanezane lúc đó làm nhiếp chính muốn làm đẹp 
lòng ông. Thực ra chức danh này không quan trọng bao 
nhiêu, song nó là biểu hiện sự phát triển của thể chế phong 
kiến tập quyền. 

Những đạo luật mà Kamakura ban bố chẳng khác gì 
những đạo luật của Kyoto ban bố cho cấp dưới. Chỗ khác 
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nhau là các đạo luật từ EKamakura nhằm vào đối tượng chính 
là giới quân sự. Song về sau, khi hòa bỉnh lập lại, khi phải 
điều chỉnh các mối quan hệ với triều đình ở Kyoto, khi mà 
tôn ty trật tự phong kiến được khẳng định ngày càng rõ thì 
đối tượng của những đạo luật do phủ Bakufu tông bố ở 
Kamakura nhằm vào giới quân sự không còn thích ứng nữa 
mà phải mở rộng. Những vấn đề này được đặt ra vào thời 
kỳ Yoritomo được sác phong làm đại nguyên soái t0 1126 
và vào mấy thập kỷ sau đơ. 


Bước đầu tiên mà Yoritomo thực hiện là đổi phủ Man- 
dokoro thành Mandokoro của đại nguyên soái tức là phủ của 
tư lệnh tối cao. Với thể chế này, phủ tư lệnh tối cao mất đi 
tính chất cá nhân và cục bộ của Yoritomo ở Kamakura mà 
thực chất biến thành chính quyền trung ương do đại nguyên 
soái đứng đầu. Chính quyền này tự cho mình quyền bình 
đẳng với chính quyền của triều đình Kyoto trong các quyết 
định. 

Chẳng hạn năm 1185, khi muốn tuyên bố điều gì với quốc 
dân, Yoritomo đều chỉ nơi nhân danh cá nhân và ý kiến cá 
nhân, nhưng từ sau năm 1192, các mệnh lệnh của ông đều 
công khai mở đầu: "Phủ Kamakura thuộc đại nguyên soái 
quyết định..." và các văn kiện này có thể do ông ký hoặc 
ông ủy quyền cho một hay hai quan chức cấp cao ký, Như 
vậy lệnh của Yoritomo đã thành lệnh của chính phủ. 

Thể thức trình bày các văn kiện không quan trọng, 
nhưng ở đây muốn nói rằng thể chế chính trị phóng kiến ở 
Nhật Bản đưới thời Yoritomo đã hình thành rõ nét từ các 
thủ tục bành chính. Những văn kiện đó có tính pháp quy 
và có hiệu lực vỉ mọi người phải thi hành như ,tục ngữ ở 
Nhật Bản có câu "bút sa gà chết”. 


Chính quyền ở Kamakura rất cơi trọng việc viết các văn 
kiện chính thức để gửi đi các nơi. Có thể giải thích hiện 
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tượng này bằng lý do đất nước Nhât Bản trải dài nhiều vùng 
ở rất xa, đi lại khó khăn, nên mụi quyết định phải viết ra 
cho thật rõ ràng để thi hành khỏi nhầm lẫn. 

Các văn kiện từ phủ Bakufu ở Kamakura phát đi ưu tiên 
gửi cho các quan chức chỉ huy cảnh sát và các quan chức 
quân lý đất đai vì thường họ kiêm luôn các chức quan đầu 
tỉnh. Mặt khác, họ là những người trực tiếp do chính quyền 
ở Kamakura bổ nhiệm, nên họ phải nắm chắc để thực hiện 
đúng ý đồ và chủ trương cụ thể từ trung ương. Hơn nữa, 
họ là những người trung thành được Yoritomo trọng dụng 
nên họ cần biết những điều Yoritomo muốn thực hiện. Qua 
họ mà những mệnh lệnh tới các thủ lĩnh quân sự địa phương 
và lãnh chúa các thái ấp. Trong thời kỳ đầu, lệnh của 
Bakufu không phải được tất cả giới quân sự và chúa đất địa 
phương đồng tỉnh ủng hộ. Dối phó với tỉnh trạng đó, chính 
quyền của đại nguyên soái ở Kamakura phải đặt thêm các 
quan chức đại điện toàn quyền ở các tỉnh. Từ khi có tổ chức 
này, các mệnh lệnh đó được thực hiện nhiều hơn. 

Trong bộ máy của chỉnh quyền Kamakura như ta đã biết, 
còn có hai chức danh: quan chức chỉ huy cảnh sát và quan 
chức quản lý đất dai. 


Chức chỉ huy cảnh sát cơ từ trong thời kỳ chiến tranh 
với phái Taira. Chỉ huy cảnh sát lúc ấy đạt ở các tỉnh Miền 
Tây, sau at ở khoảng một nửa số tỉnh trong cả nước. Bản 
thân Yort+: mo giữ chức vụ tổng chỉ huy. Chức năng chính 
của cảnh -¿r là tiểu trừ và bát giữ tội phạm và những kẻ 
đối địch. ::. cố quyền xem xét cả những hành động của binh 
lính. Đến :5ởi kỳ Yoritorho tấn công dinh lũy của Pujiwara 
Hidehira, ông đặt một đại diên của phủ Bakufu ở kinh đô, 
cơ quan này kiêm cả nhiệm vụ của chỉ huy cảnh sát. Quyền 
lực của Yoritomo mở rộng ra tất cả các tỉnh. Có nhiều tỉnh 
từ trước không có sự kiểm soát, nay phải đặt cơ quan quyền 
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lực như các tỉnh Mutsu, Dewa và Kyùshù. Ó những nơi này, 
vây cánh của Yoshitsune còn mạnh, nên cơ quan chỉ huy 
cảnh sát được tăng thêm quyền hạn. Có những viên tướng 
giỏi, có tiếng tám được cử đi làm nhiệm vụ ở những tỉnh 
này như Amono đến trấn giữ Kyùshù vào năm 1186, 
Nakawara Nobufusu đến trấn giữ Kikajima ở miền nam 
Kyùshù. Ỏ Nagato, một tỉnh miền cực tây cũng cơ đại diện 
của phủ Bakufu từ Kamakura củ đến. 

Nhiều miền xa xôi có những phái viên được đại diện toàn 
quyền cho chính quyền trung ương ở Kamakura. Những 
quan chức cao cấp này được đại nguyên soái ủy quyền cho 
ra những quyết định, ký những mệnh lệnh cần thiết. Những 
quyết định và những mệnh lệnh này cớ giá trị pháp lý như 
những quyết định và mệnh lệnh phát đi từ chính quyền 
trung ương ở Kamakura. Những mệnh lệnh đơ tiếng Nhật 
gọi là Mikyòsho, có nghĩa là những mệnh lệnh viết từ cấp 
cao. 

Chức quản lý đất đai nguồn gốc có từ bao giờ thực ra 
chưa rõ. Một số văn kiện từ năm 1130 đã có nói đến chức 
danh này. 


Đến thời kỳ Yoritomo, chức danh này được đặt ở nhiều 
tỉnh. 


Quan chức quản lý đất đai ở các tỉnh có nhiệm vụ điều 
hành và kiểm tra công việc của các thái ấp lớn, giữ trật tự 
ở các thái ấp, đôn đốc việc thu thuế, định mứ. thu nhập cho 
các thái ấp được giữ lại làm của riêng. 

Trong một thái ấp có nhiều rưộng đất: 

- Đất dành riêng cho chúa đất thường là gia đình đại quý 
tộc. h 

- Dất dành cho đền chùa, cơ sở tôn giáo. 

- Đất thừa kế, người có loại đất này tự cày cấy lấy. 

- Đất cấp cho chúa đất dành cho việc bảo vệ. 
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Những mảnh đất này thường được chủ thái ấp cho nông 
đân thuê để cày cấy, rồi nộp thuế cho chủ. 


- Các loại đất khác không phải đất trồng lúa như rừng 
rú, ao hồ, đồi cây v.v... 

Bây giờ nói đến quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai. 
Nhiều trường hợp người sở hữu là người sử dụng. Những 
cũng có nhiều trường bợp người sở hữư không 'phải là người 
đang sử dụng. Trong trường hợp đó, thường người sở hữu 
cử những thuộc hạ làm quản lý đến trông nom. Những người 
quản lý đất đai có khi từ nơi khác đến, có khi là người địa 
.phượơng được thuê để làm việc này. Nơi chung, họ là những 
quan võ hoặc những chiến bính được chúa đất, tức là người 
sở hữu đất đai, tin cậy và cử ra. cho toàn quyền quản lý 
Chủ thái Ấp và ngay cả các viên quản lý thường có quyền 
thừa kế, cha truyền con nối. 

Dựa vào mô hình điều hành của các viên quản lý các thái 
ấp như vẫn có từ trước, Yoritomo nâng chức danh quản lý 
lên thành một chức vụ do chính quyền bổ nhiệm. Các quan 
chứt quản lý đất đai này chịu trách nhiệm quản lý đất đai 
của các thái ấp trong cả một tỉnh. 

Từ đó, các thái ấp công hay tư trong một tỉnh dưới thời 
Yoritomo đều đặt dưới sự quản lý của chính quyền phơng 
kiến. Do đó mà người ta có lý khi nói rằng chế độ phong 
kiến Nhật Bản ra đời từ sự tan rã của chế độ thái ấp. 

Chế độ quản lý mà Yoritomo đặt ra ở các tỉnh là một 
sáng kiến lớn của ông, vẫn kế thừa thể chế cũ nhưng đặt 
cho nó một chức năng và quyền hạn cao hơn. Do đó chế độ 
quan chức quản lý đất đái của Yoritomo điều hành công việc 
có hiệu quả mà không đảo lộn những truyền thống cũ. 

Từ khi Yoritomo đặt ra chế độ chỉ huy cảnh sát và quản 
lý ruộng đất, ông nám chắc được quyền điều hành đất nước 
chẳng khác gì một ông vua thực thụ. Trong khi đó, các hhà 
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cầm quyền ở kinh đô Kyoto chẳng còn thực quyền gÌ ở các 
tỉnh. Yoritomo có một ưu thế lớn. Ông tập hợp được một 
đội ngũ các nhà quản lý tài giỏi dưới quyền ông. Những 
người này cảm thấy làm việc với ông, tài năng được sử dụng 
và quý trọng hơn là làm việc với bộ máy quan liêu ở triều 
đình. Những người nổi tiếng tài giỏi nhất trong số này đã 
được lịch sử nêu danh như Òye Hiromoto, như Miyoshi hay 
như Nakawara. 

Bên cạnh những cơ quan do những người giàu kinb 
nghiệm về quân sự lãnh đạo, còn có hệ thống các cơ quan 
đân sự gồm có một số quan chức đã từng làm việc ở Kyoto 
về đảm nhiệm và một số thuộc tầng lớp quân sự nhưng giới 
về công việc hành chính. Trung tâm Kamakura dần dần có 
không khí của một trung tâm hành chính hơn là một kinh 
đô quân sự. 

Yoritomo trông cây vào lòng trung thành của dòng họ 
ông ta và của nhiều gia thần thuộc các dòng họ khác hết 
lòng vì ông ta. Trong cộng đồng đó, ý thức trách nhiệm và 
nghĩa vụ được đề cao. Những phẩm chất có truyền thống 
từ xa xưa đã được thể hiện rõ rệt trong các quân nhân. Họ 
sẵn sàng xà thân vì chủ. Những phẩm chất đó đã được tô 
đậm trong các tác phẩm văn học lãng mạn với những nhân 
vật trung thành với nghĩa lớn, trọng danh dự, giàu tỉnh thần 
thượng võ là những tính cách dân tộc tự ngàn xưa. Chiến 
tranh khắc nghiệt nhưng đã để lại nhiều tập tục tốt đẹp 
chẳng riêng gì cho những người đi chiến đấu mà cho tất cả 
mọi người. 


4. Luật quân nhân 


Có nhiều cuốn sách hay viết về "Con đường của người 
lính" như các cuốn Maœsakado-hi, Mutsu Wahi Tác giả 
những cuốn sách này là các vị sư hoặc các học giả đã quy 
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y thờ Phật. Họ mô tả những gương hy sinh dũng cảm, tỉnh 
thần thượng võ của các chiến binh, tất cả cao đẹp như 
truyền thuyết. 


Ngay từ khi Yoritomo kêu gọi các chiến binh Minamoto 
phất cờ khởi nghĩa từ năm 1180 thỉ điều ông động viên trước 
hết là lòng trung thành và truyền thống kiên cường của 
dòng họ. Không phải ngẫu nhiên mà Yoritomo đã chọn 
Kamakura làm nơi đóng đại bản doanh. Đất này vốn đã gắn 
liền với những vinh quang của dòng họ Minamoto, Yoriyoshi 
đã đóng ở đây khi làm tổng trấn Sugami, cha ông cũng đã 
từng sống ở đây và vị thần hộ mệnh của dòng họ cũng có 
đền thờ ở đây. Ông khêu gợi lại những truyền thống đó để 
động viên các chiến hữu. 

Yoritomo đã ôm ấp hy vọng là thủ lĩnh của các chiến 
binh ngay từ sớm. Ông quan tâm nhiều đến việc xây dựng 
sự đoàn kết và thống nhất trong tầng lớp quân nhân thuộc 
quyền ông và luôn lấy những truyền thống vinh quang của 
dòng họ làm nguồn động viên. Sự thống nhất ấy vốn là 
truyền thống sâu xa của dân tộc Nhật Bản, hơn lúc nào hết, 
trong những hoàn cảnh vừa mới được nảy nở. 

Thể chế chính trị ông lập ra, có thể có nhược điểm song 
có cơ sở vững bền vì dựa trên truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, đó là sự thống nhất của dòng họ vì những mục tiêu 
chung. Yoritomo thắng lợi và thành công chính vì ông động 
viên được những tình cảm truyền thống trong quân nhân. 
Nhiều nhà sử học thổi phồng những yếu tố cộng đồng trong 
đời sống Nhật Bản như sự ràng buộc giữa chủ soái và gia 
thần, giữa người lãnh dạo và người đi theo, giữa thầy và 
trò, coi đó là những cơ sở của tính cách dân tộc. Song qua 
thực tế lịch sử thời đại Yoritomo, thấy rõ lòng trung nghĩa 
của cá nhản mới là yếu tố tạo nên sức mạnh của xã hội 
phong kiến trong thế kỷ XI]. 
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Có một quyển sách có chủ đề chỉnh nơi về phẩm chất 
của người quân nhân thời Yoritomo. Đó là cuốn zưma 
Kagami có nghĩa là Tấm gương Miền Đông, dành nhiều 
phần nơi về sự hình thành của tầng lớp quân nhân, những 
phẩm chất đã giúp họ chiến tháng kẻ thù. Nó đã trở thành 
những tiêu chuẩn hành vi đạo đức được nhiều đời sau ca 
ngợi. Cuốn sách mô tả quá trình phát triển và lớn mạnh 
của dòng họ Minamoto mà Yoritomo là đại diện, bắt đầu từ 
cuộc nổi dậy của Yoritomo vào năm 1180 và kết thúc vào 
thời kỳ xâm lược của quân Mông Cổ vào năm 1266. Phần 
thứ nhất của cuốn sách viết xong năm 1270, tập hợp những 
hồi ký của những nhà quý tộc cơ tên tuổi, các chính khách 
và vi nhân của chế độ cũ. Phân thứ hai cuốn sách nói về 
quá trình hình thanh chính quyền Kamakura có nhiều số 
liệu có giá trị về lịch sử kinh tế xã hội của Nhật Bản thời 
Trung cổ. Những chương hay nhất của cuốn sách đành cho 
việc mô tả xã hội mới do giới quân sự làm chủ và cuộc đấu 
tranh giữa hai đòng họ Minamoto và Taira với những câu 
chuyện hào hùng về tính cách của các quân nhân. 

Chúng ta hãy xem quan một số chủ điểm của cuốn sách 
Tấm gương Miền Dóng để hiểu rõ thêm tính cách của những 
người anh hùng vô danh Nhật Bản trong chiến đấu và dựng 
nước. 

Trong những ngày đầu của chính quyền Kamakura, có 
một câu chuyện đề cao yếu tố đạo đức quân nhân trong bước 
đầu xây dựng chế độ phong kiến. 

Trong cuộc chiến đấu chống Yasuhira ở Miền Bác năm 
1189, một tùy tùng của Yasuhira là một võ sĩ (samural) tên 
là Yuri Hachiro bị thương và bị bất” Ông ta bị giải đến dinh 
Yoritomo. Yoritomo giao cho một thuộc hạ là Kajiwara hỏi 


cụng. 
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Người võ sỉ Yuri nhất định không khai gỉ hết, nói thẳng 
với người đối thoại với ông ta rằng, chủ soái của ông ta cũng 
là đại nguyên soái, là dòng dõi quý tộc đã ba đời thống linh 
quân đội, ông ta nguyện trung thành với chủ soái, nên dù 
có phải hy sinh thân mình củng nhất quyết không nói gỉ 
hết. Người chiến bính ra trận chỉ có thắng hoặc bại, chứ 
không chịu hàng phục. 

Câu chuyện được trình lên Yoritomo. Yoritomo chẳng 
những không tức giận mà còn khen lòng quả cảm và trung 
thành của người tù binh. Ông ra lệnh phải đối xử với viên 
samurai này thật tử tế và phải kính trọng ông ta. 

Hết lòng vỉ chủ soái, vị dòng họ, đó là phẩm chất, là danh 
dự của người chiến binh. Tinh thần thượng võ của người 
chiến bình thể hiện ở thái độ biết hy sinh khi cần thiết. Khi 
lâm trận gập hiểm nguy, thà chết chứư không chạy trốn hay 
đầu hàng. Chạy trốn và đầu hàng sẽ là nỗi nhục không thể 
rửa dược. 

Chuyện kể khi Hoàng tử Mochihito khởi nghĩa năm 1180, 
ông bị bao vây và có nguy cơ bị bát. Người tùy tùng của 
ông là Hasebe quyết lấy thân mình che chở cho chủ soái. 
Hasebe án ngữ quân địch chịu để bị bát. Hoàng tử nhờ thế 
mà chạy thoát. Quân địch tra tấn ông rất dã man, bắt ông 
chỉ con đường hoàng tử đã di trốn. Hasebe nhất định không 
hé răng lấy một lời. Ông bị địch giết. 

Yoshitsune khi bị Yoritomo truy đuổi cũng nhiều lần bị 
nguy khốn. Quân sỉ có nhiều người nản chí. Yoshitsune 
tuyên bố: "Nếu ham sống sợ chết thì tốt nhất không nên 
làm chiến binh, không- nên ra trận". Yoshitsune cho phép 
những người còn do dự khi lâm trận được rời hàng ngủ. Câu 
nói và thái độ đó của Yoshitsune đã động viên được lòng 
quả cảm của quân sĩ đưới quyền và nhờ đó nhiều lần chuyển 
bại thành thắng. 
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Có những tài liệu nói về phẩm chất của người chiến binh 
được coi như những đạo luật, được thừa nhận như luật quân 
nhân, như con đường của người chiến binh, tiếng Nhật gọi 
là bushido. Một tác giả là Yamaga Soko đã tận hợp rất nhiều 
chuyện về gương chiến đấu và hy sinh của những samurai 
và những người lính bỉnh thường viết lên thành một học 
thuyết, thành những tư tưởng và tỉnh cảm cao đẹp của 
những con người trọng danh dự, thành những tiêu chuẩn 
hành vỉ đạo đức cần giáo dục cho lớp trẻ trong xã hội phong 
kiến. Yamaga viết cuốn sách này vào năm 1650, tập hợp 
những tấm gương chiến đấu từ những chuyện kể của thế 
ký XIV về trước, trong đố có rất nhiều tấm gương của thế 
hệ trẻ ở Kamakura, vùng đất của Yoritomo. 

Có những thủ lĩnh quân sự viết sách cho những gia đỉnh 
làm tài liệu dạy con cái Như quyển K@akun có nghĩa là 
Những bài học của gia dịnh của Hòiò Shigetoki. Hòjò 
Shigetoki đầu tiên viết sách để dạy cho con trai mình là 
Nagatki. Nagatoki năm 1247, ở tuổi 18, được bổ nhiệm vào 
một chức vụ quan trọng ở phủ Rokuhara Tandai, ngang chức 
trợ lý của đại nguyên soái ở Kyoto. Cuốn sách không nói về 
những nguyên tắc trữu tượng mà nêu những điều cụ thể về 
những người quân nhân dưới sự chỉ huy của Nagatoki. Đó 
là suy nghỉ của một trong những nhà lãnh đạo của xã hội 
phong kiến về nghĩa vụ của tầng lớp quân nhân. Cuốn sách 
này viết sau khi các cuộc chiến tranh phong kiến đã kết 
thúc, khi hòa bỉnh đã được lập lại trên cả nước. Trong thời 
bình vẫn phải dạy những phẩm chất của quân nhân vì người 
Nhật đã có câu nói: "Bốn bể vẫn còn nổi sóng". 

. Trong cuốn sách, trừ chương đầu nói tóm tắt về nghĩa 
vụ người lính, những chương sau Shigetoki nêu lên một số 
nguyên tắc chung. Đó là những lời khuyên đối với những 
người võ quan trẻ tuổi về những vấn đề thường gặp trong 


476 


thực tế, có tính chất giáo dục nghề cầm quân hơn là giáo 
dục luân lý. 

Trước hết phải tôn kính thần Phật và phục tùng vô điều 
kiện chủ soái và cha mẹ. Phải nhớ kỹ rằng trên đời này luôn 
có quan hệ nhân quả, những việc làm của đời nay đều đưa 
lại hậu quả cho đời sau. Phải thận trọng trong mối quan hệ 
với người khác, tránh kết thân với những người vô bổ. Phải 
có lòng độ lượng và biết động viên người khác. Phải có ý 
chí kiên cường, đừng bao giờ có tâm lý thất bại. Phải cần 
mẫn luyện tập nghệ thuật quân sự. Phải biết thương người 
nghèo, che chở cho người yếu. Phải có thái độ đúng đối với 
người trên, đối với cha mẹ, đối với bậc thầy, đối với người 
ngang hàng. Bản thân tác giả là người có uy tín lớn trong 
xã hội phong kiến nên ông dạy con trai về phương châm xử 
thế của một người lãnh đạo đối với đồng nghiệp và đối với 
người dưới quyền. Trong bốn mươi điều cân nhớ, ông nói 
nhiều về quan hệ xã hội, có lẽ vì Nagatoki trong chức vụ 
của mình thường phải có quan hệ với giới quý tộc. Lòng quả 
cảm, lòng trung thành và ý thức phục tùng cũng là những 
điều được nhãn mạnh. Có nhiều điêu dạy về cách cư xử của 
người trên đối với cấp dưới. 

Shigetoki đã khái quát những bài học của nhiều năm kinh 
nghiệm trong bình nghiệp. Dưới đây là trích dẫn một vài 
đoạn mà ông viết để làm ví dụ: 

"Đối với những người dưới quyền, bất kể là samurai hay 
là zòshiki hay chùgen toác chức vị trong quân đội), phải 
chọn người cho cần thận. Đừng chọn những người khöở điều 
hành, thiếu ý thức phục tùng. Có những người tuy rất trung 
thành nhưng tài năng kém cũng không nên sử dụng. Nếu 
đã lỡ dùng họ phải giao việc cho đúng năng lực. 
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Đối với cấp dưới, đối xử dừng có thiên vị. Phát huy cái 
tốt của tất cả mọi người và đừng để cái xấu át cái tốt. Có 
thể thấy được người tốt và người xấu, người có năng lực và 
người không có năng lực, nhưng đừng để những cái đó thể 
hiện lộ liễu trong thái độ đối xử của mình. Khi nói đến 
thưởng phạt, phải rất nghiêm minh và công bằng. 

Trước người cấp dưới, cần giữ thái độ trân trọng đối với 
họ, nhất là đối với những người cao tuổi. Cần có thới quen 
lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người. Cần giữ phẩm giá 
của mình. Cần phái độ lượng với mọi người ngay cả đối với 
cha mẹ và người trên mình. Dừng bao giờ làm gì để cho 
người khác có thể nghĩ là mình coi thường họ. 

Nhớ rằng làm tướng, có lúc phải quyết định về sự sống 
hoặc cái chết của người khác. Trong trường hợp đơ phải cân 
nhắc rất thận trọng. Đừng bao giờ giết người hoặc gây 
thương tích cho người khác vi tức giận. Luôn nhớ sự thuyết 
phục bao giờ cũng tốt hơn sự trừng phạt. Mọi quyết định 
vội vàng đều dễ dẫn tới thất bại. Trước vấn đề khó cần 
nhắm mắt lại tập trung suy nghỉ cho thật chín chắn rồi hãy 
quyết định. 

Khi có ai lên án mình, đừng vội tức giận. Cần nhớ rằng 
mình không chỉ là người chỉ huy quân đội mà còn là người 
trị nước”. 

' Tiếp theo những trang trên là những đoạn nơi về cách 
cư xử của người chỉ huy đối với các cấp dưới, từ cách đối 
xử với các sumurai đến các binh lính thường. Cách đối xử 
đúng mức với kẻ hầu người hạ. 

Lại cố những đoạn nói về phong cách tư thế trong công 
việc. Khi nào thì người chỉ huy tỏ ra thân mật, khi nào thì 
nghiêm khắc trên ra trên, dưới ra dưới. 
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Khi đi ngựa mà có lính theo hầu đi bộ thì đối xử với họ 
như thế nào. Khi đi đêm thi chọn tùy tùng ra sao. Thái độ 
đối xử với những quân nhân cao tuổi giàu kinh nghiệm và 
với những quân nhân trẻ nên chú ý những điều gì v.v... 

Tóm lại, "những bài học" của Shigetoki cũng không hẳn 
sắp xếp theo đề tài mà là những điều suy nghỉ, đôi khi còn 
tản mạn về nghĩa vụ quân nhân và những phẩm chất cần 
có của người chỉ huy. 

"Những bài học" đó cũng nhằm khuyên răn những người 
giữ vai trò lãnh đạo và cách ứng xử của giới lãnh đạo với 
nhau trong xã hội phong kiến. Ngoài ra "những bài học" còn 
nơi về những điều cụ thể cần phải có trong đời thường đối 
với người chỉ huy quân sự như ngồi ăn, khi ăn nên như thế 
nào, nơi, cười phải ra sao, kể cả chuyện khi tiếp xúc, ăn 
nằm với phụ nữ v.v... 

Theo tác giả "những bài học" thì đối với người quân nhân: 
"sự nhiệt tỉnh và lòng trung thành giống như hai cái bánh 
của một chiếc xe, thiếu một cái xe đổ" và "dù phải đổi cả 
thân mình và gia đình cũng phải giữ đạo lý quân nhân, 
không được làm trái”. 

Ngoài những điêu trên, Shigetoki còn dạy cho con cái 
biết cách đối xử thế nào cho xứng đáng với dòng đõi quý 
tộc. Phần này bao gồm nghĩa vụ với cha mẹ, với người trên, 
kẻ dưới, với vợ con. 

Những samurai Nhật Bản có khác với những hiệp sỉ thời 
phong kiến Châu Âu. Ó Châu Âu, hiệp sĩ có thể không làm 
được cận thần, nhưng ở Nhật Bản muốn là cận thần trước 
hết phải là samurai. Hầu hết các cận thần của nhà vua và 
các nhà lãnh đạo quy tộc đều đủ tiêu chuẩn là samural. 


Phẩm chất cao quý nhất của các samurai Nhật Bản và 
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các hiệp sỉ Châu Au là tỉnh thần thượng võ, ý thức trọng 
danh dự và lòng trung thành tuyệt đối với chủ soái, không 
đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. 

Yorinaga vốn cũng là một nhà quý tộc dòng họ Fujiwara. 
Óng này cũng viết một cuốn sách dạy con. Ông viết cho con: 
"Đừng đòi hỏi sự ban thưởng hoặc sự trả ơn nào của chủ 
soái". Yorinaga nói: "Người gia thần cân được sự che chở 
của chủ nhưng bản thân mình lại phải bảo vệ tài sản, của 
cải và cả thanh danh của chủ. Phải coi công việc của chủ 
cao hơn công việc của gia đỉnh mình, càng quan trọng hơn 
công việc của bản thân mình". 

Có một điều đặc biệt, tất cả những nguyên tác về hành 
vi đạo đức của quân nhân không cố chỗ nào nói tới quan 
hệ với phụ nữ. Những phẩm chất quân nhân đều có nói đến 
lòng vị tha, đến sự tôn trọng người khác song không nói tới 
tỉnh cảm đối với phụ nữ. Có lẻ người Nhật chưa cơ truyền 
thống tôn trọng phụ nữ mạnh mẽ so với người Châu Âu 
chăng. 

Đối với quân nhân, một vấn đề được đš cập đến trong 
nhiều tài liệu là thái độ với tù binh chiến tranh theo 
truyền thống của Nhật Bản, người lính chiến thà chết chứ 
không đầu hàng. Nếu hiểu máy móc như vậy thì không 
cơ chuyện tù binh, hoặc tù binh không có quyền sống. 
Song trong thực tế vẫn có người bị bát làm tù bình có khi 
cả các chiến sỉ dũng cảm. Họ bị bắt trong trường hợp bị 
thương, bị phục kích, chưa kịp trở tay để làm được điều 
gì. Vậy trong thực tế, vấn đề đối xử với tủ binh vẫn được 
đặt ra. Trong cuộc chiến tranh chống quân Mông Cổ từ 
năm 1274 đến năm 1281, gần như tất cả tù binh chiến 
tranh đều bị giết hại. Trong cuộc nội chiến thế kỷ XII và 
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XIHI, không có luật lệ gỉ đối với tù binh. Nhiều chuyện kể 
có những thương bỉnh bị chính bạn của mình, thậm chí cha 
anh mình, giết chết để khỏi bị quân địch bắt sống. 

Có một câu chuyện như sau: Yoritomo đánh bại gia đình 
Satake vào năm 1180, tịch thu nhiều ruộng đất. Yoritomo 
căm thù kẻ địch đến nỗi ngay những người thuộc dòng họ 
Minamoto ông cũng không tha. Một người trốn thoát và đi 
theo Satake. Sau khi Yoritomo tháng trận, ông ta định hành 
quyết tất cả tù bính. Cố một viên quan trẻ tuổi tiến ra, 
thẳng thán khuyên Yoritomo không nên giết tù binh, trong 
khi đó đang cần sự ủng hộ, đang cần thêm bạn bớt thù. 
Những tù binh không cớ tội khi họ trung thành với chủ soái 
của họ. Vậy sẽ rất sai lầm nếu không cơ chính sách để thu 
phục tù bình mà chỉ có một cách là đưa họ vào cái chết. 
Song Yoritomo không nghe. 

Ỏ Nhật Bản, thời phong kiến không có luật chuộc tù 
binh. Tủ binh nơi chung bị giết và người nào chém được đầu 
kẻ địch mang về thường được ban thưởng. Ai mà bát được 
những tù binh là những viên tướng địch thì lại càng được 
trọng thưởng. 


CÁC NHIẾP CHÍNH HÒJÒ THẾ KỶ XII 


Tokimasa 1203-1205 Nagatoki 1256-1264 

Yoshitoki 1205-1224 Masamura 1264-1268 

Yasutoki 1224-1242 — Tokimune 1268-1284 

Tsunetoki 1242-1246 Sadatoki 1284-1301 

Tokiyori 1246-1256 

Dòng họ Hòjò là dòng dõi Taira Kammu, ông tổ là phó 
tổng trấn đảo Izu, lập nghiệp ở Hòjò. Tokimasa vốn là đại 
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thần thuộc dòng họ Taira, tên họ đầy đủ là Taira-no 


Tokimasa. Con gái ông là Taira Masa-Ko. 


CÁC VUA ĐƯÓNG QUYỀN VÀ THÁI THƯỘNG 
HOÀNG TỪ SAU KHI GO-SHIRAKAWA MẤT NĂM 119? 


Vua đương quyền 


lên ngôi 

Go-Toba 1Iiä4 
Tsuchimakado 1193 
Jduntoku 130 
Chùkyo 1321 
(Kanenari)` 

Go HoriKawa 132 
Shiịo 1232 
ŒÓ Saga 1332 
Gö-F ukakusa 1336 
R¿imeyanra 559 
€Œo Lida 1274 


“Thái thượng hoàng 


thoái xị 
1198 
J210 
1331 


12231 


1235 
1212 


134" 


Gó- Toha 
Go-Toha 
Go-Toha 


Go/TaKakura 227-1233 


-ö0 Huirtkawa 1232-1234 


Go,Saga (đến năm 1373) 


kaimevaTäai 


* Kanenari chỉ Ở ngôi vua có 7U ngấy, Ông này có vướng hiệu là ChuKyo. 


xân được ghi trong biến niện sử chính thúc của các triều đại. 


CHƯÓNG XVII 
CÁC NHIẾP CHÍNH DÒNG HỌ HÒJÒ 


1. Cái chết của Yoritomo 


Yoritomo mất năm 1199 vào tuổi 52, do bị ngã ngựa sau 
khi dự một cuộc lễ trở về nhà. 

Không có gì thay đổi lớn sau cái chết của ông. Phủ 
Bakufu vẫn tiếp tục công việc của mình. Hệ thống chính trị 
do Yoritomo xây đựng nên vẫn còn nguyên hiệu lực và giữ 
được sự liên tục. Người con trai lớn của Yoritomo là Yoriiye 
kế nghiệp cha ở chức tổng chỉ huy cảnh sát và tổng quản 
lý, song triều đình chưa phong cho ông ta chức đại nguyên 
soái để cha truyền con nối sự nghiệp của cha. Yoriiye lên 
cầm quyền vào tuổi 17. Kamakura không bảng lòng với 
quyết định này của triều đỉnh mà thực chất là của thái 
thượng hoàng vỉ việc trì hoãn công nhận Yoriiye làm cho 
ông mất danh chính ngôn thuận để điều hành công việc. Bà 
mẹ ông là Masa-Eo cũng như các quan chức phủ Bakufu rất 
không yên lòng. 

Một chính phủ lâm thời được thành lập do người cha của 
bà Masa-Ko là Hòjò Tokimara đứng đầu. Hòjiiò Tokiba là 
ông ngoại của Yoriiye, nguyên là cố vấn của Yoritomo. Hội 
đồng điều hành nhà nước còn gồm có một số thủ lĩnh quân 
sự, nguyên là những viên tướng cũ của Yoritomo như Miura 
và Wasa, có ba nhà điều hành về luật pháp từ Kyoto trước 
đây theo Yoritomo là Òye Hiromoto, Miyoshi Yoshinobu và 
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Nakahara Chikayoshi. Bộ máy điều hành nhà nước ở 
Kamakura như vậy là khá mạnh. 

Đáng tiếc là hội đồng nhà nước da Tokimasa đứng đầu 
không thật hòa hợp lắm. Các thủ linh quân sự thường bất 
đồng ý kiến với nhau, phái đân sự mất nhiều công sức để 
hòa giải. Một nhà quy tộc là Kajiwara Kagetoki, nổi tiếng 
là nham hiểm hay kích động sự chống đối, bị các đồng 
nghiệp giết chết. Kagetoki bị loại trừ nhưng tình hình vẫn 
không tốt hơn. Tokimasa phải cố gắng hết sức để chính 
quyền lâm thời khỏi sụp đổ. 

Trong khi đø, Yoriiye tuy khỏe mạnh song tính khí thất 
thường, thiếu kiên nhẫn, ngày càng tô ra không đủ năng 
lực kế nghiệp cha điều hành cả một tất nước. Giới quý tộc 
và những người điều hành luật pháp ở hội đồng nhà nước 
rất lo ngại. Họ sợ nếu Yoriiye được phong làm đại nguyên 
soái thi triều chính đổ nát. Tháng 8 năm 1202, quả nhiên 
Yoriive nhận được sắc phong đại nguyên soái, điều đó càng 
làm cho giới lãnh đạo Kamakura thêm lo ngại. 

Sự yếu kém của Yoriiye làm cho Hòjò Tokimasa cực kỳ 
lúng tứng và khó xử. Trong tình hình đó, ông luôn gặp sự 
chống đối của các thủ lĩnh quân sự và của cả con gái ông 
là bà Masa-ko, một người đàn bà quen nhìn công việc nhà 
nước như việc riêng của gia đỉnh. Yoriiye lâm bệnh năng 
không làm việc được. Cø hai người được chọn để kế nghiệp 
ông là cậu con trai lớn mới lên ba tuổi và người em út 
của ông là Sanetomeo 11 tuổi. Y kiến phân tản nên cuối 
cùng quyên lực được chia cho hai người. Sanetomo, em út 
của Yoriiye thống lĩnh ba mươi tám tỉnh Miền Tây từ 
Osaka đến tỉnh Òmi, còn người con trai của Yoriiye là 
Ichiman trở thành thủ linh dòng họ Minamoto và thống 
lĩnh hai mươi tám tỉnh Miền Dông và Miền Bắc. 
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hán dưng Vua Go-Shirakawa. Ảnh chụp của Viện Bảo tàng quốc gia Tokyo. 

Bản chính đã bị hỏng nhiều chỗ song vẫn thế hiện được nghệ thuật tạo hình 

điêu luyện với nét vẽ tỉnh vị Còn một chân dung nữa ở đền Chòkòdò đầu 

thế kỷ XƯII. Bức tranh này đã được phục chế lại để cố giữ cho đúng tư thế 
ngồi nghiêm trang, bệ vệ của nhà vua. 
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Cảnh cưng điện Sanjò bị thiêu húy trong cuộc bạo loạn Heit năm 1] 
Tranh vẽ giữa thế kỷ XIIL Báo tàng nghệ thuật tạo hình Boston phục chế 
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Các nhà sư thuộc giáo phái Phật giáo Shitgon làm lễ ở đền Seinò-den 
quên là nơi ở của nhà vua, sau này đùng làm nơi hành lễ của cả đạo Phật 
?m đạo Shimò. Chú ý: có hai khóm trúc, tiêu biếu cho phong cách hội họa 

thời nhà Hán và ;thà Ngô Trung Hoa. Theo tranh của Nenjù@òj!. 
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Các viên chỉ huy quản sự Nhật Bản đang tổ chức việc phòng thủ vịnh 


Hakata. đề phòng cuộc tấn công của quân Mông Cố. 
Tranh của họa sĩ Mòkò Shùral Emakumono. 
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Một cảnh cũng từ bức tranh trên, tả bình lính Mông Cố. 
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Trước sự phân chia quyên lực như vậy, tình hình càng 
thêm rối ren. Ông ngoại của Ichiman là Hiki Yoshikazu hí 
hửng vì có triển vọng leo lên chức nhiếp chính cho cháu 
được chọn cầm quyền nhưng mới lên 3 tuổi. Các thủ lĩnh 
phái quân sự Minamoto thì không thích Hiki. 

Trong thực tế, Ichiman tuy được suy tôn là thủ linh dòng 
Minamoto, kế nghiệp cha ở chức đại nguyên soái nhưng 
quyền lực bị hạn chế bởi Sanetomo là thống lĩnh các tỉnh 
Miền Tây. 

Yoriiye đột nhiên bị mưu sát năm 1204, trong khi ông 
dưỡng bệnh ở xa Kamakura. Tin Yoriiye bị mưu sát đến tai 
Tokimasa. 

Bảng phả hệ dưới đây nói lên sự phức tạp trong quan hệ 
gia đình của Yoriiye. 


Yoritomo-Masa-Ko 


Yoriiye (1182-1203) Sanetomo 
Lấy con gái của lHKI Yoshikazu (còn có tén lr Senman) 


1195-1319 


=1 - 


[chiman Kagyò Senju-maru 


(1200-1203) (1201-1219) (1301-1314) 


Sử sách kể lại. thời kỳ này xảy ra lám bi kịch. lắm mưu 
toan và thủ đoạn trong gia đỉnh Yoriiye. sau khi Yoritomo 
chết. 

Hiki, ông ngoại của Ichiman, muốn làm nhiếp chính. định 
mưu sát Sanetomo là chú của lIchiman, người đang trấn giữ 
các tỉnh Miền Tây, để loại trừ bớt một vật cản. Am mưu 
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của Hiki bị bại lộ, ông ta bị giết, phe cánh gồm những người 
như Yoshitoki, Yasutoki và Wada Yoshimori bị tiêu diệt, 
Ichiman bị chết cháy. Yoriiye nghi người ông ngoại là 
Tokimasa dính líu vào âm mưu này bèn ngầm sai người 
mưu sát cả ông ngoại song âm mưu bị bại lộ, Yoriiye phải 
thoái vị. Sanetomo trở thành người nối nghiệp làm thủ lĩnh 
dòng họ Minamoto và trở thành đại nguyên soái cuối năm 
1208. Vi Sanetomo còn quá trẻ nên Tokimasa là ông ngoại 
được phong làm nhiếp chính với chức danh Shikken, cớ 
nghĩa là người được ủy nhiệm toàn quyền cho đại nguyên 
sOáI. 

Tokimasa là người điềm đạm, kiên nhẫn, khiêm tốn, song 
ông không thể kiểm soát nổi tình hình. Nhiều kẻ nhân đại 
nguyên soái còn quá trẻ nên có âm mưu nổi loạn. 

Tokimasa bị hai sức ép của con gái Masa-Ko (vợ 
Yoritomo) và của người vợ thứ hai là Makiko. 

Masa-Ko muốn củng cố quyền lực cho con trai mình là 
Sanetomo. 

Makiko muốn thay Sanetomo bằng một người có năng 
lực hơn là Hiraga Tomomaasa. Hiraga Tomomasa lại là con 
rể của Makiko, là một viên tướng có tài, là dòng dõi xuất 
thân tốt thuộc dòng họ Minamoto. Hiraga là người có công 
đẹp phái Taira ở Ise. 

Ông trở thành trợ lý của đại nguyên soái tại Kyoto từ 
tháng 2 năm 1204. 

Nhiếp chính Tokimasa cực kỳ khó xử. 

Lúc đó, tuy phái Taira đã bị đánh bại ở kinh đô và các 
miền, nhưng dòng họ này vẫn còn nhiều gia đình giàu có ở 
Miền Dông và Miền Tây. Nhân phái Minamoto ở Kamakura 
gập nhiều rác rối họ bèn nổi dậy chiếm hai tỉnh Ise và lga. 
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Song cuộc nổi dậy bị thất bại, Higara kéo quân về Miền Tây 
chiếm lại lse. 

Hiraga cũng giống như Yoritomo là dòng dõi của 
Yoriyoshi. Ông là người sáng lập ra chỉ họ Minamoto gọi 
tên là Kawachi Gengi. Yoritomo là dòng đõi của chi trưởng 
đứng đầu là Yoshiiye còn có tên là Hachiman Tarò. Còn 
Hachiga là dòng dõi chỉ thứ do Yosbimitsu đứng đầu. 
Yoshimitsu lại là con út của Yoriyoshi. Còn một gia đình 
khác cùng dòng họ Minamoto cũng nổi tiếng, là gia đình 
Satake. Hiraga cũng có tham vọng đứng lên làm thủ lĩnh 
của dòng họ khi thấy chỉ trưởng sau Yoritomo không có ai 
có năng lực. Về phân Hòiò Tokimasa, ông này không có 
tham vọng cá nhân, cũng không cố giữ vị trí thủ lính dòng 
họ cho các cháu ngoại. Vốn là bạn chiến đấu với Yoritomo 
ngày xưa, nên trong thâm tâm ông muốn duy trì và bảo vệ 
những di sản Yoritomo để lại. Ông cũng không có phản ứng 
gì nếu cơ nghiệp Yoritomo để lại rơi vào tay Hiraga, bởi lẽ 
đơn giản là Hiraga cũng thuộc dòng trực hệ của phải 
Minamoto, là anh em gần của Yoritomo. 

Hòjò Tokimasa muốn giữ vai trò nhiếp chính giúp cho 
dòng dõi phái Minamoto, đố là nguyện vọng dụy nhất của 
ông. 

Sau khi Yorliye bị mưu sát vào mùa hè năm 1304, đến 
lượt Sanetomo cũng suýt nữa bị giết vào tháng 8 năm 120ã. 
Lúc đó Sanetomo đến thãăm ông ngoại đang làm nhiếp chính. 
Nếu Sanetomo cũng bị giết thì lịch sử xã hội phong kiến 
Nhật Bản có thể khác đi, nhưng may thay bà mẹ là Masa-Ko 
biết được âm mưu của những kẻ mưu sát nên đã cứu được 
con. 

Hội đồng nhiếp chính được triệu tập họp. Quan nhiếp 
chính Tokimasa bị quy trách nhiệm dính líu đến âm mưu 
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giết S5anetomo. Ông buộc phải về hưu rồi bị quản chế tại 
nhà riêng ở lzu và sống ở đấy cho đến khi chết vào năm 
1215. Hiraga cũng bị giết ở thái ấp của ông tại Kyoto. 

Những sự rối ren xảy ra ngày càng nhiều, chủ yếu là ở 
các quan chức cấp cao, từ sau khi Yoritomo chết. Khoảng 
từ cuối năm 1205 trở đi, tỉnh hình cớ êm dịu hơn. Quan 
nhiếp chính mới là Hòjò Yoshitoki, hòa hợp với bà chị 
Masa-Ko hơn, chính quyền hành pháp và lập pháp ở Bakufu 
hoạt động bình thường, không có sự chống đối. Năm 1213, 
cơ một âm ưu bạo loạn chống hại Sanetomo, nhưng âm mưu 
này bị bại lộ. Hàng trăm thủ lính quân sự muốn lật đổ 
Sanetomo, đưa một người con của Yoriiye lên thay. Người 
ta muốn nhân dịp này hạn chế bớt ảnh hưởng của phủ 
Bakufu. 

Âm mưu bạo loạn do phủ Samurai Dokoro phát hiện. Phủ 
này lo theo đõi kỷ luật của quân đội. Đứng đầu cơ quan này 
là Wada Yoshimori, một người bạn tin cậy của Yoritomo. 
Giữa Wada Yoshimori và nhiếp chính Hùjè Yoshitoki có 
nhiều điểm bất đồng, dẫn tới xung đột. Ngày 34 tháng 5 
năm 1213, Wada tấn công thái ấp của Sanetomo và 
Yoshitoki, nhưng ngay đêm đó có một lực lượng phản công 
lại tiến vào Kamakura, giết Wada và hầu hết các tùy tùng 
của ông. 

VỊ trí của nhiếp chính Yoshitoki được củng cố qua sự kiện 
này. Ông kiêm cả chức đứng đầu phủ Samurai Dokoro thay 
Wada đã bị giết. Yoshitoki trở thành người có thế lực mạnh 
nhất trong bộ máy chính quyền phong kiến. Sanetomo chỉ 
giữ vai trò rất phụ. Ông chỉ làm nhiệm vụ của thủ lĩnh dòng 
họ Minamoto trong các buổi lễ. Một lần vào nám 1219, 
Sanetomo đi lễ ở đền Hachiman, trên đường về, vừa rời khỏi 
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bậc tam cấp ở cổng đền để lên kiệu thỉ ông bị một người 
rút kiếm chém chết. và cát đầu. Người ta cũng không hiểu 
nổi tại sao trong lúc ấy, binh lính canh gác xung quanh đều 
khá đông mà lại để cho một tên thích khách lọt vào một 
cách dễ dàng đến như vậy. Khi sự việc xảy ra thì không có 
ai tổ chức truy duổi. Một số ý kiến nói thủ phạm là một 
người đàn bà. Sau này sử sách đã kể lại Sanetomo do người 
cháu gọi bảng chú tức là người con thứ hai của Yoriiye là 
Kugyò giết vì ghen tức không được cử kế nghiệp Yoriiye. 

Lịch sử chế độ phong kiến không thiếu gì những chuyện 
nồi da nấu thịt, anh em giết nhau để tranh giành quyền lực 
như vậy. Ngay bản thân Yoritomo chẳng đã truy đuổi đến 
cùng người em họ, người đã từng vào sinh ra tử với mình 
một. cách tàn bạo, là Yoshitsune đó sao. Trước sức truy ép 
của người anh, Yoshisune không còn cách nào khác đã phải 
giết cả vợ lẫn cơn rồi tự sát. 

Trong nửa đầu thế kỷ XIIÏ, người ta còn tin cậy ở sự 
công bàng của pháp luật và sự công mỉnh của đại nguyên 
soái. VÌ vậy nên phủ Bakufu mặc dù gập nhiều lực lượng 
đối lập ở ngay Kamakura nhưng vẫn được hầu hết các thủ 
lĩnh quân sự và giới quý tộc ở các tỉnh ủng hộ. 

Sau khi Yoritomo qua đời, tình hình không còn được như 
thế nữa. 

Đó là một điểm yếu mà triêu đỉnh và nhà vua sẽ lợi dụng 
để khôi phục ưu thế của mình. 


2. Quan hệ giữa triều đình với phủ Bakufu 


Việc bổ nhiệm chức đại nguyên soái là đặc quyền của nhà 
vua, một đạc quyền quan trọng nhất. Sự hưng thịnh của xã 
hội phong kiến tuy có phụ thuộc vào phái quân sự cầm 
quyền, nhưng nhưng quyết định của nhà vua ở yoto, nhất 
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là của thái thượng hoàng, cũng có tác động quan trọng. 

Trong những nâm rối ren nhất, Thái thượng hoàng 
Go-Shirakawa đã giữ được thế cân bằng, nhờ đø, nhiêu phen 
tránh được đổ máu, mặc dù thái thượng hoàng nhiều lần 
phải nhẫn nhục nhượng bộ các thế lực quân sự. Sau này, 
Thái thượng hoàng Go-Toba cũng tranh thủ được nhiêu ưu 
thế cho triều đình, nhờ sự khôn khéo đối xử của mình với 
các phe phái. 

Nhà vua lợi dụng mọi sự bất đồng của chính quyền 
Bakufu. Khi 5anetomo bị giết hại, nhà vua lại có dịp can 
thiệp vào chính quyền phong kiến ở Kamaakura để có lợi cho 
mình. 

Go-Toba là một ông vua lên ngôi năm 4 tuổi. Ởng thoái 
vị để làm thái thượng hoàng vào năm 1192, khi Go- 
Shirakawa mất. Trước sức én của Yoritomo, vua Go-Toba 
thấy chỉ có thể đỡ phụ thuộc hơn nếu làm thái thượng 
hoàng. cho nên khi thoái vị ông mới 18 tuổi Ông nhường 
ngôi cho người con trai nhỏ là Tsuchimikado, được chọn làm 
thải tử. Việc này nhà vua không hỏi ÿ kiến gỉ phủ Kamaakura. 
Yoritomo bực láấm nhưng chưa kịp vẽ Kyoto để can thiệp 
thì ông chết. 

Go-Toba được thể, tiếp tục chống lai ảnh hưởng của phủ 
Bakufu khi có thể được. Ông đấu trì với Bakufu hơn là đấu 
lực. Ông kết thân với Sanetomo. Chơi với ông này một cách 
tâm đầu ý hợp. Hai người đánh cờ, chơi thể thao, bình thơ 
với nhau trong những lúc nhàn rỗi. Nhờ vậy nhiều lần, khi 
lệnh của nhà vua bị giới quý tộc ở Bakufu phủ định thi 
Sanetomo can thiệp để chiều ý nhà vua. 

"Giữa phủ Bakufu với triệu định có một mỗi quan hệ rất 
tế nhị. Cả hai bên đều muốn giữ ưu thế của chính quyền 
độc lập. vừa muốn khỏi mang tiếng áp đất lên quyên lực 


của nhau. 
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Phủ Bakufu có sức mạnh quân sự nhưng bề ngoài không 
dám làm gì lộ liễu để mang tiếng Ìà lấn át quyền của nhà 
vua. Vinh quang của nhà vua là một truyền thống lịch sử, 
do đó phái quân sự không đễ gì phủ nhận. Ngay Yoritomo, 
độc tài là thế nhưng nhiều khi trong việc bổ nhiệm các chức 
vụ quan trọng vẫn phải chờ nhà vua. Yoritomo đối phóớ lại 
bằng cách cấm hoặc hạn chế tối đa những quan chức của 
mình trực tiếp liên hệ với triều đình và nhà vua. Bản thân 
Yoritomo cũng đã có lần từ chối đặc quyền đặc lợi mà vua 
Go - Shirakawa ban cho mình. 

Thế cân bằng ấy giữa hai nhánh, chính quyền triều đình 
và Kamakura, mất di, từ khi Hòjò Yoshitoki lên làm nhiếp 
chỉnh ở Kamakura vào năm 1213, với sự giúp đỡ của người 
đàn bà thép Masa - Ko. Tuy nhiên thời kỳ đầu, khi 5anetomo 
còn sống, nhiếp chính Yoshitoki không đễ muốn làm gì thì 
làm vì Sanetomo thân với vua Go - Toba. Chỉ đến khi 
Sanetomo hị ám sát thỉ nhiếp chính Yoshitoki mới rảnh tay 
thực hiện chính sách độc lập của mình với triều đình. Cuộc 
đấu trí giữa hai bên diễn ra liên tục. Vua Go - Toba đòi 
những điều mà Bakafu không thể chấp nhận. Chẳng hạn, 
nhà vua đòi cắt một số thái ấp thuộc quyền của Bakufu cho 
các vương phi cung nữ của mình. Lâm như vậy là đánh vào 
quyền sở hữu phong kiến. Mạt khác, vua Go - Toba lại gợi 
ý trao cho các thủ lĩnh quân sự thuộc Bakafu làm việc ở 
kinh đô nhiều đặc quyền đặc lợi để lấy lòng bọn này. Làm 
như vậy là có dụng ý tách dần họ ra khỏi ảnh hưởng của 
nhiếp chính Yoshitoki. Khi Sanetomo mất, nhiếp chính 
Voshitoki đề nghị với Thái thượng hoàng Go - Toba bổ 
nhiệm miột hoàng tử vào chức đại nguyên soái. Thái thượng 
hoàng Go - Toba thấy thâm ý của nhiếp chính Yoshitoki đã 
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từ chối đề nghị này, vì nếu một hoàng tử làm việc cho 
Bakufo thị sau này sẽ có thể có nhiều bất trác cho triều 
đình khi phải giải quyết việc nối ngôi. 

Bakufu lại đề nghị cử một người thuộc dòng họ Fujiwara 
vào chức đại nguyên soái. Họ đề nghị người đó là Yoritsune, 
con quan tả bộ thượng thư, đồng thời là thủ lĩnh dòng họ 
Fuliwara lúc ấy còn nhỏ tuổi. Go - Toba lấy cớ Yoritsune 
còn nhỏ quá, mới 2 tuổi, nên không duyệt đề nghị này. Chức 
đại nguyên soái ở Kamakura phải bỏ trống trong nhiều năm. 
Thái thượng hoàng cố tránh bổ nhiệm những người ở triều 
định mà lại có quan hệ thân thiết với giới quý tộc phong 
kiến Bakufu để tránh những sự liên kết không có lợi cho 
nhà vua. Thái thượng hoàng Go - Toba tỏ ra là một người 
tài giỏi. Thực lực của triều đỉnh không mạnh là bao so với 
Eamakura, song bằng trí thông minh và tài khéo léo, ông 
đã gạt sang bên được nhiều trở ngại, lại còn tranh thủ được 
sự đông tỉnh của nhiều thủ linh quân sự làm việc ở kinh 
đô, nhất là những người ít nhiêu trong phả hệ có sự gần bó 
với triều đỉnh. 

Thái thượng hoàng Go - Toba đối phó khôn khéo và dũng 
cảm với đội quân tảng lừ nên tranh thủ được họ. Còn 
Yoritomo có phần ý thế mạnh, đối xử thô bạo, nên sau khi 
ông mất đi, đội quân tăng lữ đã làm cho amakura phải đối 
phó vất vả làm giảm uy tín của phủ Bakufu, đạc biệt là ở 
các tỉnh Miền Tây. 

Những người kế nghiệp Yoritomo tài năng kém, không 
kế tục được sự nghiệp của ông. Nhiều thủ lĩnh quân sự ở 
Miền Tây xa rời phái Minamoto. Có những thủ lĩnh quân 
sự bất mãn, những đại điên chủ bị xúc phạm, dòng dõi của 
phái Taira ngóc đâu dậy. Trong hoàn cảnh đơ, nếu những 
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nhà lãnh đạo ở Kamakura không thống nhất thỉ mâu thuẫn 
rất dễ bùng nổ. 

Trong tình hình đó, Thái thượng hoàng Go- 
Toba quyết định phản công lực lượng của Kamakura. Tháng 
ö năm 1221, có vấn đề nối ngôi, Go - Toba không hỏi ý kiến 
gì Kamakura. Đầu tháng 6, thái thượng hoàng triệu cáo 
nhà quân sự ở Miền Dông về Kyoto, lấy cớ là để dự một lễ 
hội. Bản thân thượng hoàng củng hòa mình vào đám đông 
đó. Một võ quan tẩy chay không tham gia tỏ lòng trung 
thành với Bakufu. Ông ta bị giết ngay. Saionji Kinetsune, 
ông ngoại của đại nguyên soái Bakufu bị bát giữ. Ngày 6 
tháng 6, triều đỉnh tuyên bố nhiếp chính Hòjò Yoshitoki là 
kẻ phản loạn. Saionji ở trong tù, tìm cách bí mật báo tin về 
điễn biến tỉnh hình ở kinh đô cho Yoahitoki. Ngày 9 tháng 
6, nhiếp chính biết tin. Thái thượng hoàng Go - Toba định 
mua chuộc viên tướng giỏi của phải Minamoto ở kinh đô là 
Miura. Miura không chấp nhận và vẫn giữ lòng trung với 
Kamakura. 

Nhiếp chính Yoshitoki án binh bất động bảo vệ 
Kamakura. Nhiều thủ lĩnh quân sự tuyên bố trung thành 
với ông và ở bên ông để bảo vệ Bakufu. Họ tổ chức cắt 
đường đi về Miền Tây ở địa điểm Ashigara và Hakone. 
Kamakura huy động binh lính ở Miền Dôõng và Miền Bác tổ 
chức cuộc phản công lại lực lượng của hoàng gia. 

Ỏ Bakufu, viên thượng thư Òye Hiromoto và bà Masa - 
Ko kêu gọi chuyển từ phòng thủ sang tấn công toàn lực 
không chậm trễ. Quân Minamoto, từ các tỉnh miền núi, từ 
Miền Bắc qua đèo Echizen, đạo quân thứ ba là ky binh đi 
đường biển Tokaido rồi Kamakura tiến binh vào ngày 13 
tháng 6. Tất cả các cánh quân này đặt dưới sự thống lĩnh 


498 


của Yasutoki là con trưởng của nhiếp chính Yoshitoki. 


Cả cuộc tiến công mạnh như vũ bão của lực lượng 
Minamoto gợi nhớ đến cuộc tiến công xưa kỉa trong cuộc 
chiến tranh giữa hai phái Minamoto và Taira ở sông Upi, 
tại cầu Seta với chiến công của Yoshinaka. 


Nay lại diễn ra như xưa với đội ky binh do Yasutoki chỉ 
huy giống như ky binh của Yoshitsune hơn 30 năm trước. 
Đội quân tiến về hướng kinh đô, 

Đội quân hoàng gia Ít kính nghiệm hơn và tỉnh thần 
chiến đấu cũng kém. Nhiều tốp bỏ chạy về hướng tỉnh Òmi 
và Mino trước sức tiến công của đội quân Bakufu. Nhiều 
viên tướng chỉ huy của Thái thượng hoàng Go - Toba cũng 
bỏ trốn. Lẻ tẻ chỉ còn một số ít cánh quân trung thành với 
hoàng gia là có tổ chức chiến đấu. 

Cuối tháng 6, đội quân hoàng gia gần như thua trận hoàn 
toàn . Thái thượng hoàng Go - Toba rời kinh đô bỏ chạy về 
núi Hiyeizan mong được sự ứng cứu của đội quân tăng lũ. 
Song đội quân tảng lữ khêng giúp gì được nhà vua. Thái 
thượng hoàng Go - Toba lâm bệnh, tỉnh thần suy sụp, đến 
nầu ở vùng Ji và Seta, vào ngày 3 tháng 7. Đến ngày 5 
tháng 7, đại quân Bakufu dưới sự thông lĩnh của Yasutoki 
đã đến dọc sông từ Sera đến Uji. Quân Yasutoki bị phản 
công, bị nhiều tổn thất song cuối cùng họ cũng qua được 
sông và đánh tan quân hoàng gia. Dêm đó Seta thất thủ, 
quân lính hoàn;: gia bị tiêu diệt hết. Dại quân Yasutoki 
thẳng tiến vẽ kinh đô Kyoto. 

Ky binh Yasutoki ð ạt tiến vào kinh thành. Đến ngày 
hôm sau, 6 tháng 7, thì giành chiến thắng hoàn toàn. Dội 
quân Kamakura ước tỉnh có khoảng 50 ngàn ky bính có 
khoảng 10 ngàn. Khi Uji và Seta thất thủ, Thái thượng 
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hoàng Go - Toba rất hoảng hốt. Ông ở lại một mình, cho 
gia đỉnh chạy về Miền Tây. Ông gửi một lá thư cho Yasutoki, 
đổ lỗi hết cho các tướng của triều đình đã gây ra cuộc nổi 
loạn. Ông tuyên bố bỏ lệnh bát nhiếp chính Yoshitoki, đồng 
thời ông đề nghị quân đội Bakufu đừng phá phách kính 
thành. Yasutoki vào kinh đô ngày 6 tháng 7. Bầu không khí 
của thành phố cực kỳ náo loạn. Nhiều tòa nhà bị đốt cháy. 
Đúng lúc ấy, Yasutoki cũng nhận được thư của Thái thượng 
hoàng Go - Toba. Ông đọc to bức thư một cách kính cẩn. 
Ông cho canh gác cung vua cẩn mật, đồng thời ra lệnh truy 
lùng những binh lính hoàng gia ẩn náu ở nhiều nơi. 
Yasu toki và ông chú là Tokifusa về đóng ở thái ấp Rokuhara 
để điêu hành chính phủ quân sự. Đội quản Bakufu vây chặt 
cụng điện và buộc triều đình phải ra lệnh bát giữ và trừng 
trị tất cả những viên tướng của hoàng gia đã làm phản và 
đang chay trốn. Có nhiều cổ gắng để phục hồi trật tự ở kinh 
đô. Ít ngày sau, cánh quân Bakufu từ Echizen cũng tiến vào 
Rinh đô. Như vậy quân Bakufu tất cả chừng 100 ngàn người 
chiếm đơng kinh đô. Triều đình hoàn toàn bị khuất phục. 

Các nhà sử học gọi cuộc binh biển này là cuộc nổi dậy 
dòkyù, kéo đài trong hai năm, 1219 - 1221. Quân đội Bakufu 
giành thắng lợi nhanh chóng, quá dự kiến của họ. Thái 
thượng hoàng Go - Toba thi lại không ngờ phái hoàng gia 
thất bại thảm hại như thế. Tuy vậy, ở một số miền trong 
nước vẫn còn những lực lượng chống lại Bakufu, buộc 
Kamakura phải giải quyết đứt điểm để lấy lại sự ổn định. 
Các thế lực ủng hộ hoàng gia bị dẹp yên. 

Những sự kiện trên đã nói lên thế suy tàn của nhà vua 
và thế mạnh không gì phá vỡ nổi của chính quyền quân sự 
ở Kamakura. Song qua cuộc chiến này, phái quân sự Bakufu 
cũng thấy phải điều chỉnh một số chính sách. 
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Trước mắt họ cơ hai vấn đề lớn nổi lên: mối quan hệ 
trong tương lai đối với triều đình và chính sách đối với giới 
quân sự. 

Vấn đề thứ nhất đối với triều đình không có gì khơ vì 
triều đình không còn lực lượng gì nữa, đã đến lúc suy sụp. 

Vấn đề thứ hai với giới quân sự, phải điều chỉnh lại một 
số chính sách bảo đảm cho họ đất đai, củng cố lòng trung 
thành của họ với Kamakura. 

Yasutoki lúc bấy giờ ở chức vụ thống lính các lực lượng 
Bakufu, tiếp nhận sự đầu hàng của thái thượng hoàng. Sau 
khi bàn bạc với giới lãnh đạo ở Kamakura, Yasutoki quyết 
định phế truất Thái thượng hoàng Go - Toba, bát ông này 
và duntoku là quân sư đi đầy. Cựu hoàng Tsuchimikado và 
ấu hoàng Kanenari, tuy không trực tiếp dính liu vào cuộc 
nổi dậy của hoàng gia, cũng bị phế truất cho đi sống ở một 
tỉnh xa. Thái độ của Kamakura đối với nhà vua và hoàng 
tộc như vậy là thẳng tay và quyết Hệt. Bốn viên tướng của 
hoàng gia bị hành quyết. Nhiều nhà quý tộc ở kinh đô chống 
lại Bakufu củng bị xử tội chết. Nhiêu người trên đường giải 
về Kamakura bị giết trên đường đi. 

Trước sự trừng phạt đối với hoàng gia và giới quý tộc ở 
kinh đô, tại Kamakura cũng có ý kiến không thật đồng tình. 
Một số quan chức có thế lực cho rằng trừng phạt quá tay 
như vậy không phải là cách làm khôn ngoan, mang tính trả 
thù nặng nề quá và như vậy khó tranh thủ sự cảm phục 
của các thủ lĩnh quân sự Miền Tây. trong khi chính quyền 
Kamakura đang cần đoàn kết với họ. 

Một sự kiện quan trọng nữa là thái ấp của hoàng gia và 
của phần lớn giới quý tộc kính đô bị tịch thu hết. Chính 
quyền Bakufu và đại nguyên soái lợi dụng chiến thắng để 
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làm việc này, tăng thêm tiềm lực kinh tế đồng thời có thêm 
thái ấp ban thưởng cho những người có công. Có đến ngót 
3 ngàn thái ấp giàu có ở những miền đất đai phì nhiêu bị 
tịch thu. Việc tịch thu thái ấp nhằm hai mục đích: củng cố 
quyền lực cho chính quyền Bakufu, đồng thời bàn cùng hớa 
giới quý tộc và hạ uy thế chính trị của họ. Chính quyền 
Bakufu có cơ hội lịch sử thuận lợi. Sau chiến thắng, tăng 
thêm được rất nhiều đất đai. Giới quan chức Bakufu được 
bạn thưởng nhiều thái ấp mới. 

Mối đe dọa từ phía triều đỉnh, nhất là từ phía thái thượng 
hoàng, từ nay không còn nữa. Các nhà lãnh đạo chính quyền 
phong kiến ở Kamakura rảnh tay củng cố vị trí của mỉnh 
và hơn lúc nào hết, họ cảm thấy được ổn định. Lần đầu tiên 
trong lịch sử từ nhiều thế kỷ, Nhật Bản có một nhà nước 
pháp quyền ổn định và mạnh. 

Chính quyền phong kiến Kamakura chăm lo cải thiện đời 
sống của giới quan chức, nhất là các thế lực quân sự trung 
thành với quyền lực của đại nguyên soái. Giới đại điền chủ 
sống bình đẳng với giới điền chủ nhỏ. Dất nước trở lại cảnh 
thanh bình. Một sự kiện đáng nêu là các quan nhiếp chính 
Hồjò và gia đỉnh họ đều sống giản dị không xa hoa. 

Họ gần gũi những người đưới quyền và quần chúng. Cho 
đến năm 1224, khi quan nhiếp chính Hòjò Yoshitoki mất thì 
ở một vài vùng Miền Dông có rối ren. Song nơi chung phái 
Bakufu cũng không gặp những sự đối lập đáng ngại. Những 
cuộc nổi dậy yếu ớt ở Miền Dông bị dẹp yên một cách dễ 
đàng. Giới địa chủ và quý tộc phong kiến cũng thấy cần 
thiết phải đoàn kết với nhau, giữ sự ổn định thì quyền lợi 
của họ mới được bào vệ. 
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Có thể nói rằng, từ khoảng năm 1225 cũng là năm bà 
Masa - Ko mất và nhiều cuộc nổi đậy lẻ tẻ bị dẹp yên. 


Nhật Bản là một quốc gia thống nhất có một chính phủ 
có năng lực và tương đối trong sạch. Tình hình tốt đẹp đó 
kéo đài hàng thế kỷ, là một thời kỳ tương đối dài thịnh 
vượng so với lịch sử của một nước. 


3- Nguyên thủ quốc gia phong kiến 

Sau khi Thái thượng hoàng Go- Toba ra đi, cái gai nhọn 
đối với chỉnh quyền Bakufu không còn nữa, các mối quan 
hệ giữa Kamakura với triều đình lại trở nên tốt đẹp. Lý do 
đơn giản là triêu đình chịu sự thất bại, không còn ý đồ gì 
dám chống lại đại nguyên soái ở Kamakura. 

Phủ Bakufu nhân cơ hội đó cũng triệt để làm tiêu tan 
mọợi sự thối nát ở triều đỉnh. Việc mua quan bán tước vô tội 
vạ không còn, mọi thu nhập bất chính của hoàng gia và giới 
quỷ tộc bị xóa bỏ. Dương nhiên giới quý tộc còn lại ở triều 
đỉnh không vui lắm, nhưng họ không có cách nào khác là 
phục tùng. 

Sau thời đại Go - Toba từ 1221, Bakufu lại cơ chỉnh sách 
khôi phục lại chế độ Insei, tức là chế độ thái thượng hoàng. 
Vấn đề được bàn bạc kỹ trong hội đồng nhiếp chính, cuối 
cùng, Bakufu quyết định lại chọn một nhà vua làm thái 
thượng hoàng.. 

Lúc ấy có một hoàng tử có quan hệ nội tộc với hoàng gia 
được phát hiện. Dớ là Morisada Shinnò, người con thứ hai 
của vua Takakura. Ông này bỏ đi tu từ lâu để tránh những 
mỗi nguy hiểm có thể xảy ra do sự tranh chấp ngôi vị trong 
hoàng tộc. Ông có ba người con trai, đều gửi cho các nhà 
sư dạy dỗ giúp. 
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Xét mọi phương diện, phủ Bakufu thấy không ai hơn vị 
hoàng tử ẩn dật này. Sau nhiều cuộc vận động, Hoàng tử 
Morisada Shinnò chấp nhận làm thái thượng hoàng với 
vương hiệu là Go - Takakura In vào ngày 28 tháng 7 năm 
1221. 


PHẢ HỆ CỦA GIA ĐÌNH THÁI THƯỘNG HOÀNG 
NHƯ SAU: 


Vua Takakura 


1168 - 1180 
Vua Antoku Hoàng tử Morisada Vua Go - Toba 
1180 - 1185 (Tức là Thái thướng hoàng {Trị vì tử 1184 đến 1198) 
Go - Takakura Ïn) Thái thượng hoàng 
(1221 - 1223) từ 1198 - 1221) 


Vua Go - Horikawa 
(trị vì từ 1221 đến 1232. 
“Thái thượng hoảng tư 1232 - 1234) 


Theo truyền thống cũ, các nhà vua sau khi thoái vị vừa 
đi tu vừa làm thái thượng hoàng. 

Có điều khác ở đây là chính quyền Bakufu đã chọn một 
hoàng tử chưa làm vua ngày nào lên ngay cương vị thái 
thượng hoàng, thái thượng hàng sẽ chọn một người con trai 
của mình lên ngôi vua. Theo đó, người con trai thứ ba của 
Thái thượng hoàng Go - Takakura In được lên làm vua với 
vương hiệu là Go - Horikawa vào cuối năm 1221. Một điều 
khác trước nữa là, tuy có thái thượng hoàng, cố vua đương 
quyền, nhưng nhất nhất phải theo lệnh và những quy định 
của chính quyền Kamakura. Đồng thời về chế độ thái thượng 
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hoàng, chính quyền Bakufu vẫn duy trì chế độ nhiếp chính 
(Sesshò). Chỉ có những ai ủng hộ và trung thành với chế độ 
phong kiến mới được xét làm nhiếp chính. 

Như vậy, thực chất quyền lực không thuộc về triều đình. 
Các cơ quan nhiếp chính Hòjò mới là những nguyên thủ đích 
thực của đất nước. Chế độ chỉ huy cảnh sát và quản lý đất 
đai vẫn được duy trÌ ở các tỉnh. Các tổ chức chính quyền 
và các quan chức có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các thái 
ấp và hiệu lực của chính quyền phong kiến. 

Quan nhiếp chính Yoshitoki, nhiếp chính thứ hai của 
đòng họ Hàjò mất năm 1224. Người kế nghiệp ông là nhiếp 
chính Yasuki, rất có uy tín vÌ tài điều hành công việc của 
đất nước cä về quân sự lẫn chính trị. 
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CHƯÓNG XVII 


NHỨNG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH 
TỔ CHÚC CHÍNH QUYỀN VÀ MỐI QUAN HỆ 
VÓI TRIÊU ĐÌNH 


1. Phân bố đất dai, 1221 - 1223 


1. Sau khi kéo đại quân chiếm đóng kinh đô một thời 
gian. Yasutoki và Tokifusa lại rút quân về Miền Dông và 
Miền Bác, cho giải ngũ một phần lớn, chỉ giữ lại một lực 
lượng giữ trật tự, an ninh ở kinh đô. 

Lực lượng vũ trang thuộc ba cánh quân kéo về kinh đô 
đông có tới 190 ngàn người, là con số quá lớn. 

Phần lớn quân rút khỏi kinh đô Kyoto vào cuối tháng ï. 

Tổng số người trong bộ máy chính quyền trong thời kỳ 
này khá lớn, nguồn cung ứng của Kamakura để nuôi bộ máy 
này rất nặng. Vấn đề quan trọng phải làm trước hết là 
thưởng cho mỗi quân sĩ và những người có công trong chiến 
tranh. Còn phải cung cấp thêm ruộng đất cho các đền chùa 
ở Ise và Hachiman để tạ ơn thần Phật đã giúp cho 
Kamakura chiến thắng. Hơn 3 ngàn thái ấp tịch thu được 
của giới quý tộc ở triều đình không đủ để ban thưởng cho 
kháp. Kháp nơi đã có tiếng xì xào về sự không công bằng 
trong ban thưởng. 

Đến giữa năm 1223 thì chính quyền ở Kamakura đã phải 
đặt vấn đề xem xét lại tình hình. Nói chung sự công bằng 
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của phủ Bakufu được thừa nhận, quan quân đa số hài lòng. 
Hài lòng nhất là các quan chức quản lý đất đai, họ được 
thưởng thêm những phần đất có khi bằng cả tài cản cũ của 
họ. Dất đai họ được cấp thêm phần chính là thuộc các thái 
ấp giàu có tịch thu được, nên chính quyền Bakufu cũng rộng 
rãi, không tính toán. Nhưng từ đó lại nảy sinh vấn đề bất 
công mới. Đội ngũ quan chức quản lý đất đai được nhiều 
đặc quyền đặc lợi hơn các đối tượng khác. Năm 1223, chính 
quyền phải tiến hành điều tra lại thu nhập của tầng lớp 
quan chức quản lý đất dai. Phủ đại nguyên soái phải ra sắc 
lệnh quy định mức tài sản và thu nhập tối đa được phép 
của tầng lớp này để tránh sự chênh lệch quá đáng so với 
các đối tượng khác. 

Trong tầng lớp quản lý ruộng đất, số được bổ nhiệm sau 
này lại giàu cớ hơn số cũ nhiều. Số mới được bổ nhiệm ở 
các vùng đất đai chiếm của giới quý tộc triều đình sau chiến 
thắng thu thuế vô tội vạ, công thêm những bồng lộc khác 
nên họ giàu lên nhanh chóng. Một làn sóng phán đối dội về 
triều đình Kamura. Chính quyền ở Bakufu không xem nhẹ 
tỉnh hình này. Vào tháng 7 năm 1223, phủ Bakufu yêu cầu 
triều đình ở Kyoto ra chỉ dụ cho tất cả các tỉnh nghiêm cấm 
mọi thế lực quân sự áp bức bóc lột quá đáng, đặc biệt đối 
với đền đài và các cơ sở tôn giáo. Những biện pháp đó đưa 
ra có hiệu lực rõ và đội ngũ quan chức quản lý đất đai bớt 
thẳng tay vơ vét hơn trước. 

Sự lộng quyền của đội ngũ quan chức quản lý đất đai 
được phản ánh trong văn chương thời kỳ đó. Nhiều nhà hoạt 
động tôn giáo nổi tiếng như Mongaku Shònin cũng thẳng 
thắn nơi lên những truyện được viết với những tên sách 
như: Nếu trên thế giới này, Quan chúc quản lý đất dai uà 
hé cướp, Không thể dễ như thế được, Lòng người, Có phải 
dã thanh bình, 


Có câu nói cửa miệng: "Không thế cấm bọn quản lý bóc 
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lột cũng như không thể cấm trẻ con khóc". Chính quyền 
Bakufu có những lệnh mới cho các viên chỉ huy cảnh sát 
quy định cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ của họ trước tình 
hình nhân dân ta thán về hành động của các quan chức 
quản lý đất đai. Bản thân các viên chỉ huy cảnh sát và đội 
ngũ của họ cũng không được phép tự tiện vào những nơi 
công cộng để bất người, kể cả vào các thái ấp tư nhân mà 
không báo trước và được sự đồng ý của những quan chức 
quản lý. Phái viên của đại nguyên soái ở kinh đô cũng nhận 
được những lệnh mới. Bản doanh của họ ở Rokuhara phải 
cải tiến cách làm việc, phải tảng cường việc giữ trật tự, trị 
an, phải tôn trọng triều đình ở kinh đô đồng thời phải theo 
đối chặt chế triều đình trong việc thực hiện những chủ 
trương của Bakufu. Chủ trương của Bakufu là đối với triều 
đỉnh không dùng vũ lực nhưng phải kiên quyết. Phủ Bakufu 
lưu ý không được để xảy ra tình hình như năm 1221, viên 
chỉ huy cảnh sát đại điện cho chính quyền Kamura ở triều 
đình đã quá thân mật với hoàng gia đến nỗi không để ý đến 
âm mưu bạo loạn của họ. 

Kamakura chủ trương trong tình hình mới, chính quyền 
và phủ đại nguyên soái cử những viên tướng tài giỏi, có uy 
tín, cố sức mạnh đại diện ở kinh đô để tư vấn cho triều 
đỉnh, đồng thời có đối sách nhanh và có hiệu quả đối với 
mọi âm mưu chống đối. Sự điều hành của Bakufu phải có 
tác động mạnh ở kinh đô. Kinh đô thời kỳ này không yên 
ổn lắm. Dân chúng sợ hãi vì có những tàn quân cũ của triều 
đình vẫn lén lút cướp bóc. Nhiều nơi xảy ra các vụ cướp của 
giết người, đốt nhà và mưu sát. Tình hỉnh này buộc phủ 
Bakufu phải có cơ quan đại diện thường trực ở Kyoto, chịu 
trách nhiệm vừa kiểm soát công việc của triều đỉnh vừa 
phải duy trì an ninh trật tự ở kinh đô. Cơ quan đại diện 
của Kamakura ở Rokuhara được tăng cường thêm quyền 
hạn, các viên tướng chỉ huy giỏi được bố nhiệm để tăng 
cường sự lãnh đạo. Tự nhiên hỉnh thành ở Bakufu hai sở 
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chỉ huy, một sở do Hòjò Yasutoki đứng đầu và một sở do 
Hồjò Tokifusa đứng đầu, củng cố độc quyền lãnh đạo của 
dòng họ Hờjò. Bên cạnh phủ nhiếp chính ở Kamakura có 
một người thuộc dòng họ Hòjò được cử làm tướng chỉ huy 
ở Rokuhara. Viên tướng này được giao quyền kiểm soát 
không chỉ ở kinh đô và các vùng lân cận mà ở tất cả các 
tỉnh Miền Tây cho tới Mikawa. Việc cải cách tổ chức ở 
Bakufu như vậy có tâm quan trọng đặc biệt giúp Bakufu 
kiểm soát tình hình trong nước chặt hơn. Mệnh lệnh từ 
Kamakura phát đi đều thông qua viên tướng chỉ huy ở 
Rokuhara. Chính quyền Bakufu đã trải ra khấp nước. Hiệu 
lực của chính quyền này được Yoritomo bảo đảm trước đây, 
nay được tăng cường hơn. 

Hiệu lực của chính quyền Bakufu nhằm chủ yếu vào 
chính sách ruộng đất và quyền sở hữu ruộng đất trên phạm 
vị cẢ nước. 

Vào những năm 1222 và 1223 có cuộc điều tra cơ bản ở 
tất cả các tỉnh. Mục đích cuộc điều tra cơ bản này là nấm 
lại điện tích đất đai canh tác, tên tuổi các chúa đất, tên tuổi 
các quan chức quản lý đất đai. Cuộc điều tra được tiến hành 
chu đáo. Khoảng năm 1223, phủ Bakufu đã có đầy đủ các 
số liệu liên quan đến đất đai làm cơ sở cho việc hoạch định 
nền kinh tế nông nghiệp mà chính quyền coi là ưu tiên hàng 
đầu. 


?.‹ Hòjò Yasutoki làm nhiếp chính, 1224 - 1242 


Dược sự chỉ huy của nhiếp chính Hò¿jJò Yoshitoki trước 
đây, chính quyền Kamakura đã đập tan được âm mưu phản 
loạn của Thái thượng hoàng Go - Toba. Sau chiến tháng, 
tỉnh hình đang tốt đẹp thì tới đầu năm 1224, Yoshitoki lâm 
bệnh nặng. Ông mất ngày 2 tháng 7 năm đó, thọ 62 tuổi. 
Ông là con người cứng rán, cương nghị, lạnh lùng nhưng 
đủ phẩm chất tài giỏi để điều hành chính quyền Bakufu 
trong những hoàn cảnh khø khăn cần có sự quyết định chính 
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xác. Con trai ông là Yasutoki, sau khi chiến thắng, đóng 
quân ở Rokuhara. Hai tuần sau, ông này được gọi về 
Kamakura. Liền đó không lâu Tokifusa cũng được gọi về 
theo. Cả hai người theo sự tiến cử của bà Masa - Ko và ông 
Òye Hiromoto được bổ nhiệm làm đồng nhiếp chính trong 
chính quyền Kamakura, kế nghiệp Yasutoki. Cả hai người 
đều có công trong việc thành lập chính quyền Kamakura từ 
năm 1185. 

Sau đơ Tokifusa xin ở vị trí thứ hai giúp Yasutoki. 
Tokifusa là chú của Yasutoki, thuộc chỉ dưới của dòng họ. 
Hai người cộng tác với nhau hòa hợp. Tokifusa cố tránh sự 
va chạm về quan điểm đối với những mệnh lệnh của 
Yasutoki. 

Thay vị trí của hai người ở Rokuhara là con trai của 
Yasutoki là Tokiuji và con trai của Tokifusa là Tokimori, 
được bổ nhiệm vào năm 1224. Quyền lực của chính quyền 
Bakufui mở rộng và được củng cố nhờ sự lãnh đạo của 
Yoshitoki. Đến khi ông mất, có sự hãng hụt trong giới lãnh 
đạo, một số thế lực đối lập cũng nhăm nhe nổi dậy. Ngay ở 
Kamakura, một người trong gia đình Iga có tham vọng thế 
chân Yoshitoki làm nhiếp chính. Ông ta định lôi kéo một 
gia đình khác có thế lực là dòng họ Miura để thực hiện ý 
đồ của mình. Ông ta đến vận động Yoshimura là tộc trưởng 
dòng họ Miura và bàn kế hoạch với ông này. 

Yasutoki là một người sáng suốt, sớm phát hiện ý đồ của 
nhà lga và bình tỉnh để yên theo dõi. Bà Masa - Ko thân 
hành đến thẳng nhà Yoshimura, khuyên ông ta đừng cơ dính 
vào những cuộc phiêu lưu, trở thành đối địch với chính 
quyền Kamakura. Yoshimura sợ hãi đến gặp Yasutoki, tố 
cáo âm mưu định lật đổ của lga và bảo đảm rằng dòng họ 
Miura luôn trung thành với dòng họ Hòjo Gia đình lga sau 
đó bị trừng phạt, không bị xử vào tội chết nhưng thái ấp 
tài sản bị tịch thu, người bị đi đày. Dòng họ Hòjò đối xử với 
những người đối địch nói chung không tàn bạo như Yoritomo 
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trước đây. 

Sau sự việc này, vị trí của Yasutoki càng thêm vững chắc, 
ông kế nghiệp cha làm nhiếp chính, bất tay ngay vào việc 
tiếp tục cải tiến chính quyền phong kiến. 

Vasutoki giống như cha mỉnh, là một người có thế lực 
mạnh trong nước. Ông cũng luôn chịu ảnh hưởng và tác 
động của bà Masa - Ko cho đến khi bà này chết vào tháng 
8 năm 1225, thọ 69 tuổi. Người đồng nghiệp và là bạn già 
của bà, ông Òye Hiromoto, thường có ảnh hưởng lớn trong 
giới lãnh đạo ở Kamakura, cũng mất trước bà một tháng, ở 
tuổi 78, Thế là cả hai người, một người đàn bà thép và một 
học giả, hai người có nhiều công lao xây dựng chỉnh quyền 
quân sự từ thời Yoritomo, đều đã qua đời, Masa - Eo là một 
người đàn bà cương nghị không biết lùi bước trước khó khăn, 
rất sắc sảo, đã gúp phần quan trọng giúp chồng là Yoritomo 
xây dựng và củng cố quyền lực. Òye Hiromoto là một học 
giả uyên bác, cố trÍ nhớ phi thường được giới học giả đương 
thời coi như một từ điển bách khoa sống. Cả hai người đều 
cổ uy tín lớn, đều cơ sức mạnh lý trí ít khi để cho cảm tính 
chỉ phối. Người đương thời đều cho họ giống nhau ở tính 
cách lạnh lùng, khó mà tìm thấy được những giọt nước mắt 
trên mắt họ. 

Tuy nhiên, cả hai ông bà này đều là người bảo thủ, khí 
họ qua đời, Yasutoki mới rảnh tay tiến hành cuộc cải cách 
trong chính quyền. 

Chính quyền Bakufu đã tác động kháp nơi và ảnh hưởng 
đến toàn dân. Tình hÌnh trong nước và phạm vi điều hành 
rộng lớn buộc Yasutoki phải đẩy mạnh những cuộc cải cách 
trong cơ chế quản lý đất nước. Bước đầu tiên, ông thay thế 
hầu hết những người lãnh đạo cũ ở Bakufu bằng những 
người mới với nhiệm vụ mới. Ông tÌm cách hòa giải với 
những thế lực đổi địch đồng thời rất coi trọng việc lắng nghe 
ý kiến của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề của chính 
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quyền. Ông tổ chức một cuộc họp lớn với tất cả các quan 
chức chủ chốt của chính quyền điều hành và tuyên bố rằng, 
với tư cách là nhiếp chính, ông sẽ đi sát giúp đỡ công việc 
của họ. Ông muốn tất cả mọi người đều tự giác làm tròn 
nhiệm vụ và để đáp lại, quyền lợi chính đáng của họ được 
bảo vệ. Khoảng cuối năm 1225 đầu năm 1226, ông đã chọn 
người kế cận chức đại nguyên soái, cho tập làm quen với 
công việc. Ông thành lập hội đi ›g nhà nước để làm tư vấn 
cho những quyết định quan trọng của chính quyền phong 
kiến. Ông chủ trương hạn chế bớt quyền hạn của chức nhiếp 
chính và chủ trương mọi công việc quan trọng đều thông 
qua hội đồng nhà nước, còn gọi là hội đồng các vị lão thành. 
Quyền lực của dòng họ Hòjò được phát huy và củng cố theo 
những dịnh hướng đó. Dịnh hướng đó được sự đồng tỉnh 
của giới quan chức cao cấp và cũng nhờ đó mà uy tín của 
dòng họ nhiếp chính Hòjò ngày càng cao, chính quyền do 
đại nguyên soái đứng đầu được thừa nhận. Các nhiếp chính 
dòng họ Hòjò luôn thể hiện là những người điều hành đất 
nước có tài năng và được mến phục cho tới cuối thế kỷ XI. 

Riêng Yasutoki, chưa bao giờ ông có ý định trở thành 
nhà độc tài. Ông luôn tham khảo ý kiến của các bậc lão 
thành tiền bối, thành lập một hội đồng tư vấn đứng sau 
nhiếp chính, giúp nhiếp chính trong những quyết. định quan 
trọng đến quốc kế dân sinh. Ông cho ràng, chính hội đồng 
đó mới là người điều hành thực sự chính quyền phong kiến. 
Hội đồng này về hình thức có chức năng tư vấn giúp đại 
nguyên soái và quan nhiếp chính, song thực chất nó như 
một cơ quan của chính quyền hành pháp gắn bó chặt chẽ 
với công + âc của nhiếp chính. Hội đồng này cớ mười một 
thành viên gòm những vị đại thần có tên tuổi và cố uy tín 
lớn trong giới quý tộc phong kiến như Mura, đại diện cho 
giới quân sự mạnh nhất hay như Nakahara, nhà hoạt động 
chính trị giàu kinh nghiệm. Cuộc họp đầu tien của hội đồng 
này được ghi nhận vào thắng 1 năm 1226. 
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Việc thành lập hội đồng này có ý nghĩa quan trọng. Ná 
thay nhiệm vụ của hai cơ quan hành pháp quan trọng trước 
kia là phủ Mandòkòro và phủ Monchùjo, một giúp nhiếp 
chính và một giúp đại nguyên soái. Dó là sáng kiến lớn về 
cải cách chính quyền của Yasutoki được sử sách đánh giá 
cao. Dại nguyên soái có quyền thay mặt nhà nước, nhà vua 
chủ trì các buổi quốc lễ, nhiếp chính có quyền hành động 
nhân danh đại nguyên soái. Chàng trai Mitora được chọn 
để đào tạo kế cận, có chỗ làm việc ở Kamakura, khi được 
tuyển chọn, cậu ta mới lên 8 tuổi, song được giáo dục để có 
ý thức về vị trí tương lai của mình. Hội đồng nhà nước còn 
quyết định cả một tổ chức có nhiệm vụ giám sát công việc 
của nhà nước, kể cả việc riêng của nhiếp chính và của đại 
nguyên soái. Tổ chức này có tên Nhật Bản là Ban, cơ quan 
chỉ huy gọi là Ò- Ban. Quan chỉ huy cảnh sát ở kinh đô 
Kyoto củng được coi là thành viên của tổ chức này. Có một 
Ò- Ban đặt ở kinh đô, một Ò- Ban đặt ở các tỉnh, nhất là 
ở 15 tỉnh Miền Tây. 

Tổ chức này coi như chiếc cầu nối giữa triều đình với 
phủ Bakufu. 

Chàng trai Mitora tròn 8 tuổi vào tháng giêng năm 1226. 
Quyết định tiến cử Mitora làm đại nguyên soái tương lai 
được báo cáo về triều đình. Triều đỉnh ra chỉ dụ công nhận 
chức vị quý tộc của anh ta như là thủ lĩnh của dòng họ 
Minamoto. Dại nguyên soái Mitora lấy tên là Yoritsune. 

Bakufu quyết định cho Mitora kết hôn với một cô gái 
thuộc dòng dõi Minamoto. Đến năm 1230, khí Mitora tròn 
13 tuổi, chàng trai làm lễ thành hôn với một người con gái 
của Yoriiye 28 tuổi. Người đương thời gọi chàng ta là con 
búp bê của quan nhiếp chính Hòjò. Như vậy là hai dòng họ 
Minamoto và Fujiwara, đã kết thân với nhau, không giống 
như truyền thống cú, đồng họ Minamoto thường kết thân 
với hoàng tộc. Quan hệ với triều đình có phần trở nên lạnh 
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nhạt bởi vì tình hình ở Kyoto không hoàn toàn yên ổn. Có 
một số thế lực ngầm chống lại Bakufu, triều đình biết nhưng 
lờ đi. Ỏ Rokuhara, những quan chức mới đến nhậm chức 
thấy ràng kinh đô chưa thật ổn định, luật lệ chưa được tôn 
trọng, cướp phá, bạo động vẫn xảy ra thường xuyên, trộm 
cắp lọt cả vào trong cung cấm và đền chùa hoành hành. 
Quan quân ở Rokuhara có nhiều cố gắng giữ an ninh trật 
tự nhưng không dẹp nổi. Khó nhất là những kẻ gây rối phân 
đông lại là các toán vũ trang tảng lữ từ núi Hiyeizan và từ 
Nara. Cũng có một số cuộc bạo loạn chính trị nổ ra vào năm 
1226 nhưng đẹp được. Sau năm 1225, đất nước lại gặp thiên 
tại. 

Một lần nữa lại giống như nãm mươi nãm trước, nạn đối 
tràn lan, hết nạn đới lại đến nạn dịch bệnh, hết dịch bệnh 
lại đến bão lụt, động đất, mùa hè thì khô nóng khác nghiệt, 
mùa đông thì bão tuyết thường xuyên, dân tỉnh cơ cực. 
Chính quyền theo các thầy bói toán lập đàn tế thần cầu 
phúc suốt năm 1229, nhưng năm này lại là thời kỳ tồi tệ 
nhất. Tuy nhiên, dân chúng vẫn thừa nhận những cố gắng 
của nhà nước. Quan nhiếp chính Yasutoki đã có những chính 
sách mạnh dạn để giúp dân trong lúc khó khán. Tháng 7 
năm 1230, có luật miễn thuế và miễn phu phen tạp dịch. 
Giá gạo được quy định lại rẻ hơn. Dầu năm 1231, có chính 
sách hạn chế tối đa sự chỉ tiêu của nhà nước. Nhiều tỉnh tổ 
chức phát chẩn cho dân. Những biện pháp đó không cải 
thiện được đời sống nhân dân bao nhiêu, nhưng người dân 
thấy chính quyền phong kiến quan tâm đến những khoơ khán 
mà họ phải chịu đựng. 

Song năm 1231 là năm đối khát bệnh tật hoành hành 
khủng khiếp nhất. Cướp bóc bạo loạn nổi lên khắp nơi, ngay 
cả ở kinh đô. Chính quyền Bakufu phải lệnh cho Rokuhara 
dùng những biện pháp mạnh mẽ nhất để phục hồi lại trật 
tự. Các chỉ huy cảnh sát và các quan chức quản lý đất đai 
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các tỉnh lại phải tiếp tục ban hành lệnh xá thuế. Đời sống 
nhân dân cơ cực không bút nào tả xiết. 


Từ năm 1232 trở về sau, tỉnh hỉnh có khá hơn mặc dù 
nạn đới và dịch bệnh vẫn để lại hậu quả nặng nề. Khổ nhất 
là nông dân nghèo ở nöng thôn và những người làm công ở 
thành thị. Giới quan chức quen sống sung sướng trong hòa 
bình và thịnh vượng cũng tự thấy không thể nào giữ mức 
sống như cũ được. Bản thân tầng lớp này cũng có một số 
bị mắc nợ, đời sống bần cùng đi nhiều, do mùa màng nhiều 
năm mất trắng, không thu được thuế, tô, tức. Chính quyền 
Bakufu cũng không thể bỏ qua những khó khăn của tầng 
lớp điền chủ. Tầng lớp này đòi sửa lại một số luật cho phù 
hợp. Những đề nghị này được đưa ra xem xét năm 1232. 
Tầng lớp điền chủ hy vọng nhiều ở chính quyền xem xét 
sửa lại một số điều luật để giảm bớt khó khăn cho họ. 


3- Luật lệ phong kiến. Công thức đJòei 1232 


Năm 1232 gọi là kỷ nguyên đòei. Ngày 27 tháng năm 
đó, hội đồng nhà nước công bố một bản dự thảo có tên là 
công thức Jòei. Nó không phải là một bộ luật mới mà đúng 
hơn là một bản phân tích phán xét những luật lệ cũ. 

Ỏ Nhật Bản từ trước đến nay không có lệ đưa các đạo 
luật ra cho nhân dân bàn bạc. Nhưng nay phủ đại nguyên 
soái công bố những quy định thi hành luật cho tất cả quan 
chức các tỉnh có chức náng điều hành pháp luật. Bản quy 
định này có tên là Go Seibai Shikimoku, có nghĩa là quy 
trình để cho đại nguyên soái quyết định những điều luật 
cho phù hợp. 

Bản quy trình được các nhà luật pháp dự thảo, viết bằng 
ngôn ngữ dễ hiểu. Trong lời nói đầu có nhấn mạnh đến 
nguyện vọng của phủ Bakufu muốn rằng, mọi luật lệ đối với 
tất cả mọi người kể cả những người trong bộ máy nhà nước 
phải công bằng. Bản quy định được viết dưới đạng những 
lời thề của các thành viên hội đồng: 
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E621 Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự ràng buộc, bất kỳ 
định kiến cá nhân nào mà dựa trên sự phán xét công tâm, 
không thiên vị, phù hợp với lẽ phải. 

Lời thề còn nhân danh thần, Phật, các vị thần đạo Shintò 
để bảo đảm sự chân thành và trong sáng: "Chúng tôi cầu 
xin các thần thánh ở hơn 60 tỉnh trên nước Nhật Bản, đặc 
biệt là các vị thần ở Ilzu, Hakone, Mishima, Hachiman 
Temmangu, Jizai - Tenjin chứng giám cho lòng thành của 
chúng tôi. Nếu chúng tôi sai. chúng tôi chịu sự trừng phạt 
của thần Phật". 

Lời thề đứng tên quan nhiếp chính Hòjò Yasutoki, Hòjò 
Tokifus và mười một thành viên hội đồng. 

Bản quy trỉnh viết ngắn, có ð1 điều. Tóm tất như sau: 

a- Hai điều đầu tiên nói về nhiêm vụ sửa sang các đền 
đài và duy trì các nghỉ lẽ. 

b- Bốn điều tiếp quy định cụ thể chức nàng nhiệm vụ 
của các quan chức chỉ huy cảnh sát và quản lý đất đai. Họ 
là đại điện của đại nguyên soái ở các tỉnh và quận huyện, 
không có nhiệm vụ gì khác là bảo vệ, gìn giữ an ninh và 
trật tự. Họ không có quyên xúc phạm tới lợi ích của người 
khác, của các điền chù, của các quan chức, kể cả những 
người trong chế dộ cũ. Những viên chỉ huy cảnh sát mới 
được bổ nhiệm không có quyền hành gì khác trước. Các 
quan tổng trấn các tỉnh và các chúa đất không được can 
thiệp vào công việc xử án. Dặc quyền đặc lợi của các cơ sở 
tôn giáo phải theo đúng những quy định của nhà vua. 

c- Tiếp đơ là hai điều nơi về quyền sở hữu ruộng đất, 
trang trại, vấn đề thừa kế và các vấn đề có liên quan. Tất 
cả những quyền đó không được vi phạm quyền lợi của những 
người ngoài tầng lớp quân sự. Quyền sở hữu ruộng đất có 
giá trị trong 20 năm, đù không ở chức quyền cũ. Nếu là 
ruộng đất do tịch thu được thì cũng chỉ được sở hữu trong 
20 năm. Chẳng hạn, ai được quyền sở hữu từ năm 1212 thì 
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đến năm 1232 sẽ được xem xét lại. Diều này là một bảo 
đảm pháp lý cho người sở hữu, khác với thời kỳ Yoritomo, 
quyền sở hữu không được pháp luật bảo vệ. 

d- Các điều tiếp theo nơi về chế độ thưởng phạt, nhất là 
đối với tầng lớp quân sự, tầng lớp chỉ huy cảnh sát và quản 
lý ruộng đất, tầng lớp đại điền chủ từ cấp tỉnh xuống đến 
cấp huyện. 

Những điều cấm và coi như phạm tội rất nặng nề là phản 
bội, giết người, cướp bóc, kích động nổi loạn, tấn công, phản 
loạn, ăn nói bừa bãi. Tất cả những tội đó đều làm mất an 
ninh trật tự. 

Những điều này nơi rõ ý đồ của phủ Bakufu muốn đề 
cao kỷ luật phong kiến, nhằm duy trì trật tự, duy trÌ sự 
công bằng trong xã hội. 

Còn cơ những quy định cụ thể về trách nhiệm của vợ 
chồng với nhau, của cha inẹ với con cái. 

đ- Những điều nói về chính sách đối xử với những người 
đã chống lại phái Minamoto trong cuộc khởi nghia Jokyù 
năm 1221. Nơi chung những điều này cho phép bỏ qua oán 
thù cũ đối với những người tuy có phạm tội nổi loạn, nhưng 
đã cải tà quy chính. Riêng đất đai của họ đã bị tịch thu toàn 
bộ nay sẽ trả lại một phần. 

Các nhiếp chính dòng hợ Hòiò tỏ ra mềm dẻo và độ lượng 
thông qua những quy trình này. Theo đuổi chính sách hòa 
hợp dân tộc hơn thời ky Yoritomo. 

Ngoài ra còn có những điều nơi về phương thức xét xử 
coi trọng những chúc thư, những nguyên tắc thừa kế và 
những ràng buộc trong hôn nhân, những trường hợp phụ 
thuộc vào các gia đỉnh quý tộc hoặc những người tự do khác. 
Văn kiện về luật pháp này có tầm quan trọng đặc biệt vÌ 
nó thể hiện rõ thái độ của chính quyền phong kiến đối với 
một loạt vấn đề cơ bản trong việc điều hành đất nước. 

Tính chất và yêu cầu của văn kiện này được Yasutoki 
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giải thích kỹ hơn khi ông phổ biến cho thủ lính tôn giáo ở 
Rokuhara để thực hiện. Ông nói: "Mọi người có thể có ý 
kiến nhận định và phán xét về những điều khoản trong văn 
kiện này". Ông nơi rằng, văn kiện này chưa phải là một bộ 
luật, đúng hơn mới chỉ là danh mục những vấn đề nêu lên 
làm nguyên tác cho việc quản lý nhà nước. Chính vì vậy cho 
nên văn kiện này mới mang tên là Shikimoku, có nghĩa là 
tập công thức về những luật lệ. Mọi người có thể phê phán, 
có thể hỏi vì sao lại đề ra điều này, điều nọ và trên cơ sở 
nào mà đề ra. Song nơi chung, các vấn đề nêu ra là đã được 
cân nhắc kỹ lưỡng theo lẽ phải tdòri)."” Vì vậy cho nên khi 
quyết định đưa ra những điều khoản trong tập công thức 
này chúng tôi rất vô tư trong sự suy xét không nhàm phục 
vụ riêng cho tầng lớp nào, cao hay thấp", Yasutoki nơi. 

Bức thư của Yasutoki giải thích tập công thức này viết 
bàng lời lẽ rất đơn giản nơi rõ được ý đồ của ông. Ông nơi, 
những bộ luật củ. trong một ngàn người may ra mới có một 
người hiểu. Tập công thức này "chúng tôi cố gảng viết để 
cho người không biết chữ cũng cơ thể hiểu được. Dọc luật 
củ khó như đọc chữ Hán. Tập công thức này để đọc như 
những văn vỡ lòng". Ông còn nơi, không thể chấp nhận được 
tình trang trừng phạt ai mà người đố không tự hiểu được 
là mình phạm vào những điều nào trong luật pháp. 

Trong một bức thư gửi cho Shigetoki khi tập công thức 
về luật lệ sắp hoàn chỉnh để trình hội đồng nhà nước, 
Yasutoki còn nơi rằng, dưới thời Yoritomo, tội ác không xử 
theo những điều luật cø văn bản hản hoi mà xử theo cảm 
tính về những nguyên tác đạo lý. Dể cho mọi người có thể 
được sống trong hòa binh và yên ổn, ông còn nói: "Muốn 
cho người trung thành với chủ, muốn cho cho con cái hiếu 
thảo với cha mẹ, vợ phục tùng chồng, mọi người làm theo 
điều phải, chúng tôi soạn ra tập công thức này. Có thể có 
người ở kinh đô cười thầm về công việc của chúng tôi, nhưng 
đó là những nguyên tác chúng tôi muốn mọi người làm theo”. 
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Qua những bức thư của Yasutoki, ta thấy rằng những 
người lãnh đạo nhà nước phong kiến đã có ý chỉ trích những 
bộ luật cũ. Coi những bộ luật cũ có nhiều điều đã lỗi thời. 
Dớ cũng là sự phủ định ảnh hưởng của Trung Hoa vì bộ 
luật cũ Taihò mang nặng ảnh hưởng Trung Hoa. Một điêu 
rất lý thú nữa là trong tập công thức về luật lệ có nói đến 
quyền lợi của phụ nữ. Phụ nữ có quyền làm chủ một trang 
trại hoặc một phần của trang trại và nếu, ly hôn với chồng 
bà ta có quyền giữ lại phần đất của mình và lấy lại những 
của hồi môn trước khi về nhà chồng. 

Công thức luật lệ đòei viết với văn phong rất dân dã, 
không kinh viện như bộ luật Taihò trước đây, nên sáng sủa, 
để hiểu. Một nhà thơ Nhật Bản đã viết câu thơ mô tả ðI 
điều trong tập công thức như "Anh tráng sáng trải ra sau 
đám mây đen". 

Qua thảo luận, người ta có bổ sung thêm nhiều điều vào 
bản công thức. Phần bổ sung gọi là Shimpen Tsuika, có 
nghĩa là phụ lục, dài gấp hai lần bản chính, được hoàn thành 
vào năm 1243. Còn một văn kiện nữa có tên là Sumurai- 
dokoro Sata -hen, có nghĩa là những quy định của phủ 
Samurai-dokoro (phủ đại nguyên soái), nơi về việc vận dụng 
tập công thức và phần bổ sung cho đến năm 1286. 

Trong phần bổ sung có nêu rõ thái độ của phủ Bakufu 
với tầng lớp samurai (võ sỉ) và tầng lớp quân sự nơi chung. 

Sau này, khi không còn các nhiếp chính đòng họ Hòjò 
nữa. Tập công thức Jòei vẫn còn nguyên giá trị là nguồn tư 
liệu chính của luật lệ phong kiến, cùng với những phần bố 
sung, nơ đã được các nhà vua phong kiến sử dụng cho đến 
thế kỷ XIX. 


4- Phủ Bakufu và giới quân sự tăng lứ 


Sau cuộc bạo loạn Jòkyù, tình hình Kyoto yên tính và tốt 
lên. Quan hệ giữa phủ Bakufu và triều đỉnh không có gì 
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đáng phàn nàn. Song vào mùa xuân năm 12385, hai giáo phái 
lớn ở Hizeizan và Nara lại vũ trang nổi dậy phá tan không 
khí thanh bình ở kinh đô. 


Phải nói rằng, từ khi phái quân sự thắng lợi, thành lập 
phủ Bakufu vào năm 1221 thì quan hệ giữa họ với các giáo 
phái là tốt đẹp. Ta còn nhớ phái Taira đối với giáo phái rất 
thô bạo nhưng phải Minamoto lại đoàn kết được các giáo 
phái. Trước đây, trong lúc sinh thời, Yoritomo rất quan tâm 
quyên góp tu sửa đền chùa ở Todaiji và Nara. Khi thế lực 
của ông mạnh lên thì Phật giáo và đạo Shintò lại càng có 
nhiều đặc quyền đặc lợi. Các giáo phái do đó ủng hệ tích 
cực chính quyền phong kiến. Trong thời kỳ bạo loạn dòkyù, 
triều đỉnh cầu cứu các giáo phái, nhưng họ giữ trung lập, 
không gây khó khăn gỉ cho phái quân sự. Khi phái quân sự 
đã thắng lợi hoàn toàn, hình thành chính quyền phong kiến, 
họ Ít quan tâm giải quyết những xung đột giữa các giáo phải 
và triều đình hơn trước. Chẳng những thế, nhân danh việc 
bảo vệ trật tự an ninh ở kinh đô, chính quyền phong kiến 
không nương nhẹ đối với những sự gây rối dù đó là hành 
động của các giáo phải. Dó là nguyên nhân khiến các giáo 
phái bất bỉnh và bùng nổ thành những cuộc gây rối trong 
phạm vi rộng. 

Lúc đầu là cuộc xung đột giữa hai giáo phái lớn chung 
quanh việc tranh giành quyền lợi về ruộng đất. Mùa xuân 
năm 1235, người coi giữ ngôi đền lớn Iwashimizu Hachiman 
(cách kinh đô Kyoto khoảng L5 đậm) kiện lên phủ Bakufu 
về việc đất đai của đền ở tỉnh Yamashiro bị giáo phái ở đơ 
xâm phạm. Đền Hachiman thờ thần chiến tranh nén được 
các nhà lãnh đạo phong kiến rất tôn sùng. Người coi giữ 
đền Hachiman yêu cầu chính quyên Bakufu cử một viên 
quản lý đến Yamashiro để bảo vệ tài sản cho đền. Người 
coi giữ đền Hachiman còn thông báo ràng, giới tăng lữ ở 
đần Kòkufuli cũng đưa lực lượng vũ trang đe dọa đền 
Hachiman. Sự rắc rối đang được xem xét thì lực lượng vũ 
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trang của phái tăng lữ ở Kòkufuji đã gây hấn tấn công trước 
đền Hachiman, đốt phá một số nhà cửa và giết hại một số 
tăng nỉ. 

Chính quyền ở Rokuhara cử hai viên tướng là Takeda và 
Ủtsunomiya mang quân đến bảo vệ đền Hachiman và bắt 
giữ nhiều quân của giáo phái Kòkufuji. Giáo phái Kòfukuji 
rất công phẫn chống lại lực lượng của chính quyền. Về phía 
đền Hachiman, sau khi nhà cửa bị đốt cháy, một số hòa 
thượng bị giết, cũng nổi dậy kéo quân vào kinh đô mang cờ 
Phật, biểu trưng cho quyền bất khả xâm phạm, triều đỉnh 
bị ép giữa hai gọng kÌm của hai giáo phái đối địch nên cực 
kỳ lúng túng. Dể trấn an đội quân tăng lữ thuộc giáo phái 
Hachiman, triều đỉnh đền bù cho giáo phái này một số thái 
ấp ở hai tỉnh Iga và Inaba. 

Thái độ của triều đỉnh nhân nhượng đối với đền 
Hachiman càng làm cho mâu thuẫn giữa đền này với giáo 
phái ở Kofukuji thêm sâu sắc. 

Thêm vào đớ, giáo phái trên núi Hiyeizan rất công phẫn 
đối với viên quan quản lý đất đai ở tỉnh Òmi tên là Sasaki 
Takanobu. Ông này bát cả các đền chùa phải đóng thuế đất. 
Giáo phái trên núi Hiyeizan kiện về triều đình vào tháng 7 
nám 1285. Triều đỉnh bỏ qua không trả lời. Thế là cả giáo 
phái này từ đền Hiyoshi mang quân kéo về kinh đô Kyoto. 
Chính quyền Rokuhara cho một lực lượng ngăn đội quân 
tăng lữ lại, cuộc xung đột nổ ra, cả hai bên đều có thương 
vong. Dội quân tăng lữ ở thế yếu rút chạy. Đồng thời họ 
kiến nghị phản kháng với triều đình, đòi phải trừng phạt 
những người đã đàn áp giới tăng lữ. Triều đỉnh rất hoảng 
sợ, cũng như từ trước họ luôn sợ giáo phái trên núi, nên họ 
yêu cầu phủ Bakufu giải quyết. Phủ Bakufu buộc lòng phải 
bát giam viên quản lý Takanobu, đồng thời cử một vị hòa 
thượng lên trấn an các vị sư ở đền Enryakuli. 

Những sự lộn xộn hao người tốn của tạm thời được đẹp 
vên. 


ã21 


Song phủ Bakufu không hài lòng. Việc một quan chức 
quản lý đất đai như Takanobu bị trừng trị trong khi thừa 
hành nhiệm vụ là điều họ không chấp nhận. Họ đòi phải 
trừng trị cả phía giáo phái núi Hiyeizan. Chính quyền quân 
sự ở Rokuhara đòi phía giáo phái phải trừng trị vị sư là chủ 
mưu trong cuộc xung đột, gây rối vừa qua. 

Phía giáo phái không đáp ứng yêu sách này. Tỉnh hình 
trở nên cực kỳ cảng thẳng. Tháng 3 năm 1236, phủ Bakufu 
lại gửi tối hậu thư đòi giáo phái núi Hiyeizan phải nộp những 
kẻ chủ mưu gây tội ác. Phía giáo phái vẫn im lặng không 
đáp ứng. 

Ngày 7 tháng 9 nàm 1236, chính quyền Rokuhara cử một 
đội quân đến Sakamoto, một địa điểm ở chân núi song bị 
đám đông tăng lữ ngăn lại. Các đền đài đóng cửa hết, chuẩn 
bị chống lại chính quyền Rokuhara. Triêu đình kiến nghị 
với phủ Bakufu xin lỗi giáo phái để làm dịu tỉnh hình, song 
phủ Bakufu không chịu. 

Trong khi đó giáo phái ở Kòfukuji lại gây rối. Họ tiến về 
kinh đô vào tháng 12 năm 1255, đòi trừng phạt các quan 
chức ở Inaba là vùng đất triều đình đền bù cho đền 
Hachiman. Triêu định yêu cầu chính quyền Rokuhara cát 
đứt chiếc cầu ở Ji ngăn sự tiến quân của phái tăng lữ. 

Phái tăng lữ Kbfukuji vốn thuộc dòng họ Pujiwara nên 
giới quý tộc Fujiwara ủng hộ họ bằng cách nhân dịp năm 
mới 1236, vào đúng ngày tết. họ tẩy chay mọi nghỉ lễ ở cung 
vu, đồng cửa ngồi ở nhà. 

Einh đô hoàn toàn vắng lặng trong dịp tết. 

Chính quyền ở Rokuhara một mặt trấn giử cầu Uji để 
ngăn đội quân tàng lừ Kòfukuji kéo vẽ kinh đô, mặt khác 
xin chỉ thị của Bakufu. Phủ Bakufu viết một bức thư gay 
gắt cho giới táng lữ Kòfukuji yêu cầu rút quân nhưng vô 
hiệu. 
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Phủ Bakufu tỏ thái độ kiên quyết, tuyên bố sẽ trừng trị 
thẳng tay những vị sư ương ngạnh kích động gây rối. Cuối 
cùng, hội đồng nhà nước cử một viên tướng là Gòto Motot- 
sune mang quân đi trấn áp. Ngày 22 táng 3 năm 1236, 
tướng Mototsune đến dàn quân trên bờ sông Kizu, ra tối 
hậu thư yêu cầu phái tăng lữ rút quân. 

Phái tăng lữ đành phải nhượng bộ, rút lui về căn cứ. 
Song phái tăng lữ Kòfukuji chưa nhụt chí. Họ chuẩn bị một 
cuộc phản công mới. Phủ Bakufu kiên quyết hơn, cũng 
chuẩn bị những biện pháp đối phó mạnh hơn trước. Dến 
cuối tháng 8 năm 1286, phái tảng lữ biết chưa thể làm gì 
được bèn rút về phòng thủ, tập hợp thêm binh khí, sửa sang 
lại hào lũy. 

Tướng Gòto Mototsune lại được phủ Bakufu điều về kinh 
đô Kyoto. Tháng 9 năm 1236, ông điều quân tiến công giáo 
phái Kòfukuji. Phái Kèfukuji án binh bất động không dám 
chống cự. 

Phủ Bakufu ra lệnh tịch thu hết thái ấp của giáo phái 
Kòfukuji cử quan chức quản lý những thái ấp đó, cắt đứt 
hết mọi đường tiến quân của giáo phái này. Một viên chỉ 
huy cảnh sát được điều đến tỉnh Yamato để duy trì sức ép 
đối với giáo phái này. 

Giáo phái Kòfukuji lâm vào thế thất bại. Ngày 16 tháng 
11, họ gần như tan rã. Dến tháng 12, giáo phái Kòfukuji 
đầu hàng. 

Hội đồng nhà nước ở' Kamakura ra lệnh cho các viên chỉ 
huy cảnh sát và quan chức quản lý đất đai rút khỏi Yamato. 

Hành động kiên quyết của chính quyền quân sự phong 
kiến đã có hiệu quả. Giới tăng lữ từ đấy nằm im không gây 
rối nữa. 

Phủ Bakufu có công lao to lớn trong việc đẹp yên các 
cuộc nổi loạn của các giáo phái, cứu triều đình Kyoto khỏi 
những thời điểm nguy khốn. 
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Trong tình hình đó, phủ Bakufu tổ chức để vị đại nguyên 
soái trẻ tuổi Yoritsune về thăm kính đô vào đầu năm 1238. 
Vị nguyên soái trẻ tuổi được hoan nghênh nhiệt liệt. 


Kinh đô náo nức chuẩn bị đón đại nguyên soái. Nhà cửa 
được sửa lại, quan nhiếp chính Yasutoki cũng cùng đi với 
đại nguyên soái. Dể chuẩn bị cho chuyến đi này, phủ Bakufu 
phải tăng thuế ở các tỉnh để có đủ chỉ phí. Các biện pháp 
bảo vệ đại nguyên soái và những người cùng đi được tăng 
cường và bảo đâm chặt chẽ. Các biện pháp đó là cần thiết 
vì ở kinh đô nạn trộm cướp vẫn còn, kể cả một số con cái 
các nhà quý tộc có thể có những hành động phá phách. 

Dại nguyên soái trẻ tuổi được nhà vua đón tiếp rất trọng 
thể theo nghỉ lễ truyền thống và được phong làm cố vấn tối 
cao, tổng chỉ huy cảnh sát và tổng chỉ huy đội quân cấm 
vệ. Quan nhiếp chính Yasutoki họp nhiều lần với các đại 
thần bàn các vấn đề chính trị. Đại nguyên soái và nhiếp 
chính Yasutoki ở thăm kinh đô 9 tháng, đến tháng 12 năm 
1238 thì trở về Kamakura. Họ được giới đại thần ở kinh đô 
tiếp đãi nồng nhiệt. Cơ hai vị đại thần là Saionji và Kujò 
cam kết sẽ liên lạc mật thiết với phủ Bakufu và nguyện là 
người đi đầu trong việc thực hiện đường lối của Bakufu ở 
kinh đô. 

Từ khi cuộc đảo chính của vua Go - Toba thất bại, lực 
lượng của các nhà lãnh đạo phong kiến ngày càng lên thi 
quan hệ giữa phủ Bakufu với triều đình rất mật thiết. Nhà 
vua, mỗi khi quyết định chủ trương gì mới, hoặc bổ nhiệm 
ai vào chức vụ øi trong triều, đều tham khảo ý kiến của 
quan nhiếp chính ở Kamakura, chờ đợi sự đồng tỉnh của 
ông này, kể cả sự đồng tỉnh của chính quyền đại diện cho 
Kamakura ở Rokuhara. 

Về phía chính phủ Bakufu. họ, ít nhất là bề ngoài, vẫn 
giữ vẻ tôn kính đối với quyền lực của nhà vua. Các nhiếp 
chính ở Kamakura, một mặt cũng hết sức ủng hộ nhà vua 
khi nhà vua hỏi ý kiến, song mát khác vẫn tổ chức theo đõi 
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chặt chẽ hoạt động của các nhân vật chủ chốt ở triều đình, 
kể cả các hoạt động của các giáo phái mà triều đình thường 
có quan hệ. Trong bối cảnh của tình hình chính trị thời kỳ 
đó, thái độ của phủ Bakufu và các nhiếp chính đối với nhà 
vua và triều đình như vậy là cần thiết. Truyền thống về 
quyền lực tối cao của nhà vua không dễ gì xóa bỏ, nên tuy 
phủ Bakufu và các nhà lãnh đạo chính quyền phong kiến ở 
Kamakura đã có sức mạnh áp đảo, nhưng họ không thể đi 
quá hơn được. Thậm chí các nhà chỉ huy Rokuhara tại kinh 
đô, trong nhiều trường hợp, cần phải thực hiện những mệnh 
lệnh của một triều đỉnh nhút nhát và đễ dao động mà trong 
thâm tâm họ chẳng kính trọng chút nào. 

Cuốn sách Azưma kagamti nói về những sự kiện chung 
quanh vụ âm mưu đảo chính Jòkyù có dụng ý nêu nên hai 
thái cực: sức mạnh áp đảo của các lực lượng ở Kamakura 
và thế lực yếu toàn diện của Kyoto. Đồng thời, cuốn sách 
cũng mô tả sự vững chắc của chỉnh quyền phong kiến. Các 
lãnh tụ phong kiến rất sợ sự mất ổn định. Họ hiểu rất rõ 
các thế lực đối địch và họ có nhiều cố gắng để hòa giải. 
Yoritomo, Tokimasa và Yoshitoki là những nhà lãnh đạo tài 
ba, đã làm yên được nhiều sóng gió đã dàn hòa được nhiều 
thế lực đối địch ở Miền Dông và Miền Tây. Họ khôn ngoan 
đặt một chức phái viên đại điện toàn quyền của đại nguyên 
soái ở kinh đô, bên cạnh triều đình. Sáng kiến đớ về mặt 
chính trị, không cơ tiền lệ. Phủ Bakufu là một bộ máy điều 
hành có hiệu lực cao. Họ sát các công việc của triều đỉnh 
và nhà vua, họ hiểu từng chi tiết nhỏ, họ có tác động quyết 
định trong việc bổ nhiệm các quan chức cao cấp, kể cả việc 
thoái vị hay lên ngôi của các ông vua. Mặc dù có vai trò 
lãnh đạo như vậy, nhưng họ thấy rất cần thiết phải có những 
người bạn tốt ở triều đình. Yoritomo, sau chiến thắng năm 
1185, đã có được những lời khuyên quý báu và sự ủng hộ 
của Kujò Kanezane, một nhà lãnh đạo xuất sắc của dòng họ 
Fujiwara nhờ sự chân thành của mình. Yasutoki cũng vậy, 
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nhờ cố những bạn tốt ở kinh đô nên đã đề xuất được ý kiến 
xác đáng với triều đình trong việc chọn bổ nhiệm các đại 
thần chủ chốt kể cả chức tể tướng hay nhiếp chính. Khi 
Thái thượng hoàng Go - Toba và đuntoku bị lưu đây, khi 
các hoàng tử và quý tộc ủng hộ Go- Toba cũng bị trục xuất 
khỏi kinh đô và khi kinh đô bị các lực lượng vũ trang của 
Bakufu chiếm đóng, phủ Bakufu đã bố nhiệm người của 
mỉnh vào hầu hết các chức vụ qưan trọng ở kinh đỏ. Thực 
ra đó cũng là điều bất đác di bởi vì các quan chức trong bộ 
máy cũ của triều đình thừa biết những người chỉ huy công 
việc của mình là thuộc phái Kamakura nên họ còn nhiều 
mặc cảm, thậm chí nhiều khi thi hành mệnh lệnh một cách 
miễn cưỡng. 

Khi thành lập hội đồng nhà nước ở Kamakura, nhiều 
thành viên của hội đồng cho rằng, không cần phải bố trí 
người nắm hết các chức vụ ở triều đỉnh mà phải sử dụng 
những người cũ, động viên sự trung thành của họ. Hội đồng 
nhà nước cho rằng, cần trọng dựng những người như Saionji 
Kintsune vì sự tận tâm của ông ta. Ông ta đã là tai mắt 
của chính quyền Kamakura ở kinh đô trong thời gian có 
cuộc đảo chính Jòkyuù và đã trở thành tế tướng năm 1222. 
Trên cương vị đố, öng ta có đầy quyền lực ở triều đình. 
Tiếng nói của ông ta có trong lượng trong cơ quan bổ nhiệm 
các quan chức lớn nên ông ta có thể đại điện được cho tiếng 
nói của phủ Bakufu trong vấn đề tuyển chọn người mà 
không cần có sự can thiệp trực tiếp. Ảnh hưởng của Saionji 
rất lớn, nên cho đến năm 1225, nhiều chức vụ quan trọng 
ở kinh đô do ông tiến cử, nhiều người thuộc dòng họ ông ta 
đều có thiện chi đối với chính quyền Bakufu. Riêng 5aionji 
Kimmtsune còn rất gần gũi với thái thượng hoàng nên công 
việc càng thuận lợi. 

Kintsune rất giàu có, nhà cửa cực kỳ sang trọng. Ông 
thành đạt trong nhiều mặt, người ta vi ông như Michinaga 
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thời trước, Kintsune có uy tín hơn Kujò Micbiiye, ông này 
đã từng làm nhiếp chính vào năm 1221, nhưng sau cuộc đảo 
chính Jòkyù, ông bị mất chức. Michiiye thực ra cũng là người 
tốt, than sinh ra đại nguyên soái Yoritsune lại là thông gia 
với Kintsune nên ông lại được tái bổ nhiệm làm nhiếp chính 
từ năm 1228 đến 1231. Hai gia đình thông gia đều có thế 
lực mạnh ở kinh đô Kyoto. Nhiếp chính Michiiye lại theo 
gương của Fujiwara thời trước kết thân với hoàng gia. Con 
gái ông lấy vua Go - Horikawa trở thành hoàng hậu năm 
1230. Do đó nên dòng họ Kuiò cớ quan hệ họ hãng thân 
thuộc với nhà vua. Năm 1231, hoàng hậu sinh con trai được 
phong làm hoàng thái tử. Michiiye từ chức nhiếp chính song 
vẫn là ngươi có thế lực lớn với triều đình. Năm sau, 1232, 
vua Go - Horikawa lâm bệnh, phải thoái vị. Ông trở thành 
thái thượng hoàng, thái tử là do con trai ông mới lên hai 
tuổi, cháu ngoại của Michiiye lên nối ngôi với vương hiệu là 
vua Shiò. Gia đình nhiếp chính Kưjò có thế lực rất mạnh 
thừa sức để có thể giành ngôi báu, thừa sức để chỉ phối cả 
thái thượng hoàng. Song cả Kujò lẫn Saionji đều dưới sự chỉ 
đạo của hội đồng nhà nước ở Kamakura, mà phủ Bakufu ở 
Kamakuưra không muốn như vậy. Dương thời người ta nói, 
cả hai ông Kujò lẫn Saionji chỉ là bù nhìn của chính quyền 
Kamakura. 

Về sau, cả hai gia đình bị bệnh dịch chết cá. Nhân dân 
bàn tán cho rằng họ bị hai ông vua Go - Toba và Jưntoka, 
lúc ấy đã chết trong ngục, về báo oán. 

Phải nơi rằng chính quyền Bakufu được sự giúp đỡ nhiều 
của hai ông Kujò và Saionji. 

Đối với nhà vua và triều đình, chính quyền phong kiến 
ở Kamakura luôn giữ chính sách mềm dẻo, tranh thủ sự 
đồng tỉnh và thuyết phục bơn là dùng sức mạnh oø ép. Họ 
chăm lo tổ chức lại trật tự phong kiến mới và cải cách luật 
pháp. Họ cũng cần tranh thủ sự liên minh của giới đại quý 
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tộc có ảnh hưởng với hoàng gia để củng cố quyền lực đang 
lên của họ. 

Các thủ lĩnh quân sự, từ Yoritomo đến các quan nhiếp 
chính Hòjồò và tầng lớp quân sự, nói chung vấn phải tôn 
trọng truyền thống của hoàng tộc, vẫn phải bảo vệ ngôi vua, 
vì như vậy có lợi cho chính sách tranh thủ sự đồng tình của 
dư luận của họ. Quyền lực của nhà vua không ở tài năng 
của ông ta mà ở vị trí của ông ta. Chính quyền phong kiến 
ở Kamakura khai thác yếu tố này để tăng thêm quyền lực. 
Nhiều chủ trương, chính sách họ đưa ra đều nhân danh lệnh 


của vua. 

Tháng 2 năm 1242, vua Shijò mất. Triều đỉnh bàn cãi 
sôi nối về việc chọn người nối ngôi, vì chỉ họ trực hệ của 
nhà vua không còn ai. Sau khi tham khảo ý kiến của chính 
quyền phong kiến ở Kamakura và được sự đồng ý của quan 
nhiếp chính Yasutoki, Hoàng tử Kunihito được chọn lên nối 
ngôi với vương hiệu là vua Go - Segn, vào tháng 4 năm 
1242. Ông này ở ngôi vua 4 năm rồi thoái vị vào năm 1246, 
làm thái thượng hoàng đến năm 1272 thì mất. Quan hệ của 
vua Go - Saga và sau là thái thượng hoàng với chính quyền 
Bakufu rất tốt, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Chính quyền 
Bakufu không can thiệp vào quyền của nhà vua đối với đất 
cởng và đối với những thái ấp cớ liên quan. Hoàng gia và 
các đại quý tộc có quyền sở hữu những thái ấp giàu có chủ 
yếu ở Miền Trung và Miền Tây Nhật Bản. Các nhà lãnh 
đạo chính quyền phong kiến giữ quyền quyết định những 
vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất đai của các quan 
chức do họ quản lý. Mọi quyết định, các nhà lãnh đạo chính 
quyền phong kiến đều đề xuất với triều đình và đề nghị nhà 
vua ra chỉ dụ thi hành, mặc dù văn bản của chỉ dụ nói chung 
do hội đồng nhà nước ở Kamakura soạn thảo. 


Hệ thống hai chính quyền như vậy song song tồn tại ở 
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Nhật Bản từ năm 1221 (khi Go - Toba bị phế truất) cho 
đến cuối thế kỷ XI. 

Công việc nhà nước vẫn chạy đều và có một số thành 
tựu trên nhiều mặt, chủ yếu do tài năng của các quan nhiếp 
chính dòng họ Hòjò đặc biệt là các quan nhiếp chính 
Yasutoki (1224 - 1242), Tokiyori (1246 - 1286), Tokimune 
(1268 - 1284) và Sadatoki (1284 - 1801). Lịch sử Nhật Bản 
đã chứng kiến một thời kỳ mà các nhà quân sự đã trở thành 
những nhà quản lý đất nước đầy tài năng, đề cao được quyền 
lực và công lý để duy trì trật tự và an ninh trong cả nước. 

CHÍNII QUYỀN CỦA NHÀ VỤA. 


Thái thượng hoàng Vừa đường quyền 
Go -Toba 1198 - 1221 Tsuchimikado 1198 - 1210 
Go - Takakura 1221 - 1223 Juntoku 1210 - 1221 
Go - Horikawa 1232 - 1233 Chukyo 1221 (3 tháng) 
Go - Horikawa 1221 - 1232 
Shijb 1232 - 1242 


CÁC QUAN NHIẾP CHÍNH CỦA NHÀ VUA. 1206 - 1242. 


Thav quyền nhà tua còn KamippakH Giún nhà va đương quyền 


quả nhá Sesxhà RKuampaku 
Konoye lyezane 1206 - 1207 Konoye Iyczane 1207 - 1221 
Konoœe lyezanel22L - 1223, Kujò Michiie 1221 
Kujò Yorimichi 1232 - 1235 Konoye Iyezane 1223 - 1228 
Kujò Michiiye 1235 - 1237 Kujò Michiiye 1228 - 1231 


Konoye Konetsune 1237 - 1242 Kujò Yroizane 1231 - 1232 
Konoye Kanetsune 1242 (3 thắng). 
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CHƯỚNG XIX 


CÁC NHIẾP CHÍNH HÒJÒ CUỐI CÙNG 
TỪ NĂM 1242 ĐEN NĂM 1284 


1- Vấn đề nội bộ của phủ Bakufu 
trong những năm từ 1242 đến năm 1252 


Sau khi vua Go-Saga lên ngôi, quan hệ giữa chính quyền 
Bakufu với triều đỉnh tương đối hòa hợp. Song về phía các 
nhiếp chính đòng họ Hòjò không phải không có vấn đề nội 
bộ. 

Quan nhiếp chính Yasutoki mất năm 1242. người cháu 
nội là Tsunetoki lên kế nghiệp. Ông này đứng trước hai vấn 
đề lớn phải giải quyết. 

Một là phải tìm người kế nghiệp Dại nguyên soái Yorit- 
sune. Chính quyền Bakufu muốn phế truất ông này. 

Hai là giữ sự ổn định của chế độ nhiếp chính. Dòng họ 
Hòjò sau khi Yasutoki mất, có sự hãng hụt. 

Việc tỉm người thay Yoritsune không khó. Cơ thể đề nghị 
với nhà vua đưa người con trai ông ta là Yoritsugu lên thay. 
Chủ trương thay Yoritsune là đột ngột nên phải cử một đặc 
phái viên › ê triều định gấp trình với nhà vua. Đặc phái viên 
rời Kamakura vào ngày 29 tháng 5 năm 1244 và đến ngày 
6 tháng 6 thị trở về mang theo chỉ dụ của nhà vua bổ nhiệm 
Yoritsugu kế nghiệp cha được công nhận cho thoái vị. 

Công việc phải làm rất gấp. Từ Kamakura đến Kyoto gân 
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30 dặm đường, đặc phái viên phải vừa đi, vừa về, giải quyết 
công việc để có chỉ dụ của nhà vua trong vòng 7 ngày. 

Yoritsugu nhanh chóng hứa hôn với con gái út của nhiếp 
chỉnh Tsunetoki, Yoritsune ở lại Kamakura, bị quản chế và 
phải cam kết không có tham vọng gì khác. Tháng 4 năm 
1246, nhiếp chính Tsunetoki lâm bệnh nặng, người em trai 
của ông là Tokiyori lên kế nghiệp. Quan nhiếp chính mới 
đứng trước một tỉnh huống khó khăn. 

Số là, đại nguyên soái vừa phải thoái vị, Yoritsune cầm 
quyền gần hai mươi năm có nhiều bạn bè thân thiết ở 
Kamakura, trong số đó có những nhà quý tộc trẻ tuổi từ 
Kyoto chuyển đến, nhiều người khác thuộc các gia đỉnh 
phong kiến đã từng dưới quyền ông và lại có quan hệ với 
triều đỉnh. Những người này trong thâm tâm không phục 
cách làm việc của các nhiếp chính dòng họ Hòjè nên khi 
Tokiyori lên cầm quyền, tỉnh hình trở nên căng thẳng. 

VÌ sao Yoritsune bị phế truất nhanh như vậy, nguyên 
nhân không thật rõ. Sách Ázima Kagami giải thích đó là do 
mệnh trời. Song có lẽ do Yoritsune có lắm bạn bè quá, trong 
đø có nhiều người không được chính quyền Bakufu tỉn cậy. 
Nhất là ông thân sinh ra Yoritsune lại là nhiếp chính ở triều 
đỉnh, Michủye là người có thế lực mạnh và nhiều tham vọng. 
Cơ thể vì những lý do đó mà chính quyền Bakufu thay 
Yoritsune và thay rất phanh để đương sự không kịp có phản 
ứng gỉ. 

Ỏ các tỉnh Miền Đông lại có một nhóm người ngày cảng 
có thái độ đối dịch với các nhiếp chỉnh Hòjò, trong đó có 
anh em Nagoshi củng thuộc dòng họ Hòjò. Họ không tán 
thành thái độ của chính quyên Bakufu đã đối xử một cách 
bất nhẫn với Yoritsune. Nhớm này được một số thành viên 
hội đông nhà nước có uy tín như Gòto Mototsuna, Chiba 
Hidetane và Miyoshi Yasumochi ủng hộ, Nguy hiểm hơn nữa 
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cho dòng họ Hòjò là gia đình Miura đầy thế lực trước đây 
trung thành nay cũng quay lưng lại với quan nhiếp chính 
mới. 

Nhiếp chính Tokiyori biết rất rõ sự phức tạp của tình 
hình. Ông ngại rằng những vấn đề nội bộ của chính quyền 
Bakufu có thể có ảnh hưởng chính trị không tốt ở triều 
đình. Ông thân sinh ra Yoritsune có thể nhân cơ hội này 
gây thêm rác rối. Chính quyền Bakufu ra lệnh cho bộ chỉ 
huy ở Rokuhara phải theo dõi chặt tỉnh hình ở kinh đô, đề 
phòng âm mưu phản loạn. Mùa xuân năm 1246, ở 
Kamamura bất đầu cơ dấu hiệu rối ren. Những người thuộc 
cánh Yoritsune tranh cãi với phe cánh của Tokiyori về nhiều 
vấn đề. 

Tokiyori cảnh giác, bố trí quân ở khắp các phố, theo dõi 
chặt chẽ đám bạn bè của Yoritsune và sẵn sàng trấn áp nếu 
có sự gây rối. Ngày 10 tháng 7, quân tuần tra phát hiện 
một âm mưu sát hại quan nhiếp chính Hòjò. Người chủ mưu 
lại chính là chú ông ta tên là Mitsutoki. Tokiyori chạy thoát 
về dinh, ở đây có nhiều quân canh gác. 

Yoritsune gửi thư cho Tokiyori tỏ ý tiếc về những sự việc 
đã xảy ra và biện bạch về sự vô tội của mình. Tokiyori quyết 
không tha những kế âm mưu phản bội lại mình. Ông trả lại 
thư cho Yoritsune, đồng thời cho gọi người chú là Hòjò 
Mitsutoki đến. Mitsutoki tự cạo trọc đầu đến xin thú tội. 

Dịp ấy, Tokiyori lại được mật báo về hành động mờ ám 
của gia đình Miura. Tokiyori gặp gia đình này, nói thẳng và 
khuyên Miura đừng có làm gì chống lại ông. Tokiyori bãi 
chức ủy viên hội đồng nhà nước của Gòto, Chiba và một số 
người khác. Riêng đối với người chú là Mitsutoki, ông khoan 
hồng tha cho tội chết nhưng cách tuột hết chức tước, đuổi 
về cho sống ở Izu, dưới sự quản chế của chính quyền 
Eamakura. 


Riêng đối với Đai nguyên soái Yoritsune, Tokiveri cho 
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rằng ông này chỉ bị bọn bạn bè chung quanh kích động chứ 
không có tâm địa gì nên cho trở về Kyoto. Cảm kích vì cử 
chỉ đó, Yoritsune mở tiệc tỏ lòng biết ơn Tokiyori trước khi 
lên đường về kinh. Tháng 9 năm 1246, Yoritsune về kinh 
đô, ở thái ấp riêng tại Rokuhara, được Shigetoki, người chỉ 
huy ở đây, đón tiếp. 

Tokiyori thả cho Yoritsune ra đi khỏi Kamakura song 
vẫn để mắt đề phòng. Chính quyền Bakufu cắt đứt mọi sự 
giúp đỡ đối với Michiiye và dòng họ Kujò nói chung. Việc 
này được nhiều nhà quý tộc vốn không ưa gia đỉnh Michiiye 
tán thành. Còn lại mệt người ở Kamakura phải đối phó là 
Miura, ông này ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với phái Tokiyori. 

Thực ra Tokiyori chưa có chứng cớ gÌ cụ thể để buộc tội 
gia đình Miura. Gia đỉnh này lại vốn là ân nhân của dòng 
họ Hồjò trong thời kỳ bạo loạn Jòkyù. Tokiyori không dám 
hành động phần vì hy vọng sẽ giảng hòa được với gia đỉnh 
Miura, phần vì thế lực của Miura còn rất mạnh. 

Yasumura, thủ lĩnh của dòng họ Mliura, lại là thành viên 
của hội đồng nhà nước và là một trong những người ký tên 
vào tập công thức đòei. Ông ta có công lớn với chính quyền 
Bakufu. Do cơ những quan điểm bất đồng giữa các thành 
viên của hội đồng nhà nước nên ảnh hưởng của Yasumura 
bị giảm sút, giữa Yasumura với một người trong hợ Hòjò là 
Adachi cũng có nhiều bất đồng, Yasumura cứ một người em 
là Mitsumura lại là bạn thân của Yoritsune lâu năm. Mit- 
sumura không tán thành thái độ của các nhiếp chính Hòjò 
đối với Yoritsune nên trở thành đối địch với nhiếp chính. 

Dòng họ Miura đông hơn dòng họ Hòjò về số lượng và 
cũng đều là những người thành đạt. 

Dòng họ Hòjò thì mạnh về thế, nhất là có bà Masa-Eo, 
vợ góa của thủ lĩnh phái Minamoto là người anh hùng 
Yoritomo, vẫn có tiếng nơi đầy uy tín trong giới quý tộc. 
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Nay hai dòng họ đối xử với nhau đã như mặt. trăng mặt 
trời, những khó khăn của nhiếp chính Tokiyori trở thành 
những thuận lợi của Miura. Hai bên vẫn hầm hè với nhau, 
tuy cả hai đều chưa được mời đến dự các cuộc họp của hội 
đồng nhà nước và thường Ít quan hệ với Tokiyori. 

. Bề ngoài hai bên vẫn giữ thái độ bình thường, vào tháng 
õ năm l247, một vị hòa thượng có tuổi xuất hiện ở 
Kamakura đến tư đỉnh của Tokiyori xin được gặp. Ông này 
xưng tên là Kakuchi hay còn gọi là Adachi Kagemori, xưa 
kia cũng là quan võ, rồi từ quan về ở ẩn tại núi Kòya đã 
20 năm. Ông ta chính là ông ngoại của Tokiyori, được nghe 
nơi có nhiều chuyện rắc rối ở Kamakura, ông đến bàn với 
TokiyorI khuyên nên dàn hòa với Miura. 

Nhờ có tác động của Hòa thượng Kakuchi, hai dòng họ 
dàn hòa với nhau. Tokiyori nhận người con thứ hai của 
Yasumara làm con nuôi và ngày 1 tháng 7 đến thăm dịnh 
của Miura. Khi tới nơi, Tokiyori thấy có dấu hiệu tập hợp 
quân lính nên cảnh giác rút về ngay rồi gửi thư khiển trách 
Yasumura. Yasumura xin lỗi. Quân do thám báo cáo với với 
Tokiyorl là có nhiều vũ khí được chuyển từ thái ấp ở các 
tỉnh lân cận về dinh của Yasumura. Chính quyền Kamakura 
báo động. Nhiếp chính Tokiyorira lệnh cho Yasumura phải 
giải tán quân sỉ, đưa họ trở về quê quán cùng với vũ khí. 
Yasumura tạ lối và hứa là không dám chống lại gia đình 
Hòjò nữa. 

Dược thông tỉn đầy đủ, hòa thượng và là lãnh tụ cựu 
chiến binh Adachi Kagemori phản đối âm mưu của 
Yasumura đã không chân thành trong việc cải thiện quan 
hệ với dòng họ Hòjiò. Ngày 8 tháng 7, ông cử con trai là 
Yoshikage và các chiến binh khác dòng họ Adachi tấn công 
thái ấp của Miura. Bị dánh bất ngờ, phái Miura chịu thất 
bại, Yasumura và các chiến hữu chạy trốn về Hokkedò, một 
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ngôi đền do Yoritomo xây dựng ngày trước. Biết không thể 
chống cự nổi với nhiếp chính Hòjò, Yasumura cùng đồng 
bọn tự sát hết. Thật khố mà tưởng tượng nổi cuộc tự sát 
tập thể của hơn 500 con người, nhưng đó là sự thật. Đơ là 
truyền thống của các phái quân sự Nhật Bản. 

Dòng họ Hòjò nay làm chúa tể Miền Dông và hầu như 
các nhiếp chính Hòjò không còn có ai đối địch nữa. 

Hòa thượng Ragemori trở về đền, tiếp tục công việc tu 
hành và một năm sau thì mất. 

Gạt bỏ được mọi sự đe dọa, dòng họ Hòià củng cố thế lực 
của mỉnh và trổ hết tài năng ra trị nước. Trước hết, Tokiyori 
lệnh cho Rokuhara rà soát lại toàn bộ các thế lực ở kinh đô, 
vô hiệu hóa tất cả mợi thế lực có thể trở thành thù địch. Ỏ 
các tỉnh Miền Dông, ông cũng cho áp dụng những biện pháp 
cứng rắn như vậy, vi ở Miễn Dòng, dòng họ Miura trước 
đây có cơ sở mạnh. Thái ấp của dòng họ Miura bị tịch thu 
hết, cấp cho các đền chua để tạ ơn về sự giúp đỡ làm nên 
chiến thắng cho dòng họ Hòjò. Viên tướng chỉ huy ở 
Rokuhara được gọi về Kamakura làm trợ lý cho quan nhiếp 
chính. Năm 1249, quan nhiếp chính Tokiyori thành lập một 
hội đồng thường trực tăng cường cho hội đồng nhà nước. 
Hội đồng thường trực này sau trở thành tổ chức hành chính 
cao nhất của chính quyền phong kiến có tên là Hikitshuke- 
Shu. h 


9- Thái độ của Tokiyori với triều dinh 


Các nhiếp chính Hòjò quan tâm cải tiến công việc dân 
sự ở Bakufu trong khi vẫn không coi nhẹ việc phòng thủ. 
Tokiyori tỏ ra là một nhà lãnh đạo xuất sắc. Ông giải quyết 
tốt mối quan hệ rất tế nhị đối với triều đỉnh, nhất là sau 
khi phế truất Dại nguyên soái Yoritsune. 
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Việc đầu tiên ông tỉm cách vô hiệu hóa Michiiye, bố của 
Yoritsune. Mùa hè năm 1246, ông phái người trợ lý của ông 
là Shigetoki nhiều lần về thuyết phục vua Go- Saga và thái 
thượng hoàng để tranh thủ sự đồng tình của hoàng gia đối 
với việc này. Trước sức ép của nhà vua, lại có ý kiến đề 
xuất của quan nhiếp chính ở Kamakura, Michiiye xin từ 
chức. Kamakura còn đề nghị vua Go-Saga chỉ định một 
người trong gia đình Saionji làm phái viên liên lạc cho chính 
quyền Bakufu. Như vậy, quan hệ giữa triều đình và chính 
quyền Bakufu không phải qua khâu trung gian là nhiếp 
chính Michiiye nữa. Dòng họ Kujè ở triều đỉnh đã bị vô hiệu 
hóa. 

Theo yêu cầu của chính quyền Bakufu, triều đỉnh cũng 
thành lập một tòa án đặc biệt ở kinh đô giống như ở 
Kamakura. Thông qua đó mối quan hệ giữa chính quyền 
quân sự ở Kamakura và chính quyền dân sự ở triều đình là 
hòa hợp và thông suốt, trở thành một nhân tố tích cực trong 
đời sống chính trị, nhiếp chính Tokiyori làm được những 
việc đó cũng nhờ có thiện chí của vua Go-saga. Phái Kujò 
mất ảnh hưởng ở triều đình, dòng họ Konoye được chính 
quyền ở Bakufu ủng hộ, gia đỉnh Saionji cũng đứng về phía 
chính quyền quân sự. Tất cả những sự kiện đó lại gây nguy 
cơ chia rẽ và đố ky trong giới quý tộc. 

Năm 1247, hội đồng nhà nước ở Kamakura lại trịnh trọng 
tuyên bố trung thành với nhà vua và hoan nghênh những 
quyết định của triêu đình về ngân sách. Chính quyền Bakufu 
đề nghị với nhà vưa ra lệnh ân xá và hoãn nợ cho đân để 
đáp ứng lại việc chính quyền quân sự sẽ dâng tạng vua nhiều 
thái ấp giàu có. Vua Go-Saga vui vẻ chấp nhận đề nghị đó, 
đồng thời bản thân nhà vua cũng tiến hành một số cải cách 
trong thể chế thái thượng hoàng. 

Tokiyori rất hài lòng vẽ không khí hợp tác tốt đẹp giữa 
triều đỉnh với chính quyền Bakufu. Tiến thêm một bước để 
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tỏ thiện chí, ông đề nghị chọn một người làm đại nguyên 
soái ở Kamakura không phải trong giới quý tộc mà trong 
hoàng tộc. Ngày 2 tháng 3 năm 1251, nhiếp chính Tokiyori 
viết thư cho nhiếp chính Yoshizane ở triều đình, báo tin 
rằng một âm mưu bạo loạn được phát hiện và người chủ 
mưu không phải ai khác mà chính là vị Đại nguyên soái 
Yoritsune, người đã thoái vị. Cha của Yoritsune cũng bị lên 
án là có liên quan đến vụ này. Cả gia đình và dòng họ Kujò 
bị trừng phạt nghiêm khác theo lệnh nhà vua. 

Tokiyori còn đề xuất ý kiến là trong tình hình có nhiều 
Âm mưu như vậy. Đại nguyên soái trẻ tuổi Yoritsugu không 
thể đảm nhiệm được công việc. Ông đề nghị thay đại nguyên 
soái và tiến cử Hoàng tử Munetaka, con trai của Thái 
thượng hoàng Go-Saga, vào chức vụ đó và đề nghị nhà vua 
cho phép hoàng tử đến Kamakura càng sớm càng tốt để 
nhậm chức. 

Nửa tháng sau, hoàng tử được lệnh đi Kamakura với một 
đoàn tùy tùng gồm nhiều nhà quý tộc và nhiều viên tướng 
cao cấp. Ông nhận chức đại nguyên soái vào ngày 23 tháng 
4 năm 1252. 

Trước đây, chính quyền Bakufu đã cớ lần tranh cãi với 
nhau về việc có nên tiến cử hay không một hoàng tử vào 
chức đại nguyên soái. Đó là vào năm 1221, thời vua Go-Toba 
trị vỉ. Lúc đó theo sáng kiến của bà Masa - Ko, có ý kiến 
đề nghị với vua GŒo-Toba cử một trong số các hoàng tử về 
Kamakura, vua Go-Toba nghỉ ngờ động cơ của giới quân sự 
ở phủ Bakafu nên đã từ chối. Những người tán thành đề 
nghị này cho rằng để là một cách giúp cho quan hệ giữa 
triều đình và phủ Bakufu tốt đẹp và đễ dàng hơn lên. Những 
người phản đối thỉ cho rằng làm như vậy sẽ dần dần đồng 
hóa Kamakura và Kyotoe và nếu như con của đại nguyên 
soái lại đồng thời là hoàng thái tử, thì sẽ xóa nhòa ranh giới 
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giữa phái quân sự và phái dân sự. Nếu xóa nhòa ranh giới 
đó thì tới một lúc nào đấy sẽ không còn chính quyền phong 
kiến ở Kamamura nữa và triều đình Kyoto sẽ lấn át. Cơ 
người còn lo xa rằng, nếu cả ở Kamakura lẫn Kyoto đều có 
các thái tử cơ thể nối ngôi vua thì chắc chắn sẽ có sự tranh 
giành quyền lực. Diều đó xảy ra thÌ nội chiến sẽ là tất yếu. 

Đến năm 1250, hoàn cảnh đó có đổi khác. Tokiyori đã 
lật đổ dòng họ Kujò, phá tan thế độc quyền của "Năm nhà”. 
"Năm nhà" là chỉ 5 dòng họ ở kinh đô từ xưa đến nay thay 
nhau cha truyền con nối làm nhiếp chính. Như vậy theo 
cách nghỉ của phe cánh Tokiyori, chỉ còn phủ Bakufu là có 
quyền lực với nhà vua, không còn thế lực nào khác và như 
vậy trật tự phong kiến vẫn được duy trì. Vậy thì việc bổ 
nhiệm một vị hoàng tử vào chức đại nguyên soái là thắng 
lợi của Bakufu. 

Tuy nhiên. Tokiyori và đồng nghiệp của ông không nhin 
thấy trước được ảnh hưởng xã hội quan trọng của truyền 
thống quý tộc chuyên chính trong đời sống ở Kyoto đổi với 
EKamamura sau này, do việc một thái tử con vua lầm đại 
nguyên soái đứng đầu chính quyền Eamamura đem lại 


3. Những nhiếp chỉnh Hòjò cuối cùng 
từ năm 1256 đến năm 1284 


Các mối quan hệ giữa triều đình và chính quyền Bakufu 
vẫn tốt đẹp sau khi vua Go - Saga thoái vị, nhường ngôi cho 
vụa Go - Fukakusa vào năm 1246 và sau đó ông này lại 
nhường ngôi cho Kameyama vào năm 1259, 

Vua Go-Saga mặc dù đã thoái vị, vẫn nắm quyền lực cho 
đến khi ông mất vào năm 1272. Theo luật, chính ông sẽ chỉ 
định người nối nghiệp và việc này lại gây nên xung đột trong 
lịch sử Nhật Bản. 

Mười năm trời từ khi hoàng tử Munetaka được bổ nhiệm 
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làm đại nguyên soái ở Kamamura (năm 1252) là những năm 
mà các nhiếp chính Hòjò đạt đỉnh cao chưa từng có về quyền 
lực. Dại nguyên soái trên danh nghỉa là nguyên thủ của 
chính quyền Bakufu, đồng thời lại là hoàng thái tử sẽ trở 
thành nguyên thủ của vương triều ở Kyoto. Như vậy, quan 
nhiếp chính Hòjò sẽ nắm thực quyền ở Kamakura giống như 
thái thượng hoàng nắm thực quyền ở Kyoto. Trong công 
việc kinh doanh và cai trị, quan nhiếp chính là đại điện toàn 
quyền, là trợ lý trực tiếp của đại nguyên soái. Về phần mình, 
quan nhiếp chính cũng lập một chức danh là trợ lý cho mình, 
có quyền đại điện toàn quyền cho mình. Tokiyori đã có người 
trợ lý toàn quyền như vậy là Shigetoki. Khi Shigetoki về 
nghỉ vào năm 1256, chỗ của öng do một người anh em của 
ông là Masamura đảm nhiệm. Bản thân Tokiyori cũng nghỉ 
việc vì lý đo sức khỏe, ông vào đền Saimyòji sống và hành 
đạo. Người kế nghiệp ông là Tokimune. Nhưng Tokimune 
lúc đố còn quá nhỏ tuổi, nên con trai của Shigetoki là 
Nagatoki, là một thành viên của hội đồng nhà nước, được 
cử ra để đìu dát Tokimune. Nagatoki làm chức này cho đến 
năm 1264 thì Tokimune tự mình điều hành công việc. Vào 
những năm từ 1256 đến 1263 là năm Tokiyori mất, ông tuy 
đã đi tu ở đền Saimyòji và sống ở đó nhưng vẫn tham gia 
điều hành công việc ở chính quyền Kamakura, chẳng khác 
gì thái thượng hoàng ở Kyoto đi tu nhưng vẫn điều hành 
công việc của triều đình. 

Mặc dù ở đỉnh cao của quyền lực nhưng các quan nhiếp 
chính Hòjò vẫn không hoàn toàn yên tâm. Họ vẫn sợ thế 
lực của hoàng gia và của giới quý tộc kỳ cựu ở Kyoto. Họ 
muốn buộc chặt vị thái tử con vua đang làm đại nguyên soái 
ở Kamamura vào dòng họ Hòjò bằng cách sắp xếp cho đại 
nguyên soái thái tử lấy con gái của một vị thủ lính Hbyè . 
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Trớ trêu thay, việc đó không thành. Thái tử đại nguyên 
soái muốn cưới một người con gái thuộc gia đình đại quý 
tộc gần gũi với hoàng gia. Do đó nên năm 1260, Thái tử 
Đại nguyên soái Munetaka cưới con gái của nhà quý tộc 
Konoye Kanetsune làm vợ và đưa về Kamakura. Lúc đó 
Tokiyori đã nghỉ việc. 


Từ năm 1256, ở Miền Đông liên tiếp cơ thiên tai, năm 
1257 có động đất nhiều lần gây nhiều thảm họa. Năm 1258, 
bão lụt phá hoại hết mùa màng. Năm 1259 là năm dịch 
bệnh. Chính quyền Bukufu gặp muôn vàn khó khán. Phải 
tập trung sức vào việc phục hồi kính tế nếu không cả chính 
quyền phong kiến sụp đổ. Trong tình hình đó, Shigetoki mất 
năm 1261 và Tokiyori mất nắm 1263. Hai con người đầy 
năng lực, cột trụ của chính quyền Kamakura ra đi, để lại 
một cơ nghiệp bị thiên tai tàn phá nặng nề cho những người 
mới chưa đủ uy tín và còn ít kinh nghiệm lên thay. 

Đòng họ Hòjò rất đông người, nói chung khỏe mạnh, sống 
lâu. Song Tokiyori thì lại không may, chết non vào tuổi 37. 
Người con trai lén của ông ta cũng chết non, vào tuổi 33. 
Tokiyori, sau khi chiến thắng gia đình Miura năm 1247, 
không đủ sức khỏe để một mình đâm nhiệm khối lượng công 
việc khổng lồ của chính quyền đè nặng lên vai ông ta. Ông 
phải mời Shigetoki lúc đó là đại điện toàn quyền của chính 
quyền Kamakura ở Kyoto về làm trợ lý. Ông này đã có cống 
hiến to lớn cho sự nghiệp của chính quyền phong kiến ở 
KEamakura. 

Thái tử đại nguyên soái dự định về thăm Kyoto, song do 
những thiên tai vào những năm 1257 và 1259, nên chuyến 
đi không thành, phải hoãn lại. Sau khi Tokiyori và Shigetoki 
mất, lại đến Nagatoki xin nghỉ việc vào năm 1264. Tình 
hỉnh đã khó khăn lại càng thêm lúng túng. Dại nguyên soái 
đã 13 năm ở Kamakura chưa về thăm vua cha và mong 
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muốn có chuyến đi này về Kyoto càng sớm càng tốt. Các 
nhà lãnh đạo Hòjò sinh nghỉ, lại nghỉ đến trường hợp của 
Yoritsune khi trở về Kyoto đã thay lòng đổi dạ. Ngày l5 
tháng 7 có cuộc họp kín của hội đồng nhà nước ở dinh của 
Tokimune. Cuộc họp đó do Masamura, quan nhiếp chính thứ 
7 chủ trì. Một số người thuộc họ Hòjò cũng được mời họp 
như Adachi Yasumori. 

Người ta bàn tán về khả năng có sự phản bội của thái 
tử đại nguyên soái chống lại quan nhiếp chính. Người ta sợ 
có thể lại xảy ra đảo chính. Ngày 19 tháng đớ, vợ con thái 
tử đại nguyên soái bị bát giữ. Các đội quân tuần tra khắp 
các phố. Mọi người làm việc trong phủ đại nguyên soái đều 
bị canh gác không cho ra khỏi nhà. Tokimune được lệnh 
không cho lực lượng vũ trang của các thái ấp tư nhân vào 
gần thành phố. Mọi người trong phủ đại nguyên soái bị bắt 
giữ và đuổi về kinh đô. 

Thái tử đại nguyên soái ngầm báo về yoto, cầu cứu vua 
cha. Vua Go-Saga can thiệp với Kamakura và Rokuhara đề 
nghị giải thoát cho thái tử- Trong khi đó chính quyền 
Kamakura cũng cử phái viên là Nikaido Yukitada về kinh 
đö gặp nhà vua, đề nghị bổ nhiệm Hoàng tử Koreyasu làm 
đại nguyên soái ở Kamakuna thay Thái tử Munetaka. Ngày 
19 tháng 8, nhà vua ra chỉ dụ bổ nhiệm Hoàng tử Koreyasu 
theo đề nghị của chính quyền Kamakura. Không rõ nguyên 
nhân vÌ sao chính quyền Kamakura hành động gấp gáp và 
mạnh mẽ như vậy, người ta chỉ đoán rằng họ sợ có âm mưu 
phản loạn từ phía Thái tử Munetaka. 

Cũng không biết vì sao, một hai tháng sau, Thái tử 
Munetaka được trả lại tự do và hội đồng nhà nước cử người 
về kinh đô Kyoto báo với vua Go-Saga là Thái tử Munetaka 
được trở về với gia đình vợ con. 


Vua Go-Saga không dám giữ thái tử ở lại kinh đô để 
chiều theo ý của chính quyền Bakufu. 
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Những sự kiện nói trên xảy ra vào năm 1266 nói lên 
đỉnh cao quyền lực của các nhiếp chính Hòjò đối với vương 
triều. 

Không có sự kiện gỉ lớn xảy ra trong những năm sau đó. 
Masamura nhường ngôi nhiếp chính cho Tokimune vào năm 
1268. 

Cũng đúng vào năm này Hốt Tất Liệt (Khubilai), vua 
Mông Cổ, lên ngôi hoàng đế ở Bác Kinh, gửi thư đến Nhật 
Bản, yêu cầu vua Nhật Bản phải chấp nhận là chư hầu. Bức 
thư đây lời lẽ đe dọa, trên thực tế là một tối hậu thư. 

Sự đe dọa đớ đã thành hiện thực và quân Mông Cổ tiến 
hành cuộc viễn chính xâm lược Nhật Bản. Cuộc chiến tranh 
xâm lược này sẽ nơi ở chương sau. Trước khi nói đến cuộc 
chiến tranh xâm lược này cần xem xét mối quan hệ giữa 
Trung Hoa và Nhật Bản trong thời kỳ có chính quyền 
Kamakura. 


4. Đời sống xá hội ở Kamakura 


Hoàng tử Munetaka tròn l0 tuổi khi được bổ nhiệm làm 
vị đại nguyên soái thử 6, vào năm 1252. Ông là anh ruột 
của nhà vua đương quyền. Quan nhiếp chính Hòjò chưa bao 
giờ nghĩ ràng hoàng tử lại có thể phát huy ảnh hưởng chính 
trị ở Kamakura. Song Munetaka, vào năm 1266, có một vài 
cử chỉ muốn có quyền độc lập trong đời sống riêng, ông ta 
liên bị chính quyên Bakufu phế truất và đưa về yoto, quản 
chế trong dinh thự ở Rokuhara. 

Các nhiếp chính Hòjò tùy ý muốn tiến cử hay phế truất 
các hoàng tử làm đại nguyên soái ở Kamakura lúc nào cũng 
được. Con trai của Munetaka sau này cũng chung số phận 
như cha, được bổ nhiệm làm vị đại nguyên soái thứ 7 khi 
còn là một cậu bé, rồi lại bị phế truất trả về kinh đô. 
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Có một điều mà các nhiếp chính Hòjò không thể dùng 
quyền lực để ngăn chặn được, đó là ảnh hưởng xã hội từ 
kinh đô Kyoto lan đến Kamakura. 

Các nhiếp chính Hòjò đầy quyền lực đã làm được nhiều 
việc, loại trừ các địch thủ nguy hiểm, kết thân với nhà vua 
và triều đình, dành công sức cho việc dân sự nhiều hơn quân 
sự. Nhờ họ ở Kamakura cố cuộc sống thanh bình để chịu. 

Song đại nguyên soái là thái tử nên kéo theo nhiều người 
ở Eyoto đến Kamakura, nhiều bạn bè quý tộc của ông đến 
tham ông thường xuyên. Kèm theo đớ, một lối sống hào hoa, 
sang trọng, củng được mang từ Kyoto đến Kamakura hấp 
dẫn con cái các gia đình phong kiến ở đây. Thật vậy, giới 
trẻ, con nhà quyền quý ở Kamakura mơ ước có cách sống 
như những người ở kinh đô. Họ bát đầu thích ăn ngon, mặc 
đẹp, thích học tập, thích có đời sống văn hóa phong phú. 
Càng thích những cái đo thì họ lại càng thấy cuộc sống ở 
Kamakura là nghèo nàn và buồn tả. 

Các nhà lãnh đạo phong kiến ở Kamakura sợ có sự đồng 
hóa với xã hội quý tộc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước 
đây Yoritorno cấm hay hạn chế tối đa những quan chức của 
mình cố quan hệ với giới quý tộc ở kinh đô. Giới lãnh đạo 
Ramakura cố nhiêu mặc cảm. Họ nhớ chuyện Yoshitomo bị 
bẽ mặt khi đám ngỏ ý kết thân làm thông gia với gia đình 
quý tộc Fujiwara. Dó là bài học nhớ đời và họ muốn tránh 
cho người của Kamakura khỏi rơi vào tỉnh huống như vậy. 

Các nhiếp chính Hòjò biết rõ nguồn gốc xuất thân của 
mình từ các tỉnh miền quê. Da số họ, như Tokiyori chẳng 
hạn, vẫn giữ nếp sống cần cù giản dị, chỉ biết cần mẫn làm 
việc. Dến khoảng năm 1210, mới chỉ hơn 10 năm sau khí 
Yoritomo qua đời, nhiều quan chức trẻ ở Kamakura đã thích 


cuộc sống sang trọng. Quy định của Yoritomo hạn chế các 
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mối quan hệ với giới quý tộc không có ý nghĩa gì. Ngay Đại 
nguyên sơái Sanetomo cũng kết thân với Thái thượng hoàng 
Go-Toba. Hai người vẫn ngồi ngâm vịnh với nhau, tâm đầu 
ý hợp. Tỉnh bạn của hai người kéo dài cho đến khi Sanetomo 
mất năm 1219. Sau khi vua Go-Toba bị phế truất, lại có 
khoảng cách giữa giới phong kiến Kamakura với triều đỉnh. 
Mãi cho đến năm 1252, Hoàng tử Munetaka được phong 
làm đại nguyên soái ở Kamakura thì quan hệ thân mật với 
triều đình được nối lại và được khuyến khích. Ảnh hưởng 
xã hội của Kyoto có tác động nhanh đến Kamakura. Lý do 
là từ các cuộc hôn nhân giữa các gia đỉnh phong kiến tầng 
lớp trên với các gia đình quy tộc ở Kyoto. Thực ra, những 
cuộc hôn nhân đó đều xuất phát từ động cơ chính trị, đần 
dần trở thành sự kết thân tự nhiên giữa hai giai cấp. Bakufu 
hiểu những nhược điểm của mình, về nhiều mặt trong đời 
sống tỉnh thần và văn hóa, không thể bằng giới quý tộc ở 
kinh đô. Họ muốn chống lại sự thâm nhập của văn hóa 
Kyoto vào xã hội phong kiến ở Kamakura. Hơn nữa, họ 
không muốn từ các cuộc hôn nhân mà lợi nhuận bổng lộc 
của Kamakura rơi vào tay người ngoài. 

ong cũng không nên nơi quá lên rằng Kyoto và 
Kamakura là hai thái cực của lối sống văn hóa, Kyoto thì 
hào hoa phong nhã mà Kamakura thì thô lố và ít học. 

Trong thực tế, nhiều học giả, nhiều nghệ sỉ, nghệ nhân, 
tác giả đã sinh ra và lớn lên ở Kamakura. Nhiều người giỏi 
ở các tỉnh Miền Dông đã giúp cho Yoritomo lập cơ nghiệp 
vững chác ở Bakufu. Khi hòa bÌnh lập lại, ở Kamakura có 
nhiều nghệ si, nhiều nhà văn nổi tiếng. Nhiều nhà điêu khác 
tài ba xây dựng những ngôi đền tuyệt đẹp ở Kamakura. 
Kamakura cũng cử các họa sĩ, các kiến trúc sư giỏi đến giúp 
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Nara và Kyoto xây dựng và tu tạo lại các đền chùa dinh 
thự. Trong số họ có nhà kiến trúc nổi tiếng dòchò. 

Mối quan hệ thân thiết giữa các nhà quý tộc và các nhà 
quân sự cũng khiến cho Kamakura mang thêm nhiều màu 
sác của kinh đô mặc dù đặc tính của các tỉnh Miền Dông 
vẫn không mất đi. 


Trong khi đó Kyoto cũng có nhiều thay đổi. Không còn 
cuộc sống giống như thời các nhà độc tài Pujiwara cầm 
quyền. Thành phố mở rộng, các chiến bính Miền Đông đến 
làm nhiệm vụ, đồng thời gia đỉnh họ đi theo cư ngụ ở kinh 
đô. Sự phân biệt giữa phái dân sự quý tộc và phái quân sự 
phong kiến cũng mờ dần. Nhiều thơi quen và tập tục từ các 
tỉnh Miền Dông thâm nhập vào kinh đô. Bộ mặt của Kyoto 
thay đổi không thua gì ở Kamakura. 

Nghiên cứu lịch sử phát triển của Nhật Bản, nhiều học 
giả nghỉ rằng điều kiện địa lý hẻo lánh và hiểm yếu của 
Nhật Bản làm cho nước này Ít chịu ảnh hưởng ngoại lai. 

Song cần nhớ rằng, thời Tổng ở Trung Hoa, từ L127 đến 
1276, cũng là thời kỳ mà tầng lớp quân sự ở Nhật Bản hình 
thành và lớn mạnh và sau đó là chế độ phong kiến phồn 
thịnh ở Kamakura. 

Thời kỳ này đã có quan hệ buôn bán giữa hai nước và 
trên lĩnh vực văn hóa và học thuật. ý thức hệ Trung Hoa 
đã thâm nhập vào Nhật Bản, nhất là về mật triết học. Cả 
Kyoto và Ấamakura đếu phát triển theo chiêu hướng này. 
Cũng nhờ thế mà sự khác nhau giữa các miền ở Nhật Bản 
cũng bớt đi nhiêu. Nên ngoại thương phát triển trong thời 
kỳ này kéo theo sự phát triển vê đời sống trí tuệ và ván 
hớa, đặc biệt vẻ tôn giáo, Xã hội phong kiến Nhật Bản chín 
muôi trong bối cảnh lịch sử đơ, trong thời đại của các nhiếp 
chính dòng họ Hòjò. 
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5- Quan hệ với Trung Hoa 


Ảnh hưởng của Trung Hoa đối với nền văn hóa của Nhật 
Bản chủ yếu thông qua đường buôn bán giữa hai nước. Việc 
buôn bán với Trung Hoa có từ trước khi hình thành chính 
quyền phong kiến Bakufu. 

Chúng ta nhớ, quan hệ giữa hai nước đã có từ nhiêu thế 
kỷ trước, từ năm 894. Dến giữa thế kỷ XII, Taira Kiyomori 
vẫn giữ lệ "triều cống" triều đình nhà Tống và vẫn nhận 
"quà đáp lễ", Triều đỉnh Nhật Bản thường có những "bức 
thư riêng" gửi cho triều đỉnh nhà Tống và cũng nhận được 
những "bức thư riêng" đáp lại. 

Sau năm 1199, khi ở Kamakura hình thành thể chế đại 
nguyên soái, giới chúa đất ở Miền Tây Nhật Bản tiếp tục 
có quan hệ buôn bán với Trung Hoa lục địa. 


Sử có ghi các mặt hàng trao đổi giữa hai nước như sau: 


Nhộp từ Trung Hoa Xuất sang Trung Hoa 
Lụa Vàng ` 

Gấm thêu kim tuyến Thủy ngân 

Nước hoa Quạt 

Hương trầm Sơn 

Gỗ đàn hương Bình phong, màn -che 
Đồ sứ Gươm, kiếm 

Đồ đồng Gỗ 

Chè 


Hàng hóa thường do các tàu buôn Trung Hoa chuyên 
chở. Kỹ nghệ đóng tàu biển Nhật còn lạc hậu. Nhờ có sự 
phát triển buôn bán, Nhật Bán xây dựng được nhiều hải 
cảng ở Miền Tây như cảng Munakata ở Chikuzen và Bòntsu 
ở Satsuma. Nhiêu nhà sư Trung Hoa được mời đi theo các 
tàu buôn sang Nhật Bản để giảng kinh, họ mang theo các 
tư liệu sinh hoạt như chè uống, trâm hương và đồ sứ. Nước 
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Nhật Bản biết có chè uống từ năm 800, chè uống trở thành 
phổ biến từ năm 1200 trở đị. Do nhu cầu, Nhật Bản phải 
nhập chè từ Trung Hoa. Đại nguyên soái ŠSanetomo còn phải 
dùng chè cho rã rượu. 


Nền ngoại thương phát triển kéo theo sự phát triển của 
nội thương sau thời kỳ nội chiến. Đời sống trong xã hội 
phong kiến đầy đủ và phong phú hơn. Các nhà lãnh đạo 
phong kiến đã thích mua sắm những thanh gươm đắt tiền, 
những bộ áo giáp đẹp, những bộ lễ phục sang trọng, đồ trang 
sức cá nhân và tư liệu sinh hoạt trong gia đình. Nhiều khi 
phải nhượng đất để có được những thứ quý họ mong muốn. 
Nhu cầu trao đởi hàng hóa với Trung Hoa đặt ra vấn đề 
phải phát triển nghề đúc tiền, thậm chí phải nhập tiền đồng 
từ Trung Hoa vào Nhật Bản. Nhờ có tiền đồng làm phương 
tiện trao đổi hàng hóa rên nền nội thương phát triển nhanh. 
Do việc thích dùng các mật hàng xa xỉ nên công nghệ Nhật 
Bản cũng phát triển. Kiếm Nhật Bản được người Trung Hoa 
yêu thích cũng như các loại bình phong, quạt, hộp sơn và 
nhiều mặt hàng mỹ nghệ Nhật Bản xuất sang Trung Hoa 
ngày một nhiều. Kỹ nghệ rèn đúc sắt của Nhật Bản phát 
triển, kể cả công nghệ chế biến vàng và thủy ngân để xuất 
khẩu. Nền kinh tế Nhật Bản nhờ thế mà phát đạt, kể từ 
năm 118ã cho đến thời kỳ chế độ Kamakura không tồn tại 
nữa. Nền hội bọa và điêu khác Nhật Bản cũng phát triển 
với nhiều tác phẩm có giá trị. Văn học nghệ thuật cũng có 
nhiều tác phẩm nổi tiếng với những đề tài cớ tính chất anh 
hùng ca, lãng man, nhiều tác phẩm lấy đề tài Phật giáo. 
Lịch sử nền văn minh Nhật Bản thời Trung cổ ghi nhận 
những thành tựu của thế kỷ XIII của các phái tôn giáo đã 
đi đầu trong việc xóa bỏ những trường phái cũ, cổ điển, để 
đi vào một phong cách thể hiện đơn giản và trực tiếp hơn 
trong văn học, nghệ thuật. Yếu tố ngoại lai, vay mượn bị 
chỉ trích. Nền văn hóa dân độc được khuyến khích và phát 
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triển. 

Giới quân sự phong kiến có công lớn trong việc xây dựng 
và phát huy nền văn hóa dân tộc. Cũng chính vỉ thế mà 
ảnh hưởng của Trung Hoa bị phai mờ nhiều. 

Đặc biệt trên lĩnh vực lập pháp có những bước phát triển 
nhanh trong việc hình thành những luật lệ phong kiến trong 
suốt 5 thế kỷ liền từ những cuộc cải cách Taikwa về luật 
lệ, đến tập công thức đòei năm 1232. Lịch sử phát triển của 
Phật giáo có bước đi phức tạp hơn, từ các trường phái Thiên 
Đài và Chân Ngôn của các thế kỷ trước, đến đạo Phật từ 
Trung Hoa du nhập vào và đã được điều chỉnh cho phù hợp 
với tính cách dân tộc. 


6. Các trường phái tôn giáo 


Trong xã hội phong kiến Nhật Bản, các khuynh hướng 
tôn giáo thiên về đề cao tín ngưỡng dân tộc như đã đề cập 
tới trong chương XI. Ngay cả đạo Phật đã có thời được coi 
như quốc giáo, du nhập từ Trung Hoa vào Nhật Bản, với 
giới tăng lử mạnh, với những người sáng lập uyên bác cũng 
trải qua nhiều lần tự điều chính cho phù hợp với tính cách 
dân tộc, không bị bật ra. 

Bản thân đạo Phật do đó đã chia ra làm nhiều môn phái 
như môn phái thờ Phật A Di Đà, môn phái Zen, môn phái 
Tòa Sen, mỗi môn phái có màu sắc riêng, thu hút những 
nhơm tín đồ riêng trong dân cư. Các môn phái Phật giáo 
phát triển song song với sự lớn lên của các thể chế chính 
trị, phụ thuộc vào sự biến đổi của cấu trúc xã hội. Nói chung, 
các môn phái thường đối lập với các khuynh hướng tôn giáo 
chính thống ở Kyoto. Tôn giáo mang màu sác dân tộc mạnh 
nhất ở các tỉnh Miền Dòng. 

Trong lịch sử tôn giáo ở Nhật Bản, thời kỳ có chính quyền 
Bakufu và các nhiếp chính Hòjò là thời kỳ tôn giáo thịnh 
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nhất. Các nhà lãnh đạo chính quyền phong kiến ở Bakufu, 
đặc biệt là các nhiếp chính Hòfò rất quan tâm tới tôn giáo 
và thường có quan hệ mật thiết với các giáo chủ có tên tuổi. 
Nhiếp chính Tokiyori rất quý hai giáo chủ Myòe và Eizon, 
hai nhà đứng đầu tôn giáo có tầm cỡ lớn thường muốn ở 
ẩn, xa lánh thế giới trần tục. Nể quan nhiếp chính lắm mới 
có lần hai ông ở thăm Kamakura ít ngày. Các nhà lãnh đạo 
quân sự rất hợp với môn phái Zen và học thuyết của môn 
phái này. Theo học thuyết của môn phái này là Phật tại 
tâm. Không có kinh sách, không có đền chùa, không có nghỉ 
thức, chỉ cần lòng tự giác thật thành tâm và tin tuyệt đối. 
Đối với người chiến binh, cuộc đời luôn kề với cái chết, thì 
phương thức tu hành này là điều hấp dẫn, học thuyết đó là 
có sức thuyết phục, nó lóe sáng trong lòng người như ánh 
kiếm sắc. Tư tưởng tôn giáo này giúp cho con người hiếu 
bản chất của sự tồn tại không cần phải thuyết giáo dài dòng. 
Sự tồn tại đó thể hiện ở sự sống kề bên cái chết và đó là 
lẽ thường tình của người chiến binh. 

Các nhà sư môn phái Zen có vị trí đặc biệt ở Kamakura. 
Vị trí của họ được khẳng định trong điều 40 của tập công 
thức dòei năm 1232. 

Giáo chủ Dòzen và những người sau ông đều là những 
người nổi tiếng của thế kỷ XIII về sự thông thái. Ông có 
sang Trung Hoa học kinh, trở về Nhật Bản năm 1237. Ông 
luôn luôn giữ một kboảng cách với giới quý tộc. Ông sống 
ở một tỉnh miền núi xa xôi hẻo lánh, thành lập một ngôi 
đền là đền Eiheiji. Nhiếp chính Tokiyori mời ông về thăm 
Kamakura và hứa sẽ trợ cấp cho ông rất hậu để xây dựng 
đền chùa nếu ông bằng lòng ở lại. Ông miễn cưỡng nhận lời 
về Kamakura nhưng từ chối mọi của cải rồi lại trở về miền 
núi. Ông mất nam 1253. Ông là người sáng lập ra môn phái 
Sòtò cũng thuộc môn phái Phật giáo Zen. Siên nhái này cũng 
nhủ trương khỏ hanh, tự giíc. 
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Một nhà sư nữa được Tokiyori và dòng họ Hòjòè Lrọng 
vọng là Eizon (1201 -1290). Giống như Dòzen, năm 1263, 
ông có về thăm Kamakura song lại ra đi mặc dù Tokiyori 
hết lời thỉnh cầu ông ở lại Kamakura. 

Các giáo chủ môn phái Phật giáo Zen được kính nể vì 
tính cách mạnh mẽ, tính độc lập không màng danh lợi của 
họ. Tính cách đó hợp với nhiều nhà lãnh đạo phong kiến ở 
Kamakura. 

Tokiyori quý trọng họ và thường hỏi ý kiến họ về những 
việc lớn của nhà nước và về sự bang giao với Trung Hoa. 

Các nhà tu hành phần lớn xuất thân không cao lắm. 
Không kể Dòzen xuất thân quý tộc, còn Myòe cũng là nhà 
sư rất được quan nhiếp chính Hòjò Yasutoki kính nể, xuất 
thân từ một gia đỉnh samurai nhưng ở tầng lớp dưới. Nhà 
sư Hònen, một giáo chủ nổi tiếng, cũng xuất thân từ tầng 
lớp bình dân. Vì vậy, nên nói chung, các nhà tu hành thường 
gần gũi với tầng lớp dân thường hơn là tầng lớp trên. Cơ 
lẽ đó là đặc điểm truyền thống của giới tăng lữ Nhật Bán. 
_Có những nhà sư Trung Hoa sang Nhật Bản truyền giáo ở 
lâu trên nước này và cũng rất được trọng vọng, như nhà sự 
Dòryù từ Trung Hoa sang Nhật Bản năm 1246 đã từng ở 
Kyoto và Kamakura. Năm 1253, Tokiyori mời ông đến làm 
giáo chủ đền Kenchòji, một trong những ngôi đền nổi tiếng 
trong nước. 

Một nhà sư khác cũng từ Trung Hoa sang Nhật Bản tị 
nạn hầm 1260 cũng được mời về đèn Kenchòii. 

Tokiyori đã có lần quỳ dưới chân các vị giáo chủ này câm 
ơn về những lời thuyết giáo giúp ông sáng tỏ rất nhiều vấn 
đề. Tokiyori vào những năm cuối đời cũng đi tu. 

Con trai Tokiyori là Tokimune nối nghiệp cha cũng được 
nhà sư Dòryù dạy đỗ từ nhỏ. Ông ta củng còn là học trò 
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của nhà sư Daikyù (l12lỗ - 1289), người đã dạy cho ông 
nhiều điều, nhờ đố mà ông có hướng ứng phó một cách sáng 
suốt khi quân Mông Cổ xâm lược Nhật Bản lăn thứ nhất. 
Nhiều nhà sư môn phái Phật giáo Zen ở Trung Hoa biết rất 
rõ những thành tựu của Tokiyori Nhà sư Mugaku trên 
đường sang Nhật Bản giúp Tokiyori bị quân Mông Cổ bát. 
Ông thoát chết nhờ việc đọc kinh. Ông vẫn đến được Nhật 
Bản và được quan nhiếp chính Tokimune mời làm phớ chủ 
đền Kenchồii. 

Dòng họ Hòjò rất mộ đạo trong cả việc công lẫn việc tự. 
Hàòjò Shigetoki là đại diện toàn quyền cho đại nguyên soái 
ở Kyoto từ năm 1230 đến 1247, sau trở về Kamakura. Ông 
viết nhiều điều dạy con cháu. Những năm cuối đời từ 1256 
đến 1261, nghỉ ở một biệt thự nhỏ, tu hành ở một ngôi đền 
gần nơi ở, ông viết một cuốn sách, gần như một di chúc. 
Cuốn sách gồm khoảng một trăm đoạn không dài lắm, đề 
cập đến nhiều vấn đề trong đạo làm người dưới ánh sáng 
của giáo lý nhà Phật. 

Trong lời nơi đầu, ông viết rõ ý đồ của mình. Đó là những 
lời khuyên cho lớp con cháu về mối quan hệ cha con, mỗi 
quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai: "Đời người như 
một giấc mộng, giấc mộng lớn với nhiều giấc mộng con, như 
bình minh sau đêm đài, như hoa nở rồi lại tàn..., cần sống 
cho phải đạo." 

Ông đề cập tới cuộc sống cộng đồng giữa người với người, 
giữa cá nhân và gia đình, giữa gia đình và đất nước. Phải 
giữ mối quan hệ chia ngọt sẻ bùi, thương yêu đùm bọc lẫn 
nhau, 

Ông khuyên mọi người nên tụng kinh niệm Phật cho lòng 
trong sạch thanh thản sớm tối. Phật có nghìn tai nghỉn mắt, 
Phật ở trong tâm, Phật chứng kiến và nhỉn thấu suốt mọi 
điều chính tà. 
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Ông nơi cả mối quan hệ giữa đạo Phật với đạo Khổng, 
đạo Lão. Đạo nào cũng dạy con người hướng thiện và trung 
thành. 

Ông nhấn mạnh tới lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, với 
người già: 

"Khi cha mẹ nói, phải bỉnh tính lắng nghe. Có thể cha 
mẹ đã thuộc thế hệ trước không hiểu những điều ta nơi, 
không vui những điều ta vui, không thích những điều ta 
thích. Người già là như thế, nhưng cha mẹ nơi phải nghe, 
phải suy ngấm cho kỹ. Quá khứ của cha mẹ là dài, tương 
lai của cha mẹ là ngắn. Cần làm thế nào cho thỏa ý cha mẹ. 
Nếu không như thế, khi cha mẹ không còn nữa trên đời này, 
có hối hận cũng không kịp nữa..." 

Bản thân Shigetoki càng về già càng hiếu thảo, càng 
nhân hậu, 

_ Ông kêu gọi lòng độ lượng ở con người đối với người 
khác. Ông khuyên người ta nên giữ đức khiêm tốn và biết 
kiềm chế trước những tham vọng: 

"Phải khiêm tốn học tập, nếu tự mình không đọc được 
kinh sách thÌ phải nghe người khác. Không thế sẽ ngu đốt 
và thiển cận. Mọi thú vui đều có mức độ. Áo quần luôn phải 
sạch sẽ và giản dị. Xe ngựa phải vừa phải, không sử dụng 
xa hoa. Mọi cái phải hợp với hoàn cảnh nhà cửa, đồ đạc tư 
trang. Cái gÌ quá mức cũng đều gây khó chịu cho người 
khác. Nếu cứ kéo dài sự quá mức người khác sẽ chống lại 
mình..." 

Trong mối quan hệ với người khác: "Tức giận đến mấy 
cũng đừng trừng phạt những người hầu hạ mình. Hãy tránh 
đi một chỗ để trở lại bình tĩnh. Hãy nghĩ đến sự tận tâm 
của người giúp mình trong quá khứ rồi hãy nhìn những thiếu 
sốt của họ trong hiện tại. Nếu không kiềm chế được nỗi tức 
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giận, không tránh khỏi hối hận". 

"Cẩn thân trong khi nói năng, nhận xét về người khác. 
Cần nhớ rằng trời có mát, vách cơ tai. Đến nhà có tang 
đừng có cười to. Mọi người đều có thể có những lúc đau 
buồn, cần chia sẻ cùng nhau. Không một ai chỉ là một hòn 
đảo." 

"Khi ngồi trên mình ngựa phải chú ý đến người đi bộ bên 
đường. Hống hách với người dưới là điều đáng sỉ nhục". 

' "Dừng có giết một sinh vật nào, dù là con sâu, cái kiến; 
côn trùng cũng có cuộc sống như con người. Dừng bất nó 
phải chết nếu bản thân mình không muốn chết". 

Sự trân trọng cuộc sống của muôn loài là giáo lý đạo 
Phật. Dưới đây là những đoạn, những câu hay, giàu sức triết 
lý: 

"Thật là không đúng nếu ai tốt với anh thi anh mới đối 
xử tử tế. còn ai không tốt với anh thì anh đối xử tôi tệ. Con 
chó vẫy đuôi mừng khi được chủ vuốt ve, còn cụp đuôi khi 
bị đánh đập. Nhưng nếu là con người thì không thể chỉ tốt 
với cái tốt và sẽ xấu với cái xấu. Nếu anh đối xử tốt với 
người xấu thì anh mới cảm hóa được người ta. Ảnh cứ tốt 
với mọi người, Trời Phật sẽ đền bù cho anh, không sợ thiệt. 
Phải dùng nhân nghĩa mà áp đảo cái ác..." 

Nói chung, Shigetoki dùng giáo lý đạo Phật để dạy đạo 
lý làm người: 

"Trong trái tỉm mỗi người đều có một bông sen trên đó 
có Dức Phật. Có nghĩa là bản chất con người vốn là thiện, 
là Phật. phải sống cho tốt như bông sen nở trong tím." 

"Hàng ngày phải tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ thỉ cũng 
phải tụng kinh niệm Phật cho tỉnh thần trong sạch. Phải 
tu dưỡng đều đặn hàng ngày, Phật sẽ chứng giám. Phật 
nhìn thấu suốt cả điều hay điều dở. Người nào thành tâm 


553 


thờ Phật thì hiện tại sẽ có cuộc sống tốt đẹp và tương lai 
sẽ lên Thiên đường". 

"Có người nói phụ nữ không thể thành Phật, điều đó 
không đúng. Phụ nữ thường có tỉnh cảm sâu sắc, họ sẽ thoát 
kiếp luân hồi để thành Phật”. 

"Mọi việc đều do tiền định, đó là lẽ thường. Ngay việc 
anh uống nước cùng dòng với người khác, anh để tay áo 
anh đụng vào tay áo người khác cũng là do tiền định". 

Học thuyết về cái Nghiệp của đạo Phật không chỉ áp 
dụng trong hành vi đạo đức mà trong cả công việc nhà nước. 
Cái đó thể hiện trong lẽ công bằng mà Shigetoki đã nơi đến 
nhiều: 

"Muốn đòi hỏi cái gì hay muốn hưởng thụ cái gì phải cân 
nhắc kỹ xem có xứng đáng không trước khi quyết định". 

"Kết tôi thì dễ, xá tội mới khó. VÌ vậy phải lắng nghe 
thật kỹ, suy nghi thật thận trọng khi xử kiện". 

"Đừng có nhẹ tay với những quan chức cao cấp, bất kể 
là ở chức vụ nào, nếu họ có tội. Khi thấy họ sại lầm. họ 
phạm pháp, phải trừng trị thẳng tay không do dự". 

"Khi xử kiện, người ta rất để sợ quyền lực của anh. Vậy 
phải làm sao cho họ không sợ, nói hết được những điều cần 
nơi, xét xử mới đúng được”. 

“Trừng phạt không phải mục đích chính của việc xét xử. 
Hãy để cho thần Phật xử những người ác, để cho lương tâm 
họ phán xét họ”. 

Vĩ vậy: 

"Khi anh mất trộm cái gì mà cái đó không quan trọng 
lắm, đừng làm ầm lên về sự mất đó vì nó có thể làm cho 
tên kẻ trộm bị giết. Nên nhớ rằng nó án trộm thi tương lai 
nơ chẳng ra gì. Nó không thoát được. Lương tâm nó sẽ trừng 
phạt nơ", 
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Thông qua những bài viết này, ta thấy rõ giáo lý đạo 
Phật và truyền thống tín ngưỡng cổ truyền đã có ảnh hưởng 
nhiều đến tư duy và tỉnh cảm của các nhiếp chính Hòjò và 
ảnh hưởng cả đến tỉnh thần trách nhiệm của họ. 

Ý thức hệ của dòng họ Hòjò cũng rõ ràng qua cách suy 
nghĩ của họ. Họ là những người sảng lập có tài năng của 
nhà nước phong kiến bát đầu từ Yoritomo. Những phẩm 
chất đáng quý của họ được lưu truyền đến nhiều đời sau. 
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CHƯÓNG XX 


QUAN HỆ VỚI LỤC ĐỊA CHÂU Á 


1. Sự lớn mạnh của để quốc Mông Cổ 

Trong khi Nhật Bản đang phát triển với một chính quyền 
mạnh và có năng lực thi những điều kiện chính trị của miễn 
Đông lục địa Châu AÄ đang suy đồi. Nước Trung Hoa thời 
Tống từ năm 960 đến năm 1120 là một đế quốc thống nhất, 
một trung tâm của nên văn minh nhân loại, trong đởơ, nền 
văn học, nghệ thuật, triết học bước vào thời kỳ phục hưng. 

Song cuối thời Tống, Trung Hoa thường xuyên bị các tộc 
du mục Tácta từ Miền Bắc tấn công, sau đó là quân Mông 
Cổ. Năm 1120, các tộc du mục Tácta tiến sâu vào lãnh thổ 
Trung Hoa cho đến phía nam sông Dương Tử. Sau đó quân 
Tácta bị quân Mông Cổ đánh tan, quân Mông Cổ chiếm 
Miền Bác Trung Hoa, lập thành vương quốc vào năm 1230 
và đến năm 1264, họ dời đô đến Bác Kinh. Triều đỉnh nhà 
Tống chỉ còn cai trị Miễn Nam Trung Hoa. Nhật Bản có 
quan hệ buôn bán và giao lưu văn hóa với các tỉnh thuộc 
quyền cai trị của nhà Tống. Hành khách và hàng hóa qua 
lại giữa hai nước thường đi bằng tàu biển của Trung Hoa 
vì công nghiệp đóng tàu của Nhật Bản chưa phát triển. Thời 
đó, các chính phủ Nhật Bản rất ngại có quan hệ chặt chẽ 
với Trung Hoa vi đã cö bài học lịch sử đối với các nước láng 


556 


giềng. Chẳng hạn, xưa kia người Nhật đã cơ lần đến định 
cư tại vùng bờ biển Triều Tiên, sau bị phản đối nên triều 
đỉnh Nhật Bản phải trả lại vương quốc Triều Tiên phần đất 
đó, kể cả một phần đất ở Mãn Châu. 

Dưới thời các nhiếp chính Hòiò, vào năm 1227, chính phủ 
Triều Tiên phản đối Nhật Bản vÌ có những bọn cướp người 
Nhật thường đến quấy rối lãnh thổ Triều Tiên. Quan nhiếp 
chính Nhật Bản đã phải hứa là trừng trị nghiêm khắc bọn 
cướp biển này. Chính quyền Kamakura và triều đình Kyoto 
lúc ấy đang rối ren vì những vấn đề nội bộ, cũng không 
muốn cố sự rắc rối đối với vương quốc Triều Tiên. Bản thân 
vương quốc Triều Tiên cũng đang ở thời điểm khó khăn 
phải chống lại các tộc Tácta từ phía bác, chống quân Miền 
Nam Mãn Châu xâm nhập vào lãnh thổ từ năm 1200, rồi 
từ năm 1231 đến 1238 chống quân Mông Cổ. Quân Mông 
Cổ lấy cớ đánh đuổi tộc Tácta tiến sâu cả vào lãnh thổ Triều 
Tiên. 

Khoảng năm 1259, Hốt Tất Liệt, chúa Mông Cổ, trở 
thành hoàng đế Trung Hoa và đến năm 1264, ông ta dời đô 
về Bác Kinh. Vương quốc Triều Tiên nhanh chóng bị quân Mông 
Cổ đô hộ, không thể cưỡng lại được. Diều này nguy hiểm cho 
Nhật Bản bởi vì khi quân Mông Cổ chiếm được Mãn Châu và 
Triều Tiên thì họ sẽ đe dọa trực tiếp nước Nhật Bản. Giữa quần 
đảo Nhật Bản với miền cực Nam Triều Tiên, khoảng cách gần 
nhất chỉ cố độ 100 hải ly. Trước đấy, trong nhiều thế kỷ, nhờ 
có những dòng bải lưu hung dữ nên Nhật Bản đã tránh được 
những cuộc xâm lược từ lục địa. Ngày nay, quân Mông Cổ chiếm 
được Triều Tiên, tuy họ không quen nghề đi biển nhưng họ đã 
dùng chiến thuyền và thủy thủ Triều Tiên vào mục đích xâm 
lược Nhật Bản. Do sức ép của họ, người Triều Tiên không có 
cách nào chống lại. 
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Chính quyền Bakufu rất lo sợ. Họ có những quân do 
thám ngay trên đất Triều Tiên và họ có được những thông 
tin đầy đủ và kịp thời về âm mưu của quân Mông Cổ. 

Năm 1266, Hốt Tất Liệt gửi tối hậu thư cho chính quyền 
Nhật Bản yêu cầu phải khuất phục làm chư hầu. Năm đó 
phái viên Mông Cổ có sự giúp sức của người Triều Tiên định 
vượt biển sang Nhật Bản nhưng nửa đường thuyền bị bão 
nên phải quay lại. Vì thế đến đầu năm 1268, phái bộ Mông 
Cổ mới đến được cảng Dazaifu mang theo tối hậu thư. 

Triều đình Nhật Bản và chính quyền Bakufu rất lo ngại 
trước tình hình nghiêm trọng này. Song ÿ vào thế vững chác 
của địa hình hiểm trở trên quần đảo và sẵn có một đội quân 
mạnh đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong những nắm 
nội chiến nên họ quyết định tổ chức chống xâm lược. Họ 
đuổi phái bộ Mông ổ về và không chấp nhân tối hậu thư. 
Bức thư của chúa Mông Cổ có tính chất tối hậu thư, gửi 
cho "vua Nhật Bản" thông qua đại diện của chính quyền 
Bakufu ở Dazaifu có chức danh là tướng phòng vệ Miền Tây, 
yêu cầu chuyển cho chính phủ Nhật Bản. Chính quyền 
Bakufu xem thư xong, chuyển về cho triều đỉnh ở Eyoto xin 
ý kiến của nhà vua và thái thượng hoàng, mặc dù họ thừa 
biết là hai vị này không thể có quyết định gì. Kyoto cực kỳ 
bối rối. Lễ kỷ niệm sinh nhật thái thượng hoàng bị hủy bỏ. 
Triều đình họp hết ngày này sang ngày khác để tỉm giải 
pháp. Các đền chùa lập đàn làm lễ để nhà vua xin ý kiến 
của thần Phật. Cuối cùng, nhà vua và thái thượng hoàng 
viết thư trả lời cho chúa Môòng Cổ chấp nhận yêu sách của 
Mông Cổ nhưng lại gửi qua Bakufu để chính quyền Bakufu 
chuyển. Chính quyền Bakufu không chấp nhận bức thư này, 
chẳng những không chuyển mà còn đuổi phái bộ Mông Cổ 
đi, không hồi âm gì hết. Quan nhiếp chính và các đồng 
nghiệp biết tình hình nghiêm trọng nhưng rất bình tính. Họ 
kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu chống quân thù, bảo 
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vệ đất nước. Các công việc chuẩn bị cho chiến tranh được 
thi hành gấp. Lực lượng phòng thủ bờ biển được tăng cường 
và các quan chức Miền Tây đang trú tại kinh đô được lệnh 
trở về địa phương chuẩn bị chiến đấu. 


Quan nhiếp chính mới lên kế nghiệp ở Kamakura lúc ấy, 
năm 1968, là Tokimune, người thừa kế trực tiếp của 
Tokiyori. Ông có dáng một dũng sĩ tuổi 18, đầy sinh lực, 
xứng đáng là một thủ lĩnh quân sự. Cha Tokimune là quan 
nhiếp chính đã về nghỉ, Masamura, một chiến tướng tuổi 
60, tự nguyện làm cố vấn cho Tokimune trong việc hoạch 
định các chiến lược phòng thủ. 

Quân Mông Cổ quyết tâm xâm lược Nhật Bản. Họ sử 
dụng quân lính và chiến thuyền Triều Tiên. Quân lính Triều 
Tiên buộc phải giữ vai trò đội quân đánh thuê nhưng họ 
mong muốn sống hòa bình và không muốn chiến tranh kéo 
đài. Họ không thù oán gì người Nhật Bản mặc dù cũng có 
những sự rắc rối trong nhiều vụ chống lại bọn cướp biển 
Nhật Bản. Những người yêu nước Triều Tiên càng thấy rõ 
rằng không cơ lợi gì khi tấn công người Nhật. Họ bí mật 
thông báo kế hoạch tấn công cho người Nhật và đồng thời 
theo lệnh của quân Mông Cổ, họ vẫn gửi bức tối hậu thư 
thứ ba của Hốt Tất Liệt cho chính quyền Nhật Bản vào 
tháng 9 năm L271. 

Chính quyền ở Bakufu một mặt vẫn thông tỉn cho triều 
đỉnh về chủ trương tổ chức kháng chiến, một mặt, dưới sự 
chỉ huy của quan nhiếp chính Tokimune, ra lệnh tổng động 
viên. Nam 1272, tất cả các chỉ huy cảnh sát và miền Kyùshù 
được lệnh tăng cường phòng thủ. Tất cả những người dân 
Kyushù được lệnh tăng cường phòng thủ. Tất cả những 
người dân Ryùshù đang ở Kyoto cũng được lệnh trở về quê 
hương tham gia phòng thủ. Quân đội Miền Trung được lệnh 
tiến về phía tây hỗ trợ cho Kyùshù. 

Trong khi đó triều đỉnh Kyoto chỉ lo làm lễ đêm ngày ở 
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các đền chùa, câu xin thần Phật giải nạn cho đất nước. Sau 
phái bộ Triêu Tiên năm 1271, một sứ thần Mông Cổ vượt 
biển sang Amazu thuộc tỉnh Chikuzen, yêu cầu chính quyền 
quân sự cảng Dazaifu bố trí cho ông ta được yết kiến vua 
Nhật Bản. Y đồ của ông ta không được thực hiện. Ông ta 
yêu cầu gửi thư cho nhà vua và hẹn chậm nhất hai tháng 
phải trả lời. Viên tướng chỉ huy ở Dazaifu báo cáo về Bakufu, 
Bakufu lại chuyển thư của sứ thần Mông Cố về triều đình. 
Triều đình lại viết thư trả lời nhượng bộ. Bakufu bác bỏ thư 
của triều đình và ra lệnh cho tướng chỉ huy ở Dazaifu đuổi 
sứ thần Mông Cổ về nước. 

Cử chỉ này chẳng khác gì việc tuyên chiến của Nhật Bản. 
Nhà vua thoái vị Go-Saga đi lễ ở Iwashimizu cầu thần Phật 
cứu vớt đất nước khỏi tai họa. Vì lo nghỉ quá ông lâm bệnh, 
ông mất ngày 18 tháng 3 năm 1272. Ông trị vì từ năm 
1246 và là người bạn tận tâm của chính quyền Bakufu. 


2. Cuộc xâm lược của Mông Cổ [ân thứ nhất 
(1274) 


Thông qua các phái bộ sang Nhật Bản, quân Mông Cổ 
muốn buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. 

Nhưng sau khi sứ thần bị đuổi về năm 1268, Hốt Tất 
Liệt quyết định tiến quân xâm lược. Hốt Tất Liệt ra lệnh 
cho vua Triều Tiên đóng các tàu chiến và tập hợp binh mã. 
Song Triều Tiên thiếu quân, thiếu lương thực và vũ khí, nên 
đến năm 1273, vài ngàn quân Mông Cổ phải đi tiên phong. 
Song quân Mông Cổ cũng lại thiếu đường tiếp tế nên phải 
rút về. Một nam sau, chuẩn bị lương thực vũ khỉ xong, vào 
tháng L1 năm 1274, quân Mông Cổ lại tiến quân bằng đường 
biển sang Nhật Bản. Đội quân gồm lỗ ngàn người Mông 
Cổ và Trung Hoa và 8 ngàn quân Triều Tiên. Có 7 ngàn 
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thủy binh Triều Tiên, khoảng 3 ngàn chiến thuyền lớn và 
800 chiến thuyền nhỏ. 

Các đảo Tsushima và Iki bị chiếm một cách dễ đàng. 
Quân Nhật không chống cự nổi phải bỏ chạy. Thủy quân 
Mông Cổ vàng đường biển đến Kyùshù, một bộ phận tấn 
công Hirado, còn đại quân tiến vào vịnh Hakozaki vào. 
ngày — 18 tháng 11. Ngày hôm sau họ đổ bộ lên Hakata. 
Họ chiếm một số thành phố và làng mạc dọc bờ biển, tiền 
gần về Dazaifu, thủ phủ cũ của Kyùshù, có bộ chỉ buy của 
đội quân bảo vệ Miền Tây. Bộ chỉ huy Miền Tây này đại 
điện cho chính quyền Bakufu chỉ huy lực lượng hảo vệ 
thường trực. 


Tin Tsushima thất thủ đến với Dazalfu một cách nh 
chóng rồi truyền về Rokuhara. Bộ chỉ huy Dazaifu báo đọng 
cho tất cả các tỉnh miền Kyùshù. Quân Nhật chuẩn bị phản 
công. Vào thời kỳ đá trở ngại chính ở Kyùshù là con sông 
Chikugo, quân Nhật phải bác cầu phao qua sông. Nhờ đó 
mà họ tiến quân nhanh chóng từ Miền Bắc quống các tỉnh 
Miền Nam (Satsuma, Òsumi và Hyùga) rồi tiến về phía 
Hakata. Đại quân Nhật ở miền này đặt đưới sự chỉ huy của 
viên tướng ở Satsuma là Shimazu Hisatsune. 

Ngày L9 tháng 11 quân địch đổ bộ lên TImazu và đến rạng 
sáng hôm sau thỉ mở cuộc tấn công vào quân Nhật, có các 
chiến thuyền ÿểm hộ, tiến vào thành phố Hakata. Dến sấm 
tối thì họ gặp đội quân do Tsunetsugu chỉ buy. Cuộc chiến 
đấu rất quyết liệt. Quân Mông Cổ có lợi thế vÌ họ tiến quân 
ồ ạt và tổng lực. Quân Nhật từ trước chỉ quen chiến đấu 
với đội hình nhỏ ở nơi hiểm yếu, nên có núng thế bơn. Quân 
Mông Cổ lúc đó cũng cố ưu thế hơn về vũ khí, họ đã có 
những khẩu pháo và đạn lủa. 

Tuy cuộc chiến đấu không cân sức, nhưng quân Nhật 
cũng cầm cự được tới khi trời tối, sau đó họ phải rút lui về 
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miền núi ở Miduki sâu trong lục địa. Quân Nhật cố cầm cự 
để chờ viện binh từ các tỉnh Miền Trung và Miền Dông. Họ 
vẫn lẻ tẻ tấn công, giữ chân quân Mông Cổ tại chỗ không 
cho tiến thêm. May cho quân Nhật, đúng vào thời điểm đó 
có bão mạnh, Các thủy thủ Triều Tiên giàu kinh nghiệm 
kêu gọi quân Mông Cổ rút quân xuống thuyền tỉm vùng bờ 
biển có vách núi cao, kín gió ẩn náu. Quân Mông Cổ trên 
đường rút lui đốt cháy hết làng mạc dọc bờ biển Hakata. 

Suốt đêm mưa to, bão lớn, quân Nhật cũng không tận 
dụng được cơ hội này để phản công. Sáng bôm sau, họ thấy 
thuyền địch bị bão đánh tan tơi tả ngoài vịnh. Dự tính hơn 
200 chiến thuyền địch bị đấm, khoảng 13 ngàn quân Mông 
Cổ bị chết đuối. Tàn quân Mông Cổ trên những thuyền còn 
lại rút về Triều Tiên. 

Tin tức về cuộc chiến đấu đến 19 tháng I1 thi tới Kyoto 
và Kamakura. Chính quyền Bakufu lo lắng vÌ số quân Mông 
Cổ quá đông, Bakufu điều quân tiếp viện đến giúp Kyùshù 
vào đầu tháng chạp, đồng thời kêu gọi các điền chủ trong 
vùng đóng góp sức người sức của cho cuộc phản công. Mọi 
miền trong nước tập trung sức cho việc phòng thủ Miền 
Tây. Tuy nhiên đường quá xa nền các biện pháp điều quân 
có gặp khó khăn. 

Nhờ trận bão lớn, quân Nhật chuyển bại thành tháng. 
Triều đình chỉ còn biết làm lễ tạ ơn thần Phật đã giúp cho 
chiến tháng, tổ chức đàn lễ các tiên đế, hoãn tất cả các cuộc 
vui. 

Nước Nhật Bản được cứu thoát khoải cuộc xâm lược như 
vậy, song hoàng đế Mông Cổ Hốt Tất Liệt thừa biết thực 
lực của quân Nhật. Ông cho rằng quân Mông Cổ thất bại 
vì bị bão chứ không phải lỗi tại quân sĩ. 

Hốt Tất Liệt lại cử một phái bộ sang Nhật Bản lệnh cho 
vua Nhật phải thân hành sang Bác Kinh triều kiến. 
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Chính quyền Bakufu cảm thấy bị lăng nhục. Họ quyết 
tâm chuẩn bị để sẵn sàng giáng trả những cuộc xâm lược 
mới. 


3. Cuộc xâm lược của Mông Cổ lần thứ hai 
(1281) 


Nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống xâm lược,. 
chính quyền Bakufu lập kế hoạch phòng thủ lâu dài. Năm 
1275, ba tỉnh miền biển phía tây và lục địa là Suwo, Aki 
và Bingo được lệnh phối hợp với tỉnh Nagato để bảo vệ kênh 
đàơNagato và vùng biển lân cận. Ó Kyùshù, các địa điểm 
chiến lược được tăng cường thêm quân trong đó có Hakata, 
hải cảng bị quân Mông Cô chiếm đóng vào năm 1274. Sự 
phân công giữa các đạo quân để ứng cứu cho nhau được. :y 
định cụ thể. Trong cuộc xâm lược lần thứ nhất của quân 
Mông Cổ, có một số người đao động bỏ trốn. Lần này nhà 
nước ra đạo luật coi việc đào ngũ là một trọng tội, sẽ bị 
trừng phạt nghiêm khác. 

Ỏ yoto năm 1275, vua Kameyama cho tu tạo lại đền 
Iwashimizu để cầu thần Phật phù hệ cho đất nước được yên 
ổn. Nhà vua cử người đến các đền lớn khác trong nước làm 
lề cầu thần xua đuổi giặc ngoại xâm. Triều đỉnh còn đề nghị 
chính quyền Bakufu cho tôn tạo lại ngôi đền Hakozaki bị 
bọn xâm lược tàn phá. Nơi chung trong thời kỳ này, dạo 
Shintò thịnh hành, tín ngưỡng cổ truyền và các vị thần hộ 
mệnh cho dân tộc được sùng kính, khắp nơi tế lễ. Dạo Phật 
cũng được thịnh hành cùng với đạo Shintò. 

Phía quân Mông Cổ cũng cần chuẩn bị tích cực cho cuộc 
viễn chinh mới. Họ cũng cần thời gian, nhờ đó mà quân 
Nhật rảnh tay thêm cho việc tổ chức kháng chiến. Hoàng 
đế Hốt Tất Liệt thuyết phục hoàng đế nhà Tống ở Nam 
Trung Hoa, lôi kéo nhà Tống vào cuộc viễn chỉnh này. Ông 
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ta cũng biết, nếu chỉ dựa vào nhân lực Triều Tiên thì rất 
khó khăn vì người Triều Tiên sau khi bại trận năm 1274 
đã rất kiệt quệ. Nạn đới kháp nơi, mùa màng thất bát, mùa 
năm sau không có gì hứa hẹn. Nhiều ruộng bỏ hoang không 
người cày cấy, nông thôn phần lớn chỉ có người già và trẻ 
con sản xuất, còn thanh niên trai tráng phải sung vào các 
xưởng đóng tàu boặc các đội thủy quân. Trong cuộc xâm 
lược của quân Mông Cổ lần trước, nhiều thủy binh Triều 
Tiên bị chết ở biển. Vua Triều Tiên đứng trước tình hình 
như vậy, đã kêu gọi chúa Mông Cổ hủy bỏ kế hoạch xâm 
lược Nhật Bản song không lay chuyển được ý chí của Hốt 
Tất Liệt. Ông ta vẫn tiếp tục cử phái bộ mang tối hậu thư. 
sang Nhật Bản. Vào tháng 5Š năm 1275, sứ thần Mông Cổ 
đến Murotsu ở tỉnh Nagato. Sứ thần Mông Cổ bị bát giải 
đến Kamakura, bị chém đầu vào tháng 10. Người Nhật Bản 
không muốn tỏ ra có bất kỳ dấu hiệu yếu đuối và sợ sệt nào 
trước sự đe dọa của quân Mông Cổ. Họ sẵn sàng chiến đấu. 
Chính quyền Bakufu tập trung sức phòng thủ Miền Tây. 
Triều đình và chính quyền Bakufu kêu gọi nhân dân cả nước 
quyên góp ủng hộ kháng chiến. Những người đã dũng cảm chiến 
đấu hoạc ủng hộ cuộc chiến đấu năm 1274 được trọng thưởng. 
Các tướng linh cấp cao được lệnh phải đến thường trực ở các 
vị trí chiến lược. Các thành viên trong dòng họ Hòjò đích thân 
đến chỉ huy việc phòng thủ ở Kyùshù và ở tỉnh Nagato. Chính 
quyền Kamakura quyết định các tướng và các viên chỉ huy các 
cấp phải đi hàng đầu để động viên quân sĩ, làm cho họ tin tưởng 
rằng chính quyền Kamakura luôn ở bên họ và đồng cam cộng 
khổ với họ để chống ngoại xâm. 

Theo dõi chặt chế hành động chuẩn bị chiến tranh của 
Hốt Tất Liệt, các nhà lãnh đạo chỉnh quyền Bakufu càng 
thêm quyết tâm kháng chiến. Họ củ các viên tướng cấp cao 
đến các tỉnh Miền Tây kiểm tra khả năng phản công thủy 
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quân giặc. Cuối năm 1275, cơ lện` =ho các tình miền biển 
đóng thêm chiến thuyền và tích cực huấn luyện thủy bịnh. 
Đầu năm 1276, bộ chỉ huy Kyùshù được lệnh tập trung tất 
câ mọi người tình nguyện chiến đấu trên biển đếp HaRata. 
Đáp lời kêu gọi của chính quyền Kamakura, quân tình 
nguyện đến xin ghi tên đông vô kể. Các chiến Binh Kyùshù 
không tiếc gì thân mình, cả gia đỉnh và của cải của mình 
để phục vụ công cuộc chuẩn bị kháng chiến. D# chuẩn bị 
chiến đấu trên biển, chính quyền Bakufu ra lệnh đống và 
trang bị những chiến thuyền nhỏ, cơ động nhanh về tuyển 
đội thủy thủ đã có qhiều kinh nghiệm. Những người trước 
đây chuyên nghề cướp biển cũng được mời ra, sưng vào đội 
thủy quân, không Ít người trong số họ được trọng đụng làm 
chỉ buy. Những chiến thuyền nhỏ này sẽ dùng để truy kích 
thuyền quân địch cả ở ngoài biển lẫn trên sông, khi cần có 
thể đốt cháy cả đoàn thuyền cho lao vào thuyền địch. Sáng 
kiến đùng những chiến thuyền nhỏ là một ý đồ chiến lược 
quan trọng. 

Ngoài những việc trên, còn có những biện pháp phòng 
thủ tích cực. Chính quyền ở Baufi ra lệnh xây một bức 
tường đá từ Miền Đông mũi Shiợa dọc theo bờ biển vịnh 
Hokozaki đến tận Imazu. Bức tường này để ngăn những 
cuộc đổ bộ của quân địch boặc ít nhất gây trở ngại cho 
chúng, ngăn bước tiến quân của chúng vào đất liền. Xây 
như thế có một nhược điểm là bức tường đó rất dài, phải 
có lực lượng phòng thủ ở cả hai đầu. Như vậy cần khối lượng 
vật tư lớn cũng như cần bố trí mưột lực lượng quân sự lớn. 

Nhiệm vụ chuẩn bị chiến đẩu thật nặng nề đối với chính 
quyền Bakufu. May thay, quãn Mông Cổ lùi cuộc tiến công 
đến năm 1281, nên quân Nhật kịp hoàn thành việc xây dựng 
bức tường đá. Như vậy phải mất õ năm mới xây xong bức 
tường, tốn không biết bao nhiêu nhân tài, vật lực. Nhân dân 


ð65 


Triều Tiên cũng rất khổ. Dưới sức ép của quân Mông Cổ, 
họ cũng phải chuẩn bị đi đánh Nhật Bản. Năm 1279, có 
lệnh của Hốt Tất Liệt từ Bác Kinh cho vua Triều Tiên phải 
đóng Ì ngàn chiếc thuyền mới và tuyến đoàn thủy thủ 
khoảng 20 ngàn quân. Quân Mông Cổ gồm 50 ngàn người 
sẽ tiến đến đóng quân ở bờ biển phía đông Triều Tiên để 
đợi xuống thuyền. Như vậy về quân số, đã gấp đôi lực lượng 
xâm lược năm 1274. Hốt Tất Liệt còn chuẩn bị một kế hoạch 
lớn hơn nữa. Ông ta lập một "bộ chỉ huy đặc biệt để trừng 
phạt Nhật Bản" có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc toàn bộ công 
việc chuẩn bị cho cuộc viễn chỉnh. Hốt Tất Liệt buộc vua 
nhà Tống ở Miền Nam Trung Hoa phải hỗ trợ cho quân 
Mông Cổ tiến công Nhật Bàn. Ông ta đích thân thống lĩnh 
toàn bộ thủy quân gồm 100 ngàn người trong đó có cả quân 
Tống sang đánh Nhật Bản. Vua Triều Tiên dưới sức ép của 
Hốt Tất Liệt cũng cử quân tham gia cuộc viễn chỉnh với 
900 chiến thuyền, 15 ngàn thủy bính, 10 ngàn quân bộ và 
một khối lượng lớn lương thực, quân trang vũ khí. Vua Triều 
Tiên còn sẵn sàng đích thân thống lĩnh thủy quân đi đánh 
Nhật Bản và xin tham gia "bộ chỉ huy đặc biệt để trừng 
phạt Nhật Bản". 

Vua Triều Tiên còn đề nghị với Hốt Tất Liệt bổ nhiệm đô 
đốc Kim vào bộ chỉ huy thủy quân. Hốt Tất Liệt chỉ hứa chung 
chung là sẽ sử đụng tối đa lực lượng của Triều Tiên. Sử sách 
Mông Cổ vào năm 1281 có ghi: "Tháng 8 năm đỏ, vua Triều 
Tiên đến Changan Nor được lioàng đế Hốt Tất Liệt tiếp. Hai 
bên bàn bạc, cuối cùng đi đến thỏa thuận. Các chiến thuyền sẽ 
chở 40 ngàn quân lông Cổ, Triều Tiên. Đội quân Bác Trung 
Hoa sẽ hợp tùng với 100 ngàn quân Nam Trưng Hoa ở đảo [ki, 
sau đó cùng tiến công quân Nhật”. 

Hốt Tất Liệt ra lệnh xuất quấn ngày 4 tháng 1 năm 1281. 

Hạm thuyền Triều Tiên đã sẵn sàng lên đường từ mùa 
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xuân năm 1281, nhưng hạm đội “ ng Hoa gặp khó khăn 
vì chưa kịp trang bị đầy đủ cho quá đông chiến thuyền nên 
phải hoãn lại. Các viên chỉ huy Triều Tiên, đưới sức ép của 
quân Mông Cổ, đưa quân đánh Tsushima. Hòn đào này đã 
chuẩn bị kháng chiến tốt hơn năm 1274 nhiều nên quân 
Mông Cổ bị đánh bật đi vào phải quay trở lại căn cứ của họ 
ở Masampo. Cũng vào lúc này, quân lính Mông Cổ bị dịch 
bệnh ốm rất nhiều. Các chiến thuyền mãi cho đến mùa hè 
không rời bến được, trong khi đó hạm đội Trung Hoa đã 
tiến đến gần đảo Iki từ Miền Narn. Ngày 10 tháng 6, chiến 
thuyền Triều Tiên không đợi thủy quân Trung Hoa đã bỏ 
qua lki tiến đến bờ biển Chikuzen. Ngày 23 tháng 6, họ đổ 
bộ lên một số vị trÍ giữa Munakata và vịnh Hakozaki, chiếm 
vị trí chiến lược là mũi Shiga. Cuộc tấn công của quân Mông 
Cổ nhằm thẳng vào phía bác bức tường đá và vào sườn phải 
của quân Nhật. 

Quân Nhật ở đầu phía nam bức tường thành gần thành 
phố Imazu cũng phải đương đầu với một lực lượng quân 
địch rất mạnh đang định đổ bộ lên Miền Bác tỉnh Hizen. 
Hạm đội Trung Hoa từ phía nam nhanh chóng chiếm Hirado 
và một số vị trÍ khác. Họ đã đổ bộ lên và chiếm giữ các vị 
trí này. Quân Nhật bố trí phòng thủ ở dọc tường thành và 
ở hai đầu, tức là từ phía tây Imazu dọc theo mũi Shiga lên 
phía bác. Họ chiến đấu mạnh và có hiệu quả nên trên nhiều 
vị trí ở Eyùshù, họ đã chuyển từ thế thủ sang thế công, gây 
sức ép mạnh với lực lượng địch, đặc biệt là cánh quân địch 
đã đơng ở mũi Shiga. Các chiến thuyền nhỏ của Nhật Bản 
phát huy tác dụng luồn lách tấn công các chiến thuyền lớn 
của dịch và cắt đứt đường liên lạc của họ với nhau. Các thủy 
binh thiện chiến này phần lớn là dòng đối của các viên tướng 
đã từng giúp Yoshitsune trước kia trong các trận chiến đấu 


56T" 


trên biến từ Yasghima đến Dannoura năm 1185. Trong cuộc 
chiến đấu Bhông cân sức, quân Nhật giữ vững được trận địa 
bão lâu không rõ, chỉ biết từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 14 
tháng 8, trong vòng bảy tuần lễ, hợ giữ vững được trận địa 
từ Munakata đến tỉnh Hizen và quân sâm lược chưa ngày 
nào chiếm được ưu thế. 


Quản Trung Hoa thực chất chẳng có lòng dạ nào chiến 
đấu. Đơn giản là họ chẳng trung thành gì với người Mông 
Cổ, vốn cũng là kẻ thù của bọ. Còn đối với người Nhật, hợ 
chẳng có thù oán gì sâu sắc, ngược lại, giữa họ với người 
Nhật vốn vẫn có mối quan hệ với nhau về buôn bán và về 
tín ngưỡng. 

Song trên mặt trận Nhật Bản, tỉnh thần và ý chí chiến 
đấu không có ý nghia quyết định. Tháng 8 là mùa bão ở 
biển Nhật Bản, đặc biệt là Miền Tay Nam. Đúng vào thời 
kỳ đang có cuộc xâm lược của quân Mông Cổ và đồng minh 
vào năm 1281 thì cố một cơn bão cực mạnh đổ bộ vào miền 
bờ biển Kyùshù, tàn phá vùng này trong hai ngày liền. Biên 
niên sử Nhật Bản ghi lại rằng đây là cơn bão Kamikaze, có 
nghĩa là cơn bão thần. Hạm đội địch bị đánh tan tơi tả trơng 
hai ngày l5 và 16 tháng 8. 


Tổng số thiệt hại của quân xâm lược là bao nhiêu không 
có tài liệu đầy đủ. Chỉ có những sử liệu chép rằng, các chiến 
thuyền Triều Tiên có chạy trốn trước khi cơn bão đổ hộ vào 
Kyùshù song họ cũng bị tổn thất nặng nề, hơn một phần 
ba quân Triều Tiên và quân Mông Cổ đi trên các chiến 
thuyền đó bị chết đuối. Còn hạm đội Trung Hoa ở phía nam, 
lực lượng chính tại vịnh Imari ở miền Hizen, là nơi bị cơn 
bão tàn phá chủ yếu. Họ ở trong tình trạng hoàn toàn tuyệt 
vọng, rất nhiều chiến thuyền bị bão đánh tan tành. Sự thiệt 
hại về người có thể là ghê gớm không lường hết được. Trên 
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chiến thuyền Trung Hoa cơ đến 100 ngàn quân, chác chắn 
rằng quá nửa số đó đã chìm dưới đáy biển. Diều không may 
cho quân Trung Hoa là chiến thuyền của họ tập trung tất 
cả ở vịnh Imari và đại quân của họ đóng ở dọc bờ biển 
Hizen, một số lớn đóng ở đảo Takashima lối ra vào vịnh. 
Sau khi phần lớn chiến thuyền của họ bị bão đánh tan, quân 
Trung Hoa trên đất liền, hàng ngàn tên bị giết hoặc bị bát 
làm tù binh. Nhờ sức mạnh của thiên nhiên, các chiến binh 
Nhật Bản ở Kyùshù đã thắng to. 


Quân Nhật Bản chiến tháng hoàn toàn. Hốt Tất Liệt còn 
định xâm lược Nhật Bản lần thứ ba nữa song quân lính 
Mông Cổ không còn ý chí chiến đấu, đội quân đánh thuê 
Triều Tiên cũng đã kiệt sức... 

Đến năm 1286, Hốt Tất Liệt chuyển hướng xâm lược 
trong đất liền lục địa Trung Hoa và Châu AÄ. 


Nhật Bản thoát nạn ngoại xâm và chính quyền Bakufu 
lại bất tay vào công việc trong nước, rất nhiều và rất nặng. 


+ Khó má lưỡng hết số chiến thuyền Trung Hoa bị chỉm., Sử liệu không ghỉ 
rõ bao nhiều thuyên lồn. hao nhiều thuyền nhỏ. Cả hạm đội Nam Trung Hoa 
gêm 3.51) chiến thuyền gôm đủ các loại.. Những chiến thuyền lón bị chim II 
nhất chiếm một phần mưới tổng số. 
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CHƯÓNG XXI 


NHẬT BẢN SAU NHỮNG CUỘC XÂM LƯỢC 
CỦA MÔNG CÔ 


1- Hậu quả kinh tế 


Tin đẩy lùi được quân Mông Cổ đến với triều đình ngày 
23 tháng 9 năm 1281 và được chuyển nhanh đến Kamakura. 
Thái thượng hoàng Kameyama địch thân đến đền 
Iwashimizu chủ trì lễ tạ ơn thần Phật và đọc tuyên cáo 
tháng trận. 

Thắng lợi của quân Nhật là ngoài sức tưởng tượng. Mặc 
dù triều đình và chính quyền Bakufu coi nguyên nhân thắng 
lợi trực tiếp chính là lòng dũng cảm và ý thức kỷ luật của 
giới quân sự đã được nuôi dưỡng từ thời Yoritomo và truyền 
thống được những người kế tục ông phát huy. 

Trước những thử thách khác nghiệt của cuộc kháng chiến 
chống xâm lược, triều đình và nhà vua đương thời thể hiện 
rõ sự nhu nhược và bất lực, không đảm nhiệm nổi sứ mệnh 
cứu nước. Thâm tâm họ luôn lơ sợ và lùi bước trước quân 
xâm lược Mông Cổ. Chính nhờ có sự phát triển của một 
quốc gia phong kiến có tổ chức chặt chẽ mà nước Nhật thoát 
cảnh hiểm nghèo. Thật vậy, qua cuộc kháng chiến chống 
quân Mông Cổ, các nhà lãnh đạo chính quyền phong kiến 
Bakufu đã thể hiện rõ ý chí kiên cường, tài tổ chức và chỉ 
huy, đoàn kết các lực lượng chống ngoại xâm, đã đưa cuộc 
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kháng chiến đến thắng lợi. Vai trò lãnh đạo quyết định nhất 
là những người kế tục Yoritomo, các quan nhiếp chính dòng 
họ Hòjò, đặc biệt là Tokiyori và Tokimune. 

Song chính quyền Bakufu ở Kamakura đã phải trả giá 
trong cuộc kháng chiến này. Nhiệm vụ động viên quân lực 
tới mức rất cao, duy trỉ lực lượng ở mật trận, thu gom mọi 
nguồn cưng cấn để đủ cho binh lính, tổ chức cuộc chiến đấu, 
trách nhiệm đớ đặt lên vai các nhà lãnh đạo quân sự. Thắng 
lợi rồi, nhưng nhiệm vụ nặng nề của họ chưa hết, còn phải 
tiếp tục lãnh đạo giải quyết hậu quả chiến tranh trong nhiêu 
năm nữa. Ngay sau khi nhận được tin thắng lợi vào năm 
1281, họ vẫn phải cử một viên tướng cấp cao để kiểm tra 
việc phòng thủ ở tỉnh Harima, miền biển phía đông và vòng 
cung phía tây Sanyòdò. Trong khi đơ, nhiều viên tướng khác 
vẫn phải duy trì lực lượng ở Kyùshù đề phòng những âm 
mưu mới của giặc ngoại xâm. Tất cả các chiến thuyền được 
kiểm tra xem xét, tu sửa lại. Một lực lượng phải canh giữ 
tù binh chiến tranh. Kyushù vẫn ở tỉnh trạng báo động vỉ 
mối đe dọa của chiến tranh xâm lược vẫn còn. 

Dường lối quốc phòng của chính quyên Bakufu như vậy 
là đúng đán vì không thể lơ là phòng thủ khi vẫn còn những 
mối đe dọa từ bên ngoài. Quân Mông Cổ vẫn còn âm mưu 
tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Nhật Bản lần thứ ba, 
chính quyền Bakufu vẫn phải duy trì lệnh động viên. 

Trước sự phòng vệ của các lực lượng Nhật Bản, người 
Triều Tiên cũng sợ. Trong lịch sử, chỉnh họ cũng đã bị các 
thủ lĩnh quân sự Nhật Bản tấn công, có lần quân Nhật đã 
đổ bộ vào bờ biển Triều Tiên. Trong tình hỉnh mới, họ lại 
sợ cố thể diễn ra cuộc tấn công từ phía Nhật Bản. Họ đã 
đề nghị quân Mông Cổ giúp họ tăng cường lực lượng phòng 
thủ. Vua Triều Tiên thúc quân Mông Cổ tấn công Nhật Bản 
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một lần nữa và họ sẵn sàng đóng góp 150 chiến thuyền. 
Quân Mông Cổ vẫn nuôi dưỡng mộng xâm lăng cũng cho 
đóng thêm nhiều chiến thuyền, khai thác nhiều gỗ ở miền 
Yalu để đóng thuyền. 


Nhật Bản theo đõi chặt chế Am mưu của quân Mông Cổ 
và Triều Tiên. Nam 1282, Hòjè Tokisada được cử đến 
Chikuzen chỉ huy việc tăng cường phòng thủ, ông lập bản 
doanh gần Hakata. Quân Mông Cổ cũng tích cực chuẩn bị. 
Họ lập bộ chỉ huy chiến tranh và yêu cầu phía Triều Tiên 
cung cấp lương thực. Cố dấu hiệu cuộc tấn công Nhật Bản 
sẽ bắt đầu vào cuối năm 1283. Phía Nhật Bản được tín này 
vào tháng 6, một đạc phái viên của chính quyền Bakufu 
được cử đến Harima kiểm tra việc phòng thủ. Tokisada lệnh 
cho tất cả các đơn vị ở Kyùshù sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
bờ biển. 

Cuối năm ấy, tình hình cực kỳ cảng thẳng. Chiến tranh 
cố thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Song không rõ vỉ lý do gì, 
quân Mông Cổ án binh bất động. Có tin tình báo từ Triều 
Tiên gửi về nói quân Mông Cổ đổi chiến lược. Họ chuyển 
hướng tấn công qua lục địa Châu A, sang Châu Âu và bỏ 
Nhật Bản. Chính quyền Bakufu vẫn không lơ là việc phòng 
thủ. Việc chuẩn bị kháng chiến được tiếp tục cho đến năm 
1294. Năm đó Hốt Tất Liệt chết. Người kế nghiệp ông là 
Thiết Mộc Nhĩ (Timur ) cũng giảm ý chí bành trướng về 
phia bác. Họ bỏ chủ trương đống thuyền chiến. 

Sau khi Hốt Tất Liệt chết, một số nhà sư từ Trung Hoa 
sang Nhật Bản nơi rõ điễn biến tỉnh hình của quân Mông 
Cổ. Chính quyền Bakufu lo xa vẫn duy trì sự phòng thủ cho 
đến thập kử sau, tất nhiên với quy mô hạn chế hơn. 

Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hơn 20 năm. Nhân 
tài vật lực dồn cho sự nghiệp này cực lớn, kho tàng và các 
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nguồn dự trừ cạn kiệt. Cũng đã có điều tiếng phàn nàn đối 
với các quan nhiếp chính dòng họ Hòjò. Về phần mình, các 
nhà lãnh đạo Hoòjò cũng cảm thấy mệt mỏi, nhiệm vụ họ 
phải gánh vác để tổ chức phòng thủ đất nước quá nặng. 
Masumura, người anh em kết. nghĩa của Yasutoki, người ủng 
hộ trung thành chính sách của các nhiếp chính Hòjö từ năm 
1224, đã hoàn thành xuất sác nhiệm vụ tổng chỉ huy quân 
đội dưới quyền của nhiếp chính Tokimune. Ông mất năm 
1273, người kế nghiệp ông là Yoshimusa cũng từ quan, về 
đi tu vào năm 1276. Có sự hụt hãng vì thiếu người lãnh đạo 
giàu kinh nghiệm nên một mình nhiếp chính Tokimune phải 
đảm nhiệm điều hành cả việc đân sự lẫn quân sự trong một 
thời kỳ rất nhiều khó khăn. Một người trợ lý cho Tokimune 
được bổ nhiệm năm 1283, song công việc của Tokimune vẫn 
quá nặng. Nam sau, 1284, nhiếp chính Tokimune lâm bệnh 
và mất vào tuổi 34, một tổn thất lỡn lao cho đất nước. 
Tokimune với tính cương nghị hiếm thấy, với sự sảng suốt 
và lòng dũng cảm ở cương vị nhiếp chính đã là linh hồn của 
cuộc kháng chiến. Ông đã đương đầu với rất nhiều vấn đề 
từ sự đe dọa của quân Mông Cổ. Ông đã hoàn thành xuất 
sắc sứ mệnh lịch sử của minh. 

Khi triều đỉnh Eyoto được tin Tokimune mật, họ rất đau 
buồn và lo lắng cho tương lai, lọ làm sao cơ người tài giỏi 
kế nghiệp ông. Cuối cùng người ta chọn con trai ông lên kế 
nghiệp lúc mới 14 tuổi. Thời kỷ này là lúc đang cần người 
giỏi để lãnh đạo giới quân sự. Nhưng phái Hòjò có sự rạn 
nứt, sự đoàn kết không được như thời kỳ trước. Cả ở 
Kamakura cũng như ở các tỉnh xa xôi hẻo lánh, những người 
trong họ Hoòjò vốn có sự đố ky với Tokimune, nay lại thấy 
"một câu bé” lên ngồi ghế nhiếp chính, họ thầm không phục. 
Ngay ở Eamakura cũng có những người dứng đầu các dòng 
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họ phong kiến lớn, đầy tham vọng về quyền lực, có những 
tâm tư trước tình hình đất nước. 


Trong thời kỳ có ngoại xâm, người ta đoàn kết với nhau, 
gác bỏ mọi sự đố ky riêng tư, kể cả thù riêng. Qua chiến 
tranh, vào thời bình, người ta cảm thấy đã chịu nhiều thiệt 
thòi. Qua hai lân chống xâm lược vào năm 1274 và 1281, 
các thủ linh quân sự, các gia thần trung thành với chính 
quyền phong kiến, kể cả những người lính thường, đã chịu 
nhiều hy sinh. Hết năm này sang năm khác họ bỏ tiền của, 
kể cả sức lực ra để bảo vệ đất nước, có người mất hết, chẳng 
còn gỉ. Chiến tranh đã qua, họ thấy phải được đền bù lại và 
họ coi đó là trách nhiệm của chính quyền Bakufu. 

Về phần mình, chính quyền Bakufu trong những năm 
chiến tranh cũng đã đốc hết mọi tiềm năng, nay không còn 
được bao nhiêu về mặt cơ sở vật chất để đáp ứng những đòi 
hỏi của các thủ lĩnh quân sự và người của họ. 

Ỏ nhiều nơi không khí bất mãn đã xuất hiện chống lại 
chính quyền Bakufu. Nền tảng của chính quyền phong kiến, 
một thời là chỗ dựa của chính quyền Bakufu và là nguồn 
gốc của những kỳ tích nay rạn nứt, yếu đi nhanh chớng. 

Các thủ linh quân sự không chỉ đòi bồi thường, họ còn 
đòi ban thưởng. Họ cho rằng nhờ cơ họ đất nước mới thoát 
được nạn ngoại xàm. Nhưng không phải chỉ có họ đòi trả 
công. Giới táng lữ ở các đền chùa cũng cho rằng nhờ có họ 
thần Phật mới xua đuổi được giặc ngoại xâm. Giới tăng lư 
cũng đòi được đền đáp xứng đáng. 

Chính quyền Bakufu rất lúng túng. Dại nguyên soái, 
thông qua quan nhiếp chính, kêu gọi cấp dưới đề cao kỷ luật 
và kiên nhẫn chờ đợi chính sách khen thưởng và bồi thường. 
Song trong thực tế nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thật 
sự, họ không chịu nghe theo lời kêu gọi của chính quyền. 
Như vết đầu loang, không khí phản đối chính quyền lan 
nhanh đến các tầng lớp dân chúng. 


570 


Chính quyền Bakufu áp dụng chính sách bồi thường và 
ban thưởng ưu tiên trước cho giới tăng lữ ở các đền chùa. 
Các thủ lĩnh quân sự chưa được hưởng gỉ ngay. 

Thông thường đối với một nước, sau khi thắng trận sẽ 
thu được nhiều chiến lợi phẩm để ban thưởng cho quân sĩ. 
Trường hợp ở Nhật Bản, thắng trận không có chiến lợi 
phẩm, không lấy gÌ bù đắp được cho những thiệt hại chiến 
tranh. 

Quan nhiếp chính Sadatoki, kế nghiệp cha là Tokimune 
năm 1284, cảm thấy vị trí của mình bị lung lay vỉ không 
có gì làm cơ sở cho quyền lực. Kho tàng cạn kiệt. Hàng chục 
năm liền, sản xuất không kịp cho tiêu thụ. Mạt khác, các 
thủ lĩnh quân sự đồi thái ấp, binh lính trở về quê đòi thêm 
đất cày. Giới điền chủ có công trong chiến tranh đòi được . 
thêm thái ấp, không kể họ đòi lại những thái ấp riêng của 
họ trước đây đã bị tịch thu. Chính quyền Kamakura đành 
phải làm ngơ trước mọi đòi hỏi, mợi điều ta thản và ra lệnh 
ai cổ vấn đề gÌ yêu cầu gửi đến các quan chức quản ly đất 
đai và chỉ huy cảnh sát ở Shòni, Òtomo, Shimazu và Shibuya 
để giải quyết. Cấm không được đến thẳng Eamakura và 
Rokuhara nếu chưa qua cấp quản lý đất đai và chỉ huy cánh 
sát. Dơ là vào tháng 8 nam 1286, sau 5 năm kể từ khi có 
cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Mông Cổ. 

Năm 1294, tình hình bế tác quá, không có cách nào gỡ 
ra được, chính quyền Bakufu ra một quyết định đầy phiêu 
lưu và thách thức. Họ tuyên bố do tỉnh hình khơ khán xóa 
bỏ chính sách bồi thường và khen thưởng đôi với những 
người tham gia kháng chiến trong những năm 1274 và 1281. 

Quyết định của chính quyền Bakufu trái với lời của đại 
nguyên soái năm 1284, kêu gọi mọi người giữ kỷ luật. theo 
đúng luật pháp và kiên nhẫn chờ đợi. Nhiêu người kiện 
chính quyền Bakufu đã nuốt lời hứa và phản đối các nhà 
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lãnh đạo Hòjò. Họ cảm thấy bị lừa đối và bị xúc phạm quá 
mức. 

May thay thời kỳ đớ, giới quân sự chưa công khai nổi lên 
chống lại các quan nhiếp chính. Giới điền chủ ở Kyùshù cũng 
vẫn kiên nhẫn chờ đợi và họ vẫn tham gia các công việc 
quốc phòng. 

Đến cuối năm 1299, người Mông Cổ nhờ một nhà sư nổi 
tiếng ở Trung Hoa sang Nhật Bản vận động sự hòa hiếu. 
Chính quyền Bakufu không tin ở sự thành thật của phía 
Mông Cổ. Nhà sư được đối xử tử tế nhưng bị giữ lại ở lzu. 
Kyùshù vẫn cảnh giác đề phòng trong một số năm nữa. 

Quyền lực của các nhiếp chính Hòjè yếu đi do nguyên 
nhân kinh tế. Sự sụp đổ của họ cũng gắn liền với những bế 
tác mà chính quyền Kamakura không có cách gỡ. Không ai 
muốn lật đổ chính quyền Kamakura nếu như họ có chính 
sách tích cực phục hồi kinh tế sau chiến tranh. 

Từ khi hòa bỉnh lập lại, có một tầng lớp mới có cơ hội 
làm ăn tốt hơn. Dó là những thương nhân, những người cho 
vay lãi, những điền chủ cho phát canh thu tô và những người 
làm công, những người quản lý cho địa chủ. Tầng lớp này 
lại ủng hộ chính quyền Bakufu, họ không muốn phá di trật 
tự cũ. 

Vị trí của chính quyền Kamakura cuối thế kỷ XI lung 
lay vÌ nền kinh tế kiệt quệ. Sự quá mất cân đối trong thu, 
chỉ đã làm cho tầng lớp vốn có đặc quyền đặc lợi bất bình 
và có thái độ đổi địch. Sự khủng hoảng về tài chính đó đã 
làm cho chính quyền Bakufu yếu đi nhiều từ sau cuộc kháng 
chiến chống quân Mông Cổ lần thứ hai. Đó là cơ hội cho 
những kẻ thù và các phái đối lập của đòng họ Hòjè đẩy 
mạnh sự chống đối các quan nhiếp chính. Những lời ta thán 
trong dân chúng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa chống đối 
chính quyền đang âm Ï. 
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Có một biện pháp có thể cứu văn được tình hình kiệt quệ 
về kinh tế là tăng thuế để bù đáp chơ chi phí quốc phòng. 
Song các nhiếp chính cuối cùng của dòng họ Hòjò không 
dám áp dụng biện pháp này. 


2. Sự sụp dổ của các nhiếp chính Hòjò 


Một thập kỷ từ sau cuộc rút lui của quân Mông ổ vào 
năm 1284, không có nhiều tư liệu về hoạt động của chính 
quyền Kamakura. Chỉ có điều rõ ràng là những người kế 
tục Tokimune không còn đủ uy tín để điều hành đất nước 
như ông ta nữa... Thật vậy, sau khi Tokimune mất, người 
con trai 14 tuổi của ông lên kế nghiệp một cách miễn cưỡng. 
Các quân sư của vị nhiếp chính nhỏ tuổi cũng không ai có 
tiếng nói thuyết phục được giới chiến binh đây tham vọng. 
Sự đối địch với dòng họ Hòjò ngày một tăng. Các quan chức 
cao cấp nói chung không còn trung thành với dàng họ này 
như trước. Chế đệ nhiếp chính đang trên đà suy sụp. 

Thật ra thì trước khi có cuộc xâm lược của quân Mông 
Cổ đã có sự chống đối ngầm với dòng họ Hòjò. Thời kỳ đó, 
gia đình Miura có nhiều tham vọng quyền lực đã nổi dậy 
vào năm 1246 với âm mưu sát hại quan nhiếp chính 
Tokiyori. Âm mưu nổi dậy bị bại lộ, bị dẹp nhanh chóng. 
Thế của dòng họ Hòjò lúc đó còn rất mạnh. Chính quyền 
Bakufu mở rộng trên khắp nước, trong giới quân sự lại có 
những làn sóng ngầm chống đối. Dầu năm 1272, một viên 
tướng ở Rokuhara bị khép vào tội chết vì chống lại nhiếp 
chính Tokimune và sau đó không lâu một vị tướng khác là 
Tokikuni cũng bị hành quyết. Ngay trong các quan chức 
chính quyền Kamakura cũng có điều này tiếng nọ đối với 
nhiếp chính. Nhiều bức thư nặc danh có dụng ý làm giảm 
uy tín của phủ nhiếp chính. Đến thời Sadatoki thì uy tín 
của nhiếp chính đã xuống thấp lám rồi. Sadatoki là người 
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không có năng lực, lại không cớ tỉnh thần trách nhiệm cao. 
Vàề tính kiên nghị thÌ ông thua xa người cha là Tokimune, 
về tài năng thì thua xa ông nội là Tokiyori. Ông muốn dựa 
vào các cố vấn để điều hành đất nước, song những người 
này phần đông không phải là người ngay thẳng. 

Khi lên làm nhiếp chính (1284), Sadatoki mới là một cậu 
bé con, lại đúng vào thời kỳ tình hình đối nội cực kỳ khó 
khăn. Giúp việc ông có hai vị cố vấn kÌnh địch nhau ra mặt. 
Một người là Yasumori đứng đầu dòng họ Adachi và một 
người là Yoritsune thuộc dòng họ Taira giữ quyền cao trong 
bộ máy hành chính. Yoritsune buộc tội Adachi cố âm mưu 
vận động để giữ chức đại nguyên soái vì có quan hệ nội tộc 
với thủ lĩnh phái Minamoto. VÌ việc này Adachi đã bị phế 
truất và bị sát hại năm 1285. Còn Yoritsune sau khi lật đổ 
được Adachi, một mình nấm quyền lực cũng bị giết chết 
năm 1393 cùng với một số đồng nghiệp khác. Chính ông này 
bị buộc tội là cớ âm mưu lật đổ nhiếp chính, do đó chính 
những người lãnh đạo Hòjò đã giết ông ta. 

Năm này 8adatoki đã 24 tuổi, một mình điều hành công 
việc cho đến năm 1301, sau đơ đi tu. Một người em họ ông 
ta là Morotoki kế nghiệp ông. Sadatoki vấn tham gia điều 
hành công việc cho đến năm ông mất, 1311. Con trai ông 
là Takatoki sinh năm 1303, được giao cho những quan chức 
tin cẩn trông nom để học tập kế nghiệp cha. Nhưng lúc đó, 
thể chế nhiếp chính đã bị lung lay lắm rồi. Vinh quang của 
đòng họ Hòjò cũng đã mờ đi nhiều, phủ nhiếp chính không 
còn vai trò chỉ đạo. Đến năm 1316, ngay chính quyền 
Kamakura cũng không còn uy lực như trước. Các thủ lính 
quân sự không còn trung thành với chế độ nhiếp chính nữa. 
Một số người có công trong cuộc kháng chiến chống quân 
Mông Cổ bị lãng quên, không ai nhác tới. Dặc biệt những 
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chiến bính ở Kyùshù ta thán nhiều nhất. Các nhà lãnh đạo 
dòng họ Hòjò bị chống lại từ tứ phía. Cơ lý do là chính quyền 
Bakufu đã quá bất lực trước tỉnh bình, lại không còn công 
tâm như thời trước. Ngay tòa án của đại nguyên soái cũng 
xét xử nhiều vụ không công bằng. 

Hai thập kỷ đầu thế kỷ XIV, làn sóng chống đối các nhiếp 
chính lan rộng, song dòng họ Hòjò vẫn nắm quyền vì họ vẫn 
mạnh hơn các phe đối địch. Có điều mỉa mai là sự sụp đổ 
của dòng họ Hòjò lại không phải do giới quý tộc phong kiến 
trực tiếp gây ra mà do một cuộc cãi lộn ở triều đình về vấn 
đề nối ngôi vua. Cuộc cãi lôn này xoay chung quanh bản di 
chúc của cựu hoàng đã thoái vị Go-Saga, vốn là người bạn 
lớn, trung thành một thời của các quan nhiếp chính Hòjò. 

Vua Go-Saga trị vi từ năm 1242 đến năm 1246, sau đơ 
thoái vị làm thái thượng hoàng cho đến khi qua đời vào năm 
1272. Ông trị vì trong thời gian có ba đời nhiếp chính 
Yasutoki, Tokiyori và Tokimune. Ông là người bạn quý của 
các nhà lãnh đạo Hòjò trong thời kỳ thịnh trị nhất. Thời kỳ 
đó quan hệ giữa Kyoto và Kamakura rất hòa hợp. 

Song Thái thượng hoàng Go-Saga đã vô tỉnh giáng cho 
dòng họ Hòjò một đòn chí tử vì nội dung bản di chúc ông 
để lại không rõ ràng. Số là, sau thời gian trị vì ngắn ngủi, 
vua Go-Saga thoái vị, nhường ngôi cho con trai là Go- 
Pukakusa lên trị vì từ năm 1246 đến năm 1259. Tiếp đó 
Go-Pukakusa lại thoái vị nhường ngôi cho em trai là 
Kameyama. Vua Kameyama trị vì từ năm 1259 đến năm 
1274. Hai anh em vốn có mâu thuẫn với nhau, song khi 
Thái thượng hoàng Go - Saga còn sống, cuộc xung đột chưa 
bùng nổ công khai. Vua Go - Pukakusa phải thoái vị chính 
là do sức ép của vua cha, Thái thượng hoàng Go-Saga. Thái 


330 


thượng hoàng Go-Saga muốn Kameyama nối ngôi hơn là 
Go-Fukakusa. 

Go-Pukakusa thoái vị làm thái thượng hoàng nhưng lép 
vẽ chẳng có thực quyền gì. 

“Thời kỳ đó, những chuyện chung quanh việc chọn người 
lên nối ngôi các ông vua thoái vị thường có sự can thiệp của 
chính quyền Bakufu. Người được chọn nối ngôi vua, theo 
luật, không nhất thiết cứ phải là hàng con trưởng. Thái 
thượng hoàng có thể chọn bất kỳ ai trong hoàng gia để nối 
ngôi mìỉnh. Tuy nhiên thông thường hàng con trưởng vẫn 
được ưu tiên xét chọn trước. Chính vỉ vậy mà Go - Pukakusa 
được chọn lên nổi ngôi vua cha, đó là điều thường tỉnh và 
được nhiều người ủng hộ. 

Khi vua Go-Saga còn sống, không có vấn đề gì tranh 
cãi. Khi ông qua đời, dư luận xôn xao về bản di chúc của 
ông để lại. Theo tục lệ của triều đỉnh, di chúc của ông vua 
qua đời sẽ được được mở ra đọc vào tuần bốn mươi chín 
ngày sau khi ông mất. 

Nội dung bản di chúc này làm cho nhiều người vui mừng 
nhưng cũng làm cho nhiều người khốn đốn. 


3. Tính hợp pháp là ở chỗ nào 


Đâu là ý nghỉ thật của vua Go-Saga về vấn đề chọn người 
nối ngôi phải xem những tài sản mà ông được nhận và sở 
hữu sau khi thoãi vị. Vấn đề này có tầm quan trọng đặc 
biệt về chính trị bởi vÌ tài sản, của cải của các ông vụa thoái 
vị thường là nguyên nhân của nhiều sự tranh chấp ở triều 
đình. 

Vị trÍ của những ông vua đương quyền chỉ là hữu danh 
vô thực, chẳng cớ một ông hoàng nào thèm muốn. Ông vua 
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đương quyền, chẳng có quyền cũng chẳng cơ của, chỉ là tù 
binh của các nghỉ lễ. Chỉ có đến lúc thoái vị trở thành thái 
thượng hoàng, vai trò của nhà vua mới có ý nghĩa thực sự. 
Khi thoái vị, nhà vua được quyền sở hữu nhiều thái ấp, 
nhiều tiền bạc của cải, giàu hơn ông vua đương quyền nhiều. 
Nếu lại làm thái thượng hoàng thì quyền uy lớn thật sự, 
giới quý tộc và đại thần trong triều xúm chung quanh ông. 
Đó là nguyên nhân phát triển đầu óc bè phái rất mạnh ở 
Kyoto, nhiều khi nó làm xói mòn cả thể chế chính trị. 

Tài sản bổng lộc của thái thượng hoàng nơi chung là rất 
lớn, cố khi bằng số thuế thu của cả một tỉnh. Ta hãy lấy 
một chuyện trong lịch sử để chứng mỉnh là chuyện thái ấp 
Chòkòdò. 

Vua Go-Shirakawa trước khi qua đời có để lại di chúc 
cho bà thái hậu, trong đó nơi đến thái ấp Chòkbdò là một 
thái ấp rất giàu cơ. Theo di chúc, bà này chuyển thái ấn đơ 
cho Thái thượng hoàng Go-Shirakawa. 

Do Go -Fukakusa đã được hưởng thái ấp này rồi nên Thái 
thượng hoàng Gc - Saga giành một phần lớn của cải của 
riêng ông còn lại cho người con thứ hai là Kameyama. Năm 
1272, Thái thượng hoàng Go - Saga qua đời. Triều đình bàn 
chọn người nối ngôi. Có ý kiến cho rằng nên chọn người con 
thứ là Kameyama đưa lên ngôi, vì Kameyama không được 
hưởng thái ấp Chòkòdò. Còn Go-FPukakusa đã được làm chủ 
thái ấp Chòkòdò cũng tương đương như được lên ngôi vua. 

Thực ra thì không ai rõ Thái thượng hoàng Go-Saga 
muốn chon ai lên nối ngôi. Người ta đem từng từ từng ý 
trong bản di chúc của thái Thượng hoàng Go-Saga ra bàn 
cãi. Vấn đề không sáng hơn được chút rào vỉ trong di chúc 
Thái thượng hoàng Go- Saga tỏ lòng thương yêu cả hai người 
con trai và chỉ khuyên hai con nên như tav như chân của 
cùng một con người, đừng vì tranh chấp của cải địa vi mà 
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đánh lẫn nhau. Người ta tìm thấy một bức thư ông gửi cho 
chính quyền Bakufu. Trong thư đó ông ngỏ ý giao toàn 
quyền cho chính quyền Bakufu chọn người nối ngôi và chọn 
cả thái thượng hoàng vì ông cũng tin ở thiện chí của chính 
quyền Kamakura đối với ông, phần vì ông biết rằng chọn ai 
thÌ cuối cùng chính quyền Bakufu cũng cơ tiếng nơi quyết 
định. l 

Chính quyền Bakufu lúc ấy cũng có thiện chí, muốn tÌm 
hiểu nguyện vọng thực của thái thượng hoàng để đề xuất ý 
kiến về người nối ngôi. Một bà vương phi của Thái thượng 
hoàng Go-Saga là con gái của nhà quý tộc Saionji 5aneuji 
tên là Ởmiya- In nới với chính quyền Bakufu rằng, nhà vua 
muốn truyền ngôi cho người con thứ là Kameyama. 

Phái ủng hộ Fukakusa thì lại nói rằng ý đồ đó của nhà 
vua không thấy ghỉ ở bất kỳ văn bản nào bằng giấy trắng 
mực đen. Họ đưa ra một tài liệu có ý nói rằng theo vua Go 
- 8aga thì người con thứ là Kameyama vốn thích văn thơ 
và thể thao, còn người con trưởng là Go-Pukakusa thì thích 
hợp với các công việc về chính trị. Dựa theo ý muốn đó nên 
chọn người con trưởng là Fukakusa lên nối ngôi là đúng đán 
và hợp pháp. 

Chỉnh quyền Bakufu rất lúng túng không biết nên nghe 
theo bên nào. Lúc ấy, phái ủng hộ việc người con trưởng lên 
nối ngôi vua cha mạnh hơn, nên chính quyền Bakufu cũng 
đồng ý để Fukakusa lên nối ngôi. Việc này cũng chẳng có 
cơ sở pháp lý nào, chỉ nặng về cảm tính. 

Khi được biết, qua ý bà hoàng Omiya - In, là vua Go-Saga 
muốn chọn Kameyama hơn là chọn mình, Go-Pukakusa rất 
buồn. Ông thoái vị nhường ngôi cho Kameyama. 

Kameyama lúc đâu rất phấn khởi, say mê với nhiệm vụ 
của ông vua đương quyền nhưng chẳng bao lâu sau, năm 
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1274, ông tỏ ra rất buồn râu và đột nhiên xin thoái vị. Lúc 
ấy ông mới có 26 tuổi. 

Ông nhường ngôi cho con trai là vua Go - Uda. Lúc đó 
lại có sự tranh chấp. Go - Pukakusa đời quyền nối ngôi thuộc 
về con trai mình chứ không phải con trai của Kameyama, 
vì con trai Go-Pukakusa thuộc chỉ trưởng. Cuộc xung đột 
giữa hai chỉ này trong hoàng tộc từ đó tồn tại dai dẳng mãi 
đến hơn một thế kỷ. Những cuc tranh giành ngôi báu và 
những âm mưu cứ tiếp diễn như dòng nước chảy không dứt 
trong lịch sử. Nó mang nhiều yếu tố tâm lý cũng như nhiều 
yếu tố lịch sử trong truyền thống các triêu đại trị vì ở Nhật 
Bản. 

.Cuộc xung đột về ngôi vị từ trong hoàng tộc lan ra cả 
nước. Dất nước chia rẽ thành nhiều bè phái. Chính quyền 
Bukufu tốn rất nhiều thời gian để giữ sự cân bàng giữa các 
phái đối địch. Trong xã hội phong kiến lúc ấy, nhiều phe 
phái cũng lợi dụng nhảy vào cuộc tranh giành quyền lực với 
nhiều động cơ khác nhau. Chính quyền Bakufu cố gắng tìm 
kiếm sự ổn định bằng biện pháp ngoại giao. Năm 1275, 
Kameyama nhường ngôi cho con là Go - da, rút về làm 
thái thượng hoàng nám toàn bộ quyền lực thực tế. Thái 
thượng hoàng Go-Fukakusa, trong tỉnh trạng bi quan cao 
độ, từ bỏ mọi chức vị, cấp bậc và đặc quyền đặc lợi, muồn 
cùng với các thuộc hạ đi tu, hành đạo. Trong tình hình tuyệt 
vọng, Kameyama xin những lời khuyên của chỉnh quyền 
Bakufu và Go - Fukakusa cũng nhờ chỉnh quyên Kamakura 
phán xét và phân xử. Chính quyền Bakufu lâm vào thế khó 
xử. Nhiêu . hà lãnh đạo Bakufu không muốn dính vào những 
việc của triêu đỉnh. Thời kỳ này lại có những tín tức về sự 
đe dọa của một cuộc xâm lược mới, họ lại càng muốn cho 
tỉnh hình chính trị trong nước ổn định. Chối cùng. chính 
quyền Bakufu sau khi cân nhắc đã ngả về phía Go- 
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Fukakusa. Họ khẳng định chỉ của Go-Fukakusa là chỉ 
trưởng và rất lấy làm tiếc rằng Go-Fukakusa đã không giữ 
vai trò thái thượng hoàng để điều hành đất nước, lại bỏ đi 
tu. Họ thu xếp với các phe phái và tác động để cho Go - 
Uda là con trai của Kameyama dòng chỉ thứ thoái vị, 
nhường ngôi cho con trai của Go - Fukakusa là Fushimi. 
Fushimi trở thành %ua đương quyền từ năm 1288. 

Thời kỳ này chính quyền Bakufu lại phải lo đối phó với 
cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba cd nguy cơ xảy ra. 

Như vậy là hai chỉ trưởng và thứ, con của Thái thượng 
hoàng Go - Saga thay nhau lên ngôi vua. 

Chẳng có luật lệ gì cố định về việc nhường ngôi và nối 
ngôi. Việc chọn người mối ngôi phụ thuộc vào tỉnh cảm của 
nhà vua và được chính quyền Bakufu chấp nhận. 

Giải pháp trên vẫn không giải quyết được vấn đề. Cuộc 
tranh giành quyền ] lực giữa hai chí trong hoàng gia vẫn tồn 
tại như một căn bệnh kinh niên. 

Đến khi vua FPushimi thoái vị vào năm 1298 thị những 
sự tranh chấp lại bùng lên. 

Ba mươi năm sau thÌ cuộc nội chiến nổ ra. 

Vào năm 1318, tức là 30 năm sau khi vua Kameyama 
thoái vị, đã có Ít nhất ð đời vua thay nhau lên nối ngôi. Vua 
Kameyama xuống hàng thứ và vua Go - Daigo thuộc chỉ 
trưởng lên ngôi, vua Go - Daigo, không giống như 5 đời vua 
tiền nhiệm của ông, khi lén ngôi đã là người trưởng thành 
ở tuổi đời ngoài 30. Ông không muốn thoái vị. Cha ông là 
vua Go - Uda về nghỉ một cách thoải mái. Ông này cương 
quyết. chống lại mọi âm mưu cướp ngôi của chỉ trưởng. 

Trong lịch sử các triều đại ở Nhật Bản, thời kỳ này là 
giai đoạn cảng thẳng, lôi kéo cả chính quyền Bakufu vào 
những bước đường nguy hiểm. 
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Vụa Go - Daigo thuộc chi trưởng từ chối không thoái vị 
theo đề nghị của nhiếp chính Hòjò. Ông ta phong cho con 
trai mình là người kế nghiệp vào năm 1326. Chính quyền 
Kamakura lại ủng hộ người con trai của Goơ - Fushimi. Chính 
quyền Bakufu đã phạm một sai lầm nguy hiểm, can thiệp 
quá sâu vào công việc của hoàng gia, điều mà các đời nhiếp 
chính trước như Tokiyori và Tokimune không bao giờ dại 
đột làm. Chính quyền Bakufu còn gợi ý duy trì chế độ thái 
thượng hoàng, một việc mà vua Go - Daigo đã từ chối qua 
việc ông không chịu thoái vị. Những người thuộc cánh của 
Go - Daigo, bạn bè ông và những người úng hộ ông, kể cả 
một số quan chức có thế lực, cũng không đồng tỉnh với ý 
đồ của chính quyền Bakufu. Triều đình lại càng chia rẽ 
thành năm bè bảy mối đối địch nhau. Những chủ trương do 
chính quyền Bakufu đề ra không được ủng hộ và đã đến lúc 
các nhiếp chính Hòjò không còn áp đặt được cho nhà vua 
làm theo ý mỉnh như trước nữa. Trước đây, đối với những 
việc riêng của triều đỉnh, những sự tranh chấp quyền lực 
trong hoàng tộc, chính quyền Kamakura đều bỏ qua. Những 
quan chức trong chính quyền Bakufu đương thời nói chung 
tính cách thấp kém, kể cả nhiếp chính Takatoki, có nhiều 
tham vọng không lành mạnh. Tầm mắt họ thiển cận, họ 
phạm nhiều sai lâm. Họ sa vào lôi sống phù phiếm, thấp 
hèn, ham quyền lực, chèn ép những người không vừa ý mình. 
Nhiếp chính Takotoki về nghỉ năm 1326, ủy quyền lại cho 
một số người cùng cánh nhưng bất tài. Triều đỉnh fyoto 
thấy rõ sự suy đồi của chính quyền phong kiến. Vua Go - 

_ Daigo cùng phe cánh chuẩn bị kế hoạch khởi nghia. 

Ỏ Miền Trung và Miền Tây Nhật Bản có nhiều đại điền 
chủ cơ thế lực có quan hệ với chính quyền Kamakura, cũng 
có một số nhà quý tộc thuộc các gia đình có nguồn gốc ở 
Kyoto. Trong số đó có những người thuộc dòng họ Talira, 
sản sàng hưởng ứng những hành động của vua Go - Daiïgo. 
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Có một số thủ lĩnh quân sự ở Miền Đông đã mất lòng tin 
vào những nhiếp chính Hòjò. Họ coi thường, thậm chí tỏ 
thái độ khinh miệt những viên nhiếp chính cuối cùng của 
đồng họ Hòjò này. 

Tất cả những người như vậy chỉ chờ có dịp là nổi dậy 
chống lại chế độ nhiếp chính Hòjò. Những cuộc tranh giành 
ngôi vua với sự can thiệp sâu làm rối thêm tình hình của 
chính quyền Bakufu là cơ hội tốt cho họ có hành động đối 
địch. Vua Go - Daigo có biết những âm mưu chống lại chính 
quyền Bakufu từ đầu năm 1324. Trước đây ông đã mù quáng 
trung thành với giới quân sự Bakufu, nhưng một số năm 
gần đây ông đã tỉnh ngộ hơn nên bí mật ủng hộ những âm 
mưu nổi loạn, mặc dù có thể ông không trực tiếp tham gia. 
Khoảng tháng 5 năm 1331, chính quyền Kamakura có tin 
về những âm mưu nổi loạn, nhiếp chính Takatoki được cấp 
báo về tình hình nghiêm trọng này. 


Takatoki ra lệnh bát những kẻ tình nghỉ có âm mưu nổi 
loạn về Kamakura để tra hỏi, Các hoạt động của vua Go - 
Daigo đều bị kiểm tra và theo dõi chặt. Một đội quân khoảng 
3 ngàn người do một viên tướng tin cẩn của chính quyền 
Bakufu kéo về Kyoto. Go - Daigo lúc đầu còn bình tỉnh song 
khi được biết ông có thể bị buộc phải thoái vị và gặp nhiều 
điều bất trắc nên ông quyết định hành động. Ông cũng biết 
rằng bộ chỉ huy ở Rokuhara cũng sẽ chống lại ông nếu thấy 
ông có ý khác. Vua Go - Daigo và những người trung thành 
với ông quyết định bỏ trốn, lập một triều đình mới ở xa kinh 
đô, gần Nikaido. 

Ông rời khỏi cung điện vào ban đêm, mang theo ấn tín 
của nhà vua, một trong ba báu vật của hoàng gia. Lúc đó 
là vào tháng 9 năm 1331. Ông và đoàn tùy tùng đến náu ở 
một ngôi đền trên núi Kasagi được bố trí thành một pháo 
đài và một đoanh trại nhỏ. Nhiều người bạ: quý đến giúp 
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ông như thủ lĩnh quân sự Kusunoki Masashige, vốn không 
có cảm tình với chính quyền Bakufu. Quân Rokuhara tấn 
công vào núi Kasagi. Họ đông hơn nhiều và vũ khí cũng 
mạnh hơn nên phái Go - Daigo chỉ cầm cự được trong vài 
tuần. Vưa Go - Daigo bị bát và bị đày sang đảo Oki vào năm 
1332. Chính quyền Bakufu chọn một hoàng tử đưa lên làm 
vua. Hoàng tử này cũng thuộc chỉ trưởng. Mở đầu một giai 
đoạn chiến tranh giành quyền lực mà các bên đều sử dụng 
đến lực lượng quân sự. Người ta nhân danh việc hảo vệ tính 
hợp pháp trong việc truyền ngôi và nối ngôi vua, song thực 
chất là việc tranh giành quyền lực giữa các phái quân sự 
đang có tham vọng thế chân các nhiếp chính dòng họ Hòjò. 

Vua Go-Daigo vượt ngục khỏi đảo Oki từ mùa xuân năm 
1333. Ông được nhiều người ủng hộ ở Miền Tây Nhật Bản. 

Ông xây dựng lại được lực lượng và tháng 6 năm 1333. 
nhờ có sự yểm trợ của Ashikaga Takauji, thủ lĩnh của một 
phái quân sự rất có thế lực thuộc dòng họ Minamoto, ông 
trở về Kyoto. Takauji được chính quyền Kamakura cử đi 
đánh Go - Daigo. Ông thống lĩnh một đạo quân lớn song 
ông thay đổi lập trường, đáng lý tiến về hướng tây để đến 
tỉnh Hòki, nơi vua Go - Daigo và đoàn tùy tùng đang ẩn 
náu để tuyển nghĩa quân thì ông lại tiến quân quay về đánh 
Kyoto. Lực lượng của các nhà lãnh đạo Hbjò rất mỏng, kể 
cả ở căn cứ Rokuhara, nên Takauji chiếm được Eyoto một 
cách dễ đàng. 

Các nhà lãnh đạo Hòjè lâm và thế cực kỳ nguy khốn. 
Dúng vào thời điểm này, các thủ lĩnh quân sự bất mãn ở 
các tỉnh Miền Dông cũng nhất tề nổi dậy chống phái Hòjò. 
Một đạo quân do Nitta Yoshihada chỉ huy chiếm gần hết 
kho lương thực quân trang của phái Hòjò rồi tiến đánh 
Kamakura và chiếm được căn cứ này một cách dễ dàng. Mấy 
ngày đầu tháng 7, toàn bộ căn cứ Kamakura bị thiêu hủy. 
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Ai cũng tưởng vua Go-Daigo sẽ lại lên ngôi báu. Nhưng tiếc 
thay, do sự thiếu khôn ngoan về chính trị của ông và do 
tham vọng quá lớn của gia đình viên tướng Ashikaga Takauji 
ông đã trở thành nạn nhân. Dầu năm 1334, Go-Daigo tuyên 
bố chính sách của mình. Ông quyết định đổi vương hiệu, có 
nghĩa là thay đổi tính chất của chính quyền. Chính quyền 
mới lấy tên là Kemmu và ông thực hiện chính sách phục 
hồi quyền lực trực tiếp của nhà vua. 

Song vào đầu năm 1336, việc phục hồi vương quốc 
Kemmu thất bại vì viên tướng Ashikaga Takauji lại phản 
bội, đem quân đánh kinh đô để định đựa người của dòng họ 
ông ta lên lầm vua, vua Go - Daigo lại phải trốn khỏi kinh 
thành. 

Thế là sự xung đột tranh giành quyền lực giữa hai chỉ 
trong hoàng gia, giữa hai triều đỉnh đối địch đã dân đến 
cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. 

Cuộc vận động phục hồi quyền lực của vương triều thất 
bại, sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giành ngôi báu đã mở 
ra một giai đoạn mới trong lịch sử Nhật Bản. 


HẾỆT TẮP I! 
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